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Kính tặng hương hồn cha tốt, 


Chương Ì 


Lúc đầu, Sơ-tiêc-lít không tin vào tai mình nữa, có tiêng 
họa tmi hót lảnh lót trong vườn, Không khí lạnh giá, nhuôm màu 
xanh xanh, và mặc dù vạn vật xung quanh đã mang sắc thái mùa 
xuân rụt“rè giông như một bức tranh màu vẽ bằng thuôc nước 
tỉnh tê, tuyết vẫn còn kêt lại chặt cứng và người ta chưa thây 
nó nhuôm màu thiên thanh phơn phớt, là cái màu báo hiệu đên 
đêm sẽ tan, 

Những thân cây cỗ thự khổng lồ đen sẫm lại, Trong vườn 
thoang thoảng mùi cá vừa ướp lạnh, Chưa thây cái mùi hãng 
hăng của lá cây thông và cây dương năm ngoái thôi rữa; đó là 
mùi vị của mùa xuân, Thê mà lại có tiếng họa mi véo von, lảnh 
lót trần ngập khư vườn tôi om và yên tĩnh này, 

Sơ-tiêc-lít nhớ đên ông nội của anh. Ông cụ có cặp lông mày 
dày, có bộ râu quai nón. Ông cụ biết nói chuyện với các loài chỉm. 
Ông cụ gọi đàn chỉm sẻ bay đên, rồi ngồi dưới gôc cây mà ngắm 
chúng hồi lâu. Đôi mắt của ông cụ đưa đi đưa lại nhanh như mắt 
chỉm, và bầy sẻ hoàn toàn không sợ hãi ông cụ. 

— Định — pinh — ta—ta—ral ông cụ huýt sáo gọi, 

Bầy chừn sẻ đáp lại một cách vui vẻ và tin cậy, 

Mặt trời đã lặn hẳn và những thân cây cỗ thự màu đen in 
những cái bóng đều đặn, tím sẵm trên mặt tuyết trắng. 

qMày chết cóng mật thôi, họa mi đáng thương ơi — Sơ- 
tiêc-lít nghĩ bụng, Anh khép vạt áo choàng lại và quay vào nhà, 
— Cũng chẳng giúp gì nó được, vì họa mi là loại chim duy nhât 
không tin con ngườn, 

Sơ-tiêc-lít xem đồng hồ; đã bảy giò đúng, 

‹Hẳn sắp tới rồi đây, — anh thẩm nghĩ. — Bao giờ hẳn cững 
đúng hẹn, Mình đã tự để nghị hắn từ nhà ga đi thẳng qua rừng 


D. 


đền đây, để tránh mặt bât cứ ai, Không sao. Mình sẽ đợi hẳn 
một lát Chờ đợi ở một chỗ đẹp như thê này cũng dễ chịu 
thôi...» 

Sơ-tiêc-lít bao giờ cống tiếp tên điệp viên ây ở đây, trong cái 
biệt thự: nhỏ xinh xắn đứng bên bờ hồ. Địa điểm bí mật này là 
nơi thuận tiện nhât, vì nó ở giữa rừng sồi vắng vẻ, xa cách hẳn 
mọi người. Biệt thự này trước kia là của hai vợ chồng nghệ sĩ, 
múa tại nhà hát ¿Ô-pê-ra» Họ đã chêt trong một trận ném bom, 
đề biệt thự lại cho các con. Sơ-tiêc-lít thuyêt phục thượng tướng 
SS Pôn trong ba tháng liền, để ,y đồng ý chỉ tiền mưa biệt thự 
đó. Mây đứa con của hai vợ chồng nghệ sĩ nọ đòi rât đắt, cho 
nên thượng tướng Đôn, kẻ phụ trách Cục tài chính của hai tô 
chức SS và ŠÐ, cương quyêt từ chôi lời thỉnh cầu của Sơ-tiêc- 
lít, Ý nói: Ông điên à? Sao ông không tìm mua một chỗ nào rẻ 
hơn? Sao ông say mê cái biệt thự: xa xỉ ây đên thê nhỉ? Chúng 
tôi không thể vung tiền qua cửa sô được đâu! Như vậy là quá 
ư tàn nhẫn đôi với một đât nước đang mang gánh nặng chiên 
tranh như: nước tay, 

Sơ-tiêc-lít đành phải lôi câp trên trực tiêp của mình đên 
xem biệt thự. Đó là Van-te Sê-len-béc, ba mươi tư tuổi, thiêu 
tướng, chỉ huy Cục tình báo chính trị của tổ chức SĐ. Là một 
người có trí tuệ siêu việt biệt thưởng thức vẻ đẹp tỉnh tê, Sê- 
len-béc hiểu ngay rằng không thê tìm được địa điểm nào tôt 
hơn để nói chuyện với các điệp viên quan trọng, bằng biệt thự: 
này. Việc mưa bán được tiên hành qua một sô người mạo tên. 
Và gã Bôn-den, kỹ sư trường của «nhà máy hóa chât quôc dân 
mang tên Rô-béc Lây» nhận được quyền sử dụng tòa biệt thự, 
Bôn-den thuê ngay một người gác công với tiền lương khá cao 
và cho ăn đây đủ. Cái gã Bôn-den ây chính là đại tá SS phôn Sơ- 
tiêc-lít, 

Bày bàn ăn xong, Sơ-tiêc-lít vặn ra-đi-ô, Đài phát thanh Luân 
Đôn đang truyền đi một bản nhạc vui. Dàn nhạc của một người 
Mỹ tên là Gơ-len Min-lơ đang chơi một khúc nhạc trong phim 
«Khúc nhạc chiều của thung lũng mặt trờø. Thông chê Him-le 
rât mê bộ phim ây, nên đã cho mua bên Thụy Điển một bản mang 
về, Từ đó, nó thường được đem ra chiêu trong hầm ngầm ở phô 
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Hoàng tử An-bơ-rêch, nhât là giữa các trận ném bom đêm, khi 
không thẻ tiên hành hỏi cung những người bị bắt, 
Sơ-tiêc-lít gọi dây nói cho người gác công chạy lên, Anh bảo: 
— Hôm nay, anh có thê về nhà với các con. Sáu giờ sáng mai, 
anh hãy trở lại đây, và nêu tôi chưa đi, thì anh hãy pha cho tôi 
một côc cà-phê đặc, thật đặc vào, rõ chưa? 


(Dy-xơ-tác gửi. A-lềch-xơ, 
Từ Bác Lanh. 


Tin tức nề thành phần quân số của các tập đoàn quân ở mặt 


trận phía Đông trong tháng Hat, 

r. Tập đoàn quân «Cuôc-lan-đi-a» 
tông sô quân 
số tay súng 

2, Tập đoàn quân «Phương Bắc» 
tông sô 
số fay súng 

3. Tập đoàn quân «VWi-xơ-la» 
tổng số quân 
số tay súng 

4. Tập đoàn quân (Trung tâm› 
tông số quân 
Sô fqy súng 

5%. Tập đoàn quản «Phương Nam» 
tổng sô quân 
sô tay súng 


20 binh đoàn 
232 nghìn người 
rTro nghìn tên 

28 bính đoàn 
384 nghìn người 
1ẠT nghìn tên 

37 binh đoàn 
527 nghìn người 
28o nghìn tên 
43 binh đoàn 
413 nghìn người 
Tọr nghìn tên 
35 binh đoàn 
440 nghìn người 
143 nghìn tôn 


Tổng cộng: sô quân 2 triệu s nghìn người 


số fap súng 


ó5 nghìn tên 


Nguồn tin này do một trung tá quân dự: bị cung cấp, 


U V-x ơ- TẢ C›, 


(&Sơ-UĐác gửi A-lồch-xơ, 


Từ: Viên 


Wội dung —số lượng quân dụ: bị tính đền ngày 1-2-1045: 
a) Sô quân dự bị, kể cả bệnh bình 
đã ra viện 540 nghìn người 


_- 


b) Sồ quân thường trực của các đơn 0ị 

quân đội đang huấn luyện 147 nghìn người 
c) Học uiên các trường Đà các lớp quân sự 113 nghìn người 
d) Sồ tên đang chạy chữa tại các quân 


) Điện 650 nghìn người 
e) Các đơn 0ị hậu uệ bímh 205 nghìn người 
8) Các đơn 0ì đồn trại Tổ nghìn soo người 
h) Các đơn tị quân Đụ 0à đơn 0 khác 
trong quân đội 143 nghìn người 
¡) Số nhân sự không tính trong danh sách | 
bộ đội 310 nghìn người 
Tông cộng : 2 triệu 132 nghìn 8oo người 
Nguồn tỉn này do nhân niên tốc ký OKW * cung cấp. 
SƠ-VÁC›, 


«Gơ-rét-ta gửi A-lòch-xơ, 


Các tài liệu thu được cho phép kết luận rằng, trong tháng giêng 
năm 1045, nên công nghiệp Đúc đã sản xuất: 

đạn dược — nhiều gấp 3 lần năm 1o4r 

Đũ khí — nhiều gấp 2 lần năm Toár 

xe tăng — nhiều gấp 7 lần năm To4T 

máy bay — nhiều gấp 3 lần năm To4T 

tàu chiền — nhiều gập rưỡi nắm To4r 

Nguồn tin này do uiên thư ký của trợ lý Bộ trưởng Đức quôc 
xã Sơ-pe-rơ uể các 0oắn để kề hoạch hóa, cung cấp, 

GƠ-RÉT-TA›. 


(Dích-phơ-rÍt gửi A-lêch-xơ, 
từ Cô-pen-ha-gơ. 


Hôm qua, một chốc tàu treo cờ Tây Ban Nha đã nhận lên tàu 
hai sĩ quan tình báo SĐ cao cấp, Chiềc tàu (Màu xanh da trờb 
đã nhô neo đi Xtôc-khôm. Hai sĩ quan tình báo SĐ kia lên tàu uới 


* OKW là Bộ Tông chỉ huy lực quân (Chú thích của người dịch) . 


thẻ căn cước kỹ sư thủy uăn. Ra tiễn họ là Sô-len-béc, chỉ huy Cục 
tình báo chính trị 
Nguồn tỉn này do bộ phận đặc trách quân cảng cung cấp. 
DÍCH-PHƠ-RÍT›. 


(An-gia-la gửi A-lồch-xơ, 
từ Muyn-khen 


Có một sô xe của các sĩ quan .Š.S cao cấp đã chạy tứt Sử an ninh 
thành phô. Tại đây, chúng thap xe khác, thường dùng loại xe của 
các hãng Pháp hay Mỹ 0à đi sang Thụy Sĩ trên những chiộc xe này, 
Trong ngày hôm qua đã có 5 chiềc xe như thê chạy sang Thụy Sĩ. 

Nguồn tin này do thợ máy của phòng kỹ thuật ô tô khu Đực 
biên phòng cung cấp. | 

AN-GIEL-LA›. 


qTô-mát gửi A-lêch-xơ. 
Từ' Lán-dích 


Hàng ngày nhà băng thương mại chuyển những khoản tiên lớn 
sang các nhà băng Tây Ban Nha — hiện chưa biêt rõ tên các nhà 
băng đó. Các đảng uiên quốc xã Đà 0ợ con chúng đóng góp từ' roo,ooo 
đền 4oo.ooo mác, Theo các tỉn tức thu được, họ sẽ không được sử 
dụng sô tiền áp, 

Nguồn tín này do thủ quỹ nhà băng cung cấp. 

TÔ-MÁT›. 


Tât cả những tín tức ây đều gửi cho A-lêch-xơ, người chỉ 
huy Cục tình báo Liên Xô, đều được kiểm tra lại bằng mọi phương 
pháp tỉnh vi nhât theo khả năng cho phép, Việc thầm tra xác 
nhận các tín tức đó đúng với sự thật. Chúng liền được gửi tới 
cho mọi ủy viên của Hội đồng quốc phòng, 

Đồng chí chỉ huy Cục tình báo nghĩ rât đúng, khi cho rằng 
trong mây ngày tới, ông sẽ nhận được một nhiệm vụ cực kỳ phức 
tạp, bởi vì tình hình xem ra hệt sức rôi rẫm, kỳ quặc kèm theo: 
hàng trăm dâu hỏi, 

— Đệ để phòng, — ông nói với người thư ký của mình, — 
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đồng chỉ hãy liên lạc với Đài phát thanh, để họ chuẩn bị một 
buôi truyền tin đặc biệt cho Uy-xơ-tác. Chưa có gì cự thê — bảo 
đồng chí ây cứ yên tâm chờ nhiệm vụ mới, Không hiểu sao tôi 
lại tin rằng người thực hiện nhiệm vụ mới sẽ là Uy-xơ-tác, Tôi 
rât muôn hy vọng rằng đồng chí ây sẽ hoàn thành, và đó sẽ là 
nhiệm. vụ cuôi cùng đôi với đồng chí ây. 


Tháng giêng năm 194s, quân Ñga tiên vào Cơ-ra-côp và 
thành phô ây vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù bọn Đức đã có kê 
hoạch gài mìn phá tan. Sau chuyện ây, Can-ten-bơ-ru-ne ra 
lệnh triệu hồi Cờ-ruy-ghe, chỉ huy Vụ Đông Âu của cơ quan ghét- 
xta-pô, người chịu trách nhiệm thực hiện chiên dịch trừng phạt 
kia, về gặp hắn, 

Can-ten-bơ-ru-ne im lặng khá lâu, Hắn chăm chú nhìn bộ 
mặt to bè, nặng nề của viên tướng kia, rồi hỏi nhỏ; | 

— Ông có lời bào chữa nào đủ tính chât khách quan đề Quôc 
trưởng có thê tỉn tưởng ở ông hay không? 

Cờ-ruy-ghe, một kẻ hơi thô lỗ, bể ngoài chât phác, đợi câu 
hỏi Ây từ lâu và đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Nhưng y phải chơi 
cái trò tác động tâm lý cái đã, Sau mười lắm năm nằm trong Đảng 
Quôc xã và tô chức SS, y đã thạo nghề đóng kịch, Cờ-ruy-ghe 
biêt rằng không nên trả lời ngay lập tức, cũng như không thê 
hoàn toàn chôi cãi tội lỗi của mình. ŸY đã học được cách xử sự 
chính xác và tài tình trong mọi chuyện và ở khắp mọi nơi, thậm 
chí ngay ở nhà mình, có hôm y bắt gặp mình đóng vai một người 
hoàn toàn khác hắn. Ý nhận thây rằng, ban đêm, đôi khi y tình 
dậy và nằm im khá lâu, mắt nhằm nghiền, tai dỏng lên lắng nghe 
không gian yên tỉnh; y có cảm giác rằng, ở đây, trong phòng ngủ 
tôi mù của mình, vẫn đang có một cặp mắt lạnh lùng và bình 
thần nào đó theo dõi y. Lúc đầu, thỉnh thoằng y còn trò chuyện 
với vợ — dĩ nhiên là chỉ thì thẩm vào ban đêm. Nhưng cùng với 
tiên bộ của kỹ thuật tình báo, mà y biêt rõ hơn ai hệt, nói chưng 
Cò-ruy-ghe ngừng việc trò chuyện hoặc nói lên thành tiêng một 
vài điều mà đôi khi y cho phép mình nghĩ tới. Ñgay cả khi dạo 
chơi với vợ ở trong rừng, y cũng câm như cá, hoặc chỉ nói đến 
những chuyện vớ vần, bởi lẽ y có cảm giác rằng ở trung tâm 
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người ta đã sáng chê ra một loại tmnáy có khả năng ghi âm tiêng nói 
cách xa một cây sô trở lên. 

Dần dà, trong con người y diễn ra một sự thay đổi lớn. Cờ- 
ruy-ghe trước kia đã biên mất. Thay vào đó, dưới cái vẻ của một 
người mà ai cũng biết, với cái vẻ ngoài hoàn toàn không thay 
đổi, là một con người khác do con người trước tạo ra, hoàn toàn 
xa lạ đôi với hêt thầy mọi người, không chỉ sợ nói lên sự thật, 
mà còn là sợ cho phép mình nghĩ đên sự thật. 

— Thưa thượng tướng, — Cò-ruy-ghe cau mày, nén một 
tiếng thở dài và đáp, giọng khô sở, — tôi không có lý do chính 
đáng để biện bạch... Và tôi không thê có được. Tôi là người lính, 
chiên tranh là chiến tranh, và tôi không hề chờ đợi rằng mình 
sẽ được vỗ về... 

VY đóng kịch đạt lắm rồi, Y biết rằng, y càng tỏ ra nghiêm khắc 
với chính mình bao nhiêu, thì y càng có khả năng tước bỏ vũ 
khí trong tay Can-ten-bơ-ru-ne bây nhiêu, Không gì làm cho lũ 
chó săn điên tiệt bằng sự bỏ chạy của con thỏ, Thực ra, Cờ-ruy-ghe 
chưa biêt bầy chó sẵn sẽ xử sự ra sao, nêu con thỏ nằm xuồng và 
giơ chân lên, nhưng các quan hệ trong tô chức SS thì y biết khá 
tỏ tường rằng y càng tự lây roi quât vào mình mạnh bao nhiêu, 
càng ít chông đỡ hay bào chữa bao nhiêu, thì Can-ten-bơ-ru-ne 
hoặc bât kỳ tên nào khác giữ cương vị đó sẽ càng nhẹ tay hơn bây 
nhiêu. 

— Chớ có hèn yêu như thể, — Can-(en-bơ-ru-ne nói, và 
Cờ-ruy-ghe hiểu rằng y đã chọn cách xử lý hoàn toàn chính XÁC, 
y đã thắng chính bản thân y, — cần phải phân tích kỹ lưỡng thât 
bại để khỏi lắp lại sau này. 

Cờ-ruy-ghe đáp: 

— Thưa thượng tướng, tôi hiệu rằng tôi có lỗi rât lớn. Nhưng 
tôi mong ngài thượng tướng hãy nghe đại tá Sơ-tiêc-lít báo cáo. 
Ông ta hoàn toàn biết rõ chiên dịch của chúng ta và có thê xác 
nhận rằng tât cả đã được chuân bị công phư và lỹ lưỡng đên mức 
cao nhất, | 

— Sơ-tiêc-lít thì có dính dáng gì tới chiên dịch? — Can- 
ten-bơ-ru-ne nhún vai — Ông ta làm bên cơ quan tình báo, 
tại Cờ-ra-côp ông ta lo những vân để khác kia mà, 
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— Tôi biết rằng, tại Cò-ra-côp ông ta nghiên cứu vân để 
quả tên lửa Fau—a» bị biên mật, nhưng tôi thây mình có trách 
nhiệm báo cho ông ta biết mọi chỉ tiêt về chiên dịch của chúng 
ta, bởi vì tôi nghĩ rât đúng rằng, khi trở về Béc Lanh, ông ta 
sẽ báo cáo với Thông chê §S Him-le hoặc với ngài về cách 
tô chức chiên dịch của chúng tôi, Tôi chờ đợi thêm các. chỉ 
thị của ngài, nhưng như vậy là tôi không thây có thêm chì 
thị gì. 

— Sơ-tiêc-lÍt có nằm trong sô nhân vật được phép biết nội 
dung chiên dịch ây không? _ 

— Thưa, tôi không được tố. 

Can-ten-bơ-ru-ne gọi viên thư ký vào và bảo: 

— Anh hãy tìm hiểu xem Sơ-tiêc-lít ở Vụ VI có nằm trong 
sô những người được phép tiên hành chiên dịch «Sơ-vác-phai-e» 
hay không. 

Khi viên thư ký bước ra, Cơ-ruy-ghe hiểu rằng mình đã 
đưa Sơ-tiêc-lít ra hứng đòn quá sớm, bèn rút lui: 

— Tôi xin chịu toàn bộ lỗi lầm, — y nói tiếp, đầu cúi gầm, 
cô nặn ra những câu nói thiểu não. — Tôi sẽ rât đau lòng, nêu 
ngài trừng phạt Sơ-tiêc-lít. Tôi vô cùng kính trọng ông ta, vì đó 
là một chiên hữu trung thành, Tôi không có gì bào chữa, và 
tôi chỉ có thể chuộc lỗi của rnình bằng cách đỗ máu ngoài chiên 
trường, 

— Thê ai sẽ chiên đâu với kẻ thù ở đây?. Tôi à? Một mình 
tôi chắc?! Hy sinh cho Tổ quốc và vì Quốc trưởng ở ngoài mặt 
trận thì đơn giản quái Sông ở đây, dưới những trận oanh tạc, 
tiễu trừ sạch sành sanh mọi trò xâu xa, tội lỗi mới là chuyện khó Í 
Ở' đây vừa cần lòng đững cảm, vừa cần trí thông mỉnh( Phải 
hệt sức thông minh, ông Cò-ruy-ghe ạÍ 

Cò-ruy-ghe hiểu rằng y sẽ không bị đấy ra mặt trận, một 
hình phạt đáng sợ nhật. Đáng sợ không phải chỉ vì những viên 
đạn Nga, — vì đương nhiên là ngoài đó y sẽ tiắm cương vị chỉ: 
huy, — mà chẳng qua chỉ là vì y hiểu rằng đám sĩ quan quân 
đội từ lâu vẫn nuôi một môi căm hờn ghê gớm đôi với những 
kẻ vôn là người của tổ chức tình bào SÐ. Họ chỉ cô tìm cách 
đầy những cộng sự SĐ kia ra tòa án của Đảng quốc xã hay tòa án 
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bỉnh — mà đã đên nước ây thì đừng có hy vọng vào sự thương 
xót, quy luật của mặt trận là quy luật chết người.... 

Viên thư ký mở cửa không một tiêng động, đặt lên bàn Can- 
ten-bơ-ru-ne mây chiếc cặp giây mỏng, Can-ten-bơ-ru-ne giở 
nhanh các cặp đó, hừ một tiêng ngạc nhiên và nói:' 

— Cảmơn. Anh tìm hiểu xem Sơ-tiêc-lít có được tiệp chuyện 
ở Bộ chỉ huy hay không, sau khi từ Cờ-ra-côp trở về và nêu có, 
thì ở nhà ai, Anh cũng điều tra xem ông ta đã để cập tới vần đề 
gì trong lúc nói chuyện. 

— Thưa ngài, đề dự phòng, tôi đã điều tra rồi ạ, — viên 
thư ký đáp.— Sơ-tiêc-lít không được ai tiêp chuyện. Vừa trở 
về, ông ta lập tức chuyên sang điều tra, phát hiện một đài phát 
chiên lược đang hoạt động cho Miát-xcơ-va... 

Cơ-ruy-ghe nhớ lại, có lần ở Cơ-ra-côp y đã nghe viên đại 
tá tình báo áp-ve Béc-gơ nói chuyện với tướng Nôi-bút, khi 
đại tá này xin ra mặt trận, Cò-ruy-ghe quyêt định lặp lại cảnh 
đó; y đột nhiên thoáng nghĩ rằng, Can-ten-bơ-ru-ne là kẻ hết 
sức đa cảm, giông như mọi kẻ tàn ác khác. 

— Thưa thượng tướng, dẫu sao tôi cũng xin ngài cho phép 
tôi được ra mặt trận. 

— Ông ngồi xuông đây, — Can-ten-bơ-ru-ne nói, — và đừng 
có ngôc nghêệch như Gơ-rét-khen. Hôm nay ông có thể nghì, 
còn ngày mai thì ông hãy việt cho tôi một bản báo cáo tÌ ml, chỉ 
tiệt về toàn bộ chiên dịch, Chúng tôi sẽ nghỉ xem nên phái ông 
tới đâu. Người thì ít, mà việc thì nhiều. Rât nhiều, ông Cờ-ruy- 
ghe ạ. | 

Khi Cơ-ruy-ghe đã đi khỏi, Can-ten-bơ-ru-ne gọi viên thư 
ký vào và bảo: 

— Anh hãy thu thập cho tôi toàn bộ hồ sơ về Sơ-tiêc-lít 
trong vòng một, hai năm vừa rồi. Nhưng phải tiên hành thê nào 
đẻ Sê-len-béc không hay biệt việc đó, Đừng gây không khí hoảng 
sợ; Sơ-tiêc-lít là một điệp viên quý giá, một con người dũng cảm, 
không nên nghỉ ngờ anh ta. Đây chẳng qua chỉ là việc kiểm tra 
lẫn nhau trên tình bằng hữu thôi... Và anh hãy chuẩn bị mệnh 
lệnh cho Cờ-ruy-ghe. Chúng ta sẽ cử ông ây làm phó giám độc sở 
ghét-xta-pô ở Pra-ha, nơi ây đang là một điểm nóng... 
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— Ngài nghĩ như thê nào, hở ngài giám mục, trong con người 
thì cái gì nhiều hơn, nhân tính hay thú tính? 

— Tôi nghĩ rằng, ở trong con người, hai cái đó ngang nhau, 

— Không thể như vậy được. 

— Chì có thể như vậy thôi, 

— Không đúng. 

— Nêu trái lại thì cái nọ đã thắng cái kia từ lâu rồi. 

— Ngài trách chúng tôi hướng tới cái hạ tầng và coi tỉnh 
thần là cái có sau. Tỉnh thần quả là cái có sau. Tỉnh thần nảy 
sinh như cây nâm trên lớp nen căn bản, 

— Và thứ men ây? | 

— Là tính hiệu danh, Đó là cái mà ngài gọi là sự dâm dục, 
còn tôi, tôi gọi là ý nguyện lành mạnh, là sự nong mỏi được 
ngủ với một người phụ nữ và yêu quý cô ta. Đó là cái khát vọng 
muôn đứng hàng thứ nhât trong công việc của mình. Thiêu nó, 
toàn bộ sự phát triển của loài người đã ngừng từ lâu. Thiên chứa 
giáo đã tôn không ít công sức để kìm hãm sự phát triển của loài 
người. Ngài hiểu tôi đang nói đền thời kỳ nào của đạo Thiên 
chúa chứ? 

— Vâng, vâng, dĩ nhiền tôi biêt thời kỳ đó, Tôi biệt rõ thời 
kỳ đó, nhưng tôi còn biêt một điều khác nữa, Xôi không còn thây 
sự khác nhau giữa thái độ của ông đôi với con người và cái thái 
độ đôi với con người tmmà Quôc trưởng đang tuyên truyền, 

— Đúng thê ư? 

— Đúng thê. Quộc trưởng nhìn thây trong con người một 
tên đại bịp hám danh, khỏe mạnh, cường tráng và muôn giành 
cho mình không gian để sinh sông, 

— Ngài không thể tưởng tượng là ngài sai lắm đên mức 
nào đâu, bởi vì Quốc trưởng nhìn thây trong mỗi người Đức 
không phải một tên đại bịp thông thường, mà là một tên đại 
bịp tóc vàng, 

— Còn ông thì thây trong mỗi con người một tên đại bịp 
nói chung, 

— Còn tôi nhìn thây trong mỗi con người cái mà từ đó nó đã 
nảy sinh ra. Con người sinh ra từ con khi, Mà con khỉ là thú vật, 

— Đền đây thì tôi và ông bât đồng với nhau, Ông tin rằng 
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con người phát sinh từ con khi, Ông chứa nhìn thây cái con khi 
đã sinh ra con người, và con khi ây chẳng thì thẩm câu nào vào 
tai ông về để tài ây. Ông chưa sờ nắn được cái đó, và ông không 
thể sờ nắn được cái đó. Ông tin như thẻ, vì niềm tin ây phù hợp 
với tô chức tỉnh thần của các ông, 

— Thê thượng đê nói thẩm vào tai ngài rằng ông ta sáng 
tạo ra con người à£ 

— Tât nhiên, không ai nói gì với tôi, và tôi không thê chứng 
mỉnh sự tồn tại của thượng đê, điều đó không chứng mính được, 
chỉ có thể tin vào nó mà thôi. Ông tin vào con khỉ, còn tôi tin 
vào thượng đề, Ông tỉn vào con khi, bởi vì điểu đó phù hợp với 
tổ chức tỉnh thần của ông, tôi tin vào thượng đê, bởi vì điều đó 
phù hợp với tổ chức tỉnh thần của tôi, 

— Ở đây ngài đã lẫn lộn một chút rồi, Tôi tỉn vào con người, 
chứ không phải tin vào con khi, 

— Tin vào cái con người phát sinh từ con khi chứ gì? Ông 
tín vào con khi ở trong con người, Còn tôi tin vào thượng để 
ở trong con pười, 

— Trong mỗi con người đều có thượng đê hay sao? 

— Tât nhiên, 

— Thượng đê nằm ở chỗ nào trong con người Quốc trưởng? 
Trong con người Gơ-rinh? Trong con người Him-le? 

— Ông nêu ra một câu hỏi hóc búa, Chúng ta đang nói đền 
bản chât của con người kia mà, Dĩ nhiên, trong mỗi con người 
của mây tên khôn kiêp ây có thể tìm thây dâu vét của thiên thần 
đã bị hủ bại. Nhưng tiệc thay, toàn bộ bản chất của chúng lệ 
thuộc vào cái quy luật dã man, tât yêu, đôi trá, hèn hạ, bạo lực 
đên mức, trên thực tê, ở đó không còn chút tính người nào nữa. 
Nhưng về nguyên tắc, tôi lhông tín rằng một con người sinh 
ra nhât thiết phải mang trong mình tính chât đáng nguyễn rủa 
của nguồn gộc loài khi, 

— Tại sao ngài gọi là tính chât đáng nguyễn tủa của nguồn 
gộc loài khi? 

— Tôi nói theo ngôn ngữ của tôi. 

— Nghĩa là nên châp nhận qui luật của thượng đề về việc 
thù tiêu loài khi? 
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— Hoàn toàn không phải như vậy. 

— Ngài luôn luôn tránh né rât hợp với tỉnh thần đạo đức 
trước những câu hỏi đang giày vò tôi, Ngài không chịu trả lời 
qcó› hay qthông›, trong khi mỗi người đi tìm niềm tin đều thích 
cụ thể, thích nghe một tiêng «có» hoặc &không›. Thê mà ngài lại 
cứ trả lời theo cái kiểu nước đôi, không dứt khoát. Chính điều 
đó khiên tôi chán ghét cả phương pháp của ngài lẫn hoạt động 
thực hành của ngài, 

— Ông căm ghét hoạt động thực hành của tôi. Điều đó đã 
rõ... Tuy nhiên, trên thực tê ông đã từ trại tập trung chạy trôn 
thẳng đền chỗ tôi, Giải thích điều đó kề cũng thú vị đây nhỉ? 

— Điều đó một lần nữa chứng tỏ rằng trong mỗi con người, 
như ngài nói, đều tổn tại một thượng đề và một con khi, Nêu 
như thượng đề chỉ có mặt trong tôi, chắc hẳn tôi đã chẳng chạy 
đến với ngài, sẽ chẳng bỏ trôn, mà có lẽ ở lại để nhận cái chêt 
từ tay bọn đao phủ SS, có lẽ tôi đã chìa má bên kia ra cho chúng, 
đề thức tỉnh tính người trong lòng chúng. Giá thử ngài sa vào 
tay chúng, không biêt ngài sẽ chìa má bên lúa ra, hay sẽ cô tránh 
đòn, thưa ngài giảm mục? 

— Thể nào là chìa má bên kia? Ông lại gán cái câu chuyện 
ngụ ngôn tượng trưng vào bộ máy thực tê của nhà nước quốc 
xã rồi. Chìa má ra trong ngụ ngôn là một chuyện. Như tôi đã 
nói với ông, đó là chuyện ngụ ngôn về lương tâm con người, 
Còn việc sa vào cái bộ máy không thèm hỏi anh xem anh có định 
chìa tá bên kia ra hay không, lại là chuyện khác. Rơi vào cái bộ 
máy mà về nguyên tắc và tư tưởng của nó đã mât hệt lương trí 
thì.. Tât nhiên, không đáng đôi xử với cái máy, hoặc với một 
hòn đá chắn đường hoặc với một bức tường mà ta vâp phải, như 
đôi xử với một sinh vật khác. 

— Thưa ngài giám mục, kế ra hơi bât tiện, có lẽ tôi động 
chạm đến bí mật của ngài, nhưng phu nhân Ai-den-sơ-tát có 
nói với tôi rằng... Có thê cô ta lỡ lời và tôi không dám đặt câu 
hỏi này với ngài... Nhưng hình như ngài đã từng có mặt ở Sở 
ghét-xta-pô thì phải? 

— Tôi biêt trả lời ông như thê nào nhỉ? Phải, tôi đã có mặt 
ởờ đó.., 
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— Thể là rõ. Ngài không muôn để cập đên vân để ây, vì 
nó là câu hỏi đau lòng đôi với ngài. Nhưng thưa giám mục, ngài 
có nghĩ rằng sau khi chiên tranh kêt thúc, các con chiên của ngài 
sẽ không tin ở ngài nữa hay không? 

— Thiêu gì người có mặt ở Sở ghét-xta-pô. 

— Thẻ nêu như người ta bảo nhỏ các con chiên rằng, với tư 
cách là một kẻ phá hoại, vị giám mục của họ đã được bô trí vào 
ngồi chung xà lim với những người tù không bao giờ quay về 
nữa, thì sao? Mà những người được trở về như ngài chỉ là một 
phần triệu thôi... Con chiên sẽ chẳng tin ngài lắm đâu... Lúc ây, 
ngài biệt truyền bá sự thật của mình cho ai? 

— Tât nhiên, nêu tác động tới con người bằng những phương 
pháp đó thì có thê tiêu diệt bât kỳ ai cũng được. Trong trường 
hợp ây, vị tât, tôi có thể cứu vẫn nỗi tình thê của tôi bằng bât cứ 
cách nào, 

— Ngài sẽ làm gì lúc đó? 

— Lúc đó ứ? Phải bác bỏ. Bác bỏ bằng tât cả khả năng mà 
tôi có, bác bỏ cho tới lúc người ta tin ở tôi. Nêu người ta không 
tin, thì về thực chât bên trong, coi như tôi đã chết rồi, 

— Thực chât bên trong. Nghĩa là xương thịt vẫn còn, vẫn 
sông, 

— Tùy Chúa phán xử. Tôi còn sông là còn sông, 

— Tôn giáo của ngài chông lại việc tự sát phải không ‡ 

— Chính vì lẽ đó mà tôi sẽ không tự sát, 

— Ngài sẽ làm gì khi mât khả năng truyền đạo? 

— Dù không còn truyền đạo nữa, tôi vẫn cứ tin, 

— Thê tại sao ngài không chọn cho mình một lôi thoát khác 
là cùng lao động với tât cả mọi người? 

— Ông gọi thê nào là dao động»? 

— Là khiêng đá để xây dựng lâu đài khoa học chẳng hạn. 

— Nêu xã hội chỉ cần một người tôt nghiệp khoa thần học 
đi khiêng đá, thì tôi chẳng có gì để nói chuyện với ông, Như thê 
thì quả thực là thà bây giờ tôi quay về trại tập trung và chui vào 
lò thiêu xác còn hơn,,, 

— Tôi chỉ đặt câu hỏi, nêu như» thôi, Tôi rât thú vị, nêu 
được biết giả thuyết của ngài, nghĩa là ý nghĩ của ngài sau này, 
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— Ông cho rằng một người truyền đạo cho con chiên là 
một tên đại bịp, một kẻ vô công rồi nghề ứ? Ông không coi đó 
là một việc làm tr? "Theo ông, khiêng đá mới là lao động, còn tôi, 
tôi cho rằng lao động tính thần ngang hàng với bât kỳ thứ 
lao động nào khác, lao động tính thần là loại đặc biệt quan 
trọng. 

— Chính tôi làm nghề việt báo, và các bài phóng sự của tôi 
đã bị đầy đọa cả từ phía bọn quốc xã, lẫn từ phía đạo thiên chúa 
chính thông của ngài. 

— Chúng bị đạo Thiên chúa chính thông lên án, vì một 
nguyên nhân sơ đẳng là ông đã lý giải không đúng về bản thân 
con người, 

— Tôi không giải thích con người. Tôi vạch ra cái thê giới 
của bọn lưu manh và đi điềm đang sông chui lủi trong các hẳm 
nhà ở Bơ-rê-men và Hăm-bua. Nhà nước Hít-le gọi việc ây là 
sự vu không một cách đáng ghê tởm đôi với chủng tộc thượng 
đẳng, còn mhà thờ thì gọi việc ây là sự vu không.con người. 

— Chúng tôi không sợ sự thật của cuộc đời. 

— Các ngài rât sợI Tôi đã vạch ra rằng những con người 
khôn nạn lúa cô tìm đên nhà thờ ra sao và nhà thờ đã xua đuôi 
họ như thê nào; chính đám con chiên đã xua đuôi họ, còn các 
vị linh mục thì không dám phản đôi con chiên, 

— Tât nhiên là không thể phản đôi. Tôi không lên án ông 
về sự thật. Tôi không lên án ông về việc ông vạch ra sự' thật, 
Tôi bât đồng ý kiêu với ông trong cách dự báo con người tương 
lai kia. 

— Thưa giám mục, thê ngài không có cảm giác rắng những 
câu trả lời của ngài chứng tỏ ngài là một chính khách, chứ không 
phải là người chăn con chiên hay sao? 

— Chẳng qua ông chỉ nhìn thây ở tôi cái gì hợp với quan 
niệm của ông, Ông nhìn thây trong tôi cái đường viền chính trị, 
mà đường viền này mới chỉ tạo nên một mặt phẳng, Cũng hệt 
như có thê thây chiệc thước tính lô-ga-rít là cái có thê dùng đẻ 
đóng đỉnh. Thước tính lô-ga-rít có thể dùng đề đóng đỉnh, nó 
có chiều dài và sức nặng, Nhưng đó mới chỉ là một cách nhìn 
cho phép thây được chức năng thứ mười, thứ hai mươi của vật 
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thể, trong khi đó người ta có thể dùng thước tỉnh lô-ga-rit để 
tính toán, chứ không chỉ dùng đề đóng đỉnh, 

— Thưa ngài giám mực, tôi đặt câu hỏi, còn ngài, đã không 
trả lời, lại còn đóng đỉnh vào người tôi. Ngài rât khôn khéo biên 
tôi từ người lục vân thành kẻ phải trả lời, Ngài lập tức biên tôi từ 
người đi tìm tín ngưỡng thành kẻ tà giáo, Tại sao ngài lại nói 
rằng ngài đứng trên cuộc xâu xé, trong khi chính ngài cững 
đang đứng giữa cuộc xâu xé đó? 

— Đúng là tôi đang đứng giữa cuộc chiên tranh xâu xé, nhưng 
tôi chiên đâu chông lại bản thân chiên tranh, 

— Ngài rât duy vật trong khi tranh luận. 

— Tôi đang tranh luận với nhà duy vật mà lại. 

— Nghĩa là ngài có thê chiên đâu với tôi bằng vũ khí của 
tôi? 

— Tôi buộc phải làm như thẻ. 

— Ngài hãy nghe đây... Vì quyển lợi của các con chiên của 
ngài, mà tôi cần ngài bắt liên lạc với các bạn của tôi, Tôi sẽ trao 
địa chỉ cho ngài, Tôi tin cậy trao cho ngài địa chỉ các đồng chí 
của tôi... Ngài giám mục, ngài sẽ không phản bội những người 
vô tỘI.., 

— Lại thê rồi! Tôi đã trả lời ông... 


Ñghe xong đoạn băng ghi âm đó, Sơ-tiêc-lít vội đứng dậy; 
bước lại bên cửa sô đề khỏi bắt gặp cái nhìn của kẻ hôm qua cầu 
xin sự giúp đỡ của vị giám mục, còn hôm nay thì đang nhêch mép 
cười trong khi nghe tiêng nói của mình. Hắn đang uông rượu 
cô-nhắc và rít thuôc lá liên tiêp, 

— Ở chỗ ông giám mục không được hút thuôc à‡ — Sơ- 
tiêc-lt hỏi, không quay mặt lại, 

Anh đứng bên chiêc cửa số — to tướng, choán hêt bức tường — 
và ngẫm những con quạ đang tranh nhau miêng bánh mì; người 
gác công được lĩnh hai suât một ngày và rât thích chim, Bác ta không 
biết rằng Sơ-tiêc-lít là sĩ quan tình báo SÐ, nên tin chắc rằng 
biệt thự này hẳn là của những người ái nam ái nữ, hoặc là của 
các thương gia lớn: chưa có một phự nữ nào lui tới đây bao giờ, 
và Íchi đám đàn ông gặp mặt nhau thì họ trò chuyện rất khể, các 
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món ăn toàn loại đặc biệt, thượng hảo hạng, thức uông thì phổ 
biên là của Mỹ, 

— Vâng, ở đây tôi khổ sở vì không được hút thuộc, Lão 
già thì cứ huyên thuyên trong khi tôi thèm thuôc đên chết được... 

Gã điệp viên này tên là Cờ-lao-xơ, Người ta tuyển mộ hắn 
cách đây hai năm. Hắn tự đên xin được tuyên mộ; cái tay nguyên 
là thợ sửa bản in này thích những cảm giác giật gân. Hắn làm việc 
hệt sức khôn khéo, thường tước khí giới của những người tiệp 
chuyện với mình bằng những lập luận thành thực và gay gắt, 
Hắn được phép nói tât cả mọi chuyện, côt sao công việc có kết 
quả nhanh chóng là được. Càng quen biêt lâu và xem xét kỹ con 
người Cờ-lao-xơ, Sơ-tiêc-lít càng thây sợ hẳn. 

qHay là hẳn mắc bệnh, — có lần Sơ-tiêc-lít nghỉ bụng, — Khát 
vọng phản bội cũng là một thứ bệnh đặc biệt. Kê cũng đáng chú 
ý: Cờ-lao-xơ hoàn toàn phản đôi Lôm-bơ-rô-dô*, Hắn đáng 
sợ hơn tât cả bọn tội phạm mà mình đã gặp, thể mà bề ngoài 
hẳn lại có vẻ đáng kính và dễ thương đên thẻ..,). 

Sơ-tiềc-lít quay lại bàn, ngồi xuông trước mặt Cờ-lao-xơ 
và mỉm cười với hẳn. 

— Thê nào? —anh hỏi — Nghĩa là anh tin rằng lão già 
sẽ thu xếp việc liên lạc ổn thỏa cho anh chứ gì? 

— Vâng, vân để ây đã được giải quyết, Tôi thích làm việc 
với bọn trí thức và cô đạo hơn cả. Ngài biêt không, được quan 
sát một con người đang đi tới chỗ chêt thực là thú vị lạ lùng. 
Đôi lúc, thậm chí tôi muôn bảo chúng: Đứng lại! Thẳng ngôcÍ 
Mày đi đâu thê?lh, 

— Ồ, không nên nói thê, — Sơ-tiêc-lít bảo hắn, — như vậy 
là thiêu khôn ngoan. 

— Ngài có cá hộp không? Thiêu món cá, tôi phát điên lên 
được. Cá có nhiều chât phôt-pho lắm. Các tê bào thần kinh đòi 
hỏi... ngài ạ, 

— Tôi sẽ thêét anh những món cá hộp ngon tuyệt. Anh thích 
loại nào? 

*“ Lôm-bơ-rôdô Tsê-da-rê (x83s -Igoo) —bác sĩ tâm thẩn` 
và nhà hình pháp học người Ý, kẻ để xướng khuynh hướng nhân 
loại học phản động trong hình luật tư sản. 
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— Tôi mê loại ngâm dầu ô-liu... 

— Tôi hiểu rồi.. của nước nào, hàng nội hay là,.. 

— (Hay là», — Cò-lao-xơ cười nhắc lại. — Dù như thê là 
thiêu lòng ái quốc, song tôi vẫn thích các món ăn và thức uông 
của Mỹ hoặc Pháp... 

— Tôi sẽ tặng anh cả một thùng hộp cá xác-đỉin Pháp chính 
công. Nó ngâm dầu ô-liu, thơm nức... tha hồ nhiều chât phôt- 
pho... Anh biết không, hôm qua tôi có xem cặp hồ sơ về anh,., 

— Tôi sẵn sàng trả một giá rât đắt đề được xem nó, dù chỉ 
liếc bằng một con mắt,,, 

— Không hâp dẫn lắm như anh tưởng đâu... Khi anh cười, 
nói, phàn nàn rằng anh đang đau gan, thì điều đó gây một ân 
tượng nhât định rằng trước lúc đó anh vừa hoàn thành một chiên 
dịch hóc hiểm,,, Còn trong cặp hồ sơ về anh thì chán lắm: toàn 
những báo cáo với tô giác; lẫn lộn tât cả: anh tô giác người ta 
và người ta tÔ giác anh... Không, xem nó chản lắm... Đáng chú 
ý là điểm khác kia; tôi đã tính rằng, căn cứ vào các báo cáo của 
anh, nhờ sáng kiên của anh, chính quyển đã tóm cô chín mươi 
bảy người,, Mà tât cả sô người ây đều không hé rằng nói một 
lời về anh, Tât cả, không trừ một ai. Mặc dù Sở ghét-xta-pô 
hỏi cung chả đên nỗi kém đâu,,, 

— Ngài kể chuyện ây với tôi làm gì? 

— Tôi cũng chả biết. Thử phân tích xem sao thôi, Anh có 
thây đau lòng, khi những người đùm bọc anh bị bắt hay không? 

— Thê ngài nghĩ thê nào? 

— Tôi không biết, 

— Có quỷ biết được... Rõ ràng tôi cảm thây tôi là kẻ mạnh 
khi giao chiên mặt đôi mặt với họ. Cảnh cắn xé làm cho tôi thích 
thú... Sau khi bị bắt, họ sẽ ra sao... tôi không cẩn biết,.. Điều gì 
sẽ đến với chúng ta? Với hệt thầy mọi người? 

— Cũng đúng như thể, — Sơ-tiêc-lít tán thành, 

— Đẳng sau chúng ta là một trận đại hồng thủy. Người 
dân chúng ta toàn là những kẻ hèn hạ, nhút nhát, tham lam, 
chuyên tô giác lẫn nhau. Đúng là kẻ nào cũng đểu như thê cả, 
Không thể trở nên tự do giữa đám nô lệ... Quả là như vậy. Thê 
thì sao không làm kẻ tự do nhât trong sô những kẻ nô lệ? Phần 
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tôi, trong tât cả những năm vừa qua, tôi luôn luôn sử dụng sự 
tự do hoàn toàn về tỉnh thần... 

Sơ-tiêc-lít hỏi: 

— Anh nghe đây, thê tôi hôm kía có ai đên nhà ông giám mục 
không? 

— Không có ai cả... 

— Khoảng chín giờ... 

— Ngài nhầm rồi, — Cò-lao-xơ đáp, — Ít ra thì cũng không 
có ai do ngài cử đến. Chỉ có một mình tôi ở đó thôi, 

— Có lẽ, người đên nhà giám mục là.. Người của tôi đã 
không nhìn tố mặt hẳn, 

— Ngài có theo dõi nhà lão ta à? 

— Di nhiên, không lúc nào ngừng... Như vậy là anh tin rằng 
lão già sẽ làm việc cho anh phải không? 

— Sẽ làm việc cho tôi, Nói chung, tôi cảm thây mình có sứ 
mệnh của một người theo phái đôi lập, một nhà hùng biện, một : 
thủ lĩnh. Mọi người phải khuât phục trước sức ép và lô-gích tư 
duy của tôi... _ 

— Được rồi. Anh cừ lắm, Cò-lao-xơ ạ. Có điều chớ nên 
huyênh hoang quá mức. Bây giờ hãy nói đên công việc. Anh sẽ 
nghỉ ngơi vài ngày ở một căn phòng của chúng tôi... Bởi vì sau 
đó anh sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, mà nhiệm vụ 
ây lại không thuộc phạm vi của tôi... 

Sơ-tiêc-lít nói đúng: hôm nay các đồng sự của anh ở bên 
Sẻ ghét-xta-pô có để nghị anh cho họ mượn Cờ-lao-xơ một 
tuần: ở Ken-nơ bắt được hai gã «chơi đàn dương cầm * người 
Nga. Họ bị tóm ngay trong lúc đang làm việc bền điện đài, Họ 
không chịu khai gì cả, cẩn phải gài một tay thật cứng vào cùng 
xà lữm với họ. Không thể tìm được ai tôt hơn Cò-lao-xơ, Sơ- 
tiềc-lít hứa sẽ tìm Cờ-lao-xơ và báo cho hắn biết, 

— Anh hãy lây một tờ giây trong chiếc cặp màu xám, — 
Sơ-tiêc-lít nói, — và hãy việt như sau: «Thưa đại tá, tôi bị mệt 
lử cả người. Sức tôi đã kiệt, Tôi đã làm việc tận lực, nhưng không 
thể tiệp tục được nữa, Tôi muôn nghÌ., 
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* Tiêng lóng của bọn tình báo, mật thám Đức gọi các chiên sĩ 
điện đài Liên-Xô hoạt động trong vùng kiểm soát của chúng, 
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— Việt thê này làm gì ạ? — Cò-lao-xơœ ký tên và hỏi, 

— Tôi thiết nghĩ anh sẽ vưi lòng đi In-xơ-brúc nghỉ một 
tuần, — Sơ-tiêc-lít trả lời và chìa cho Cò-lao-xơ một xâp tiền, — 
Ở đây, các câu lạc bộ sĩ quan vẫn đầy các cô nhân viên phục vụ 
và đám con gái vẫn vui chơi trượt tuyết trên núi như xưa. Không 
có bức thư này, tôi không thê tách ra cho anh một tuần lễ đẻ 
anh tận hưởng hạnh phúc được, 

— Cảm ơn ngài,— Cò-lao-xœ nói, riêng khoản tiền thì 
tôi còn nhiều... 

_— Nhiều hơn nữa có gì phiển phức đâu? 

— Vâng, nói chung thì không có gì phiển phức cả, — Cò- 
lạo-xơ đồng ý. Hẳn cât tiển vào túi sau, — Hồi này chữa bệnh 
lậu đắt quá, — và hẳn cười to, | 

— Anh hãy nhớ lại một lần nữa xem: có ai nhìn thây anh 
ở nhà ông giám mục không? 

— Có gì phải nhớ lại Không một ai cả... 

— Tôi muôn nói cả người của chúng tôi, 

— Nói chung thì người của ngài có thể nhìn thây tôi, nêu 
họ theo dõi nhà ở của lão già đó. Song vị tt... tôi không thây ai 
cả, 

Sơ-tiêc-lít nhớ lại; một tuần trước đây, chính anh đã mặc 
bộ quần áo từ khô sai cho hẳn, trước khi đóng vở kịch truy đuôi 
các tù chính trị chạy qua cái làng, nơi giám mục Sơ-lắc đang sông, 
Anh nhớ rõ nét mặt Cờ-lao-xơ hôm đó, cách đây một tuần: cặp 
mắt hắn sáng bừng vẻ hiển hậu và dững cảm — hắn đã nhập 
vai rât đạt, Hôm ây Sơ-tiêc-lít nói chuyện với hắn bằng giọng 
khác hẳn, bởi vì ngồi cạnh anh là một vị lính mục, khuôn mặt 
ông ta tât đẹp, có giọng nói sầu thảm và lời lẽ vô cùng chính xác. 

— Trên đường tới căn phòng mới của anh, chứng ta sẽ bỏ 
lá thư này vào hòm thư, — Sơ-tiêc-lít nói — Và anh hãy bỏ 
một bức nữa cho ông giám mục, đề gạt bỏ mọi nghỉ ngờ. Bức 
thư ây anh hãy tự viết lây, Tôi sẽ không quây tẩy anh, Đề tôi 
đi pha cho anh một côc cà-phê nữa nhé, 

Khi anh quay lại, Cò-lao-xơ đang cẩm một tờ giây. 

— (Trung thực có nghĩa là phải hành động, — hẳn vừa 
cười vừa đọc, — niềm tin dựa trên cuộc đâu tranh. Tuyên truyền 
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cho lòng trung thực và danh dự mà hoàn toàn ngồi bó tay là phản 
bội: phản bội cả con chiên lẫn chính mình, Con người có thể 
tha thứ cho thái độ thiêu trung thực của mình, nhưng con chấu 
thì không đời nào. Bởi vậy; tôi không thê tha thứ cho tình trạng 
ngồi bó tay của mình. Không hành động gì còn tệ hơn cả sự bội 
phản. Tôi đi đây. Ngài hãy tự biện bạch lây. Cầu chúa giúp đỡ 
ngài,» Viết như thê có được không, thưa ngài đại tá? 

— Hay lắm, Anh cho biệt, anh đóng kịch với chính nình phải 
không? 

— Dĩ nhiên. Tôi sông hàng nghìn năm, bởi vì trong khi 
làm việc với người này người nọ, tôi đóng kịch với chính mình: 
tôi không còn là người đứng trước ngài nữa, mà là một người 
khác chính tôi cũng không quen biết, một người dỡng cảm, khỏe 
mạnh, đẹp đế và bât ngờ... 

— Anh không thử việt văn xem sao? 

— Không ạ. Nêu như tôi viêt văn được thì tôi đã chẳng trở 
thành... — Cò-lao-xơ bỗng ngừng bặt và liệc trộm Sơ-tiêc-lít, 

— Nói tiệp đi, anh chàng lập dị.. Chúng ta đang trò chuyện 
cởi mở với nhau kia mà. Anh muôn nói rằng, nêu như anh biết 
việt văn, thì anh đã chẳng làm việc cho chúng tôi phải không? 

— Có một cái gì đó gần giông như thê, 

— Không giông như thê đâu, — Sơ-tiêc-lít sửa lại, — chính 
là anh muôn nói như vậy. Phải không nào? 

— Đúng thê ạ, 

— Cừ lắm. Với tôi, anh nói dôi chẳng ích lợi gì. Chẳng ích lợi 
- gì đâu. Anh uông uýt-ki đi, rồi chúng ta lên đường, Tôi hẳn tồi, 
máy bay địch sắp ném bom đây. 

— Phòng ở cách xa đây không ạ? 

— Ở trong rừng, cách đây chừng mười cây sô. Ở đây yên 
tĩnh lắm, anh sẽ đánh một giâc đên tận sáng mai, 

Khi đã ngồi trong xe, Sơ-tiêc-lít hỏi: 

— Lão già có nói gì đên cựu thủ tướng Bơ-ruy-ninh * không ? 

— Tôi đã viêt trong báo cáo gửi ngài rằng lão ta lập tức thu 
mình lại. Tôi ngại không dám khai thác lão nỡa,., 

* Bơ-ruy-ninh Hen-rích, một chính khách phản động người 
Đức, trong những năm 1920 - 1o232 từng giữ chức thủ tướng Đức, 
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— Ảnh đã làm đúng... Lão già cũng không đã động gì đền 
Thụy Sĩ à? 

— Hoàn toàn im lặng. 

— Thôi được. Chúng ta sẽ tìm cách khác, Điều quan trọng 
là lão ta đã nhận lời giúp đỡ một người cộng sản. Chà, cái lão 
giám mục này| 


Sơ-tiêc-lít giết chêt Cơ-lao-xœ bằng một phát đạn bẳn 
vào thái dương. Anh không nói cho hắn biết, như người ta thích 
diễn tả trên màn ảnh, vì sao và nhân danh ai anh giết hẳn. Hai 
người đứng trên bờ hồ khi máy bay đồng minh bắt đầu kéo đến 
bắn phá. Đây là khu vực cầm, nhưng trạm gác — điều này Sơ- 
tiêc-lít biết rât rõ — ở cách đây hai cây sô. Trong khi máy bay 
đánh phá, ai có thể nghe thây rnột tiêng súng lục khô khan? Anh 
tính rằng Cò-lao-xơ sẽ ngã từ trên bậc bê tông xuông nước — 
trước đây người ta vẫn ngồi câu cá ở chỗ này — do đó sẽ không 
đề lại vêt máu trên bậc bê tông. Kê ra cái ây cũng chẳng quan 
trọng, bởi vì đêm nào chẳng có mưa tuyệt. Như: thê thì một vêt 
máu trên bậc bê tông giữa khu vực cầm chả có gì đáng ngại, Hay 
nói đúng hơn là hoàn toàn không có gì nguy hiểm. 

Cơ-lao-xơ lặng lẽ đồ xưởng nước nhưự một bao cát, Sơ-tiêc-lít 
ném khầu súng lục xuông chỗ hắn ngã (giả thuyết về việc tự sát 
do thần kính căng thẳng tột độ được xây dựng một cách chính 
xác; hai bức thư do chính bàn tay Cò-lao-xơ viết), anh cởi găng 
tay và đi qua rừng tới chỗ xe ô tô của mình, Từ đây tới «An- 
đoóc-phơœ› bôn mươi cây sô, Giám mục Sơ-lắc sông ở xóm đó, 
Sơ-tiêc-lít tính rằng một tiêng sau anh sẽ tới đó, — anh đã dự kiên 
hệt thầy mọi điều, kê cả khả năng đưa ra chứng cớ thời gian chứng 
tỏ mình không dính dáng đên vụ giêt người vừa rồi... 


(Trung tâm gửi Dy-xơ-tác. 


Đồng chí có biềt uề những cuộc tiềp xúc giữa bọn quôc xã uới 
các nhà ngoại giao phương Táy ở' Xtôc-khôm hay không? Và nêu 
có biêt, thì cụ thê là gì? Đồng chí biềt gì uê Cơ-lai-xtơ, cộng sự: của 
Rip-ben-tơ-rôp, không?» 
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«Úy-xơ-tác gửi Trung tâm, 


Theo tôi, hiện nay chưa thê có bắt cứ sự: tiếp xúc đáng kế nào 
giữa bọn quốc xã uới phương Tây. Theo lệnh Hit-le, thông chề 
SŠS Hữm-le tHyên bô rằng hắn sẽ xừ từ tắt cả những tên phản 
bội nào dám tiềp xúc uới Đồng mình, Tiên sĩ Cơ-lai-xtơ là kẻ thông 
tin của ghét-xta-pô ở: Bộ Ngoại giao, Theo chỗ tôi được biềt, trước 
đây hắn không hỗ có môi liên hệ đáng kề nào oới phương Tây. Sứ 
mệnh của hẳn È: Xtôc-khôm liên quan đền các uản để biên bản, và 
theo nguồn tín của tôi, hắn không được trao bắt cú: nhiệm tụ nào 
Để tiệc thiết lập môi liên lạc uới các nước Đồng mình. 

UY-XƠ-TÁC› 


Kẻ cẩm đầu Cục an ninh SÐ của Đức quốc xã, Éc-nét Can- 
ten-bơ-ru-ne, nói giọng thủ đô Viên rố rệt, Hắn biệt rằng Quôc 
trưởng và Him-le tức giận về điều đó, bởi vậy đã có thời kỳ hẳn 
theo học một nhà ngữ âm học tài ba, đề học cách nói giọng Đức 
chính công. Nhưng ý đồ ây chẳng ăn thua gì, vì hắn yêu thích thủ 
đô Viên, say sưa với nó, nên không thể bắt mình dùng thứ tiêng 
(chính thông», thay thê cái thồ ngữ thành Viên vui tươi — tuy 
quả có hơi tục tĩu của mình, — dù chỉ mỗi ngày một giờ đồng hồ, 
Cho nên, gần đây Can-ten-bơ-ru-ne không sắm vai người Đức 
nữa, và hắn ăn nói với tât cả mọi người bằng cái giọng mà hắn đã 
quá quen: giọng thủ đô Viên, Với câp dưới, hắn thậm chí không nói 
theo giọng thủ đô Viên, mà theo thô ngữ In-xơ-brúc: giọng nói 
của những người Áo ở miền núi hêt sức đặc biệt, và đôi khi Can- 
ten-bơ-ru-ne thích làm cho các nhân viên trong bộ máy của hẳn 
cuông lên: họ rât sợ hỏi lại hắn một từ mà họ nghe chưa rõ và 
cảm thây vô cùng lúng túng, hoang mang, 

— Không phải Xi-bơ-lít, mà là Sơ-tiêc-lít, — Can-ten-bơ- 
ru-ne cười hô hô vào ông nói, — theo tôi, trong sô nhân viên biên 
chê làm gì có ai là Xi-bơ-lít, Còn điệp viên của các anh thì tôi đề 
ý làm gì. Phải rồiÍ Đúng Sơ-tiêc-lít, và nêu tìm thây thì lại tôi 
ngay, Cảm ơn. Tôi chờ, | 

Hắn nhìn thượng tướng S5 Muyn-lơ, kẻ cầm đầu ghét-xta-pô 
và nói! 
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— Tôi không muôn làm cho ngài khó chịu và nghỉ ngờ đôi 
với những đồng chí trong Đảng và các cộng sự cùng các bạn 
chiên đâu của ngài, nhưng sự việc thực tê chứng tò mây điểm sau 
đây. Một là, tuy gián tiệp, song dẫu sao Sơ-tiêt-lít vẫn dính dáng 
tới thât bại của chiên địch Cờ-ta-côp. Ông ta có mặt ở đó, nhưng 
vì những hoàn cảnh khôn khéo lạ lùng mà thành phô ây vẫn 
nguyên vẹn, trong khi lễ ra nó phải tan thành mây khói. Hai là, 
ông ta điều tra vụ quả tên lửa Fau—a» mât tích, nhưng không 
tìm thây tên lửa đó, và tôi cầu Chúa để cho nó chìm nghỉm 
trong các đầm lầy ở vùng hội lưu giữa sông Vi-xơ-la với sông Vi- 
xơ-lô-ca... Ba là, hiện giò ông ta vẫn đang điều tra hàng loạt vân 
để liên quan tới vũ khí trừng phạt và túy rằng chưa thây những 
thât bại rõ rệt, song chúng ta cũng chả thây công việc tiên triển 
hay có thẳng lợi đáng kể nào. Mà điều tra không có nghĩa là chỉ 
gài vào những người trái quan điềm, mà còn có nghĩa là phải giúp đỡ 
những người đang suy nghĩ một cách chính xác và có triển vọng... 
Bồn là, ông ta có nhiệm vụ truy tìm chiệc đài phát đì động đang 
hoạt động — căn cứ vào mật mã — phục vụ cơ quan tình báo 
chiên lược của bọn bôn-sê-vích, thê nhưng nó vẫn tiêp tục hoạt 
động ở vùng ngoại ô Béc Lanh như cũ, Thưa ngài Muyn-lơ, 
tôi sẽ rât vưi mừng, nêu ngài lập tức phủ nhận mọi nghỉ ngờ của 
tôi mà không chờ người của tôi mang hồ sơ về ông ta đên. Tôi 
có cảm tình với Sơ-tiêc-lít, và tôi muôn ngài trao cho tôi các tài 
liệu minh chứng có thê bác bò những môi nghỉ ngờ bỗng nhiên 
nảy ra trong đầu tôi, 

Muyn-lơ vừa làm việc suôt đêm qua, mới chợp mắt được 
một lúc, hai bên thái dương đang đau nhức, nên y trả lời nghiêm 
trang, chứ không quen đùa cợt như mọi khi; 

— Tôi chưa bao giờ có bât cứ dâu hiệu nào để nghỉ ngờ anh 
ta. Còn sai lầm và thât bại trong công tác của chúng ta thì vị 
tât đã có ai đám bảo đầm là sẽ không mắc phải. 

— Nghĩa là ngài cho rằng tôi lầm to chứ gì? 

Câu hỏi của Can-ten-bo-rtu-ne rõ ràng pha chút gay gắt, 
cho nên, tuy mệt mỏi, Muyn-loœ cũng đã hiểu điều đó, 

— Sao lại thể được,.—¬y trả lòi — Cần phải phân tích 
môi nghỉ ngờ vừa nảy ra ở tât cả mọi phía, nêu không thì người 
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ta nuôi bộ máy của tôi đề làm gì?.. Nêu không, có thể coi chúng 
tôi như một lũ vô công rồi nghề, trôn tránh mặt trận, Ngài còn 
có bằng chứng nào nữa không? — Muyn-lơ hỏi, 

Can-ten-bơ-ru-ne im lặng, di đi điêu thuộc lá trên môi, sợi 
thuôc rơi vào cô họng làm y ho sặc sụa hồi lâu; mặt y tái xanh, 
gân cỗ cuộn lên đồ tía, 

— Biệt nói với ngài thê nào nhỉ, — Can-ten-bơ-ru-ne lau 
nước mắt tự nhiên chảy ra, trả lời — Thậm chí tôi chưa biết 
nói với ngài thê nào.. Tôi đã yêu cầu ghi âm những cuộc trò 
chuyện giữa ông ta với người của chúng tôi mây ngày liên, 
Những người mà tôi tỉn tưởng tuyệt đôi thường nói với nhau về 
tình hình bị đát hiện nay, về sự ngu ngốc của giới quân sự nước 
ta, về sự đần độn của Ríp-ben-tơ-rôp, về thằng khờ Gơ-rinh, về sự 
khủng khiếp đang chờ đợi tât cả chúng ta, khi bọn Nga tiên vào 
Béc Lanh... Thê nhưng Sơ-tiêc-lít lại nói: €Toàn chuyện vớ vần, 
tật cả đều tốt đẹp, tình hình phát triển bình thường»... Lòng ái quốc 
và lòng ái mộ với Quốc trưởng không phải thể hiện ở chỗ mù 
quáng lừa dôi các bạn đồng sự của mình... Tôi tự hỏi, liệu ông 
ta có phải là thằng ngôc hay không? Bởi vì ở nước ta cũng chẳng 
ít những kẻ ngu ngôộc luôn miệng nhắc lại một cách thiêu suy nghĩ 
các câu nói vô nghĩa của Gơ-ben, Không, ông ta không phải là 
thằng ngốc. Thê thì tại sao ông ta lại nói dôi? Hoặc giả ông ta 
không tin bât cứ ai, hoặc giả ông ta sợ một cái gì đó, hoặc giả ông 
ta trù tính một kê hoạch nhât định và muôn mình hoàn toàn trong 
sạch. Trong trường hợp này, ông ta trù tính kê hoạch gì vậy? Mọi 
chiên dịch của ông ta phải có lôi thoát ra ngoại quôc, tới các nước 
trưng lập... Và tôi tự hỏi, liệu ông ta có từ đó trở về hay không? 
Và nêu trở về, thì ở bên ây, ông ta có liên hệ với các phần tử 
chông đôi hay những tên khôn kiếp hay không? Tôi không tài 
nào trả lời chính xác được, dù là khẳng định hay phủ nhận... 

Tât cả những điểm Can-ten-bơ-ru-ne kể ra lúc trước đều 
được Muyn-lơ đánh giá không đắng một xu, bởi vì Can-ten-bơ- 
tư-ne chỉ là một tình báo viên nghiệp dự. Nhưng điều hẳn vừa 
nói buộc Muyn-lơ phải thẩm khen óc phân tích cửa viên thượng 
tướng, Cái điều vặt vãnh mà hắn vừa nói rọi vào Sơ-tiêc-lít từ một 
phía hoàn toàn bât ngờ, 
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Muyn-lơ hỏi: 

— Đầu tiên, ngài cần xem hồ sơ về anh ta, hay là đề tôi điều 
tra luôn? 

— Ngài hãy cẩm luôn đi, — Can-ten-bơ-ru-ne khôn ngoan 
đáp, vì hắn đã kịp nghiên cứu kỹ tài liệu rồi. — Bây giờ tôi phải 
tới gặp Quốc trưởng đây, 

Muyn-lơ nhìn Can-ten-bơ-ru-ne dò hỏi. Y chờ đợi hắn kê 
một vài tin tức nóng hồi nào đó từ đưới hầm ngầm của Hiít-le 
mang về, nhưng Can-ten-bơ-ru-ne không nói gì. Hắn kéo ngăn 
bàn bên đưới lây chai rượu cô-nhắc «Ña-pô-lê-ông› ra, đây chiệc 
ly về phía Muyn-lơ và hỏi: 

— Ngài uông đã nhiều chưa? 

— Tôi chưa nhâp một ngụm nào cả, 

— Thể sao mắt ngài đỏ ngầu? 

— Tôi không ngủ, vì công việc về Pra-ha nhiều quá; người 
của tôi đã bám được vào đuôi các nhóm cộng sản bí mật, Tình 
hình ở đó trong vài tuần tới chắc sẽ thú vị lắm. 

— Cò-ruy-ghe sẽ là trợ thù đắc lực của ngài. Về mặt công 
vụ, ông ta là một tay rât cừ, tuy rằng óc tưởng tượng hơi 
tôi. Ngài hãy uông đi, rượu cô-nhắc sẽ làm cho người sẳng 
khoái. 

— Ngược lại rượu cô-nhắc khiển tôi mệt mỏi và buồn ngủ, 
Tôi thích rượu vôt-ca hơn. 

— Loạt rượu cô-nhắc này không làm cho ngài buôn ngủ 
đâu. — Can-ten-bơ-ru-ne mỉm cười và nâng chiệc ly của mình 
lên. — Nào, cạn chénÍ 

Hắn uông liền một hơi, và yêt hầu của hắn đưa lên đưa xuông 
nhanh như yết hấu của những kẻ nghiện rượu nặng, 

«Hẳn uông ghê thật, — Muyn-lơ nhận xét, miệng nhâm nháp 
từng ngựm nhỏ, —chắc hắn sắp rót thêm Íy nữa cho mà 
xem, 

Can-ten-bơ-ru-ne châm một điêu thuôc lá «Ca-rô», loại thuộc 
nặng và rẻ tiền nhât, rồi hỏi: 

— Thê nào, ngài làm thêm ly nữa chứ? 

— Cảm ơn,— Muyn-lơ đáp, —rât vui lòng. Loại cô-nhắc 
này quả là tuyệt điệu, 
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Chương 2 


Sơ-tiêc-lít định bụng rằng hôm nay anh sẽ nghỉ việc sớm hơn 
một chút, để từ phô Hoàng tử An-bơ-rêch đánh xe đên Nau-ên: 
ở đây, trong cánh rừng, giữa ngã ba đường có một tiệm ăn nhỏ 
của Pa-un. Cũng như một năm hay nắm năm về trước, con trai 
của Pa-un là Tô-mát cụt chân không hiểu bằng cách nào vẫn 
xoay được khoản thịt lợn đề thêt các khách hàng quen của mình 
món bắp cải bọc thịt hầm, hay ít nhât thì cũng có món sôt-vang 
thỏ ăn với củ cải ngâm giâm. 

Những lúc máy bay không ném bom, tưởng như chẳng có 
chiên tranh gì cả, bởi lẽ, hệt như ngày xưa, chiệc máy thu thanh 
quay đĩa vẫn hoạt động và cái giọng trầm của Bơ-ru-nô Va-rơn-. 
le vẫn hát: Ôi, cảnh Mô-hen-dây đẹp biết chừng nào...» 

Nhưng Sơ-tiêc-lít thể là không nghỉ việc sớm hơn được. 
Khôn-tôp làm bên Vụ IV của ghét-xta-pô ghé lại chỗ anh và nói: 

— Tôi hoàn toàn tôi trí mât rồi, Hoặc là thẳng tù của tôi bị 
bệnh tâm thần, hoặc là phải chuyển nó sang bên cơ qưan tình 
báo của các anh, bởi vì nó ăn nói hệt nhự bầy lợn Anh-cát-lợi 
đang kêu gào trên đài phát thanh vậy, 

Sơ-tiêc-lít đi sang phòng làm việc của Khôn-tôp và ngồi ở 
đó đên bây giờ tôi để nghe những lời lẽ điên khùng của một nhà 
thiên văn học bị Sẽ ghét-xta-pô ở Van-dây bất ngày hôm kia, 
Ông ta đi rải những tờ truyền đơn do chính tay ông ta việt, Mỗi 
tờ có một nội dung khác nhau. Khôn-tôp đây về phía Sơ-tiêc-lít 
cả một tập. Sơ-tiêc-lít bắt đầu chọn các tờ giây xé từ vở học sinh 
?a, trong đó có ghi: Hỡi những người ĐứcÍ Hãy mở mắt ral 
Bọn thử lĩnh mật trí của chúng ta đang dẫn chúng ta đên chỗ 
chêt| 'Thê giới nguyên rủa chúng tai Hãy châm dứt ngay chiên 
tranhf Hãy đầu hàng đif› Sô tờ truyền đơn có nội dung như 
thê nhiều hơn cả. Những tờ khác viêt ngắn gọn hơn: «Cầm đầu 
nước Đức là những thằng điên! Đả đào Hít-lef Hòa bình cho 
đât nước 

Và giò đây, ngồi trên chiếc ghế đâu gắn chặt xuông sàn, 
nhà thiên văn học lại kêu lên, không biết đên lần thử mây, một 
cách điên dại: 
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— Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Không thê! 
Tôi không thêÍ Tôi muôn sông! Sông một cách bình thường, 
đơn giản, các người có hiểu hay không! Dưới chê độ phát xít, 
tư bản hay bôn-sê-vích đều được cải Tôi không thê chịu đựng 
thêm nữa, Tôi nghẹn thở trước sự mù quáng, ngu ngộc, điện 
cuỗng của các người! 

— Đứa nào ra lệnh cho mày việt truyền đơn? — Khôn-tôp 
nhắc lại câu hỏi, theo đúng phương pháp lây cung, giọng không 
quát tháo. — Tự mày không thể đi đến mức khôn nạn như thể 
được. Đứa nào trao nội dung các tờ truyền đơn cho mày? Bàn 
tay mày đã bị ý muôn của kẻ địch dắt dẫn, bày vẽ. Mày đã đánh 
hơi và kết bạn với kẻ thù nào của nước Đức, ở đâu và bao giờ? 

— Tôi chẳng đánh hơi và kết bạn với ai hết| Tôi sợ phải 
nói với chính bản thân tôi! Tôi sợ hết thầy! — nhà thiên văn học 
hét to, — Chẳng lẽ các người không có mắt hay sao?{ Chẳng lẽ 
các người không hiểu tằng giờ cáo chung đã điềm rồi?! Chúng 
ta đã tan nát! Chẳng lế các người không hiểu tằng mỗi sự hy 
sinh thêm lúc này đều là sự dã man hay saoÍ Các người luôn mồm 
ta tả nói rằng các người sông vì dân tộcÍ Vậy thì các người hãy 
cút đi{ Các người hãy giúp đố những gì còn lại của dân tộc[ Các 
người dồn những đứa trẻ bât hạnh vào chỗ chêt| Các người là 
những kẻ cuồng tín, những kể cuồng tín tham tàn leo lên nắm 
chính quyền Các người no nê phè phốn, các người hút những 
loại thuộc lá đắt tiền và uông cà phê thả cửa! Hãy để cho chúng 
tôi được sông như những con người, chứ không phải như những 
kẻ nô lệ câm lặng — Nhà thiên văn học đột nhiên dừng lại, 
lau mồ hôi hai bên thái dương rồi thâp giọng kết luận: — Hoặc 
giả các người hãy giêt chết tôi tại đây mau lên, đẻ tôi khỏi phát 
điên vì hiểu ra sự bât lực của bản thân mình và sự ngu muội 
của cái dân tộc mà các người đã biên thành một bẩy cừu hèn 
nhát, 

— Rồi hãng, — Sơ-tiêc-lít lên tiếng, — Kêu thét chưa phải 
là lý lẽ thuyêt phục. Ông có để nghị gì cụ thể không nào? 

— Ngài bảo sao? — nhà thiên văn sợ hãi hỏi, 

Giọng nói điểm tỉnh, từ tổn, xen lẫn nụ cười của Sơ-tiêc- 
lít đã gây nên Ân tượng trái ngược đôi với nhà thiên văn học: 
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từ lúc bị bắt, ông ta đã quen nghe những câu thét mắng và những 
cái tát vào mặt, ông ta đã quen thây như thê, chứ chưa được 
nghe lời nói dịu dàng, 

— Tôi hỏi ông có để nghị cụ thê gì không? Chúng ta làm 
thê nào đề cứu trẻ em, phụ nữ và các cụ già? Ông khuyên nên 
làm thê nào để đạt mục đích đó? Phê phán và nỗi giận bao giờ 
cũng dễ thôi, Dựa vào một chương trình hành động sáng suôt 
mới là cái khó, 

— Tôi phủ nhận khoa chiêm tỉnh học, —sau hồi lâu suy 
nghĩ, nhà thiên văn học chậm rãi đáp, — nhưng tôi bái phục 
khoa thiên văn, Người ta đã triệt bỏ mât khoa thiên văn của 
tôi ở thành phổ Kin-ơ.. 

— Vì thê mà mmày nổi khùng phải không, hờ đổ chó? — 
Khôn-tôp quát to. 

— Đợi một chút đã, — Sơ-tiêc-lít nói và cau mày khó chịu, — 
không nên quát ẩm lên như thê... Mời ông nói tiếp... 

— Chúng ta đang sông trong năm mặt trời không yên tĩnh. 
Những vụ nỗ của các tai lửa, việc truyền thêm một khôi lớn năng 
lượng mặt trời ảnh hưởng tới các thiên thể, các hành tỉnh và 
các ngôi sao, ảnh hưởng tới nhân loại nhỏ bé của chúng ta... 

— Chắc ông nhìn sao trên trời có thể tiên đoán được chuyện 
gì đó, — Sơ-tiêc-lít ngắt lời ông ta, —cho nên ông mới điên 
đầu lên phải không? 

— Nhìn sao đoán số chỉ là linh tính, thậm chí có thê là một 
giả thuyết thiên tài nhưng không chứng minh được. Không, 
tôi xuât phát từ một giả thuyêt thông thường, chứ hoàn toàn không 
có ý đồ nêu ra một giả thuyệt thiên tài, Đó là môi tương tác giữa 
mỗi sinh vật sông trên trái đât với mặt trời và các vì sao... 
Và môi tương tác ảẩy giúp tôi đánh giá chính xác hơn, tỉnh 
táo hơn mọi sự kiện đang diễn ra trên mảnh đât của Tô 
quôc tôi... 

— Tôi sẽ rất thú vị nêu nói chuyện tỈ mỉ hơn với ông về 
để tài đó, — Sơ-tiêc-lít nói — Chắc anh bạn tôi sẽ cho phép 
ông trở về xà-lim nằm nghỉ vài hôm, rồi chúng ta sẽ quay lại, 
câu chuyện này, 

Khi nhà thiên văn học được dẫn đi, Sơ-tiêc-lÍt nói: 
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—~ Ở' mức độ nào đó, người này đang ở trong tình trạng tâm 
thần không bình thường, anh không thây à? 'Tât cả các nhà bác 
học, văn sĩ, diễn viên đều có trạng thái tâm thần không bình 
thường theo kiểu riêng của họ, Phải có phương pháp tiêp cận 
riêng đôi với họ, vì họ sông theo một lôi sông do họ tự nghĩ ra, 
Anh hãy gửi lão già lập dị này đền bệnh viện của chúng ta cho 
họ giám định xem sao. Hiện thời chúng ta có quá nhiều công 
việc quan trọng, nên chẳng đáng tôn thì giờ vô ích cho những 
tên bẻm mép vô trách nhiệm làm gì, dù có thê chúng thuộc loại 
người tài năng, Giá như bây giờ là thời bình, thì chúng ta sẽ 
tông hẳn vào trại tập trung, đề người ta nhanh chóng rèn lại đầu 
óc hắn và sau đó hẳn sẽ làm tợi cho đât nước và dân tộc bằng 
một hoạt động nào đó tại học viện hay trong một nhóm nghiên 
cứu... Còn hiện nay thì... 

— Nhưng nó ăn nói như một thẳng Anh-cát-lợi chính công 
trên đài phát thanh Luân Đôn... Hoặc như một tên đẳng viên 
xã hội - dần chủ bám đít Mát-xcơ-va vậy, 

— Người ta sáng chế ra máy thu thanh là để nghe đài, Hắn 
đã nghe quá nhiều, Không sao, điều đó bình thường thôi. Bọn 
tình báo chúng tôi chả thèm chú ý đên chuyện đó, Vài ngày nữa, 
ta nên gặp lại hắn để thăm dò, xem hắn quả thực là một nhà bác 
học, hay chỉ là một kẻ mắc bệnh tâm thần. Nêu hẳn là một nhà 
bác học nghiêm túc, tôi và anh sẽ đến gặp ngài Muyn-Ílơ hay 
ngài Can-ten-bơ-ru-ne để để nghị câp cho hắn một khẩu phần 
ăn thật khá và đưa vào trong núi, ở đây vườn hoa khoa học của 
chúng ta đang nở rộ, Hắn sẽ thôi ba hoa, khi được làm việc ngoài 
vòng bom đạn, lại có bánh mì với bơ và một ngôi nhà đủ tiện 
nghi giữa rừng thông. Phải thê không nào? 

Khôn-tôp nhệch mép cười: 

— Nêu như mỗi người đểu có một ngôi nhà trong rừng, 
nhiều bánh mì với bơ và ở ngoài vòng bom đạn, thì chắc chẳng 
có ai ba hoa cả, | 

Sơ-tiêc-lít chằm chẳm nhìn Khôn-tôp, cho đên lúc hẳn ta 
không chịu nôi cái nhìn của anh, phải tât tười xêp đi, đặt lại mây 
chồng giây tờ trên bàn, anh mới mỉm cười thân ái với người 
đồng sự câp dưới của mình,,, 
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đBản tốc ký về cuộc họp ở dinh Quốc trưởng, Dự họp có 
thông chê Cây-ten, I-ô-đơn, công sứ Kha-ven — đặc phái viên 
Bộ ngoại giao, chủ tịch của Đảng Quôc xã Boóc-man, thượng 
tướng SS Phê-ga-lai — đặc phái viên do hành dinh của thông 
chê SS Him-le phái tới, Bộ trưởng Công nghiệp Sơ-pe-rơ, đô 
đôc Phô-xơ, thiêu tá hải quân Luýt-đơ Nây-rát, đô độc phôn 
Pút-ca-me, các sĩ quan tùy tùng, các nhân viên tôc ký, 

Boóc-man: Ai đi đi lại lại ở đẳng ây mãi thê? Ổn quái Xin 
giữ trật tự cho, các ngài quân nhân. 

Pút-ca-me: Tôi đã để nghị đại tá phôn Bê-lôp báo cáo cho 
tôi biết tình hình lực lượng không quân ờ Ý, 

Boóc-man; Tôi khong nói đên ông ta. Mọi người đều nói 
cùng một lúc, điểu đó luôn luôn gây nên tiêng ổn ào khó chịu, 

Hít-le; Tôi thây việc đó không làm phiền tôi. Ngài đại tướng 
này, trên bản đồ chiên sự: chưa thây ghi diễn biên tình hình ngày 
hôm nay ở Cuôc-lan-đi-a đây, 

I-ô-đơn: Thưa Quốc trưởng, ngài chưa để ý kỹ đây ạ. Mây 
chỗ này là dâu mới ghỉ sáng hôm nay. 

Hít-le: Chữ để trên bản đồ quá nhỏ, Cám ơn, bây giờ thì 
tôi nhìn rõ rối, 

Cây-ten: Tướng Gu-đê-ri-an lại đòi rút các sư đoàn của 
chúng ta khỏi vùng Cuôc-lan-đi-a. 

Hít-le; Đó là một kê hoạch thiêu khôn ngoan, Hiện nay 
quân của tướng Ren-đu-lích nằm sâu trong hậu phương quân 
Nga, cách Lê-nin-grát bôn trăm cây sô, đang thư hút về phía 
mình từ bôn mươi đên bảy mươi sư đoàn Nga. Nêu chúng ta 
rút quân của ta ra khỏi vùng đó, tương quan lực lượng ở ngoại vi 
Béc Lanh sẽ lập tức thay đổi và hoàn toàn bât lợi cho chúng ta, 
chứ không như tướng Gu-đê-ri-an lầm tưởng, Trong trường hợp 
chúng ta rút quân khỏi vùng Cuôc-lan-đi-a, mỗi sư đoàn Đức ở 
ngoại vi Béc Lanh sẽ phải chông chọi với ít nhât ba sư đoàn Nga. 

Boóc-man: Nên làm một nhà chính trị tỉnh táo, ngài thông 
chê Cây-ten ạ... 

Cây-ten: Tôi là quân nhân, chứ không phải là chính khách. 

Boóc-man: Đó là hai khái niệm không tách rời nhau trong 
thời đại chiến tranh tông lực. 


Hít-le: Để đi chuyển quân ra khỏi vùng Cuỗc-lan-đi-a, chủng 
ta cần ít nhât nửa năm, căn cứ vào kinh nghiệm chiên dịch Li-ba- 
va. Điều đó thật nực cười, Chúng ta chỉ được tính từng giờ, 
đúng là từng giờ thôi, để giành thắng lợi, căn cứ vào các sự kiện 
thực tế, chứ không phải vào những mơ tưởng hão huyền. Bât 
cứ ai có thể nhìn nhận, phân tích, kết luận, đều có trách nhiệm 
trả lời chỉ một câu hỏi như sau: có khả năng sắp tới giành được 
chiên thắng hay không? Tôi không hỏi để nghe lây một câu trả 
lời cương quyêt có tính chât mù quáng, Tôi không ta niềm tỉn 
mù quáng, tôi tìm kiêm niềm tin dựa trên sự thông hiểu. Thế 
giới chưa hề chứng kiên một khôi liên minh nghịch lý, ngược 
đời nào như khôi các nước đồng minh hiện nay. Sự khác biệt 
về chât giữa các tư tưởng, khát vọng, nhân tô và tính cách có 
thể tạo nên một liên minh không phương hại gì đên mình, nhưng 
điều đó chỉ nói lên một tình thê bê tắc không lôi thoát: tôi muôn 
nói giông như sự cẩm tù ở trại tập trung, Ví dụ, ở đó, như người 
ta kê, các sứ thần của tòa thánh, những tên cộng sản vô thần và 
bọn câp tiên Pháp có thể sông tâm đầu ý hợp trong một nhà với 
bọn bảo thủ Anh. Tình thê bê tắc đẻ ra liên minh, Đó là cái liên 
minh tuyệt vọng, liên minh vô vọng và phi chủ đích. Trong khi 
các mục đích của bọn Ñga, Anh, Mỹ trái ngược hẳn nhau, thì 
mục đích của chúng ta hết sức rõ ràng đôi với tât cả chúng ta, 
Trong khi chúng chuyên động do bị chỉ phôi bởi sự khác biệt 
về khát vọng ý thức hệ, thì chúng ta vận động tiên lên nhờ một 
khát vọng duy nhất, cuộc sông của chúng ta lệ thuộc vào khát 
vọng ây, Trong khi các mâu thuẫn giữa bọn chúng đang phát 
triển và sẽ phát triên, thì giờ đây, hơn bao giờ hết, sự thông nhất 
của chúng ta kêt thành một khôi vững chắc —sau nhiều năm 
gian khổ và vĩ đại, tôi đã đạt được điềm này. Phá vỡ khôi liên 
mỉnh giữa các kẻ-thù của chúng ta bằng con đường ngoại giao 
hay các con đường khác đều là lhông tưởng. May lắm là một 
sự không tưởng không kèm theo thái độ hoảng loạn và thât vọng. 
Chỉ bằng cách giáng cho chúng những đòn quân sự, chỉ có biểu 
lộ tỉnh thần không khoan nhượng và sức mạnh dồi dào của mình, 
chúng ta mới thúc đây ngày tận sô của khôi đồng minh đó mà 
thôi, Khôi đồng mỉnh sẽ tan vỡ, khi các vũ khí chiên thắng của 
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chủng ta gầm lên, Không có gì tác động mạnh đến các giới dân 
chủ phương Tây bằng sự biểu dương lực lượng. Không gì có 
thể làm cho %Xta-lin tỉnh táo bằng, một mặt, thái độ lúng túng của 
phương Tây, mặt khác, các đòn quân sự của chúng ta, Các ngài 
nên nhớ rằng, hiện nay, Xta-lin đang tiên hành cuộc chiên tranh 
không phải ở vùng rừng Bơ-ri-an-xcơ hay trên những cánh đồng 
U-cơ-ra-i-na. Ông ta đang chỉ huy quân đội của mình trên lãnh 
thổ Ba-lan, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Khi đặt chân lên những mảnh 
đât không phải là Tô quốc mình, quân Nga đã yêu đi, và ở mức 
độ nhât định, đã mật tỉnh thần, Nhưng lúc này tôi không chú 
ý tôi đa đến quân Nga hay quân Mỹ. Tôi rât chú ý đền những 
người Đức| Chỉ có dân tộc ta mới có thể và cần phải chiên thắng Í 
Hiện nay, cả nước ta đã trở thành một pháo đài quân sự. Cả 
nước ta — tôi muôn nói đên nước Đức, nước Áo, nước NÑa-uy, 
một phần nước Hung-ga-ri và nước Ý, phần lãnh thổ đáng kẻ 
ở Tiệp Khắc và Bô-hêm nằm dưới sự bảo hộ, nước Đan Mạch 
và một phần nước Hà Lan, Đó là trái tỉm của nền văn mỉnh Châu 
Âu, Đó là nơi tập trung sức mạnh vật chât và tỉnh thần, Yêu 
tô chiên thắng đã rơi vào tay chúng ta. Chúng ta, những quân 
nhân, lúc này giữ phần quyết định việc chúng ta sử dụng nhanh 
chóng tới mức nào yêu tô ây để giành chiên thẳng, Các ngài hãy 
tin ở tôi — chỉ sau mây đòn quyêt liệt đầu tiên của quân ta, khôi 
đồng minh sẽ tan vỡ ngay, Những quyền lợi ích kỷ của mỗi nước 
trong khôi đó sẽ che lâp không cho chúng nhìn thây tầm chiên 
lược của vân để, Để giờ chiên thắng của chúng ta mau gần lại, 
tôi để nghị như sau: tập đoàn quân xe tăng SS thứ sáu bắt đầu 
phản công ở ngoại vi Bu-đa-pét, đẻ, một mặt, bảo đảm an toàn cho 
pháo đài phía nam của Đảng Quốc xã ở Áo và Hung, và mặt 
khác chuẩn bị thọc vào sườn bọn Nga. Các ngài nhớ cho rằng, 
chính ở đó, ở phía Nam, ở NÑan-ca-ni-giơ, chúng ta có bảy mươi 
ngàn tân dầu lửa, Dầu lửa — đó là dòng máu lưu thông trong 
các động mạch của chiên tranh, Tôi thà nộp thành Béc Lanh 
còn hơn đề mât sô đầu lửa ây, vì nó bảo đảm cho tôi sự bât khả 
xâm phạm của nước Áo, làm cho nước Áo gắn làm một với quân 
đội gồm một triệu người của Két-xen-rinh ở Ý, Tiêp đó: nhóm 
tập đoàn quân «Vi-xơ-la› sau khi tập hợp lực lượng dự bị sẽ 
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dùng căn cứ quân sự Pô-mê-răng để tiên hành phần công quyễt 
liệt vào sườn bọn Ñga. Quân của thông chê S5S sau khi chọc thủng 
tuyên phòng ngự của bọn Nga sẽ thọc sâu vào hậu phương chúng 
và giành thê chủ động. Được các đơn vị của Stét-tinh trợ giúp, 
họ sẽ chia cắt mặt trận của bọn Nga thành nhiều mảnh. Vân để 
đưa lực lượng dự bị đến ứng cứu đôi với Xta-lin là vân để của 
mọi vân để. Khoảng cách chông lại ông ta. Ngược lại, khoảng 
cách ủng hộ chúng ta. Bảy tuyên phòng ngự che chở Béc Lanh 
và thực sự làm cho nó bât khả xâm phạm sẽ cho phép chúng ta 
vi phạm các quy luật của nghệ thuật quân sự và di chuyển một 
khôi lượng quân đáng kế từ phía nam và phía bắc sang phía tây, 
Chúng ta sẽ có dự trữ thời gian: Xta-lin phải mật hai, ba tháng 
để bô trí lại lực lượng dự bị, còn chúng ta chuyên quân chỉ mật 
năm ngày, các khoảng cách cửa nước Đức cho phép làm như' vậy, 
bât châp các truyền thông chiên lược, 

I-ô-đơn: Dầu sao, giá có thể gắn vân để ây với các truyền 
thông chiên lược thì vẫn hơn... 

Hít-le: Ngài muôn nói gì thê, I-ô-đơn? 

I-ô-đơn: Tôi thiết nghĩ điều đó rất sáng suôt và có tầm nhìn 
xa trông rộng, nhưng tôi cho phép mình không tán thành một 
điều là đem tách rời các chỉ tiệt của kế hoạch này với các truyền 
thông của khoa học quân sự, 

Hít-le: Tôi không nói đên chỉ tiêt mà nói đên đại thẻ, 
Cuôi cùng, các chỉ tiêt riêng biệt bao giờ cũng có thể giải quyết 
được ở các ban tham mưu nhờ các nhóm chuyên gia ngành hẹp. 
Giới quân sự có hơn bôn triệu người được tô chức thành một 
quả đâm kháng cự không lỗ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tô 
chức quả đầm kháng cự không lỗ ây thành một miêng đòn chiền 
thắng khủng khiếp. Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời kỳ giông 
như tháng tám năm 1o2z8. Chúng ta thông nhât thành một khôi 
vững chắc, Chúng ta, dân tộc Đức, Nền công nghiệp quân sự 
của chúng ta sản xuất sô vũ khí nhiều gâp bôn lần so với năm 
192o. Quân đội của chúng ta đông gâp hai lần so với năm đó, 
Lòng căm thù của chúng ta thật đáng sợ, ý chí chiên thẳng của 
chúng ta vô cùng mãnh liệt, Tôi hỏi các ngài: chẳng lẽ chúng 
ta lại không giành được hòa bình bằng con đường chiên tranh 
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hay sao? Chẳng lẽ chiên thẳng quân sự lại không đẻ ra chiên 
thắng chính trị hay sao? 

Cây-ten: Như ngài thủ lĩnh Boóc-man đã nói, nhà quân sự 
bây giờ đồng thời là nhà chính trị. 

Boóc-man: Ngài không đồng ý chăng? 

Cây-ten: Tôi đồng ý, 

Hít-le: Ngài thông chê, tôi yêu cẩu đến mai ngài đã phải 
chuẩn bị xong cho tôi những để nghị cụ thẻ. 

Cây-ten: Xin tuân lệnh Quốc trưởng. Chúng tôi sẽ chuẩn 
bị một kê hoạch đại thể và nêu Quốc trường duyệt y thì chúng 
tôi sẽ bắt tay vào việc hoạch định mọi chỉ tiệt cụ thê, 


Thượng tướng S5 Phê-ga-lai, anh vợ của Hít-le, sau khi 
trở về hành dinh của Him-le, đã thông báo cho hắn biết về cuộc 
họp cuôi cùng dưới hầm boong-ke, 

— Mọi giải pháp chính trị cho vân để, — Phê-ga-lai nói, — 
đều bị Quốc trưởng kiên quyết gạt bỏ. 

— Giới quân nhân có thái độ như thê nào đôi với kê hoạch 
của Quộc trưởng? — Him-le hỏi, 

— Ma mai. Kê cũng lạ thật, nhưng chỉnh giới quân nhân 
lúc này lại đi đên chỗ tin chắc rằng kêt cục của chiên tranh không 
thể giải quyêt bằng bât cứ con đường nào khác, ngoài giải pháp 
chính trị. 

— Đầu hàng ?— Him-le đăm chiêu hỏi, — Người ta đánh 
nhau đã mệt mỏi rồi chăng? 

— Tại sao sứ nhât thiệt phải đầu hàng? Thương lượng... 


Sơ-tiêc-lít về đên nhà lúc bảy giờ, khi trời bắt đầu nhá nheim 
tôi. Anh thích nhât mùa này trong năm: tuyêt hầu như không 
còn nữa, sáng sáng những ngọn cây thông cao tràn ngập ánh mặt 
trời và tưởng chừng bây giò: đã đên mùa hè, có thể đi Miô-gen- 
đây chơi suốt ngày và ở đó tha hồ câu cá hay ngồi trên ghê bành 
mmà ngủ, 

Ở' đây, tại Ba-ben-xbéc, một nơi rât gần Pôt-xơ-đam, anh: 
hiện sông một mình trong ngôi biệt thự nhỏ của mình, Cách 
đây một tuần, bà quản lý lo việc nội trợ của anh, đã đi về chỗ 
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cháu gái của mình ở Chưu-rinh-ghi-a. Bà ta không thể chịu đựng 
thêm những cuộc ném bom liên tục vì thần kinh đã căng thẳng 
tột độ, 

Bây giờ người dọn dẹp nhà cửa cho anh là cô gái, con ông 
chủ quán tượu Ñgười đi sắm. Cô ta rât sáng ý, trẻ trưng và 
xinh xắn. «Chắc cô này là người Xắc-xông, — Sơ-tiêc-lít nghỉ 
bụng, trong lúc nhìn cô gái khéo léo sử dụng chiềc máy hút 
bụi cổng kểnh ở phòng khách để làm sạch thẳm, — tóc đen, mà 
mắt thì xanh da trời, Giọng nói của cô gái là giọng Béc Lanh 
thật đây, nhưng chắc chắn cô ta vẫn là người Xắc-xông›; 

Sơ-tiêc-lít nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ của mình và nghĩ 
bụng: đã đền lúc thay nó rồi, Giá như chiếc Lông-gin) của 
mình nhanh hay chậm thì mình còn quen được, Chứ cái đồng 
hổ này lúc chạy chậm, lúc chạy nhanh, chẳng ra thể thông gỉ 
cả», 

— Mây giờ rồi, cô bé? — Sơ-tiêc-lít hỏi, 

— Gần bảy giò ạ... 

Sơ-tiêc-lít mÌm cười: «Cô bé sướng thật... Cô ây có thê cho 
phép bản thân nghĩ rằng bây giờ hoảng chừng bảy giờ», dgần 
bảy giờ», Những người hạnh phúc nhât trên trái đât là những 
người có thê tự do sử dụng thời gian mà hoàn toàn không sợ 
øì hậu quả... Nhưng đúng là cô này nói giọng Béc Lanh pha 
chút thổ ngữ vùng Mệch-len-bua, 

Nghe tiêng xe ô tô chạy lại gần nhà, anh gọi: 

— Cô bé ơi, ra xem ai đên thê? 

Anh đang ngồi trên ghê bành, cạnh lò sưởi trong căn phòng 
làm việc nhỏ bé của mình, nghe có tiêng kẹt cửa, cô gái ngó vào 
và nói: 

— Có người bên Sở cảnh sát đến gặp ngài, 

Sơ-tiêc-lít đứng dậy, vươn vai kêu răng rắc và đi ra cửa. 
Một hạ sĩ SS cầm chiệc lẵng to đang đứng ngoài đó. 

— Thưa đại tá; người lái xe của ngài bị ôm, tôi thay anh ta 
mang suât ăn lại hầu ngài ạ... 

— Cảm ơn, — So-tiêc-lít trả lời. —— Anh hãy để vào tủ lạnh. 
Cô bé sẽ giúp anh. 

Anh không ra tiễn viện hạ sĩ khi hắn quay vệ. Anh chỉ mở 
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mắt, khi cô gái bước vào phòng làm việc của anh không một tiêng 
động, cô dừng chân bên cửa và hỏi nhỏ: 

— Nêu ngài So-tiéc-lít muôn, em có thê ở lại ngù đêm ở 
đây. 

qLần đầu tiên cô bé được nhìn thây từng ây thức ăn, — anh 
bỗng hiểu,— tội nghiệp cho cô bé, 

Anh mở mắt, duỗi người ra và trả lời: 

— Không nên,. Không cẩn ngủ lại, nhưng em có thê lây 
một nửa sô pho-mát và giò về mà ấn... 

— Sao ngài nghĩ như thể, ngài Sơ-tiêc-lít,—cô gái đáp, 
—em ở lại có phải vì mây thứ thức ăn đâu... 

— Em phải lòng tôi à? Em mê tôi quá hay sao? Mái tóc bạc 
của tôi đã làm cho em mê muội phải không ? 

— Trên đời này em thích nhât những người đàn ông tóc 
đã điềm bạc... 

— Thôi được, chuyện tóc điềm bạc thì chúng ta sẽ còn quay 
lại,,. sau khi cô em lây chồng... Em tên là gì? 

—_ Ma-ri.. Em đã thưa với ngài rồi mà,, Ma-ri,., 

— Ứ, phải rồi... mong em tha lỗi, Ma-ri, Ma-ri-a Mac-đa- 
li-na, Tât cả các cô bé tên là Ma-ri đều đầy rẫy tội lỗi, đúng 
không nào? Em hãy lây thức ăn đi và đừng làm dáng nữa. Em 
bao nhiêu tuôi? 

— Mười chín ạ, 

— Ồ, một cô gái trưởng thành hẳn hoi rồi. Em từ vùng Xắc- 
xông đên đây lâu chưa? 

— Lâu rồi ạ. Từ ngày cha mẹ em di chuyên đên đây. 

— Thôi đi về nghỉ đi, Ma-ri. Kẻo tôi sợ sắp đên giờ oanh 
tạc, em đi đường nguy hiểm đây, 


Cô gái đã ra vẻ. Sơ-tiêc-lít che kín cửa số bằng những chiêc 
rèm ngụy trang ánh sáng rồi bật chiêc đèn bàn. Anh cúi người 
về phía lò sưởi và lúc này mới nhận thây rằng các thanh củi nhóm 
lò được xêp hình giêng tròn đúng như anh thích, ngay mây miếng 
vỏ cây bạch đương cũng được để ngay ngắn trên chiêc đĩa xanh. 

qMình có bảo cô bé làm như thê không nhỉ,. Có bảo hay 
không? Có, bảo qua thôi. Thể mà cộ bé vẫn nhớ, — ạnh thấm 
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nghĩ trong lúc châm lửa vào miêng vỗ cây bạch dương, — tât 
cả chúng ta đều nghĩ đên thê hệ trẻ theo quan niệm của những 
ông giáo già, và khách quan nhìn vào thì thây cái đó buồn cười 
thật. Mình thì. đã quen coi mình như một ông già: bôn mươi 
chín tuổi tồi còn gì.,» 

Sơ-tiêc-lít đợi cho ngọn lửa thèm khát liêm lem lém các thanh 
củi bạch dương khô cong, anh mới đắt lại bàn mở đài, Anh nghe 
thây đài Mát-xcơ-va đang truyền đi một bài tình ca cổ xưa, Sơ- 
tiếc-lít nhớ có lần Gơ-rinh nói với đám sĩ quan tham mưu của 
hẳn: qÑghe đài địch là không có tỉnh thần ái quốc, nhưng thỉnh 
thoảng mình cũng thích nghe xermn kẻ địch bịa đặt những câu 
chuyện vô lý về chúng ta như thê nào,» Lúc ây, Sơ-tiêc-lít hiểu 
rằng Gơ-rinh là một thằng hèn, thiêu thông minh: cả tên hầu 
cận lẫn tên lái xe cho hẳn, — tên này đã bị Muyn-lơ thuê tiền, — 
đều báo tin rằng hắn lén nghe đài địch. Nêu tên Quôc xã sô hai» 
định dùng cách đó để thanh minh tội lỗi cho mình, thì như thê 
là hắn hèn nhát và hoàn toàn thiêu tin tưởng vào tương lai, Ñgược 
lại, Sơ-tiêc-lít nghĩ, lẽ ra hắn chẳng cần phải giâu giêm chuyện 
hẳn nghe đài địch một cách khôn khéo, mà chỉ cần chế giễu và 
nhạo báng luận điệu của đôi phương là được. Điều đó chắc chắn 
sẽ tác động tới Him-le, một kẻ mà óc tư duy chẳng có gì đặc biệt 
lẫm. 

Bài tỉnh ca kêt thúc bằng khúc nhạc pi-a-nô êm đểm, Giọng 
nói xa xôi của phát thanh viên Mát-xcơ-va tõ ràng là một người 
Đức, bắt đầu truyền đi các tần sô, qua đó có thẻ nghe các buôi 
phát thanh vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Sơ-tiêc-lít ghi 
lại các con sô, Đó là tín hiệu mật mã ân định trước cho anh, anh 
đợi nó đã sáu ngày nay. Anh ghi các con sô vào một cột thằng 
hàng. Con sô khá nhiều, và phát thanh viên có lẽ sợ người ta 
không kịp ghỉ chúng nên cân thận đọc lại một lần nữa, 

Rồi những bài tình ca Nga du dương lại vang lên, 

Sơ-tiêc-lít lây từ trong tủ ta một cuôn sách nhỏ của Miôn-ten, 
anh dịch con sô thành chữ và đôi chiêu các chí ây với khóa mật 
mã ân giữa những nhận xét thông thái của nhà tư tưởng vĩ đại 
và ôn hòa người Pháp. 

sau khi giải mã bức điện vừa thư được, anh đột tờ giây ghi 
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các con sô và chữ việt, trộn tàn giây lẫn với tro trong lò sưởi 
và uông thêm một ly cô-nhắc, 

(Các đồng chí ở nhà cho mình là thiên tài hay là người có 
thể làm nổi mọi việc? — Sơ-tiêc-lít thẩm nghĩ. — Thật vô cùng 
nan giải... Mình không thể tia vào những cuộc tiêp xúc ây..u, 

Sơ-tiêc-lít có đủ mọi cơ sở để nghĩ như thê, bởi vì nhiệm 
vụ trên giao cho anh qua đài phát thanh Mát-xcơ-va mang nội 
dung như, saư: 

(A-lêch-xơ gửi Dy-xơ-tác. 


Theo từa túc cầa chúng tôi È Thụp Điện 0à ở Thụp Sĩ đã xuất 
hiện những sĩ quan an ninh cao cấp SŠÐ 0à ŠSŠ. Chúng đang tìm cách 
liên lạc ớt bọn điệp tiên cỡ lớn của các nước Đồng mình. Đặc 
biệt, È Bóc-nơ' bọn SĐ đang cô tìm cách tiềp xúc 0ới các điệp oiên 
của A-lan Đa-lét, Đồng chỉ phải xác định rõ xem các ý đồ tiềp xúc 
ấp có phải là; r) tín tức giả nhằm đánh lạc hướng? 2) sáng kiồn 
riêng của các sĩ quan ŠÐ cao cắp; 3) nhiện uụ của Trung tâm giao 
cho chúng, hay không, 

Nều các điệp uiên của SÐ 0à Š.S thực hiện nhiện uụ cùa Béc 
Lanh, thì phải xác định rõ: ai đã cừ chúng đi làm nhiệm 0ụ ấy. Cụ 
thê là:. kẻ nào trong sô các thù lĩnh cao cập cùòa Đúc quôc xổ tìm 
cách tiếp xúc 0uớt phương Tây? 

A-LÊCH-XƠ›, 


Uy-xơ-tác chính là anh, đại tá SS Sơ-tiêc-lít, Ở' Mát-xcơ- 
va, chỉ có ba nhà lãnh đạo cao câp biết anh là đại tá an ninh Liên 
Xô Mắc-xim Mắc-xi-mô-vích I-xa-ép mà thôi... 


.uáu ngày trước khi bức điện mật gửi đến tay Sơ-tiêc-lft, 
Xta-lin, sau khi tìm hiểu những tin tức mới nhât do các chiên sĩ 
tình báo Liên Xô gửi về, đã mời Cục trưởng Cục tình báo tới 
nhà nghỉ của Người ở ngoại ô Mát-xcơ-va và nói: 

— Chỉ những người ngây thơ về chính trị mới có thể cho 
rằng nước Đức đã kiệt quệ, và bởi vậy đã hết nguy hiểm... Nước 
Đức là một chiêc lò xo bị nén lại tới mức tôi đa, mà người tạ 
cần phải và có thể bẻ gẫy nó, bằng cách tận lực cô gắng ngang 
nhau từ cả hai phía. Ngược lại, nêu áp lực từ một phía biên thành 
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điểm tựa hỗ trợ, thì khi bật ra, chiêệc lò xo ây có thế bật mạnh 
về phía ngược lại. Sức bật đó sẽ rât mạnh, bởi vì, một là bè lũ 
Hít-le còn hết sức cưồng tín, hệt như ngày trước, và hai là tiêm 
lực quân sự của nước Đức còn lâu mới cạn. Bởi vậy, phá vỡ 
mọi âm mưu thương lượng giữa bè lũ phát xít với tât cả những 
thê lực chông Liên Xô ở phương Tây phải được các đồng chí 
xem nhưứ nhiệm vụ sô một của mình, Đương nhiên, — Xta-lin nói 
tiếp, — các đồng chí phải hiểu rằng, các nhân vật chủ chôt trong 
những cuộc đàm phán riêng rễ có thể diễn ra ây chắc sẽ là những 
phần tử thân cận nhât của Hiít-le, những kẻ có uy tín lớn trong 
nội bộ Đảng Quộc xã cũng như trong dân chúng, Bọn chúng, 
những phần tử thân cận nhât của Hít-le ây, phải trở thành đôi 
tượng tập trung chú ý của các đồng chí, Không còn nghỉ ngờ 
gì nữa, khi tên bạo chúa sắp đến ngày tận sô, các phẩn tử thân 
cận nhât của hắn sẽ bán rẻ hắn để cứu lầy mình. Đó là tiên đề của 
mọi trò chơi chính trị, Nêu các đồng chí bỏ qua những quá trình 
có thể xảy ra ây là các đồng chí có lỗi lớn... 


Đâu đó xa xa vắng lại tiếng còi báo động phòng không và 
tiếng cao xạ lập tức nỗ giòn. Nhà máy điện cắt điện và Sơ-tiêc-lít 
ngồi Im khá lâu bên lò sưởi nhìn những ngọn lửa xanh đang 
liêm các đầu thanh củi màu đỏ sẵm như những con rắn, 

(Nêu đậy nắp thông hơi lại, — Sơ-tiêc-lít uê oải nghĩ bụng, — 
thì ba giờ sau mình sẽ thiệp đi, nói như người ta vẫn nói, một 
giâc ngàn thu... Mình với bà nội cửa mình đã suýt ngủ một giâc 
như thê ờ I-a-ki-man-ca, khi bà cụ đậy nắp lò quá sớm, trong 
lúc ở đó vẫn còn những mẫu củi đỏ sẵm và những lưỡi lửa xanh 
như thê này, Cái thứ hơi đôt mà hai bà cháu mình bị đầu độc 
vôn không có màu và hoàn toàn không mùi vị... Theo ý mình.., 

Chờ cho các mâu củi đen hẳn lại và không còn những lưỡi 
lửa xanh, Sơ-tiêc-lít mới đậy nắp thông hơi, châm một ngọn 
nên lớn cắm vào cô một chai sâm-banh, và lây làm lạ rằng mình 
đã tạo nên một lớp vầy nên bao xung quanh chai. Anh đã đột 
khá nhiều nên, chiếc chai vì thê bị vây nên hầu như che lâp hết 
cả; trông nó giông như một chiêc bình cỗ kỳ quặc, sẩn sùi, màu 
trắng nhạt, Sơ-tiêc-lÍt nhờ các bạn mình, những người có việc 
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sang Tây Ban Nha, mua về cho anh các loại nên màu khác nhau, 
Rồi anh đem những chiếc chai lạ lùng ây đi tặng những người 
quen. 

Hai tiêng nỗ mạnh vang lên rât gần nhà anh. 

@om tân rồi, —anh xác định. — Họ ném bom giỏi lắm, 
Đúng là họ ném bom giỏi thật. Dĩ nhiên, nêu họ nện trúng xuông 
nhà mình thì đáng trách quá. Anh em ta sẽ chẳng còn tìm ra đâu 
vềt của mình ở đâu nữa. Nói chung, phải chết tan xác thì thật 
là khó chịu. Xa-sen-ca ơi,— bỗng nhiên anh như nhìn thây 
khuôn mặt vợ anh, — Xa-sen-ca, vợ yêu của anh ơi; Ãa-sen-ca, 
con trai lớn của bô ơi,, Bây giờ bô chẳng muôn chết tí nào. Dù 
nhà có sụp xuông, thì bằng bât cứ: cách nào, bô cũng phải chưi 
ra. Nêu chỉ có một mình trên đời thì chết cũng chẳng đáng sợ 
lắm. Chứ: đã gặp con rồi thì bô không muôn chết tí nào. Những 
anh ngộc hay viết trong tiêu thuyết, rằng ông ta lặng lẽ nhằm mắt 
xuôi tay bên cạnh những người thân yêu. Không có gì đáng 
sợ hơn là phải chêt trên tay những đứa con yêu qui, chỉ được 
nhìn thây chúng lần cuôi cùng, cảm thấy chúng rât gần gũi với 
mình và hiểu rằng thê là vĩnh viễn biệt ly, thê là hệt, chỉ còn lại 
nỗi đau khổ ghê gớm cho các coñn,..» 

Một lần, Sơ-tiêc-lít có cùng với Sê-len-béc dự buổi chiêu 
đãi tại đại sứ quán Liên Xô ở phô Dn-te-đen-lin-đen. Tại đó, 
anh với Sê-len-béc có nói chuyện với một nhà ngoại giao trẻ 
tuôi Liên Xô. Với vẻ mặt ủ đột — phong thái thông thường 
của mình — anh lắng nghe cuộc tranh luận giữa nhà ngoại giao 
Nga với tên Cục trưởng cục tình báo chính trị quôc xã về cái 
quyền của con người tin vào lá bùa hộ mệnh, vào linh tính và 
mọi trò nguyên thủy» khác, theo cách nói của người bí thư sứ 
quán. Cũng như tât cả mọi lần, trong cuộc tranh luận vui vẻ này, 
Sê-len-béc tổ ra khôn khéo, biết chứng mính và nhân nhượng. 
Sơ-tiêc-lít nỗi giận, khi thây hắn lôi anh bạn Nga vào vòng tranh 
luận. 

qHẳn đang rọi đèn pha, —anh thấm nghỉ, — đề nhìn cho 
kỹ đôi phương, Tính cách con người bộc lộ rõ rệt hơn bao giờ 
hết trong khi tranh cãi, Điều đó Sê-len-béc biết nhận ta hơn 
bât kỳ ab. 
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— Ñêu ngải hiểu rõ tât cả mọi điều trên thể giới này, —- 
Sẽ-len-béc nỏi tiếp, — thì khi đó đương nhiên ngài có quyển 
bác bỏ niềm tin của con người vào sức mạnh của lá bùa hộ mệnh, 
Nhưng liệu ngài đã hiểu rõ tât cả mọi điều hay chưa? Ý tôi không 
muôn nói đên ý thức hệ, mà tới vật lý, hóa học, toán học.., 

— Có nhà vật lý hay toán học nào, — đồng chí bí thư sứ 
quán nhà ta hăng lên, — lại đeo lá bùa lên cỗ rồi mới bắt tay 
tính toán bao giờ? Điều đó thật vô nghĩa. 

qAnh ta chỉ nên dừng lại ở cuôi câu hỏi thôi mới phải, — 
Sơ-tiêc-lít thẩm nhận xét, — nhưng anh ta đã không kìm được, 
nên đã tự trả lòi câu hỏi của mình, Trong lúc tranh luận, điều 
quan trọng là đặt câu hỏi, như thê sẽ thây rõ phía đôi phương, 
và lại trả lời bao giờ cũng phức tạp hơn là đặt câu hỏi.... 

— Nhà vật lý hay nhà toán học có thể đeo bùa hộ mệnh nhưng 
không trưng nó ra lắm chứ? — Sê-len-béc hỏi: — Hay là ngài 
phủ nhận khả năng đó? 

— Phủ nhận khả năng nào đó là điểu ngây thơ, Phạm trù 
khả năng là một cách nói khác của khái niệm triển vọng. 

€Trả lời được...— Sơ-tiêc-lít lại nhận xét thẩm, — Nên hỏi 
móc lại, chẳng hạn 4qÑgài có đồng ý như thê không #› Nhưng anh 
ta lại không hỏi mà cứ tiếp tục hứng đòn, 

— Như thê, có lẽ chúng ta cũng nên liệt cả lá bùa hộ mệnh 
vào phạm trù khả năng chưa rõ rệt chăng? Hay là ngài phản đôi 
điều đó? 

Sơ-tiêc-lít quyết định đỡ lời: 

— Bên Đức đã thẳng trong cuộc tranh luận, —anh khẳng 
định, — song để cho được công tâm, cũng phải thừa nhận rằng, 
trước những câu hỏi tuyệt diệu của nước Đức, nước Nga đã 
đưa ra những câu trả lời không kém phần tuyệt diệu. Chúng ta 
đã giải quyết xong để tài này, nhưng tôi không hiểu phía chúng 
tôi sẽ ăn nói ra sao, nêu bên Nga giành chủ động trong tân công 
bằng cách hỏi trước... 

qHiểu ý chưa, anh bạn?»— cặp mắt Sơ-tiêc-lít lộ vẻ dò hỏi, 
và căn cứ nét mặt của nhà ngoại giao Nga, Sơ-tiẻc-lít biết rằng 
anh ta đã hiểu bài học của anh, 

(đừng nóng giận, anh bạn thân rên, — anh nghĩ khi nhìn 
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nhà ngoại giao bỏ ra chỗ khác, — người đảng nồi nỏng là tôi, 
chứ không phải ai khác,, Có điều là anh bạn đã sai, khi nói về 
lá bùa hệ mệnh... Những lúc tôi hết sức khó khăn và cần quyêt 
định một nước cờ liều lĩnh — mà nước cờ của tôi bao giờ cũng 
nguy hiểm chêt người — thì tôi lại đeo lá bùa hệ mệnh lên ngực, 
Đó là nằm tóc của Xa-sen-ca... Tôi đã phải vứt chiệc bao do vợ 
tôi khâu đi vì nó có vẻ của người Nga rõ quá, và mua một chiếc 
bao của Đức, vừa nặng, vừa đắt tiền, để đặt nắm tóc vàng rượi 
của vợ tôi — của Xa-sen-ca vào trong. Và nắm tóc ây chính là 
lá bùa hộ mệnh của tôi.... 

Hai mươi ba năm trước, ở Via-đi-vô-xtôc, anh được gặp 
Xa-sen-ca lần cuôi, trước khi lền đường hoàn thành nhiệm vụ 
do đồng chí Đgiéc-gin-xki giao phó: nhập vào đám bạch vệ lưu 
vong; đầu tiên anh sang Thượng Hải, tồi tới Pa-ri, Từ cải ngày 
mưa gió, đáng sợ, xa xôi ây, hình ảnh nàng luôn luôn sông trong 
anh, nàng đã trở thành một bộ phận của cơ thê anh, hòa làm một 
với anh, biên thành một phần (cái tôi của anh... 

Anh nhớ lại buôi gặp gỡ tình cờ giữa anh với đứa con trai 
vào một đêm khuya ở Cò-ra-côp, Anh nhớ lúc «Gờ-ri-san-tsi- 
côp› đến khách sạn gặp anh như thê nào. Hai cha con bật đài và 
thì thẩm nói chuyện với nhau. Anh đã đau khổ ra sao, khi phải 
tạm biệt đứa con trai mà sô phận đã xui khiên nó chọn đúng coa 
đường của anh, Sơ-tiêc-lít biết răng, con trai anh đang ở Pra-ha, 
rằng nó có nhiệm vụ cứu thành phô ây khỏi bị nỗ tung, hệt như 
anh đã cùng thiêu tá Vi-khơ-ri cứu thoát thành phô Cè-ra-côp. 
Anh biêt rằng công việc của mình hiện giờ đang hết sức phức 
tạp, nhưng anh cũng hiểu rằng mọi ý đồ tìm cách gặp mặt đứa 
con — từ Béc-Lanh đên Đra-ha xe chỉ chạy hết cả thảy sấu giờ 
đồng hồ, — đều có thể dẫn anh tới chỗ nguy hiểm. 

Sơ-tiêc-lít đứng dậy, lây một cây nên, rồi bước lại bàn. Anh 
tút mây tờ giây ra và đặt đều trên bàn như khi chơi đồ bài, Trên 
một tờ, anh vẽ một người cao to. Anh định viết chữ Gơ-rinh 
bên dưới, nhưng lại thôi. Trên tờ thứ hai, anh vẽ mặt Go-ben, 
trên tờ thứ ba anh vẽ một khuôn rmặt to có vêt sẹo: Boóc-man.. 
Nghĩ một lát, anh việt trên tờ thứ tư mây chữ; (Thông chê 
SS, Đó là chức vị của cầp chỉ huy anh — Hen-rích Him-le, 
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Gạt ba tờ sang một bên, Sơ-tiêc-lít dịch lại gần mình tờ có 
vẽ hình Gơ-rinh và bắt đầu vẽ những hình tròn và hình vuông mà 
chỉ một mình anh hiểu. Anh nôi các hình ây lại với nhau bằng 
hai nét đậm, một nét nhạt hoặc chỉ bằng những nét châm mờ. 

Người chiên sĩ tình báo, nêu đang ở nơi tập trung những 
sự kiện quan trọng nhật, phải làm một người cực kỳ đa cảm, 
thậm chí dễ xúc động như một diễn viên, nhưng cái tính đa cảm 
ây phải được che giâu bởi sự lạnh lùng của một thứ lô-gích chắc 
chắn và rõ rằng, 

Những khi tỉnh giâc giữa đêm khuya, đôi lúc Sơ-tiêc-lít cho 
phép tự coi mình đang là I-xa-ép, Anh lập luận như sau: làm 
một chiên sĩ tình bảo chân chính nghĩa là thê nào? Thu lượm 
tin tức, phân tích, chọn lọc các sự kiện khách quan rồi chuyên. 
về trung tâm để khái quát về chính trị và tìm ra giải pháp chăng? 
Hay là rút ra những kết luận của chính mình, vạch rõ 
triển vọng của mình và để xuât các dự định của mình? 
Và nêu mi, Mắc-xim I-xa-ép, chính mi cảm thây chính xác cái 
mà mi đang rong đợi trong tương lai, thì mi có quyền tác động 
tới tương lai ây hay khôngÍ I-xa-ép cho rằng cái bât hạnh của 
công tác tình báo thê hiện ở chỗ: khôi lượng thông tin quá lớn 
lần áp mật triển vọng, che giầu nó, làm cho các quyết định mang 
tính chât chủ quan, chứ không còn là những hậu quả khách quan 
của việc phân tích sự thật, dù sự thật ây đáng buồn hay đáng vui 
đến mức nào. Ï-xa-ép nghĩ rằng nêu cho phép ngành tình báo 
lo việc vạch kê hoạch chính trị, thì có thể xảy ra tình hình là ý 
kiên để nghị quá nhiều, mà tín tức lại quá ít. Ï-xa-ép cho rằng, 
anh, một chiên sĩ tình báo, trước hét phải có thái độ khách quan. 
Sẽ rât tệ hại, nều ngành tình báo hoàn toàn lệ thuộc vào một 
đường lôi chính trị vạch ra từ trước; điểu đó đã xây ra với Hít-le, 
khi hẳn vì tín vào sự suy yêu của Liên Xô, đã bỏ ngoài tai những 
ý kiên thận trọng của giới quân sự nêu ra, rằng nước Nga không 
yêu ớt như người ta tưởng. Cũng sẽ rât tệ hại, nêu ngành tình 
báo mưu toan bắt chính trị lệ thuộc vào mình, Sẽ lý tưởng, nêu 
người làm công tác tình báo thây rõ triển vọng của sự phát triển 
quan trọng nhât của các sự kiện và để nghị với các nhà chính trị 
hàng loạt giải pháp mà người ây cho là hợp lý nhất, 
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T-xa-ép nghỉ rằng người chiên sỉ tình báo có quyền nghỉ ngờ 
tính chât đúng đẳn của những dự kiên do mình đưa ra. Anh 
ta không có quyển xa rời phương pháp khách quan trong khi 
nghiên cứu thực tạt, 

Giờ đây, khi bắt tay vào việc phân tích lần cuôi cùng vôn 
tài liệu mà anh đã thu thập được suôột trong những năm qua, 
Sơ-tiêc-lít phải cân nhắc tât cả các lý lẽ tán thành» và «phản đôi 
của mình; vân để này liên quan tới sô phận hàng triệu con 
người, do đó anh không thể phạm sai lắm trong khi phân 
tích. | 

«Lần đầu tiên, Sơ-tiêc-lít tập trung toàn bộ chú ý xem xét 
kẻ kê tục Hít-le — tên (quôc xã sô hab — là Gơ-rinh vào tháng 
tư năm 1942, sau trận ném bom của tám trăm (pháo đài bay» 
của Mỹ xuông thành phô Kin-lơ, Thành phô bị hủy diệt hoàn toàn. 
Gơ-rinh báo tin cho Quôc trưởng rằng trong trận ném bom ây 
có ba trăm máy bay địch tham gia. Thị trưởng thành phô Kin- 
lờ là Gơ-rôc, tóc bạc trắng sau những ngày đêm bị ném bom, 
đã đưa ra những sô liệu bác bỏ lời Gơ-rinh: trong trận ây có 
tám trăm «pháo đài bay» tham gia và lực lượng không quân Đức 
đã hoàn toàn bất lực, không thể cứu nồi thành phô. 

Hít-le nín lặng nhìn Gơ-rinh, chỉ thây da mặt hắn giật giật 
khinh bì, tay trái hắn không biết đặt vào đâu, tưởng chừng cả 
người Quốc trưởng ngứa ngáy như người :nắc bệnh vây nên, 
Rồi sẩm sẩm nỗi giận: 

— Sẽ không một trái bom nào của kẻ địch rơi xuông các thành 
phô Đức chứ:?! — Hít-le nói to, giọng đau đớn, mắt không nhìn 
Gơ-rinh, — Ai đã huyênh hoang tuyên bô như thê với nhân dân? 
Ai đã làm cho Đẳng ta tin như vậy?! Tôi có đọc trong sách thây 
người ta viết về các kiểu đánh bài, tôi không lạ gì khái niệm đánh 
lừa! Nước Đức không phải là chiêc bàn lót nhưng cho người 
ta ngồi đánh bài! — Hít-le hầm hầm nhìn Gơ-rinh và nói tiếp: — 
Ngài đã chìm sâu vào cuộc sông xa hoa, đài các, ngài Gơ-rinh ạÍ 
Giữa lúc chiên tranh mà ngài sông như một ông hoàng hay như 
một tên trùm tài phiệt Do 'Thái! Ngài đem cung tên đi bắn hươu, 
trong khi máy bay kề thù đem bom đạn trút xuông đầu dân tộc 
tôi Sứ mệnh của một lãnh tụ — đó là sự cao cả của dân tộc] 
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Bồn phận của lãnh tụ là phải khiêm tôn! Nghề nghiệp của lãnh 
tụ là thực hiện đúng các lời hứa của mình| 

Sau đó, người ta được biết rằng, nghe xong những lời ây, 
Gơ-rinh đã về. nhà mình và đi nằm với thể trạng sốt cao, kèm 
theo những cơn co giật thần kinh ghê gớm, Hắn liển đền thăm các 
thành phô bị ném bom, gặp mặt dân chúng, yêu cầu lập tức cứu 
chữa những người bị thương và giúp đỡ các nạn nhân, tổ chức 
lại lực lượng phòng không của thành phô, rồi sau đó đi nằm với 
thể trạng sôt cao: huyệt áp tăng lên, tay chân lạnh ngắt, thái 
đương nhức như búa bổ, trán đau như bị vòng sắt siết căng. 
Him-le, trong lúc cô thu thập các tài liệu cho hồ sơ tô cáo Gơ- 
tính của mình, đột nhiên gặp cái trò vờ vịt ây, liền yêu cầu cho 
hẳn xem két luận của bác sĩ, Song các số liệu khám nghiệm của 
y tê đều xác nhận rằng huyệt áp của Gơ-rinh quả có tắng vọt 
lên thật. 

Thê là, năm ro4a2, lần đầu tiên Gơ-rinh, người kế tực chính 
thức của Hít-le đã bị phê phán một cách nhục nhã đên thê trong 
lúc đủ mặt văn võ bá quan. Sự kiện ây lập tức được đưa ngay 
vào hồ sơ của Hữm-Íe và sáng ngày hôm sau, chẳng cần xin phép 
Hít-le, viên thông chê SS đã ra lệnh tiên hành nghe trộm mọi 
cuộc nói chuyện điện thoại của người bạn chiên đâu thân cận 
nhât của Quốc trưởng, 

Lần đầu tiên, được sự đồng ý của Quộc trưởng, trong vòng 
một tuần lễ Him-le đã ra lệnh nghe trộm các cuộc nói chuyện 
của thông chế Gơ-rinh sau vụ tai tiếng với em mình là An-be 
Gơ-rinh, Sau khi Gơ-rinh anh đưa Gơ-rinh em từ Viên đến 
Pra-ha phụ trách việc xuât khâu của các nhà máy hãng 4Scô-đan, vôn 
nôi danh là người bảo vệ những ai bị lăng nhục, Gơ-rinh em đã lây 
một bản mẫu của ông anh và việt mây chữ cho tên chỉ huy trại 
tập trung Mĩau-khau-den: «Lập tức trà tự do cho giáo sư Kít 
vì không có chứng cớ đáng kê về ông ta». Rồi lý tên dưới chữ 
Gơ-rinh», Không kèm thêm chữ cái ở đầu tên, họ. Tiên chỉ 
huy trại tập trung sợ quá, vội thả hai người tên là Kít: một là 
giáo sư, còn người kia là cán bộ cộng sản đang hoạt động bí mật, 
Gơ-rinh phải tôn nhiều công sức mới cứu em khỏi bị trừng phạt, 
bằng cách kể cho Quôc trưởng nghe câu chuyện Ây như một 
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giai thoại nực cười, Sự việc trót lọt, và Him-le lập tức tránh sang 
một bên và cũng vừa cười đùa vừa kể lại chuyện đó hệt như 
Quôc trưởng, 

I-xa-ép xác định với mình rằng, nội dung chủ yêu trong lời 
phê phán của Hít-le đôi với Gơ-rinh, sau vụ thành phô Kin-lơ 
bị ném bom, là Hít-le nhắc đên cảnh sông sa hoa, vương giả. 
Chính cái điều mà suôt mười năm qua toàn bộ bọn cận thần khác 
của Hít-le cô tìm cách moi móc nhưng luôn luôn được Quôc 
trưởng bảo vệ, nay đã bị Hít-le quy thành tội của kẻ kê tục mình. 

Tuy nhiên, sau sự kiện ây, Hít-le vẫn nói với Boóc-man: 

— Không một ai khác có thê kế tục tôi, ngoài Gơ-rinh. Một 
là, không bao giờ ông ây can thiệp vào đường lôi chính trị độc 
lập, hai là, ông ây có uy tín với dân chúng và, ba là, ông ây là đôi 
tượng chính để báo chí đôi phương tập trung châm biêm và đả 
kích. 

Hít-le đã nói như thê về cái người đã tiên hành toàn bộ hoạt 
động thực tê nhằm thâu tóm quyền lực, cái người đã nói hệt sức 
thành thực và với vợ mình, chứ không phải với at khác, và không 
phải trước các máy ghi âm — lúc ây hắn không tin rằng, một 
lúc nào đó, các chiên hữu của hắn lại có thể nghe trộm lời hắn — 
vào ban đêm, lúc đang nằm trên giường, nhữ sau: 

— Không phải anh đang sông, mà là Quộôc trưởng đang sông 
trong anh... | 


Là phi công lái mây bay chiên đâu trong thời kỳ chiên tranh 
thê giới thứ nhật, người hùng của nước Đức để chế, sau thất 
bại của cuộc bạo động đầu tiên của bọn quốc xã, Gơ-rinh chạy 
trôn sang Thụy Điện, Hẳn bắt đầu đi làm phi công hàng không 
dân dụng ỏ' bên đó và một lần, trong lúc chờ hoàng thân Rô-den, 
mặc dù gặp cơn bão khủng khiếp, Gơ-rinh vẫn may mắn và khéo 
léo cho máy bay của mình hạ cánh an toàn xuông lâu đài 
Rô-cơn-stát, Tại đây, hắn làm quen với cô Ca-ri-na phôn Cát- 
xốp, con gái của đại tả phôn Phốc, khiên cô ta bỏ chồng để lây 
hắn, rồi hắn quay về Đức gặp Hít-le, tham gia cuộc biểu tình của 
Đảng Quôc xã ngày o tháng mười một năm 1923, bị thương, 
nhưng kỳ lạ thay lại không bị bắt, Hắn liền xuât dương sang 
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In-xơ-brúc, nơi Ca-ri-na đang chờ hẳn.. Hai vợ chồng hẳn không 
có tiền, nhưng được lão chủ khách sạn nuôi không, vì lão ta cũng 
là đẳng viên Quôc xã như Gơ-rinh và rất cay CÚ trước việc người 
Do Thái chiêm giữ bảy mươi phần trăm khách sạn ở In-xơ-brúc, 
Sau đó, chủ khách sạn 4Bri-ta-nhơ», trời vợ chồng Gơ-rinh tới 
Vê-nê-xi-a và hắn sông ở đó cho đến năm 1927, đên ngày nước 
Đức công bô lệnh ân xả, Gần nửa năm sau, cùng với mười một 
đảng viên Quộc xã khác, Gơ-rinh trở thành nghị sĩ quôc hội Đức. 
Bây giờ Hít-le không được ra ứng cử vì hẳn là người Áo, 

Cần phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới, 'Theo quyết định của 
Hít-le, Gơ-rinh thôi công tác đảng và chỉ còn làm nghị sĩ quộc hội, 
Nhiệm vụ của hẳn hồi ây là phải tìm cách liên hệ với những nhân 
vật có thê lực đương thời. Muôn giành lây chính quyển, đảng 
Quốc xã phải có môi liên hệ rộng rãi, Theo quyết định của đẳng, 
Gơ-rinh thuê một biệt thự lộng lẫy ở phô Ba-đen. Hoàng thân 
Gô-ghen-txô-le, hoàng thân Cô-bua và các trùm tư bản bắt đầu 
đến chơi nhà hẳn, Linh hồn của biệt thự là Ca-ri-na. Là một 
phụ nữ quý tộc hêt sức quyên rõ — con gái một viên chức cao 
câp của Thụy Điền, vợ của một anh hùng trong chiên tranh, của 
một chiên sỉ từng bị đẩy đọa, lưu lạc, của một người chồng đôi 
nền dân chủ thả lỏng ở phương Tây, một nền dân chủ không đủ 
sức chông lại «chủ trương phá hoại của bọn bôn-sê-vích», Ca-ri-na 
đã thu phục được tât cả mọi người, 

Cứ mỗi khi có tổ chức chiêu đãi, thì Gơ-ben, bí thư đẳng 
bộ Quôc xã Béc Lanh, lại tới nhà hắn từ sáng sớm, Gơ-ben là 
người liên lạc giữa đẳng với Gơ-rinh, Gơ-ben ngồi chơi dương 
cầm, còn Gơ-rinh, Ca-ri-na và Tô-mát, con trai riêng của Ca- 
ri-na với người chồng trước, thì hát các bài dân ca; lẻ cầm đầu 
khỏi nghị sĩ quôc xã trong quốc hội không thể chịu nỗi các nhịp 
điệu phóng khoáng của loại nhạc Ja Pháp, Mỹ. 

Ngày s tháng giêng năm 192i, chính Hít-ie, Sác-tơ và Tỉ- 
xen đã đên tòa biệt thự do đảng bỏ tiền ra thuê này. Chính biệt 
thự lộng lẫy này đã chứng kiên sự cầu kết giữa bọn trùm tư: bẳn 
tài chính và công nghiệp với thủ lĩnh đảng Quôc xã Hít-e, 

Sau đó là thắng lợi của Hít-le, Ca-ri-na đi máy bay sang 
thăm Thụy Điện và chêt tại đó trong một cơn động kinh. Ước 


- 51 


nguyện cuôi cùng của ả là cứ để Ghéc-man Gơ-rinh làm tât 
cả những gì khiến nó trở thành người làm công cho Quốc 
trưởng. 

Sau cuộc đảo chính của Rê-mơ, khi mà nhiều đảng viên lão 
thành phản đôi thủ lĩnh, cho rằng y đã bán rẻ lý tưởng bằng 
cách câu kêt với giới tư: bản, thì trong các tổ chức cơ sở của đẳng 
Quộc xã, người ta bắt đầu xì xào; 

— Gơ-rinh không còn là Ghéc-man, ông ta đã trở thành tông 
thông mất rồi... Ông ta không tiếp các đồng chí của mình, mà 
bắt họ xếp hàng chờ đợi trong-văn phòng của ông ta,,, Ông ta 
đã đảm mình trong cảnh sa hoa, đài các... 

Đầu tiên chỉ có những đảng viên thường xì xào với nhau. 
Nhưng đên năm r935, sau khi Gơ-rinh xây dựng lâu đài Ca-rin- 
kha-le ở ngoại ô Béc Lanh, thì không phải các đảng viên thường 
nữa, mà ngay các nhân vật cỡ lớn của đẳng Quôc xã như Lây 
và Dau-ken cũng đều phàn nàn với Hít-le về Gơ-rinh, Gơ-ben 
thì cho rằng Gơ-rinh đã bắt đầu trở nên sa đọa trong biệt thự của 
mình, 

— Cảnh sông sa hoa làm cho con người trở nên đổi bại. — 
Gơ-ben. nói — Cần phải giúp đỡ Gơ-rinh, vì ông ây là người 
quá ứ quí giá đôi với tât cả chúng ta. 

Hít-le đền xem xét kỹ lâu đài của Gơ-rinh rồi nói; 

— Hãy để cho Gơ-rinh được yên thân... Rôt cuộc, chỉ có 
mình ông ta biệt cách nên ra mắt các nhà ngoại giao phương 
Tây như thể nào. Ca-rin-kha-le sẽ là dinh thự tiếp đãi khách 
nước ngoài... Ta hãy làm như vậy! Ghéc-man xứng đáng với 
điều đó, Ta hãy coi Ca-rin-kha-le là tài sản của nhân dân, còn 
Gơ-rinh chỉ là người sông ở đó thôi... 

Trong lâu đài ây, theo lời đại sứ Tiệp Khắc Mét-xơ-nưi 
báo tin về nước mà người ta nghe trộm được, Gơ-rinh luôn luôn 
có mặt ở nhà, say sưa đọc Giun Véc-nơ và Các-lơ Mây, hai nhà 
văn mà hắn tra thích nhât. Tại đây, hắn đi săn hươu bằng cung 
tên, còn tôi tôi thì ngồi lỳ trong phòng chiêu phim hàng mây giờ 
liên, Hắn có thê xem liển tù tì năm bộ phim trinh thám. "Trong: 
lúc xem phim, hắn thường an ủi khách khửa của mình: 

— Các bạn đừng lo, đoạn kêt bao giờ cũng có hậu.» 
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Sơ-tiêc-lít gạt tờ giây vẽ thân hình cao to của Gơ-rinh sang 
một bên và kéo tờ giây vẽ mặt Gơ-ben nhìn nghiêng lại gần mình. 
Vì chuyên môn mò đên Ba-ben-xơ-béc, nơi đặt xưởng phim quôc 
gia và là nơi tât cả các nữ tài tử đang sông, cho nên Gơ-ben bị 
người ta gọi là con bò đực Ba-ben-xơ-béc›, Trong hồ sơ về Gơ- 
ben, có đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa phu nhân Gơ- 
ben với Gơ-rinh, khi Gơ-ben đang say mê cô tài tử Li-đa Ba- 
rô-va, người Tiệp, Lần ây, Gơ-rinh bảo phu nhân Gơ-ben như 
sau: 

— Ông ây sẽ đập vỡ trán ông ta vì mây mụ đàn bà cho mà 
xem. Thật là nhục nhãi Một người chịu trách nhiệm lớn lao về 
ý thức hệ của chúng ta, mà lại đi bôi nhọ mình bằng lôi chơi bời 
gặp chăng hay chớ như thê{ 

Hít-le khuyên phu nhân Gơ-ben nên ly dị chồng: 

— Tôi sẽ ủng hộ phư nhân, — Hít-le nói, — còn ông Gơ-ben 
thì tôi kiên quyêt từ chôi các cuộc gặp riêng, cho đến khi nào 
ông 3y hiểu rõ rằng, một đảng viên quốc xã chân chính, một người 
có đạo đức cao quý và biệt thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của 
mình trước gia đình, phải xử sự ra sao cho phải đạo... 

Bây giờ, tât cả những chuyện ây đã trở thành thứ yêu — tháng 
giêng năm nay, Hít-le có tới nhà Gơ-ben dự lễ sinh nhật, Hắn 
mang tặng phu nhân Gơ-ben một bó hoa và nói; 

— Xin lỗi vì tôi đã đến muộn, nhưng tôi đã phải đi khắp 
Béc Lanh mới mua được từng này hoa—ông bí thư đảng bộ 
quôc xã của Béc Lanh là Gơ-ben đã đóng cửa tât cả các cửa hàng 
hoa, vì cuộc chiên tranh tông lực không cần đền hoa mà... 

Bồn mươi phút sau, khi Hít-le đã ra về, phu nhân Gơ-ben 
bảo chồng; 

— Quôc trường chẳng đời nào đến thăm vợ chồng Gơ-rinh 
như: thê này... 

Béc Lanh hàng ngày bị bom đạn tàn phá, mặt trận diễn ra 
cách thù đô của nước Đức nghìn năm văn hiên một trăm bỗn 
tươi cây sô, nhưng phu nhân Gơ-ben — Mác-đa đang hân hoan 
với thắng lợi của mình. Đức lang quân đứng bên cạnh, mặt tái 
đi vì quá sung sướng sau sảu năm xa lánh, Quôc trường đã lại 
tới nhà thăm hẳn... 
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— Bây giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa rồi, — Sơ-tiệc- 
lít tiếp tục [suy luận, — bây [giờ tât cả đểu trở nên vô 
nghĩa...), 

Anh vẽ một vòng tròn lớn, rồi bắt đầu chậm tãi vạch rât nhiều 
nét mảnh và rât thẳng xuyên qua vòng tròn. Lúc này, anh nhớ 
lại tât cả những gì liên quan tới cuôn nhật ký của Gơ-ben. Anh 
biết rằng thông chê SS Him-le rât quan tâm đên quyên nhật ký 
ây và có thời kỳ đã cô gắng tôi đa để được đọc nó. Anh chỉ được 
xem ảnh chụp một sô trang. Sơ-tiêc-lít có trí nhớ kỳ lạ là anh 
có thê chụp ảnh bằng mắt toàn bộ lời văn và ghi nhớ toàn bộ hầu 
như một cách máy móc, không cần bất cứ cô gắng nào. 

qo tháng 12 năm 1042. Bên Anh đang bị dịch cúm, — Gơ-ben 
ghi. — Ngay quôc vương cống ôm, Giá trận dịch này trở thành 
định mệnh đôi với nước Anh thì hay quá, nhưng khó có hy vọng 
điểề¬u đó trở thành hiện thực. 

2 tháng 2 năm 1943. Mình chưa thê nghÌ ngơi nều toàn bộ 
bọn Do Thái chưa bị tông cô ra khỏi Béc Lanh. Sau khi nói chuyện 
với Sơ-pê-e ở Ô-be-dan-xơ-béc, mình đền nhà Gơ-rinh. Hảm 
rượu của Ông ta có tới 25 ngàn chai sâm-banh, Một đẳng viên 
quôc xã như vậy đây! Ông ta mặc một chiếc áo thụng, màu sắc 
chiếc áo làm mình hoa cả mắt, Nhưng biêt làm thê nào, đành phải 
châp nhận con người thực của ông ta thô, 

Sơ-tiêc-lít cười khầy; vì anh nhớ tới lần Him-le cũng đã nói 
như thê về Gơ-ben. Đó là vào năm rg42. Hồi ây, Gơ-ben sông 
ở nhà nghÌ mát, trong một biệt thự nhỏ xinh, dùng làm nơi làm 
việc› cho hẳn, chứ không ở toà nhà lớn cùng với gia đình. Biệt 
thự ây nằm bên cạnh một chiếc hồ và có thể lọt vào bên trong mà 
không phải vượt rào; vì ở phía tiệÐ giáp với hồ có một đám lau 
sậy khá dày, nước chỉ ngập mắt cá chân, còn trạm canh gác, bảo 
vệ của đội SS thì đặt ở' phía khác. Các nữ tài tử đến vói Gơ-ben 
theo lôi này, Họ đi xe lửa tới ga gần nhât tồi tắt qua rừng vào 
đây. Gơ-ben cho rằng việc dùng ô tô chở gái là sự xa xÌ quá mức 
mà một đẳng viên quôc xã chưa xứng đáng được hưởng. Hắn. 
đích thân dẫn họ lách đám lau sậy vào nhà, rồi gần sáng, khi đội. 
SS ngủ gà ngủ gật, hẳn lại đưa họ ra, Him-le dĩ nhiên thừa biệt 
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việc đó. Và Him-le đã nói: (Biết làm thê nào, đành phải châp nhận 
con người thực của ông ta thôi, 


Sơ-tiêc-lít vò nhàu hai tờ giây vẽ Gơ-rinh và Gơ-ben, châm 
vào ngọn nên đề đột và chờ đên lúc lửa bén rát ngón tay, anh 
mới ném chúng vào lò sưởi. Anh lây chiệc que cời bằng gang 
khá đẹp dữi dõi tàn giây rồi lại quay ra bàn ngồi và châm thuộc 
lá, 

Sau đó, anh kéo hai tờ giây còn lại về phía mình. Đó là Him-le 
và Boóc-man. 

Minh loại trừ Gơ-rinh và Gơ-ben. Người ta sẽ không trông 
chờ gì vào họ. Cả hai tên ây đều không. Gơ-rinh rõ ràng có thê 
đàm phán đây, nhưng hắn đang bị ghét bẻ, hắn chẳng tin ai, 
Còn Gơ-ben? Không. Tên này sẽ không đàm phán đâu, Hắn 
cuồng tín lẵm, hẳn sẽ chỗng chọi đến cùng, và lại cũng không nên 
dựa vào hẳn, bởi vì lập tức hắn sẽ tìm bạn đồng minh ngay. Còn 
một trong hai tên thôi: Him-le hay Boóc-man? Nêu mình được 
một trong hai tên này bảo đầm để hoạt động chông lại tât cả bọn 
còn lại, thì mình sẽ thẳng. Nêu mình tính lầm — thì mình chỉ còn 
là một cái xác. Không được chậm trễ. Dựa vào tên nào bây giờ? 
Rõ ràng, nên dựa vào Him-le, Rõ ràng là không đời nào hẳn có 
thê tiên hành đàm phán — hẳn bit tên tuôi của hắn bị mọi người 
căm giận tới mức nào... Đúng, rõ ràng là phải dựa vào Him-le,..», 


Đúng vào lúc ây, từ hầm ngầm của Quộc trưởng, Gơ-rinh 
trở về lâu đài Ca-rin-kha-le của mình với vẻ mặt hóc hác, tái 
xanh và một cơn đau đầu dữ dội, Sáng hôm nay, hắn có đi ô 
tô ra mặt trận, tới chỗ xe tăng Nga chọc thủng tuyên phòng ngự. 
Từ đó, hắn lập tức trở về gặp Hít-le, 

— Ngoài mặt trận hoàn toàn vô tô chức, — Gơ-rinh nói, — 
hoàn toàn rôi loạn. Cặp mắt của những người lính hoàn toàn 
đờ dại, Tôi thây các sĩ quan say tượu. Trận tân công của bọn 
bôn-sê-vích đã gây ra nỗi khủng khiếp, nối kinh sợ khủng khiếp 
cho toàn quân. Tôi cho rằng... 

Hít-le lim dỉm mắt nghe Gơ-rinh nói. Bàn tay phải của hẳn 
nằm lây khuyu tay trái là cánh tay lúc nào cũng khẽ co giật. 
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— Tôi cho rằng, — Gơ-rinh nhắc lại, nhưng Hít-le không 
cho hẳn nói tiệp, 

Hít-le lặng lẽ đứng dậy, cặp mắt đỏ ngầu của hắn trợn trừng, 
tỉa mép vệnh lên khinh bì, 

— Tôi câm ông từ nay không được ra ngoài mặt trận. — Hít- 
le nói bằng giọng rât khỏe của hắn, giông như: ngày trước. — 
Tôi câm ông gieo rắc nỗi kinh hoàng! 

— Đó không phải là nỗi kinh hoàng, mà là sự thật, — lần 
đầu tiên trong đời mình, Gơ-rinh phản đôi Quốc trưởng và cảm 
thây chân tay hắn lạnh hẳn đi. — Thưa Quốc trường, đó là sự 
thật, và tôi có nghĩa vụ báo cáo với ngài sự thật ây! 

— Ông im đil 'Tôt nhât là ông hãy lo đôi phó với không quân 
địch, ông Gơ-rinh ạl Và đừng có nhúng mỗi vào những chỗ cần 
có một cái đầu bình tĩnh, sáng suôt và cần có sức mạnh. Rõ ràng 
đây không phải là việc của ông. Từ nay và mãi mãi sau này tôi 
câm ông không được ra mặt tiận, 

Gơ-rinh bị lăng nhục, hẳn cằm thây sau lưng mình hai tên 
vô danh tiêu tốt — Sơ-mun và Buôc-đo-phơ — sỉ quan tùy tùng 
của Hít-le, nhìn theo và cười nhạo hắn, 

Ở Ca-rin-kha-le, các sĩ quan tham mưu của lực lượng phòng 
không không quân đã đang chờ hắn. Lúc từ hầm ngầm của Hít-lc 
bước ra, hắn ra lệnh tập hợp người của mình lại. Nhưng hắn 
chưa thê khai mạc cuộc họp được, vì sĩ quan tùy tùng báo rằng 
có thông chê SS Him-le tới, 

— Ngài thông chê muôn nói chuyện «tête à tête› * với ngài, — 
viên sĩ quan tùy tùng nói với vẻ bí ằn bao hàm nhiều nghĩa, khiên 
cho những người xung quanh tưởng công việc của y chứa đẩy 
bí ân, 

Gơ-rinh tiếp thông chê SS trong thư viện của mình. Him-le 
vẫn tươi cười và bình thần như mọi khi. Tay hắn xách một chiệc 
cặp da đen rât dày, Hắn ngồi xuông ghê bành, bỏ kính ra, lây 
miêng da mềm lau mmắt kính hồi lâu rồi nói luôn không cẩn rào 
trước đón sau: 

— Quốc trưởng không thê làm lãnh tụ của dân tộc được nữa., 


* Tiêng Pháp, có nghĩa (mặt đôi mặp, 
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— Biết làm thê nào? — Gơ-rinh hỏi như một cái máy, thậm 
chỉ không kịp hoảng sợ khi nghe câu nói trên của tên thủ lĩnh 
S5, 

— Nói chung thì hầm ngầm của Quôc trưởng đang ở trong 
tay lực lượng SS,— Him-le nói tiêp, giọng vẫn thản nhiên và 
đều đều như cũ, — nhưng cuôi củng vân để không phải là ở 
điểm ây. Ý chỉ của Quốc trưởng đã bị tê liệt. Ông ây không thể 
quyết định được việc gì nữa. Chúng ta có trách nhiệm hướng 
tới dân chúng, 

Gơ-rinh nhìn chiếc cặp da đen và dày nằm trên đùi Him-le, 
Hắn nhớ rằng, một lần vào năm 1944, vợ hắn trong lúc nói chuyện 
điện thoại với người bạn gái, đã nói: €Tôt nhât là chị hãy lại nhà 
chúng tôi, nói chuyện điện thoại thê này nguy hiểm lắm, người 
ta đang nghe trộm chúng ta đây). Go-rinh nhớ lúc ây hẳn đã 
gõ ngón tay xuông bàn và ra hiệu cho Ê-mi: Đừng nói chuyện 
ây, đó là sự điên tổn, Giờ đây hẳn nhìn chiệc cặp da đen và nghĩ 
rằng trong đó có thể đặt máy ghi âm, và chỉ hai tiếng đồng hồ 
sau Quốc trưởng đã có thể nghe buôi nói chuyện này. Lúc đó 
thì hết. 

qHẳắn có thê nói bât cứ chuyện gì, —Gơ-rinh thẩm nghỉ 
về Him-le.— Cha đẻ của những tên phá hoại ngầm không thẻ 
là một người trung thực. Hắn đã biết cái nhục mà mình phải 
chịu hôm nay ở chỗ Quốc trưởng. Hắn mò đến để hoàn thành 
nôt sứ mệnh của hắn đây, 

Về phần mình, Him-le hiểu tên «quôc xã sô hai đang nghĩ 
gì. Bởi vậy, hắn thờ dài và quyết định giúp tên kia. Hẳn nói: 

— Ngài là người kê tục, do đó ngài sẽ làm tổng thông. Và 
như' thê thì tôi sẽ làm thủ tướng. 

Him-le hiệu rằng nhân dân sẽ không đi theo hẳn, một thủ 
lĩnh của lực lượng SS. Hắn cần có kẻ làm bình phong. Không 
ai có thể làm bình phong che đỡ tôt hơn Gơ-rinh, 

Go-rinh đáp lại vẫn như một cái máy: 

— Không thể được... — Hắn ngừng giây lát rổi nói thêm 
thật nhỏ, đề lời mình khỏi bị ghỉ vào máy ghi âm, nêu nó được 
giầu trong chiếc cặp da đen.— Điều đó không thẻ được. Một 
người phải vừa làm tông thông, vừa làm thủ tướng, 
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Him-le khế mỉm cười, ngồi im một lát, tồi đứng bật dậy, 
chào Gơ-rinh theo kiểu đảng viên Quôc xã và bước rât êm ra 
khỏi thư viện... 


Chương 3 


Sơ-tiêc-lít từ phòng làm việc đi xuông nhà để xe. Thành phô 
vẫn đang bị ném bom như lúc nấy, những bây giờ bom đang 
rơi ở một nơi nào đây trong khu Sôf-sen, ít ta thì anh có cảm 
giác như thê, Sơ-tiêc-lít mở công, ngồi vào bên tay lái rồi bật 
công-tắc điện, Động cơ cực tốt lắp vào chiêc xe Kho-rêch» của 
anh nỗ rât đều và giòn. Sơ-tiêc-lít đánh xe ra ngoài, đóng công 
lại rồi phóng vút đi, Anh chỉ cho phép mình phóng vút đi như 
thê, những khi chỉ có một mình trong đêm tôi, giữa lúc máy bay 
đang ném bom. Người Đức lái xe hệt sức cần thận, chỉ có người 
nước ngoài: người Xla-vơ hay người Mỹ mới cho xe phóng vút 
đi như thê trong lúc đang đỗ. 

(Vút lên, hỡi chiếc xe yêu quý», — anh nghĩ bằng tiếng Nga, 
sau khi mở ta-đi-ô. Đài phát thanh đang truyền đi một bản nhạc 
nhẹ. Giữa những trận ném bom, người ta thường truyền đi 
những bài hát vui nhộn. Đã thành lệ: cứ mỗi khi chiên sự diễn 
£a ác liệt ngoài mặt trận, hoặc thành phô bị máy bay đánh phá 
dữ dội, đài phát thanh lại phát đi những chương trình vui nhộn, 
tức cười, Nào, vút lên, hỡi chiếc xe yêu quýl Hãy phóng nhanh 
lên để khỏi trúng bom, Bom thường hay rơi vào các mục tiêu 
bât động, do đó xác suât bom rơi trúng tục tiêu di động rât thập. 
Nêu ta phóng với tốc độ năm chục cây sô một giờ, xác suât sẽ 
giảm xuông đúng năm mươi lần,.u, 

Anh rât thích đi ô tô. Mỗi khi nhận nhiệm vụ mà chưa biết 
cách thực hiện như thê nào, anh lại lái chiếc xe &Kho-rêch» của 
mình chạy hàng mây giờ liển trên các đường phô vòng quanh 
ĐBéc Lanh, Lúc đầu, anh chỉ nhìn phía trước và dận hêt ga, tôc 
độ cao buộc anh phải tập trung chú ý, phải cảm thây mình gắn 
làm một với chiếc xe, do đó đầu óc sẽ được giải phóng khỏi mọi 
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ý nghĩ lớn nhỏ, khỏi những ý nghĩ loại trừ hay ngược lại, bỗ 
sung lẫn nhau. Tôc độ cao là người trợ thủ của trí tuệ, Nó cho 
phép ta lãng quên hoàn toàn. Rồi cuộc dạo chơi bạt mạng châm 
dứt ở một nơi nào đó, cạnh một quán rượu nhỏ có bán rượu 
cô-nhắc không cần phiêu — giữa những ngày khó khăn nhât 
của chiên tranh. Lúc 3y, có thể ngồi bên một chiêc bàn nhỏ cạnh 
cửa số, nghe cánh rừng lao xao, nhâp nháp hai ly rượu cô-nhắc 
¿l-a-cô-bi› và bắt đầu chậm rãi suy tính tât cả những việc sắp 
phải làm, Sau khi phóng xe với tôc độ cực nhanh, các ý nghĩ 
kéo đến từ từ, Chuyên đi liều lĩnh giúp ta bình tâm, thư thái 
trong suy nghĩ — ít ra thì sự việc cũng đã diễn biên như thê đôi 
với Sơ-tiêc-lÍt, 


Hai chiến sĩ điện đài của anh —Ê-rơ-vin và Kêt—sông ở 
khu phô Kê-pê-ni-cơ bên bờ sông Sơ-pơ-rê-ê. Hai vợ chồng 
họ đã đi ngủ. Dạo này Ê-rơ-vin và Kêt đi ngủ rât sớm, vì Kêt 
sắp đến ngày sinh nở, 

— Trông chị đẹp hẳn ra,— Sơ-tiếc-lít nói. — Chị thuộc 
vào sô rất ít phụ nữ trở nên trẻ đẹp trong lúc có mang, 

— Người phụ nữ nào có mang cũng đều trở nên trẻ đẹp 
cả, — Kêt trả lời,— Chẳng qua anh không có khả năng nhận biết 
hiện tượng ây đây thôi... 

— Không có khả năng nhận biêt, — Sơ-tiêc-lít, cười, — điểm 
Ấy thì chị nói đúng. 

— Anh uông cà-phê sữa nhé? — Kêt hỏi. 

— Sữa ở đâu ra thê? Khi quá, tôi quên không mang sữa 
lại cho anh chị rồi, 

— Tôi đem bộ com-lê đi đổi đây, —Ẽ-rơ-vin đáp, — Nhà 
tôi rầt cần uông sữa, dù chỉ chút ít. Thức ăn cho người phụ nữ 
có mang kế cũng lý thú thật, 

Sơ-tiêc-lÍt xoa má Kết và hỏi: 

— Chị ra chơi một bản nhạc gì cho chúng tôi nghe đi? 

Kêt bước lại bên dương cẩm, lựa nột và dạo một khúc nhạc 
của Bắc, Sơ-tiêc-lít đi ra phía cửa số và hỏi nhỏ Ê-tơ-vin: 

— Anh đã kiểm tra chưa, xem chứng có gắn cái gì vào lỗ thông 
hơi của anh hay không? 
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— Tôi kiểm tra rồi. Theo tôi, không có gì cả. Nhưng sao 
đồng chí lại hỏi thê? 

— Không sao cả, Vẫn đâu vào đây. Đẻ đẻ phòng thôi. 

— Các ông bạn của đồng chí ở tô chức SĐ lại mới sáng chê 
thêm một trò gì mới chăng? 

— Chắc là như thể. Có quỷ biết chúng nó làm những gì, 
Loài người thích nhât các bí mật của người khác. 

— Có chuyện gì vậy? —Ê-rơ-vin hỏi. 

Sơ-tiêc-lít lắc đầu và hừm một tiêng. 

— Anh hiểu không, — Sơ-tiêc-lít chậm rãi nói,— tôi mới 
nhận một nhiệm vụ..— Ảnh lại hừm một tiếng nữa. — Tôi 
phải tìm ra kẻ nào trong sô bọn thủ lĩnh quốc xã đang chuẩn bị 
tiên hành đàm phán riêng lề với phương Tây... Các đồng chí 
È nhà ý nói đên bọn trùm sỏ, chứ không phải loại thâp hơn. Nhiệm 
vụ Ây anh thây thê nào hử? Có vui không? Chắc các ông ở nhà 
nghĩ rằng, nêu tôi đã hoạt động trót lọt suôt hai mươi năm qua, 
thì tôi làm gì cũng được. Làm thẳng phó của Him-le cũng hay 
đây. Hoặc nói chưng ngoi được lên cương vị thủ lĩnh thì càng 
tôt. Hai-lơ * Sơ-tiêc-lít chăng? Anh có thây dạo này tôi bẳn tính 
không ? 

— Anh bẳn tính được đây. — Ê-rơ-vin đáp. 

— Cô bé Kêt định đẻ như thê nào đây ? — Sơ-tiêc-lít hỏi, 
khi Kêt ngừng chơi đàn, 

— Theo em, người ta đã sáng chế ra cách đẻ nào mới hơn 
đâu, — Kết trả lời, 

— Hôm kia, tôi có nói chuyện với một bác sĩ phụ khoa... 
Tôi không muôn dọa hai bạn chứt nào... — Anh bước lại bên 
Kêt và để nghị:— Chơi nữa đi, cô bé. Tôi không muôn dọa 
bạn, mặc dù chính tôi đang hệt sức lo sợ đây, Lão bác sĩ già ây 
bảo tôi rằng, trong lúc đỡ đẻ, lão có thê xác định chính xác sản 
phụ là người nước nào, 

— Tôi chưa hiểu ý anh, — Ê-rơ-vin nói, 

Kêt ngừng chơi đàn, 


* Bọn Đức Quốc xã chào nhau bằng câu Hai-lơ Hit-lelb (ŒHt- 
le muôn năm!) 
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— Chơi tiêp đi, cô bé, chơi tiệp đi, — Sơ-tiêc-lít để nghị, — 
và đừng có hoảng, Trước hêt hãy. nghe đá, rồi chúng ta sẽ bàn 
cách thoát ra khỏi tình trạng rắc rôi đó, Trong lúc đau đẻ, phụ 
nữ thường kêu hét và rên rÌ, Cô hiểu chứ? 

— Cầm ơn anh, —Kêt mỉm cười, — nhưng em lại cho 
tằng đây là họ đang ca hát. 

Sơ-tiêc-lít lắc đầu, thở dài, 

— Nhưng họ kêu thét bằng tiếng mẹ đẻ, hiểu chưa, cô bé. 
Họ kêu bằng thứ thô ngữ nơi họ đẻ ra. Nghĩa là cô sẽ kêu nẹ 
ơi» bằng tiếng Ri-a-dan *, 

Kêt tiệp tục chơi đàn, nhưng Sơ-tiêc-lít thây đôi mắt chị 
đột nhiên rưng rưng lệ, 

— Chúng ta làm thê nào bây giờ? — Ê-rơ-vin hỏi, 

— Nêu gửi hai bạn sang Thụy Điện thì sao? Tôi có thê lo 
được chuyện ây. 

— Và anh sẽ mât sợi dây liên lạc cuôi cùng chứ gì?— Kết 
hỏi, 

— Tôi sẽ ờ lại đây với anh Sơ-tiêc-lí, —-rơ-vin nói, 

Sơ-tiêc-lít lắc đầu: 

— Người ta sẽ không cho phép Kết đi một mình. Chỉ có 
cùng đi với Ê-rơ-vin mới được. Với tư cách một thương phê 
bỉnh của chiên tranh, anh ây cần phải sang điều trị tại một an 
dưỡng đường, có bà con thân thuộc là người Đức ờ Xtôc-khôm 
việt thư mời sang... Một mình Kết thì chúng sẽ không cho đi, 
Bởi vì, theo hồ sơ của cảnh sát, thì ông chú anh ây là đảng viên 
quốc xã ở bên Thụy Điển, chứ không phải chú của Kết, 

— Vợ chồng em sẽ ở lại đây, — Kêt nói.— Không sao cả, 
Em sẽ kêu bằng tiêng Đức, 

— Có thể chen thêm một vài câu chửi bằng tiêng Nga, nhưng 
nhât thiết phải theo cách phát âm Béc Lanh, — Sơ-tiêc-lít pha 
tò — Ngày mai chúng ta sẽ quyêt định việc này; chúng ta hãy 
bình tĩnh suy nghĩ, không nên nóng vội và cũng chả cần phải ra 
vẻ anh hùng, Ta đi thôi, Ê-rtơ-vin, Phải liên lạc với trung tâm. 
Căn cứ vào điện trả lời ngày mai, chúng ta sẽ quyêt định dứt 
khoát, 

* Ri-a-dan là một thành phô ở Liên Xô, 


61 


Năm phút sau, họ đi ra khỏi nhà. Ê-rơ-vin xách một chiệc 
va-li, bên trong đựng điện đài. Họ đi xe khoảng mười lắm cây 
sô, tới Răng-xơ-đoóc, ngoặt vào rừng rồi Sơ-tiêc-lít tắt động cơ, 
Máy bay vẫn tiếp tục ném bom. Ê-rơ-vin xem đồng hồ và hỏi: 

— Ta bắt đầu chứ? 

— Bắt đầu, — Sơ-tiêc-lít trả lời và rít một hơi dài điêu thuôc 
lá Pháp nặng «Gô-loa».— Bắt đầu, — anh nhắc lại. 

(Ủy-xơ-tác gửi A-lêch-xơ, 

Cũng như trước đây, tôi uẫn tin rằng không một chính khách 
quan trọng nào ở phương Tây lại đi đàm phán uới SS hay SĐ, 
Tuy nhiên, 0ì được trao nhiệm 0ụ, nên tôi đã bắt tay thực hiện. 

Tôi cho rằng, có thể hoàn thành nhiệm uụ, nêu tôi báo cho Hìm- 
le biêt một phần tin túc mà tôi nhận được từ chỗ đồng chí. Dựa 
Uào sự ủng hộ của hẳn, sau đó tôi có thả trực tiềp theo dõi những 
kè mà đồng chỉ cho là đang tìm cách đàm phản uới phương Tây. 
Bản «tô giác» của tôi gửi Him-le, các chỉ tiềt tôi sẽ tự tô chức È đây, 
tại chỗ, không cẩn xưt ÿ kiền của đông chí, — sẽ giúp tôi thông báo 
Uê Trung tâm mọi tin tức sôt dẻo có tác dụng khẳng định hoặc gạt 
bỏ giả thuyềt của đồng chí, Hiện nay, tôi chưa thây có cách nào khác. 
Nêu đồng ý, đề nghị đồng chí báo cho Ê-rơ-uin biểt. 

UY-XƠ-TÁC›. 


— Đồng chí ây thât bại đên nơi rồi, — đồng chí chỉ huy 
Trung tâm nói, khi bức điện mật mã vẻ tới Mát-xcơ-va.— Nêu 
đồng chí ây trực tiếp nói với Hữưn-le thì sẽ thât bại ngay và không 
gì cứu vấn được nữa. Cứ giả thuyêt rằng Him-le quyết định chơi 
một canh bạc với đồng chí ây chăng nữa... Mặc dù đồng chí ây 
không phải là nhân vật có thể đánh bạc với tên thông chê S5, 
Sáng mai hãy lập tức gửi điện cương quyêt câm đồng chí ây hành 
động như vậy. 

Nhưng điều Trung tâm biết thì I-xa-ép không thê biệt được, 
bởi vì các tin tức thu lượm trong mây tháng vừa qua mở ra khả 
nằng hiểu rõ cái nhân vật mang tên họ là Him-le, 


Hắn tỉnh giâc hoàn toàn, tưởng như có ai nắm lây vai mà lay, 
Hắn ngồi dậy và đưa mắt nhìn rât nhanh xung quanh. Không 


62 


khí tính mịch, Kim dạ quang của chiêc đồng hồ báo thức nhỏ chỉ 
đúng 5 giờ, 

qCòn sớm, — Him-le nghĩ bụng, — ngủ thêm một tiêng nữa 
mới phảU, 

Hắn ngáp đài, ngả người xuông gôi và quay mặt vào tường. 
Tiêng lào xào của rừng cây vọng vào qua cửa số thông gió đề 
ngỏ. Tuyết rơi từ tôi hôm qua và Him-le hình dung cảnh đẹp 
tuyệt diệu lúc này ở trong cánh rừng yên tỉnh, vắng vẻ giữa mùa 
đông. Bỗng nhiên, hắn nghĩ rằng bây giờ mnà phải đi vào rừng 
một mình thì sợ lắm — sợ như hồi bé vậy. 

— Không, — đột nhiên Him-le nói nhỏ với chính mình. — 
Không, không và không bao giờ, 

Hắn đứng dậy, khoác áo choàng và bước lại bàn. Không bật 
đèn, hắn ngồi xuông mép chiệc ghê bành bằng gỗ và đặt tay xuông 
chiệc ông nghe máy điện thoại màu đen. 

qPhải gọi điện cho con gái,——hắn nghĩ, — Chắc con bé sẽ 
mừng lắm. Nó sông có vui vẻ gì cho cam, 

Dưới tâm kính của chiêc bàn việt to tướng, lờ mờ hình bóng 
hat khuôn mặt trẻ con, 

Bât ngờ Him-le như nhìn thây rõ bộ mặt của Boóc-man và nghĩ 
rằng cái tên vô lại ây đã làm cho hắn lúc này không dám gọi điện 
cho con để nói: «Chào con mèo conÍ Bồ đây, Con vừa nằm mơ 
cái gì đây, mặt trời của bô?» Lúc này hắn cũng không thê gọi 
dây nói cho hai đứa con trai, vì chúng là con của mụ vợ không 
có giá thú với hắn, Him-le nhớ rằng Boóc-man đã im lặng vào 
năm 1942 khi hắn xỉn vay trong quỹ của đảng tám mươi nghìn 
mác để xây dựng cho Mác-ta, mẹ của hai đứa con trai hẳn, một 
biệt thự ở Ba-va-ri-a, xa hẳn khu vực bị ném bom, Hắn cũng nhớ 
rằng, sau khi được Boóc-man cho biết, Quộc trưởng đã nhìn 
hắn dò hỏi mây lần trong những lúc ăn tiệc chưng ở Tổng hành 
dinh, Chính vì thê mà hẳn không dám Í¡ dị với người vợ chính 
thức, mặc dù hắn đã không sông ở nhà sáu năm trời, Hắn vẫn 
cú phải dắt mụ đi dự: các buổi chiêu đãi như: thường. 

qBoóc-man không dính dáng đền chuyện này, — Hữm-le tiềp 
tực nghĩ, — mình tưởng lầm đây thôi. Thằng súc sinh béo tôt 
ây không phải là thủ phạm gây ra nỗi đau khô cho mình. Mình 
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sẵn sàng chịu đựng mọi chuyện xâu xa trong việc li đị. Nhưng 
không bao giờ mình có thê đầu độc con bé, 

Him-le mỉm cười nhớ lại thời kỳ đầu tiên, khi hắn sông với 
người vợ và đứa con gái nhỏ trong rnột căn phòng lạnh lẽo ở Nuy- 
tem-be, trong cảnh đói kém. Trời, chuyện ây xa xôi biệt bao, 
nhưng cũng gần gỗi biết baof Mới có mười tám năm trôi qua. 
Hỏi ây, hắn làm thư ký cho Gờ-rê-go Sơ-tơ-rât-se, sông anh 
của Quốc trưởng. Hắn lưu lạc khắp nước Đức, hắn ngủ ngồi 
ở các nhà ga, ăn bánh mì không và uông một thứ nước tạm gọi 
là cà-phê, để lo việc chắp nôi liên lạc giữa các tô chức của đẳng, 
Hồi bây giờ, nghĩa là vào năm 1o26, hắn không hiểu rằng ý đồ 
của Sơ-tơ-rát-se là thành lập các đội hiên binh 55, nảy ra không 
phải vì yêu cầu tât yêu, mà vì cuộc đâu tranh chông Rê-mơ, thủ 
lĩnh của lực lượng SA, đã bắt đầu. Hồi ây, Hừn-le tín tường 
sâu sắc rằng việc thành lập lực lượng 5S là nhằm mục đích bảo 
vệ các lãnh tụ của đảng khỏi bàn tay «bọn Đỏ, Hắn tỉn chắc rằng 
nhiệm vụ chính của bọn Đỏ: là thủ tiêu vị lãnh tụ vĩ đại, người 
bạn duy nhât của nhân dân lao động Đức: A-đôn-phơ Hít-le. 
Hắn đã treo một bức chân dung không lỗ của Hit-le phía trên 
chiệc bàn của mình. Một hôm, Hit-le ghé lại nhà Sơ-tơ-rát-se, 
khi nhìn thây bên dưới bức chân dung to tướng của mình một 
thanh niên mặt rỗ gày gò, Hít-le nói: 

— Có nên đặt một thủ lĩnh của đẳng ở địa vị cao đên như 
thể so với mọi đẳng viên quôc xã khác hay không? 

Him-le trả lời: 

— Giả sử ngài chỉ đơn thuần là một thủ lĩnh, thì tôi đã chẳng 
gia nhập Đảng, Tôi gia nhập đẳng, vì cẩm đầu nó là một vị lãnh 
tụ, chứ không phải một thủ lĩnhf 

Hít-le đã nhớ hẳn, Sơ-tơ-rát-se hình như cũng hài lòng trước: 
câu trả lời của gã thư ký kỹ thuật của tổ chức đảng Quôc xã ở 
Ba-va-ri-a, nhưng trong thâm tâm hẳn để bụng giận cái kẻ được 
hắn nâng đỡ, lôi từ tầng lớp hèn kém nhât lên cương vị lãnh đạo, 
mà lại quên ơn hắn. Khi đề nghị Quốc trưởng cử Him-le làm thông 
chê chỉ huy các đội SS mới được tổ chức lại, Sơ-tơ-rát-se vẫn, 
đự tính rằng lực lượng SS sẽ phục vụ trước hết là hắn, trong cuộc 
sông mái với Rê-mơ, để tranh thủ ảnh hưởng cho đẳng và cho 
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Hít-le. Hai trăm tên SS đã được tập hợp lại dưới quyển hẳn — 
chỉ có cả thầy hai trăm tên. Nhưng không có lực lượng SS thì 
Hít-le không thẻ thắng lợi vào nắm 1922 —- Him-le hiểu rõ điều 
đó. Tuy nhiên, sau khi giành thắng lợi, Quốc trưởng chỉ cử hắn 
làn Chánh Sở mật thám ở Muyn-khen. Gờ-rê-go Sơ-tơ-rát-se, 
người đã kết nạp Him-le vào đảng — nhà lý luận và tư tưởng 
gia của đảng, người có sáng kiên thành lập lực lượng S5, đã 
tìm đên nhà Him-le, Hồi ây Sơ-tơ-rát-se đứng về phía đôi lập 
với Quôc trường, đã tuyên bô thẳng với các đẳng viên kỳ cựu 
rằng Hít-le đã bán mình cho bọn trừm tư bản công nghiệp. 

Nhưng lần đó Him-le đã ngắt lời Sơ-tơ-rát-se, bằng cách 
nói với y rằng nghĩa vụ của mọi đảng viên Quôc xã là phải trưng 
thành với Quốc trưởng. 

— Ngài có thẻ đem các môi nghi ngờ của mình ra trình bày 
ở đại hội đảng, nhưng ngài không có quyển sử dụng uy tín của 
mình trong thê đôi lập, vì điều đó phá hoại sự đoàn kết của Đằng, 

Tôi hôm ây, ở nhà mình, biết rằng nơi È của hắn bị trung tâm 
cảnh sát đặt máy nghe trộm — trung tâm này hồi đó nằm trong 
tay Gơ-rinh, — Him-le đã nói như sau, khi hắn cùng khách khứa 
ngồi ăn tiệc mừng ngày lễ: 

— Ttước đây, tôi mơ tước gây giông tầng lớp thượng lưu 
của dân tộc bằng cách tô chức cho các nhân viên SS của tôi, vôn 
xuât thân từ các gia đình thường dân, kêt hồn với các tiều thư 
quý tộc. Nhưng bây giờ tôi có nhiệm vụ đâu tranh với các phần 
tử thù địch của dân tộc là bọn cộng sản, bọn Do Thái và lũ cha 
cô. Nêu Quôc trưởng đã muôn như vậy, thì tôi sẽ không tiềc 
Sức, 

Him-le chăm chú theo dõi mọi diễn biên ở Trung ương, V 
thây rằng, ở mức độ nhât định, thái độ say sưa với chiên thắng 
đã gạt công tác thực tiễn xuông hàng thứ yêu. Hắn cằm thây, 
và điều đó không phải vô căn cứ, rằng các lãnh tụ của đẳng ở 
Béc Lanh chỉ lo đền chuyện diễn thuyêt tại các cuộc mít-tinh, 
tôi tôi đi dự những buôi chiêu đãi của Đoàn ngoại giao, — tóm 
lại là chỉ lo tận hưởng các thành quả ngọt ngào của thẳng lợi 
mà đảng Quốc xã vừa giành được, Him-le cho rằng tât cả những 
chuyện đó đều quá sớm. Và thê là, trong khoảng thời gian một 
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tháng, hắn đã tổ chức xong ở Đa-khao một trại tập trung kiểu 
mẫu đầu tiên. | 

Y nói: 

— Đó là trường học tôt nhât nhằm thông qua lao động giáo 
dục trách nhiệm. công dân Đức chân chính cho tám triệu kẻ đã 
bỏ phiêu cho bọn cộng sản. Nêu nhốt cả tám triệu đứa vào trại 
tập trung thì vô lý quá. Đầu tiên hãy gây không khí khủng bô 
trong một trại tập trung, rồi thả dân những đứa đã bị trừng phạt 
ở đó ra. Chúng sẽ là những kẻ tuyên truyền tôt nhât cho hoạt 
động thực tê của đẳng Quốc xã. Chúng sẽ làm cho bè bạn và con 
cái của chúng biết cách mù quáng tuân theo chê độ của chúng ta, 

Đặc phái viên của Gơ-rinh được cử đến chỗ hắn, Tên kia 
đi thăm Đa-khao mây giờ đồng hồ rồi hỏi Him-le: 

— Ông có nghĩ rằng trại tập trung này sẽ gây ra lần sóng công 
phẫn ở châu Âu và châu Mỹ hay không, dù chỉ là vì biện pháp 
này trái với công pháp? 

— "Tại sao ngài lại coi việc giam giữ những kẻ thù của chê 
độ là trái với công pháp? 

— Bởi vì tuyệt đại đa sô những người bị ông bắt đếu không 
được ra tòa, Không có lời buộc tội, cũng chẳng có căn cứ gì vào 
hiền pháp cả... 

Him-le hứa sẽ suy nghĩ về vân đề ây. Đặc phái viên của Gơ- 
rỉnh đi rồi, Him-le liền viêt một bức thư riêng gửi cho Hít-le, 
trong đó hẳn chứng minh hùng hồn rằng cần phải bắt giữ và cầm 
tù những người chông đôi mà không cần lập tòa án xét xử gì 
hết. Hắn viêt như sau: 

«Đó chỉ là một biện pháp nhân đạo nhằm cứu kẻ thù của đảng 
Quôc xã khỏi cơn phẫn nộ của nhân dân mà thôi, Nêu chúng ta 
không giam các lẻ thù của dân tộc vào trại tập trung, chúng ta sẽ 
không thê bảo đảm cuộc sông cho họ được vì nhân dân sẽ lập 
phiên tòa xử tội họa. 

Và đề cho bức thư ây khỏi tơi vào tay bât cứ ai trong sô các 
cận thần của Quôc trưởng, ngay ngày hôm đó Him-le tổ chức một 
cuộc mít-tinh lớn, trong đó hẳn diễn thuyêt đúng như vậy, nguyên 
văn từng lời, và ngày hôm sau diễn văn của hẳn được in trên tât 
cả các mặt báo, 
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Cuôi năm 1933, khi ở Sở mật thám Béc Lanh, nằm dưới quyền 
điều khiển trực tiếp của Gơ-rinh, nỗ ra chuyện xô sát, thì ngay 
đêm đó Him-le từ Muyn-khen tới Béc Lanh và sáng hôm sau được 
Quộc trưởng tiếp, Hắn để nghị Quôc trưởng trao «ngành cảnh 
sát chuyên ăn hôi lộ của chê độ cữ» cho những người con ứu tú 
của dân tộc», tức lực lượng SS, kiểm soát, 

Hít-le không thể làm phật ý Gơ-rinh, Quôộc trưởng không 
trả lời Him-le điều gì dứt khoát. Nắm chặt tay hắn, Hít-le tiễn 
hắn ra đền cửa phòng làm việc, nhìn sát vào mắt hắn thăm dò, rồi 
đột nhiên mỉm cười vui vẻ và nhận xét: 

— Dấu sao thì sau này anh cứ gửi các kiên nghị thông minh 
của mình lên cho tôi trước một ngày nhé; nghĩa là tôi muôn nói 
đên bức thư anh gửi cho tôi và bài diễn văn có nội dưng y hệt 
trong cuộc mít-tinh ở Muyn-khen. 

Him-le hoang tang va về, Nhưng một tháng sau, tuy lhhông 
được gọi về Béc Lanh, hắn vẫn được cử làm Chánh mật thám 
ở Mêch-len-bua và Luy-bêch, rồi sang tháng sau, ngày ao tháng 
12, được cử thêm làm Chánh mật thám ở Ba-đen ngày 21 tháng 
12a — Chánh mật thám ở Hêt-xen, ngày 24 tháng 1a — ở Bơ-rê- 
men, ngày 25 — ở Xác-xô-ni và Tuy-rinh-ghi, ngày 27 — ở Hăm- 
bua. Trong một tuần lễ, hẳn trở thành kẻ cầm đầu ngành cảnh sát 
của nước Đức, trừ nước Phô vẫn ở dưới quyền Gơ-rinh như cũ, 

Hít-le để nghị Gơ-rinh một bước nhượng bộ: cử Him-le 
làm Chánh mật thám của toàn đê chê, nhưng vẫn nằm dưới quyền 
Gơ-rinh. Thông chế Gơ-rinh đã châp nhận đề nghị nhượng bộ Ây 
của Quốc trường. Tiêp nhận một cách thiêu mặn mà, bởi vì Gơ- 
rỉnh thừa hiểu rằng dưới chê độ cực quyền, chiên thắng sẽ thuộc 
về lẻ nào nắm trong tay lực lượng cảnh sát kín — tức ngành mật 
thám. Một người có địa vị như Gơ-rinh mà cầm đầu mật thám thì 
mang tiêng quá. Chức vụ của y là Thông chê, Thủ tướng Phỏ, 
Chủ tịch Quôc hội Đức, Đã thê còn tham cái chức Chánh cảm 
thì mang tiêng quá. Bỏi vậy, hắn có thể đi theo hai hướng: hoặc 
biên Him-le thành người của mình, hoặc đè bẹp nó rồi bắt nó lệ 
thuộc vào mình. Gơ-rinh không chọn con đường thứ nhât, vì 
thây cái tên Him-le lầm lì, hay nói ngọng và lặng lẽ kia chẳng có 
gì trội lắm. Hắn chọn con đường thứ hai, Hắn chỉ thị cho ban thứ 
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ký của hắn, thông qua văn phòng Quôc trưởng, bô nhiệm Him-le 
giữ chức thứ trưởng Bộ Nội vụ và Chánh sở mật thám, được 
quyển tham dự những buôi họp của nội các những khi bàn đến 
vân để cảnh sát, Gơ-rinh tự tay gạch mây chữ về vân để an ninh 
của đề chế» trong quyết định bỗ nhiệm, Như thể đã là quá nhiều 
đôi với Him-le rồi. Sau khi quyết định ây được văn phòng Quốc 
trưởng thông qua, Gơ-rinh chỉ thị cho công bô nó trên mặt bảo, 

Vừa nhìn thây quyết định ây trên mặt báo, Him-le liển gọi 
hai nhân viên của hắn phụ trách giới báo chí đên, Hai tên này 
chuyên thu thập các tài liệu tổ cáo các nhà báo. Him-le để nghị 
chúng cho bình luận quyết định bổ nhiệm về mình khác hẳn cách 
bình luận của báo chí chính thức. Gơ-rinh đã phạm sai lầm cơ bản 
khi chịu nhượng bộ; hắn quên rằng, chưa có ai phê truât chức vụ 
chính của Him-le là thông chê SS, Thê là ngày hôm sau, tât cả 
các báo trưng ương, nhât là những tờ hay gây chuyện, đều đăng 
quyêt định kèm theo lời bình luận: «Ngành tư pháp quôc xã đã 
giành được một thắng lợi quan trọng: toàn bộ lực lượng cảnh sát, 
mật thám, ghét-xta-pô và hiện binh đã tập trung trong tay thông 
chê SS Him-le. Đó là lời cảnh cáo đôi với mợi kẻ thù của đê chê; 
bàn tay trừng phạt của đảng Quốc xã sẽ giáng xuông mọi phần 
tử đôi lập, mọi kẻ thừ bên trong và bên ngoàb, 

Him-le dời về Béc Lanh, chiêm biệt thự An-đôn-nen-xtác 
lộng lẫy ở ngay bên cạnh Ríp-ben-tơ-rôp, Và trong khi người 
ta tiệp tục hân hoan, say sưa với chiên thắng trước những người 
cộng sản, thì cùng với trợ thủ của rnình là Hây-đơ-rích, Him-le 
bắt đầu thu thập hồ sơ tô giác kẻ thù và chủ yêu là tô giác bạn 
bè. Hẳn phải đích thân thu thập hồ sơ tô giác viên sếp trước đây 
của hắn — Gờ-rê-go Sơ-tơ-rát-se, Hắn hiểu rằng chỉ bằng máu 
của Sơ-tơ-rát-se, ông thày đầu tiên của hẳn, hắn mới có thê hoàn 
toàn xóa sạch vêt tích cũ xưa của mình, Bởi thê, hắn đã châp chỉ 
nhặt nhạnh từng li từng tí tât cả những gì có thể khiên Sơ-tơ-rát- 
se bị khép vào tội xử bản, 

Ngày ao tháng sáu năm 1034, Hít-le gọi Him-le tới bàn về 
các biện pháp chông Rê-mơ trong thời gian tới, Him-le vẫn 
chờ đợi ngày đó. Hắn chỉ chưa hiểu Quôc trưởng sẽ hành động 
như thê nào, những qua hàng nghìn trang báo cáo của các điệp 
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viên và nội dung các buôi nghe trộm điện thoại mà hẳn đọc hàng 
ngày, thì hắn hiểu rằng cẩn phải hành động ngay. 

Him-le hiểu rằng hành động chông Rê-mơ chỉ là cái cớ để 
thủ tiêu tât cả những kẻ đã cùng Hít-le khởi đầu sự nghiệp. Đôi 
với những kẻ đó, trước đây Hít-le chỉ là một người anh em trong 
đảng, Nhưng giờ đây, A-đôn-phơ Hít-le phải trở thành một 
lãnh tụ, một ông thánh đôi với dân tộc Đức, Các đẳng viên kỳ 
cựu đã trở thành gánh nặng đôi với Hít-le, 

Him-le hiểu rõ điều đó, khi thây Hít-le nỗi cơn lôi đình lúc 
nói tới một nhóm đảng viên kỳ cựu rơi vào ảnh hưởng tuyên 
truyền của kẻ thù. Hit-le không thê nói toàn bộ sự thật với bât 
cứ ai— ngay cả với những bạn bè thân cận nhât. Him-le cũng 
hiểu điểu đó, bời vậy hắn giúp Quốc trưởng bằng cách đặt lên 
bàn của lãnh tụ cặp hồ sơ tô giác bôn nghìn đảng viên kỳ cựu, 
thực tế là tô giác hệt thảy những người đã cùng Hít-le đặt nền 
móng xây dựng đẳng Quộc xã, Hắn đã tính toán rât đúng về mặt 
tâm lý, rằng Hít-le sẽ không quên công lao của hắn; vì không gì quý 
bằng người ta giúp mình tự biện hộ cho hành động tội ác của mình. 

Nhưng Him-le còn đi xa hơn nữa: hiểu được thâm ý của 
Quôc trưởng, hắn quyét định trở thành cánh tay đắc lực của Hít- 
le đến mức, sao cho những cuộc thanh trừng saư này không thẻ 
động chạm tới bản thân hắn, mà ngược lại, những cuộc thanh 
trừng đó chỉ xảy ra dưới sự kiêm soát của hắn, 

Minh cũng là đẳng viên kỳ cựu như Sơ-tơ-rát-se, — Him-lẻ 
nghĩ, — những mình sẽ vĩnh viễn là đảng viên kỳ cựu, nêu mình 
chứng mỉnh cho đẳng thây rằng Sœ-tơ-rát-se không phải là một 
đẳng viên kỳ cựu, mà chỉ là một đứa mưu cầu danh vọng, một 
phần tử chông đôi hẳn học. | 

Khi Hít-le mời hẳn cùng đi tới nhà nghỉ của Go-rinh ở Soóc- 
phây-đe, Him-le đã đạo diễn một vở kịch: một điệp viên do hắn 
bô trí, mặc y phục lực lượng SA của Rê-mơ, bắn vào chiệc xe mưi 
trần của Quốc trưởng, và Him-le đã lây thân mình che đạn cho 
vị lãnh tự, miệng kêu lên - hắn là người đầu tiên trong đẳng kêu 
lên như: thê: : 

— Thưa Đức Quốc trưởng của tôi, tôi vô cùng sung sướng 
được xả thân để bảo vệ Người! 
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Trước đó, chưa một ai gọi Hít-le là €Đức Quốc trưởng của 
tô», Hữm-le đã trở thành tác giả của cách xưng hô khôn khéo đôi 
với tông thánh của mình›, 

— Từ giờ phút này, chú là người anh em ruột thịt của ta, 
Hen-rích ạ, — Hit-le nói, và mọi người xung quanh đã nghe 
tố câu nói Ây. 

Sau khi Him-le tiên hành chiên dịch thử tiêu Rê-mơ, sau 
khi ông thày Sơ-tơ-rát-se của hắn cùng bồn nghìn đảng viên 
quốc xã kỳ cựu đã bị xử bắn, bọn bồi bút lập tức nặn ra câu chuyện 
thần thoại rằng chính Him-le đã đứng bên cạnh Quôc trưởng ngay 
từ ngày đầu tiên gây dựng phong trào. 

Đã nói éa», tât phải nghĩ đền b», Hây-đơ-rích gợi ý: hãy thành 
lập các sư đoàn SS — chỗ dựa đây uy lực của bộ máy nhà nước. 
Gơ-rinh có không quân, Bộ Tổng tham mưu có lực quân, thê mà 
Him-le mới chỉ có một sô mật thám, điệp viên và những tên phá 
hoại ngầm. Phải có những tập đoàn quân. Thê là hai sư đoàn 5S 
— Đề chê Đức ở Hăm-bua và Nước Đức ở Muyn-khen 
ta đời, 

Ngày 7 tháng mười năm 193, Quốc trưởng đã gửi cho Him-le 
nhân ngày sinh của hẳn một bức điện như sau: €Đđồng chí Him-le 
thân mên của tôi! Nhân ngày sinh của đồng chí, tôi xin gửi tới 
đồng chí những lời chúc mừng tôt đẹp nhât, Chúc đồng chí thành 
công trong công tác tiêp tục bảo vệ chủ nghĩa Quốc xã, A-đôn-phơ 
Hít-le». 

Năm 1936, sau khi, theo lời khuyên của Hây-đơ-rích, Him-le 
để nghị Quốc trường dùng bộ máy tuyên truyền của Gơ-ben giải 
thích với thê giới rằng việc xâm lược vùng Ranh hoàn toàn không 
phải là sự khiêu chiên đôi với Pa-ri và Luân Đôn, mà chỉ là một 
biện pháp cần thiêt trong việc chuần bị lực lượng vũ trang chông 
Mát-xcơ-va, thì từ ngày đó, Him-le bắt đầu tới dự các buổi «ta- 
phen-tun-đe» * ở nhà Quốc trưởng. Chỉ những người bạn thân 
thiệt nhật của Hít-le mới được hưởng cái vinh dự này. 

Trong lúc trao đôi những cái bắt tay thân thiện với Gơ-rinh, 
Ghêt-xơ và Gơ-ben, Him-le vẫn không một phút nào ngừng thu 
thập hồ sơ tô giác những người bạn chiên đầu của mình, 

* ¿Ta-phen-run-đe là những lần gặp gỡ buôi tôi ở nhà Hít-le, 
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Lúc này, 5ơ-tiêc-lít cho xe chạy chậm, bởi vì anh tât mệt sau 
mỗi buổi liên lạc với Trung tâm — thần kinh căng thẳng tột độ, 
và sau đó là một cảm giác rã rời về thể xác, 

Con đường chạy qua rừng. Gió đã lặng. Bầu trời đây sao, 
sáng sủa và cao vời vợi, 

(Dầu sao,—Sơ-tiêc-lít tiệp tục suy luận, — Mát-xcơ-va 
cũng đã đúng, khi cho rằng có khả năng địch đàm phán. Dù các 
đồng chí ở nhà chưa có sô liệu cụ thể, khả năng ây vẫn có, bởi 
vì nó có cơ sở của nó, Mlát-xcơ-va biêt rõ sự lục đục trong nội bộ 
chính phủ Đức, xung quanh Hít-le,. Trước đây, sự lục đục tranh 
ăn này nhằm mục đích trở thành người gần gụi hơn của Quôc 
trưởng. Bây giờ có thê diễn ra quá trình ngược lại, Hêt thầy chúng 
nó: cả Gơ-rinh lẫn Boóc-man, cả Him-le lẫn Ríp-ben-tơ-rôp, 
đều gắn chặt sô phận của mình với chê độ quốc xã, với lực lượng 
S5, với đẳng Quôc xã, MIỗi đứa đều quan tâm tới việc bảo toàn 
chê độ quốc xã. Nền hòa bình riêng rễ với từng nước đồng minh 
— nêu có tên nào đạt được — sẽ cứu sông riêng tên đó, Chúng 
đâu có nghĩ đên một dân tộc bât hạnh, đau khổ. Quốc gia Đức 
cũng không làm chúng bận tâm. Mỗi đứa chỉ nghĩ đên một mình 
bản thân chúng, chứ có Ío lắng gì đên sô phận của nước Đức và 
người Đức, Trong trường hợp này, năm mươi triệu người Đức 
chỉ là những con bài đề chúng trục lợi. Một khi chúng còn nắm 
trong tay quân đội, cảnh sát và lực lượng ŠS, chúng có thê lái 
đât nước sang phía nào cũng được, chỉ côt sao nhận được sự bảo 
toàn tính mệnh cho riêng bản thân chúng mà thôi...» 

Một ánh đèn pha rọi tới làm Sơ-tiêc-lít quáng mắt, Anh nheo 
mắt lại và lập tức đạp phanh, Từ bụi cây ven đường, hai chiếc 
mô-tô SŠ phóng ra chặn ngang và một tên lính mô-tô chĩa khẩu 
tiêu liên tự động về phía xe anh, 


„› Từ ghê bành, Hữm-le đứng dậy đi lại cửa số: khu rừng mùa 
đông đẹp một cách lạ lùng, những bông tuyết lâp lánh như: bạc 
dưới ánh trăng, không gian vô cùng tĩnh mịch, những ngôi sao 
thâp sáng rực, nhầp nhánh trên vòm trời thăm thẳm màu tÍm. 

Him-le nhớ lại hắn đã thành công ra sao trong việc tiên hành 
chiên dịch chông lại Ghêt-xơ, người cộng sự gần gũi nhât của 
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Quôc trưởng, Điều này bât ngờ đôi với chính hắn, Kê ra, trong 
vụ đó, có lúc tính mệnh Him-le cũng ngàn cân treo sợi tóc; Hít-le 
là người thường có những quyêt định ngược đời. Một hôm, Him- 
le được người của hắn nộp một đoạn phim quay cảnh Ghêt-xơ 
đang diễn trò thủ dâm ở trong buồng tắm, Him-le lập tức mang 
phim tới nhà Hít-le và cho chiêu lên màn ảnh, 

Quôc trưởng đùng đùng nỗi giận. Đêm đã khuya, nhưng Hít-le 
vẫn ra lệnh gọi Gơ-rinh và Gơ-ben đên phòng mình, còn Ghêt-xơ 
thì bị triệu đên phòng khách. Gơ-rinh đên trước tiên — mặt tái 
như gà cắt tiết, Him-le biết vì sao vị thông chê ây lại hoảng sợ 
như thể: Gơ-rinh đang say như điêu đỗ một cô đào ba-lê ở thủ 
đô Viên, (Him-le nhận xét rằng Gơ-rinh luôn luôn say đắm các 
cô đào ba-lê gày gò: hắn đã xem tám cuôn phim ghi lại những 
cảnh tội lỗi của Gơ-rinh, trong đó cô ả sau gày gò hơn các ả trước). 
Hft-le mòi mây ông bạn của mình xem rò ô nhục của Ghêt-xo», 
Gơ-rinh cười khanh khách. Hít-le vặn lại: đkhông nên tàn nhẫn 
nhưứ thêÍ› Rồi sau khi mời Ghêt-xơ vào phòng làm việc, Quốc 
trưởng xáp lại và thét lớn: 

— Ông là đồ đê tiện, thôi thal Ông đã mắc tội thủ đâm! 

Cả Him-le, Gơ-rinh lẫn Gơ-ben đều hiểu rằng chúng đang 
chứng kiên sự sụp đồ của một nhân vật lchông lỗ — của người đứng 
thứ hai trong đảng Quốc xã, 

— Đúng thê, — Ghêt-xo' trả lời hết sức bình tĩnh thật bât 
ngờ cho tât cả mọi người, — Đúng thê, thưa Đức Quộc trưởng 
của tôiƒ Tôi không giâu giêm chuyện đóÍ Tại sao tôi lại thủ đâm? 
Tại sao tôi không ngủ với các cô tài tử điện ảnh? —- Hẳn không 
nhìn Gơ-ben, nhưng tên kia co rúm người lại trong chiếc ghế 
bành. — Tại sao đêm đêm tôi không mò sang thủ đô Viên xem 
ba-lê?{ Bởi vì đằng Quốc xã là toàn bộ cuộc sông của tôi[ Mà đảng 
và Ngài thì, thưa Đức Quốc trưởng của tôi, đôi với tôi chỉ là 
mộtÍ Tôi không còn thời gian đành cho cuộc sông riêng! Tôi vẫn 
sông độc thân, 

Cơn giận dữ của Hít-le tan ngay, Hắn bước lại ôm hôn Ghêt- 
xơ một cách ngượng nghịu và vỗ vỗ vào gáy tên kia, 

Ghêt-xơ đã thắng cuộc. Him-le lặng người: hắn biết rằng Ghêt- 
xơ rât cứng tay trong việc trả thù, Khi Ghêt-xơ đã ra về, Hít-le nói: 
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— Him-le này, chú hãy kiêm cho Ghêt-xơ một người vợ, 
Tôi rât hiểu con người tuyệt diệu và hệt sức trung thành với 
đảng ây. Hãy đưa cho tôi xem cả những người chú định kiêm 
cho ông ta, tôi sẽ chọn rnột cô nào đó. Ghêt-xơ sẽ nghe lòi giới 
thiệu của tôi, 

Him-le hiểu rằng giây phút ngắn ngủi này có thể quyêt định 
tật cà, Đợi lúc Gơ-rinh và Gơ-ben đã ra về, Him-le mới 
nồi ; 

— Thưa Đức Quôc trưởng của tôi, ngài đã cứu cho đảng Quôc 
xã một chiên sĩ trung thành của đảng. 'Tât cả chúng tôi đều đánh 
giá cao lòng tận tụy của Ghêt-xơ, Không ai có thê quyết định 
số phận ông ây sáng suôt được như Ngài, Bởi vậy, Ngài hãy cho 
phép tôi được mang lại ngay bây giờ thêm một sô tài liệu nữa 
đề Ngài xemÍ Cần phải giúp đỡ các người lính khác của Ngài, 
nhưữ Ngài đã cứu giúp Ghêt-xơ, 

Và hắn mang đên cho Hít-le cặp hồ sơ tô giác tên Lây, thủ 
lĩnh của mặt trận lao động, Tên này nghiện tượu nặng, và những 
vụ say bí tÌ, gây tai tiêng của y không phải là bí mật đôi với bât 
cứ ai, trừ Hít-le. Him-le cũng đặt lên bàn hồ sơ tô giác «con bò 
đực Ba-ben-xơ-béc — bí danh mà các điệp viên của hắn dùng 
trong các báo cáo đề gọi Bộ trưởng Gơ-ben, — các quan hệ đi 
lại dễ dãi giữa tên này với đám phụ nữ hoàn toàn không thuộc 
dòng máu trong sạch đã làm cho các đảng viên Quôc xã chân chính 
nỗi giận. Đêm ây, cả hồ sơ tô giác Boóc-man cũng được đệ lên 
bàn Hít-le: không phải vô căn cứ khi Him-le nghi ngờ rằng Boóc- 
man có quan hệ tình dục đồng giới với Ghêt-xơ. 

— Không đời nào, — Hít-le bênh vực Boóc-man. — Ông ta 
có chín đứa con kia mà, Những kẻ tình dực đồng giới không thẻ 
có con, Đây là chuyện ngồi lê đôi mách, 

Him-le không đám phản đôi Quôc trưởng, nhưng hắn thây 
Hít-le tổ ra hệt sức tò mò khi giở xem từng tò và đọc đi đọc lại 
mây lần các báo cáo do bọn điệp viên của Him-le viết. Và hắn 
hiểu rằng hắn đã thẳng Quộc trưởng một keo quyêt định. 

Hắn đã tính toán rât đúng: Hít-le ra lệnh cho toàn nước Đức 
tổ chức kỷ niệm mười năm ngày Him-le nhậm chức thủ lính 
lực lượng SSŠ như' một ngày lễ lớn. Từ hôm đó, bọn gau-lây-te — 
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bọn cầm đầu tô chức đảng Quôc xã ở các tỉnh — hiểu rằng, sau 
Hít-le, kẻ nắm quyển hành độc tôn không phải ai khác, ngoài 
Him-le. Thê là tât cả các tỉnh, tât cả các tổ chức của Đảng Quốc 
xã ở địa phương bắt đầu gửi những báo cáo tín tức chủ yêu về 
văn phòng của Him-le nhiều hơa là về bộ tham mưu đảng Quôc 
xã của Ghét-xơ, Những tài liệu cơ bản do các nhóm điệp viên 
đặc biệt tin cậy được gửi thẳng, không qua hệ thông tổ chức, vẻ 
cho Him-le và lập tức chui vào các tủ sắt đựng hồ sơ lưu trữ riêng 
của hắn; đó toàn là tài liệu tô giác các lãnh tự của Đảng. Năm 1942, 
lần đầu tiên Him-le cât vào tử sắt các tài liệu tô giác Quộc trưởng, 
Trước lúc đó, Him-le có nói chuyện với một trợ thủ của hắn là 
Cục trưởng Cục tình báo chính trị Sê-len-béc, Mờ sáng một ngày 
tháng tám năm 1942, Sê-len-béc đáp máy bay tới hành dính của 
thông chế Him-le đặt tại ngoại ô Gi-tô-mia. Mặt trận phía Đông 
đang tân công thắng lợi, Chiên tích của Rôm-men đang làm rung 
chuyên châu Phi, Sau khi báo cáo tỉ mỉ về các chiền thẳng, Sê-len- 
béc nói: 

— Thưa thông chê, bây giờ tôi còn một điểu muôn trình 
bày riêng với Ngài, 

Him-le lo ngại; 

— Có chuyện gì không hay À? Phải chông lại nhân vật nào 
chăng ? 

— Hioàn toàn không phải như vậy. Chẳng qua tự nhiên tôi 
nhớ đên lời di chúc của Bít-smác: đừng bao giờ dự định làm 
một việc gì cả, nêu trong ngăn kéo dưới cùng ở gầm bàn không 
có hai khả năng đề lựa chọn. Thưa thông chẽ, tôi xin phép hỏi: 
trong ngăn kéo nào của ngài có khả năng thứ hai để đôi lập với 
chiên tranh ạ? 

Him-le mở đài, — đề buổi nói chuyện, lạy trời, khỏi bị ghi 
âm một cách tình cờ — rồi trả lời: 

— Tôi cho ông năm tuần lễ để nghỉ phép. Thần kinh của 
ông không bình thường. Sức khỏe của ông sút kém đây, ông 
Sê-len-béc ạ. Ông hiểu chứ? Hơn nữa, ai cho phép ông ăn nói 
với tôi như thê?{ 

— Hiện nay chúng ta mạnh đên mức, — Sê-len-béc nói tiêp, 
— chúng ta có thể đưa ra chính sách hòa bình. Chúng ta đang 


74 


đứng ở tệt đỉnh vinh quang, mà Bít-smác thì bao giờ cũng châp 
nhận hòa bình trong lúc vinh quang tột đỉnh, 

Lúc ây, Him-le ngả người xuông đỉ-vắng — bây giò hắn vẫn 
còn nhớ như ¡in từng chỉ tiết nhỏ nhât — và bắt đầu lây tay xoa 
bụng (dạ dày hắn tiêt ra quá ít dịch vị, nên hắn rât sợ ung thư). 
Sau đó hẳn nói: 

— Chừng nào thằng ngôc Ríp-ben-tơ-rôp còn làm cô vân cho 
Quôc trường vẻ chính sách đôi ngoại, thì chưa thê có hòa bình, 

— Ríp-ben-tơ-rôp đang hục hặc với Gơ-rinh. Chúng ta có thẻ 
giúp Gơ-rinh và quật ngã Ríp-ben-tơ-rôp, Có thể bỗ nhiệm lão 
ta làm gau-lây-te của vùng rượu vang Buôc-gun-đi-a lẫn vùng 
rượu cô-nhắc Bơ-ra-băng, Lão vua rượu ây sẵn sàng đôi chỗ như 
vậy. 

Lúc đó, Him-le đưa tay về phía chiệc bàn nhỏ, trên đặt tập bản 
đồ địa lý của Brôc-gau-dơ, giở mây trang rồi chỉ bằng ngón tay: 

— Trên thực tê, ông nghĩ như thê nào? Nên làm gì với nước 
Bỉ? Làm øgì với Hà Lan? Xử lý với U-cơ-ta-i-na ta sao Ÿ b 

— Nên chia vần đề ra, — Sê-len-béc nói. — Nước Nga bị 
đập tan, thì xứ U-cơ-ra-i-na không còn là vân để đáng chú ý 
nữa. Nước BÌ và Hà Lan là đầu để thương lượng với Anh và Mỹ, 
Tôi chỉ sợ nước Mỹ và ông Boóc-man thôi, 

Him-le khế nhễch mép cười, 

— Được rồi, — hắn nói, —thê còn nước Pháp? 

— Hãy liên minh với nó. Các thuộc địa của nó sẽ cho ta sức 
mạnh, 

— Ông muôn thử thăm dò các nước đồng minh qua Phò-rÍt- 
hen chăng? — Him-le hỏi, mặc dù câu hỏi của hẳn giông một 
lời khuyên thì đúng hơn, — Tât cả đều do ông chịu trách nhiệm, 
đừng có kéo tôi vào trò chơi ây đây nhé, 

Thẻ là Sê-len-béc bắt đầu hành động. Y chưa vội tìm cách 
tiệp xúc với người của A-len Đa-lét ở Béc-nơ, VY cũng không sử 
dụng Phờ-rÍt-hen — phôn Pa-pen. Trước hết phải quật ngã Rip- 
ben-tơ-rộp. Sê-len-béc đã tìm ra trong bộ máy của tên kia một 
người sẵn sàng công khai chông lại Ríp-ben-tơ-rôp. Người ây 
là quôc vự khanh Luy-te. Trong một bữa tiệc chiêu đãi, được 
Ihích lệ bởi buổi trò chuyện trước đó với Sê-len-béc, Luy-te 
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bước lại Him-le và bắt đầu thân mật trò chuyện với hắn trước 
mặt tât cà mọi người, Về đên nhà, Luy-te liễn việt ba bản tô giác 
Ríp-ben-tơ-rôp: gửi cho Boóc-man, Hlim-le và Gơ-rinh. Nhưng 
vì Ríp-ben-tơ-rôp là thượng tướng ŠS, nên Him-le không dấm 
lợi dụng chuyện đó và chưa mỏ' đầu vụ án chông tên kỉa: nguyên 
tắc của đảng không cho hắn làm như vậy, Trước khi bãi chức Ríp- 
ben-tơ-rôp, nhât thiệt phải qua tòa án của đẳng, rồi đến tòa án 
của SS, cuôi cùng mới có thẻ phê chức bộ trưởng của hắn được. 

Him-le do dự, chưa dám giáng đòn quyết liệt, trong khi đó 
thì bộ máy vẫn hoạt động đều: căn cứ vào tài liệu do các điệp viên 
của Ríp-ben-tơ-rôp cưng cầp, tên chỉ huy ghét-xta-pô đã bắt giữ 
Luy-te. Kẻ tô giác Rip-ben-tơ-rôp đã bị tô giác. Hơn thê nữa, sau 
khi khai thác Luy-te, Muyn-lơ đã gửi cho Boóc-mman một bản báo 
cáo, tằng có kẻ đang định đàm phán riêng lẻ với phương Tây. 
Boóc-man liển báo cáo với Quôc trưởng. Hit-le ra lệnh cho Rip- 
ben-toơ-rôp thảo quyết định, nói rằng đàm phán với các cường 
quốc đang giao chiên là phản bội, hình thức trừng phạt — xử bản. 

Lúc ây, lần đầu tiên sau khi Him-le hiểu rằng hắn đã chậm chân 
và thua Ríp-ben-tơ-rôp một keo, hẳn uê oải phàn nàn với Sê-len- 
béc như sau: 

— Tôi chán đánh nhau cho Quộc trưởng lắm rồi. Tôi sẽ 
chông lại ông ta, nêu chính ông ta muôn như vậy, 


— Giây tờ đâu? — tên lính mô-tô hỏi, 

Sơ-tiêc-lít chìa cho hẳn thẻ căn cước của mình và hỏi: 

— Có chuyện gì vậy? 

Tên lính mô-tô xem giây, giơ tay chào và đáp; 

— Người ta bảo động cho chủng tôi đi tìm những kẻ đánh 
điện, 

— Thê đã thây chưa? — Sơ-tiêc-lít cât thẻ vào túi và hỏi, 
— Vẫn chưa phát hiện ra điều gì hay sao? 

— Xe của ngài là chiếc thứ nhât qua đây, 

— Các anh có muôn ngó xem chỗ để hàng hay không? — Sơ- 
tiếc-lít mÌm cười, 

Bọn lính tmô-tô cũng cười; 

— .XIn đại tá thận trọng, trước mắt có hai hồ bom đây ạIl 
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— Cầm ơn, — Sơ-tiêc-lít nói. — Bao giò tôi cững thận trọng 
cả, 

(Tại buôồi liên lạc của -rơ-vin đây mà, —anh đã hiểu, — 
chúng đang chặn các con đường chạy về phía đông và phía nam. 
Kẻ ra chúng cũng khờ khao thật, dù rằng về nguyên tắc thì đúng, 
nêu đôi tượng của chúng là một kẻ ngây thơ ít hiểu biễt về nước 
Đức, 

Anh cho xe chạy vòng, tránh hai hô bom, Đó là hai hô bom 
mới, bởi vì có mùi khen khét lọt vào xe qua cửa thông gió. 

qHãy quay về với những con cừu cửa ta, — Sơ-tiêc-lÍt tiếp 
tục nghĩ, — Mà chúng đâu phải là những con cừu như các họa 
sĩ Cu-cơ-rứ-ních-xư và Ê-phi-môp vẽ chúng, Nghĩa là, phương 
pháp mình khẳng định cho mình như sau: thái độ quan tâm đên 
hòa bình của từng tên Ríp-ben-tơ-rôp, Gơ-rinh, Boóc-man 
hay thông chê Cờ-luy-ghe là cái chính sẽ giúp mình hiểu được 
sự Ío ngại của Trung tâm, Nhưng ai sẽ tiên hành đàm phán riêng 
lề với chúng? Ru-dơ-ven chăng? Dĩ nhiên là không. Các tô chức 
xã hội của nước Anh ứ? Không đời nào | Nhưng mặt khác, việc 
nước Đức đầu hàng phương Tây có thê đem lại mỗi lợi to lớn cho 
bọn tư: bản độc quyển phương Tây là bọn người rât có máu mặt, 
Do đó, sau khi tìm hiểu bọn tai to mặt lớn của nước Đức quôc 
xã, mình phải hêt sức chú ý đên tên Sơ-pê-e mới được, Tên bộ 
trưởng Bộ Công nghiệp ây không đơn giản chỉ là một kỹ sư có 
tài, mà rõ ràng còn là một chính khách quan trọng, Thê mà mình 
chưa hiểu biêt rõ ràng về cái nhân vật có thê bắt tay trực tiệp với 
giới làm ăn phương Tây ây›, 

Sơ-tiêc-lít không đưa xe vào ga-ra — trời hôm nay không 
lạnh lắm, chỉ khoảng hai, ba độ là cùng, 

(Dù sao, sáng mai mình cững phải dậy sớm mới được; — anh 
quyêt định, — nước trong bộ giảm nhiệt của xe sẽ không bị đóng 
băng đâu. Ngày mai sẽ gay go đây, Khỏi phải nói, một sĩ quan 
tình báo SÐ lại đi tình nguyện làm việc cho cá nhân Hữm-le kía 
tà... Điều đó thật trái ngược với ngày tận sô sắp tới của chê độ 
quốc xã. Mình mới chỉ trung thành với Him-le theo lời thể. Bây 
giờ như thê chưa đủ, mình phải trung thành với bản thân hắn, 
thông chê SS, với kẻ mang tên Hữưm-le..,, 
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Chính sau năm 1942, khi Hây-đơ-rích bỏ xác ở Pra-ha, Sê- 
len-béc đã trở thành người tin cần nhât của Him-le. Kẻ thay 
Hây-đơ-rích là Can-ten-bơ-ru-ne không chiêm được cảm tình của 
Him-le vì cái tính ruột ngựa và phi trí thức quá rõ của hẳn, Hắn 
nôc rượu như nước lã, hút tới trăm điêu thuộc lá một ngày và — 
đây là điều khiến Him-le ghét nhất — nói năng bằng cái giọng 
khủng khiêp của người Áo, Him-le nghe không thủng lời nói của 
Can-ten-bơ-ru-ne một phần còn là do hẳn lắp nhiều răng giả. 

— Ông đên hiệu chữa răng đi, — có lần Him-le đã bảo Can- 
ten-bơ-ru-ne, — tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả, nhật là khi ông 
ăn nói vội vàng, 

Can-ten-bơ-ru-ne tự ái ra mặt, Him-le nhận thây điều ây 
và nghĩ bụng; May mà hẳn là một thẳng thộn, do đó lúc nào 
cũng có sẵn kẻ để chịu đòn, nhưng mình chở cho hẳn ở gần, 
Cái tính ngu ngộc là chúa hay lây..., 

Boóc-man... chà, Hữn-le mới căm ghét Boóc-man làm saol, 

Đây là lời Boóc-man nói với Quốc trưởng: 

— Chúng tôi tin chắc rằng không thê hy vọng vào quân đội 
hoàn toàn được. Hạnh phúc lớn cho dân tộc là chúng ta có các 
sư đoàn 5S, Nó là niềm hy vọng của đẳng và chủ nghĩa quốc xã, 
Chỉ có thủ lĩnh SS, ông bạn Him-le của tôi mới là người có thẻ 
làm tư: lệnh mặt trận phía Đông, chỉ huy tập đoàn quân «Vi-xơ-la», 
Chỉ có dưới sự- lãnh đạo của ông ây, lực lượng SS và quân đội 
dưới quyền chỉ huy của ông ta mới có thê đánh bật và đè bẹp 
được quân Nga. 

Hôm sau, Him-le đáp máy bay tới tông hành dinh của Quộc 
trưởng mà không hay biết gì về quyêt định bồ nhiệm mới đôi với 
mình. Bởi vậy, Hít-le dễ dàng thông qua chỉ thị mà Him-le mang 
đên, nói rằng tât cả các gau-lây-te của nước Đức, trước thuộc 
quyền Đoóc-man, từ nay phải đồng thời trực thuộc vào hẳn, 
thông chê SS. Him-le đã chuẩn bị một đòn trời giáng đôi với 
Boóc-man. Thậm chí hẳn lây làm ngạc nhiên trước việc Quốc 
trưởng thông qua bản chỉ thị của hắn quá dể dàng. Một phút 
sau khi Hít-le ký vào văn bản, hắn mới vỡ lẽ, 

— Tôi xin chúc mừng chú, Him-le ạ. Chú được cử làm tư 
lệnh tập đoàn quân «Vi-xơ-la»›, Chỉ có chú, và không ai khác 
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ngoài chú, có thẻ đánh tan bè lũ bôn-sê-vích, Chỉ có chú, và không 
ai khác ngoài chú, mới có thê đánh gục Xta-lin và buộc Xta-lin 
châp nhận các điều kiện hòa bình của chúng tal 

Thât bại hoàn toàn rồi — Him-le đã hiểu tât cả. Hắn đã thưa 
tât cả những gì có thể thua. Tháng giêng năm 1to4s đã đền và 
không còn bât cứ hy vọng gì vào thắng lợi nữal Vứt mẹ vào sọt 
tác các ảo mộng đa cảm đi thôi! Chỉ còn một nước cờ duy nhât: 
hòa hoãn ngay với phương Tây để cùng hợp lực chông trả quân 
đội bôn-sê-vích, 

Him-le cám ơn Quốc trưởng về sự tín nhiệm đầy vinh dự, 
rồi trở về, Sau đó, hắn đên gặp Gơ-rinh, nhưng câu chuyện không 
kêt quả. 

.. Thê là hắn thức dậy vào lúc năm giờ sáng, không thể ngủ 
thêm được nữa, ngồi lắng nghe bầu không khí yên tính của khu 
rừng thông, và không dám gọi điện cho con gái mình, vì sợ Boóc- 
man biệt chuyện. Hắn cũng chẳng dám gọi điện cho hai đứa con 
trai và mẹ của chúng, người đàn bà được hẳn yêu, bởi vì sợ gây 
tai tiếng — như Quốc trưởng đã nói, lão ta không thê tha thứ cho 
qsự' thiêu trong sạch về đạo đức›. Đồ mắc bệnh giang mai đáng 
nguyên rủal.. Sự trong sạch về đạo đứcI,. Him-le căm tức nhìn 
chiệc máy điện thoại: cái bộ máy mà hắn xây dựng mười tám năm 
trời hiện đang hoạt động chông lại hắn, 

€Thê là hết, — hắn tự bảo mình, — thể là hét. Nêu mình 
không lập tức chiên đâu bảo vệ mình thì mình sẽ chêĐ. 

Qua báo cáo của các điệp viên, Him-le có thê giả thuyết rằng 
viên tư lệnh tập đoàn quân đóng ở Ý là thông chê Két-xơ-rinh 
sẽ không phản đôi việc đàm phán với phương Tây. Chỉ có Sê-len- 
béc và Him-le được biệt điều ây, Hai điệp viên báo tin đó đã bị 
thủ tiêu: người ta đã bô trí một tai nạn máy bay trên đường chúng 
trở về chỗ Két-xơ-rinh, Độc quyền bí mật là cơ sở của thành công. 
Từ nước Ý thẳng đường sang Thụy Sĩ. Mà kẻ cảm đầu Cục tình 
báo Mỹ ở châu Âu là A-len Đa-lét đang nằm tại Thụy Sĩ. Điều 
đó rât quan trọng, Đó là sự tiêp xúc trực tiệp giữa những người 
có thê lực; hơn nữa, bạn thân của Két-xơ-rinh — thượng tưởng 
Các-lơ Vôn-phơ, chỉ huy lực lượng SS ở Ý — lại là người trung 
thành với Him-le. 
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Him-le nhâc ông nghe lên: 

— Cho mời ngay tướng Các-lơ Vôn-phơ tới chỗ tôi. 

Hắn tin vào viên tướng S5 kỳ cựu này, Các-lơ Vôn-phơ sẽ 
thay mặt hắn bắt đầu những cuộc đàm phán qưan trọng với phương 
lây... 
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Sơ-tiêc-lít chưa hề có ý định gì với giám mục Sơ-lắc, khi ông 
ta bị dẫn đên chỗ hỏi cung đầu tiên: chẳng qua là anh thi hành 
lệnh của Sê-len-béc, Sau khi nói chuyện với ông ta ba ngày, anh 
thây cần chú ý đên vị giám mục già có thái độ hêt sức đường hoàng 
và ngây thơ này, Sơ-tiêc-lít hiểu rằng nêu ông ta rơi vào tay bọn 
ghét-xta-pô dưới trướng Muyn-lơ, thì ông ta sẽ bị chúng cắn xé 
ngay rồi, 

Những khi có điều kiện, Sơ-tiêc-lít đều cô giúp đỡ những 
người bị bắt mà không đủ chứng cớ đày đủ hoặc không liên quan 
đến vụ án nghiêm trọng. Dĩ nhiên, anh cô gắng bảo vệ công tác 
chính của mình, nhưng anh không thể làm ngơ trước sô phận 
mọi người. Anh nghĩ ra một hình thức cứu giúp nhât định: anh 
qtuyêm những người bị bắt vì những việc nhỏ nhặt để có thê lập 
tức thả họ ra, hoặc đề họ chỉ bị giam giữ ít lâu ở trại tập trung, 
Khi họ được thả, Sơ-tiêc-lít bô trí cho họ vào làm ở những cơ quan 
mà ngành tình báo của Sê-len-béc và, đương nhiên, cả ngành tình 
báo Liên Xô mà anh đại diện, đang để ý. Anh yêu cầu họ thu thập 
tài liệu về những đảng viên quốc xã quan trọng, nhằm tô giác 
những tên tay sai tận tụy của Hít-le, nào chuyện buôn lậu, nào 
việc ăn nói thiêu thận trọng, nào lôi sông phi đạo đức, Như' thê là 
anh thu được (ba cái lợp, Cứu giúp những người bằng cách này 
hay cách khác đã chông đôi chê độ Hít-le, Nắm được các tư liệu 
bí mật do những điệp viên báo thẳng về từ nơi họ được anh bô 
trí tới làm việc, Và cuôi cùng là sử dụng các tài liệu đó để trừng 
trị những tên đảng viên quôc xã trung thành với chê độ. 

Trong lúc hỏi cung Sơ-lắc và tìm hiểu hồ sơ tô giác ông ta, 
anh càng hay nghĩ đên việc vị giám mục già ây có thể giúp ích gì 
cho công việc sau này. 
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Đau khi tin rằng vị giám mục chẳng những cầm thù chê độ 
quốc xã, mà còn sẵn sàng giúp đỡ tô chức bí mật đang hoạt động, 
— điều này thì anh tin chắc sau khi nghe băng ghi âm câu chuyện 
giữa giám mục với tên phá hoại ngầm Còờ-lao-xơ, — Sơ-tiêc-lít 
dành cho Sơ-lắc một vai trò nhât định trong công tác của anh, mặc 
dù anh cũng chưa quyêt định xem nên sử dụng ông ta thê nào cho 
thật hợp lý. 

Sơ-tiêc-lít không bao giờ đoán trước diễn biên của sự kiện; 
nhưng bao giờ anh cũng có cái nhìn khái quát rât chính xác về một 
chiên dịch tương lai. Anh cười khẩy khi đọc các tiêu thuyêt trinh 
thám, trong đó tả một gã mật thắm nhìn xa trông rộng, ngay từ 
đầu đâ biêt hắn sẽ vạch mặt và tóm cô tên tội phạm như thể nào, 
Anh thường nhớ lại một đoạn anh đọc trong sách, khi ngồi trên 
chuyên tàu hỏa chạy qua địa phận châu Âu để tới Ăng-ca-ra. Đoạn 
văn ây in sâu trong trí nhớ anh. Nhà nghiên cứu văn học sa đọa 
việt như sau: có một lần, người ta hỏi Pu-skin: «Chuyện gì sẽ xảy 
ta đôi với Ta-chi-a-na kiểu diễm® Pu-skin đã tức giận đáp lại: 
cCác vị đi mà hỏi cô ây, tôi không biêt, Sơ-tiêc-lít có nói chuyện 
với các nhà toán học và vật lý học, nhât là sau khi bọn ghét-xta-pô 
bắt giữ: nhà vật lý Run-gơ, người nghiên cứu vân để nguyên tử. 
Anh hỏi họ, xermm các nhà khoa học lý thuyết lập kê hoạch trước 
cho phát minh bao nhiêu lâu, Họ trà lời anh: điều đó không 
thê được. Chúng tôi chỉ xác định hướng tìm tòi, tât cẢ những 
điều còn lại đều là kêt quả của quá trình thí nghiệm», 

Trong hoạt động tình báo cũng hệt như vậy. Khi một chiến 
dịch được nghĩ ra trong khuôn khổ quá tứ chính xác, thì nó rât 
dễ thật bại; bởi vì chỉ cần vi phạm một quan hệ định trước nào đó, 
là có thẻ dẫn đên chỗ đỗ vỡ cái chủ yêu. Khả năng thành công sẽ 
cao nhật, nêu tập trưng vào nhiệm vụ chủ yêu, nhiệm vụ nút, và 
tiên đoán các khả năng diễn biên khác nhau, nhât là khi phải hoạt 
động một mình. Sơ-tiêc-lít nghĩ như vậy, 

(Vị giám mục...— Sơ-tiêc-lÍt tự nhủ. — Mình sẽ nắm lây 
ông ta. Giờ đây, sau khi tên Cò-lao-xơ đã bị thủ tiêu và không 
thể phản bội thêm hai chiên sĩ điện đài của chúng ta nữa, thì vị 
giám mục thực tê đã rơi vào địa vị phụ thuộc, không bị giám sát; 
vào mình. Mình đã báo cáo với Sê-len-béc, rằng không thể nào 
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xác định được các đường dây liên lạc giữa giám mục với gã nguyên 
là thủ tướng Bờ-riu-ninh, và căn cứ: vào thái độ Sê-len-béc, mình 
thầy y đã thôi chú ý tới Sơ-lắc. Nhưng mình lại càng chú ý đền 
ông ta hơn, nhât là sau khi nhận được lệnh của Trung tâm», 

Lập luận chung của Sơ-tiêc-lít tỏ ra tuyệt đôi chính xác. Anh 
chỉ sai lầm một điều là Sê-len-béc vẫn chưa quên vị giám mục. 
Ngược lại, bây giờ mới chính là lúc y bắt đầu thực sự chú ý đên 
ông ta... 


Muyn-lơ gọi trung tá Ai-xơ-man đền vào lúc ba giờ sáng, 
Y đã ngủ được một lúc sau hai ly rượu cô-nhắc của Can-ten-bơ- 
ru-ne và cảm thây khỏe ra, 

qLoại cô-nhắc ây quả là đặc biệt, — Muyn-lơ nghĩ. V dùng 
ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải day day sau gáy. — Rượu 
cô-nhắc ở chỗ mình làm cho đầu óc choáng váng, còn loại cô-nhắc 
ở chỗ lão ta khiên đầu óc nhẹ hẳn đù, 

Ati-xơ-man nhìn Muyn-lơ bằng cặp mắt sưng tây và mở một 
nụ cười ngây thơ bât lực của mình, 

— Tôi cũng thây đầu đau như búa bồ, — gã nói, — Tôi ước 
gì được ngủ một giâc bảy tiếng liền cho đã mắt, Chưa bao giờ 
tôi nghĩ rằng mât ngủ lại là thứ cực hình đáng sợ đên thê, 

— Ông nghe đây, — Muyn-lœ nói, — hiện có một câu chuyện 
rắc rôi, Lúc nấy, ông sêp có gọi tôi lên. Các ông sếp của chúng ta 
toàn là những vị hay tưởng tượng hão huyền,., Các ông ây tha hồ 
mà bày đặt ra mọi chuyện vì các ông ây có công việc cụ thê nào 
đầu, còn chỉ thị với hướng dẫn thì đên con khi ở rạp xiêc cũng làm 
được... Ông hiểu không, ngài Can-ten-bơ-ru-ne nghỉ ngờ Sơ-tiêc- 
lít đây,., 

— Nghi ngờ ai kia ạ?!l 

— Nghi ngờ Sơ-tiec-lít, Người duy nhât trong tổ chức tình 
báo của Sê-len-béc mà tôi có cảm tình. Một người bình tỉnh, không 
nịnh bợ, không điên khùng, không cô tỏ ra vẻ hăng hái, Tôi không 
tin những kẻ xoắn xuýt với câp trên và chẳng cần gì cũng cứ đăng 
đàn diễn thuyềt trong các cuộc rnÍt-tinh của chứng ta... Toàn một 
bọn bât tài, vô công rồi nghề, tán róc... Còn Sơ-tiêc-lít là một 
người Ít nói, Tôi rât mên những người Ít nói... Nêu bạn anh ít 
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nói, thì đó là một người bạn thực sự. Nêu kẻ thù ít nói thì đó cũng 
là một kẻ thù nguy hiểm thật sự. Tôi kính trọng loại kẻ thù đó, Họ 
có những cái ta có thể học hỏi được... 

— Tôi quen biêt Sơ-tiêc-lít đã tám năm, — Ai-xơ-man nói, 
— tôi đã cùng anh ây có mặt ở ngoại ô thành phô Xmô-len-xcơœ 
và đã thây anh ây dưới làn bom đạn, Đó là một con người gang 
thép... 

Muyn-lœ cau mày: 

— Sao anh ăn nói văn vẻ thê?,, Làn bom đạn, người gang 
thép.. Anh mệt mỏi hả? Đề các từ ngữ văn vẻ ây cho các lãnh tụ 
của đảng ta. Còn dân mật vụ chúng ta thì phải suy nghĩ bằng các 
danh từ và động từ như: «thẳng cha ây đã gặp, ơng ta nóu, hẳn 
đã giao»... Anh làm sao thể, anh không nghĩ rằng... 

— Không ạ, — Ai-xơ-man trả lời. — Tôi không thể tin vào 
sự giả dôi của Sơ-tiếc-Íít, 

— Tôi cững vậy. 

— Rõ ràng phải khéo léo làm cho Can-ten-bơ-ru-ne tín điều đó, 

— Đề làm gì? — Muyn-lơ hỏi sau một phút im lặng, — Lỡ 
ông ây muôn rằng Sơ-tiêc-lft là một kẻ giả dôi thì sao? Thuyết 
phục ông ây để làm gì? Cuôi cùng, Sơ-tiếc-lít có phải là người 
thuộc văn phòng của chúng ta đâu. Anh ta ở Vụ VI, Kệ cho Sê- 
len-béc nhảy nhót.,. 

— Sê-len-béc sẽ đòi hỏi chứng cớ... Và ngài thừa biết rắng 
thông chê SS sẽ ùng hộ ông ta. 

— Anh nghĩ thể à? 

— Tôi tin như vậy. 

— Tại sao£ 

— Tôi rât khó chứng minh điều đó... Tôi tin như vậy thôi, 
thưa ngài thượng tướng, 

Muyn-lơ lại lây ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải xoa 
gáy. 

— Vậy phải làm gì bây giờ? 

Ai-xơ-man nhún vai: 

— Riêng tôi cho rằng cần phải thành thật với chính bản thân 
mình từ đầu đên cuôi; điều đó quyết định mọi hành động và hành 
vi sau đó của mình, 
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— Hành động với hành vi chỉ là một, — Muyn-lơ nhận xét, 
— Tôi thật phát ghen với những người thi hành mệnh lệnh và 
chỉ biệt có việc ây mà thôi! Tôi chỉ muôn làm người thi hành 
mệnh lệnh! “Thành thật ? Có thể nghĩ rằng bao giờ tôi cũng 
thử giả đôi xem sao. Tôi xin dành cho anh đẩy đủ khả năng để 
mà thành thật; anh hãy cẩm lây những tài liệu này, — Muyn-lơ 
đây mây cặp giây đầy chữ đánh máy lại phía Ai-xơ-man, — và hãy 
tút £a kêt luận của mình. Anh hãy thành thật từ đầu đên cuôi 
nhé. Tôi sẽ dựa vào đó khi báo cáo với ngài sếp về kêt quả thâm tra, 

— Tại sao chính tôi phải làm việc này, thưa ngài thượng 
tướng Ệ$ — Ai-xơ-man hỏi, 

Muyn-lœ cười to: 

— Thê sự thành thật của anh đâu rồi, anh bạn của tôi? Lòng 
thành thật ở đâu? Hãy thành thật đi Khuyên người khác thành 
thật thì bao giờ cũng dễ, Nhưng riêng với mình, thì ai cũng chỉ 
tìm cách đem sự thành thật ra để che giâu sự giả đôi của mình, 
đề biện bạch cho bản thân, cho các hành động của mình. Tôi nói 
thẻ không đúng hay sao? 

— Tôi sẵn sàng việt báo cáo, 

— Báo cáo thê nào? 

— Tôi sẽ việt trong báo cáo rằng tôi quen biết Sơ-tiễc-lít 
đã nhiều năm và tôi có thể bảo đâm hoàn toàn cho anh ây. 

Muyn-lơ im lặng, cựa quậy trên ghê, tồi đưa cho Ai-xơ-man 
một tờ giây. 

— Anh việt đi,— Muyn-lœ nói.— Việt đi, 

Ai-xơ~-man rút bút, suy nghĩ khá lâu câu mở đầu rồi đặt bút 
việt mây câu dưới đây bằng nét chữ rât đẹp của mình: 

Kính gửi ngài thượng tướng Cục trưởng Muyn-lơ, Tôi coi 
đại tá SS phôn Sơ-tiêc-lít là một người Đức chân chính, trung 
thành với các lý tưởng của Quộc trưởng và của đẳng Quốc xã. 
Tôi để nghị cho phép tôi không phải thẩm tra các việc làm của 
anh ây,. 

Trung tá 55 Ai-xơ-man», 

Muyn-lơ thâm tờ giây cho khô mực, đọc đi đọc lại hai lần 
rồi nói: 
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— Thôi được.. Anh cừ lắm... Tôi luôn luôn tôn trọng và 
hoàn toàn tin cậy anh, Bây giờ tôi lại có dịp tin một lần nữa vào 
thái độ đúng đắn của anh, Ai-xơ-man ạ. 

— Xin cảm ơn ngài thượng tướng, 

— Tôi chẳng làm gì mà anh phải cảm ơn. Tôi cảm ơn anh 
thì có. Thôi được. Anh cẩm lây ba cặp giây này. Căn cứ vào đó, 
anh hãy việt lời nhận xét thật tôt về hoạt động của Sơ-tiêc-lít, 
Tôi khỏi phải dạy anh: hãy nói đên nghệ thuật của một người tình 
báo, sự tỉnh tường của một viên thâm tra và lòng dũng cảm của 
một đảng viên quôc xã chân chính, Anh cần bao nhiêu lâu để làm 
việc đó? 

Ai-xơ-man giở cặp hồ sơ và đáp: 

— Để mọi thứ được trình bày thật đẹp và được xác nhận 
tÌ mỉ bằng văn bản, tôi xin ngài cho tôi một tuần lễ, 

— Năm ngày thừa sức xong. 

— Cũng được ạ. 

— Và anh hãy cô gắng việt thật hay về công việc mà Sơ-tiêc- 
lít tiên hành với lão giám mục này, — Muyn-lơ lầy ngón tay chỉ 
vào một cặp giây. — Can-ten-bơ-ru-ne cho rằng hiện nay có kẻ 
muôn thông qua các cô đạo đề liên hệ với phương Tây: Va-ti-căng 
và vân vân... 

— Rõ. 

— Thôi, chúc anh may mắn. Và đi ngủ đi, Bảy giỏ liền thì 
tôi không cho được đâu. Năm giờ thôi. Ngon giâc nhé, 

Khi Ai-xơ-man đã bước ra, Muyn-lœ cât tờ giây Ai-xơ-man 
vừa việt vào một cặp giây riêng và ngồi suy nghĩ rât lung. Sau đó, 
y gọi một cộng sự khác của mình là trung tá Khôn-tôp vào. 

— Anh nghe đây, — y nói, thậm chí cũng không mời tên 
kia ngồi, vì Khôn-tôp thuộc loại sĩ quan trẻ,— Tôi muôn giao 
cho anh một việc tôi mật và cực kỳ quan trọng... 

— Xin tuân lệnh ngài thượng tướng, 

(Thằng này vào loại ngựa non háu đã đây, — Muyn-lo' nghĩ, 
— Đang say trò đâu đá, Nó sẽ không từ một việc gì, Hay lắm... 
Thẻ là ta có cái đề mặc cả với Sê-len-béc rồi..u 

— Thê này nhé, — Muyn-lơ nói tiêp. — Anh cần nghiên cứu 
kỹ hổ sơ này: đây là những việc mà đại tá Sơ-tiêc-lít làm trong 
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năm vừa qua. Vụ này liên quan đến loại vũ khí trừng phạt... 
Tức là vũ khí nguyên tủ... đên nhà vật lý học Run-gơ... Nhìn 
chung, vụ này bê bôi lắm, nhưng anh hãy cô khai thác nó... Nêu 
có điềm nào không rõ, cứ đên gặp tôi nhé, 

Khôn-tôp dọ dự và hơi có phần lo ngại, nhưng cô giâu ý nghĩ 
đó của mình. Lúc hắn bước ra đên cửa phòng, Muyn-lơ còn gọi 
lại nói thêm: 

— Anh hãy xem lại hồ sơ về những ngày đầu của Sơ-tiêc-lít, 
hồi ở mặt trận, và xem hai con đường của Sơ-tiêc-lít và Ai-xơ- 
man có cắt nhau không, 


Cả bọn ghét-xta-pô, cả bọn quân báo áp-ve lẫn cơ quan phản 
gián của Vi-s¡ đều biệt rằng, vào những ngày nóng bỏng của mùa hè 
năm 1942, sẽ có một người Mỹ đầy bí Ẩn nào đây đi qua nước 
Pháp. Cơ quan phân gián của nước Pháp, bọn ghét-xta-pô và 
Cục tình báo của đô độc Ca-na-ri-xơ liền tìm cách săn đuôi con 
người đó, : 

Tại các nhà ga và trong những ngôi nhà kính của các sân bay, 
bọn điệp viên, mật vụ túc trực, nhìn chằm chằm vào tât cả những 
ai có nét gì đó giông một người Mỹ, 

Bọn chúng không tóm được người đó. Hắn biên mật trong 
các khách sạn, rồi đột nhiên xuât hiện trong các chuyên máy 
bay. Thông minh, khôn ngoan, bình tính và táo bạo, hẳn đã đánh 
lừa cơ quan an tính Đức, cơ quan phản gián của Vi-sí và kỳ lạ 
thay, đã đặt chân an toàn lên đât Thụy Sĩ trung lập vào cuôi năm 
1942. | 

Người hẳn cao lớn, Cặp mắt hắn, ân sau hai mắt kính lập 
lánh của chiêc kính kẹp mũi, nhìn thê gian ta vẻ độ lượng, hiển 
lành, nhưng đồng thời rât nghiêm nghị, Lúc nào người ây cũng 
ngậm chiêc tầu thuộc Anh, hắn ít nói, hay mỉm cười, có khả năng 
chính phục người tiếp chuyện bằng thái độ chăm chú lắng nghe, 
băng những câu pha trò sắc sảo và, nêu như hẳn không đúng, hắn 
lập tức nhận cái sai về mình một cách công khai, 

Chắc rằng, nêu tổ chức của Him-le, Ca-na-ri-xơ và Pê-tanh 
biết rõ kẻ đó là ai, hẳn là họ sẽ cô gắng gâp hàng chục lần để tóm 
cô hắn về tay mình ở ngay trên đât Pháp, nơi vào cuôi năm 1942, 
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quân đội Đức đã xâm chiêm và châm dứt sự tổn tại của nước 
Pháp «có chủ quyểm với thủ đô ở Vi-si, Kẻ đó là A-len Đa-lét 
nhân viên cục tình báo chiên lược, được tướng Đô-nô-van phá 
đền Béc-nơ, 

Chẳng bao lâu sau, ở Thụy Sĩ người ta đã coi hắn như đặc 
phái viên của tông thông Ru-dơ-ven. 

Đa-lét cho đăng lời phủ nhận trên mặt báo. Nội dung lời 
phủ nhận rât lạ lùng và bí ân. Hẳn hiểu rằng, sự đồn đại và lời 
phủ nhận ây trong trường hợp này là một thứ quảng cáo hai mặt 
có lợi cho hắn. Và hẳn đã không lầm: ngay từ mây tháng đầu tiên 
ở Béc-nơ, từ khắp nơi, đủ mọi hạng người từ các nước khác nhau 
đã đồ xô đến gặp hắn — các chủ nhà băng, các vận động viên, các 
nhà ngoại giao, các nhà ngữ văn, các hoàng thân, các diễn viên, 
tức là tât cả những nhân vật mà, qua đó, các cơ quan tình báo trên 
thê giới tuyên mộ những điệp viên, thường là có khả năng nhất, 
cho mình. 

Trước khi triển khai chỉ nhánh tình báo chiên lược của mình 
ở Thụy Sĩ, Đa-lét đã nghiên cứu hệt sức kỹ lưỡng những tài 
liệu nói về các cộng sự viên của hắn, 

Một nhân viên Cục điều tra trung ương Mỹ chuyên lo việc kiềm 
tra và hệ thông hóa hồ sơ tô giắc các cộng sự viên của Đa-lét 
báo cáo với hắn: 

— Ở đây, trong chiệc cặp màu xanh này, ghi tên tât cả những 
ai có bà con họ hàng và bạn bè thân thiêt tại các nước thuộc khỏi 
trực và các nước trưng lập. Còn trong chiếc cặp này ghí những 
người đẻ ở Đức, ở châu Âu và những ai có bô mẹ là người Đức, 
Còn trong chiệc cặp kia ghi tên họ những người có quan hệ thư 
từ với các cộng sự viên của ngài,, Còn đây là,., 

Đa-lét ngắt lời gã kia; 

— Tât cả những cái đó có liên quan gì tới công việc đâu? 

— Xin lỗi ngài.., 

— Tôi quan tâm đên những điểm sau đây: trong sô các cộng 
sự viên của tôi, có ai là nhân vật tích cực của Viện Đức - Mỹ hay 
không? Nhân vật ây có phải là đẳng viên cộng sản hay không? Có 
phải là người, dù nam hay nữ, có tình dục đồng giới hay không? 
Hoàn cảnh gia đình của hẳn ra sao? Vợ chồng sông với nhau có 
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hòa hợp không, hay là vợ hắn bị bệnh tâm thần khiên người chồng 
vì thê mà say mrê rượu chè và muôn đập phá gia đình tan nát cho 
xong? Còn về phần những người bà con họ hàng ở Đức hay Ý, 
thì trong sô những người có họ xa với tôi, có một người sang làm 
ăn bên Đức từ thê kỷ trước kia đây. 

Tiệc thay, trong các tài liệu tra cứu €Who 1s who» chì nói rât 
Ít về quá khứ của người Mỹ mang tên A-len Đa-lét này, Tiểu sử 
của hẳn đáng để các cơ quan phản gián Đức biết rõ từ trước, 
Nhưng phải khá lâu sau chúng mới nắm được. 

Khi cơ quan của Him-le gài được điệp viên của mình vào 
nhà Đa-lét (cô nầu bêp đáng yêu và chăm chỉ làm việc trong nhà 
Đa-lét là nhân viên Vụ Sáu thuộc cơ quan an ninh quốc xã), thì 
cả Sê-len-béc, cả Him-le lẫn Muyn-lo' bên ghét-xta-pô, và ít lâu 
sau là Can-ten-bơ-ru-ne, đều qua điệp viên của mình mà biệt 
được nhiều điểm quan trọng và hâp dẫn từ những chỉ tiềt tường 
chừng rât vụn vặt, 

Chẳng hạn, điệp viên ây báo về rằng, cuôn sách gôi đầu giường, 
và rõ ràng là cuôn sách yêu thích nhât của A-len ĐÐa-lét, là cuôn 
qÑghệ thuật chiên tranh» của Tôn Tử, một người Trung Quốc, 
Trong tác phẩm ây, nhà |ý luận Trung Quôc trình bày các nguyên 
tắc hoạt động gián điệp từng tồn tại ở Trưng Quôc từ năm 4oo 
trước công nguyên, 

Đặc biệt A-len Đa-lét thường hay giở ra xem chương sách 
trong đó tác giả người Trung Quốc xác định những điệp viên nào 
có giá trị nhât trong hoạt động tình báo. 

Tôn Tử chia các điệp viên ra làm năm loại; điệp viên địa 
phương, điệp viên nội địa, điệp viên kép, điệp viên bât hồi và điệp 
viên sông, ' 

Đa-lét ghỉ những loại ây ra từng tờ giây nhỏ, và những tờ 
giây này cũng rơi vào tay Sê-len-béc, Theo lời hẳn việt, thì điệp 
viên địa phương và điệp viên nội địa tương ứng với loại điệp viên 
tại chỗ theo cách gọi của chúng ta bây giờ, 

Điệp viên kép là điệp viên của kẻ địch bị ta bắt làm tù binh, 
rồi được ta tuyển mộ và phái ngược trở lại hàng ngữ địch, nhưng 
với tư cách là điệp viên của nước đã bắt được hắn, 

A-len Đa-lét dùng chì đỏ gạch dưới thuật ngữ điệp viên bât 
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hồi», Hắn rât thích lôi diễn đạt tỉnh tê ây của người Trung Quốc, 
(Điệp viên bât hồi là từ mà Tôn Tử dùng để gọi những điệp viên 
đem các tỉn tức giả, trái ngược, tới cho kẻ thù. Tôn Tử gọi họ là 
(điệp viên bât hồi, bởi vì hoàn toàn rõ ràng rắng, khi kẻ thù phát 
hiện ra đó là thông tin giả, nhât định chúng sẽ giết chết họ. 

Theo cách nói của Tôn Tử, — và điều này được Ða-lét nhân 
mạnh trong ghi chép của hắn, — thì điệp viên sông là loại điệp 
viên được cử đi hoạt động bí mật ở nước đôi phương và sau đó 
trờ về tô quộc an toàn, 

Tôn Tử khẳng định rằng người tình báo thực thụ phải đồng 
thời có cả năm loại điệp viên kê trên. Tác giả viết rằng người 
trùm tình báo nào có cả năm loại điệp viên ây sẽ làm chủ một 
mạng lưới kiểu như «thiên la địa võng› hoặc một thứ lưới bắt 
cá đan bằng trăm nghìn sợi dây bền chắc nhưng vô hình. 

Tôn Tử việt khá dài, và ĐÐa-lét đã trích dẫn nhiều đoạn ra 
những tờ giây riêng, như đoạn nói về hoạt động phản gián, về 
thông tin giả, về chiên tranh tâm lý, về chiên thuật an toàn đôi với 
các điệp viên, 

Hoạt động tình báo theo liêu Tôn Tử là lời thách thức hoạt 
động tình báo của thời cỗ Hy Lạp và La Mã, Ở đây, người cỗ 
chủ yêu nhờ: cậy vào những chỉ dẫn của quỷ thần, Còn Tôn Tử 
thì cho rằng hoạt động tình báo không thê đựa vào quỷ thần hay 
thượng để được, Trong hoạt động tình báo chỉ cần dựa vào con 
người — vào kẻ thù và bạn bè — mà thôi. 

Ä điệp viên của ghét-xta-pô đã chụp ảnh được quyền Kinh 
thánh với vô sô lời nhận xét cửa tên tình báo viên người Mỹ 
ở: bên lể các trang sách. Trong quyền đó, Đa-lét có gạch dưới 
đoạn kể T-i-xút NÑa-vin cử hai người tới thành phô I-ê-ri-khôn 
đề bí mật xem xét tình hình mọi mặt. Và hai người ây đã tìm tới 
nhà một người phụ nữ lầm lạc tên là Ra-áp. Theo lời Đa-lét nói 
với bạn bè, thì hắn coi đây là ví dụ đầu tiên được ghi vào sử biển 
niên về cái mà các điệp viên chuyên nghiệp hiện nay gọi là nơi Ân 
nâp. Ra-áp đã giâu hai điệp viên trong nhà ả, và sau đó dẫn chúng 
ra khỏi thành phó, Khi quân I-xra-en chiêm được I-ê-ri-khôn, 
chúng đã chém giêt hệt thầy mọi người, chỉ chữa lạt một mình ä 
Ra-áp và gia đình ả, Cái truyền thông khen thường những người 
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đã giúp đỡ hoạt động tình báo bắt đầu chính là từ thời kỳ 
ây. 

Theo báo cáo của điệp viên từ nhà Đa-lét gửi về Trung tâm 
tình báo quôc xã, thì một trong những cuôn sách mà A-len Đa- 
lét thích là cuôn «Rô-bin-xơn Cơ-ru-dô› của Đa-ni-en Đê-phô, 
Hắn cũng rât hay giờ xem quyền Mô-li Phơ-len-đéc› và «Ghi 
chép về năm dịch hạch». Những cuôn sách ây là của Đa-ni-en 
Đê-phô, một trong những tình báo viên xuât sắc nhất, ĐÐa-ni-en 
Đê-phô chẳng những đã có sảng kiên tự lập ra mạng lưới tình 
báo rộng lớn, mà còn là viên chỉ huy đầu tiên của ngành tình 
báo nước Anh, Nhiều năm sau khi ông ta chêt, thê giới mới biết 
điều này, 

Đa-lét cô tìm trong các trang sách của Đê-phô, xem có câu 
văn nào, dù chỉ nói một cách hết sức xa xôi, rằng tác giả của nó 
là người cầm đầu cơ quan tình báo Anh quôc hay không. Nhưng 
hắn chẳng tìm thây một câu nói bóng gió nào về chuyện ây cả. 

Cũng theo báo cáo của nữ điệp viên kia, thì vào những lúc 
rỗi rãi, A-len Đa-lét thường chú trọng tìm hiểu hoạt động thực 
hành và phương pháp của các tổ chức tình báo lớn nhât tại châu 
Âu trong thê kỳ XIX. 

Rât nhiều từ liệu khác nữa về A-len Đa-lét đã được tích lũy 
trong các tử bọc sắt ở cơ quan Him-le. Song các trừm thủ lĩnh 
của nước Đức quôc xã vẫn chưa có tài nào xác định một cách tuần 
tự và chính xác tiêu sử của tên điệp viên sừng sỏ giữa thê kỳ XX 
ây, 

Lý lịch của A-len Đa-lét không có gì đáng chú ý lắm. Sau khi 
nhận bằng thạc sĩ nghệ thuật vào năm hai mươi ba tuôi, hắn đi 
làm giáo sĩ truyền đạo ở Ân Độ và Trung Quộc, Tháng năm năm 
1o16, hẳn nhận chức vụ ngoại giao đầu tiên của hắn ở Viên, Hắn 
từng là đoàn viên của phái đoàn do Vu-đờ-rô Ủyn-xơn cẩm đầu 
ở Pa-ri, Sau đó, hắn nhận một nhiệm vụ đặc biệt và tới Thụy Sĩ 
và Áo làm việc với mục đích duy trì đê quôc Áo — Hung, Tại đó, 
năm ror8, hẳn đã chuẩn bị một âm mưu đầu tiên. Âm mưu này 
có thê dẫn đến kêt quả to lớn, giá như hắn thực hiện đền cùng. 
Song cuộc cách mạng tháng mười một ở Đức do, những người 
cộng sản lãnh đạo đã ngăn cản việc thực hiện âm mưu đó, Cái 
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chê độ quân chủ tương lai của Oabx-bua mưu toati làm đội vệ 
binh và chiệc lá chắn vững chắc cửa phương 'Tây, nhằm ngăn chặn 
làn sóng bôn-sê-vích lan tràn ở châu Âu, đã bị phá sản thảm hại. 

Một năm sau, năm t1oIo, Â-len Đa-lét được cử làm bí thư 
thứ nhât đại sứ quán Hoa Kỳ ở Đức, Tại đây, trong ngôi nhà 
sô 7, đại lộ Vin-hem, A-len Đa-lét đã tiêp xúc trực tiệp với những 
kẻ coi nhiệm vụ chủ yêu của mình là đôi phó với chủ nghĩa bôn- 
sê-vích È châu Âu. Chính tại đây, A-len Đa-lét đã giới thiệu Đờ- 
rét-xơn, đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Đức, với tướng Hỗp-man, 
kẻ vạch kề hoạch đầu tiên cho quân Đức tân công Crem-lin, 

Bây giờ Hôp-man đã nói với Đa-lét và Đơ-rét-xơn: qSuôt đời 
tôi, tôi chỉ tiếc một điều. Tôi tiệc rằng trong thời kỳ Brét-Li-tôp- 
xcơ, tôi đã không xé bỏ hiệp ước và không tiên quân sang Miát- 
xcơ-va, Hồi ây, tôi có thể dễ dàng làm việc đó», 

Chính dạo đó và chính Hôp-man trong lúc trò chuyện với 
Đa-lét đã khôn khéo biện hộ cho cái học thuyết về sau được gọi 
là thuyết @Đơ-rằng nắc ô-xtem*, 

Ở Béc Lanh về, A-len Đa-lét tới làm việc hai năm ở Côn- 
stăng-ti-nô-pôn, thủ đô của một nước nằm ngay bên cạnh nước 
Nga Xô-việt, thủ đô của một nước vừa là chiệc chìa khóa mở 
cửa tới Biển Đen và Địa Trung Hải, vừa là đầu cầu trên con 
đường dẫn đên các nguồn dự trữ dầu lửa của thê giới. 

Từ nơi ây, A-len Đa-lét trở về Oa-sinh-tơn. Hẳn trở thành 
Vụ trưởng Vụ Cận Đông ở Bộ Ngoại giao. Cận Đông là một 
trong những điềm nóng nhât trên thê giới lúc bây giờ, Cận Đông, 
đó là dầu lửa, là nguồn nuôi dưỡng chiên tranh. Bọn trùm tư bản 
công nghiệp Mỹ trong ngành dầu lửa hồi ây rât lo sợ trước những 
thắng lợi to lớn của lôi cạnh tranh Anh quôc trên thị trường thê 
giới, 

Chính dạo đó Bét-pho, giám độc công ty «Stăng-đa ôi-lơ Ốp 
Ñu - Giéc-xb đã tuyên bô: @Đđôi với Hoa Kỳ lúc này, điều quan. 
trọng là phải thi hành chính sách xâm lược, 

Và Đa-lét ra sức hoạt động. Thắng lợi đầu tiên đôi với nước 
Anh mà phía Mỹ giành được là nhờ tài điều khiền cửa hắn, Đó 
là vào năm Iọ27, khi công ty của Rôc-phe-lơ giành được hai 

* Tiêng Đức, có nghĩa (tiền sang phía Đông, 
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mươi lăm phần trăm cô phần trong Công ty dầu lửa ‹l-rắc pét- 
rô-lê-um com-pa-n, 

Cùng trong năm ây, nghiệp đoàn dầu lửa «Gal-phơ ôi-lœ› 
thuộc nhóm Mê-lơn giành được quyền tu tiên nhượng địa ở quần 
đảo Bác-rên, 

Giành xong những thẳng lợi đó, A-len Đa-lét quyết định 
về hưu, Nhưng việc tìm hiểu hoạt động tình báo trong nhà băng 
của tập đoàn Rôt-sin-đơ đã khiên hắn nghĩ rằng cương vị ở Bộ 
Ngoại giao mới chỉ là nâc thang đầu tiên trên bậc thang danh 
vọng đáng kê sau này của hắn, . 

A-len Đa-lét nhận làm việc cho hãng luật %Xa-li-vên ên Cò- 
trôm-vêm, một trong những hãng lớn nhất ở phô U-ôn, một hãng 
gắn bó mật thiết với tập đoàn Rôc-phe-lơ và Moóc-gang, Chính 
ở đây, tại hãng luật này, A-len Ða-lét đã tiên hành một chiên địch 
rộng lớn nhằm giành cho Hoa Kỳ các nhượng địa dầu lửa ở nước 
Cộng hỏa Cô-lôm-bi-a. 

Chính hãng Xa-li-vên ên Cờ-rôimn-vên» đã làm việc với chính 
phủ Pa-na-ma trong thời kỳ xây dựng kênh đào. Chính hồi ây 
hãng 4%a-li-vên ên Cờ-rôm-vêm đã đặt những quan hệ mật 
thiệt nhât với nước Đức, là nơi, sau hiệp ước Véc-xây, bọn tư 
bản công nghiệp Mỹ đã đầu tư vào rât nhiều đô-la, 

Chính dạo đó A-len Đa-lét và anh hắn là Giôn Phô-xtơ Đa- 
lét đã câu kết chặt chế với tờ-rớt 4l. G. Phác-ben-in-đu-xtơ- 
£) của 'T1-xen và với công-xéc «Rô-béc Bô-sơ›». Hai anh em Ða-lét 
đã trở thành các điệp viên người Mỹ làm việc cho hai nghiệp đoàn 
đó của nước Đức, 

Ngay trong thời kỳ đầu tiên của chiên tranh, A-len Đa-lét 
đã lâm vào tình trạng bị phá sản đên nơi, Công-xéc «Rô-béc Bô- 
sơ» có một chỉ nhánh ở Hoa Kỳ. Chi nhánh này gọi là «À-mê-ri-cơn 
Bô-sơ Coóc-pô-rây-sơm. Trong thời kỳ đầu của cuộc chiên tranh 
thể giới thứ hai, hãng này có nguy cơ bị liệt vào số đen, Bọn chủ 
hãng vội vã ký hợp đồng với hai chủ nhà băng 'Thụy Điền là hai 
anh em Va-len-béc, Hợp đồng này quy định rằng nhà băng Thụy 
Điện sẽ kiểm tra trên đanh nghĩa hãng «A-mê-ri-cơn Bô-so' Coóc- 
pô-rây-sơm với điều kiện chờ khi chiên tranh kêt thúc mới chuyên 
giao hãng đó cho chủ nhân của nó, 
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Anh em nhà Va-len-béc đồng ý, nhưng họ đòi bên ký hợp 
đồng phải là người Mỹ đẻ làm tât cả những thủ tục cần thiết, 
Vai trò ây được giành cho hai anh em Đa-lét, A-len Đa-lét đã 
đánh lừa được chính quyền Mỹ và che giâu tài sản của bọn Đức 
quôc xã dưới lá cờ Thụy Điện. Sau đó, A-len Đa-lét chẳng những 
trở thành đồng chủ nhân của hãng (Ä%a-li-ven ên Cờ-rôm-vêm, 
mà còn làm giám độc qSờ-rê-đe tờ-rôt Com-pa-ni và đồng thời 
làm giám độc «Gi, Hen-ri Sờ-rê-đe bên-kinh Coóc-pô-rÂy-sơm, 

Sờ-rê-đe là ai vậy? 

Hắn là công dân Đức ở Đức, công dân Mỹ — ở Hoa Kỳ, công 
dân Anh ở Anh quốc. Vào những năm ba mươi, công-xéc nói trên 
do nam tước Cuộc phôn Sò-rê-đe cầm đầu. Ngày z tháng giêng 
năm 19253, tại biệt thự của Sò-rê-đe ở Ken-nơ, Hít-le đã gặp 
mặt phôn Pa-pen, Ở' đó hẳn đã phác ra kê hoạch cho bọn quôc 
xã giành lây chính quyền. Nhò thê, Cuộc phôn Sò-rê-đe được 
phong chức trung tướng SS. Chính hắn trở thành chủ tịch của 
tổ chức bí mật Phò-ren-đen Cờ-rây-xœ», Tổ chức này đã quyên 
tiền trong giới trùm tư bản vùng Rua cho các đơn vị SS của thông 
chê Hen-rích Him-le, 

Chi nhánh của công-xéc Sờ-rê-đe ở Anh câp tiền cho «Hội 
Anh - Đức ở Luân Đôn. Chức năng của Hội này là tuyên truyền 
cho các tư tưởng của Quôc trưởng Hít-le ở nước Anh. Có thê 
đoán biệt chức năng của hãng «Gi, Hen-ri Sờ-rê-đe bên-kinh 
Coóc-pô-rây-sơm ở Hoa Kỳ. Giám độc hãng ây là A-len Đa-lét... 

Chính con người ây, cái kẻ hiểu biết châu Âu, nước Đức, 
đảng Quốc xã, giới tư bản dầu lửa hơn ai hêt ây đã trở thành 
kẻ cảm đầu cơ quan đại diện Cục tình báo chiên lược của Hoa 
Kỳ tại châu Âu. 

Dĩ nhiên, Đa-lét không phải là đặc phái viên của tổng thông 
Ru-dơ-ven ở Béc-nơ, Việc hắn chuyên sang Cục tình báo chiên 
lược có liên quan tới một buổi nói chuyện giữa hẳn với một đại 
biêu của giới tư bản, một tuần sau khi quân Nhật tân công Piêch- 
lœ Ha-bo. 

— Ngài hỏi triển vọng ra sao t,?— Đa-lét đăm chiêu nói, 
miệng vẫn ngậm chiệc tâu thuộc nhãn hiệu Anh như: thường lệ. — 
Tôi chưa thể trả lời cặn kế được, Muôn nhận rõ triển vọng đôi 
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với mình, cân phải nghiên cứu nên tài chính và những giai thoại 
lưu truyền trong nước, các vở diễn mới ở nhà hát và báo cáo về 
các hội nghị đảng quốc xã ở Nu-rem-be. Tôi thây rõ một điều: 
nước Đức sẽ không im hơi lặng tiềng — tôi muôn nói đền nước 
Đức của những nhà tư bản tài chính cỡ lớn, loại như ông Sa-khơ 
đã về vườn, và của những nhà văn đang buộc phải kiêm ăn bằng 
cách dịch sách từ tiêng La-tinh. 

— Ông Sa-khơ thì đáng chú ý đây, còn các nhà văn thì.., 

— Thì cũng rât đáng chú ý, — Đa-lét phần đôi, — thậm chí 
còn đáng chú ý hơn là ngài nghĩ kia. Từ năm 1o24, Him-le đã 
phạm một sai lầm nghiêm trọng đầu tiên, khi ông ta tông phôn 
Ô-xét-xki,* người được giải thưởng Nô-ben, vào trại tập trung. 
Ông ta đã dựng lên hình tượng một người bị hành hạ. Đôi với 
cái người bị hành hạ ây, lẽ ra không nên tông vào trại tập trưng, 
mà phải mua chuộc ông ta bằng danh vọng, tiền và gái... Không 
ai đễ bị mua chuộc bằng diễn viên, nhà văn và nghệ sĩ, Phải biệt 
khéo léo mưa chuộc họ, bởi vì đó là hình thức tô giác tôt nhât. 

— Ô, điều đó không làm chúng tôi quan tâm, đó chỉ là những 
chi tiệt nhỏ nhặt... 

— Đó không phải là chỉ tiết, — Đa-lét khăng khăng phản 
đôi. Đó hoàn toàn không phải là các chi tiêt nhỏ nhặt. Hí:-le 
đã giáo dục bảy mươi triệu người mù quáng tuân lệnh ông ta. 
Sân khâu, phim ảnh và hội họa của ông ta đang giáo dục những 
người máy mù quáng, Điều này không thê làm chúng ta vừa lòng: 
người máy hoàn toàn không muôn buôn bán, tiếp xúc và nghĩ ra 
một chiên dịch sinh lời trong lĩnh vực của nhà tư bản, Những 
người máy mù quáng không cần đên Sa-khơ. Nhưng chúng tôi 
cần đên ông ây. Bởi vậy, — Đa-lét két luận, — ở đây tât cả mọi 
việc đều gắn bó mật thiết qua lại với nhau. Và sự tương tác ây 
nhât định sẽ dẫn tới giới trí thức trong quân đội... Mà trí thức 
trong quân đội thì đó là những người có câp bậc từ thiêu tá đên 
thông chê, chứ không thâp hơn. Thâp hơn là những người máy 
chỉ biết mù quáng thi hành bât kỳ mệnh lệnh nào, không cẩn suy 
nghĩ tí gì... 

* Các-lœ Ô-xét-xki (i88o - 1o28): nhà báo và người việt sách 
tiên bộ người Đức. 
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— Ôi, cách giải thích này đáng chú ý đây, — người tiêp chuyện 
với A-len Đa-lét nói, — Nó đáng chú ý vì nó có nhiều triển vọng 
lắm. Thê mà ông lại bảo rằng ông không thê trả lời câu hỏi của tôi... 


Khi Các-lơ Vôn-phơ bước ra khỏi phòng làm việc của Him-le, 
viên thông chê SS ngồi bât động khá lâu, tưởng chừng hẳn đã 
hóa đá. Không phải hắn đang run sợ. Làm gì có chuyện ây. Hay 
ít ra là hắn không nghĩ như vậy. Chẳng qua đây là lần đầu tiên 
trong đời hắn phải lùi bước. Hắn đã biệt có những kẻ lòi bước, 
thậm chí hẳn không làm phiền họ, trong khi theo dõi xem ai sẽ 
thắng trong tháng bảy năm một nghìn chín trăm bôn mươi tư, 
Nhưng giờ đây thì chính hắn đã có hành động phản bội quôc 
gia; chỉ có một hình phạt duy nhât dành cho việc đàm phán với 
kẻ thù, đó là xử bắn, Những cuộc trao đôi với Gơ-rinh thì bao 
giờ hẳn cũng có thể bảo đảm an toàn; vì hắn đã thăm dò được 
tâm trạng của cái kẻ đã rời bỏ đời sông chính trị tích cực ây, Giả 
sử có lộ việc hẳn biết rõ âm mưu lật đồ tháng bảy năm ngoái, thì 
hẳn cũng dễ dàng bác bỏ bằng cách chứng minh rằng, tât cả những 
kẻ chủ mưu và đồng mưu đều bị tóm cỗ ngay: Mình làm chủ 
trò chơi, tât cả bọn chúng đều ở trong nắm tay mình, còn Stau- 
phen-béc là một người cực đoan, lại có nhiều chuyện bât ngờ, hơn 
nữa, lúc xảy ra sự biên, mình có mặt ở hầm ngầm bên cạnh Quôc 
trưởng, đó chẳng phải là bằng chứng vô tội hay sao? 

Nhưng giờ đây Các-lơ Vôn-phơ đã lên đường sang Thụy Sĩ 
để trực tiếp đàm phán với Đa-lét — một sĩ quan cao câp SS sẽ 
tiếp xúc với một điệp viên cỡ lớn của phe Đồng minh, 

Theo thói quen thường ngày của mình, Him-le bỏ kính ra— 
hôm nay hắn đeo kính không gọng, các thầy giáo ở trường trung 
học hay dùng loại kính này — và chậm rãi lây miêng da mỏng lau 
mắt kính, Hắn bỗng cảm thây có điều gì thay đổi trong con người 
hắn. Hẳn không hiểu ngay là có điều gì thay đổi, lát sau hẳn mới 
mỉm cười: Mình đã bắt đầu động đậy, — hắn hiểu ra.— Đáng 
sợ nhât là cảnh ngồi im bât động, vì nhự thê chẳng khác gì một cơn 
ác mộng, 

Hắn gọi Sê-len-béc tới, Chỉ một phút sau, viên Cục trưởng 
Cục tình báo chính trị đã bước vào phòng hẳn, tựa hồ Sê-len- 
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béc rigồi chực sẵn ở phòng đợi, chứ không phải ở phòng mình 
trên tầng ba. 

— Các-lơœ Vôn-phơ đã đáp máy bay đi gặp Đa-lét, — Him-le 
nói và bẻ ngón tay răng rắc. 

— Như thê là sáng suôt,,, 

— Như thê là điên rổ, ông Sê-len-béc ạ, như thê là điên rổ 
và mạo hiểm. 

— Ngài nghĩ rằng có khả năng thât bại ư? 

— Tôi muôn nói đên cả một loạt khả năng! Đó là ông, đó 
là công việc của ông. Ông đã đưa tôi đền bước đường ây!Í 

— Nêu Các-lơ Vôn-phơ thật bại, toàn bộ tài liệu sẽ thuộc 
về chúng ta, 

— Chúng có thê rơi vào tay thằng cha người Viên trước tiên, 

Sê-len-béc đưa mắt nhìn Him-le đò hỏi. Him-le cau có giải 
thích: 

— Thắng cha người Viên tức là Can-ten-bơ-ru-ne. Và tôi 
không biết sau đó các tài liệu ây sẽ bị gửi tới đâu, tới Boóc-man 
hay tới tay tôi. Ông còn lạ gì hành động của Boóc-man, một khi 
ông ta nhận được những tài liệu như thề nữa. Và ông cũng dễ 
hình dung phản ứng của Quôc trưởng, khi biêt rõ mọi chuyện, 
nhật là lại qua lời giải thích của Boóc-man. 

— Tôi cũng đã phân tích kỹ cả khả năng ây. 

Him-le cau mày khó chịu. Lúc này, hắn chỉ muôn triệu hồi 
Vôn-phơ về, để ông ta ở đây và quên hoàn toàn cuộc nói chuyện 
với ông ta đi, loại bỏ cuộc nói chuyện đó ra khỏi ký ức của mình. 

— Tôi cũng đã phân tích kỹ cả khả năng ây, — Sê-len-béc 
nhắc lại.— Một là, Các-lơ Vôn-phơ có trách nhiệm nói chuyện 
với Đa-lét không phải thay mặt mình, cũng không phải thay mặt 
ngài, mà là thay mặt thông chê Két-xơ-rinh, vì ông ta thuộc quyền 
Két-xơ-rinh ở bên Ý, Ông ta là phó tông tư lệnh quân đội tại Ý, 
ông ta không nằm dưới quyền chỉ huy trực tiệp của ngài... 

Him-le liệc nhanh sang phía Sê-len-béc, €Thông minh thật, 
— hẳn nghĩ, — Tât cả mọi chuyện đều rõ ràng! Và đều gắn liền 
với câu chuyện của mnình ở nhà Gơ-rinhl» 

Thông chế Két-xơ-rinh đã có thời làm trợ lý không quân của 
Gơ-rinh. Tât cả mọi người đều coi ông ta là người của Gơ-rinh. 
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— Hay đây, — Him-le nói, — Ông nghĩ ra điểu đó từ trước, 
hay nó vừa mới nảy ra trong đầu ông thê? 

— Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi, khi tôi biết Vôn-phơ lên 
đường, — Sê-len-béc trả lòi.— Ngài cho phép tôi hút thuộc 
được không ạ? 

— Được, mời ông cứ tự nhiên, — Him-le đáp. 

Sê-len-béc châm thuôc— từ năm một nghìn chín trăm ba 
mươi sảu, y chỉ hút thuốc «Kê-mêm chứ không dùng bât cứ 
loại thuôc lá nào khác. Một lần, vào năm bôn mươi hai, sau khi 
Mỹ bắt đầu tham chiên, người ta mới hỏi y: ¿Ông lây đâu ra thuộc 
lá của kẻ thù thê?», thì Sê-len-béc trả lời: «Quả thực là ai mua thuộc 
lá Mỹ đều coi như kẻ phản quôc,., 

— Tôi đã tính hệt mọi khả năng, — y nói tiêp,— thậm chí 
cả đên khả năng xâu nhật. 

— Nghĩa là gì? —— Him-le cảnh giác hỏi. Hẳn đã bình tĩnh 
trở lại. Triển vọng rât sáng sủa, Làm gì còn khả năng xâu nhât, 
nêu mọi việc đã xêp đặt tôt như vậy? 

— Chuyện gì sẽ xảy ra, nêu Két-xơ-rinh, và tệ hơn nữa là 
Gơ-rinh, người đỡ đầu của ông ta, có thể chứng minh bằng chứng 
vô tội của mình trong vụ này? 

— Chúng ta có thẻ không gạt bỏ khả năng đó, Ông hãy lo 
từ trước đi, 

— Chúng ta có thẻ không gạt bỏ thật, nhưng ngài đã xử lý 
tât đúng khi đây người phó của ngài là Can-ten-bơ-ru-ne ra khỏi 
chiên dịch này của chúng ta. Ông ta, và cả Muyn-lơ nữa, có thể 
chứng minh răng Gơ-rinh là kẻ vô tội. | 

— Được rồi, được rồi, — Him-le uễ oải nói, — thê ông để 
nghị nên làm gì? | 

— Tôi để nghị bắn một phát súng giêt hai con chim dế gà, 

— Đâu phải chuyện dễ, — giọng nói của Him-le càng uẻ oải, 
mệt mỏi hơn, — hơn nữa, tôi không phải là thợ săn... 

— Quộc trưởng nói rằng khôi Đồng minh sắp tan rã đền nơi, 
có phải thê không ạ? Vậy thì, làm cho chúng tan rã có phải là 
một trong những nhiệm vụ chủ yêu của chúng ta hay không? 
Xta-lin sẽ hành động ra sao, nêu ông ta biệt những cuộc đàm 
phán riêng rẽ mà tướng SS Vôn-phơ đang tiên hành với các nước 
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Đồng minh phương Tây ? Tôi không dám khẳng định ông ta sẽ làm 
những việc cụ thể nào, nhưng chắc chắn ông ta sẽ ra tay — điều 
này thì tôi không nghỉ ngờ chút nào cả, Vậy thì, chuyên đi của 
ông Vôn-phơ, mà chúng ta gọi là chiên dịch thông tin giả cho 
Xta-lin, có lợi cho Quốc trưởng hay không? Nghĩa là câu chuyện 
huyền thoại của chúng ta — cuộc đàm phán — chỉ nhằm đánh lừa 
Xta-linÍ Chúng ta sẽ giải thích với Quốc trưởng như vậy, nêu 
chiên dịch bị bại lộ. 

Him-le đứng dậy khỏi ghê — hắn không thích ngồi ghê bành, 
mà chÌ ưa ngồi trên chiêc ghê văn phòng cũ kỹ, — đi lại cửa sô 
và nhìn rât lâu cảnh đồ nát của Béc Lanh. Lác đác bên các hô 
bom, cây cỏ đã mọc xanh, Trẻ em đi học về đang nói cười vưi 
vẻ. Hai người phụ nữ đây xe nôi đi dưới phô. Him-le nhìn thây 
cảnh đó, liền trở nên bình tính và chợt nghĩ: Mình sẽ rât sung 
sướng nêu được vào rừng chơi và ngủ đêm bên cạnh đông lửa. 
Trời ơi, Van-te Sê-len-béc mới thông minh làm sao,,.), 

— Tôi sẽ suy nghĩ về điều ông vừa nói, — Him-le trả lời 
nhưng không ngoảnh lại. Hắn muôn giành về phần mình chiên 
thắng của Sê-len-béc. Sê-len-béc sẵn sàng dâng nó cho thông chê 
SS — bao giò' y cũng dâng lên hắn và Hây-đơ-rích các chiên thẳng 
của y. Bởi vậy, y nói: 

— Ngài có quan tâm đên các chỉ tiêt không, hay để tôi tự 
lo liệu sắp đặt ạ? 

— Ông hãy tự Ío liệu lây,— Him-le đáp, nhưng khi Sê-len- 
béc đi ra đến cửa thì hắn quay mặt lại: — Nói đúng ra thì trong 
chuyện này không nên có chi tiết. Cụ thể, ý của ông là gì? 

— Trước hết là chiên dịch che đỡ,.. Nghĩa là phải đưa một 
nhần vật nào đó, không phải người của chúng ta, vào cuộc đàm 
phán với phương Tây... Rồi chúng ta sẽ giao tài liệu vẻ... nhân 
vật đó cho Quộc trưởng... Trong trường hợp cần thiết,, Đó 
chứng tỏ thắng lợi của cơ quan tình báo chúng ta: ta đã phá vỡ 
các âm mưu quỷ quyệt của kẻ thù, — theo cách nói của ông Gơ- 
ben, Hai là, ở Thụy Sĩ, Vôn-phơ sẽ bị hàng nghìn cặp mắt dõi 
theo, trong đó có thê có các điệp viên của chúng ta. Họ sẽ lập tức 
báo tin về đây. Tin sẽ rơi vào tay ai? Điệp viên của ai sẽ báo tin — 
của tôi hay của Muyn-lơ? Một nhà trí thức biêt sáng suôt đánh 
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giá tình hình, hay một kẻ cuồng tỉn mù quảng, kiều như Can-ten- 
bơ-ru-ne# Do đó, tôi muôn rằng đẳng sau hàng nghìn cặp mắt 
của đồng mính phương Tây, còn có năm, sáu cặp mắt theo dõi 
của tôi nữa. Vôn-phơ sẽ không biệt về người của chúng ta — họ 
sẽ truyền tin thẳng về chỗ tôi. Cộng với hai điềm trên, đó sẽ là 
bằng chứng vô tội thứ: ba. Nêu sự việc bại lộ, đành phải hy sinh 
Vôn-phơ, nhưng các tài liệu quan sát, theo dõi ông ta thì sẽ làm 
bằng chứng vô tội cho chúng ta. 

— Cho ông thôi, — Him-le chữa lại — cho ông thôi chứ, 

Mình lại làm cho lão sợ rổi,— Sê-len-béc nghĩ bụng. — 
Các chí tiết ây làm cho lão run sợ. Lão sợ một chiến dịch táo 
bạo, nói chung, lão sợ hết thảy, Bao giờ cũng chỉ nên nhận lây 
sự đồng ý của hẳn trên nguyên tắc thôi, còn mọi chỉ tiết thì mình 
tự lo liệu cho xong». 

— Ông định cử ai đi Thụy Sĩ? 

— Tôi đã nhằm được mây người đáng tín cậy; — Sê-len-béc 
trả lời, — nhưng đó là các chỉ tiết mà tôi có thể tự giải quyết, 
để ngài khỏi bận tâm và có thì giờ lo những việc quan trọng hơn, 

Trong danh sách mây người y nhằm để thực hiện nhiệm vụ 
thứ nhât, có phôn Sơ-tiêc-lÍt với vị giám mục do anh ¿đỡ đầu», 


Chương 5 


Sáng hôm sau, khi Ê-rơ-vin phải nhận điện trả lời từ Trung 
tâm, Sơ-tiêc-lít cho xe chạy chẩm chậm qua các đường phô để 
tới nhà Ê-rơ-vin. Trên ghê sau, anh đặt một chiềc máy quay đĩa 
công kếnh: theo lý lịch do ta bô trí Ê-rơ-vin là chủ một hãng nhỏ 
sản xuât các máy quay đĩa — điều đó cho phép anh đi khắp nơi 
tong nước để «phục vụ› khách hàng. 

Đang đi thì đường bị nghẽn: trận ném bom đêm làm cho bức 
tường một tòa nhà sáu tầng đồ sụp xuông đường, lúc này các 
nhân viên công lộ và cảnh sát đang vội vã thu dọn sạch sẽ mặt 
đường cho xe qua lại, 
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Sơ-tiêc-lít ngoảnh lại phía sau: ít ta đã có tới ba chục xe đỗ 
nôi đuôi chiếc Khô-rêch của anh, Một thanh niên lái xe vận 
tải nói với Sơ-tiêc-lít: 

— Bây giờ mà máy bay địch kéo đến thì cứ gọi là hỗn loạn, 
khôi chỗ mà núp! 

— Chúng không kéo đên đâu, — Sơ-tiêc-lít nhìn trời và 
đáp. Mây rât thập, trông màu mây cũng biết tuyết sắp tơi, 

@ÖÔđêm qua âm, bây giờ trời trở lạnh, — Sơ-tiêc-lít thẩm nghĩ, 
— rõ ràng tuyêt sắp rơi đây, 

Tự dưng anh nhớ đến nhà thiên văn học cách đây ít hôm — 
năm nay có biên động trên mặt trời. Tât cả mọi vật trên trái đât 
đều có môi quan hệ tương tác. Chúng ta tương tác với nhau, 
trái đât tương tác với mặt trời, mặt trời tương tác với dải Thiên 
Hà, Sơ-tiêc-lít bỗng cười khây: «Hệt như màng lưới điệp viên 
của ghét-xta-pô. Tên này theo dõi tên kia, tên kía lại nhận nhiệm 
vụ theo dõi tên này, Chúng ta là các vì sao, còn Quôc trưởng vĩ 
đại là vắng thái đương chói lọi... Ôi, mười năm qua chúng đã làm 
cho cả dân tộc này hư hỏng mật rồi,.,, 

Viên cảnh sát giao thông đứng phía trước vung mạnh tay và 
kêu to: 

— Thông đường! 

Không ở đâu trên thê giới, — Sơ-tiêc-lít thầm nhận xét, — 
bọn cảnh sát lại thích ra lệnh và vung dùi cui chỉ huy như ở nước 
ta. Anh bỗng bắt quả tang mình đang nghĩ đền người Đức và 
nước Đức như nghĩ đên dân tộc và đât nước mình, «Có lẽ mình 
không thê nghĩ khác được. Nêu mình tách biệt ra, hẵn là mình 
đi đứt từ lâu rồi, Ngược đời thật: mình thây yêu quý dân tộc 
và đât nước này... Dĩ nhiên, bọn Hít-le sẽ không còn nữal» 

Đoạn đường sau đó thông suôột cho nên Sơ-tiêc-lít dận hết 
ga. Anh biệt rằng các đoạn đường vòng gâp thường ăn lôp ô tô rât 
hại, mà lôp xe bây giờ trờ thành một thứ hàng khan hiểm, song 
anh rât thích cho xe vòng ngoặt thật gâp đề cho lôp cao-su siêt 
đường kin kít và chiếc xe chao nghiêng hẳn đi như' chiêc thuyền 
giữa cơn bão tô, 

Ở khu phô Kê-pê-ni-cơ, chỗ vòng sang nhà B-rơ-vin và Kết, 
có một hàng rào cảnh sát, 
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— Đẳng kia có chuyện gì thê? — Sơ-tiêc-lít hỏi, 

— Dãy phô bị sập hoàn toàn, — một viên cảnh sát trẻ, da mai 
mái, trả lời,— chúng ném loại bom rất nặng, 

Sơ-tiêc-lít cảm thây mồ hôi vã ra trên trán anh. 

đúng rồi, — anh bỗng hiểu, — nhà họ cũng bị sập rồi, 

Trong những năm qua, anh đã học được cách phân tích các 
linh tính. Anh nhìn với con mắt hơi khó hiều những người nói 
rằng mọi linh cằm chì là chuyện thần bí và nhằm nhí, Sơ-tiễc- 
lít bao giờ cũng linh cảm chính xác sự kiện quan trọng trước 
một, hai ngày, Anh lĩnh hội được những sự việc xung quanh hệt 
như một chiêc máy ra-đa. Anh tin rằng người nào cũng mang sẵn 
đặc tính linh cảm; chẳng qua, anh nghĩ, phần lớn mọi người không 
chịu rèn luyện cái khả năng có sẵn trong mình đó thôi, 

— Nhà sô o cũng bị sập ?—anh hỏi. 

— Vầng, sập hoàn toàn. 

Sơ-tiêc-lít cho xe lên vỉa hè rồi theo ngách phô đi bộ sang bên 
phải, Vẫn viên cảnh sát có nước da mai mái kia ngăn đường anh. 

— Đường câm, thưa ngài, 

Sơ-tiêc-lít chìa cho hẳn thẻ căn cước của mình. Viên cảnh 
sát giơ tay chào và nói với anh: 

— Công binh sợ rằng ở đây còn có bom nỗ chậm... 

— Thì chúng ta sẽ được bay lên trời,— Sơ-tiêc-lít uẻ oải 
trả lời và bước về phía ngôi nhà số o đỗ nát, 

Anh thây mệt tã rời, khủng khiếp, anh chỉ muôn lê bước 
thật chậm, nhưng anh biết rằng anh phải bước đi rắn rỏi, nhanh 
nhẹn như bình thường, nét mặt vẫn phải giữ nguyên nụ cười 
khinh bạc, khó hiểu như mọi khi. Và thê là anh nhanh nhẹn bước 
đi, nụ cười khinh bạc lại nở trên môi. Nhưng trước mắt anh tưởng 
như hiện lên hình ảnh Kết với cái bụng to, tròn, Một lần chị nói: 
éCon gái mật thôi, Bụng giông quả dưa chuột thì đẻ con trai, còn 
tôi thì thê nào cũng đẻ con gái cho mà xem, 

— TâÂt cả mọi người đều chết hay saof— Sơ-tiêc-lít hỏi 
viên cảnh sát từ nãy chỉ đứng nhìn đội lính cứu hỏa làm việc. 

— Không dám nói chắc, Bom rơi lúc gần sáng, chỉ thây rât 
nhiều xe cứu thương, 

— Còn nhiều đồ dùng không? 
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— Đồ dùng gì nữa... Ông không trông thây cả một đám vôi 
gạch lẫn lộn đó hay sao?.. 

Sơ-tiêc-lít giúp một người phụ nữ bê con vừa khóc vừa đây 
chiếc xe nôi ra khỏi vỉa hè, rồi quay về xe mình... 


— Ôi mẹ ơil — Kêt kêu lên,— Trời ơi! Mẹ ơi-i-i! Có ai 
giúp tôi với, 

Chị đang nằm trên bàn đẻ. Chị được đưa tới nhà hộ sinh 
trong trạng thái hôn mê, đầu bị dập ở hai chỗ. Miệng chị thôt 
ta những lời kêu rên bằng tiêng Nga. 

Viên độc-tờ đỡ đẻ cho chị; chị sinh một đứa con trai rât bụ 
bẫm và tiếng khóc của nó cũng tât to. Viên đôc-tờ nói với người 
nữ hộ sinh: 

— Chị ta người Ba Lan mà đẻ thằng con to đền thê... 

— Chị ta không phải người Ba Lan, — nữ hộ sinh nói. 

— Thê chị ta là người nước nào? Nga hay Tiệp? 

— Thẻ căn cước ghi chị ta là người Đức, —nữ hộ sinh 
trả lời, — 'Trong túi áo măng tô của chị ta có tâm thẻ căn cước 
ghi tên một phụ nữ Đức tên là Kê-tơ-rin Kin, 

— Có lễ áo măng tô của người khác chăngl 

— Có thẻ lắm, — nữ hộ sinh tán thành. — Anh xem, thằng bé 
mới kháu khinh và bụ bẫm làm sao, phải đền năm cân là ít, Đẹp 
tuyệt trần... Anh định gọi điện thoại đên sở ghét-xta-pô ngay bây 
giờ, hay đề lát nữa tôi sẽ gọi. 

— Cô gọi điện cho họ nhé, —viên đôc-tờ đáp, — nhưng 
muốn muộn một chút... Chúng ta còn nhiều việc lắm... 


¿Ihê là hêt, — Sơ-tiêc-lít uêề oài nghĩ, tường như đây không 
phải là chuyện của anh. — Bây giờ mình chỉ còn mỗi một mình, 
Bây giò đúng là chỉ còn mỗi một mình mình thôn... 

Anh đóng cửa phòng làm việc của mình và ngồi im khá lâu, 
không trả lời điện thoại. Anh tự động đêm tiêng chuông điện 
thoại như một cái máy: o tiêng rồi. Có hai người quay máy khá 
lâu, chắc là vì việc gì quan trọng, hoặc họ là câp đưới — cầp dưới 
bao giờ cũng gọi lâu, Những tiêng chuông điện thoại còn lại rât 
ngắn: người gọi chắc là câp trên hoặc bạn bè, 
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Sau đó, anh lây trong ngăn bàn ra một tờ giây và bắt đầu viêt: 


(Kính gửi thông chê SS Hôn-rích Him-le, 
Tuyệt mật. 
Thư: riêng. 


Thưa ngài Thông chờ! 

Vì quyên lợi của dân tộc buộc tôi phải 0iềt bức thư này gửi 
tới Ngài. Qua nguồn tin gần cận 0ới các ký già của những mước trung 
lập, tôi được biệt rằng sau lưng cơ quan SĐÐ, sau lưng thông chề SS 
có một uài nhân Uật nào đó đang tìm cách tiền xúc 0uới kẻ thù hòng 
ký kèt hiệp nghị uới chúng. Tôi chưa thể có tài liệu chắc chẳn xác 
nhận cúc tỉn tức đó, nhưng tôi xin Ngài cho tôi được gặp đề trình 
bày uới Ngài các để nghị của tôi uề nản đề này, một uận để tôi nghĩ 
là cực kỳ quan trọng 0à không thể trì hoãn được. Xin Ngài cho pháp 
tôi sử* dụng các môi liên lạc của tôi đỗ báo tin tÌ mÌ hơn cho Ngài 
biêt nà để xuất một kè hoạch xử: lý cái giả thuyềt mà, than ôi, tôi cằm 
thây rất gần uới sự thật này, 

Hai-lœ Hit-lef 
Đại tá SS phôn So'-tiềc-lit9. 


Anh biêt có thê lây ai làm dẫn chứng về nguồn tin: ba ngày 
trước đây, nhà quay phim thời sự Bồ Đào Nha Pu-ê-bơ-lôt Va- 
xéc-man bị chêt trong một trận ném bom. Sơ-tiêc-lít biêt rằng nhà 
qưay phim kia có quan hệ chặt chế với các bạn đồng nghiệp Thụy 
Điện: vậy thì, từ góc độ đó, giả thuyết của anh ta mang tính chất 
tuyệt đôi. 


Có lẽ, sau Két-ne là viên bác sĩ xoa bóp của hắn, thì Him-le 
chỉ còn tin tưởng tuyệt đôi vào một mình Sê-len-béc mà thôi, 
Hắn đã biệt y từ đầu những năm ba mươi, hồi Sê-len-béc còn đang 
đi học. Hắn biết rằng, gã thanh niên hai mươi ba tuổi điền trai ây, 
sau khi tốt nghiệp trưởng dòng, đã tốt nghiệp trưởng Đại học 
Tông hợp với chức cử nhân nghệ thuật, Hắn cũng biết rằng, vị 
giáo sư được Sê-len-béc yêu kính ở trường Đại học Tông hợp là 
một người Do Thái, Hắn biết rằng, hồi đầu Sê-len-béc thường 
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cười nhạo các tư tưởng của đảng Quộc xã và không phải lúc nào 
cũng đánh giá cao Quốc trưởng, 

Him-le có hàng nghìn tên tay chân mù quáng, trung thành 
với hẳn đên giọt máu cuôi cùng, Hắn chỉ cần có lây dăm, ba người 
giúp việc thông mỉnh, sáng suôt, tuy có thái độ nghi ngờ nhưng vẫn 
phục vụ hắn, giúp hẳn vạch ra chính sách đúng đắn, 

Bởi vậy, khi Sê-len-béc được mời làm công tác tình báo cho 
đê chê thứ ba, sau mây buôi nói chuyện với Hây-đơ-rích và một 
lần trao đôi với Him-le, y đã nhận lời mời của Hây-đơ-rích, Đến 
lúc ây y đã bắt đầu thât vọng trước lập trường của giới trí thức 
Đức: họ lãnh mình trong các biệt thự của họ trên các bờ hồ, trong 
các rừng thông yên tĩnh xung quanh Béc Lanh, họ chỉ bình luận 
một cách tiêu cực về các hành động tội ác của Hít-le và sợ hãi chê 
giễu thái độ điên cuỗng của Quôc trường mà thôi, 

Chiên tích đầu tiên của y là phòng khách Kít-ti. Qua hồ sơ 
của mình, viên chỉ huy cảnh sát tội phạm Ñê-bơ tách những ả gái 
điêm xinh xắn nhât ở Béc Lanh, mà Muyn-khen và Hăm-bua đưa 
tới phục vụ phòng khách thượng lưu này. Sau đó, theo lệnh của 
Hây-đơ-rích, y tìm những người vợ trẻ đẹp của các nhà ngoại 
giao và của các sĩ quan cao câp, là những người đã quá buôn chắn 
với cảnh chăn đơn gôi chiêc (chồng họ bận họp hành ngày đêm, 
hoặc đi thi hành công vụ khắp nơi trong nước Đức, hoặc ở nước 
ngoài), Các bà vợ ở nhà sinh buồn, muôn được giải trí, Họ tìm 
thây những trò giải trí ây tại phòng khách Kft-t, nơi tụ họp các 
nhà ngoại giao từ châu Á, châu Mỹ và châu Âu đến. 

Các chuyên gia xét nghiệm kỹ thuật của cơ quan an ninh 
SĐ đã bô trí trong phòng khách những bức tường có hai lớp 
và đặt vào đó các máy chụp ảnh và nghe trộm. Sê-len-béc là người 
thực hiện ý đồ của Hây-đơ-rích, là chủ nhân của phòng khách đó 
với vai trò một gã ma cô dắt gái cao câp, 

Tiêp đó, Sê-len-béc và Hây-đơ-rích ngồi rât lâu trong phòng 
chiêu phim nho nhỏ để xem các bức ảnh hết sức lý thú, chựp những 
cảnh giải trí giữa các bà vợ của bạn mình với các nhà ngoại giao 
nước ngoài, 

Việc tuyển mộ điệp viên diễn ta theo hai hướng: các nhà 
ngoại giao bị vạch mặt bắt đầu hoạt động tình báo dưới sự chỉ 
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huy của Sê-len-béc, còn các bà vợ của giới lãnh đạo Nhà nước, 
đảng Quốc xã và quân đội, các bà vợ đẩy tội lỗi kia, thì chuyển 
sang hồ sơ của Muyn-lơ, giám độc ghét-xta-pô. 

Cũng phải nói thêm rằng Muyn-lơ không được tham gia công 
tác ở phòng khách Kít-ti: vẻ nông dân quê mùa và những câu 
bông phèng thô tục của y có thể làm khách khứa hoảng sợ, Lần 
đầu tiên, từ đó, Muyn-lơ cảm thây mình bị lệ thuộc vào thằng 
nhóc hai mươi ba tuổi Sê-len-béc. | 

— Cậu ta tưởng tôi sẽ vuôt ve cặp đùi của các cô ả trăng 
gió ở phòng khách của cậu ta đây mà, — Muyn-lơœ nói với tên 
giúp việc của mình, — Vinh dự chưal Có thuê tiền để tôi ngủ 
với ä nào đó, tôi cũng chả thèm, Ở” quê tôi, người ta gọi những 
mụ đàn bà như thể là lũ giun chuồng phân, nghĩa là đồ dòi bọ. 

Rồi khi phu nhân Hây-đơ-rích, trong lúc vắng chồng có gọi 
điện tới nhà Sê-len-béc phàn nàn, kêu buôn, và Sê-len-béc đề 
nghị dẫn phu nhân đi chơi tại một vùng hồ đâu đó ở ngoại ô, 
thì Muyn-lơ lập tức biết chuyện. Muyn-lơ quyết định rằng đây 
chính là lúc vặn cổ cái thằng nhóc điền trai kia. Muyn-lơ không 
quan niệm như một số sông già) ở sở ghét-xta-pô, Những người 
này cho Sê-len-béc là nhân vật tẩm thường: một gã điển trai, 
hay mượn các loại sách bằng tiêng La-tinh và tiêng Tây Ban Nha 
ở thư viện, ăn diện như một cậu công tử bột, công khai làm những 
chuyện trằng gió, chuyên môn cuộc bộ tới đại lệ Hoàng tử An-bơ- 
rếch chứ không dùng xe — như' thê sao gọi là một tình báo viên 
quan trọng được, Lúc nào cũng thây uông rượu và cười nói ba 
hoa... Nhưng cái đầu óc nông dân, tuy suy tỉnh chậm chạp, song 
phản ứng rât nhanh với cái mới, của Muyn-lơ lại nhắc y rằng Sê- 
len-béc là kẻ có triển vọng nhât của thê hệ mói, Kẻ được nuông 
chiều sẽ kéo theo nhiều đứa khác giông như nó, 

Sê-len-béc lái xe đưa phu nhân Hây-đơ-tích đên hồ Pơ-lôi- 
ne. Phu nhân là người phụ nữ duy nhât được y kỉnh trọng sâu 
sắc, y có thê trò chuyện với người phụ nữ ây về bi kịch cao cả 
của Hy Lạp thời cô và tình dục thô bỉ của La Mã. Hai người dạo 
bước trên bờ hồ và sôi nỗi trò chuyện. Có hai gã thanh niên to 
béo — người của Muyn-lø — đang tắm dưới hồ nước lạnh đẻ 
quan sát đôi tượng Ñ, 2 và đôi tượng Ñ, 7s. Muyn-lơ gọi phu nhân 


105 


Hây-đơ-rích là đôi tượng Ñ. 2 là căn cứ vào thứ bậc của ông chồng 
chị ta trong cơ quan an ninh quôc xã. Sê-len-béc không thể nghĩ 
rằng hai thằng ngộc ây, hai kẻ độc nhất tắm mình trong làn nước 
giá băng ây, lại có thể là nhân viên ghét-xta-pô. V cho rằng một 
điệp viên không có quyền công khai làm cho người khác chú ý 
đến mình một cách lộ liễu như thê được. Cái láu cá nông dân 
của Muyn-lơ hóa ra cao hơn cái lô-gích chặt chẽ của Sê-len-béc, 
Hai nhân viên kia phải chụp ảnh «các đôi tượng», nêu họ định ‹dẫn 
nhau vào một bờ bụi nào đây», theo lời đặn của Muyn-lơ, Hai ‹đôi 
tượng» không dẫn nhau vào bụi. Họ ngồi uông cà-phê ở một 
cái quán mọi người đều nhìn thây, rồi trở về thành phô. Tuy nhiên, 
Muyn-lơ nghĩ rằng sự ghen tuông mù quáng bao giờ cũng nguy 
hiểm hơn sự: ghen tuông sáng suôt nhiều. Bởi vậy, y đệ lên bàn 
Hây-đơ-rích bản báo cáo về chuyện vợ ông ta và Sê-len-béc đã 
dắt nhau đi dạo trong rừng và chơi nửa ngày trên bờ hồ Pơ-lôi- 
ne. VY không bình luận gì thêm — Hây-đơ-rích là kẻ tự ái rât cao 
và thường có những quyết định bât ngờ. 

Đọc xong báo cáo, Hây-đơ-rích không nói gì với Muyn-lơ, 
Hẳn gật đầu cho phép y rút lui. Muyn-lơ lặng lẽ bước ra: y không 
thê đọc thây điều gì trên cái mặt nhọn đanh ác của Hây-đơ-rích, 
Suôt ngày hôm đó, y không được tin gì. Tôi hôm ấy, sau khi gọi 
điện báo trước cho Muyn-lơ, Hây-đơ-rích ghé vào phòng làm 
việc của Sê-len-béc, vỗ vai y và nói: 

— Hôm nay bực mình quá, ta đi uông rượu đi, 

Thẻ là bộ ba ây — cho đên tận bôn giờ sáng — Ía cà trong 
các quán rượu tồi tàn, bần thỉu; ngồi cùng bàn với lũ gái điểm 
ngỗồ ngáo và bọn đầu cơ ngoại tệ, cười cọt đùa giốn và nghêu 
ngao hát các bài dân ca cùng với mọi người. Gần sảng, khi mặt 
mày đã trắng bệch ra, Hây-đơ-rích mới xích lại bên Sê-len-béc 
để mời y chén chú chén anh với mình. Và họ lại nôc rượu, Hây- 
đơ-rích lây bàn tay che côc rượu của Sê-len-béc và nói: 

— Thê này nhé. Tôi đã bỏ thuôc độc vào cốc rượu vang của 
anh, Nêu anh không thú thật toàn bộ việc anh dẫn phu nhân Hây- 
đơ-rích đi chơi ra sao, anh sẽ chét. Nêu anh nói thật, thì dù sự 
thật đó có khủng khiêp đên mức nào đôi với tôi, tôi cũng sẽ đưa 
thuộc giải độc cho anh. 
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Sê-len-béc đã hiểu tât cả. Y có khả năng hiểu tât cả mọi chuyện 
ngay lập tức. Y nhớ lạt hai gã thanh niên có khuôn mặt chữ điển 
tắm dưới hồ nước giá, y đã nhìn thây cặp mắt láo liên gian 
giả cùng cái miệng quá tươi cười của Muyn-lơ, V liền 
đáp: 

— Thì phu nhân Hây-đơ-rích gọi điện thoại cho tôi kêu 
buồn. 'Tôi liền cùng phu nhân tới hồ Pơ-lôi-ne. Tôi có thể đưa 
ra những người làm chứng cho cuộc dạo chơi đúng đắn đó, Tôi 
với phu nhân đã đi đạo và nói chuyện với nhau về sự cao cả của 
nước Hy Lạp mà bọn phản bội đã bán rẻ nó cho La Mã, Kẻ ra thì 
nước Hy Lạp bị diệt vong không phải chỉ vì lý do đó. Đúng, tôi 
đã cùng đi dạo với phu nhân Hây-đơ-rích, tôi vô cùng kính yêu 
người phụ nữ đó, vị phu nhân của một người mà tôi coi là vĩ đại 
thật sự. Thuôc giải độc đâu ạ? — y hỏi. — Ngài đề nó ở đâu? 

Hây-đơ-rích nhéch mép cười, rót vào côc một Ít rượu mác-ti- 
ni và chìa cho Sê-len-béc. 

Nửa năm sau đó, Sê-len-béc tới gặp Hây-đơ-rích để xin 
phép cưới vợ. ŸY nói; €Ihưa ngài, tôi muôn lây một người vợ, 
Nhưng bà nhạc tôi lại là một người Ba Lam. Việc này được đệ 
trình lên thông chế ŠSS Him-le giải quyết. Him-le đích thân xem 
xét kỹ bức ảnh chụp người vợ và bà nhạc tương lai của Sê-len- 
béc, Các chuyên gia kiểm nghiệm của cơ quan Rô-den-béc được 
gọi tới, Họ dùng com-pa cực nhỏ đề kiểm tra câu tạo xương đại 
não, độ lớn của trán, hình dáng của hai tai Him-le cho phép SÊ- 
len-béc được lây người vợ đó, 

Hôm tô chức lễ cưới, sau khi rượu đã say mềm, Hây-đơ-rích 
cẩm tay Sê-len-béc kéo ra cửa số và nói; 

— Anh tưởng tôi không biệt chị gái của vợ anh lây một tên 
chủ nhà băng là người Do Thái đây hẳn? 

Sê-len-béc cảm thây đât như sụt dưới chân mình, hai bàn 
tay của y trở nên lạnh ngắt, 

— Đủ rồi, — Hây-đơ-rích nói và thở dài, 

Lúc ây, Sê-len-béc không hiểu vì sao Hây-đơ-rích lại thở 
dài. Mãi sau này y mới hiểu ra, khi biêt rằng ông nội của kẻ cẩm 
đầu cơ quan an ninh — Hây-đơ-rích — là một người Do Thái 
và chơi đàn vĩ cẩm tại một rạp hát nhỏ ở Viên, 
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Chương 6 


Sê-len-béc trông thây Sơ-tiêc-lít đứng trong phòng khách của 
thông chê SS Him-le. Sơ-tiêc-lít ghi tên xin vào gặp thông chê. 
Tay anh xách một chiếc cặp mầu xanh đậm viền vàng. Trong cặp 
có một tờ giây. Đó là bức thư mà anh vừa viết, ngay sau khi từ 
khu phô Kê-pê-ni-cơ trở về. 

Viên sĩ quan tùy tùng trực hôm nay đề tướng Đôn phụ trách 
Cục kinh tê tài chính SS vào gặp Him-le, rồi bảo Sơ-tiêc-lít: 

— Tướng Đôn ra thì ngài vào. Tôi nghĩ rằng ngài thượng 
tướng chỉ gặp Thông chế một lát thôi, vì vân để trao đổi không 
hệ trọng lắm. 

— Chào anh Sơ-tiêc-lít, — Sê-len-béc nói, — Tôi đang tìm 
anh đây, 

— Chào ông, — Sơ-tiêc-lít đáp. — Ông làm sao mà có vẻ mệt 
mỏi thê? | 

— Vẻ mệt mỏi của tôi lộ rõ thể cơ à? 

— Vâng, rất rõ. 

— Lên chỗ tôi đi, tôi đang cần gặp anh lắm. 

— Nhưng tôi đã xin được gặp thông ché, 

— Vẻ chuyện gì đây? 

— Việc riêng ạ. 

— Một, hai tiêng nữa anh vào gặp Thông chê cũng được, — 
Sê-len-béc nói. — Anh hãy bảo sĩ quan trực xêp cho anh vào sau. 
Thông chê còn làm việc ở đây đến tôi cơ, 

— Cũng được, — Sơ-tiêc-lít lầm bầm, — tôi chỉ sợ như thê 
bât tiện thôi ạ. 

— Tôi cẩn gặp phôn Sơ-tiêc-lít ngay, — Sê-len-béc bảo sĩ 
quan trực,— Đề nghị anh chuyên lui giờ tiệp lại hai tiêng sau. 

— Xin tuân lệnh ngài thiêu tướng Í 

Sê-len-béc khoác tay Sơ-tiếc-lít bước ra khỏi phòng khách 
và nói nhỏ: 

— Anh thây giọng cậu ây thê nào? Cậu ây báo cáo hệt như 
một diễn viên kịch, cô làm cho người ta thích cái giọng bụng 
của mình, 
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— Bao giờ tôi cũng thương hại đám sĩ quan tùy tùng, — Sơ- 
tiếc-lít nói. — Lúc nào họ cũng phải giữ vẻ bí ần đẩy ý nghĩa, 
kẻo sợ người ta nhận ra vai trò không cần thiết của mình, 

— Anh nhầm rồi. Sĩ quan tùy tùng hệt sức cần thiết chứ, 
Sĩ quan tùy tùng cũng giông như một con chó săn mmỹ miều: vừa 
có thể trò chuyện vài câu xen giữa công việc, vừa làm cho những 
người đi săn khác ghen tị, nêu vẻ ngoài trông đẹp mã. 

— Thực tình tôi có biết một cậu sĩ quan tùy từng, — Sơ-tiêc- 
lít tiệp tục câu chuyện lúc hai người còn đi ngoài hành lang, — 
Cậu ta muôn sắm vai người chủ thầu tổ chức biều diễn: gặp ai 
cậu ta cũng kê ra cái thiên tài của ông chủ mình. Rôt cuộc người 
ta bô trí tặng cho cậu ta một tai nạn xe hơi, vì tức giận cái tính ba 
hoa của cậu ta... 

Sề-len-béc cười to: 

— Anh bịa ra hay chuyện thật đây? 

— TâÂt nhiên là chuyện bịa... 

Gần tới lôi ra cầu thang trung tâm, hai người gặp Muyn- 
lơ, 

— Hai-lơ Hít-le, chào các bạn — Muyn-lơ nói, 

— Hai-lơ Hít-le, chào anh bạnl — Sê-len-béc đáp. 

— Hai-lơ, — Sơ-tiêc-lít trà lời, tay trái không buôn giơ lên, 

— Rât sung sướng gặp hai bạn, hai con quỷ,— Muyn-lơ 
nói. Các bạn lại sắp bày đặt một trò quỷ quyệt gì đây phải 
không ? 

— Sắp bày đây, — Sê-len-béc trả lời, — Sao lại không nhì? 

— Không một chiên dịch nào của chúng tôi có thể sánh với 
trò quỷ quyệt của bên các ngài được đâu, — Sơ-tiêc-lít nói, — 
So với bên các ngài, cánh chúng tôi còn thanh cao chắn. 

— So với tôi ứư?# — Muyn-lơ ngạc nhiên, — Kê ra cũng thú vị 
khi được người ta gọi mình là đồ quỳ sứ. Người đời chêẽt đi 
còn lưu danh tiêng lại, Thê thì cứ để cho quỷ sứ lưu danh đã 
chêt ai, 

Muyn-lơ thân mật vỗ vai Sê-len-béc với Sơ-tiêc-lít, tồi rẽ 
vào phòng làm việc của một cộng sự viên bên y; y thích bước vào 
phòng làm việc của họ mà không báo trước, nhật là giữa những 
buổi hỏi cúng chán ngắt. 
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Khi vào những tháng cuôi cùng của cuộc chiên tranh Hít-le 
cứ nhắc đi nhắc lại như một lời thần chú, rằng vân để đô vỡ của 
liên minh Anh — Mỹ — Xô chỉ còn là vân để một vài tuần, khi 
hắn thuyêt phục tât cả đồng bọn rằng sau thât bại có tính chât 
quyết định, phương Tây sẽ phải lạy lục người Đức giúp đỡ họ, 
thì nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một biểu hiện tính cách của 
Quôc trưởng — tin tưởng đên cùng vào cái đã được óc tưởng 
tượng đẩy khát vọng bệnh hoạn của hẳn tạo nên. Tuy nhiên, 
trong trường hợp này, Hít-le cô dựa vào các sự kiện sau đây: 
cơ quan tình báo của Boóc-man, bỏ qua tuyên của Him-le và Ríp- 
ben-tơ-rôp và ngay cả đên ngành tình báo quân sự của Ca-na-ti- 
xơ, viên đô độc đã có hành vi phương hại nghiêm trọng tới tô 
chức của mình. Ngay từ giữa năm 1944, ngành tình báo của Boóc- 
man đã săn được một tài liệu tôi mật ở Luân Đôn. Đặc biệt là 
trong tài liệu ây có mây dòng như sau: Thảm họa khủng khiêp 
hẳn là sẽ xảy ra, nêu như chê độ dã nan của nước Ñga thủ tiêu 
được nền văn hóa và độc lập của các quôc gia châu Âu cô đạp. 
Trí nhớ kỳ lạ của Hít-le lập tức đưa hẳn trờ lại thời kỳ 1o26, ở 
Nuy-ren-be, tại đại hội của đảng Quốc xã Đức. Tại đại hội đó, 
Hít-le đã nói: đÑêu các phương pháp của bọn bôn-sê-vích thành 
công, nền văn hóa châu Âu sẽ bị thay bằng một chê độ dã man 
nhât có thời đã tồn tại trong lịch sử», 

Cái đoạn trích từ tài liệu mật đánh cắp được kia, cái đoạn 
mà HÍít-le ngày càng hay nhắc đi nhắc lại, là lời nói cửa Ủyn- 
xtơn Sớc-sin, Viên thủ tướng Anh đã việt câu ây trong giác thư 
tôi mật vào tháng mười năm 1942, khi quân Nga không phải ở 
Ba Lan, mà đang phòng thủ ở ngoại vi Xta-lin-grát, không phải 
tiên quân trên đât Ru-ma-ni, mà đang cô thủ gần Xmô-len-xcơ, 
không phải ở Nam Tư, mà đang rút lui về Khắc-côp. 

Chắc là Hít-le sẽ không ra lệnh xử bản tại chỗ, ngay lập tức, 
tât cả những kẻ nào có âm mưu đàm phán, nêu như hắn biêt đên 
cuộc tranh luận gay gắt trong những năm 1942 - 1944 giữa Ảnh 
và Mỹ xoay quay hướng tân công chính của quân đội Đồng minh. 
Sớc-sin khăng khăng đòi phải đỗ bộ quân đội vào vùng Ban-căng. 
Y giải thích điều đó bằng những lý do sau đây: 

— Vân để là thê này: chúng ta có sẵn sàng bằng lòng với 
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việc cộng sản hóa vùng Ban-căng và, có thể, cẢ nước Ý nữa hay 
không? Kết luận mà chúng ta cần rút ra là: chúng ta phải chông 
lại sự xâm nhập và can thiệp của bọn cộng sản... Cần hiểu rõ 
những điểm ưu việt mà nền dân chủ phương Tây sẽ giành được, 
nêu như quân đội chúng ta tiên chiêm Bu-đa-pét, Viên và giải 
phóng Pra-ha cùng Vác-xa-va... 

Những cái đầu tỉnh táo ở Mỹ hiệu rằng ý đồ của Sớc-sin muôn 
giáng đòn chủ yêu vào Hít-le không phải trên đât Pháp, mà tại 
vùng Ban-căng, là hết sức vị kỳ. Họ thừa hiệu rằng, nêu quan 
điểm của Sớc-sin thắng thê, nước Anh sẽ trờ thành bá chủ ở 
vùng Địa Trung Hải, do đó chính nước Anh sẽ làm chủ ở Châu 
Phi, phương đông A Rập, Ý, Nam Tư và Hy Lạp. Nêu vậy thì 
tương quan lực lượng sẽ nghiêng về phía bât lợi cho Mỹ, Bởi 
vậy, việc đồ bộ được ân định vào nước Pháp, 

Mùa đông năm ro4s, chiên lược của Sớc-sin được y diễn tả 
với những cận thần gần gũi nhât của y như sau: 

— Một là, nước Nga xô-viêt đã trở thành môi đe dọa chết 
người đôi với thê giới tự do; hai là, cần phải mở ngay một mặt 
trận mới chông lại bước tiên cực nhanh của nước Nga xô-viêt; 
ba là, mặt trận ây ở châu Âu phải tiên càng xa về phía Đông càng 
tôt; bôn là, mục tiêu chủ yêu và thực sự của liên quân Anh — 
Mỹ là Béc Lanh; năm là, việc quân Mỹ giải phóng Tiệp Khắc và 
tiên vào Pra-ha có ý nghĩa quan trọng; sáu là, thủ đô Viên, thực 
chât là cả nước Áo, phải nằm dưới sự điều khiên cùa các cường 
quốc phương Tây,,, | 

Là một chính khách thận trọng và táo bạo, Sớc-sin đồng thời 
cũng hiểu rât tố tằng không thể đàm phán với bât cứ ai trong giới 
lãnh đạo đảng Quôc xã của Hít-le — ngay trong trường hợp quân 
Nga tiên công thần tộc vào châu Âu, bởi vì, nêu đôi với y, nước 
Nga là một môi đe dọa chết người, thì đôi với những người sông 
khôn khô dưới chê độ Hít-le nước Ñga lại tượng trưng cho sự 
giải phóng. Ý cũng không thê đàm phán với Béc Lanh, bởi vì y 
hiểu rằng bọn trừm sỏ Hít-le có thể bội ước đên mức khó tưởng 
tượng. Y cũng hiệu rằng dư luận thê giới không đời nào tha thứ 
cho việc đàm phán giữa lực lượng dân chủ với bè lũ Hít-le... 
Ý chỉ có thê — trong những hoàn cảnh nhất định, thật câp bách 
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— đàm phán với những người đôi lập với Hít-le, đề thành lập 
một mặt trận thông nhât có khả năng ngăn chặn quân Ñga tràn 
tới vùng bờ Đại Tây Dương, điều mà Sớc-sin lo sợ hơn cả, Song 
những phần tử đôi lập ây, sau khi âm mưu đảo chính mùa hè năm. 
1944 bị đập tan, ở nước Đức không còn nữa. Nhưng Sớc-sin 
cho rằng, mọi ý đồ đàm phán thận trọng với các nhân vật trong 
Bộ chỉ huy Hít-le, với những kẻ muôn để quân đội quốc xã đầu 
hàng ở phương Tây dù ít có khả năng hiện thực đên mây, do lập 
trường cứng rắn của Ru-dơ-ven và của các phần tử thân Nga 
trên toàn thê giới cũng vẫn cho phép y thực hiện một chính sách 
cứng rắn hơn đôi với Xta-lin, nhất là về các vân để Ba Lan và 
Hy Lạp. 

Và khi tình báo quân đội báo cáo với Sớc-sin răng, người 
Đức đang tìm cách tiệp xúc, đàm phán với các nước Đồng minh, 
thì Sớc-sin,trả lời; 

— Người ta có thể buộc tội nước Anh về sự chậm trễ, táo 
bạo, phớt đời, về óc phân tích hài hước... Song không ai có thể 
buộc tội nước Anh về sự xảo quyệt và tôi cầu Chúa ban phước 
cho chúng ta, để chúng ta khỏi bị buộc vào tội đó, Nhưng, — 
y nói thêm, và mắt y trở nên lạnh như thép, chỉ ờ mãi đâu đó trong 
đáy mắt tới thây thâp thoáng ánh giễu cợt, — bao giờ tôi cũng 
để nghị mọi người phân biệt chính xác ranh giới giữa trò chơi 
ngoại giao, một thủ đoạn nhằm mục đích củng cô sự hợp tác giữa 
các dân tộc, với sự xảo quyệt công khai, phi lý, Chỉ có dân châu 
'Á mới có thể coi trò chơi ngoại giao tỉnh vi và phức tạp là sự xảo 
quyệt. Phải thây rằng bản thân khái niệm trò chơi đã cho phép 
tránh sang một bên Trẻ con chúng vẫn bảo nhau như thê, mà trẻ 
_con chính là những chính trị gia thành thật nhật... 

Bằng cách đó, Sớc-sin làm cho giới tình báo hiều rằng có 
thể đàm phán với người Đức: trong tình huông nhât định, với 
những điều kiện nhât định, và cẩn chuẩn bị khả năng đẻ tuyên 
bô rằng việc đàm phán ây chỉ là một trò chơi, một sự thăm dò 
vì lợi ích chưng của phe Đồng minh trong cuộc đâu tranh chông 
bọn bạo chúa Hít-le, 

— Phải nói thêm rằng, — Sớc-sin bỗ sung, — do các đồng 
nghiệp người Mỹ của chúng ta nắm vững tin tức không kém chúng 
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ta, thậm chí còn có thể nhiều hơn chúng ta, cho nên hãy dành 
cho họ vai trò làm chiếc vi-ô-lông cẩm chịch trong dàn nhạc ấy. 

— Nhưng trong trường hợp hữu ích, trò chơi có thể sẽ không 
còn là trò chơi nữa, mà trở thành một hành động nghiềm túc 
hơn thì sao ạ?— viên Cục phó Cục tình báo hỏi, 

— Ông nghĩ rằng trò chơi không phải là chuyện nghiêm túc 
ư? Trò chơi là cái nghiêm túc nhât trong mọi thứ có trên đời. 
Trò chơi và hội họa. Tât cả các thứ còn lại đều nhỏ bé và trông 
rỗng, — Sớc-sin trả lời. Y vẫn nằm trên giường, chứ chưa ngồi 
dậy sau giâc ngủ trưa, bởi vậy y đang ở trong tâm trạng vui vẻ và 
thoải mái, — Cái thứ chính trị, dưới cái dạng ta vẫn quen quan 
niệm và tiêp nhận đó, nó đã chêt hẳn rồi, Một thứ: chính sách toàn 
cầu đã đên thay thê cái món chính sách địa phương, cục bộ của 
những chiên dịch tê nhị ở vùng này hay vùng nọ trên thê giới. 
Đó không còn là ý chí riêng của một cá nhân, đó không còn là 
nguyện vọng ích kỳ của một nhóm người này hay nhóm người 
nọ, đó là một khoa học chính xác như toán học và nguy hiểm như 
phương pháp bức xạ thí nghiệm trong y học. Các nhà hội họa và 
thiên văn học, những người điều lhiên thang máy và các nhà toán 
học, các bậc vương giả và những thiên tài sẽ lệ thuộc vào chính 
sách toàn cầu, — Sớc-sin sửa chiêc khăn trải giường và nói thêm: 
— Sự liên kêt trong một thời kỳ giữa một ông vua với một thiên 
tài hoàn toàn không nhằm chông lại ông vua; thê đôi lập nằm trong 
thời kỳ đó là ngẫu nhiên, chứ không mang tính chât hướng đích. 
Chính sách toàn cầu sẽ dẫn đên những đồng minh bât ngờ, những 
chuyên biên — bước ngoặt trái ngược trong chiên lược, khiên 
bức thư của tôi gửi Xta-lin ngày 22 tháng 6 năm Io4i sẽ là đỉnh 
cao của tính lô-gích chặt chẽ và tính nhât quán. Nói đúng hơn, 
bức thư của tôi có tính chât lô-gích, còn vân để tính nhât quán 
đứng ở hàng thứ hai. Cái chủ yêu là quyền lợi của sự hợp tác giữa 
các dân tộc, mọi thứ còn lại sẽ được lịch sử tha thứ hệt... 


— Chào chị Kín, — người đàn ông cúi xuông đầu giường 
nói, 

— Chào ông, — Kết trả lời rât nhỏ, 

Chị nói còn rât khó khăn, đầu lúc nào cũng ong ong nhức 
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nhôỏi, hễ cử động lại thây buồn nôn. Chỉ sau khi cho con búứ, chị 
mới thây lòng thanh thản đôi chút, Chú bé đã ngủ, và chị cũng 
-chợp đi theo con. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thây đứa con trai 
-của mình, lòng chị lại trỗi dậy một cằm giác lạ lùng trước đây 
chưa hề có, tiếp đó mọi vật trước mắt lại bắt đầu quay lộn trong 
đầu chị, màu sắc thay đôi và cơn buồn nôn lại đồn lên cuông họng. 
Cái tình càm mới mẻ kía lạ lùng quá khiên chị không biết giải 
thích với mình ra sao. Tât cả đều lẫn lộn với nhau tong con người 
chị — vừa là nỗi sợ hãi, vừa là cảm giác bay bông, vừa là niềm 
tự hào pha chút hãnh diện khó hiểu, vừa là sự bình tĩnh cao độ 
mà trước đây chị chưa hể có, ˆ 

— Tôi muôn được hỏi chị vài câu, chị Kin ạ.— Người đàn 
ông nói tiêp,— Chị nghe rõ lời tôi đây chứ? 

— Vâng, 

— Tôi sẽ không quây rầy chị lâu đâu... 

— Ông ở đâu đên đây? 

— Tôi là nhân viên công ty bảo hiểm... 

— Chồng tôi... không còn nữa ư? 

— Tôi đang định hỏi chị. Chị hãy nhớ lại xem lúc bom nỗ 
thì anh ây đang ở đâu? 

— Anh ây ở trong nhà tắm, 

— Nhà chị vẫn còn than bánh để nâu nước kia à? MMón ây 
đạo này hiêm lắm... ở công ty anh em chúng tôi cũng đên chêt cóng 
mât thôi... 

— Nhà tôi mua... được mây bánh... nhân dịp... 

— Chị không mệt chứ ? 

— Chồng tôi chêt rồi ưŸ 

— Tôi đem đến cho chị một tin buồn, chị Kin ạ. Anh ây mât 
rồi... Chúng tôi giúp đỡ tât cả các nạn nhân của những cuộc ném 
bom dã man hiện nay. Chị muôn được giúp đỡ gì trong lúc đang 
nằm viện? Vân để ăn uông chắc ở đây người ta bảo đảm cho chị 
rồi, Còn quần áo thì chúng tôi sẽ chuân bị đẩy đủ cho cả chị lẫn 
cháu khi ra viện... Cháu bé kháu quá đi mật... Con gái à, chị?.. 

— Con trai, 

— Cháu có hay quây không, chị? 

— Không... Thậm chí tôi chưa nghe tiêng cháu lần nào. 
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Đột nhiên chị cảm thây lo lắng vì chưa nghe tiêng con lần nào, 

— Trẻ sơ sinh nhât thiết phải kêu khóc luôn miệng hay sao 
hở ông? — Kết hỏi, 

— Lũ con tôi thì hét khiệp lắm, — người đàn ông đáp, — 
tôi suýt thủng màng nhĩ vì tiêng kêu khóc của chúng nó, Nhưng 
lũ con tôi lúc mới đẻ bé lắm, chứ không to như thẳng cháu này 
đâu, Mà các lực sĩ thì cậu nào cũng Ít mồm... Chị Kin ạ, xin lỗi, 
nêu chị chưa mệt lắm, thì tôi muôn hỏi thêm; tài sản của chị được 
bảo hiểm với sô tiền bao nhiêu? 

— Tôi không biết... Nhà tôi Ío việc ây... 

— 'Thê gia đình đăng ký ở phòng bảo hiêm nào chắc chị cũng 
không nhớ phải không? 

— Hình như ở góc phô Cu-đam và Căng-tơ, 

— À, đó là phòng bảo hiểm số hai mươi bảy... Bây giờ thì 
việc tra cứu số sách trở nên đơn giản tối... Chị hãy cô nhớ xem 
tổng sô tiền bảo hiểm là bao nhiêu{ 

— Hình như một vạn mác... 

— Món tiền to đây... 

Người đàn ông ghi tât cả những điều đó vào một quyên sách 
nhàu nát, gã lại ho một tiêng tồi cúi xuông mặt Kêt mà nói rât nhỏ ; 

— Người mẹ trẻ tuyệt đôi không được khóc lóc và cảm xúc 
quá mạnh.., Chị hãy tin tôi, một người cha của ba đứa con. Tât 
cả những cái đó sẽ lập tức ảnh hưởng đến bụng dạ thẳng bé, 
Chị sẽ được nghe thây giọng hát của nó... Chị không có quyền 
chỉ nghĩ đên mình. Cái thời kỳ ây đã vĩnh viễn qua đôi với chị 
rồi. Từ nay chị phải nghĩ trước hết đên cậu bé quý tử của chị, 

— Tôi sẽ không khóc, — Kết nói nhỏ và khẽ chạm những 
ngón tay lạnh ngắt của mình vào bàn tay ươn ướt, âm áp của 
ông ta.— Cảm ơn ông.., 

— Bà con thân quyên của chị ở đâu? Công ty chúng tôi sẽ 
giúp họ đên thăm chị, Chúng tôi sẽ trả mọi chỉ phí tàu xe và thu 
xếp chỗ ăn ở cho họ... Tât nhiên, chị cũng biêt rằng các khách 
sạn đã bị phá hủy một sô, còn một sô thì giành cho bên quân đội. 
Nhưng chúng tôi có một sô phòng riêng, Bà con thân quyên của 
chị sẽ không giận chúng tôi đâu. Vậy nên việt thư báo tin cho al, 
hở chị? 
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— Bà con thân thuộc của tôi ở lại Kê-nt-xơ-bếéc cả, — 
Kêt trả lời, — Tôi không rõ hiện nay họ ra sao rồi. 

— Thể còn gia đình bên chồng? Chúng tôi sẽ báo tin dữ 
cho ai bây giờ? 

— Gia đình anh ây sông ở bên Thụy Điển... Nhưng không 
tiện việt thư cho họ đâu, vì ông chú của nhà tôi là một người thân 
Đức, có để nghị vợ chồng tôi đừng việt thư cho chú ây, kẻo phiền... 
Chúng tôi chỉ gửi thư cho chú ây qua sứ quán hoặc có dịp ai qua 
bên đó. 

— Chị có nhớ địa chỉ không? 

Đúng lúc ây thì chú bé khóc, 

— Xin lỗi ông, — Kết nói, — đẻ tôi cho cháu bú rồi sẽ nói 
địa chỉ cho ông biết, 

— Tôi không dám phiển, — người đàn ông nói rồi bước 
ta lhỏi phòng bệnh, 

Kết nhìn theo gã và chậm rãi nuôt một cái gì dâng lên cuông 
họng, Đầu chị vẫn đau âm Í như trước, nhưng chị không thây buồn 
nôn nữa. Chị chưa kịp suy nghỉ thực sự về những câu hỏi mà người 
kia vừa đặt ra, bởi vì thằng bé đang bắt đầu mút vú, và tât cả những 
gì lo lắng xa lạ đều biên mật, Chì còn lại chú bé con đang thèm 
khát mút vú và ngó ngoáy hai bàn tay tí hon. Chị cởi tã cho coft 
và nhìn nó. Thẳng bé to và đỏ hỏn, 

Rồi chị bỗng nhớ lại rằng, hai ngày trước, chị còn nằm trong 
một phòng bệnh rộng lớn, bên cạnh rât nhiều phụ nữ, rồi cùng một 
lúc người ta đem trẻ sơ sinh đến trao cho tât cả mọi người trong 
phòng, rồi phòng bệnh đầy tiêng lao xao mà chị nghe như vắng 
vằng ở đâu xa. 

CHại sao mình lại ở đây một mình? — Kết bỗng nghĩ, — 
Mình đang nằm ở đâu thê này?» 

Nửa giờ sau, người đàn ông kía quay lại Gã ngắm nghía 
chú bé đang ngủ hồi lâu, rồi lây từ trong cặp ra mây chiệc ảnh, 
đặt chúng lên đùi và hỏi: 

— Trong lúc tôi ghi địa chỉ ông chú của chị, xin chị hãy nhìn 
mây bức ảnh này, xem có đồ dừng nào của chị không. Sau trận 
ném bom, người ta có tìm được một sô đồ vật trong tòa nhà của 
chị, chị biết đây, giữa lúc chị hoạn nạn thê này thì chỉ một 
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chiềc va-li cũng giúp ích không ít. Xem có thê bán vài thứ gì 
đó, để lây tiền mua mây thứ cần thiệt nhât cho cháu nhỏ... Dĩ 
nhiên, chúng tôi sẽ cô gằng chuẩn bị đẩy đủ khi chị xuât viện, 
nhưng dẫu sao... 

— Phơ-răng Pa-kê-nen, Ou-xơ-táp, ê-oóc-gơ-plát, 2s, 
Xtôc-khôm,. 

— Cảm ơn. Chị không mệt lắm chứ? 

— Cũng hơi mệt, — Két trả lời, bởi vì trong mây bức ảnh, 
giữa đám va-li, hòm xiêng xêp ngay ngắn trên đường phỏ, 
cạnh bức tường đổ nát của ngôi nhà hai vợ chồng chị từng 
sông, chị nhìn thây một chiếc va-li rât lớn nỗi bật hẳn lên bên 
cạnh những chiềc khác, Ê-rơ-vin đặt điện đài ở trong chiễc 
va-li đó... 

— Chị xem kỹ đi, tôi xin phép về đây, — gã đàn ông chìa 
ảnh ra cho chị và nói| 

— Không có đồ dùng nào của tôi cả, — Kết trả lời, — Trong 
này không thây mây chiệc va-li của gia đình tôi... 

— Thôi, cảm ơn chị, nêu vậy chúng ta hãy coi như vân đề 
này đã được giải quyết, — người kia nói, thận trọng cât mây 
bức ảnh vào cặp, cúi chào rồi đứng dậy. — Một, hai ngày nữa 
tôi sẽ lại đến thăm chị để báo tin cho chị biêt kêt quả công việc 
mà tôi lo giúp chị... Chị cũng hiểu đây, giữa lúc thời thê khó khăn 
này, tiền mà chị phải trả công cho tôi chẳng có gì đáng kê, điều đó 
chắc chắn cũng sẽ không làm cho chị phật lòng... 

— Tôi sẽ hệt sức cằm tạ ông.— Kết trả lời. 


Nhân viên điều tra của tổ chức ghét-xta-pô ở khu phô, kẻ 
đã tới thăm Kết, lập tức gửi tâm ảnh chụp những chiếc va-li 
tới phòng giám định các vét tay của Kết: tâm ảnh này đã được 
tráng một chât đặc biệt ở trong phòng thí nghiệm. Các vêt tay 
trên chiệc điện đài đặt trong va-li đã được ghi lại. Kêt quả cho 
thây các vét tay trên chiệc va-li đựng điện đài là của ba người 
khác nhau.., Còn những tư liệu khác thì hắn gửi tới Vụ VI của cơ 
quan an ninh Đức quôc xã: hắn để nghị cho biêt tât cả những 
gì liên quan tới cuộc đời và hoạt động của Phơ-tăng Pa-kê-nen, 
người mang quốc tịch Thụy Điển... 


117 


Ai-xơ-man đi đi lại lại hồi lâu trong phòng làm việc của mình. 
Y chắp hai tay sau lưng, bước những bước đài, lúc nào y cũng 
cảm thây như thiểu một cái gì rât quen thuộc và cơ bản, Cái đó 
làm cho y mât tập trung tư tưởng, ý nghĩ của y cứ tản mạn, không 
xoáy vào điểm chủ yêu, y không thẻ phân tích đên cùng tât cả 
những gì khiên cho y đau đầu — tại sao Sơ-tiêc-lít lại lâm vào tình 
thê bị điều tra? 

Cuôi cùng, khi tiêng còi báo động phòng không vang lên rền 
rỉ, Ai-xơ-man mới hiểu rằng thì ra y còn thiêu cái khoản nghe 
tiêng bom rơi đạn nỗ. Chiên tranh đã gắn liễn với sinh hoạt hàng 
ngày, sự yên tĩnh có vẻ nguy hiểm và Ân giâu một cái gì đó còn 
đáng sợ hơn cả những trận ném bom. 

Lạy chúaÍ — Ai-xơ-man nghĩ thầm, khi tiếng còi báo động 
vừa lặng đi. — Bây giờ thì có thể ngồi làm việc được rồi đây. 
Mọi người đã chạy ra hầm trú ân, tôi có thê ngồi và suy nghĩ, 
không còn ai bước vào phòng mình với những câu hỏi ngớ ngân 
và những giả thuyết ngu ngôộc nữa..,) 

Ai-xơ-man ngồi vào bàn và bắt đầu giở tập hồ sơ về vị giám 
mục đạo Tin Lành Phơ-rít Sơ-lắc ra xem. Sơ-lắc bị bắt vào mùa 
hè năm 1o44 vì bị nghỉ là có hoạt động chông lại quôc gia. Quyết 
định bắt giữ dựa vào hai bản tô giác, một của Bác-ba-ra Cơ-rain 
và một của Rô-béc-tơ NÑít-sê. Hai tên này là những lẻ vẫn đến nhà 
thờ nghe giám mục giảng đạo. Chúng việt trong bản tô giác rằng, 
khi giảng đạo, giám mục đã kêu gọi vấn hồi hòa bình và xây dựng 
môi quan hệ hữu nghị anh em với mọi dân tộc, đã lên án cuộc 
chiên tranh dã man và sự đồ máu vô nghĩa, Việc thâm tra khách 
qưan xác nhận rằng vị giám mục đã từng gặp gỡ mây lần với 
cựu thủ tướng Bơ-ruy-ninh là người hiện đang sông lưu vong 
ở Thụy Sĩ. Hai người này có quan hệ thân thiện với nhau, thê 
nhưng trong tập hồ sơ không có dẫn chứng nào về môi liên hệ 
chính trị giữa vị giám mục với thủ tướng lưu vong, mặc dù đã 
tiên hành điều tra hêt sức chặt chế cả ở nước Đức lẫn ở Thụy 
Sĩ... 

Ai-xơ-man không hiểu, vì lý do gì giám mục Sơ-lắc lại được 
đưa sang bên cơ quan tình báo mà Ílhông bị ném vào sở ghét- 
xta-pô. Tại sao người của Sê-len-béc lại quan tâm đên vị giám 
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taục# Y tìm ra câu trả lời qua một tư liệu ngắn kèm vào hồ sơ 
của Sơ-lắc: năm 1o32, đức giám mục đã đi sang Anh và Thụy 
Sĩ hai lần đề dự Đại hội các chiên sĩ hòa bình, 

¿Họ chú ý đên các quan hệ quen biết của giám mục, — Ai-xơ- 
man hiểu ra, — họ mưôn biết Sơ-lắc đã gặp gỡ những ai ở hai 
nước đó, Bởi vậy, ngành tình báo mới kéo ông ta sang chỗ họ 
và cũng bởi vậy mà ông ta được chuyên giao cho Sơ-tiêc-lít, Sơ- 
tiếc-lít thì đính dáng gì đên vân đề này nhỉ? Người ta giao nhiệm 
vụ cho anh ây, và anh ây đã làm trồn,.,» 

Ai-xơ-man tiêệp tục giở xem hồ sơ: biên bản các cuộc hỏi 
cung đều ngắn ngủi và văn tắt. Đề cho được khách quan, y muôn 
trích đẫn một vài đoạn cho kêt luận của y có lý lẽ và tư liệu xác 
đáng, nhưng y không thể trích dẫn được đoạn nào cả. Cuộc hỏi 
cung diễn ra theo một phong cách không giông phong cách thông 
thường của Sơ-tiêc-lít: nó không có gì đặc sắc, hoàn toàn mang 
tính chât hình thức và thẳng thắn, 

Ai-xơ-man gọi điện tới phòng bảo quản hồ sơ. Mãi vẫn không 
có ai trả lời, 

(Chắc họ chạy ra hầm trú ân cả rồb, — Ai-xơ-man nghĩ bụng 
và định bỏ ông nghe xuông, thì đúng lúc đó có tiêng nói ở đầu 
dây bên kia, 

— Tôi là Ai-xơ-man ở Vụ IV đây. Xin chào, Nhờ bên anh 
tìm hộ xem ở chỗ các anh có băng ghi âm buôi hỏi cưng giám mục 
Sơ-lắc ngày 2o tháng chín năm 1944 của đại tá Sơ-tiêc-lít hay 
không ? 


(Tôi mưôn cảnh cáo ngài: ngài đã bị bắt, mà những ai đã 
tơi vào tay cơ quan tư pháp của đẳng Quôc xã, một cơ quan có 
sử mệnh trừng phạt những kẻ tội lỗi và bảo vệ nhân dân khỏi 
những hành động xâu xa, thì đừng nói đên việc có thể quay trở 
lại cuộc sông và hoạt động bình thường được nữa. Cuộc sông 
của gia đình ngài cũng sẽ không còn bình thường đâu. Tôi 
cần nói thêm: tât cả sẽ trở lại bình thường, với điều kiện, một 
là, ngài chịu thừa nhận lỗi lắm của mình và lên tiếng vạch mặt 
những nhà hoạt động tôn giáo còn lại, — những người không 
chịu ủng hộ nhà nước chúng ta và, hai là, ngài đồng ý giúp đỡ công 
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việc của chúng tôi trong thời gian tới, Ngài có đồng ý như vậy 
không ? 

— Tôi cần phải suy nghĩ đã, 

— Ngài cần bao nhiêu lâu để suy nghĩ? 

— Theo ông, người ta cần bao nhiêu lâu để chuân bị tiêệp 
nhận cái chết? - | 

— Tôi mong ngài một lần nữa hãy suy xét về đề nghị của tôi. 
Ngài nói rằng, trong cả hai trường hợp, cuộc đời ngài đều đến 
giai đoạn châm hẻt, nhưng ngài có phải là một nhà ái quốc của 
nước Đức hay không ? 

— Phải, tôi là một nhà ái quộc. Nhưng ông hiểu thê nào là 
một nhà ái quôc của nước Đức? 

— LÀ trung thành với ý thức hệ của chúng ta. 

— Ý thức hệ chưa phải là đât nước. 

— Dù thể nào thì nước ta cũng vẫn sông bằng hệ tư tưởng 
của Quốc trưởng. Chẳng lẽ nghĩa vụ của ngài, nghĩa vụ của một 
vị giám mục, Đức cha coi sóc phần hồn, không phải là sát cánh 
với dân tộc đang tín ngưỡng hệ tư tưởng của chúng ta hay sao £ 

— Giá như tôi được tranh luận ngang hàng với ông, có lẽ 
tôi sẽ biệt nên trả lời ông như thê nào? 

— Thì tôi xin mời ngài cứ tranh luận bình đẳng với tôi, 

— Sát cánh với dân tộc là một chuyện, còn cảm thây mình 
ở trong một tình thê cần phải hành động theo lẽ công bằng và 
niềm tin lại là chuyện khác. Hai chuyện ây có thể trùng nhau 
mà cũng có thẻ không trùng nhau. Trong trường hợp này, ông 
đã để nghị với tôi một lôi thoát không phù hợp với tín điều của 
tôi, Ông định sử dụng tôi như một mô-men ứng lực nhằm mục 
đích bắt tôi ký một lời tuyên bô hợp với ý muôn của ông. Ông diễn 
tả để nghị dưới hình thức làm như ông coi tôi như một con người 
có nhân cách. Ông nói với tôi như thế làm gì, một khí ông đã 
tmuôn tôi trở thành một cái đòn bảy? Thà ông cứ nói toạc ra: 
hoặc chúng tao sẽ giệt mày, hoặc là mày hãy ký vào tờ giây này. 
Dân tộc Đức sẽ đi đên đâu và nói bằng thứ tiêng gì, đôi với tôi 
điểu đó còn ý nghĩa gì nữa, nêu thực chât tôi đã là một xác chết... 

— Điều đó không đúng. Không đúng vì mây lý do sau đây. 
Tôi không yêu cầu ngài ký bât kỳ tờ giây nào, Cứ cho rằng tôi 
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xin rút lui vần để thứ nhât, để nghị thứ nhât của tôi về việc ngài 
công khai lên tiêng trên báo chí và đài phát thanh, chông lại những 
người anh em cùng tín ngưỡng với ngài, những người chồng 
đôi lại chê độ của chúng ta. Tôi mong ngài trước hết hãy đi tới 
chân lý của đẳng Quốc xã chúng tôi, và sau đó, nêu ngài thây có 
thê tán thành chân lý đó tới mức nào, ngài hãy giúp đỡ chúng 
tôi đến mức đó. 

— Nêu ông đặt vân để như vậy thì ông hãy thử thuyết phục 
tôi xem, đảng Quôc xã đem đến cho con người được cái gì nhiều 
hơn bât cứ tổ chức nào khác đi nào. 

— Sẵn sàng. Đảng quốc xã — đó là nhà nước của chúng 
ta, một nhà nước đang được dẫn dắt bởi những tư tưởng vĩ 
đại của Đức quốc trưởng, Còn các lãnh tụ tôn giáo như các ngài 
thì lại không đưa ra được một cái gì khác với nhà nước ây đề 
người ta lựa chọn, Các ngài chỉ đưa ra sự: hoàn thiện về tỉnh thần 
mà thôi. 

— Đúng là như' vậy, 

— Nhưng con người đâu chỉ sông bằng sự hoàn thiện về 
tỉnh thần, dù rằng con người không chỉ sông bằng bánh mì. Nghĩa 
là chúng tôi mong muôn đem lại lợi ích cho nhân dân ta. Vậy 
chúng ta hãy coi đó là bước đi đầu tiên trên con đường dẫn tới 
sự hoàn thiện về tinh thần của dân tộc ta trong tương lai, 

— Được, trong trường hợp đó, tôi xin hỏi ông một điều: 
các trại tập trung hoặc những cuộc hỏi cung giông như cái ông 
đang tiên hành với tôi, một nhà tôn giáo, là hậu quả tât yêu của 
nhà nước các ông phải không? 

— Đúng như vậy, bởi vì chúng tôi bảo vệ ngài thoát khỏi 
cơn phẫn nộ của dân tộc ta, một dân tộc sẽ lập tức thủ tiêu ngài, 
nêu biêt rằng ngài chông lại Quốc trưởng, chông lại hệ tư tưởng 
của chúng tôi, 

— Nhưng đầu là căn nguyên, còn đâu là hậu quả? Vì sao 
xuât hiện cơn phẫn nộ của dân tộc, và con phẫn nộ của dân tộc 
có phải là yêu tô tât yêu của cái chế độ mà ông đang tô son điểm 
phân hay không? Nêu phải, thì cơn phẫn nộ ây trở thành nhân 
tô tích cực độc lập từ bao giờ. Đó không phải là cơn phẫn nộ, 
mà là phẩn ứng trước cái ác. Nêu phẫn nộ là cơ sở của các ông, 
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nêu cơn phẫn nộ là căn nguyên của các ông, còn tât cả những cái 
còn lại đều là hậu quả, tóm lại, nêu các ông dùng cái ác làm nguyên 
nhân, thì tại sao ông lại còn muôn thuyệt phục tôi rằng cái ác 
là lợi ích? 

— Không phải thê, «cái ác» là nói theo lời của ngài, còn tôi 
nói slòng căm phẫn của dân tộc». Lòng căm phẫn của một dân tộc 
lần đầu tiên sau bao nhiêu năm phải chịu đựng hiệp ước Véc-xây 
nhục nhã, dưới ách áp bức của bọn chủ nhà băng và thương gia 
Do Thái, được hưởng cuộc sông thanh nhàn. Dân tộc nỗi cơn 
phẫn nộ, khi một kẻ nào đó, dù là Đức cha linh hồn, mưu toan 
gieo rắc nghỉ ngờ đôi với những thành tựu vĩ đại mà đảng chúng 
tôi, dưới sự dẫn dắt của Quốc trưởng vỉ đại, đã đem lại cho dân 
tộc. 

— Hay lắm... Sông thanh nhàn và cắn xé lẫn nhau là một tr? 

— Chúng ta đánh nhau chỉ là đề bảo đảm không gian sinh 
tồn cho mình, 

— 'Thê giam giữ một phần tư dân tộc trong các trại tập trung 
— đó là lợi ích hay chính là cái cuộc sông hài hòa mà vì nó tôi 
phải hy sinh cả cuộc đời tôi? 

— Ngài nhầm rồi, các trại tập trung của chúng ta làm gì giam 
giữ tới một phần tư dân sô. Nhân tiện, cần nói thêm rằng các 
trại tập trung không phải là công cụ thủ tiêu — chẳng qua chỉ 
là do ngài sử dụng các nguồn tin của kẻ thù đây thôi, Hơn nữa, 
ngoài cổng mỗi trại tập trung đều có khẩu hiệu: «Công việc làm 
cho con người trở nên tự do», Ở' các trại tập trung, chúng tôi 
giáo dục những con người lầm đường lạc lôi, còn những kẻ không 
'phải lầm đường lạc lôi mà là kẻ thù của chúng tôi, thì dĩ nhiên 
"sẽ bị thủ tiêu, 

: — — Nghĩa là, các ông tùy ý quyết định ai là người có lỗi, ai 
“không có lỗi đôi với các ông, chứ gì? 

— Đúng thê, 

— Nghĩa là các ông biết trước một người nào đó muôn gì, 
sai lầm ở đâu, phải không? 

— Tôi biệt dân tộc ta mong muôn điều gì, 

— Dân tộc. Dân tộc bao gồm những ai? 

— Bao gồm mọi người, 
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— Làm sao ông biết mọi người muôn gì, một khi ông không 
biêt từng người mong muôn điều gì? Nói đúng hơn, ông biết 
trước dân tộc muôn gì, nên mới gán cái ý muôn của mình bắt 
dân tộc phải theo phải không? Như thê là hoang tưởng, 

— Ngài nhầm rồi, Dân tộc muôn được ăn uông tốt... 

— Và muôn chiên tranh để được ăn uông tôt? 

— Rồi hẵng. Muôn có thức ăn ngon, có nhà ở đẹp, có xe 
du lịch, gia đình vui vẻ. Và muôn chiên tranh đề giành hạnh phúc 
đó cho mình! Đúng, muôn chiên tranhl 

— Và dân tộc còn muôn đê những người suy nghĩ theo một 
kiểu khác phải ngồi tù trong các trại tập trung? Nêu cái này tât 
yêu do cái kia đẻ ra, thì như thê là có cái gì đó không đúng trong 
hạnh phúc của các ông, bởi vì cái hạnh phúc đạt được bằng kiêu 
đó, theo tôi nghĩ, không thể trong sạch được nữa rồi. Có lẽ tôi 
nhìn nhận sự vật khác ông. Hẳn là theo quan điểm của ông thì 
mục đích biện hộ cho phương tiện — thuyêt Dòng Tên cũng 
đã tuyên truyền cho cái đó, 

— Là một giám mục, rõ ràng ngài không muôn kiềm tra lại 
toàn bộ sự phát triển của đạo Thiên chúa chứ gì? Hay là ngài 
vẫn cho phép mình loại bỏ * một vài thời kỳ phát triển của Thiên 
chúa giáo. Nói riêng là thời kỳ sử dựng hình phạt Trung cô tại 
tòa án giáo hội, 

— Tôi biêt nên trả lời ông như thê nào. Tât nhiên, trong lịch 
sử phát triển của đạo Thiên chúa, có thời kỳ sử dụng hình phạt 
Trung cô — thiêu người trên giàn lửa, Nói thêm rằng, theo quan 
điểm của tôi, sự suy sụp của dân tộc Tây Ban Nha đã gắn liền 
với việc họ thay thê mục đích bằng phương tiện. Tòa án giáo hội 
ban đầu được coi như một phương tiện thanh trừ tín ngưỡng, 
dần dần đã biên thành mục đích tự thân. Nghĩa là, chính sự thanh 
trừ, chính hình phạt thiêu người trên giàn lửa, chính cái hình 
phạt tàn khôc đó, chính việc đàn áp những người bât đồng về 
tu' tưởng đó — ban đầu được coi như sự thanh trừ tín ngưỡng; — 
dần dẫn đã đặt cái ác trước mặt mình như: một mục đích tự thân. 

— Tôi hiểu rồi, Xin ngài cho biết, trong lịch sử Thiên chúa 


* Nguyên văn: đầy đọa. 
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giáo, những người bât đồng tư tưởng có hay bị giáo hội thủ tiêu; 
để cho bộ phận con chiên còn lại được sông sung sướng hơn 
hay không nào ? 

— Tôi hiểu ý ông. Những kẻ bị thủ tiêu thường là bọn dị 
giáo, Mà tât cả bọn dị giáo trong lịch sử đạo Thiên chúa đều là 
những phần tử phiên loạn dựa trên quyển lợi vật chât. Tât cả 
những kẻ dị giáo trong Thiên chúa giáo đều truyền bá tư tưởng 
bât bình đẳng, trong khi chúa Ki-tô chủ trương bình đẳng. Tuyệt 
đại đa sô bọn dị giáo trong lịch sử Thiên chúa giáo đều đựa trên 
cơ sở người giàu bât bình đẳng với người nghèo, người nghèo 
phải thủ tiêu người giàu hoặc trở thành người giàu, leo lên địa 
vị người giàu, trong khi Chúa Ki-tê cho rằng về nguyên tắc không 
có sự khác biệt giữa mọi người với nhau và sự giàu có cũng chỉ 
mang tính chất tạm thời nhưữ sự nghèo khổ mà thôi. Trong khi 
Chúa Ki-tô muôn mọi người hòa thuận với nhau, thì bọn dị 
giáo lại xúi giục người ta gây chuyện đỗ máu. Phải nói thêm rằng 
ý niệm cái ác thường là cơ sở của mọi tà thuyết, và giáo hội buộc 
phải lên tiêng chông lại bọn tà giáo, để cho bạo lực khỏi hoành 
hành và khỏi bị đưa vào bộ luật đạo đức của đạo Thiên chúa, 

— Đúng Nhưng khi chông lại một tà thuyết định dùng 
bạo lực, giáo hội có sử dụng bạo lực hay không? 

— Có sử dụng, nhưng không biên nó thành rmục đích và 
không biện hộ cho nó về nguyên tắc, 

— Bạo lực chông tà thuyêt được sử dụng trong hoảng thời 
gian tám, chín thê kỷ, có phải thê không, thưa ngài? Nghĩa là 
trong vòng tám, chín thê kỳ, người ta đã dùng bạo lực để thủ 
tiêu bạo lực, Chúng tôi lên cầm quyền năm 1923. Vậy ngài muôn 
gì ở chúng tôi? Mới có mười một năm, chúng tôi đã xóa bỏ nạn 
thât nghiệp, mới có mười một năm chúng tôi đã nuôi béo tât cả 
những người Đức, vâng — trong khi đàn áp những kẻ bât đồng 
tư tưởng Thê mà ngài lại cần trẻ chúng tôi — bằng lòi lẽ tuyên 
truyền! Nhưng nều như ngài là người chồng lại chê độ của chúng 
tôi với một niềm tin sâu sắc đên thẻ, thì ngài dựa vào yêu tô vật 
chât chứ không phải yêu tô tỉnh thần, có phải là hợp lý hơn không ? 
Chẳng hạn, ngài hãy thử tô chức những con chiên nào đó của 
ngài thành một tổ chức hoạt động chông lại nhà nước có hơn 
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không? Dùng truyền đơn, bãi công, phá hoại và hoạt động vũ 
trang chông lại một sô đại biểu của chính quyền chẳng hạn? : 

— Không, không đời nào tôi đi theo con đường đó, vì một 
lý do đơn giản... Không phải vì tôi sợ bât cứ cái gì... Chẳng qua 
tôi cảm thây con đường ây không thể châp nhận được về nguyên 
tác, bởi vì, nêu tôi bắt đầu áp dụng những phương pháp của 
các ông để chông lại các ông, thì vô tình tôi sẽ trở thành người 
giông như các ông rnât, 

— Nghĩa là, nêu như có một người trẻ tuôi trong sô các con 
chiên của ngài đên gặp ngài và nói: ¿Thưa Cha linh hồn, con không 
tán thành chê độ hiện hành, con muôn đâu tranh chông lại nó›,.. 

— Tôi sẽ không ngăn cản anh ta, 

— Anh ta sẽ nói: «Con tuôn giết chết tên gau-lây-te, Mà tên 
gau-lây-te lại có ba đứa con gái: một lên hai, một lên năm và 
tnột lên chín. Và một bà vợ bị liệt cả hai chân. Ngài sẽ xử sự ra sao Ÿ 

— Tôi không biết, 

— Và nêu tôi hỏi ngài về tay thanh niên đó, ngài sẽ không 
nói gì với tôi chứ? Ngài sẽ không cứu sông ba đứa con gái bé 
nhỏ và một người phụ nữ bệnh tật # Hay là ngài sẽ giúp đỡ 
tôi? 

— Không, tôi sẽ không nói gì với ông cả, bởi vì trong khi 
cứu sông một sô người này, có thê tôi lại giêt chêt những người 
khác, Khi đang diễn ra cuộc chiên tranh vô nhân đạo như thê 
này, mọi hành động tích cực đều chỉ dẫn tới một sự đỗ máu mới, 
Con đường xử thê duy nhật của các nhà hoạt động tôn giáo trong 
trường hợp này là lánh xa sự tàn ác, không đứng về phía tên đao 
phủ. Tiệc rằng đó là con đường tiêu cực, nhưng bât cứ con đường 
tích cực nào lúc này cũng đều tăng thêm sự đỗ máu. 

— Tôi tin rằng, nêu chứng tôi chuyên việc hỏi cung ngài sang 
bước thứ ba — mà bước này sẽ rât đau đớn về thể xác, — chắc 
là ngài sẽ nói tên gã thanh niên kia cho chúng tôi biết, 

— Ông muôn nói rằng, nêu ông biên tôi thành một con vật 
mầt hệt trí khôn vì quá đau đớn, thì tôi sẽ làm tât cả những gì 
mà ông cần phải không? Rât có thể tôi sẽ làm như vậy. Nhưng 
lúc ây tôi không còn là tôi nữa. Nêu đã thê, thì ông còn phải tiên 
hành buổi nói chuyện này làm gì? Ông hãy áp dụng với tôi tât 
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cả những gì mà ông cần, ông hãy sử dụng tôi như một con vật 
hoặc một chiêc máy...- 

— Xin ngài cho biêt, nêu như có những người nào đó — những 
kẻ thù độc ác, những kẻ điên rồ — đên gặp ngài và đề nghị ngài 
đi ra nước ngoài, sang Anh, Nga, Thụy Điền hoặc Thụy Sĩ làm 
nhân vật trung gian chuyên một bức thư nào đó, thì ngài có thực 
hiện lời để nghị ây không ? 

— Làm nhân vật trung gian là địa vị đương nhiên của tôi, 

— Tại sao như vậy? 

— Tại vì làm nhân vật trung gian giữa mọi người trong môi 
quan hệ với Chúa — đó là nghĩa vụ của tôi. Mà quan hệ giữa 
con người với Chúa cần phải có chỉ cót là để cho con người cảm 
thây mình là người với đầy đủ ý nghĩa của từ đó, Bởi vậy, tôi 
không tách quan hệ giữa con người với Chúa ra khỏi quan hệ 
giữa người với người, Về nguyên tắc, đó chỉ là một quan hệ — 
quan hệ thông nhật, Bởi vậy, mọi vai trò trung gian giữa mmọi 
người với nhau về nguyên tắc đều là chuyện tự nhiên đôi với 
tôi, Điều kiện duy nhật mà tôi đặt ra cho mình khi ây là vai trò 
trung gian đó phải dẫn tới điều thiện và phải được thực hiện bằng 
các phương tiện tôt đẹp. 

— Ngay cả nêu như sự trung gian là cái ác đôi với nhà nước 
chúng ta ưŸ 

— Ông buộc tôi phải đưa ra những lời đánh giá chung, Ông 
thừa hiều rằng, nêu nhà nước xây dựng trên bạo lực, thì một 
giám mục như tôi không thê ủng hộ nó về nguyên tắc. Dĩ nhiên, 
tôi muôn mọi người sông khác với lôi sông hiện nay. Nhưng với 
- điểu kiện tôi biêt rõ cách đạt tới điều đó. Về nguyên tắc, tôi nong 
cho tât cả mọi người dân hợp nên cái nhà nước quôc xã này đều 
sông sót và tạo nên một sự thông nhất nào đó khác cái nhà nước 
này. Tôi không muôn giệt bât cứ rmột ai. 

— Theo tôi nghĩ, sự phản bội là điều đáng sợ, nhưng thái 
độ quan sát thụ động và hờ hững trước sự phản bội và sự giết 
người còn đáng sợ hơn. 

— Trong trường hợp ây, chỉ có thê làm một điều duy nhât 
là tham gia vào việc châm dứt sự giêt người. 

— Cái đó không phụ thuộc vào ngài, 
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— Không phụ thuộc. Thê ông gọi thê nào là sự phản bội? 
— Thụ động là phản bội, 

— Không, thụ động vẫn chưa phải là sự phản bội, 

— Nó còn đáng sợ hơn sự phản bội nữa kia...» 


Ai-xơ-man cảm thây tòa nhà bắt đầu rung chuyên. «Chắc bom 
tơi ngay bên cạnh, — y nghĩ thẩm, — Hoặc chúng ném loại bom 
tân... Câu chuyện lạ lùng thật, Rât lý thú nhưng ngữ điệu thật 
lạ lùng...» 

Ÿ gọi điện thoạt cho viên sĩ quan trực. Tên kia bước vào, tmặt 
tái xanh, đầy mồ hôi, Ai-xơ-man hỏi: 

— Đây là băng ghi âm chính thức hay băng kiểm tra? 

Viên sĩ quan trực trả lời lí nhí: 

— Tôi xin phép xác rminh rồi thưa lại ngài ngay bây giờ, 

— Địch ném bom gần chỗ ta lắm à? 

— Thưa, cửa kính ngôi nhà này bị vỡ hêt cả. 

— Anh không được chạy ra hầm trú ân à? ˆ 

— Thưa, không ạ,— viên sĩ quan trực đáp. — Điều lệnh 
cầm làm như vậy. 

Ai-xơ-man định nghe tiếp, nhưng viên sĩ quan trực quay lại 
báo cáo với y rằng Sơ-tiêc-lít không sử dụng băng ghi Âm, Câu 
chuyện được thu vào băng theo chỉ thị của cơ quan phản gián — 
nhằm rnục đích kiểm tra các nhân viên làm việc tại bộ mnáy trung 
tâm, 


Chương 7 


ề-len-béc nói; 

— Rõ ràng là loại bom tân chứ không phải bọm thường. 

— Chắc là như vậy. — Sơ-tiêc-lít tán đồng. 

Lúc này anh nóng lòng, chỉ muôn chuồn nhanh ra khỏi phòng 
làm việc của Sê-len-béc để đột ngay tờ giây đang nằm trong cặp 
của anh, Đó là báo cáo về những cuộc đàm phán giữa bọn phản 
bội SĐÐ» với phương Tây. Anh nghĩ thẩm: «Cái trò chơi khôn 
ngoan này của Sê-len-béc không đơn giản như mình thoạt tưởng. 
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Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã quan tâm đến vị giám mục. Hẳn coi 
ông như một nhân vật che đỡ sau này, Việc hẳn cần đến vị giám 
mục đúng vào lúc này là một triệu chứng. Chưa được lệnh của 
-Him-le, hắn không dám làm như vậyÍ» Nhưng Sơ-tiếc-lít hiểu 
rằng anh không được vội vàng, bước ra mà phải vừa vui đùa, 
vừa thảo luận với Sê-len-béc về mọi chỉ tiệt của chiên dịch sắp 
tới. Và bây giờ anh càng ăn nói bình tĩnh, chậm rãi bao nhiêu, 
kêt quả công việc của anh lại càng chắc chắn bây nhiêu... 

— Theo tôi, chúng nó bay đi rồi thì phải, — Sê-len-béc 
lắng nghe và nói, — Hay là chưa? 

— Chúng bay về để mang những khôi bom mới đên... 

— Không, bọn này về sẽ được chơi bời giải trí ở căn cứ... 
Chúng nó đủ máy bay để ném bom liên tục xuông đầu ta... Vậy 
là anh cho rằng, nêu chúng ta giữ mây mẹ con người em của lão 
giám mục làm con tin thì lão ta nhât định sẽ quay về? 

— Chắc chắn là như vậy... 

— Và kh( quay về có bị cánh Muyn-lơ hỏi cung, lão ta cũng 
sẽ không khai rằng chính anh đã đề nghị lão ta đi ra nước ngoài 
đề tìm cách tiệp xúc với phương Tây? 

— Tôi không dám chắc. Cái đó còn tùy kẻ hỏi cung là ai,., 

— Tốt nhât là anh giữ lây băng ghi âm các buổi trao đổi với 
lão ta, còn lão ta... thì coi như bị, mặc áo ván” trong một trận 
ném bom, 

— Tôi sẽ suy nghỉ, 

— Anh sẽ suy nghĩ trong bao lâu? 

— Tôi xin phép được cân nhắc kỹ*t ý kiến đó... 

— Anh định «cân nhắc ý kiêm ây bao nhiêu lâu? 

— Tôi sẽ cô gắng để tôi nay đã có thể để nghị một giải pháp 
VỚI Tigài, 

— Tôt lắm, — Sê-len-béc nói. — Máy bay địch cút cả rồi... 
Anh muôn uông cà phê không? 

— Tôi rât muôn, nhưng chỉ khi nào xong việc đã, 

— Được. Tôi rât mừng là anh đã hiểu tât cả mọi chuyện chính 
xác đên thê, anh Sơ-tiêc-lít ạ. Đó sẽ là một bài học đích đáng cho 

* Nguyên văn: nghịch cái hòm. 

*## Nguyên văn; quay tròn. 
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Muyn-lơ. Hồi này lão ta bắt đầu ăn nói thô lỗ, Ngay cả với ngài 
thông chê của chúng ta. Chúng ta sẽ làm công việc của lão ta, sẽ 
vượt trước lão ta... Như thê là chúng ta sẽ giúp ngài thông ché 
hêt lòng, 

— Thê ngài thông chê không biết chuyện này hay saof 

— Không... Cứ coi như ngài không biết., Rõ chưa? Nói 
chung tôi rât thích làm việc với anh... 

— Tôi cũng vậy, 

— Sao mặt anh có vẻ giận dữ thê? 

— Tôi mà giận dữ tứ —Sơ-tiêc-lít lâm bâm.— Tôi mà 
tức giận thì vẻ mặt cau có hơn nhiều. Lúc này tôi đang bận tâm 
suy nghĩ đây thôi, 

Sê-len-béc tiễn đại tá Sơ-tiêc-lít ra đền cửa, bắt tay anh và 
nói ; 

— Nêu mọi việc trôi chảy, anh có thê đên vùng núi nghỉ ngơi 
dăm ngày. Bây giờ mà đên đó trượt tuyết thì tuyệt — tuyêt xanh 
lơ, đa người sẽ rám mầu nâu. Đẹp hệt chỗ nói, phải không anh 
bạn? Trong thời gian chiên tranh tôi và anh đã phải quên đi 
bao nhiêu là thứ... 

— Trước hệt chúng ta đã quên đi chính bản thân mình, — Sơ- 
tiêc-lít trả lời, — như quên áo bành-tô ở phòng để áo sau tiệc 
rượu say sưa trong ngày lễ Phục sinh, 

— Đúng, đúng..— Sê-len-béc thở dài, —như quên áo 
bành-tô ở phòng để áo... Anh thôi làm thơ đã lâu chưa? 

— Tôi có làm thơ bao giờ đâu... 

Sê-len-béc giơ ngón tay dọa anh: 

— Sự dôi trá nhỏ đẻ ra thái độ thiêu tin cậy lớn đây, Sơ-tiêc- 
lÍt ạ... 

— Tôi xin thể với ngài — Sơ-tiêc-lt mỉm cười — tôi 
việt tât cả mọi thứ, trừ làm thơ, vì tôi có phản ứng đặc biệt đôi 
với vần điệu... 

Sau khi thủ tiêu bức thư định gửi Him-le, Sơ-tiêc-lít bước 
ra khỏi ngôi nhà nằm trên phô Hoàng tử An-bơ-rêch và bước 
chậm rãi dọc phô về phía sông Sơ-pơ-rê, Vỉa hè được quét dọn, 
sạch sẽ, mặc dù đêm qua gạch vữa còn ngôn ngang. Dạo này, 
mỗi đêm thành phô bị ném bom hai lần, có hôm tới ba lần. 
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q&Suýt nữa thì mình đi đời, — Sơ-tiêc-lÍt nghĩ thầm. — Khi 
Sê-len-béc giao cho mình lo vụ giám mục Sơ-lắc, hắn quan tâm 
đên cựu thủ tướng Bơ-ruy-ninh, hiện đang sông lưu vong tại 
Thụy Sĩ, Và chỉ có vậy. Hắn quan tâm đến những mỗi liên hệ 
quen biêt mà vị giám mục có thê có; bởi vậy, Sê-len-béc mới 
dễ dàng thả ông già ra, khi mình nói rằng ông già sẽ cộng tác với 
chúng ta. Hắn nhìn xa trông rộng hơn mình. Hắn tính toán răng 
vị giám mục sẽ trở thành nhân vật đỡ đòn trong trò chơi nghiêm 
túc quan trọng của chúng. Nực cười chưa, làm sao vị giám mục 
có thê tham gia chiên dịch của Các-lơ Vôn-phơ? Đó là chiên dịch 
gì? Nó có lợi cho ai? 'Tại sao Sê-len-béc lại mở ra-đi-ô tồi mới 
nói đến chuyên đi của Vôn-phơ sang Thụy Sĩ? Nêu hắn sợ nói 
to chuyện ây, thì điều đó có nghĩa là chúng đã nghĩ ra một trò 
chơi ghê gớm, và thượng tướng Các-lơ Vôn-phơ có đủ mọi 
thầm quyền: y có chức tước hẳn hoi trong tổ chức SS, như RÍp- 
ben-tơ-rôp hoặc Phê-ga-lai Sê-len-béc không thể không nói 
với mình về Vôn-phơ — hắn không nói thì mình sẽ phải tự hỏi 
hắn, làm sao có thể chuân bị một chiên dịch khi không biêt các 
con bài của mình? Chẳng lẽ phương Tây lại muôn ngồi đàm phán 
với Him-le? Nhìn chung thì Him-le đại diện cho một thê lực, 
họ biệt điều đó, vì đàm phán với những kẻ không có thệ lực thì 
chằng có ý nghĩa gì. Sẽ vô nghĩa và khó hiệu, nêu chúng ngồi chung 
một bàn... Thôi được... Vị giám mục sẽ là miệng mồi, là tâm bình 
phong, là con thỏ đem ra thí nghiệm. Bọn chúng đã sắp xếp mọi 
việc như vậy. Nhưng chắc chắn chúng không tính đên chuyện 
Sơ-lắc có những môi liên hệ quen biết rộng lớn ở đó, Nghĩa 
là mình phải hướng dẫn ông già sử dụng ảnh hưởng của ông 
già chông lại những kẻ cử ông già — bằng chính tay mình — sang 
bên đó. Mình định sử dụng ông già làm môi dây liên lạc dự bị, 
nhưng tõ ràng là ông già sẽ phải đóng một vai trò quan trọng 
hơn thê. Người phải thu xêp các cuộc tiệp xúc ở Thụy Sĩ sẽ không 
phải là Sơ-lắc. Nêu mình trang bị cho ông già câu chuyện huyền 
thoại của mình, chứ không phải lời lẽ cùa Sê-len-béc thì cả người 
của Va-ti-căng, lẫn người của phe Anh - Mỹ, sẽ đến gặp ông. 
già, Rõ rồi. Mình phải chuẩn bị cho ông già một câu chuyện huyền 
thoại có khả năng lôi cuôn sự chú ý đặc biệt của mọi người đôi 
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với ông già, gây một sự phản chú ý đôi với tât cả những người 
Đức khác đã đên hoặc sắp đên Thụy Sĩ, Thử xem ai sẽ cứng tay 
hơn ai. Trong bất kỳ trường hợp nào thì điều quan trọng đổi 
với mình bây giờ là, thứ nhât, phải chuân bị cho ông già câu chuyện 
huyền thoại và, thứ hai, biệt tên những kẻ mà ông già sẽ đại diện 
ở đây như đại diện cho thê lực chông đôi Hít-le và Him-le, 

Sơ-tiêc-lít bước vào quán rượu Vai-nơ-tuýp-be và ngồi 
nhầm nháp ly cô-nhắc thật lâu. le đây rât yên tĩnh, không ai 
làm cho anh mật tập trung suy nghĩa. Mà suy nghĩ của anh lúc 
này đang rât căng thẳng và chính xác — bao giờ vâp phải một 
vân để mà anh chưa biết lý giải hoặc chưa hiểu rõ ràng, anh cũng 
làm như' vậy. 


Chưa ai biết gì về con người ây. Y ít khi xuât hiện trên các 
phim thời sự và lại càng ít khi có mặt bên cạnh Quôc trưởng 
trên các bức ảnh. Người tầm thước, đầu nghiêng nghiêng với 
một chiếc sẹo trên má, hệt như một sinh viên hội Buôc *, y cô 
giầu mặt sau lưng mọi người mỗi khi các phóng viên nhiệp ảnh 
bầm máy chụp hình. 

Người ta đồn rằng, năm 1924, y đã ngồi tù mười bôn tháng 
vì một án mạng có tính chât chính trị, Sau đó, không rõ y được 
ân xá, hay y vượt ngục rút vào hoạt động bỉ mật. Không ai hay 
biệt gì về y, mãi cho đên khi Ghêt-xơ bay sang Anh. Him-le được 
lệnh của Quộc trưởng khôi phục trật tự trong «cái nhà thổ nhợ 
nhuôc ây», Đó là nhận định của Quộc trưởng về văn phòng của 
đảng Quộc xã dưới sự: chỉ huy của Ghêt-xơ, nhân vật duy nhất 
trong đẳng dám xưng hô suồống sã tcậu tớ› với Quộc trưởng, 
Trong một đêm, tay chân của Him-le đã tiên hành hơn bảy trăm 
vụ bắt bớ. Một sô người sau đó được thả ra, sô còn lại bị tông vào 
giam giữ lâu dài trong các trại tập trung, Những cộng sự thân 
cận. nhât của Ghêt-xơ đều bị bắt, trừ người phó Chủ nhiệm Văn 
phòng đẳng Quôc xã của Ghêt-xơ là Mác-tin Boóc-man, Chẳng 
những thê, Boóc-man còn là người chỉ đạo bàn tay của Him-le 


* Hội viên của Hiệp hội sinh viên Đức, một tổ chức nôi tiêng 
về những trò uông rượu và quyêt đâu, 
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ở mức độ nhât định: y cứu những người y cần dùng khói bị 
bắt, ngược lại những kẻ y không cần thì bị tông vào trại tập trung. 

Trở thành kẻ kê tục Ghêt-xơ, y vẫn không hề thay đổi: cũng 
như trước đó, y vẫn lầm lầm Ìì lì, trong túi lúc nào cũng có một 
quyên số tay nho nhỏ ghi lạt tât cả những lời nói của Hít-le. Cũng 
như trước đó, y vẫn sông thanh đạm và kín đáo trước con rất 
mọi người. Y vẫn tỏ ra đặc biệt cung kính đổi với Gơ-rinh, Him- 
le và Gơ-ben, nhưng dần dần, trong khoảng thời gian một, vài 
năm, y đã có thể trở thành một nhân vật cần thiết cho Hít-le tới 
tức, có lần Quôc trưởng đã gọi đùa y là cái bóng của mình. Y 
biêt cách tổ chức công việc khéo đên mức, nêu Hít-le cần biết 
rõ một điều gì đó trước khi ngồi vào bàn ăn, thì chỉ đên cuôi bữa 
là Boóc-man đã chuẩn bị xong câu trả lời, Và tât cả những việc 
đó diễn ra một cách lặng lẽ, tự nhiên, không cần bât cứ hiệu quả 
bên ngoài nào. Có lần ở Béc-tê-xơ-ga-đen, người ta tô chức một 
cuộc mít-tinh bât ngờ nhưng không kém phẩn long trọng đề 
hoan hô Quốc trưởng. Boóc-man nhận thây Hít-le bị ánh nắng 
mặt trời chiêu vào mặt, Sáng hôm sau, ngay ở chỗ đứng hôm qua, 
Hít-le nhìn thây một cây sôi: chỉ trong một đêm, Boóc-man đã 
tổ chức việc đánh một cây sôi không lồ tới trồng ở chỗ đó... Hít- 
le khiển trách Boóc-man về chuyện ây, nhưng trong thâm tâm 
hắn lây làm thích thú trước sự quan tâm mà tên trợ thủ dành 
cho hắn, Boóc-man chuẩn bị cho Hít-le mọi diễn từ, tât cả các 
tài liệu cần đệ trình lên bàn Quốc trưởng đều được hẳn duyệt 
qua. Có lần Gơ-ben gửi tặng Hít-le một quyển an-bom tâng bôc 
lòng dững cảm của các phi công Quôc xã, Boóc-man đã trả quyên 
an-bom kèm theo dòng chữ; «Có đáng để cho Quôc trưởng phải 
bực dọc về một sự tuyên truyền dôi trá rõ rệt như thê chăng?» 

Y biết rằng Hít-le không bao giờ chuẩn bị trước các bài diễn 
văn, Quốc trưởng bao giờ cũng dựa vào tài ứng khâu, mà tài ứng 
khẩu của Quôc trưởng thì không đến nỗi tôi, Nhưng Boóc-man, 
nhât là trong những cuộc đón tiệp các nhà hoạt động quốc gia 
từ nước ngoài đên thăm, hoặc trong những ngày lỷ niệm cách 
mạng mồng chín tháng mười một, đều không quên phác ra cho 
Quốc trưởng hàng loạt những luận để, mà theo quan điểm của 
y là cần phải chú ý nhiều nhât, Y làm cái việc thầm lặng, nhưng 
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vô cùng quan trọng ây, rmnột cách hết sức tài tình, và Hít-le không 
lần nào nghĩ rằng các bài diễn văn chủ yêu của hẳn là do người 
khác viêt sẵn cho hắn — hắn tiêp nhận việc làm của Boóc-man 
tuy như việc làm của một viên thư ký, nhưng rât cần thiêt và 
kịp thời, Bởi thê, có lần Boóc-man bị ôm nà ngày hôm sau Hít- 
le đã cảm thây mọi việc của hắn đều rôi loạn cả lên, hắn phải 
cử bác sĩ riêng của mình đền nhà Boóc-man, 

Boóc-man khéo léo tìm cách biết được — mà không lầm 
mệch lòng người khác, —ai đền gặp Quôc trưởng về vân để 
gì, và y cũng biết cách khuyên nhờ ai nên làm những gì, xử sự 
ra sao trong lúc được tiếp kiền. Ý tô chức thê nào đề ý kiên của 
các vị khách trùng hợp với quan điểm của Quốc trưởng. 

Những người cho phép mình tranh luận với Quốc trưởng 
để bảo vệ quan điểm riêng của họ, một quan điểm trái với quan 
điềm chung, đểu bị Boóc-man tìm cách gạt ra, không cho họ 
được gặp Hítle. 

Boóc-man ăn nói lắp bắp, nhưng y lại biết cách soạn thảo 
các thứ văn bản một cách tài tình, y thông minh nhưng lại biết 
cách che giâu sự thông mỉnh của mình dưới cái vẻ ngoài nhân 
hậu, thẳng thắn và thô lỗ; y là một người toàn năng, nhưng lại 
biêt cách xử như một kẻ bình thường phải đi tham khảo ý kiểm 
của người khác trước khi đi tới một quyêt định ít nhiều quan 
trọng. 

Chính con người đó, chính Mác-tin Boóc-rnan, đã nhận được 
(tận tay›, qua đường dây bí rmnật từ cơ quan SÐ, một bức thư 
có nội dung như sau: 

(Thưa ngài Boúc-manf Trong Ban thư ký của Ngài, có người 
của tô chức .SĐÐ gài 0uào — tôi chưa rõ tên tuổi của họ, nhưng nều 
như được Ngài đích thân ra lệnh, tôi có thể xác định được họ là 
những qÌ. Tôi không tín rằng bức thịt này đền được tay Ngài Nều 
nó đồn được, tôi sẽ trình bày uới Ngài một 0uân đề có tâm quan trọng 
quôc gia, Hiện nay, sau lưng Quốc trưởng có một sô kẻ mà tôi biềt 
là đang bắt đầu tiền hành trò đàm phán tới các đại diện của lực 
lượng dân chủ phương Tây thôi tha È Thụy Điễn uà Thụy St. Việc 
đó diễn ra giữa cuộc chiền tranh tông lực, uiệc đó diễn ra giữa những 
ngày tương lai của thê giới đang được quyềt định trên các chiền 
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trường. Tôi có thể thông báo uới Ngài mọi chỉ tiệt uể các cuộc đàm 
phán bội phần đó. Tôi cần có sự bảo đảm, bởi 0ì nều bức thư' này 
rơi ào tay cơ' quan .S?Đ, tôi sẽ lập tức bị thù tiêu, Bởi vậy, tôi không 
dám ký tên. Tôi đề nghị Ngài, nều Ngài thấy điều tôi thông báo với 
Ngài là quan trọng, thì ngày mai Ngài hãy đền khách sạn «(Nôi-e 
Tô», đôi diện với Viện bảo tàng Tự: nhiên học, nào hồi 13 giờ: 0o, 
Một đảng viên Quốc xã trung thành uới Quốc trưởng, 


Boóc-man ngồi cẩm lá thư ây một hồi lâu. Mây lần cánh tay 
y đã định cầm lây ông nghe điện thoại... Y tính gọi điện cho Muyn- 
lơ, kẻ cảm đầu ghét-xta-pô. VY biêt Muyn-lơ chịu ơn y ra sao 
và y chịu ơn Muyn-lơ như thê nào. Muyn-lơ, một tên mật thám 
lõi đời, đầu những năm ba mươi đã hai lần đập tan tổ chức của 
đẳng Quộc xã ở Ba-va-ri-a. Sau đó, Muyn-lơ chuyên sang phục 
vụ cho đảng này, khi nó trở thành chính đảng quốc gia của nước 
Đức. Trước năm 1gozo kẻ cẩm đầu ghét-xta-pô vẫn còn ở ngoài 
đẳng: các nhân viên cơ quan an ninh không thê tha thứ cho sự 
cúc cung tận tụy của Muyn-lơ trong thời kỳ tổn tại của nước cộng 
hòa Vây-ma. Boóc-man, chính Boóc-man,—và Muyn-lơ biệt 
rõ điều đó — đã giúp đỡ Muyn-lơ vào đảng, Y đã bảo đảm với 
Quốc trưởng về Muyn-lơ. Nhưng Boóc-man không bao giờ để 
Muyn-lơ quá gần gũi mình. "Trong thâm tâm, y không tin tât cả 
bọn người bên lực lượng SŠ cho lắm. Bọn chúng đều phục vụ 
Him-le bằng cách này hay cách khác. Từ: trước đến giờ, y vẫn 
thăm dò Muyn-lơ và cân nhắc hai khả năng: nêu để hắn trở thành 
người thân cận, thì dùng hắn đên cùng, cho hẳn biệt những điều 
cơ mật nhât, Bằng không, thì chẳng nên nghĩ đên hắn làm gì 
cho uông công, 

(Cái này là gì? — Boóc-man xem lại bức thư hàng chục lần 
và thầm nghĩ, — Một thủ đoạn phá hoại chăng? Vị tât, tác giả 
bức thư là một kẻ mật trí chăng? Cũng không phải — chuyện 
này có vẻ thật lắm... Nhưng nêu hẳn là người của ghét-xta-pô, 
và nêu như Muyn-lơ cững tham gia trò chơi kia? Những con 
chuột bỏ chạy khỏi chiếc tàu bị đắm — mọi chuyện đều có thê 
xảy ra. Ít nhật cái này cũng có thể là con bài nằm chờ thời cơ 
chông lại Him-le, Nêu vậy thì ta có thể bình thản, không thèm 
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ngó ngàng đến tên đê tiện ây, chuyên toàn bộ sô tiển của đảng 
vào các nhà băng trung lập theo tên những người của mình, chứ 
không theo tên những người của hắn ta...) 

Boóc-man ngồi nghĩ rât lâu về bức thư ây, nhưng thể là y 
vẫn chưa đi đên một quyết định cụ thể nào cả, 


Ai-xơ-man lại mở băng ghi âm, Y chậm rãi hút thuộc và lắng 
nghe giọng nói hơi khàn khàn của Sơ-tiêc-lít. 

@— Tại sao ngài lại không áp dụng các hành động bạo lực 
đề chông chúng tôi? Ngài hãy trả lời cho thật thành thực. Tôi 
xin hứa với ngài rằng câu chuyện giữa tôi với ngài sẽ không lọt 
ta ngoài căn phòng này, 

— Rõ ràng đó là vì riêng tôi cô tránh sử dụng bạo lực, Tuy 
nhiên, cũng có lúc con người không thể chịu đựng thêm được 
nữa. Nêu ông đe đọa rằng ông sẽ thủ tiêu tôi, thì như thê là ông 
đây tôi tới chỗ đôi phó lại đúng như vậy. Nhưng trong trường 
hợp này, dù có phải làm điều ác đó, tôi vẫn không muôn gọi nó 
là điều thiện. Sự khác nhau giữa tôi và ông là ờ chỗ, khi làm điều 
ác, ông gọi nó là điều thiện, còn tôi, khi làm điều ác đề trả đữa, 
tôi vẫn luôn luôn nhớ rằng tôi đang làm điều ác, 

— Xin ngài cho biết, ngài có sợ thời gian hai tháng ngài bị 
giam giữ trong nhà tù của chúng tôi hay không? 

— Tôi sợ tât cả mười một năm cẩm quyển vừa qua của các 
ông. 

— Mi dân. Ngài có sợ cái thời kỳ ngài ngồi trong xà-lim của 
nhà tù chúng tôi hay không? 

— Tât nhiên là có, 

— Tât nhiên, Ngài không muôn phải rơi vào đó một lần 
nữa, nêu giả thiệt có rnột điều kỳ diệu xảy ra chứ? Nêu chúng 
tôi thả ngài ra thì sao? 

— Không. Nói chung tôi không muôn dính dáng với các ông, 

— Được lắm. Nhưng nêu như tôi trả lại tự do cho ngài và 
yêu cầu ngài giữ quan hệ tôt đẹp, thuần túy con người với tôi? 

— Tât nhiên. Đôi với tôi những quan hệ tôt đẹp, thuần 
túy con người, giữa tôi với ông sẽ chẳng qua chỉ là một biểu hiện 
tự nhiên của môi quan hệ giữa tôi với mọi người, Đôi với tôi, 
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ông sẽ là một con người tới mức nào thì còn tùy ở chỗ ông đền 
với tôi như một con người, hay như một đẳng viên quôc xã, 

— Tôi sẽ đền với ngài như một người đã cứu sông ngài, 

— Tât nhiên. ` 

— Ngài sẽ nhớ công lao của tôi chứ? 

— Đương nhiên. 

— Di nhiên, ngài sẽ không được quay về nhà thờ. Ngài 
sẽ sông cách biệt với mọi người, Ngài có thể hứa với tôi là ngài 
sẽ không truyền đạo nữa, được không? 

— Thê thì tôi sẽ làm gì? 

— Ngài sẽ phải biết ơn tôi, nêu tôi có thể trả lại tự do cho 
ngÀI. 

— Ông giúp đỡ tôi như giúp một cá nhân, xuât phát từ sở 
thích bên trong của ông, hay là vì ông có tính toán lợi hại gì đó 
đôi với tôi? 

— Tôi có tính toán lợi hại đôi với ngài. 

— Trong trường hợp đó, tôi phải tin chắc rằng mục đích mà 
ông theo đuôi là một mục đích tốt đẹp; nêu trái lại, tôi khó có 
thể trả lời ông một cách tích cực được. 

— Ngài hãy coi các mục đích của tôi là hệt sức thành thật. 

— Ông sẽ để nghị tôi làm gì? 

.-_— Tôi có nhiều bạn bè trong bộ máy nhà nước của chúng ta. 
Họ là các nhà khoa học, các nhà hoạt động của đảng Quốc xã, các 
nhà quân sự, nhà báo — tóm lại là những người có thê lực, Tôi 
sẽ rât thú vị nêu như ngài nói chuyện với những con người đó, 
đĩ nhiên nêu tôi có thể thuyết phục được cấp trên trả lại tự do 
cho ngài. Tôi sẽ không yêu cầu ngài báo cáo với tôi về những buôồi 
nói chuyện đó. Thực tình, tôi không dám bảo đảm là người ta 
sẽ không đặt máy ghi âm nghe trộm ở phòng bên cạnh, nhưng 
ngài có thê vào rừng nói chuyện với họ. Sau đó, tôi chỉ mưôn 
ngài cho tôi biết ý kiên của ngài về mức độ độc ác hay mức độ 
nhân đức mà ngài có thể nhận thây, dưới con mắt của ngài, trong 
những con người ây. Ngài có thể giúp tôi trên tình bạn bè như 
thê được hay không? 

— Được... Tât nhiên là được., Nhưng tôi nảy ra hàng loạt 
câu hỏi về việc tại sao tôi lại nghe thây một để nghị như vậy? 
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— Thì ngài cứ việc hỏi, 

— Hoặc là ông quá tin cậy tôi và yêu cầu tôi ủng hộ một việc 
mà ông không thể tìm được sự ủng hộ ở bât cứ ai khác, hoặc 
là ông đóng vai kẻ hại ngắm tôi. Nêu ông muôn hại ngẩm tôi, thì 
cuộc nói chuyện giữa tôi với ông sẽ là một cái vòng luân quân, 

— Nghĩa là thể nào? 

— Nghĩa là chúng ta sẽ lại không tìm được tiêng nói chung. 
Ông vẫn cứ là một đẳng viên Quốc xã, còn tôi là người chọn 
cho mình một con đường vừa sức đề khỏi trở thành một kẻ như 
ông, 

— Cái gì có thể khiến ngài tin chắc rằng tôi không định hại 
ngầm ngài? 

— Chỉ cần ông nhìn thẳng vào mắt tôi. 

— 'Tôi với ngài hãy coi rằng chúng ta đã trao đổi thư ủy nhiệm 
với nhau», 


— Hãy cho tôi tài liệu nói về tư cách của giám mục Sơ-lắc 
trong thời gian ở tù, — Ai-xơ-man để nghị, khi nghe xong băng 
ghi âm. — Hãy cho biết mọi điều về phong thái, về những cuộc 
tiêp xúc, trao đổi giữa ông ta với các tù nhân khác, về hamn thích 
của ông ta... Tóm lại là những chỉ tiết tôi đa. 

„Câu trả lời mà y nhận được một tiêng đồng hồ sau, thật 
là hết sức bât ngờ, "Thì ra, vào thắng giểng nắm 1o4s giấm mục 
Sơ-lắc đã được trả lại tự do. Qua hồ sơ, không thẻ hiểu ông ta 
có đồng ý làm việc cho cơ quan SĐÐ không, hay việc thả ông ta 
ra là hậu quả của những nguyên nhân khó hiểu nào khác. Sê-len- 
béc chỉ ra lệnh bằng miệng là hãy phóng thích Sơ-lắc dưới sự 
giám sát của Sơ-tiêc-lít, Và tât cả chỉ có thê, Ái-xơ-man đứng 
đậy, bắt đầu đi lại trong phòng và y cảm thây Ío ngại, một cảm 
giác lạ lùng xâm chiêm lòng y: cảm giác về sự bât lực và tầm 
thường của mình. 

Nửa giờ sau, y lại nhận được một tài liệu cuôi cùng sau khi 
Sơ-lắc được phóng thích, có một điệp viên ở Vụ VI đặc trách 
theo dõi ông ta, 

— Báo cáo của điệp viên ây đâu? — Ali-xơ-man hỏi. 

— Anh ta liên lạc trực tiểp với đại tá Sơ-tic-lít, 
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— Thể nào, không có băng ghi âm hay sao? 

— Không có, — từ phòng hồ sơ trả lời cho y biệt, — vì lợi ích 
của chiến địch, được lệnh không ghi âm các cuộc trao đổi giữa anh 
ta với viên giấm rmục... 

— Hãy tìm cho tôi điệp viên đó, — Ai-xơ-man để nghị. — 
Nhưng phải tiên hành thê nào để chỉ có ba người: anh, tôi và 
điệp viên ây được biết... 


Can-ten-bơ-ru-ne gọi điện cho Muyn-lơ để nghị gửi bản mật 
lệnh của Quốc trưởng đến Pra-ha cho tướng ghét-xta-pô Cò- 
ruy-ghe. 

— Kẻo không ông ta lại để cho Pra-ha nguyên lành như trường 
hợp Cò-ra-côp. Và chính ông cũng nên đọc bản mật lệnh ấy, vì 
đó là một mẫu mực về lòng dũng cầm và thiên tài của đức Quộc 
trưởng. 

(Đức Quộc trưởng ra lệnh như sau: 

Nội đung: 0ê niệc hủy diệt các khu uực thuộc lãnh thổ nước 
Đức. 

Cuộc chiền tranh đề bảo oệ sự' tổn tại của đân tộc ta buộc chúng 
ta phải sừ dụng — ngay trên lãnh thô nước Đức — tắt cà những 
phương tiện có thê làm yêu khả năng chiên đâu của đôi phương Đà 
cẩm chân chúng lại, Cần phải sử đụng mọi khả năng để trực tiềp 
hoặc gián tiếp gây thiệt hại tôi đa cho sức mạnh chiền đâu của đôi 
phương. Thật sai lầm, nêu cho rằng, sau khi lây lại những lãnh thô 
đã bị mắt, sẽ có thê sử' dụng các đường giao thông, các phương tiện 
liên lạc, các xí nghiệp công nghiệp tà các công trình phục 0ụ công cộng 
mà chúng ta chưa phá hày trước khi rút lui, hoặc đã loại ra khỏi 
phạm 0i sử dụng trong một thời gian ngắn, Khi rút đi, đôi phương 
sẽ chÌ đề lại cho chúng ta những 0ùng đất đai đã bị đột phá trơ trụi 
mà không thèm đềm xÌa đền cảnh đói khô của nhân dân địa phương. 

Bởi uậy, nay ra lệnh: 

r, Tắt cả các công trình nằm trên lãnh thô Đức, như đường giao 
thông, phương tiện liên lạc, xí nghiệp công nghiệp, công trình phục 
pụ công cộng, cũng như: các nguồn dự' tr oật chất mà đôi phương 
có thê sử dụng nhiều hay ít, đều phải được hày diệt ngay lập tức 
hoặc trong một thời gian không đáng kẻ. 
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2. Những người chịu trách nhiệm về uiệc hủy diệt đó là: các 
cấp chÌ huy quân đội — đôi uới mọi công trình quân sự' (kề cả các 
đường giao thông 0à các phương tiện liên lạc), các gau-lây-te 0à 
các Ủy uiên Quốc phòng — đôi uới mọi xí nghiệp công nghiệp, công 
trình phục uụ công cộng, cũng như' mọi nguồn dự: trữ uật chất. Quân 
đội cần phải giúp đỡ các gau-lây-te 0à các Ửy tiên quốc phòng 
trong uiệc thi hành các nhiệm uụ trước mắt đó. 

2. Lệnh này phải được thông báo tức khắc cho mọi cấp chỉ huy, 
Tắt cả các mệnh lệnh trái uới lệnh này đều không còn hiệu lực. 

HÍIT-LE›, 


Chương 8 


Trên đường tới chỗ gặp Boóc-raan — Sơ-tiêc-lít rât hy vọng 
rằng anh sẽ gặp y, bởi vì miêng mỗi mắc vào luỡi câu hệt sức 
ngon lành - anh cho xe chạy chậm, vòng vèo qua các phô để kiêm 
tra cân thận, xem có cái đuôi nào bám theo anh hay không. Việc 
kiêm tra này được anh tiên hành một cách máy tóc, bởi vì anh 
không thây có điều gì đáng lo ngại trong những ngày vừa qua, và 
anh cũng không lần nào bị giật mình tỉnh giâc giữa lúc nửa đêm 
như mỗi lần trước kia, khi toàn bộ cơ thể anh, từ sọi tóc đến 
đầu ngón chân, đều có cảm giác lo sợ. Những lúc ây, anh không 
bật đèn, chỉ mở rmắt nằm im một hồi lâu, và phân tích kỹ lưỡng 
từng giờ phút, từng lời nói của anh trong lúc trao đổi với hết 
thảy mọi người, bât kỳ người ây là ai, dù đó là cô bán sữa hay 
một hành khách tình cờ trên tàu điện ngầm. Lỡ người ây đang 
bị theo dõi nà anh không biêt, đem giơ đầu ra hứng đòn thì phiền. 
Nhân tiện nói thêm rằng chính vì lẽ đó rnà anh thích đi xe ô tô 
hơn để tránh những sự tiêp xúc ngẫu nhiên, không cẩn thiết, 
Nhưng anh cho rằng, nói chung, tách biệt rmaình khỏi thê giới 
cũng là một điều ngu ngộc. Thiêu gì nhiệm vụ có thê được giao 
cho anh. Khi đó, một sự thay đôi hành vi đột ngột nhât định sẽ 
làm cho những kẻ theo dõi anh cảnh giác, Ở nước Đức quôc xã 
này, ai mà chẳng bị theo dõi, Đôi với Sơ-tiêc-lít, điều đó đâu 
phải là bí mật, 
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Anh cho phép mình thường xuyên có mặt ở các viện bảo tàng. 
Một là, ở đây thường vắng người, các gian phòng cao rộng và 
đễ lan truyền tiếng ồn. Bởi vậy, đứng ở phòng này có thể nghe 
tõ tiếng bước chân mà biêt có kẻ nào bám đuôi mình hay không. 
Hai là, ở viện bảo tàng có nhiều nhân viên là người báo tin của 
Sở ghét-xta-pô khu phô, và nêu anh đền thăm viện bảo tàng — 
mmà anh thường đến đó trong bộ sắc phục đại tá SS — thì các 
nhân viên kia có thê xác nhận anh đã đứng bên cạnh ai, vào thời 
gian nào và trong bao nhiêu lâu. Anh mặc sắc phục vì hiểu rằng 
bọn sĩ quan SS Ít đi tham quan viện bảo tàng, cho nên bọn nhân 
viên làm điệp ngầm ở đây không thể không nhớ bộ sắc phục 
đại tá lộng lẫy của anh. 

Anh suy tính, cân nhắc mọi chi tiết nhỏ nhặt: những người 
làm cái nghề của anh thường sa lưới trong những sự việc hệt 
sức vặt vãnh. Chính việc cân nhắc cần thận mọi chỉ tiệt thường 
giúp người ta tránh khỏi thât bại. Bởi vì trong giới tình báo không 
có những điều nhỏ nhặt, chỉ có những người biêt chú ý cần thận 
và những người vụng về lơ đãng mà thôi. 

.„ SƠ-tiêc-lít bât giác ngó vào chiếc gương nhìn sau và ngạc 
nhiên huýt sáo: chiệc xe «Van-đê-rê› bám đuôi anh ở phô Cuôc- 
phua vẫn tiệp tục theo sát xe anh. Sơ-tiêc-lít đạp mạnh đột ngột 
vào bàn đạp tăng tộc, chiếc «Khô-rêch› vọt lên. Anh phóng đến 
quảng trường A-lêch-xăng-đe, sau đó quặt sang phô Béc-gơ, 
qua nghĩa trang thì rẽ vào phô Vê-tê-ran. Anh ngoảnh lại và hiệu 
rằng cái đuôi— nêu đó là cái đuôi — đã bị tụt hậu. Sơ-tiêc-lít 
cho xe chạy vòng kiểm tra một lần nữa, rồi anh dừng xe cạnh quán 
tượu Gôt-líp thô lỗ» mà anh ưa thích, vì thây vẫn còn 
sớm, 

Nêu chúng nó lại bám đuôi mình, ——anh nghĩ, — thì như 
thê là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng điều gì có thể xảy ra 
nhÌf Hãy cứ ngồi làm một côc cô-nhắc đề suy nghĩ xen chuyện 
gì có thể xảy ra nào...» 

Anh rât thích cát quán rượu cô lỗ sĩ này. Nó mang tên Gôt- 
líp thô lỗ», bởi vì mỗi khi đón khách — bât kê đó là ai, câp bậc 
gÌ, có địa vị nào trong xã hội — chủ quán đều nói: 

— À, ông lợn đực mò đến đây hả? Mang theo cả bà xã xệ 
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à... không sao... Một thùng bia, một súc thịt bò già, một cái vú 
của con hươu cao cỗ có bệnhÍ 

Dần dần Sơ-tiêc-lít nhận thây rằng, đôi với những khách 
hàng đáng kính nhât, Gôt-líp thường dùng những câu thô tục 
có lựa chọn riêng: rõ ràng điều đó cũng thể hiện thái độ tôn 
trọng — một sự tôn trọng trái ngược. 

Gôt-líp lơ đãng đón Sơ-tiêc-lít, 

— Hay lắm, chào lão ngôc! Vào bàn ngồi mà hôc đi! 

Sơ-tiêc-lít bắt tay ông ta, giúi vào tay ông ta hai mác và ngồi 
xuông chiệc bàn nhỏ làm bằng gỗ sôi ở sát cửa, lâp sau chiếc 
cột, trên đó có việt những lời chửi rủa hết sức tục tĩu, thô 
bì của đám dân chài vùng Mêch-len-bua, Cái đó khiên cho 
các mụ vợ già của bọn tư bản công nghiệp đặc biệt thích 
thú. 

«Chuyện gì có thể xảy ra? — Sơ-tiêc-lít vừa tiêp tục suy nghĩ, 
vừa nhâp từng ngụm cô-nhắc.— Mình có chờ người liên lạc 
đến đâu — thât bại lông thê đên từ phía này, Những việc cũ 
ư? Bọa chúng làm gì có thời gian đôi phó với những việc mới. 
Việc phá hoại ngầm đang lan tràn ghê gớm, chưa từng thây ở 
nước Đức. Ê-rơ-vin,.. Đúng vậy. Điều gì sẽ xấy ra, nêu chúng 
tìm thây được điện đài nhỉ?» 

Sơ-tiêc-lít rút thuộc lá ra, nhưng chính vì anh rât muôn tít 
một hơi thật say mà anh chưa vội châm lửa ngay, 

Lúc này, anh muôn phóng xe đên ngay ngôi nhà đỗ của Ê-rơ- 
vin và Kết, 

qMình đã phạm sai lắm chủ yêu,—anh chợt hiều,— Lễ 
ra, mình phải đích thân thăm dò tât cả các bệnh viện — lỡ hai 
người bị thương thì sao? Mình đã tin vào các máy điện thoại 
một cách vô ích... Mình phải lo việc này mới được — ngay sau 
khi nói chuyện với Boóc-man, mình sẽ làm việc đó... Hắn phải 
đến gặp mình — khi chúng bị dồn ép, chúng hay tỏ ra ta đây 
dân chủ lắm. Khi công việc của chúng trôi chảy, không đời nào 
chúng chịu hạ mình đi gặp bât cứ ai, nhưng nêu chúng cảm thây 
sắp đên ngày tận sô, chúng sẽ trở nên hèn nhát, hiền lành và ra 
vẻ dân chủ. Bây giờ mình phải gác tât cả mọi chuyện lại kè cả 
Ê-rơ-vin và Kêt. Trước hết, mình phải thỏa thuận với tên đao 
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phù Boóc-man này đã. Mà cũng có thê là mình tưởng lầm chiêc 
xe 4Van-đê-rê» bám đuôi mình chăng?» 

Anh bước ra, ngồi vào xe và cho nó chạy từ từ đến viện bảo 
tàng Tự nhiên học ở phô In-va-lít, Một giờ đồng hỗ nữa, Boóc- 
tan sẽ phải đợi anh ở đó, cạnh ô-ten «Ñôi-e 'Tôa. Hãy còn 
thời gian để chặt đứt những chiêc đuôi bám theo mình, 
nêu có, 

Anh cho xe chạy rtât chậm, thỉnh thoảng lại ngó vào gương: 
không thây bóng chiếc xe «Van-đê-rê» màu đen ở phía sau. 

«Có lẽ, đó là Sê-len-béc muôn thăm dò mình trước khi tiên 
hành chiên dịch sử dụng Sơ-lắc chăng? — anh nghĩ, — Cách 
giải thích ây cũng có lý đây chứ. Mà cũng có thẻ là thần kinh 
mình quá căng thẳng›, 

Anh lại ngó vào gương — không, dưới lòng đường vẫn vắng 
tanh, Chỉ có bọn trẻ con lợi dụng lúc yên tĩnh đang vui vẻ cười 
đùa, đuôi bắt nhau trên vỉa hè. Mây đoàn người đứng nép mình 
vào các bức tường sẵn sùi: chắc họ đang xêp hàng chờ đên lượt 
mua thịt. | | 

Sơ-tiêc-lít quằng xe cạnh bệnh viện (5a-ri-tê» và đi qua khu 
vườn hoa rộng lớn của bệnh viện để tới viện bảo tàng nằm trên 
phổ In-va-lít, Ở đây rât vắng vẻ và yên tĩnh, không một bóng 
người trên đường phô. Anh lựa chọn đúng chỗ này, vì ở đây 
có thê thây rõ tât cả mọi phía như trên lòng bàn tay. 

(Kê ra, chứng có thê bô trí tay chân ngồi trong ô-ten «Ñôi-ê 
Tô». Nêu Boóc-man báo cho Him-le biết, thì sự việc sẽ dẫn đên 
chỗ như vậy. Nêu không, người của Boóc-rman sẽ láng cháng ở 
đây, cạnh cửa ra vào, ở phía đôi diện, đóng vai các nhà khoa 
học làm việc trong viện bảo tàng, chứ không thê khác được...» 

Hôm nay Sơ-tiêc-lít bận thường phục lại đeo một chiêệc kính 
gọng sừng to tướng và kéo chiêc mũ bê-rê sựp xuông tận giữa 
trán, khiên cho người ta khó lòng nhận ra anh từ xa. Bên lôi 
vào và ở tiền sảnh của viện bảo tàng có một tảng ma-la-chít không 
lỗ đem từ U-ran về và một tảng thạch anh tím của Bra-xin. Sơ- 
tiêc-lít bao giờ cũng dừng chân bên cạnh tảng thạch anh Bra- 
xin, nhưng lại ngẫm màu xanh biêng biệc cửa tảng ma-la-chít 
U-ran, 
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Sau đó, anh chậm rãi đi qua một phòng lớn mà cửa kính đã 
vỡ nát: ở đó có hình mẫu một con khủng long. Từ đây có thẻ 
quan sát rõ khu vực phía trước viện bảo tàng và ô-ten. Không, 
tât cả đều yêu tĩnh và lặng lẽ. Chỉ có một mình Sơ-tiêc-lít ở trong 
viện bảo tàng — lúc này điều đó không có lợi cho anh, 

Anh dừng chân cạnh một vật trưng bày thú vị. Mười ba giai 
đoạn phát triển của xương sọ. Xương sọ sô tám là khỉ pa-vi-an, 
số chín — vượn Hy-bôn, sô mười — đười ơi, sô mười một — 
vượn Gô-ri-la, sô tmười hai: con tỉnh tỉnh, số mười ba—con 
người, 

€Tại sao sô thứ mười ba lại là con người? Tât cả đều chồng 
lại con người, kê cả các chữ sô, — anh cười thầm. — Sao không 
là sô thứ mười hai hay sô thứ mười bên? Đẳng này lại choảng 
ngay cho cái sô mười ba. Xung quanh toàn là khi, — anh nhìn 
mẫu nhồi con vượn Bô-bi và tiêp tục nghĩ. — Tại sao lũ khi lại 
được quan tâm đên thê nhỉ?) 

Trên bảng gỗ có để «Vượn Bô-bi này được mang về Béc 
Lanh ngày 2g tháng 2 năm 1g28 lúc mới ba tuổi, Chết IØÀY 1 
tháng 8 năm 1935. Cao 1m 72 can-ti-mét, nặng 266 ki-lô-gamu. 

Sơ-tiêc-lít nhìn cái mẫu nhồi này không biết đã đền lần thứ 
bao nhiêu. Anh nghĩ: «Con vượn này cũng chưa to béo lắm, 
Mình cao hơn nó nhưng chỉ nặng có 72 ki-lô-gam», 

Anh lòi xa hơn như để nhìn nó từ xa, thê là anh đã đên bên 
chiếc cửa số lớn, từ đó có thể nhìn rõ hè phỏ bên kia. Anh liêc 
đồng hồ. Từ giờ đến lúc gặp mặt vẫn còn hai mươi phút nữa, 

Điệp viên Cò-lao-xơ phải đên đây gặp anh ngay bây giờ. Sáng 
nay, anh đã gửi qua văn phòng theo địa chỉ của hắn một bức 
thư mật mã, Tât cả đều biết anh thường gặp gỡ bọn điệp viên 
ở các viện bảo tàng. Đó sẽ là lý do biện bạch, nêu có kẻ nào để 
ý đến sự có mặt của anh ở đây. Bằng cách gọi Cờ-lao-xơ tới 
đây, anh nhằm hai mục đích: chủ yêu là cái cớ vô tội, nêu Boóc- 
man bảo cho Him-le biết về lá thư, mà tên kia chắc chẳn là sẽ 
ta lệnh giám sát chặt chế toàn bộ khu vực và tât cả các ngôi nhà 
quanh đây, thứ đên là xác định thêm một lần nữa, dù gián tiêp, 
cái cớ vô tội của mình trong việc Cò-lao-xơ mật tích. 

Sơ-tiêc-lít đi sang gian bên, Trên phô In-va-lít vẫn trông 
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trải như cũ, Đên đây, anh dừng lại bên cạnh một vật trưng bày 
hiểm có, tìm được từ thê kỳ mười tám ở khu rừng Vê-đen-sơ- 
lốt. Từ một mẫu gỗ lủng lằng, thò ra hai chiêc gạc hươu và một 
phần xương sọ bị bóp méo: chắc là khi mùa xuân đền, trong lúc 
đánh nhau để giành giật con hươu cái, con vật to lớn này đã lao 
quá mạnh, nhưng miêng đòn ác hiểm không giáng vào đôi thủ, mà 
lại đâm thẳng vào thân cây... 

Sơ-tiêc-lít nghe thây nhiều giọng nói và tiêng chân bước — 
rât nhiều tiêng chân bước. Lúc đầu anh nghỉ rât nhanh: «Bị vầy 
rồi», Nhưng sau đó, thây vang lên giọng nói trẻ em, anh liền quay 
lại: một cô giáo đi đôi giầy đàn ông đánh xi bóng lộn dẫn một đám 
học trò, có lẽ lớp sáu, đên đây học bài thực vật. Các em say sưa 
ngắm nghía các vật trưng bày và không ồn ào nữa, mà chỉ thầm 
thì trao đổi với nhau ra vẻ lo lắng, 

Sơ-tiêc-lít nhìn các em học sinh. Mặt các em màu tro, mỗi 
nhọn, cặp mắt mât vẻ ngây thơ, tỉnh nghịch tât đẹp của trẻ con, 
Các em lắng nghe cô giáo nói như những người lớn, 

Bọn phát xít đáng nguyên rủa dày xéo lên dân tộc Đức, — 
Sơ-tiêc-lít nghĩ, — Làm sao mà những tư tưởng tu mê lại có 
thể dẫn trẻ em đên chỗ đói khát và già nua đáng sợ đên thê này? 
Tại sao ý thức hệ ngu ngộc của bọn quôc xã, bọn người náu mình 
trong các hầm ngầm bọc sắt, nơi có hàng kho sô-cô-la, cá hộp 
và pho-mát, lại đây những tâm thân mảnh khánh của các em nhỏ 
này ra làm bia che đỡ? Và — điều đáng sợ nhât— kẻ nào đã 
giáo dục cho những đứa bé này một niềm tỉn mù quáng, rằng 
ý nghĩa cao cả nhât của cuộc sông là hy sinh cho lý tưởng của 
Quộc trưởng ?® 

Anh bước ra khỏi Viện bảo tàng, qua cửa phụ, vào lúc một 
giờ năm phút. Cạnh ô-ten không có một ai. Sơ-tiếc-lít, quay 
lui về đường bờ sông Sơ-pơ-re, vòng lại chỗ để xe và lái xe về 
cơ quan SÐ của mình. Trên đường trở về, anh cũng không nhìn 
thây có kẻ nào bám đuôi anh, 

Câu chuyện này không như mình nghĩ, — anh tự nhủ. — 
Lạ thật! Nêu Boóc-man đợi chờ thì mình không thể không nhìn 
thây hẳn. Và dĩ nhiên cũng chẳng có cái đuôi nào, chẳng qua 
mình bị thần hồn nát thần tính đó thôb, 
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„Trong khi đó, Boóc-man không thể bước ra khỏi hầm bọc 
sát của Quốc trưởng: Hít-le đang đọc diễn văn: trong hầm tất 
lông người, mà y thì lại đứng ờ phía sau, hơi nghiêng về phía 
sên trái Quốc trưởng, V không thể bỏ đi giữa lúc Hít-le đang 
+ói. Như thê là điên rổ, Y muôn bỏ về, y đã quyết định đi gặp 
1gười việt thư cho y. Nhưng mãi đền ba giờ chiều y mới được 
ta khỏi hầm bọc sắt. 

Làm thê nào tìm được người ây bây giờ? — Boóc-man nghĩ 
bụng, trên đường trở về văn phòng đảng Quốc xã. — Mình không 
só gì liều lĩnh nêu đi gặp hẳn, nhưng mình đã liều lĩnh khi bỏ 
lỡ cuộc gặp gỡ này, 


«(DĐ—8 gửi ngài Muyn-lơ, 
(Tuyệt mật. Chì có một bản. 


Chiềc ô tô nhãn hiệu (‹Khô-tồch», số xe BKP 621 bửit khỏi 0iệc 
theo đối ở khu tực phô V2-tê-ran. Mọi dâu hiệu đều chứng tỏ người 
lái xe đã nhận ra chiềc xe theo đối... Theo lời dặn của ngài, chúng 
tôL không bám theo chiồc ‹Khô-rêch›» nữa, tặc dù động cơ được tăng 
cường của chiềc xe chúng tôi cho phép chúng tôi làm như' uậy. Sau 
khi thông báo cho Cục H—-a 0ê hướng đi của chiềc «Khô-ršch» BKP 
8ar, chúng tôi trở 0ê căn cứ xuất phát. Đ—8. 


(B—102 gửi ngài Muyn-lœ. 
Tuyệt một. Chỉ có một bản. 


Tiệp nhận lệnh theo dõi chiềc xe nhãn hiệu «‹Khô-rềch», số xe 
BKP 8ar, các nhân uiên của tôi đã xác định được rằng, oào hồi 
12 giò' 27 phút, chủ chiồc xe đó đã bước ào Viện bảo tàng Tụ: nhiên 
học. Vì được ngài dặn trước về trình độ nghề nghiệp thành thạo 
của đổi tượng được theo đối, tôi đã quyềt định không đua một, 
hai khách tham quan ào Viện bảo tàng để bảm đuôi hẳn. Điệp uiên 
In-de của tôi được lệnh dẫn một tôp học trò lớp sáu ào học bài 
sinh tật trong Viện bảo tàng, Kết quả quan sát của In-de cho phép 
xác định chắc chắn rằng đôi tượng la không tibp xúc 0uớt bắt cứ 
người lạ mặt nào, Tôi xit gửi kèm theo đây bản biểu đồ những 0ật 
trưng bày mà đôi tượng dừng lạt xem lâu hon những 0ật khác. Đôi 
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tượng rời Viện bảo tùng qua cửa phụ dành riêng cho các nhân uiên 
Viện bảo tàng uào hồi 13 giờ o4 phút, 
B—102, 

Muyn-lơ giâu báo cáo vào trong cặp rồi nhâc ông nghe lên, 

— Muyn-lơ,— y trả lời, — Tôi nghe đây. 

— Đồng chí Sê-len-béc xin gửi lời chào đồng chỉ Muyn-lơ, — 
Cục trưởng Cục tình báo chính trị nói đùa. — Hay là ông bạn 
thích tôi gọi ông bạn là mi-xtœ› hơn? 

— Tôi thích người ta gọi tôi là @Muyn-lœ› hơn cả, — kẻ cẩm 
đầu ghét-xta-pô đáp, — Nghe có vẻ kiên quyết, khiêm tôn và 
ý nhị.. Tôi nghe anh bạn nói đây, 

Sê-len-béc lây bàn tay che ông nghe và nhìn Sơ-tiêc-lít. Anh 
nói: 

— Vâng, cứ hỏi thằng. Nêu không, ông ta sẽ chuồn đi như 
một con cáo... 

— Ông bạn ơi,— Sê-len-béc nói,— Sơ-tiêc-lít có đên chỗ 
tôi, ông bạn có lẽ còn nhớ anh ây chứ? Nhật định rồi. Anh ây 
đang bôi rôi, không rõ bọn tội phạm nào theo sát anh ây, mà anh 
ây chỉ sông có một mình ở giữa rừng, hay là anh ây bị người của 
ông bạn bám đuôi, Ông bạn có thê giúp chúng tôi xác định việc 
đó hay không? - 

— Anh ây đi xe gì?— Muyn-lơ hỏi và lây hai bản báo cáo 
từ trong cập ra, 

— Xeanh nhãn hiệu gì? — Sê-len-béc lại lây tay che ông nghe, 
hỏi, 

— (Khô-rêch», 

— Anh đừng có che ông nghe lại đi, — Muyn-lœ nói, — Hãy 
đưa ông nghe cho Sơ-tiêc-lít xem nào, 

— Sao vậy, ông bạn nhìn thây mọi chuyện ứ? Mắt ông là 
mắt thần chắc? — Sê-len-béc hỏi, 

— Đương nhiên. 

Sơ-tiêc-lít cầm lây ông nghe và nói: 

— HaL-lơ Hiít-lel 

— Chào anh bạn, — Muyn-lơ đáp. — Có phải xe anh mang. 
biển sô BKP 8a1 không? 

— Đúng thẻ, thưa ngài thượng tướng, 
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— Họ bảm đuôi anh từ chỗ nào? Phô Cuöc-phua phải không? 

— Không phải, phô Phơ-ri-đơ-rÍch ạ. 

— Anh bít đuôi ở phô Vê-tê-ran chứ gì? 

— Thưa đúng là như vậy. 

— Anh nhìn thây họ à? 

— Di nhiên, 

Muyn-lơ cười phá lên: 

— Tôi sẽ vặn cô chúng nó đi, thẻ mà cũng đòi làm ăn. Đừng 
lo, Sơ-tiêc-lít ạ, không phải bọn tội phạm bám đuôi anh đâu. 
Anh cứ bình tĩnh mà sông trong khu rừng của anh, Đó là người 
của chúng tôi đây. Họ theo đối một chiệêc xe «Khô-rêch› của,., 
một gã người châu Nam Mỹ,.. giông chiêc xe của anh. Anh hãy 
tiêp tục sông như anh đã sông, nhưng nêu như, trái với sự mong 
đợi, người ta lại lẫn anh với gã người Nam Mỹ mà báo cáo với 
tôi rằng anh đên uông rượu ở quán Xư-gôi-na-ken-le› trên phô 
Cu-đam, thì tôi sẽ không che chở cho anh nữa đâu... 

(%Xư-gôi-na-ken-le (đÑhà hầm Di-gam) là một quán rượu 
nhỏ, nơi có lệnh câm các quân nhân và đảng viên quôc xã lui tới, 

— Nhưng nêu như tôi có việc phảt tới đó thì sao ạ? — Sơ- 
tiêc-lít hỏi. 

— Cũng vậy thôi,— Muyn-lơ cười khầy, — nêu anh muôn 
hẹn hò với người của anh tại các công ngầm, thì tốt hơn cả là 
anh nên đên quán rượu 4Mê-hi-côy, | 

Đó là quán tượu thôn ngoam của Ñĩuyn-lơ, nơi hoạt động 
của tô chức phản gián. Sơ-tiêc-lít được biêt điều đó qua Sê-len- 
béc, Dĩ nhiên, Sê-len-béc không có quyền tiêt lộ điều đó: đã có 
mật lệnh câm các quân nhân và đẳng viên quốc xã iưi tới quán 
tượu này, bởi vậy, những tay bẻm mép cứ tưởng là ở đó hoàn 
toàn vô sự, không ngờ mỗi chiêc bàn đều có gắn máy nghe trộm 
của gphét-xta-pô. 

— Vậy thì xin cằm ơn ngài,— Sơ-tiêc-lít đáp. — Nêu ngài 
cho phép, tôi sẽ ân định cho người của tôi gặp tôi ở đúng quán 
rượu đMê-hỉ-cô›, Nhưng nêu họ định tóm cô tôi, tôi sẽ đến nhờ 
ngài giúp đỡ, 

— Mời anh cứ đến. Tôi rât vưi mừng đón tiếp anh, anh bạn 
ạ. Hai-lơ Hít-lel 
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Sơ-tiềc-lít trở về nhà với câm giác lẫn lộn: nói chung, anh 
tin lời Muyn-lơ, bởi vì y chơi trò này không chút úp mở, Nhưng 
y có chơi quá công khat không nhỉ? Giữ sao cho đúng mức là 
vần để của mọi vần để trong bât kỳ công việc gì. Đặc biệt trong 
công tác tình báo, Đôi khi, ngay một sự nghi ngờ quá mức lại 
khiên cho Sơ-tiêc-lít thây ít nguy hiểm hơn là sự thành thực 
có thừa. Đề phòng bất trắc, tôi nay anh sẽ dùng chiếc xe công đi 
làm một việc hệ trọng 


cWéc-ne gửi ngài Mupn-lơ, 
Tuyệt mật. Chỉ có một bản. 


Hôm may, hồi 10 giờ 42 phút, đôi tượng cho gọi chiềc xe công 
mang biển BKH 44I đền 0à đề nghị người lái xe đưa ông ta tới 
bền xe treo* «Mit-li-pơ-láb, Đền đó, ông ta xuông xe. Mọi cô 
găng phát hiện ra đổi tượng ở các bền xe khác đều không có 
kêt quả, 

Vác-ne›, 


Muyn-lơ cât báo cáo Ây vào chiềc cặp nhàu rách, đựng 
những hồ sơ bí mật và quan trọng nhât của mình, rồi y lại tiếp 
tục nghiên cứu các tài liệu về Sơ-tiêc-lít. Y dùng bút chì đỏ đánh 
dâu đoạn nói rằng, những lúc rỗi tãi, đôi tượng thích đên xem 
các viện bảo tàng. Đoạn ây cũng nói rằng thỉnh thoảng Sơ-tiễc- 
lít có ân định cho các điệp viên của mình tới gặp mình ở đó, 

qMột nhân vật đáng chú ý, thông tninh và hệt sức lý thú, — 
Muyn-lơ nhận xét về Sơ-tiêc-lít — Mình không ngờ người của 
Can-ten-bơ-ru-ne lại thông thái đền như vậy. Anh ta làm việc 
đó dăm năm nữa sẽ thành một Phu-sê * chính công chứ không 
phải loại thường, 


* Loại bên xe nằm trên đường chạy ở phía trên tnặt đất, 

* Giô-dép Phu-sê (175o - 18ao), Bộ trưởng cảnh sát Pháp trong 
các thời kỳ 17og - i8oa, 18o4 ~ 1Bro, 1815, Kẻ xây dụng hệ thông mật 
vụ tình báo, chỉ điểm rộng lớn, Một kẻ hám danh vô nguyên tắc, phục vụ 
khi thì chê độ cộng hòa, khi thì Na-pô-lê-ông I, khi thì dòng Buôc- 
bông. Khi phục vụ chê độ này, Phu-sê bán rẻ chê độ kia, 
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Chương 9 


Thượng tướng S5 Các-lơ Vôn-phơ trao bức thư cho viên 
phi công riêng của Him-le. 

— Nêu máy bay của anh bị đôi phương bẳn rơi, — hẳn nói 
bằng giọng nói mềm mỏng của mình, — trong chiên tranh, mọi 
việc đều có thê xảy ra, — thì anh phải đột bức thư này, trước 
khi tháo dù trên mặt đất. 

— Tôi không thể đột thư trước khi tháo dù, — viên phi 
công có tính cầu toàn trả lời, — bởi vì tôi sẽ bị kéo lê trên mặt 
đât. Nhưng việc làm trước tiên của tôi sau kỈu tháo dù sẽ là đôt 
bức thư này, 

— Được, — Vôn-phơ mỉm cười, —ta hãy thỏa thuận với: 
nhau về phương án đó. Tôi cần nói thêm rằng anh có nhiệm vụ 
đột nó đi ngay cả khi máy bay của anh bị bắn rơi trên đât Đức. 

Các-lơ Vôn-phơ có đù mọi cơ sở để lo lắng: nêu bức thư 
này rơi vào tay bât cứ người nào khác, ngoài Him-le, thì sô phận hẳn 
coi như đên đó là châm dứt, 


Bảy giờ sau, bức thư được trao đến tay Him-le, 


(Thưa ngài Thông chè! 


Ngay khi uừa quay về Ý, tôi đã lập tức phác thảo một kề hoạch 
gặp gỡ Đa-lét: không phải về phương điện tô chức, mà uề mặt 
chiền lược thì đúng hơn. Những tư liệu mà tôi nắm được È đây 
cho phép tôi rút ra kềt luận chủ yêu như' sau: các nước Đồng mình 
cũng lo ngại không kém gì chúng ta 0ê triển 0ọng thực tÈ cùa 0iệc 
thành lập một chính phù cộng sản ở' Bắc Ý. Ngay cà khi chính phủ 
này chỉ được thành lập một cách tượng trưng, Mát-xcơ-pa cũng 
sẽ có được một con đường chạy thằng tới eo biển La IMăng-sơ qua 
bọn cộng sản Tì-tô, uới sự giúp đỡ của các lãnh tụ cộng sản Ý 0à 
của Mô-ri-xo' Tô-rê, Như 0ậy là xuất hiện một nguy cơ rất gần uễ 
tiệc thành lập một «bành đai bôn-sê-0Ích» chạy từ Ben-go-rát, qua 
Giên tới Can Đà Pa-ri 

Người giúp tiệc tôi trong chiền dịch này là Ê-u-ghen Đôn-man. 
Mẹ anh ta là một người Ý, có những môi quen biễt hềt sức sâu rộng 
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trong tầng lớp quỷ tộc thượng lưu, tầng lớp này thân Đức, nhưng 
chông chề độ quôc xã. Tuy nhiên, đôi uới tôi, hai khái niệm nước 
Đức› 0à «chề độ quốc xã» không tách rời nhau, uà bởi vì sùng bái 
nước Đức là thái độ chủ yều của bà Đôn-man, cho nên tôi thấp 
nên dùng Ê¬u-ghen 0uào uiệc hoạch định các chỉ tiềt của chiên dịch, 
bÈ¡ lẽ chúng ta có thê cần đền các môi quen biðt của mẹ anh ta trong 
kê hoạch tác động tương ứng tới phe Đồng mình, 

Tôi quyềt định 0à Đôn-man đã bắt đầu tiền hành, thông báo 
cho Đa-lét biết, qua đường dây liên lạc ở Ý, rằng ý nghĩa của cuộc 
đàm phán có thê xảy ra là ở chỗ: để cho phương Tây có thê kiểm 
tra toàn bộ miễn Bắc nước Ý trước khi bọn cộng sản làm chủ tình 
thề, Thêm uào đó, chúng tôi cho rằng cần làm sao để sáng kiền không 
phải là của chúng ta: tôi cảm thấy sẽ hợp lý hơn, nều phe Đồng 
mình có thê «dò biêb các ý định của tôi qua các nguồn điệp uiên của 
họ. Bởi uậy, tôi đã ra lệnh cho Đôn-man tiền hành chiền dịch sau 
đây; theo hồ sơ của ghét-xta-pô chuẩn úy bộ đội xe tăng SSŠ Ghỉ- 
đô Xim-le bị ghỉ ào số đen 0ì đã nhiều lần trò chuyện uới những 
người dân Ý rằng chiền tranh đã thật bại uà tình thê đã tuyệt Đọng. 
Tại một bữa tiệc thân mật, nơi Đôn-man «tình cờ» tứi dự, mất đền 
gẩn sáng, khi mọi người đã nộc rượu say mêm, Đôn-mman mới bảo 
Xim-le rằng anh ta đã kiệt sức uì cuộc chiền tranh 0ô nghĩa, đáng 
nguyễn rủa này, Tìn tức các điệp uiên bảo 0ê cho phép tôi xác định 
rằng, ngay ngày hôn sau, trong lúc trao đổi 0ới nam tước Lu-li-gi 
Pa-rin-lụ, Xim-le đã nói rằng, một khi Đôn-man nói tới tính chất 
đáng nguyễn rủa của chiên tranh, thì như thê nghĩa là Các-lœ Vôn- 
phơ' cũng nghĩ như uậy, mà trong tay Vôn-phơ là sô phận của toàn 
bộ miền Bắc nước Ý uà toàn bộ quân đội Đức đóng tại đây. Lu-ft-gi 
Đa-rin-lL trước đây là đạt diện của công ty Mỹ ‹Ken-pi-lây-sơn 
Coúc-pô-rây-sơn», 0à những sự tiệp xúc giữa ông ta uứi Mỹ ở đây 
ai cũng biớt, mặc dù bao giờ ông ta cũng ủng hộ chè độ của MMút-xô- 
li-ni, Thêm nữa, bồ uợ ông ta là một chù nhà băng lớn ủ' Li-băng 
có quan hệ gắn bó cả 0ới tư bản Anh lẫn tư bằn Pháp. Buôi trao 
đổi giữa Xùn-le uới Pa-rin-li là lý do đủ đề cho Đôn-man, sau khi 
mòi Ghi-đô Xùn-le tới một căn phòng bí một, chìa cho anh ta xem 
tắt cà những tài liệu tô giác anh ta. «Những cái này đà để ngay 
bây giờ đưa anh lên giá treo cũ, — Đôn-man nói với Xim-le, — điều 
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duy nhất có thể cứu anh là anh phải thành thật chiên đâu cho nước 
Đức. Mà trong cuộc chiữn đâu đó, các đòn ngoại giao thẩm lặng 
cũng rát quan trọng,» Tóm lại, Xin-Ìe đã đồng ý làm việc cho chúng ta, 

Hôm sau, khi gặp nam tước Pa-rin-l, Xim-le nói uới ông ta 
rằng, chỉ có thù lĩnh SSŠ ở nước Ý là Các-lơ Vôn-phơ mới có thể 
cứu miền Bắc nước Ý khỏi sự đe dọa của bọn cộng sản, — sự' đe 
dọa này do bọn du kích hoạt động ở uùng rừng núi 0à ở khắp các 
thành thị trong nước gây ra, nhưng dĩ nhiên, Các-lœ Vôn-phơ chỉ 
có thể làm được điều đó một cách nhanh chóng và chắc chăn, nều 
như ông ta cùng hành động uới phe Đồng mình. Nam tước Pa-rin- 
l, người có những quyền lợi tài chính không lỗ È Tu-rin, Giên 0à 
Mi-lăng, ñã chăm chú nghe Xim-le nói và đã đồng ÿ giúp chúng ta bô 
trí các cuộc tiêp xúc uới các đồng mình phương Tây, Dĩ nhiên, 
Xim-le đã uibt báo cáo 0ề buôi trao đôi đó gừi cho tôi, nà như uậy 
là toàn bộ chiền dịch từ giờ phút áây đã được bảo hiằm — nó sẽ giông 
như một trò chơi được tiền hành uới phe Đồng mình dưới sự kiểm 
soát của cơ quan ,ŠS, 0ì quyên lợi của Đức Quốc trưởng 0à của 
nước Đức. 

Ngày 21 tháng hai, nam tước Pa-rin-h đáp máy bay sang Duy- 
rích, Ở' đó, ông ta bắt đầu liên lạc uới một người quen của ông ta 
tên là Mắc Uýt-man. Uýt-man đã giúp ông ta tiềp xúc với thiêu tá 
Vai-ben, một sĩ quan tình báo của Thụy Sĩ. Vai-ben đồng ý giúp tiệc 
bỗ trí các cuộc tiếp xúc giữa lục lượng SŠ với người Mỹ, láy cớ 
là anh ta xuất phát từ lợi ích cá nhân của một người dân Thụy 
Sĩ. Vân để là ở chỗ Giên là một hải cảng chù yêu do các hãng sản 
xuất Thụy Sĩ sử dụng, NÈu nước Ý rơi ào ách thông trị của bọn 
cộng sản, thì các hãng sản xuất của Thụy Sĩ cũng sẽ bị thiệt hại. Cần 
nói thêm rằng tôi đã điều tra 0à được biềt: thiều tá Vai-ben từng 
tôt nghiệp hai trường đại học Ba-den 0à Phò-răng-phua ở Đức. 

Trong câu chuyện 0ới nam tước Pa-rin-l, Vai-ben nói rằng 
cần phải thận trọng đền mức tôi đa, bởi 0ì anh ta đã liều mạng khi 
nhận giúp ta bô trí các cuộc tiễp xúc. Điều đó, theo lời anh ta, 0ỉ 
phạm sự trung lập của Thụy sSĩ, mà hiện nay bị trí của bọn Nga 
mạnh đền mức uiệc tiết lộ bí mật sẽ buộc chính phà của anh ta loại 
bỏ anh ta 0ừ dồn toàn bộ tội lỗi lên đầu một mình anh ta. Pa-rin-li 
thuyêt phục thiều tá Vai-ben rằng, ngoài bọn Nga 0à bọn cộng sản 
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ra, thì không một ai muôn điều bí mật này bị tt lộ cả, «Bởi uù — 
Pa-rin-lL nói tiềp, — trong sô chúng ta, tôi hụ uọng không có bắt 
cứ tên cộng sản nào, nói gì đền một tên Nga. Bởi vậy, ông khỏi 
phải lo tín tức bị rơi rụng, 

Theo từ báo của Vai-ben, một ngày sau khi nói chuyện uới 
Pa-rin-li, anh ta đã mời A-len Đa-lét và người giúp 0uiệc của Đa- 
lét là Hôê-téc-nít tứi dự: tiệc. «Tôi có hai người bạn muôn đề xuất 
một ý kiền hay, — Vai-ben nói, — nêu ngài muôn, tôi có thê giúp các 
ngài làm quen 0ới nhau, Song A-len Đa-lét trả lời rằng ông ta 
muôn gặp hai người bạn của Vai-ben muộn hơn một chút, nghĩa 
là sau khi người giúp việc của ông ta trao đôi oới họ. 

Vậy là Pa-rin-lL đã gặp 0à trao đổi uới Hô-uéc-nít. Như tôi 
đã báo tin đề Ngài rõ, tay Hê-uéc-nít này không phải là con trai 
của Ê-gôn Hê-véc-nít, mà là con của Éc-hác phôn Sun-sơ Hê-uéc- 
nÍt, giáo sư kinh tê học trường đại học Tổng hợp Bóc Lanh. Sau 
khi bảo oệ luận án tiền sĩ È Phò-răng-phua (nhân tiện nói thêm 
rằng, tôi nghĩ không biêt có phải Vai-ben oà Hô-0éc-nít lần đầu 
tiên gặp nhau È Đức hay không, bÈi 0ì cả hai đều tôt nghiệp cùng 
một trường đạt học), Hê-uéc-nít liên sang IMỹ uà bắt đầu làm việc 
trong các công-xéc ngân hàng quộc tÈ tại Nia V-oóc, nơi chính A-len 
Đa-lét từng hoạt động. 

Trong lúc nói chuyện, Pa-rin-h nêu câu hỏi; «Ngài có muôn gặp 
đại tả S.S Đôn-man đề thảo luận cụ thê hơn uề uấn đề này oà hàng 
loạt uản để khác hay không?» Hê-uéc-nít đã đồng ý uới lời đề nghị 
đó, tuy rằng, theo ý Pa-rin-li, ông ta tò ra có phần nào nghỉ ngờ' uà 
thiều tin cậy — một thái độ cô hữu cùa những tay trí thức đi uào nghề 
tình báo — trước đề nghị đó. 

Tôi đã ra lậnh cho Đôn-man sang Thụy Sĩ, Tại đó, bên hồ Tri- 
a-xô, Đôn-man đã được DUýt-man 0à Pa-rin-lL đón tiềp, Khi họ 
tới Lu-ga-nỗ, Đà bước uào khách sạn nhỏ «Bi-an-kb, như đã dặn 
ở nhà, Đôn-man tuyên bồ: (Chúng tôi muôn thương lượng với 
các nước Đồng mình phương Tây đẻ phá tan kê hoạch cùa Mát- 
xc0+-ua định thành lập chính phù cộng sản ở Bắc Ý. Nhiệm 0ụ ây 
buộc chúng tôi 0út bò những sự khó chịu trước đây để nghĩ đền ngày 
mai, sau khi xóa sạch toàn bộ nỗi đan của ngày hôm qua đôi uới 
cả hai bên. Hòa bình phải công bằng uàè xứng đáng. 
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Uýt-man trả lời rằng những cuộc thương lượng duy nhật có 
thê có là những cuộc thương lượng 0ê sự đầu hàng sô điều 
kiện, 

(Tôi không bao giờ chịu phản bội — Đôn-man nói — Vả lại, 
cũng không một ai ở Đúc chịu như thÈ cả, 

Tuy Uýt-man khăng khăng giữ quan điểm ‹đầu hàng 0ô điều 
kiện», song ông ta uẫn tiếp tục trao đôi, mặc dù bắt gặp thái độ phản 
đổi cứng rắn của Đôn-man, Thái độ này đã được tôi uà Đôn-man 
chuẩn bị sẵn È nhà, 

Kê đó, người giúp việc của A-len Đa-lét là Pên Bè--lun đã ngắt 
lời Uýt-man oà tham gia cuộc trao đổi, Chính Pôn Bờ-lum đã nói 
tên họ hai nhà lãnh đạo phong trào kháng chiền Ý là Phéc-ru-tri 
Đác-rL 0à -xơ-mi-a-ni 0ới Đôn-inan. Hai người này đang bị 
chúng ta giam giữ. Họ Ihông phải là cộng sản, uà điều đó cho phép 
chúng ta kềt luận rằng, cũng như chúng ta, người Mỹ rất lo ngại uễ 
hiển họa cộng sản ở Ý, Phía Mỹ cần đền những anh hùng của 
Phong trào kháng chiền không phải là cộng sản, những người khi 
cẩn có thê cầm đầu một chính phủ trung thành uới các lộ tưởng của 
phương Táy. 

(Nêu hai người ấy được trả lại tự do 0à được đưa sang Thụy 
Sĩ, — đại diện của Đa-lét nói, — thì chúng ta có thẻ tiếp tục gặp 
nhau?, 

Khi Đôn-man trờ 0ê gặp tôi, tôi hiểu rằng những cuộc đàm phán 
đã bắt đầu, bửi 0ì không thẻ giải thích yêu cầu trả lại tự do cho 
hai người Ý kia theo bắt cứ cách nào khác. Đôn-man đưa ra giả 
thuyÈt rằng Đa-lét đang chờ sự: có mặt của tôi tại Thụy Sĩ, Tôi đã 
tới gặp Thông chẽ Két-xen-rinh, Sau năm tiếng đồng hồ trao đổi, 
tôi rút ra kêt luận rằng thông chề đồng ý một sự: đầu hàng trong 
danh dự, mặc dù Kéát-xen-rinh không trực tiễp húa hẹn điều gì, có 
lễ 0ì xưa nay người ta uẫn ngại nói chuyện thành thật uới đại diện 
của cơ' quan an trỉnh, | 

Hôm sau, Pa-rin-l đền thăm tôi tại một căn phòng bí mật bên 
hồ Gác-đa 0à đã thay mặt Đa-lét chuyển lòi ông ta mời tôi sang 
Dup-rích họp bàn. Như' uậy là ngày kia tôi sẽ sang Thụy Sĩ. Nêu 
đó là một cái bẫy, tôi sẽ đưa ta một lời tuyên bô chính thức 0ề sự 
bắt cóc, Còn nều như đó là buổi đầu đàm phán, thì tôi sẽ báo tin để 
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Ngài rõ trong bức thư sau mà tôi sẽ gửi đủ, ngay khi về đền hành 
dịnh của tôi, 
CÁC-LƠ VỐN-PHƠ của Ngài. 


Bác sĩ trưởng của bệnh viện mang tên Cóc * bị chết vì bệnh 
liệt não. Anh ruột ông này là giáo sư Pơ-lây-sơ-ne, nguyên phó 
giám độc trường đại học Tông hợp Kin-lơ, sau khi bị giam giữ 
ở trại tập trung Đa-khao, đã trở về nhà với thái độ lặng lẽ, với 
nụ cười gượng gạo, vâng chịu trên môi. Vợ ông đã bỏ ông ngay 
sau khi ông bị bắt được ít lâu. Họ hàng của chị ta đòi phải như 
vậy, bởi vì Gu-gô phôn En-xơ, em trai của bà vợ Pơ-lây-sơ-ne, 
mới được bỗ nhiệm làm cô vân cho Nây-rát về các vân đề kinh 
tê ở sứ quán Đức tại Tây Ban Nha. Con người trẻ tuổi này được 
xem là có nhiều triển vọng, ngay các nhân viên trong bộ máy 
của đẳng Quốc xã ở địa phương cũng muôn làm thân với gã, 
bởi vậy hội nghị gia đình đặt ra trước bà vợ Pơ-lây-sơ-ne một 
sự lựa chọn: hoặc từ bỏ kẻ thù của quôc gia, tức chồng chị ta; 
hoặc nêu như chị ta coi trọng toàn bộ quyên lợi ích kỷ của mình 
hơn, thì chị ta sẽ bị toàn bộ gia đình ruồng bỏ, và tât cả bà con 
họ hàng ruột thịt — anh chị em, chú bác, cô dì — sẽ công khai 
đăng bảo tuyên bô từ bỏ hoàn toàn chị ta, 

Bà vợ Pơ-lây-sơ-ne trẻ hơn ông mười tuổi — chị ta bôn mươi 
hai. Chị ta rât yêu chồng. Hai người đã cùng nhau đi du lịch 
châu Phi và châu Á, 'Tại đó, giáo sư tiên hành công tác khai quật 
và tham gia đoàn khảo cô do Viện bảo tàng Béc Lanh «Đéc-ga- 
mông› tô chức vào mùa hè. Lúc đầu, chị ta không chịu bỏ chồng, 
và nhiều người trong họ hàng của chị ta, tnột dòng họ trong vòng 
một trăm năm gần đây có nhiều quyền lợi gắn liền với việc buôn 
bán vải sợi, đã đòi phải đăng báo tuyên bô từ bỏ chị ta, Các ông 
già bà cả trong dòng họ đòi phải làm như vậy, lây cớ là chê độ mới 
và đảng Quôc xã không muôn cho những người xuât thân từ cắc 
dòng họ tứ sản và thương gia làm ăn tân tới cho lắm, Mà việc 


* Rô-béc Cốc (1842 - roro), nhà bác học Đức, một trong những 
người sáng lập môn vi sinh học, Ông đã tìm ra vi trùng lao, dịch tả, 
được giải thưởng Nô-ben nắm 1ọgos, 
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buôn bán không thê tách khỏi chê độ mới được, Trong khi đó 
một cương vị ở Bộ Ngoại giao của Chính phủ mới, hơn nữa 
lại là chức cô vân kinh tê ở Tây Ban Nha, rõ ràng sẽ tạo điều kiện 
cho công ty triển khai việc buôn bán tới vùng Pi-rê-nê. Tuy nhiên, 
Gu-gô phôn En-xơ đã can ngăn họ hàng đừng làm cái việc rắc 
rôi đó một cách công khai. Gã giải thích: (Việc đó sẽ bị kẻ thù 
của chúng ta lợi dụng ngay, Lòng ghen tức của người đòi ghê 
gớm lắm, Câu chuyện tai tiêng ây chỉ bât lợi cho tôi, Tôt nhật 
là chúng ta hãy tiên hành mọi việc một cách lặng lẽ và thận trọng.» 

Gã dẫn một anh bạn của gã ở câu lạc bộ vận động viên thuyền 
buồm đến chơi nhà bà vợ Pơ-lây-sơ-ne. Tay thanh niên ba mươi 
tuổi điền trai ây tên là Ghêt, Người ta vẫn đùa hắn; «Ghêt này 
không phải là Béc-li-khin-ghem* Hắn đẹp trai bao nhiêu thì 
cũng ngu ngôc bây nhiêu, Gu-gô biệt rằng hắn sông bằng tiền 
bạc của các bà phụ nữ luông tuôi. Ba người ngồi trong một tiệm 
ăn nhỏ và, quan sát thái độ cư xử của Ghết, Gu-gô phôn En-xơ 
cảm thây yên tâm. Hắn ngu ngộc thật đây, nhưng tài tán gái thì 
vào loại mẫu mực, đúng bài bản, mà Ghét đã định bập vào ai thì 
à đó đừng hòng thoát. Hắn lặng thỉnh, cau có và rât đường hoàng, 
chững chạc. Hẳn kê một, hai chuyện tiêu lâm, Rồi hắn nhã nhặn 
mời bà vợ Pơ-lây-sơ-ne ra nhảy, Quan sát họ, Gu-gô thây yên 
tâm; chị gã mỉm cười, còn Ghêt thì cứ ôm riệt chị hắn mỗi lúc 
một chặt hơn và thỉnh thoảng lại thì thẩm nhỏ to bên tai chị 
ta. 

Hai ngày sau, Ghêt đên ở nhà giáo sư. Hắn sông ở đó một 
tuần lễ, cho đên lúc bọn cảnh sát sắp đi kiểm tra hộ khâu. Bà vợ 
Pơ-lây-sơ-ne tới gặp Gu-gô khóc lóc: «Cậu hãy trả anh ây về 
cho chị, Không sông với anh ây, chị không chịu nồi đâu, Hôm 
sau, chị ta nộp đơn xin ly dị chồng. Đó là một đòn nặng giáng vào 
giáo sư, vì ông vẫn tưởng rằng vọ' ông là người ý hợp tâm đầu 
với ông. Ông không chia sẻ lòng căm thù của mình đôi với chê 
độ quốc xã của bọn bạo chúa ngu ngôc với bât cứ ai, ngoài vợ 
ông ta. Tuy bị đau đớn trong tù, ông vẫn cho rằng lòng căm thù 


* Ghêt phôn Béc-li-khin-ghen — nhân vật trong một tác phâm 
thơ sử thị của Đức thê kỷ XIX. 
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đó sẽ bảo vệ sự thành thật của vợ ông và cho phép vợ ông tự: do 
suy nghĩ theo ý muôn, 

Một đêm, Ghét hỏi chị ta: «Chắc chồng em làm cho em thích 
hơn phải không? Chị ta khẽ cười và ôm chặt lây hẳn, trả lời: 
‹Ổ, anh yêu quý... Lão ta chỉ biết nói là giỏi thôi,.u 

Sau khi được trả lại tự do, Pơ-lây-sơ-ne không trở về Kin-lo;, 
mà đền Béc Lanh, Người em của ông có liên lạc với Sơ-tiêc-lít 
đã giúp ông vào làm việc ở viện bảo tàng tĐéc-ga-mông›. Tại 
đây, ông làm việc ở Ban Cô Hy Lạp. Chính đó là nơi Sơ-tiêc-lít 
thường hẹn các điệp viên của. anh tới gặp, bởi vậy, anh hay ghé 
vào thăm Pơ-lây-sơ-ne, và cùng ông dạo bước hồi lâu qua các 
phòng lớn trông trải của Viện bảo tàng «Péc-ga-mông»kỳ diệu. Pơ- 
lây-sơ-ne biệt rằng thê nào Sơ-tiêc-lít cũng sẽ đứng ngắm thật 
lâu bức tượng «Cậu bé nhỏ dằn», ông biết rằng Sơ-tiêc-lít sẽ đi 
quanh bức tượng Xê-da mây lần, bức tượng này làm bằng đá 
đen, đôi mắt trắng dã và điên dại của Xê-da thì làm bằng một 
chât khoáng trong suôt lạ lùng, Giáo sư tổ chức buổi đi dạo đó 
thê nào đề Sơ-tiêc-lít có thể đừng chân lại lâu hơn bên các bức 
tượng cô đại tạc hình người có nét mặt sầu thẳm, vui cười hoặc 
thông thái. Giáo sư không biết rằng khi về đên nhà, Sơ-tiêc-lít 
thường đứng soi gương khá lâu trong buồng tắm để tập thể hiện 
nét mặt như một diễn viên, Sơ-tiêc-lít cho rằng một người tình 
báo nên học cách thể hiện nét mặt. Người cô đại nắm rât vững 
nghệ thuật đó, 

Một hôm, Sơ-tiêc-lít để nghị giáo sư cho mượn chiệc chìa 
khóa mở hòm kính đựng các bức tượng đồng đen mang từ đảo 
Xa-môt về, 

— Tôi có cảm giác rằng, — lúc ây anh nói, — nêu tôi chạm 
tay vào báu vật linh thiêng đó, một điều kỳ diệu sẽ lập tức xảy 
ra và tôi trở thành một con người khác hẳn, một phần sự: thông 
thái điểm tỉnh của người xưa sẽ nhập vào hồn tôi, 

Giáo sư đem chìa khóa lại cho Sơ-tiêc-lft, và anh in dâu chiêềc 
chìa khóa đẻ làm một chiếc thứ hai. Ở' đây anh đặt hộp thư bí 
mật bên dưới bức tượng một nữ thản. 

Anh thích trò chuyện với giáo sư, Anh bảo ông ta: 

— Nghệ thuật của người Hy Lạp với tât cả sự tài tình của 
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nó quá œ mềm mại và phần nào ẻo l4, Người La Mã cứng rắn 
hơn nhiều. Có lẽ vì thê mà họ gần người Đức hơn. Người Hy 
Lạp quan tâm đên nét đại thẻ, đên tư tưởng, người La Mã rtât 
chú trọng tính trọn vẹn về mặt Ílô-gích, do đó họ say sưa khai 
thác các chi tiệt, Chẳng hạn, giáo sư hãy thử nhìn bức chân dung 
Miác-cơ A-vơ-rê-li mà xem. Ông ta là người anh hùng, là đôi 
tượng cho người ta bắt chước, cho trẻ con noi theo, 

— Các chỉ tiết về quần áo và cách xử lý chính xác phần nửa 
thần người phía trên quả có tài tình thật. Song ngài hãy nhìn kỹ 
nét mặt A-vơ-rê-li mà xem, — Pơ-lây-sơ-ne thận trọng phản 
đôi. Từ ngày ở trại tập trung ra, giáo sư không còn thiết tranh 
luận nữa, lúc nào ông cũng mang trong lòng một sự phản đôi 
thận trọng — tât cả chỉ có thể. Trước kỉa, ông hăng hái và say 
sưa đánh gục người nào phản bác ý kiên ông. Còn bây giờ 
ông chỉ đưa ra những lý do phản đôi thận trọng. — A-vơ-rê-li 
có suy nghĩ gì đâu? Ông ta chỉ là bức tượng kỳ niệm sự vĩ đại 
của chính mình, Nêu ngài để ý theo dõi nên nghệ thuật Pháp 
cuồi thê kỳ mười tám, ngài sẽ tin rằng chính Hy Lạp đã chuyên 
sang Pa-ri, En-la-đa ví đại đã tới với những người Gia-cô-banh 
thích tự do... 

Một bận, Pơ-lây-sơ-ne níu anh lại bên các bức tranh tượng 
vẽ hình nửa người nửa vật: đầu người, mình lọn lòi hung đữ, 

— Ngài thây thê nào? — Pơ-lây-sơ-ne hỏi, 

Sơ-tiêc-lÍt không trả lời Pơ-lây-sơ-ne mà chỉ ậm à ậm ừ cho 
qua chuyện, vì anh thây im lặng thì không nên, mà trả lời thẳng 
lại càng không ôn, 

Một lần, Sơ-tiêc-lít bảo giáo sư, khi hai người đạo bước trong 
phòng Tơ-roa cô đại: 

— Các ô cắm điện trên những bức tường này thật là trơ 
trến. Lế ra, ờ đây phải thắp nên hay đẻn chhm mới đúng. Như 
thê này là để cho cái xâu xa của thê kỳ hai mươi chen vào bi kịch 
cao cả của thời cỗ đại... 

Khi đi qua các phòng lớn trông trải của viện bảo tàng «Đéc- 
ga-mông›, Sơ-tiêc-lít thường tự hỏi: €Ứại sao những con người 
sáng tạo ra nền nghệ thuật vĩ đại này lại đôi xử dã man với các 
thiên tài của mình đến thê nhỉ? Tại sao họ lạt phá hủy, đột cháy 
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và quẳng xuông đât các tranh tượng? “Tại sao họ lại lạnh lùng và 
tàn ác đôi với tài năng của người nghệ sĩ và nhà nặn tượng như 
vậy? Tại sao chúng ta lại thu nhặt những mảnh vụn ngu ngôc, 
tội lỗi và đã man của họ còn đề lại và đem dạy cho con cái chúng 
ta hiểu thê nào là cái đẹp qua những mảnh vụn ây? Tại sao chính 
những người cô đại lại dại dột trao các thần tượng sinh động của 
mình vào tay bọn dã man?› 

„Sau khi Viện bảo tàng 4Đéc-ga-mông› bị không quân Ảnh 
nétma bom hủy diệt, giáo sư Pơ-lâầy-sơ-ne không ởi tần cư với 
tất cả các cân bộ khoa học. Ông để nghị được ở lại Béc Lanh trông 
nom cái phần tài sản còn lại, dù là ít ỏi, của Viện bảo tàng, 

Lúc này Sơ-tiêc-lít tới gặp giáo sư, Vì mật liên lạc, anh rât 
khổ tâm, phải cô tìm lôi thoát. Bắt liên lạc qua một người hoạt 
động mò mẫm, kiêu như một hòm thư», người ây không rõ mình 
đang làm gì, làm cho ai và vì mục đích gì, thì Sơ-tiêc-lít cho là 
việc làm thiêu khôn ngoan trong hoàn cảnh hiện nay. 

Sơ-tiêc-lít nghĩ nhiều đến việc liên lạc với người đẳng mình 
ở Thụy Sĩ—tât nhiên là nêu Sê-len-béc cử anh sang đó đề tổ 
chức chiên dịch «che đố» tại chỗ với giám mục Sơ-lắc, Nhưng 
rât có thê là sau khi chuẩn bị toàn bộ chiên dịch, Sơ-tiêc-lít vẫn 
phải nằm ở Đức, còn vị giám mục thì sẽ do những người khác 
(điều khiêm tại Béc-nơ. Cũng có thể như vậy lắm. Sơ-tiêc-lít 
vẫn tiêp tục tìm cách gặp Boóc-man, vì hiểu rằng, nêu được Boóc- 
man ủng hộ, vân đề anh sang Thụy Sĩ đẻ «đích thân theo dõi cuộc 
đàm phám coi như đã được giải quyết, Tuy nhiên, bât kỳ sự 
tiếp xúc nào với các công dân Liên Xô tại Béc-nơ cũng sẽ đưa 
toàn bộ chiên dịch đên thât bại hoàn toàn và không sao cứu vấn 
nỗi, bởi vì mọi công dân Liên Xô tại đó đều bị tât cả các cơ quan 
tình báo của thê giới giám sát chặt chẽ, 

Bởi vậy, anh cần đên một người mà anh có thê hoàn toàn tin 
cây vào lòng thành thực của người đó. Ảnh tin vào sự thành thực 
của Pơ-lây-sơ-ne. Anh chỉ không tín vào khả năng chịu đựng 
của Vị giảo sư trong trường hợp ông bị bắt và bị bọn ghét-xta-pô 
hỏi cung thôi, 

Thây anh đến, Pơ-lây-sơ-ne vui mừng kéo anh vào tầng hẩm 
của mình, đặt âm đun cà-phê lên bếp điện và nói: 
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— Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, vắng ngài, tôi lại buồn đến 
thê, Tôi không biệt nghề nghiệp của ngài, tôi chỉ biết ngài là bạn 
của cậu em quá cô của tôi, nhưng tôi rât thích khi ở bên cạnh 
ngài, ngài Sơ-tiêc-lÍt ạ, 

— Cảm ơn giáo sư, Tôi còn thích ở bên giáo sư hơn kia, Giáo 
sư ở chỗ này có lạnh lắm không? 

— Lạnh cứng cả chân tay lại Nhưng ngài bảo còn biết làm 
gì được? Thử hỏi ai là người không bị lạnh lúc này? 

— Ở hầm bọc sắt của Quốc trưởng âm lắm, giáo sư ạ. 

— Ổ, cái đó dễ hiều thôi. Vị lãnh tụ phải sông ở nơi Âm áp 
chứ chẳng lẽ có thể so sánh nỗi lo lắng của chúng ta với những 
nỗi lo lắng, quan tâm của Người hay sao? Chúng ta là chúng ta, 
chúng ta chỉ nghĩ đên bản thân, còn Quốc trưởng nghĩ đên mọi 
người ĐứcÍ 

Sơ-tiêc-lít đưa mắt nhìn khắp gian hẳm một cách chăm chú, 
Ở đây không có một lỗ thông hơi, không thê đặt máy nghe trộm 
tiêng nói trong hầm này được. Bởi vậy, sau khi rÍt một hơi thuộc 
thật dài, anh nói: 

— Thôi đủ rồi, giáo sư ạ.. Một thằng điên đây hàng triệu 
người ra hứng bom đạn, còn chính hắn thì chưi vào chỗ an toàn 
như một con chuột đề ngồi xem chiêu bóng với phe lũ của hắn. 

Mặt Pơ-lây-sơ-ne trắng bệch ra, đau đớn và Sơ-tiêc-lít lây 
làm tiệc rằng anh đã nói câu ây, rằng anh đã tới gặp ông già bât 
hạnh này đẻ lo việc của anh, 

(Tuy rằng việc này đâu phải là việc của mình? — anh nghĩ, — 
Đúng ra, đây là việc của họ, của những người Đức, do đó đây 
là việc của ông ta chứ. Mình làm thay họ cái việc mà lẽ ra chính 
họ phải làm tmới đúng.» 

— Thẻ nào, — Sơ-tiêc-lít giục, — giáo sư trả lời đi chứ... 
Giáo sư không đồng ý với tôi phải không? 

Pơ-lây-sơ-ne vẫn im lặng. 

— Thê này nhé, — Sơ-tiêc-lít nói, — người em của giáo 
sư và bạn của tôi là một chiên sĩ chông phát-xít.. Một cán bộ 
hoạt động bí mật.. Anh ây đã giúp tôi, Giáo sư chưa bao giờ 
quan tâm đến nghề nghiệp của tôi: tôi là đại tá SS và tôi là người 
làm công tác tình báo, 
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Giáo sư vung tay như muôn che mặt đỡ đòn, 

— Không, — ông nói. — Không và quyết là không! Em tôi 
không đời nào lại có thê làm một tên phá hoại! Không đời nào | — 
ông nhắc lại to hơn: — Không! Tôi không tin ngài, 

— Anh ây không phải là một tên phá hoại, — Sơ-tiêc-lít nói, — 
còn tôi thì đúng là đang làm công tác tình báo. Nhưng là tình 
báo Liên Xô... 

Và anh chìa cho Pơ-lây-sơ-ne một bức thư. Bức thư ây do 
người em giáo sư việt trước khi chết, 

F¿} Bạn. Câm ơn tình cảm của bạn, Tôi đã học tập được ở bạn 
nhiều điểu. Tôi học ở bạn cách yêu và vì tình yêu đó mà biết 
căm thù những kẻ buộc dân tộc Đức phải làm nô lệ. Pơ-lây-sơ-ne,» 

— Anh ây việt thể vì ngại bọn ghét-xta-pô, — Sơ-tiêc-lít 
giải thích khi lây lại bức thư. — Chính giáo sư cũng hiểu đây, 
chả lẽ những người bôn-sê-vích và quân Đồng minh lại muôn 
bắt dân tộc Đức làm nô lệ hay sao? Và như em giáo sư đã nói; 
chúng ta có nghĩa vụ phải căm thù chúng. Nhưng cũng có thẻ, 
chính Hít-le và bọn quốc xã đã đem lại ách nô lệ cho người Đức, 
có phải như vậy không, thưa giáo sư ? 

Pơ-lây-sơ-ne ngồi ím lặng hồi lâu trong chiếc ghê bành to 
tướng kiểu cô, 

— Tôi ủng hộ anh, — cuỗi cùng giáo sư nói, — tôi hiểu.., 
Anh có thẻ nhờ tôi làm tât cả mọi việc. Nhưng tôi có thê nói 
ngay với anh răng; hễ bọn chúng lây roi quật vào sườn tôi, thì 
tôi sẽ khai ra hệt đây. 

— Tôi biết, — Sơ-tiêc-HÍt đáp, — Giáo sư muôn chết ngay 
bằng cách uông thuộc độc hay thích đề bọn ghét-xta-pô tra tân? 

— Nêu không có cách thứ ba, — Pơ-lây-sơ-ne nở một nụ 
cười yêu ớt, — dĩ nhiên, tôi thích dùng thuốc độc hơn. 

— Giáo sư cảm thây thê nào, khi tôi nói cho giáo sư biệt về tôi? 

— Tôi cảm thây nhẹ nhàng, dễ thẻ hơn, — Pơ-lây-sơ-ne 
trả lời, — Dễ thở hẳn lên, Lòng căm thù và sự' bât lực trước đây 
khiến tôi bị ngạt thở, 

— Vậy thì ta hãy cùng nâu cháo *, — Sơ-tiêc-lít mỉm cười, — 
nầu một nổi cháo thật ngon. 

* Thành ngữ Nga, có nghĩa: cùng hiệp sức làm việc. 
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— Tôi phải làm gì, hở anh? 

— Không làm gì cà. Cần phải sông. Và sẵn sàng làm những 
việc cần thiết vào bât cứ lúc nào, 

— VÌ alf 

— Vì nước Đức..., 

— Vì ai kiatl 

— Vì nước Đức. Tôi muôn nói đền nước Đức của dân tộc 
Đức, chứ không phải nước Đức của bọn quôc xã, Giáo sư đồng 
ý với tôi rằng hai khái niệm ây hoàn toàn khác nhau chứ? 


Chương l0 


— Chào giảm mục, — Sơ-tiêc-lít nói và nhanh chóng khép 
cửa lại — Xin giám mục tha lỗi về việc tôi đên muộn. Ngài đã 
ngủ chưa ạŸ? 

— Chào ông. Tôi ngủ rồi, nhưng mong rằng ông đừng ngại 
chuyện đó, 

— Một lần nữa xin giám mục tha lỗi cho tôi, 

— Ông cứ cho rằng tôi đã tha lỗi cho ông rồi đi, Mời ông 
vào trong này, Tôi thắp nên ngay đây, 

— Vâng, thê thì tôt quá, 

— Có chuyện gì chăng? 

— Có, 

— Mời ông ngồi, 

— Cảm ơn. Ngài để tôi ngồi ở đâu đây? 

— Đâu cũng được. Ở đây, gần bêp, âm hơn... Hay là ở chỗ 
kia... tùy Ông. 

— Hễ từ chỗ âm ra ngoài lạnh là tôi bị cảm ngay. Tôt nhật 
là lúc nào cũng ở một chỗ nhiệt độ không thay đổi. Thưa giám 
mục, có ai sông ở nhà ngài bảy ngày vừa qua thê? 

— Ông hỏi cung tôi chăng? 

— Không phải thẻ, 

— Nghĩa là tôi có thê không trả lời? 

— Ngài phải trả lời, 

— Nêu tôi từ chôi? 
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— Ngài sẽ không từ chói, 

— Tại sao$ 

— Sau khi ngài trả lời tôi, tôi sẽ giải thích cho ngài rõ tại sao. 

— Có một người đã đên sông với tôi, 

— Ai vậy! 

— Tôi không biết, 

— Người ây không nói với ngài mình là ai hay sao? 

— Không tiói, 

— Ngài cũng không cần biệt người ây là ai à? 

— Không cần. Anh ây xin một chỗ trú chân, anh ây đang 
mệt, cho nên tôi không thể chổi từ, 

— Ngài nói dôi với tôi một cách hết sức tự tín Như thể 
là tôt. Người ây bảo ngài rằng hắn là một nhà mmác-xít. Ngài đã 
tranh luận với hắn như với một người cộng sản. Hắn không phải 
là đẳng viên cộng sản đâu, ngài giám rmmục ạ. Hắn không bao giờ 
là đảng viên cộng sản cả. Hắn là điệp viên của tôi, hẳn là 
tên phá hoại làm việc cho bọn ghét-xta-pô. 

— À, ra thê... Tôi đã nói chuyện với anh ta như với một con 
người. Anh ta là ai, đảng viên cộng sản hay nhân viên ghét-xta-pô, 
đôi với tôi, điều ây không quan trọng... Anh ta xin được cứu 
giúp.. Tôi không thể từ chổi anh ta... 

— Ngài không thể từ chôi anh ta, — Sơ-tiếc-lít nhắc lại, — 
và anh ta là ai, đảng viền cộng sản hay nhân viên ghét-xta-pô, 
đôi với ngài điều ây không quan trọng... 

Ñét mặt Sơ-tiêc-lít hấmn hầm tức giận, 

— Thê nêu như, vì cái việc ngài chỉ chú ý đến con người 
chung chung, con người trừu tượng, mà những con người cụ 
thẻ bị đưa lên giá treo cổ, thì điều đó có quan trọng đôi với ngài 
hay không?! 

— Vâng, nêu vậy thì điều đó quan trọng đôi với tôi... 

— Nêu như, nói thê này cho cụ thể hơn, em gái của ngài 
và các con của chị ây bị đưa lên giá treo cỗ đầu tiên, thì điều đó 
zó quan trọng với ngài hay không?! 

Giám mục đang ngồi trên ghê bỗng đứng dậy, xua tay và 
2ước về phía Sơ-tiêc-lít. 

— Đó là tội ác dã man. 
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— Ñgài còn mắc tội nặng hơn, khi nói rằng trước mắt ngài 
là ai, đẳng viên cộng sản hay điệp viên ghét-xta-pô, đều không 
quan trọng, — Sơ-tiệc-ÍÍt nói và ngồi xuông, — Hơn nõa, tội 
ác của ngài có tính chât giáo điều, cho nên lại càng nghiêm trọng. 
Mời ngài ngồi xuông và hãy nghe tôi nói, Câu chuyện giữa ngài 
với điệp viên của tôi đã được ghi âm. Không phải tôi mà là hắn 
làm việc đó. Tôi không biệt rõ có chuyện gì đã xảy ra với hắn: 
hắn có gửi cho tôi một bức thư lạ lùng... Hơn nữa, người ta sẽ 
không tin lời hẳn, nêu không có đoạn băng ghỉ âm mà tôi đã hủy. 
Nói chung, người ta sẽ không trao đổi với hẳn nữa, vì hắn là 
tay chân của tôi. Còn về phía em gái của ngài thì chị ây sẽ bị bắt 
ngay khi ngài vừa vượt qua biên giới Thụy Sĩ, 

— Nhưng tôi có định vượt qua biên giới Thụy Sĩ đâu, 

— Ngài sẽ sang bên đó, và tôi sẽ lo sao cho em gái của ngài 
được an toàn, 

— Ông cứ làm như ông có phép thần thông biển hóa ây,. 
Làm sao tôi có thê tin ông, khi tnỗi lúc ông lại đóng một vai khác 
nhau? 

— Ngài không thẻ làm gì khác, ngoài việc tín tôi, giám mục 
ạ. Và ngài sẽ phải sang Thụy Sĩ, dù chỉ là đề cứu sông những 
người ruột thịt của mình. Ngài có đi hay không nào? 

— Vâng, tôi sẽ đi, Đề cứu sông họ. 

— Tại sao ngài không hỏi xem ngài sẽ phải làm gì ở Thụy 
Sỉ? Ngài sẽ từ chôi không sang đó, nêu tôi giao cho ngài việc 
đánh mìn phá nhà thờ, có phải thê không? : 

— Ông là người thông minh, chắc ông biêt rõ việc gì vừa sức, 
việc gì quá sức tôi... 

— Đúng thê. Ngài thương tiêc nước Đức chăng? 

— Tôi thương những người Đức, 

— Được rồi. Ngài có cảm thây rằng hòa bình tức khắc là 
lôi thoát đôi với những người Đức không? 

— Đó là lôi thoát đôi với nước Đức... 

— Ngụy biện, ngụy biện ngài giám mục ạ. Đó là lôi thoát 
cho người Đức, cho nước Đức, cho nhân loại. Chúng ta không 
sợ chết — chúng ta đã sông gần hêt đời rồi, hơn nữa, chúng ta 
là những ông già cô đơn... Nhưng còn trẻ eml 
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— Tôi đang nghe Ông đây.. 

— Ở Thụy Sĩ, ngài có thể tìm gặp được ai trong sô những 
người cùng hoạt động với ngài trước đây trong phong trào hòa 
bình ? 

— Nền độc tài lại cần đên các chiên sĩ hòa bình ư? 

— Không, nền độc tài đâu cần đên các chiên sĩ hòa bình. Các 
chiên sĩ hòa bình cần cho những ai biệt đánh giá tình hình một 
cách tỉnh táo và hiểu rằng mỗi ngày tiệp tục chiên tranh là lại thêm 
những hy sinh vô ích. 

— Hít-le chịu đàm phán hay sao? 

— Hít-Íe sẽ không chịu đàm phán. Những người khác sẽ 
làm việc ây, Nhưng nói chuyện đó lúc này hơi sớm. Trước hết, 
tôi cần được bảo đảm rằng, ờ Thụy Sĩ, ngài sẽ liên lạc với những 
người có đủ uy tín. Cần đên những người có thê giúp ngài tiễn 
hành đàm phản với đại diện các cường quôc phương Tây, Ai có 
thể giúp ngài làm việc đó? 

Giám mục nhún vai: 

— Nêu là tổng thông nước Cộng hòa Thụy Sĩ thì ông vừa 
lòng không? 

— Không, không phải thể. Đó là con đường chính thức, 
Cách đó không ăn thua. Tôi muôn nói đền những nhà hoạt động 
Thiên chúa giáo có uy tín trên thê giới kia. 

— Tât cả các nhà hoạt động Thiên chúa giáo đều có uy tín 
trên thê giới này, — giám mục nói, nhưng thây nét mặt Sơ-tiêc- 
lít lại đột ngột thay đôi một lần nữa, ông vội nói thêm: — Ở bên 
ây tôi có nhiều bạn. Thật là ngây thơ nêu tôi hứa hẹn với ngài 
điều gì, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thê thảo luận vân đề đó với các 
nhân vật quan trọng. Chẳng hạn với Bơ-ruy-ninh... Phương Tây 
rât kính trọng ông ta. Nhưng người ta sẽ hỏi tôi đại diện cho ai. 

— Cho những người Đức, — Sơ-tiêc-lít trả lời gọn lồn, — 
Nêu người ta hỏi ngài rằng cụ thể ai là người muôn tiên hành đàm 
phán, thì ngài hãy hỏi họ: ¿Thẻ cụ thể ai là người đại diện cho 
phương Tây trong cuộc đàm phán đó», Nhưng việc đó sẽ thông 
qua đường dây liên lạc mà tôi sẽ cho ngài biết... 

.— Thông qua cái gì? — Giám mục không hiểu, 

Sơ-tiêc-lít trÌm cười giải thích: 
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— Mọi chỉ tiệt chúng ta sẽ bàn sau. Điều quan trọng bây giờ 
là chúng ta thỏa thuận với nhau về nguyên tắc. 

— Nhưng lây gì để bảo đảm rằng em gái tôi và các con của 
cô ây sẽ không bị đưa lên giá treo cỗ? 

— Có phải tôi đã trả lại tự do cho ngài hay không? 

— Đúng, 

— Ngài tưởng làm việc đó dễ lắm hay sao? 

— Tôi không nghĩ thê. 

— Ngài có nghĩ rằng, với việc nắm trong tay bảng ghì âm cầu 
chuyện giữa ngài với tên điệp viên của tôi, trong đó ngài chửi 
rửa Quốc trưởng, tôi có thể đưa ngài vào lò thiêu xác được chứ? 

— Díĩ nhiên, 

— Vậy thì tôi đã trả lời ngài rồi đây, Em gái của ngài sẽ được 
an toàn, Tât nhiên, cho tới khỉ ngài vẫn làm tắt cả những gì mà 
nghĩa vụ của một con người nặng lòng thương yêu nhân dân 
Đức — thương yêu những cụ già và trẻ em phải làm. 

— Ông dọa tôi đây à? 

— Tôi căn dặn ngài đây thôi. Nêu ngài làm khác đi, thì tôi 
không thể làm bât cứ việc gì để cứu ngài và em gái ngài được... 

— Khi nào tât cả những chuyện đó phải xảy ra? 

— Ngay khi nào cần. 

— Vậy khi nào mới cản? 

— Sắp tồi. Điều cuôi cùng là, dù bât cứ ai hỏi ngài về câu 
chuyện giữa chúng ta, thì.., 

— Tôi sẽ im lặng, 

— Tôi muôn tỉn ngài,,, 

— Trong sô hai người chúng ta bây giờ, ai là người liều lĩnh 
hơn? 

— Theo ý ngài? 

— Theo tôi, ngài liều lĩnh hơn, 


— Đúng thẻ, 

— Ông thành thực mong muôn tìm hòa bình cho người Đức, 
hay sao 9 

— Đúng, 


— Ông nảy ra ý nghĩ đem lại hòa bình cho mọi người đã 
lâu chưa? 
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— Biết nói thể nào với ngài bây giờ, — Sơ-tiêc-lÍt đáp, — 
tôi khó trả lời thành thật đến cùng, ngài giám mục ạ. Và tôi càng 
trả lời thành thực với ngài bao nhiêu, ngài lại càng có thể nghĩ 
rằng tôi muôn nói dôi ngài bây nhiều. 

— Nhiệm vụ cụ thẻ hơn của tôi sẽ là gì? Tôi có biết đánh cắp 
tài liệu và bản lén đâu... 

— Một là, — Sơ-tiêc-lít cười khầy, — học cái đó cũng chóng 
thôi, Hai là, tôi không yêu cầu ngài biết bắn lén. Chẳng qua có 
thể tôi sẽ cần đên những sự quen biết của ngài mà thôi. Ngài sẽ 
nói với các bạn của mình rằng, qua các đại diện này nọ của hắn, 
— tôi sẽ nói tên họ cho ngài biệt sau — Him-le chỉ muôn ngầm 
hại phương Tây, Ngài sẽ giải thích rằng đại diện này hay đại 
diện nọ của Him-le đều không thể mong muôn hòa bình, ngài sẽ 
chứng mỉnh cho các bạn của mình thây rằng kẻ đó là tên phá hoại 
đã mật hễt uy tín ngay trong hàng ngũ SS, Ngài hãy nói rằng đàm 
phán với kẻ đó không những là chuyện ngu ngốc, mà còn tức 
cười... Ngài hấy một lần nữa nói với họ rằng đàm phán với lực 
lượng SS, với Him-le, là điên rổ, Ngài hãy nói với họ rằng, nên 
tiên hành đàm phán với những người khác, ngài sẽ nói với họ 
tên những người thông minh hơn và có sức mạnh hơn... Nhưng 
chuyện đó cứ: đẻ lại, rồi chúng ta sẽ lo sau... 

Trước khi ra về, Sơ-tiêc-lít hỏi; 

— Ngoài người hầu của ngài ra, trong nhà không còn ai chứ? 

— Người hầu cũng không có nhà, chị ta đã về quê thăm bà 
con họ hàng tồi, 

— Tôi có thể xem xét ngôi nhà được không? 

— Äin mời ông... 

Sơ-tiêc-lít đi lên tầng hai và đứng sau rèm nhìn ra phô; từ đây 
có thê nhìn suôt từ đầu đên cuôi con đường chính của thị trân này, 
Trên đường không một bóng người, 

Bôn mươi phút sau, anh đã tới quán rượu MIê-hi-cô»: ở đó, 
anh hẹn gặp tên điệp viên của mình chuyên nghiên cứu vân để 
giữ gìn bí mật của «vũ khí trừng phạb, Sơ-tiêc-lít muôn làm vưi 
lòng tên chỉ huy ghét-xta-pô để cho ngày mai hắn được nghe một 
câu chuyện thú vị giữa một tình báo viên quôc xã thông minh với 
một nhà bác học quôc xã thông thái; sau khi bọn ghét-x*ta-pô bắt 
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giữ chuyên gia vật lý nguyên tử Run-gơ, Sơ-tiêc-lít không quên 
giữ mình một cách chư đáo từ tât cả mọi phía, 


— Chào chị Kin... Công việc của chúng ta ra sao? Cháu bé 
thê nào? 

— Cảm ơn ông... Bây giờ cháu nó biệt khóc rỗi, nên tôi cũng 
yên tâm, Tôi cứ sợ vệt thương của tôi làm cho cháu mất giọng 
chăng, Các bác sĩ đã khám cho cháu: hình như mọi chuyện vẫn 
đâu vào đây thì phải. 

— Lạy chúa. Con cái chúng ta thật là bât hạnh... Vừa mới đẻ 
ra đã gặp những chuyện đau lòng... Thê giới này đáng sợ quá... 
Mà này, tôi mang tin mới đến cho chị đây. 

— Tin tôt lành chứ? 

— Thời buổi này, mọi tin tức đều chẳng lành, nhưng đôi 
với chị thì tin này lành nhiều hơn đữ, 

— Cầm ơn ông, — Kêt nói,— Tôi sẽ không bao giờ quên 
lòng tôt của ông, 

— Xin chị cho biêt chị còn đau đầu nữa hay không? 

— Đã đỡ hơn. Ít nhât thì tôi cũng đã khỏi chóng mặt và 
thoát những cơn buồn nôn đáng sợ, 

— Đó là những triệu chứng của chân thương sọ não. 

— Vâng. Nêu tóc tôi không dày, thì cũng chẳng còn thẳng 
cháu này nữa, Mái tóc đã đỡ đòn cho tôi. 

— Chị có mái tóc đẹp quá... Lần trước đến thăm chị, tôi ngắm 
mãi cũng không biết chán... Chị có dùng loại thuộc gội đầu đặc 
biệt nào không? 

— Có, Ông cậu nhà tôi bên Thụy Điền có gửi cho loại bột 
khơ-na của I-răng và loại thuôc gội đầu rât tôt của Mỹ, 

Đêm qua Kêt đã hiểu rõ mọi điều. Chị điềm lại trong trí nhớ 
tât cả những câu hỏi mà người đại diện của Công ty bảo hiểm» 
đặt ra cho chị. Chị quyết định chìa cái chỗ được bảo vệ tốt nhất ra 
đề đỡ đòn. Giả thuyêt về ông cậu ở Xtôc-khôm vững chắc và đáng 
tin cậy hơn cả, Chị đã nghĩ ra mây giả thuyêt về chuyện chiêc va-ÌI, 
Chị biêt rằng đó là vân để gay go nhật. Kêt cảm thây nhức buốt 
hai bên thải dương, khi chị cô nghĩ xem giả thuyết của chị có sức 
thuyết phục hay không, Chị quyêt định lảng tránh vân để đó bằng 
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cách nêu lý do ôm đau, nêu hôm nay gã đàn ông kia đề cập đến 
nó, Chị định bụng xem xét gã đại diện «Công ty bảo hiêm› xử trí 
ra sao. Ông cậu ở Thụy Điển là vân để dễ nhât trong vụ này, Cứ 
để cho cả hai bên cùng trải qua một kỳ thi. Cái chủ yêu là chị phải 
nói trước... 

— Nhân tiện chị nhắc đên ông cậu ở Thụy Điền... Ông ây 
có sô điện thoại ở Stôc-khôm không hở chị? 

— Quả thực tôi không biết, Chưa thây nhà tôi gọi điện thoại 
sang bên đó bao giờ... 

Chị vẫn chưa tin rằng Ê-rơ-vin đã chết, Chị không thể tin 
điều đó được. Sau cơn đau đớn khủng khiêp đầu tiên, khi chị vật 
vã, quần quại, nức nở, thì người hộ lý già nói với chị: 

— Không nên thể, em ạ... Con trai tôi cũng thê đây. Người 
ta cứ tưởng nó chết, thê nhưng nó lại đang nằm viện. Bây giờ thì 
tuy nó bị khập khiếng đây, nhưng nó được ở nhà chứ không phải 
đi lính, nghĩa là nó sẽ sông... 

Kết muôn lập tức gửi một mâu giây cho Sơ-tiêc-lít, nhờ anh 
tìm kiêm Ê-rơ-vin, nhưng chị hiểu rằng chị tuyệt đôi không được 
phép làm như vậy. Chị cũng hiểu rằng chị không biết xoay sở ra 
sao, nêu mât liên lạc với Sơ-tiêc-lít. Bởi vậy, chị bắt mình không 
được nghĩ đên tình huông xâu nhât, chị ra lệnh cho mình phải 
nghĩ cách liên lạc với Sơ-tiêc-lít để anh tìm kiêm Ê-rơ-vin trong 
các bệnh viện, Và tât cả sẽ tôt đẹp, và chú bé con sẽ được dạo chơi 
với Ê-rơ-vin trên đường phô Mát-xcơ-va, khi cơn ác mộng này 
qua đi, và mùa xuân sẽ lại tới, mãi mãi sẽ là mùa xuân hay trời âm 
đầu thu với những cái mạng nhện vàng lơ lửng trong không 
trưng, và hàng bạch dương sẽ vàng rượi, thanh cao, trong 
trắng... 

— Công ty chúng tôi, — người đàn ông nói tiêp, — có thể 
giúp chị nói chuyện điện thoại với ông cậu, khi nào các bác sĩ cho 
phép chị đi lại, Chị biết đây, dân Thụy Điện trung lập giàu lắm, 
nghĩa vụ của ông cậu là phải giúp đỡ chị. Chị cứ để cho ông ây 
nghe qua ông nói tiêng kêu khóc của cháu bé là ông ây sẽ xúc động 
ngay... Bây giờ thê này, chị Kin ạ... Tôi đã thỏa thuận với ban 
giám độc Công ty bảo hiểm rằng, vài ngày nữa chúng tôi sẽ trao 
cho chị một sô tiền đầu tiên, mà không chờ đên lúc kiềm tra lại 
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số tiền bảo hiểm của chị. Nhưng chúng tôi cần biêt tên hai người 
bảo đảm cho chị, 

— Tên ai? 

— Tên hai người có thể bảo đầm... Xin chị tha lỗi, tôi chì là 
nhân viên thi hành công vụ thôi, chị đừng giận — có thê bảo đằm 
sự thành thực của chị... Một lần nữa xin chị hiểu cho tôi... 

— Nhưng ai người ta chịu bảo đảm như vậy? 

— Chẳng lẽ chị không có bạn bè hay sao? 

— Tôi không có những người bạn như thê... 

— Thôi được... Thê chị có người quen chứ? Chị cần những 
người quen xác nhận rằng trước đây họ có biệt chồng chị... 

— Hiện hay họ vẫn biêt chứ, — Kết chỡa lại. 

— Anh ây còn sông à?! 

— Còn sông, 

— Anh ây đâu? Anh ây đã đên đây tứ? 

Kết lắc đầu, 

— Không, anh ây đang nằm ở một bệnh viện nào đó. Tôi tin 
rằng anh ây còn sông. 

— Tôi đã tìm kiêm... 

— Ở tật cả các bệnh viện? 

— Vâng, 

— Cả các quân y viện? 

— Tại sao chị lại nghĩ rằng anh ây có thê nằm ở quân y viện? 

— Nhà tôi là thương bính., Có hàm sĩ quan... Anh ây bị 
ngât, người ta có thê chở anh ây đên chỗ quân y viện... 

— Bây giờ thì tôi yên tâm về chị rồi, — gã đàn ông mỉm cười, 
— Đầu óc chị minh mẫn lắm, và công việc rõ ràng đang tiên triển 
tôt, Càng maư bình phục chừng nào càng tôt chừng ây: cần đưa 
cháu bé đi chơi, Bây giờ không khí thoáng đãng là liều thuôc 
hiệu nghiệm nhất. Còn tạm thời xin chị cho tôi biệt tên một vài 
người quen nào đó của chồng chị, ngay ngày mai tôi sẽ thuyêt 
phục họ bảo đầm cho chị, 

Kêt cảm thây thái dương mình rần tật, tai ù đi. Cú mỗi câu 
hỏi mới, thái dương lại nhức buôt thêm, thậm chí không phải 
chỉ nhức buốt, mà như bị một chiếc búa thép gõ vào vậy. Nhưng 
chị hiều rằng im lặng, không trà lời lúc này — sau khi đã trảnh né 
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mọi câu hỏi cụ thể — tức là thât bại. Chị nhớ đên những ngôi 
nhà trên phô chị ở, nhât là những ngôi nhà bị phá hùy. Dừng lại. 
Một lần, ông tướng về hưu tên là NÑu-sơ có mang máy thư thanh 
quay đĩa đên nhờ Ê-rơ-vin chữa. Ông ta sông ở Răng-xơ-đoóc. 
Đúng rồi. Nhà ông ta ở gần hồ, Cứ để cho tên này đên hỏi ông ta. 

— Xin, nhờ ông nói với vị tướng về hưu Phơ-rít Nu-sơ, Ông 
ây sông ở khu phô Răng-xơ-đoóc, gần một cái hỗ, Ông ây là người 
quen cũ của nhà tôi. Lạy trời phù hộ đề bây giờ ông ây vẫn còn 
đôi xử tôt với chúng tôi. 

— Phơ-rít Nu-sơ, — gã đàn ông nhắc lại và ghi tên đó vào 
cưôn số của mình, — ở Răng-xơ-đoóc. Tihê chị có nhớ tên phố 
không ? 

— Tôi không nhớ... 

— Ở sở chỉ dẫn người ta có thể không cho địa chỉ của vị tướng 
ây. 

— Nhưng ông ấy già lắm rồi... Ông ây có đánh nhau nữa đâu... 
Ông ây đã ngoài tám mươi tuổi rồi, 

— Ông ây vẫn còn mỉnh mẫn chứ? 

— Ông bảo sao kia? 

— Không, không... Chẳng qua tôi sợ ông già lâm cầm tồi... 
Giá tôi có quyền, thì tôi sẽ buộc tât cả những người trên bảy mươi 
tuổi thôi làm việc và đên ở một khu dành riêng cho các cụ già. 
Mọi điều độc ác trên đời này đều là từ các lão già mà ra. 

— Ồ, sao ông nói thể... Vị tướng này hiển lành lắm... 

— Thôi được, còn ai nữa? 

& tên mụ Coóc-nơ chăng? — Két nghỉ. — Nguy mất, 
Tuy vợ chồng chị có đên nghỉ đông ở nhà mụ, nhưng lại đem 
theo chiệc va-li, Mụ ta có thể nhìn ảnh mà nhớ ra. Chứ không 
mình kê tên mụ ta ra thì tôt quá, chồng mụ là thiêu tá SS kia mà...) 

— Ông hãy thử liên hệ với bà Ai-khen-bơ-ren-ne xem. Bà 
ây sông ở Đôt-xơ-đam. Phô «Côi xay gió». Nhà riêng. 

— Cầm ơn. Như thê cũng tàm tạm, Tôi sẽ cô gắng thuyêt 
phục họ nhận bảo đảm cho chị, chị Kin ạ. Bây giờ còn một chuyện 
này nữa... Viên quản trị ở chỗ nhà chị có nhận ra, trong sô những 
chiệc va-li tìm được, có hai chiêc của chị. Sáng mai, tôi với anh 
ây sẽ đên đây, rồi trước mặt anh ây và bác sĩ chúng ta sẽ mở hai 
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chiêc va-li đó ra, có lẽ chị sẽ thây một vài đồ dùng không cần thiết, 
tôi sẽ mang chúng đi đổi lây quần áo lót cho cậu công tử nhà ta. 

(Thê là rõ, — Kêt tự nhủ,— Hắn đên đây chính là vì việc 
đó, Hắn muôn hôm nay mình cô tìm cách liên lạc với một người 
nào đó trong sô bạn bè đây, 

— Xin đa tạ ông, — chị nói.— Thượng đê sẽ đến ơn cho lòng 
tôt của ông. Thượng đê không bao giờ quên những người làm 
điều thiện... 

— Chị theo đạo Lu-tef 

— Không, gia đình tôi chỉ theo đạo Tin lành thôi, 

— Còn tôi thì theo đạo Lu-te... Kẻ ra, điểu đó không quan 
trọng, vì mỗi người phải mang hình ảnh thượng để trong lòng. 
Và đây là điều cuôi cùng,.,—— Gã đàn ông chìa tờ giây cho Kết, 
— Chị hãy ký vào lá đơn để nghị Công ty trả ngay cho chị một 
sô tiền, Đây, chị ký vào chỗ này. Câm ơn, Chúc chị mau bình phục 
và chị hôn cháu hộ tôi... 

Cã gọi người hộ lý vào phòng bác sĩ trực và dặn chị ta: 

— Nêu cô ta nhờ chị gọi điện đi đâu hoặc nhờ chị chuyên lá 
thư: cho ai, chị hãy gọi điện ngay lập tức cho tôi, đên cơ quan hay 
về nhà, lúc nào cũng được. Bât cứ lúc nào, — gã nhắc lại, — Còn 
nêu như có ai đên thăm cô ta, thì chị gọi sô này nhé, — gã đưa sô 
điện thoại cho chị, — họ chỉ ở cách chỗ chị vài chục mét thôi. Chị 
hãy cô giữ người khách đên thăm ây bằng mọi cách. Bằng mọi 
cách, chị nhớ chưa? 


Từ trong phòng làm việc bước ra, Sơ-tiêc-lít nhìn thây người 
ta khiêng chiêc va-li của Ê-rơ-vin đi ngoài hành lang. Dù có hàng 
ngan chiêc va-li bên cạnh, anh vẫn nhận ra nó, vì nó có đựng điện 
đài, | 

Sơ-tiêc-lít lœ đấng và chậm tãi đi theo hai gã đàn ông đang 
khiêng chiếc va-li, Họ vừa vưi vẻ nói chuyện với nhau, vừa đưa 
chiêc va-li vào phòng làm việc của thiêu tá dự thâm Rôn-phơ, 

Dĩ nhiên, Sơ-tiêc-lít không thể ngò' rằng ở phòng xét nghiệm 
người ta đã phát hiện vêt tay của Kết chẳng những ở mặt ngoài 
của chiêc va-li, mà ở cả thang điều hưởng và hai ông nghe ê-bô-nÍt 
màu đen của điện đài... 
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Theo hai người kia đến cửa phòng làm việc của viên dự thầm 
Rôn-phơ, Sơ-tiêc-lít thoáng nghĩ: có nên vào phòng viên thiểu 
tả ngay, hay chờ một lát đã. Toàn bộ cơ thê anh căng lên, và chưa 
kịp nghĩ thật kỹ cách xử sự, chỉ dựa vào cảm tính thì đúng hơn, 
anh lây ngón tay trỏ xương xảu gõ vài tiêng ngắn vào cửa và bước 
ngay vào, không đợi Rôn-phơ trả lời, 

— :Anh định đi tằn cư đây À? — Sơ-tiêc-lít vừa cười vừa hỏi, 
Anh không chuẩn bị trước câu hỗi ây, nó tự nảy ra trong óc anh 
và rõ ràng trong tình huông này nó là câu nói đúng đẳn nhât trong 
tât cả những câu mà người ta phải ngẫm nghĩ hàng giờ mới ra. 

— Không, đây là một chiêc máy phát. 

— A... Ảnh sưu tầm đồ chơi đây à? Thê ông chủ của nó 
đâu ? 

— Bà chủ thôi. Theo tôi nghĩ, ông chủ ngỗm mật rồi, Còn bà 
chủ thì đang nằm ở buồng cách ly của bệnh viện với một đứa con 
vừa đẻ. 

— Với một đứa con vừa đẻ? 

— Vâng. Và mụ ta bị mây vêt thương vào đầu, 

— Ảnh định làm gì với một con mịụ ôm đau như vậy ? Làm sao 
có thê :hỏi cung mụự ta trong tình trạng ấy... 

— Theo tôi, chính phải hỏi cung mụ ta trong tình trạng ây 
tới tôt. Nêu không, ta còn dẳng dai, chờ đợi đên bao giờ, Điều 
chủ yêu là cái thằng ngộc ở Vụ tôi đã chìa cho mụ ta xem bức ảnh 
chựp mây chiệc va-li, trong sô đó có chiếc này — và hỏi mụ ta 
có nhận ra đồ dùng của mình hay không... May thay, mụ ta không 
thê chạy trôn đi đâu được: còn đứa con của mụ ở đây nữa, vả 
chăng cũng chẳng ai được bước vào chỗ khoa nhỉ... Tôi không 
nghĩ rằng mụ ta có thẻ bỏ con ở đây mà chạy trôn... Mà có quỷ 
sử biệt được chúng nó,.. Tôi đã quyêt định đưa mụ ta đên đây 
tong ngày hồm nay. 

— Khôn ngoan lắm, — So-tiêc-lít tán thành.— Anh đã 
bô trí canh gác chưa? Cần phải theo dối xem mụ ta có thê tiêp 
XÚC VỚI Ai... 

— Có, chúng tôi đã gàt hộ lý của mình vào đó và thay lão gác 
công bằng người của chúng tôi, 

— Nêu vậy thì có nên đưa mụ ta về đây nữa hay không? Khéo 
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lại làm hỏng toàn bộ trò chơi. Lỡ bỗng nhiên mụ ta tìm cách liên 
lạc với ai đó thì saoŸ 

— Chính tôi cũng đang phân vân. Tôi sợ mụ ta chợt hiểu 
ta. Anh biết bọn Nga tồi đây. Phải tóm lây chúng giữa lúc chúng 
đang âm áp và yêu đuôi kia... 

— Tại sao anh nghĩ rằng mự ta là người Nga? 

— Vân để chính là từ đó mà ra, Mu ta đã kêu rên bằng tiếng 
Ñga trong lúc đẻ, 

— Hiện giờ mụ âÂy ở đâu? 

— Ở bệnh viện 4Sa-ri-tê», Nghĩa là, muôn đưa mụ đên đây 
thì chỉ mât mươi phút thôi, 

Sơ-tiêc-lÍt vươn vai vừa ổi ra cửa vừa nói: 

— Nên mang mụ ta về đây ngay... Mặc dù việc ây có thê làm 
hỏng toàn bộ chiên dịch... Vì nêu mụ ta tìm cách liên lạc với bọn. 
ở ngoài, thì trò chơi sẽ rât thú vị. Anh tưởng lúc này người của 
tmụ ta không đi tìm mụ ở khắp các bệnh viện hay sao? 

— Chúng tôi chưa tính hệt giả thuyết ấy... 

— Vậy thì hôm nay suy xét khả năng ây cũng chưa muộn, 
Chúc anh mạnh khỏe và thành công...— Ra đền cửa, Sơ-tiêc-lít 
quay lại nói thêm: — Vụ này rât hay Hay lắm đây( Cái chính 
là không nên vội vàng, Và tôi khuyên anh chưa nên báo cáo với 
cầp trên: các vị ây mà thúc anh làm việc khân trương thì khôn. 

Đên lúc đã mở cửa đi ra, Sơ-tiêc-lít mới vỗ tay lên trán và 
cười to: 

— Tôi trở thành một thằng ngôc lầm cầm mất rồi,., Tôi đên 
anh đề xin mây viên thuộc ngủ, thê mà lại quên bỗng đi mật, 
Người ta bảo anh có loại thuôc ngủ của Thụy Điền tôt lắm,., 

Sơ-tiêc-lít biết rằng người ta thường nhớ câu cuôi cùng hơn 
cả, anh tự rút ra điều đó tựa như' một cách chứng minh toán học. 
Điều quan trọng là biêt bắt đầu một câu chuyện cần thiệt, nhưng 
qưan trọng hơn là phải khôn khéo rút lui khỏi câu chuyện đó. Bậy 
giờ, Sơ-tiễc-lít nghĩ, nêu người ta hỏi Rôn-phơ — có ai đên gặp 
hẳn và gặp để làm gì — chắc hẳn sẽ trả lời rằng Sơ-tiêc-lít đã ghé 
vào chỗ hắn xin thuôc ngủ Thụy Điển. Rôn-phơ cho đền một 
nửa sô nhân viên ờ Vụ này thuộc ngủ — ông cậu hắn chả là chủ 
hiệu thuộc. 
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.. Lúc này, ở chỗ Rôn-phơ ra, Sơ-tiêc-lít giả bộ hầm hầm tức 
giận. Anh lên tầng trên gặp Sê-len-béc và nói: 

— Thưa ngài thiêu tướng, tốt nhât là tôi báo cáo rằng mình 
bị ôm — mà tôi đang ôm thật đây — đề xin đi an dưỡng mười 
ngày, nêu không tôi đền gục mắt,., 

Giờ đây, khi anh nói như thể với kẻ cẩm đầu Cục tình báo 
chính trị, mặt anh tái nhợt hẳn đi. Và không phải chỉ vì sô phận 
của Kết, và do đó, của cả anh nữa đang được quyết định. Anh hiểu 
rằng cái gì sẽ đên với chị ở đây: chỉ sau mây giờ hỏi cung, bọn 
chứng sẽ kể súng lục vào gáy cháu bé mới sinh và dọa sẽ bắn chết 
em trước mặt người mẹ, nêu như người mẹ không chịu khai, Đó 
là thủ đoạn quen thuộc, cũ rích của Muyn-lơ, Chúng chưa bắn vào 
gáy em bé nào cả, Đâu phải vì tình thương — bọn tay chân của 
Muyn-lơ còn làm những chuyện độc ác hơn thê nhiều, Chẳng 
qua là vì chúng thừa hiểu rằng, nêu bản chêt đứa bé, người mẹ 
sẽ phát điên và toàn bộ trò chơi của chúng sẽ đi đời nhà ma. Thê 
nhưng, tác dụng của thủ đoạn đe dọa ây lại không chê vào đâu 
được. 

Mặt anh lúc này tát nhợt hẳn đi, không phải vì anh hiểu rõ 
những cực hình nào đang chờ đợi anh, nêu Kết khai ra anh, Thật 
đơn giản: anh đang đóng vai kẻ giận dữ, và tỉnh thần anh bắt thể 
xác anh phải tuân theo một cách chính xác, trọn vẹn, đên mức đạt 
tới một sự hài hòa mà chì các diễn viên bậc thầy mới tạo nên được, 
Một chiên sĩ tình báo thực thự cũng gần giông một diễn viên hay 
một nhà văn. Anh ta sông theo các quy luật của họ: quy luật sáng 
tạo cái thật của mình. Có khác chăng là, nêu sự: giả dôi trong diễn 
xuât đe dọa người diễn viên bằng những quả cà chưa thôi, sự giả 
dôi và phi lô-gích sẽ trả thù nhà văn qua những lời châm biêm, 
khinh miệt của các nhà phê bình, thì người hoạt động tình báo 
phải trà bằng cái chết, 

— Có chuyện gì vậy? Anh làm sao thê? — Sê-len-béc ngạc 
nhiền, 

— Chưa đên nỗi.chét ngât đi, nhưng theo tôi nghĩ, tât cả chúng 
ta đều sa vào nanh vuôt của Muyn-lơ, Hôm qua thì tôi được hưởng 
cái trò bám đuôi ngu ngôc ây ở phô Phơ-ri-đơ-rích, hôm nay lại 
bị một vô cay hơn: họ tìm thầy một mụ đàn bà Ñga với toàn bộ 
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điện đài. Nhân vật này rõ ràng đã hoạt động rât tích cực. Tôi sẵn 
tìm cái đài phát ây đã tám tháng ròng, thê mà không hiểu sao việc 
này lại rơi vào tay Rôn-phơ, một gã mù tịt về cái trò chơi điện 
đài cũng như tôi mù tịt về trò thông dâm giữa nữ giới với nhau 
vậy! 

Sê-len-béc lập tức nhoài người cầm lây ông nghe. 

— Không nên, — Sơ-tiêc-lít nói, — Chả ăn thua gì đâu. Chỉ 
tổ gây ra tranh châp giữa ngành tình báo và phản gián. Xưa nay 
vẫn thê, Xin ngài hãy ký lệnh cho tôi đên gặp mụ đàn bà Nga ây 
ngay bây giờ, tôi sẽ đem mụ ây về chỗ chúng ta và tiên hành hỏi 
cung, ít ra là lần đầu tiên. Có thể tôi hơi khoe khoang, nhưng chắc 
chắn tôi hỏi cung khá hơn Rôn-phơ. Rồi sau họ muôn quẳng mụ 
ây cho anh ta thì quằng — đôi với tôi, cái quan trọng là công việc, 
chứ lhhông phải lòng tự át, 

— Anh đi đi, — Sê-len-béc nói, — còn tôi thì dầu sao cũng 
phải gọi điện cho ngài Thông chẻ, 

— Ngài nên đến gặp Thông chê thì hơn, — Sơ-tiêc-lít nói: 
— Tôi không thích chuyện ẩm ï này chút nào. 

— Anh đi đi, —— Sê-len-béc nhắc lại, — và cứ làm công việc 
của mình, Sau đó, chúng ta sẽ bàn đên chuyện lão giám mục. Chỉ 
một, hai ngày nữa là ta cẩn đên lão thôi... 

— Tôi không thể cùng một lúc lo tròn hai việc. 

— Anh Ío được. Người hoạt động tình báo hoặc bó tay ngay 
lập tức, hoặc hoàn toàn không chịu đầu hàng. Trong một số rât 
Ít trường hợp ngoại lệ, người của ta bị thât bại sau khi bọn tướng 
cướp Muyn-lơ áp dụng những phương pháp đặc biệt, Anh sẽ 
nắm được tât cả mọi chuyện trong mây giờ đầu tiên. Nêu bà đầm 
Nga ây im lặng, anh hãy giao cho Muyn-lơ để bọn họ suy nghĩ 
nát óc* ra, Nêu cô ta nói, chúng ta sẽ xếp cô ta vào tài khoản thu 
của chúng ta và xoa mũi ** thằng cha xứ Ba-va-ti-a ây. 

Trong lúc tức giận, Sê-len-béc đã dùng danh từ ây đề gọi một 
tong những kẻ đáng ghét nhât đôi với y là Muyn-lơ, tên cầm đầu 
cơ quan ghét-xta-pô, 

* Nguyên vấn: đập vỡ trán mình. 

** Cách nói trong tiếng Nga, tương tự (bóp mũi trong tiêng 

Việt, 
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Trong phòng khách, Sơ-tiêc-lÍt chìa huy hiệu SSŠ của mình ta 
rồi đi tới phòng bệnh mà Kết đang nằm. Khi trông thây anh, mắt 
chị mở to, nước mắt lập tức trào ra, và chị ngả người về phía Sơ- 
tiêc-lít, nhưng anh sợ ở đây có đặt máy nghe trộm — hai ông 
thông hơi rât tiện lợi cho việc đặt máy — nên anh nói luôn chứ 
không để Kết kịp nói một lời nào: 

— Cô Kin, chuẩn bị đi, Cô đã thua cuộc rối, mà người hoạt 
động tình báo phải biêt thưa cuộc thê nào cho xứng đáng, Tôi biết 
là cô sẽ phản đôi, nhưng như vậy chỉ là ngu ngôc mà thôi. Chúng 
tôi đã tóm được bôn mươi bức điện mật của cô. Bây giờ người ta 
sẽ mang quần áo đên cho cô và cô sẽ đi với tôi, Tôi sẽ bảo đảm 
cuộc sông cho cô và con trai cò, nêu cô bằng lòng cộng tác với 
chúng tôi. Tôi không thể bảo đảm gì với cô được, nẻu cô khăng 
khăng bướng bỉnh. 

Sơ-tiêc-lít chờ người hộ lý mang quần áo và giày đép đên cho 
Kệt. Tiêp nhận điều kiện trò chơi của anh, Kết nói: 

— Có lẽ ông nên đi ra ngoài đẻ tôi thay quần áo chăng Ÿ 

— Không, tôi sẽ không bước ra, — Sơ-tiêc-lít đáp. — Tôi 
sẽ quay mặt đi và sẽ tiệp tục nói, còn cô hãy suy nghĩ để trả lời 
tôi, 

— Tôi sẽ không trả lời ông, — Kêt nói, — tôi chẳng có gì đẻ 
trả lời ông cả. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, tôi còn yêu lắm, 
Tôi nghĩ rằng sự hiểu lầm này sẽ mau chóng trở nên sáng tỏ... 
Nhà tôi là sĩ quan, từng bị thương ngoài rnặt trận. 

Lúc này, Kêt cầm thây sung sướng lạ lùng. Chị đã gặp được 
người đằng mình, chị tin rằng từ nay các thử thách dù gay go, 
phức tạp đền mây, cái đáng sợ nhất là sự cô đơn đã qua tối, 

— Thôi đi, — Sơ-tiếc-lít ngắt lời Kiêt,— máy phát của cô 
đang ở trong tay chúng tôi, các bức điện vô tuyên cũng vậy, chúng 
đã được giải mã, đó là những chứng cớ không thẻ chôi cãi được. 
Chúng tôi chỉ yêu cầu cô một điều: cô hãy đồng ý làm việc cho 
chúng tôi. Và tôi khuyên cô, — anh nói và quay mặt về phía Kết, 
cô tìm cách ra hiệu cho chị bằng mắt và bằng nét mặt (mặt anh 
lúc này vẫn tái nhợt như trước) để chị hiểu rằng anh đang nói với 
chị một điều rât quan trọng, chị cẩn chứ ý lắng nghe và hiều, — 
cô hãy nhận lời để nghị của tôi và, một là, kê hét tât cả những gì mà 
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cô biết, dù những điều cô biêt hết sức ít ỏi, hai là, bắt đầu làm việc 
ngay cho chúng tôi trong vòng hai, ba ngày sắp tới... 

Anh hiểu rằng không thê nói chuyện được khi ngồi trong xe: 
nêu đã có xe theo dõi — dù Muyn-Ílơ bảo, đó chỉ là sự trùng hợp 
— thì bọn chúng hoàn toàn có thể lắp máy ghi âm ở đây lắm, Cho 
nên anh chỉ có thể nói đên điều chủ yêu nhất È ngoài hành lang. 
Nhưng Kết chỉ có thể hiệu được điều chủ yêu nhât ây sau khi đã 
nghe anh nói ở đây. Anh chỉ còn chừng hai phút trong lúc đi ngoài 
hành lang, anh đã nhằm tính thời gian cho mình khi đi đến phòng 
bệnh này. 

Người hộ lý bê đứa bé đến và nói: 

— Đứa bé đã chuẩn bị xong... 

Sơ-tiêc-lít thây lòng anh thắt lại: và không phải chỉ vì lúc này 
đứa trẻ tÍ hon sẽ phải đến chỗ cơ quan ghét-xta-pô, đên nhà tù, 
đến nơi vô định, mà chính vì người hộ lý này, một con người bằng 
xương bằng thịt, chắc cũng là một người mẹ, lại lạnh nhạt đền khi 
nói mây lời đáng sợ: Đứa bé đã chuẩn bị xong..» 

— Chị bê cháu thì nặng đây, — người hộ lý nói, — đề tôi 
tnang nñÓ ra xe, 

— Không cần, — Sơ-tiêc-lít trả lời, — chị cứ đi đi, Bà Kin 
sẽ tự bê con lây. Chị chú ý đề không cho các bệnh nhân khác lâp 
ló ngoài hành lang, 

Người hộ lý bước ra, Sơ-tiêc-lít mở cửa và để cho Kết đi 
trước, Anh đỡ tay chị để giúp chị bê con, nhưng sau thây tay chị 
run run, anh liên bê lây đứa bé. 

— Nghe đây, Kêt, —anh nói nhỏ, miệng vẫn ngậm thuộc 
lá, — chúng nó biết cả tồi... 

— Anh vứt thuốc lá đi, kẻo khói làm cho cháu bé cay mắt, — 
Kết để nghị. 

— Không được, —anh đáp, — chỉ còn một phút nữa thôi, 
Đây không phải là điều đáng sợ nhật trong tình thê này. Kêt hãy 
lắng nghe. Chúng sẽ đưa tin để Kêt điện về cho anh em ở nhà. 
Kết hãy mà cả, đòi được bảo đầm, đòi chúng đề Kết ở chung với 
con... Hãy khuất phục vì cháu bé: bọn chúng có thẻ nghe trộm 
chúng ta, cho nên ở phòng làm việc của tôi, Kệt cứ đóng vai cho 
khéo. Kêt không biết mật mã, và các bức điện vô tuyên của chúng 
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ta không bị giải mã đâu. Người dịch mật mã là Ê-rơ-vin, Kết chỉ 
là nhân viên điện đài. Mọi việc còn lại cứ để tôi Ío. Kêt cứ bảo 
là Ê-rơ-vin thường đi gặp câp chì huy tình báo ở khu phô Căng- 
tơ và Răng-xơ-đoóc. Gặp ai thì Kết không biệt, Cứ bảo là có một 
ông ở Bộ Ngoại giao đên gặp Ê-rơ-vin. Ở' trong xe, tôi sẽ cho Kết 
xem ảnh ông ta. Hết, Rõ chưa? 

Người ở Bộ Ngoại giao ây là cô vân vụ Đông Âu Hai-nít Coóc- 
ne. Ông ta đã chêt trong một tai nạn ô tô trước đây một tuần Íễ, 
Lần theo các dâu vét giả Ây, bọn ghét-xta-pô sẽ phải mât mươi, 
mười lăm ngày. Mà bây giờ thì chì một ngày cũng quyêt định nhiều 
chuyện lắm... 

Năm tiêng đồng hồ sau, Rôn-phơ báo cáo với Muyn-lơ rằng 
mụ nhân viên điện đàt người Nga đã biên mật khỏi bệnh viện 
qSa-ri-tê, Muyn-lơ nội khùng. Hai giờ sau, Sê-len-béc gọi điện 
tới chỗ y và nói: 

— Chào ông bạn... Sơ-tiêc-lít đã chuẩn bị một món quà: 
anh ây đã chở về ả nhân viên điện đài người Nga đồng ý làm việc 
cho chúng ta. Ngài Thông chê đã chúc mừng thành công mới của 
anh ây. 


Sơ-tiêc-lít biết răng địch vẫn chưa khám phá được mật mã, 
Thực ra chúng không thể khám phá được, bởi vì nó là mật mã 
riêng của anh và bọn Ghét-xta-pô không có chìa khóa để mở, 
Những bức điện Trung tâm gửi đên cho Sơ-tiêc-lít có chìa khóa 
khác mà nhân viên điện đài có thê không biết, còn người giải mã 
phải biệt nó thì lại hoàn toàn im lặng, vì đã bị vùi dưới cả một tòa 
nhà sụp đồ, 

Ngồi ở phòng Sê-len-béc, nghe mây câu nói dóc của y với 
Muyn-Ílơœ vừa rồi, Sơ-tiêc-lít tự hỏi có đền lần thứ một trăm: anh 
có quyền chở người bạn chiên đâu của mình Ca-chi-a Cô-dơ-lô-va, 
Kêt Kin, In-ga, En-ri-ke, về cái nhà tù ở đây không? Đúng, di 
nhiên anh có thẻ để chị ngồi trong xe và chìa huy hiệu SÐ của mình 
ra mà chở chị tới Ba-ben-xơ-béc rồi sau đó tìm cho chị một căn 
phòng và câp cho chị các thứ giây tờ mới. Điều đó có nghĩa là, 
bằng cách cứu sông Kêt, anh đã đặt cái chiên dịch mà Trung tâm 
khởi thảo, một chiên dịch có tầm quan trọng đôi với hàng chục 
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vạn người lính Nga, một chiên dịch có ảnh hưởng bằng cách này 
hay cách khác tới tương lai châu Âu, vào tình thê thât bại. Anh hiểu 
rằng, sau khi anh bắt cóc Kêt khỏi bệnh viện toàn bộ lực lượng 
Ghét-xta-pô sẽ được báo động. Anh cũng hiểu rằng, nêu việc 
chạy trôn trót lọt, dâu vêt nhât định sẽ dẫn đền chỗ anh: nào huy 
hiệu cảnh sát mật, nào xe ô tô, nào đặc điềm nhận dạng. Nghĩa là 
anh cũng sẽ phải lui vào hoạt động bí mật. Cái đó không khác gì 
thât bại, Đôi với Kết, ở trong bât cứ một ngôi nhà nào bể ngoài 
có vẻ đáng tin cậy nhât lại còn nguy hiểm hơn — dù điều này hết 
sức ngược đời, — là đồng ý làm việc cho bọn ghét-xta-pô và ngồi 
troig một căn phòng bí mật của chúng. Ở đây, bọn địch đôi xử 
khá dễ chịu đôi với những điệp viên mà chúng mua chuộc được 
và chịu đồng ý làm việc chông lại ông chủ cũ của mình. Sơ-tiêc-lít. 
hiểu rằng anh đang hết sức liều lĩnh, Anh hiểu rằng công việc đang 
đi tới chỗ châm dứt, bởi vậy bọn đao phủ Muyn-lơ sẽ trở nên 
hung dữ và thủ tiêu tât cả những ai bị chúng giam cầm. Bởi vậy, 
anh nói với Kết để cho chị trước tiên phải đặt điều kiện: chị không 
còn gì gắn bó với nước Nga nữa, chồng chị đã chét, và từ nay trong 
bât cứ hoàn cảnh nào chị cũng không muôn rơi vào tay ông chủ 
cũ của mình nữa, Đó là phương án dự trữ, để phòng trường hợp 
Kết vẫn bị đưa sang chỗ bọn ghét-xta-pô. Giá như Sơ-tiêc-lít 
biệt rằng Kết sẽ luôn luôn do anh nắm thì anh đã chẳng lo sợ và tự 
hỏi: Mình có quyền không?› hàng trăm lần như thể. Anh sẽ 
bô trí cho chị ở một «buồng vô tuyêm bí mật dưới sự bảo vệ của 
bọn SS và vào lúc cần thiệt sẽ bô trí cho hai mẹ con chị trôn thoát 
mà không kẻ nào có thê tìm ra chị. Hiện nay, khi tình hình ngoài 
mặt trận cực kỳ bi đát, khi hàng triệu người lánh nạn đồ xô về 
thù đô, bộ máy ghét-xta-pô vẫn tiêp tục làm việc một cách ăn ý và 
nhịp nhàng: cứ hai người lại có một người dò xét người kia, và 
đên lượt mình, người kía lại dò xét người tô giác mình. Chỉ có ai 
ngây thơ, không nắm vững cơ câu tô chức mật vụ của bọn Đức 
quôc xã mới có thê nghĩ rằng có thẻ dễ dàng trôn tránh trong biển 
nước đục lờ ây, 

Muyn-lơ ngồi nghiên cứu hồ sơ buổi hỏi cung đầu tiên đổi 
với Kêt ba tiêng đồng hồ liền, Y đôi chiêu bản chép tay mà Sơ- 
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tiêc-lÍt trao cho y với băng ghi âm lắp ở ö điện ngay cạnh bàn làm 
việc của đại tá SS phôn Sơ-tiêc-lít, 

Các câu trả lời của Kết trùng nhau hoàn toàn. Các câu hỏi của 
đại tá được ghi bằng lôi tôc ký và hơi khác những điều anh nói 
với cô nhân viên điện đài người Nga. 

— Dầu sao cũng phải thừa nhận rằng cái tay Sơ-tiêc-lít ây 
làm việc cừ thật, — Muyn-lơ bảo Rôn-phơ, — Đây, ông hãy nghe 
xem anh ta chuẩn bị cho con bé ây khéo đên mức nào. 

Rồi Muyn-lơ mở máy ghi âm nghe giọng nói của Sơ-tiêc-lÍt, 

— Tôi sẽ không nhắc lại với cô cái sự thật sơ đẳng là việc 
bắt giữ cô ở Mát-xcơ-va sẽ là bản án tử hình đôi với cô. Người 
nào đã rơi vào tay ghét-xta-pô, kẻ đó phải chêt. Người thoát khỏi 
bàn tay ghét-xta-pô là kẻ phản bội và chỉ là kẻ phản bội mà thôi, 
Đúng thê không nào? Đó là điểm thứ nhất. Tôi sẽ không để nghị 
cô cho biết tên những điệp viên chưa bị bắt — cái ây không quan 
trọng, vì khi cô gắng tìm kiêm cô, bọn họ nhât định sẽ đên chỗ tôi 
thôi. Đó là điều thứ hai. Cô hiểu rằng, là một người đàn ông, một 
sĩ quan của nước Đức, tôi không thể không thông cảm với hoàn 
cảnh của cô: tôi hiểu người mẹ sẽ đau đớn tới mức nào, nêu chúng 
tôi buộc lòng phải gửi đứa con của cô sang trại tê bẩn. Đứa bé sẽ 
vĩnh viễn mât mẹ. Cô hãy hiểu tôi cho đúng, tôi không đe dọa cô 
đâu, chẳng qua là dù tôi không muôn như thê, thì trên tôi còn 
có các vị chỉ huy nữa chứ, mà những người không nhìn thây cháu 
bé của cô ở trên tay cô thì họ dễ ra cái lệnh ây lắm. Còn tôi không 
thẻ không thi hành mệnh lệnh: tôi là người lính, và Tô quốc tôi 
đang đánh nhau với đât nước cô. Cuôi cùng, đây là điểm thứ tư. 
Hồi trước, chúng tôi có nhận được một bộ phim của nước cô do 
các nhà quay phim Mát-xcơ-va dựng ở An-ma Ä-ta. Trong phím, 
người ta miêu tả người Đức là một bọn ngu ngôc, còn tô chức 
của chúng tôi là một cái nhà thương điên. Nêu thực tế là như 
vậy, tại sao chúng tôi lại tiên được đên ngưỡng cửa điện Cơ-rem- 
li và tới sông Vôn-ga, một khí chúng tôi ngu ngộc như họ nói... 

Đên đây, Sơ-tiêc-lít nháy mắt với Kêt (di nhiên Muyn-lơ 
không thê nhìn thây điểu này) và chị lập tức hiểu ý anh. Chị nói: 

— Đúng, nhưng hiện giờ các đơn vị Hồng quân Liên Xô đã 
ở bên ngưỡng cửa Béc Lanh, 
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— Phải. Khi quân đội chúng tôi đứng bên ngưỡng cửa điện 
Cơ-rem-li, phía các cô tin rằng Hồng quân sẽ tiên tới Béc Lanh, 
Bây giờ chúng tôi cững thê, chúng tôi tin rằng quân đội Đức sẽ 
quay trở lại Cơ-tem-li, Nhưng ta tranh luận với nhau làm gì. Tôi 
muôn nhắc cô điểm đó, bởi vì các chuyên gia giải mã của chúng 
tôi chả ngu ngốc tí nào đâu, mà họ đã phát hiện được nhiều ký 
hiệu trong mật mã của cô, và người của chúng tôi có thể làm được 
công việc của cô, 

Sơ-tiêc-lít lại nhảy mắt với Kết, và chị nói: 

— Người của ông không biêt phong cách ân nút của tôi, Đã 
thê, ở Trung tâm người ta lại biết rât rõ phong cách của tôi, 

— Đúng thể. Nhưng chúng tôi có ghi lại trên băng ghi Âm 
các báo cáo của cô, chúng tôi có thê dễ dàng dạy cho người của 
chúng tôi nắm vững phong cách của cô, Và người ây sẽ làm thay 
cô, Đó sẽ là bằng chứng tô giác chết người đồi với cô. Ở tổ quôc, 
người ta sẽ không tha thứ cho cô. Cô biết rõ điều đó đúng như tôi, 
mà có thê còn rõ hơn tôi, 

Sơ-tiêc-lít lại gật đầu với Kết, nhưng chị ngồi im, chỉ ôm chặt 
chú bé đang ngủ vào lòng. 

— Nêu cô biết tỏ ra khôn ngoan, tôi hứa sẽ chuẩn bị bằng 
chứng vô tột hoàn toàn cho cô trước câp chỉ huy của cô. 

— Điều đó không thể làm được, — chưa đợi Sơ-tiêc-lít ra 
hiệu, Kết đã trả lời, 

— Cô nhầm tồi. Điều đó có thể làm được. Việc bắt giữ cô 
sẽ không được ghi vào bât cứ: tài liệu nào của chúng tôi. Cô sẽ 
đến ở cùng một chỗ với những người bạn của tôi, Ở đó, cháu gái 
sẽ có đủ tiện nghỉ,,, 

— Con tôi là giai, 

— Xin lỗi... Khi nào cô gặp lại người của mình, cô sẽ nói rằng, 
sau khi chồng cô bị chết, một người đã tìm ra cô. Người ây đã nói 
đúng mật khâu liên lạc với cô. 

— Tôi không biêt mật khâu. 

— Cô có biêt mật khâu, — Sơ-tiêc-lít khăng khăng nhắc lại, 
— cô có biết mật khâu, nhưng tôi không yêu cầu cô phải nói cho 
tôi biết, nó chỉ là thứ vặt vãnh và là trò chơi lãng mạn, Vậy là cô 
sẽ bảo rằng cái người nói đúng mật khâu với cô đã dẫn cô tới căn 
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phòng bí mật ây và đưa cho cô các bức điện mật mã để cô truyền 
về Trung tâm. Đó là bằng chứng vô tội của cô. Trên sân khâu và 
phim ảnh về giới tình báo, người ta thường dành một thời gian 
nhât định cho sự suy nghĩ, Tôi không cho cô thời gian để suy 
nghĩ đâu. Tôi hỏi ngay: cô có đồng ý hay không? 

Im lặng, 

.. Muyna-lơ nhìn Rôn-phơ và nhận xét: 

— Chỉ có một thiêu sót là anh ta đã lẫn lộn giới tính của đứa 
bé. Anh ta gọi nó là chấu gái, còn tât cả những thứ khác là một 
việc làm cực kỳ điêu luyện. _ 

— „Có, — Kết đáp nhỏ, gần như thì thầm thì đúng hơn... 

— Tôi chưa nghe rõ, — Sơ-tiêc-lít nói. 

— Có, — Két lại — Có| Cót Có! | 

— Bây giờ thì rõ rồi — Sơ-tiêc-lít nói — Và không nên 
nổi khùng làm gì. Cô đã biết cô sẵn sàng đón nhận điều gì khi 
đồng ý làm việc chông lại chúng tôi kia mà. 

— Nhưng tôi có một điều kiện, — Kêt nói. 

— Được, tôi nghe đây... 

— Tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với Tổ quôc tôi sau khi chồng 
tôi chêt và tôi bị bắt. Tôi sẽ làm việc cho các ông, nêu các ông bảo 
đảm với tôi rằng, sau này tôi sẽ không bao giờ phải rơi vào tay 
những người chỉ huy cũ của tôi... 

Đột nhiên, mặt Kết trắng bệch ra và thân thê chị từ từ xụp 
xuông đất, Sơ-tiêc-lít chỉ kịp Chạy lại đỡ cháu bé. Anh gọi viên sĩ 
quan trực và nói: 

— Đưa phạm nhần này vào bệnh viện trong nhà tù của chúng 
ta. Và anh hãy lo sao cho mọi người đôi xử với cô ta thật tôt và 
thận trọng... Đây là hiện tượng thần kinh của cô ây bị chân thương, 
sẽ qua khỏi thôi... 


Sơ-tiêc-lít nói vớt Sẽ-len-béc: 

— Chúng ta không nên bỏ cô ây, Đó sẽ là sự hò hững và ngu 
ngộc cực độ. Nhât là bây giờ chúng ta lại nghĩ ra trò chơi sử dụng 
lão giám mục. Giá ngài nói với ngài Thông chê để ngài ây ủng hộ, 
ta thì hay quá. 

— Đẻ thử xem, — Sê-len-béc trả lời, — Nhưng lây lý do gì? 
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— Thiêu gì lý do, — Sơ-tiêc-lít nhún vai. 

— BÍ mật truyền thông tin giả cho bọn Anh qua con đường 
Bồ Đào Nha và tung sang Mát-xcơ-va những tín có lợi cho ta, 
để làm cho chúng nụ mẫm đầu óc đi chăng? — Sê-len-béc đăm 
chiêu hỏi. — Anh thây thê nào, hả? 

— Liểu lĩnh quá.. Nhưng hay đấy. 

— Được rồi, chúng ta sẽ nghĩ thêm. Chúc mừng thành công 
của anh, Sơ-tiêc-lít ạ. Chúng ta đã bóp mũi Muyn-lơ,. Tuyệt, 
tuyệt lắm. 


Mặc dù Sơ-tiêc-lít tự cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của 
anh là xác định khôi lượng công việc trong lĩnh vực nghiên cứu 
nguyên tử, mặc dù anh cho rằng đầu mỗi của những vân để quan 
trọng nhât mà anh muôn tìm hiểu tường tận chính là nằm ở đây, 
song anh vẫn nhận thức hêt sức rõ ràng rằng, một người, dù có 
bảy vẽt ñliăn trên trán *, cũng không thể bao quát được tât cả mọi 
chuyện. 

Chính vì vậy, Sơ-tiếc-lít rât đau khổ về việc đứt liên lạc. 
Đôi phương thường coi tình trạng ây của người hoạt động tình 
báo là sự thụ động, sợ trách nhiệm, không biết độc lập suy nghĩ, 
là nỗi sợ hãi trước các quyết định ý chí, Tuy nhiên, trong thực tê, 
điều đó chứng tỏ, một mặt, trình độ nghề nghiệp vững vàng và, 
mặt khác, côt cách tư tưởng kiên định của người chiên sĩ tình 
báo. Một người hoạt động bí mật thực thụ hiểu rằng, nêu thiêu 
sự chỉ đạo từ Trưng tâm, anh ta rât có thể tôn thời gian vô ích và 
liều lĩnh uỗông công, bởi vì rât có thể nhiệm vụ mà người chiên 
sĩ ây tự xác định cho mình trong khi đứt liên lạc — đã được một 
người khác giải quyết ở một nơi khác trên quả đât, vào một thời 
điềm khác, Ở' xa tổ quốc, mật liên lạc với Trung tâm, người hoạt 
động tình báo không thể đánh giá hoàn toàn chính xác tẩm quan 
trọng và mức độ hiệu quả của công việc mình lầm, 

Những năm sông ở nước ngoài đã dạy Sơ-tiềc-lít hiểu các sắc 
thái tỉnh tê nhât qua những bức điện mật mã mà anh nhận được 
từ Trung tâm, | 


* Tôi nói của người Nga, nghĩa bóng: rât thông thái. 
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Giờ đây, sau khi cuộc tân công chính diện của anh vào Boóc- 
man vì những nguyên nhân khó hiểu nào đó đã bị đứt quãng, Sơ- 
tiêc-lít rât cần liên lạc với Miát-xcơ-va, Anh mong nhận được sự 
giúp đỡ: một, hai tên người; một, hai địa chỉ của những người dù 
là không liên hệ trực tiệp hay gián tiệp với Boóc-man, nhưng có 
môi liên hệ nào đó với cháu gái một ông anh họ lầy em gái của một 
ông anh chồng người đầu bếp phục vụ Boóc-man chẳng hạn... 

Sơ-tiêc-lít cười khây — anh thây cái kiêu họ hàng lằng nhằng 
như thê thật là vui nhộn, 

«(Chậm trễ lúc này chẳng khác gì cái chết, — anh nghĩ, — Mình 
không thẻ đưa ông giám mục sang Béc-nơ, khi chưa phái Pơ-lây- 
sơ-ne đi, Mà việc phái Pơ-lây-sơ-ne đi sẽ không có ý nghĩa gì, 
nêu mình chưa tìm được cách tiệp cận Boóc-man. Chờ Trung tâm 
củ: một hiệu thính viên tới phải mật ít ra một tháng. Mà bây giờ 
thì không thể chờ một tháng được — tình hình chung chứng tỏ 
công việc đang được quyết định từng ngày, hay nhiều nhất là từng 
tuần, 

Sơ-tiêc-lít lập luận: tại sao Boóc-man không đền chỗ anh hẹn 
gặp? Một là, có thể-y không nhận được bức thư. Nó có thể rơi 
vào tay bọn Him-le, dù rằng vị tât đã như vậy. Anh đã khôn khéo 
gửi thư đi kèm với bản tín mật dành riêng cho Boóc-man. Đánh 
cắp bức thư từ đây ra là chuyện quá ư liều lĩnh, bởi vì anh đút 
bức thư vào đó sau khi nhân viên bảo mật của Ban thư ký trực 
thuộc thông chê Him-le đã kiểm tra toàn bộ bưu kiện. Nhưng dẫu 
sao anh cũng không gạt bỏ khả năng bức thư bị đánh cắp. Hai là, 
khi phân tích bức thư gửi đi, Sơ-tiêc-lít nhận thây một vài thiêu 
sót cơ bản của mình. Nhiều khi cái đặc điểm bẩm sinh sau đây đã 
cứu anh: anh phân tích lại các hành vi, các buổi trao đổi, các thư 
từ và không bực bội về những thiêu sót của mình, không ‹giâu đầu 
vào dưới cánh», tức là ngồi bó tay, mà ngay lập tức tìm lôi thoát 
ra khỏi cái tình thê xâu có thể do thiêu sót kia tạo nên. Riêng với 
anh, bức thư đã gửi đi không có gì đe dọa cả: anh đã dùng máy chữ 
của trạm bưu điện đánh bức thư' ây giữa lúc máy bay đang ném 
bom — nghĩa là sẽ không có con đường thẳng nào dẫn đến chỗ 
anh. Anh nghĩ, chẳng qua là đôi với một nhân vật cỡ Boóc-man, 
bức thư chứa đựng quá nhiều tình cảm trung thành, quá Ít sự việc 
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và những đề nghị xây dựng rút ra từ các sự việc đó. 'TrÍ tuệ của một 
nhà hoạt động quốc gia không giông trí tuệ của những người 
đứng ở bậc thang danh vọng phía dưới của nhà nước chuyên 
quyên. Trách nhiệm lớn lao trước những quyết định thực ra 
không được kiểm tra buộc loại nhân vật cỡ Boóc-man chỉ chịu đi 
trao đổi với người dưới quyền, khi nào những sự việc mà người 
ây thông báo chưa một ai biêt đền và có nhiều triền vọng về phương 
diện nhà nước. Nhưng, mặt khác, Sơ-tiêc-lít nghĩ tiếp, ngay 
những chỉ tiêt nhỏ nhât có thê tô giác Him-le cũng đều trở nên 
quan trọng đôi với Boóc-man,. Sơ-tiêc-lít hiểu rõ sự đâu đá giữa 
Him-le và Boóc-man bắt đầu từ đâu. Anh không thể tìm được 
cách trả lời cho câu hỏi: vì sao đên lúc này nó vẫn tiếp diễn với 
mức độ mỗi lúc một thêm hung hăng? Cuôi cùng, ba là Sơ-tiêc- 
lít hiểu rằng, chẳng qua tại vì Boóc-man bận việc nên không ra 
nơi hẹn được. Qua tài liệu nghe trộm điện thoại, Sơ-tiêc-lít biết 
rằng chì có hai, ba lần Boóc-man châp nhận kiểu để nghị gắp mặt 
như thê, Mà mỗi ngày rõ ràng phải có tới hai, ba chục nhân vật 
cao câp của đảng Quốc xã và của bộ máy quân sự xin được 
BậP ÿ‹ 

‹Vụ bức thư thật là ngây thơ từ đầu đên cuôi, — Sơ-tiêc-lít 
nghĩ thầm. — Chẳng những mình chơi như: một thằng mù, mà 
còn chơi không đúng quy luật của hắn. NÑgư ngộc quát Có sửa chữa 
được không nhỉ? Về nguyên tắc thì được, nhưng cụ thê phải sửa 
chữa ra sao đây? 

Còi báo động rú lên, Sơ-tiêc-lít nhìn đồng hồ: 1o giờ tôi rồi, 
Hoàng hôn hôm nay đỏ như mảu, lại pha những châm xanh. 
Nghĩa là đêm nay trời sẽ lạnh giá. Sơ-tiêc-lít đứng dậy và nghĩ 
bụng: Mây bông hoa hồng của mình đên chêt mât thôi, Trồng 
hoa hồng bây giờ hơi sớm, nhưng ai có thể ngờ rằng năm nay rét 
lại kéo dài đên thê, 

Bom nỗ gần ngay bên cạnh nhà, 

Khi thật, — Sơ-tiêc-lít quyêt định, — mình xuông hầm vậy. 
Có lẽ họ muôn phá tan cơ quan của tnình. Phải mặc áo ván lúc 
này thì thực là ngu ngôc,» 

Anh bước ra khỏi phòng làm việc và theo hành lang trông trải 
đi lại cầu thang dẫn xuông hầm ngẩm. Đên cửa phòng đặt điện 
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thoại liên lạc trực tiệp với Tông hành dinh, anh đừng lại. Ban đầu 
anh không hiểu tại sao anh dừng lại ở đó, sau anh chợt hiểu vì có 
chùm chìa khóa lủng lằng ở cửa. 

Sơ-tiêc-lÍt cau mày, chậm rãi nhìn quanh: hành lang vắng vẻ 
— tât cả đều đã xuông hầm. Anh lây vai đầy cửa. Cửa không mở. 
Anh xoay chìa khóa. Đèn trong phòng đã bị tắt, mặc dù các cửa số 
đều được ngụy trang kín để che ánh sáng. Sơ-tiêc-lít lầy tay lần 
tường bật đèn lên. Hai chiệc máy điện thoại màu trắng lập tức 
nội bật lên giữa tât cả những chiếc khác: đó là máy liên lạc trực 
tiêp với hầm ngầm của Hit-le và với các phòng làm việc của Boóc- 
tman, Gơ-ben và Cầy-ten. 

Sơ-tiêc-lít ngó ra hành lang: vẫn không một bóng người, 
Cửa kính rung bần bật vì bom nỗ rât gần. Anh thoáng nghĩ trong 
khoảnh khắc xem có nên khóa trái cửa hay không. 

Rồi anh bước lại bên máy và quay sô 12 oo 54. 

— Boóc-man đây, — anh nghe thây một giọng trầm và khỏe 
trong ông nghe. 

-— Ngài có nhận được bức thư của tôi không? — Sơ-tiêc- 
lí thay đổi giọng nói, hỏi: 

— Ai đây? 

— Ngài phải nhận được thư vì đó là của một đẳng viên trung 
thành gửi riêng cho ngài, 

— Đúng, tôi đã nhận được. Chào anh. Anh ở đâu? À, phải... 
Rõ rồi. Sô xe của tôi là... 

— Tôi biết, — Sơ-tiêc-lít ngắt lời y, — Ai sẽ cẩm lái? 

— Điều đó có ý nghĩa ư? 

— Vâng. Một trong những lái xe của tigài... 

— Tôi biết, — Boóc-man ngắt lời anh. 

Họ đã hiệu nhau: Boóc-man hiểu rằng Sơ-tiêc-lít biết rõ là 
mọi cuộc nói chuyện điện thoại của y đều bị nghe trộm, — điều 
này chứng tỏ người đang nói với y biệt những bí mật hệ trọng nhât 
của chê độ quôc xã. Đền lượt mình, Sơ-tiêc-lít kết luận rằng Boóc- 
man hiểu tât cả những gì anh chưa nói hệt với y, bởi vậy anh cảm 
thầy mình đã thành công, 

— Người ta sẽ đợi anh ở chỗ lẽ ra chúng ta đã BẠP Tim 
Ngày mai, giờ giâc như anh đã hẹn. 
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— Ngay bây giờ, — Sơ-tiêc-lít nói. — Xin ngài hãy trừ thời 
gian tôi hẹn đi hai tiêng rưỡi và chuyền nó sang ngày hôm nay. 
— Hai-lơ Hít-lefl — Boóc-man nói và đặt ông nghe xung, 


Chương lãi 


Nửa giờ sau, cạnh Viện bảo tàng Tự nhiên học, Sơ-tiêc-lít 
nhìn thây chiêc ô tô bọc thép 4Mai-bắc, Anh đi qua chỗ xe đỗ 
và thây Boóc-man ngồi ở ghê sau. Tin chắc rằng không có cái 
đuôi nào bám theo mình, Sơ-tiêc-lít quay lại mở cửa xe và nói: 

— Chào ngài Boóc-man, tôi xin đa tạ lòng tín cậy mà ngài dành 
cho tôi... 

Boóc-man lặng lẽ bắt tay Sơ-tiêc-lít và nhìn chằm chằm vào 
mặt anh. 

— Cho xe chạy về phía Van-dây, — y bảo tên lái xe, 

Sau đó, y kéo kính che kín chỗ ngồi tiêp khách với chỗ ngồi 
của lÃI xe. 

— Tôi đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ? — y chăm chú nhìn Sơ-tiêc- 
lít và hỏi. — Anh bỏ kính ra xem nào... 

Sơ-tiêc-lít bỏ kính xuông đùi và kéo mũ lên một chút, 

— Đúng là tôi đã gặp anh ở đâu rồi, — y nhắc lại, 

— Vâng, — Sơ-tiêc-lít đáp. — Hôm ngài gắn huy chương 
Chữ thập cho tôi, ngài nói rằng tôi có bộ mặt của một giáo sư toán 
học, chứ không phải của một điệp viên... 

— Bây giờ thì đúng là anh có bộ mặt của một điệp viên, chứ 
không phải của một giáo sư toán học nữa. — Boóc-man nói đùa. — 
Thê nào, có chuyện gì vậy, anh kể đi... 

Chiếc máy điện thoại liên lạc giữa Boóc-man với Cục an ninh 
im lặng suôt đêm. Bỏi thê, sáng hôm sau, khi băng ghi âm nghe 
trộm được đặt lên bàn Him-le, thì hắn đùng đùng nôi giận. Nhưng 
tồi cơn giận qua đi, hắn cảm thây run sợ, bèn gọi Muyn-lơ đến 
và ra lệnh cho tên kia cô điều tra — một cách hêt sức thận trọng — 
xem đêm qua ai đã từ phòng thông tin liên lạc trực tiêp, đặc biệt, 
nói chuyện điện thoại với Tông hành dinh của đảng Quôc xãÃ.. 
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Suôt ngày hôm ây, Muyn-lơ không nhận được tài liệu rõ rệt 
nào cả, Đên tôi, người ta đệ lên bàn y cái dâu tay mà người lạ 
mặt nói chuyện với Boóc-man đã đề lại trên ông nghe điện thoại, 
Điều khiên Muyn-lơ sửng sôt là, theo kết quả xét nghiệm và phân 
tích, dầu tay ây đã xuât hiện mây ngày trước đây ở sở ghét-xta-pô 
và còn trùng với cả dâu tay phát hiện được trên máy phát của cô 
hiệu thính viên người Nga. 


Tên lái xe của Boóc-man, kẻ trước đây từ chôi — theo lệnh 
của Boóc-man — cung câp tin tức cho S5, đã bị bắt ngay trên 
đường về nhà sau phiên trực. Suôt ba tiêng đồng hồ hắn im lặng 
và đòi được nói chuyện với Boóc-man. Sau khi người ta áp dụng 
một kiều hỏi cung đáng sợ, hắn thú nhận rằng đêm qua có một 
người lạ mặt đã lên xe gặp Boóc-man. Người ây nói gì với Boóc- 
man thì lái xe không thể biêt, bởi vì hắn bị ngăn cách với hai người 
kia bởi một tâm kính che đạn rât dày, Hẳn miêu tả hình dáng người 
lạ mặt đó. Hắn nói rằng người ây đội một chiềc mũ sụp xuông đên 
trán, đeo kính gọng sừng rât dày và có hàng ria bạc. Người ta đưa 
cho hẳn xem hơn hai trăm bức ảnh. Trong sô đó, có ảnh Sơ-tiÊc- 
lít. Nhưng, một là, trên ảnh anh không đeo kính và không đề ria — 
hai thứ này khi cẩn có thê đeo lên hoặc tháo ra dễ dàng, hai là, 
các bức ảnh ây chụp từ năm năm về trước, mà sau năm năm chiên 
tranh người ta thường thay đổi rât nhiều, có khi đền mức không 
nhận ta được nữa, 

Nhận được báo cáo của Muyn-lơ về kêt quả điều tra sơ bộ, 
Him-le tán thành để nghị của Muyn-lơ là bí mật lây dâu tay của 
tât cả các nhân viên trong bộ máy an ninh, 

Muyn-lơ còn để nghị tổ chức việc thủ tiêu tên lái xe của Boóc- 
man thê nào đề gây ân tượng là tên ây tình cờ bị ô-tô cán chêt 
ngoài phô, gần nhà mình. Lúc đầu, Him-le định ký lệnh thi hành 
biện pháp đó, một biện pháp rõ ràng là cẩn thiết, nhưng sau hẳn 
nghĩ lại Hắn không còn tin vào tât cả mọi người nữa, kể cả 
Muyn-lơ, 

— Ảnh hãy tự lo việc ây, — hẳn nói. — Có lẽ nên thả nó ra 
chăng $ — Him-le nói tránh và biêt Muyn-lơ sẽ trả lời hắn như 
thê nào. 
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— Không thê được! Người của ta đã nắn bóp hẳn quá nhiều, 

Him-le chờ đợi chính câu trả lòi đó, 

— Thê thì tôi không biết, — hắn nhăn mặt. — Lái xe là người 
thật thà, mà chúng ta không bao giờ trừng trị những người thật 
thà cả... Anh hãy tự nghĩ xem có cách gì không... 

Từ chỗ Hữm-le ra, Muyn-lơ hầm hầm tức giận: y hiểu rằng 
thông chê sợ Boóc-man, nên đưa y, Muyn-lơ, ra hứng đòn, Đừng 
hòng, y quyết định, đã thê thì mình cũng phải tìm cách chơi của 
mình chứ, Cứ để cho thằng lái xe sông. Nó sẽ là con bài tây :của 
mình. 


Him-le cho gọi Ôt-tô Coóc-xê-ni tới, 

— Tôi cần đên kho lưu trữ của Boóc-rman, — hẳn nói, — 
Ông Coóc-xê-ni, ông hiểu tôi cẩn gì chứ? 

— Thưa, tôi hiểu ạ, 

— Cái đó khó hơn bắt cóc đu-tre *, 

— 'Tôi hiểu. 

— Nhưng liệu có thể làm được không? 

— Tôi không rõ ạ, 

— Ông Coóc-xê-ni, câu trả lời ây không làm tôi vừa lòng đâu. 
Gần đây, Boóc-man bắt đầu di chuyên hồ sơ lưu trữ, ông cần điều 
tra xem là nó được chuyên đến đâu và do ai bảo vệ. Sê-len-béc 
sẽ giúp đỡ ông — không phải dưới danh nghĩa chính thức, mà làm 
cô vân thôi, 

— Thưa ngài thông chê, tôi hiểu ạ. 


Sau khi báo cáo với Sê-len-béc ý kiên của mình về việc đưa 
giám mục Sơ-lắc vượt biên giới, phôn Sơ-tiêc-lít đi gầp chuyên 
tàu đêm tôc hành tới biên giới Thụy Sĩ để (chuẩn bị cửa sô, 
Cũng như Sê-len-béc, anh cho rằng việc công khai đưa giám rnục 
vượt qua biên giới có thể gây nên chuyện ồn ào trái ý muôn. Toàn 
bộ chiên dịch này được tiên hành bí mật, không cho bên ghét-xta- 
pô biết. Nêu như bọn ghét-xta-pô biệt chuyện vượt biên giới của 
một người bị nhiều hồ sơ tô giác, một người đã được trả lại tự do 
theo chỉ thị riêng của Sê-len-béc một cách bât hợp pháp, thì có 

* Đu-tre, tức là Mút-xô-li-ni, quôc trưởng Ý, 
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thể đoán chắc răng, chúng sẽ để người ây đi qua biên giới sang 
Thụy Sĩ, những ngay từ đầu sẽ bô trí việc theo dõi, mà ý đồ của 
(chiên dịch che đố» đã phác thảo xong thì không tính đên chuyện 
đó. Còn việc vạch mặt Sơ-lắc sau khi ông ta làm xong việc của ông 
ta, thì theo ý đồ của Sê-len-béc, sẽ phải do chính Sơ-tiêc-lít tiên 
hành kia, 

Trong những ngày vừa qua, được lệnh của Sê-len-béc, Sơ- 
tiêc-lít đã chuần bị cho giám mục những kẻ đồng mưu dự bp. 
Anh cho rằng, bọn này phải là các quan chức ở Bộ Ngoại giao 
và ở Bộ tham mưu không quân của Gơ-rinh, Tại hai cơ quan ây, 
anh đã để ý đên những kẻ cúc cung tận tụy phục vụ chê độ quôc 
xã, những kẻ mà anh biệt đúng là người của ghét-xta-pô. Sê-len- 
béc đặc biệt thích thú về việc tât cả những kẻ ây đều do bọn ghét- 
xta-pô tuyên mộ. 

— Hay lắm, — y nói, — cái đó có rât nhiều triển vọng, 

Sơ-tiêc-lít nhìn y đò hỏi. 

— Nghĩa là, —Sê-len-béc giải thích, —bằng cách đó,: ở 
phương 'Tây chúng ta sẽ tô giác tât cả những kẻ nào tìm cách đàm 
phán hòa bình mà lờ chúng ta đi, Chẳng là ở bên ây người ta phân 
biệt rât rành rọt tổ chức ghét-xta-pô với cơ quan tình báo của 
chúng ta. 

(Điều ây mình không nghĩ đên, — Sơ-tiêc-lt thú nhận với 
chính mình. — Hắn cừ thật, hắn hiểu rõ công việc và biết nhìn xa 
trông rộng. Cầm ơn mi, Sê-len-béc, về nghệ thuật tình báo. Mặc 
dù cần phải suy nghĩ thêm; nêu quả thực chúng có người nào ở 
bên phương Tây, thì chúng có thể bắt tay cả với quỷ Sa tăng, 
chứ không phải chỉ với Muyn-lơ thôi đâu.» 

Chuyên tàu đêm tôc hành này khác với tât cả các chuyên tàu 
khác ở chỗ nó vẫn có đủ tiện nghí như trước chiên tranh, Trong 
các cu-pê nhỏ, vẫn có những chiêc đai bằng da thật chứ không 
phải giả da, các bình đựng tàn thuộc lá bằng đồng và các chân cắm 
đèn điện bóng loáng. Các nhân viên phục vụ bưng cà-phê đặc tới 
cho khách. Thực ra, hiện nay đi trên chuyên tàu này toàn là dân 
ngoại giao; theo hành lang Xơ-can-đi-na-vơ - Thụy Sĩ, 

Chỗ ngồi của Sơ-tiêc-lít mang sô 74. Sô s6 toa sau là của một 
giáo sư Thụy Điện có một cái họ Sơ-can-đi-na-vơ rât dài và lùng 
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củng. Mặt giáo sự tái xanh. Họ là hai hành khách độc nhât trong 
hai toa quốc tê, nều không kê viên tướng trở về mặt trận Ý sau 
khi bị thương, Viên tướng ngó vào cu-pê của Sơ-tiêc-lít và hỏi 
anh: 

— Ông là người Đức hả? 

— Than ôi, — Sơ-tiêc-lít trả lời, 

Anh có thể pha trò, câp chỉ huy cho phép anh làm như' vậy. 
Hoạt động phá hoại ngầm dự tính khả năng pha trò với ý đồ độc 
địa. Nêu một trong hai kẻ nói chuyện với nhau đi tô giác kẻ kia, 
thì kẻ kia đã có bảo hiểm là hẳn được phép của câp chỉ huy, Nêu 
kẻ kia không tô giác, thì như vậy Íà có thể tính đên triển vọng làm 
việc với kẻ đó, Có thời kỳ vân đề âÂy đã được đem ra tranh luận ở 
Sở ghét-xta-pô: nên cắt đứt ngay tại chỗ những câu chuyện không 
xứng đáng, hay là tìm cho chúng một lôi thoát? Một sô nhân viên 
SĐ cho rằng nên cắt đứt ngay — sự sợ hãi là thứ thuôc phòng 
bệnh tôt nhât. Nhưng một sô khác, trong đó có Sơ-tiêc-lít, khẳng 
định rằng cần phải gợi chuyện về những đề tài nóng bỏng nhât ở 
tât cả những nơi nào có thể gợi được. 

— Tại sao lại than ôb‡ — viên tướng ra vẻ quan tâm, 

— Tại vì người ta không mang đên cho tôi suât cà-phê thứ 
hai. Người ta chì đem cà-phê ngon đên cho những ai có hộ chiêu 
ngoại quôc theo yêu cầu đầu tiên của họ mà thôi, 

.— Thật à| Thể mà người ta đã mang cho tôi suât thứ hai rồi 
đây. Tôi có rượu cô-nhắc đây! Ông có muôn uông không? 

— Cảm ơn, Tôi cũng có cô-nhắc, 

— Nhưng chắc là ông không có mỡ muôi, 

— Tôi có mỡ rmmuôi. 

— Nghĩa là tôi với ông ăn chung một đĩa cả thôi, — viện 
tướng nói, trong khi nhìn những thứ Sơ-tiêc-lít lây từ trong cặp 
ta, — Ông giữ chức vụ gì vậy? 

— Tôi làm công tác ngoại giao. Cô vân của Vụ III Bộ Ngoại 
giao, 

— Nghĩa là tât cả mọi người đều nguyễn rủa các ông, — viên 
tướng nói và ngồi xuông chiếc ghê mềm cạnh chỗ đặt la-va-bô. 
— Chính các ông là những người có lỗi trong tât cả mọi chuyện. 

— Tại sao thê hở ngài? 
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— Tại vì các ông quyết định chính sách đôi ngoại, bởi vì các 
ông đã dẫn đên chỗ gây ra chiên tranh trên hai mặt trận. Xin mờ 
— Xin mời! Ngài là người Mê-cơ-len-bua phải không? 

— Vâng. Sao ông biết? 

— Qua hai tiếng xin mờ› của ngài đây, Tât cả những người 
miền Bắc đều tiết kiệm nguyên âm. 

Viên tướng cười, 

— Đúng thê — ông ta nói. — Ông nghe đây, hình như hôm 
qua tôi nhìn thây ông ở Bộ Hàng không thì phải, 

Sơ-tiêc-lÍt co người lại: hôm qua anh có chở giám mục Sơ- 
lắc đên Bộ Hàng không đề sbắt liên lạc» với những người thân cận 
của Gơ-rinh. Trong trường hợp toàn bộ chiên dịch thành công, 
khi ghét-xta-pô được tiệp cận vào vụ này, — nhưng là theo để 
nghị của Sê-len-béc nhằm phát hiện thêm chỉ tiết về sâm mưu 
phản nghịch», — thì phải làm sao cho giám mục đề lại dầu vêt cả 
ở Bộ Hàng không, trong không quân lẫn trong Bộ Ngoại giao, 
Trong Bộ Hàng không, sau khi đưa căn cước của mình vào chỗ 
đăng ký, giám mục để nghị cho biệt tỉn tức về cô vân Van-te Smi- 
đê-cơ-rôp; ở Bộ Ngoại giao, Sơ-lắc gửi lại một bức thư nhờ 
chuyển cho tiên sĩ Cờ-lai-xtơ, người đầu tiên tìm cách tiêp xúc 
với phương Tây ở Xtôc-khôm. 

Không, — Sơ-tiêc-lít thẩm nghĩ, trong khi rót cô-nhắc, — 
viên tướng này không thể nhìn thây mình. Lúc mình ngồi trong 
xe, có ai đi ngang qua chỗ mình đâu. Và vị tât Muyn-lơ lại đê viên 
tướng này theo dõi mình. Hắn không quen làm như thê, óc tưởng 
tượng của hắn tồi lắm, 

— Hôm qua tôi không đên đây, —anh trả lời — Khuôn 
mặt của tôi có cái lạ là ai cũng cứ tưởng vừa mới gặp tôi ở đầu 
vậy. 

— Khuôn mặt ông cũng giông khuôn mặt nhiều người khác. 

— Cái đó tôt hay xâu? 

— Đôi với nghề gián điệp thì chắc là tôt, còn đôi với nhà 
ngoại giao thì xâu. Các ông cần đên những khuôn mặt dễ nhớ kia. 

— 'Thê còn giới quân nhân các ngài thì cần cái gì nào ? 

— Giới quân nhân bây giờ cần có cặp giò khỏe mạnh, 

— Còn về đầu tóc mặt mũi thì sao? 
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— Đầu tóc chúng tôi thì ai cần? Người ta suy nghĩ thay chúng 
tôi, chúng tôi chỉ việc thi hành thôi. Cặp giò mới quan trọng. Đề 
bỏ chạy cho kịp thời, 

— Ngài không sợ nói điểu đó với người lạ hay sao? 

— Nhưng ông có biết tên tôi đâu mà lo... 

— Cái đó dễ biệt thôi, vì ngài có khuôn mặt rât dễ nhớ, 

— Thê à? Khi thật, vậy mà tôi cứ tưởng mặt mũi tôi mẫu 
mực lắm. Dầu sao thì trong lúc ông việt đơn tô giác tôi và người 
ta lo tìm nhân chứng thứ hai, cũng còn khôi thời gian, đền lúc 
ây thì tât cả đi đời nhà ma rồi. Không phải người Đức, mà là 
những người khác sẽ đặt chúng ta vào ghê bị cáo. Và người bị 
đưa ra tòa trước hết là các ông, những nhà ngoại giao. 

— Các ngài đôt phá, các ngài hủy diệt, các ngài giết chóc, 
cớ sao lại đưa chúng tôi ra tòa? 

— Chúng tôi thi hành mệnh lệnh. Những kẻ đột phá là lực 
lượng S5. Chúng tôi chỉ đánh nhau thôi. 

— Sao, các ngài mới phát minh ra một kiêu mới: đánh nhau 
mà không đột phá và giết chóc tứ? 

— Chiên tranh là cần thiệt vì những lý do nhât định. Di 
nhiên, chiên tranh không phải là chuyện ngu ngộc. Đây là cuộc 
chiên tranh của một nhà quân sự nghiệp dư, Người ây nghĩ rằng 
có thẻ đánh nhau một cách mò mẫm, không cần qua đào tạo chính 
quy ở học viện, Người ây cho rằng chỉ có một mình người ây biệt 
tât cả chúng ta cần điều gì, Người ây cho rằng chỉ có một mình 
người ây yêu nước Đức vĩ đại, còn tât cả chúng ta chỉ nghĩ đên 
chuyện tìm cách bán rẻ nước Đức cho bọn cô-dắc bôn-sê-vích 
thỌI Tợ... | 

Sơ-tiêc-lÍt cười to: 

— Hiện thời vẫn chưa thây bọn cô-dắc mọi rợ đâu cả. 

— Ô, bọn Đò có thể làm đủ mọi chuyện. Bọn Mỹ cũng thê. 
Tôi đã đánh nhau với bọn Mỹ một năm. Chính kỹ thuật của bọn 
ngu ngôc ây sẽ giêt chêt chúng: chúng cứ tưởng rằng chỉ cần ném 
bom là sẽ chiên thắng. Xin mòi 

— Xin mời... 

— Chúng sẽ triển khai sức mạnh kỹ thuật của chúng và sẽ 
chết sặc gạch vì kỹ thuật. Kỹ thuật sẽ gậm nhâm chúng như gÌ 
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sắt. Chúng tưởng rằng chúng có thể làm được tât cả mọi chuyện. 
Bọn Đỏ nghĩ như thê, bởi vì chứng là những kẻ đói khát, man rợ. 
Bọn Mỹ nghĩ như thê, bởi vì chúng quá giàu. Bởi vậy, cẩn có 
những cuộc chiên tranh... 

— Ý kiên của ngài không ăn khớp với nhau, — Sơ-tiêc-lít 
nhận xét. — Luận điểm của ngài có cái gì không ôn. 

— Chả có gì là không ôn cả, Các quôc gia cũng giông như 
mọi con người. Họ căm ghét trạng thái yên tĩnh, Các đường biên 
giới thít cô họ. Họ cần vận động. Đó là tiền để, Vận động — đó 
là chiên tranh. Nhưng nêu các ông, những nhà ngoại giao đáng 
nguyễn rủa, lại lầm lẫn một lần nữa, người ta sẽ tiểu diệt các ông 
sạch sành sanh, 

— Chúng tôi thi hành mệnh lệnh, Chúng tôi cũng là những 
người lính như các ngài... Những người lính của Quôc trường. 

— Ông hãy bỏ cái trò vờ vịt ây đi, Những người lính của 
Quôc trưởng, — viên tướng nhại lại — Một sĩ quan quèn ăn cắp 
ủng của câp tướng... 

— Thưa tướng quân, tôi rât sợ nói chuyện với ngài... 

— Ông đừng nói dôi, Bây giờ cả nước Đức đều nói như tôi... 
Hay nghĩ như tôi — Ít ra là như thê. 

— Thê các đội thanh niên Hít-le thì sao? Khi họ xông vào 
đám xe tăng Nga, họ cũng nghĩ như thê ứ? Họ ngã xuông vẫn còn 
hô vang: «Hai-lơ Hít-le kia mà... 

— Thái độ cuồng tín không bao giờ dẫn đên thẳng lợi cuôi 
cùng, vì nó làm cho mọi người chán ngây. Thái độ cuồng tín ây 
sẽ tan biên đi trong suy nghĩ và trong phong thái cư xử của những 
kẻ chiên bại, Những người cuồng tín có thê chiên thẳng trong giai 
đoạn đầu. Họ không bao giờ giữ vững được thắng lợi, bởi lẽ họ 
sẽ bị mệt mỏi vì chính bản thân họ. Xin mờiÍ 

— Xin mời.. Thê thì tại sao ngài không động viên sư đoàn 
của mình... 

— Quân đoàn... 

— Càng tôt. Thẻ thì tại sao khi đó ngài không đầu hàng cùng 
với toàn bộ quân đoàn của mình? 

— Thể còn gia đình? Còn bọn cuồng tín ở Bộ tham mưu? 
Còn những kẻ hèn nhát cứ thây đánh nhau với niềm tỉn vào thắng 
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lợi tường tượng còn dễ chịu hơn là ngồi trong trại giam của phe 
Đồng minh... 

— Ngài có thể ra lệnh.., 

— Người ta ra lệnh phải chết... Chưa bao giờ có cái lệnh đầu 
hàng kẻ thù đề sông. Người ta không biết cách viêt cái lệnh đó.., 
Trong mọi quân đội trên thê giới, 

— Thê nêu như ngài nhận được một mệnh lệnh như: vậy? 

— Lệnh của ai? Của cái lão mắc bệnh suy nhược thần kinh 
ây ư? Lão ta đang kéo tât cả chúng ta đi theo lão xuông mồ: chết 
một mình chả là điều rât đáng sợ, còn chết cả lũ là chuyện vặt, 
thậm chí có thể pha trò cho vui nữa kía, 

— Nêu người ra lệnh là Cây-ten? 

— Ở chỗ cái đầu của ông ta chỉ có một cái mông đít, Ông 
ta làm thư ký, chứ không phải là nhà quân sự. | 
— Được tồi... Thê còn ông tông tư lệnh của ngài ở Ý? 

— Két-xen-rinh? Ông ấy không đời nào ra lệnh như thế, 

— Tại sao? 

— Ông ây được giáo dục trong bộ tham mưu của Gơ-rinh, 
Mà những người làm việc dưới quyền chỉ huy trực tiêp của một 
lãnh tụ nào đó thì thê nào cũng mật hết sáng kiên, Có khôn khéo 
hơn, giỏi phân tích hơn thật đây, nhưng mât khả năng đi tới những 
quyết định độc lập. Trước khi ra một cái lệnh như thê, thê nào 
ông ta cũng phải bay về gặp con lợn đực. 

— Gặp altf 

— Gặp con lợn đực, — viên tướng bướng bỉnh nhắc lại. — 
Gặp Gơ-rinh, 

— Ngài tin rằng không thể thuyết phục Két-xen-rinh làm 
việc đó nêu ông ta chưa được Gơ-rinh cho phép à? 

— Nêu tôi không tin, tôi đã chẳng nói, 

— Ngài không tin vào triển vọng của tình hình ư? 

— Tôi tin vào triển vọng... Triển vọng một cái chêt sắp tới 
với cả lũ chúng ta... Ông hấy tin tôi, khi chêt cả lữ với nhau thì 
không có gì đáng sợ đâu. Và cái chết của chúng ta sẽ thảm hại đên 
mức nó sẽ đâm nhói vào trái tím nhiều thê hệ người Đức bât 
hạnh, mỗi khi họ nhớ đên nó... 

Rồi đột nhiên viên tướng khóc òa lên... Mặt ông ta Íì ra, không 
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một bắp thịt nào rung động, chỉ có những giọt nước mắt lăn trên 
má. Ông ta khóc, nhưng giọng ông ta vẫn rắn rỏi, khi ông ta kết 
thúc câu chuyện: 

— Tôi đã dặn dò các con tôi: hãy nguyền rủa mọi thứ dân 
chủ ở nước Đức. Mọi thứ dân chủ ở nước ta chỉ dẫn đên một 
tai họa là nền chuyên chính của bọn tiểu thương. Chúng ta càng 
có nhiều quyền tự do, chúng ta lại càng muôn xây dựng thêm lực 
lượng SS, lính kín, trại tập trung và các tổ chức đe dọa mọi người, 
Chỉ khi đó chúng ta mới cảm thây yên tâm. Không nên bảo vệ 
quan điềm của mình về sô phận của tổ quốc, không cần chịu trách 
nhiệm gì hêt — chỉ việc giơ tay lên chào cái con người đang lo 
nghĩ chuyện đó thay cho mình, chỉ cần hô «Hai-lơ Hít-le là tât cả 
sẽ lập tức trở nên dễ hiểu và chẳng phải lo lắng gì nữa... 


Suôt đêm, vị giáo sư: Thụy Điện có cái họ Xơ-căng-đi-na-vơ 
đài dòng và lủng củng chỉ ngồi cắm cúi việt trong cu-pê của mình. 
Người ây cô tìm cách kê lót đề ngòi bút khỏi làm rách giây, vì qua 
mỗi chỗ nôi đường ray, đoàn tàu lại lắc lư rât mạnh... 


Đên ga biên giới, Sơ-tiêc-lít xuông tàu. Viên tướng đi qua chỗ 
anh thì cúp mắt xuông và giơ tay lên chào theo quy định của đẳng 
Quôc xã, 

— Hai-lơ Hít-le{[ — ông ta nói thật to. 

— Hai-lơ Hít-le{ — Sơ-tiêc-lít đáp lại — Chúc ngài đánh 
tan các kẻ thù của ngài| 

Viên tướng sợ hãi nhìn Sơ-tiêc-lít:; rõ ràng đêm qua ông ta 
đã quá say rượu khi bước sang cu-pê của anh, 

— Cảm ơn ông, — viên tướng trả lời rât to, chắc là ông ta 
muôn đề cho gã nhân viên phục vụ nghe thây. — Chúng tôi sẽ 
cứa cô chúng nó. 

— Tôi tin là như thê, — Sơ-tiêc-lÍt nói và chậm tãi đi trên 
sân ga. 

Trong hai toa tàu chỉ còn lại một mình vị giáo sư người Thụy 
Điện. Người ây sẽ vượt biên giới đi vào chôn bình an, yên tính 
của nước Thụy Sĩ tự do, trung lập. Chắc là không có ai ra đón Sơ- 
tiếc-lít, cho nên anh cứ đi đi lại lại trên sân ga cho đên lúc việc 
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kiểm tra của bọn nhân viên quan thuê và cảnh sát biên phòng kết 
thúc. Sau đó, khi đoàn tàu từ từ chuyên bánh, Sơ-tiêc-lít đưa mắt 
nhìn theo vị giáo sư Thụy Điển hồi lâu. Người ây ngồi sát bên 
cửa số và cũng ngoái lại nhìn anh.., 

Vị giáo sư Thụy Điền ây là Pờ-lây-sơ-ne, anh ruột của một 
người bạn chiên đâu của anh, anh ruột của Gu-gô Pò-lây-sơ-ne, 
một người Đức, một chiên sĩ anh đũng chông phát xít. Pờ-lây- 
sơ-ne sang Béc-nơ đề đem bản báo cáo gửi về Miát-xcơ-va. Đó là 
bản báo cáo về công việc Sơ-tiêc-lít đã làm, về nhiệm vụ của Sê- 
len-béc, về môi liên hệ giữa anh với Boóc-man, về việc Kết bị sa 
lưới. Trong báo cáo đó, Sơ-tiêc-lít để nghị Trung tâm cử liên 
lạc tới và nói rõ thời gian, địa điểm, cách thức mà anh có thẻ tới 
đề bắt liên lạc. 

Sơ-tiêc-lít thở đài nhẹ nhõm, khi đoàn tàu đi khỏi, rồi anh đi 
đến đồn cảnh sát biên phòng đề lây xe tới một đồn khác ở xa hơn 
trong vùng núi, Đó là nơi vị giám mục sắp phải «bí mật» vượt qua 
đề chạy sang Thụy Sĩ, 


«(Kính gửi ngài thông chề SS Hen-rích Him-le, 
Tôi mật. Chỉ trao tận tay. 
Một bản. 


Thưa ngài Thông chè! 

Đêm hôm qua tôi đã thực sự bắt tay thực hiện chiên địch «Chân 
lý». Trước đó, tôi đã sơ bộ tìm hiểu cành quan, đường sá, địa hình 
của khu pực. Tôi cho răng oiệc lây tin tức cụ thê bê những người 
lái xe sẽ chở: hồ sơ lưu trữ của ngài Boóc-man, hoặc uễ hành trình 
đự tính, có thê sẽ làm cho cơ quan bảo uệ lưu ý cảnh giác. 

Tôi định tiền hành chiên địch một cách lặng lễ, nhưng các sự 
kiện đêm qua đã không cho phép tôi thực hiện phương án đó. Sau 
khi người của tôi ăn mặc thường phục quay ngang một chiồc xe 
Đận tải ở giữa đường, đoàn xe chờ hồ sơ lưu trữ của ngài Boóc- 
man đã không đừng lại mà còn bản như: mưa 0ào chiồc xe 0ận tải 
Đà ba người của tôi. Không hỏi ba người áp là ai, không liểm tra 
giảy tờ, chiềc xe đầu tiên của đội bào uệ hồ sơ lưu trữ của đằng Quốc 
xã đã lao thẳng uào chiồc xe oận tải của chúng tôi, làm cho nó đồ chồng 
kênh xuông rãnh. Thê là đường đã thông. Năm người từ trên chiễc xe 
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bào 0ệ thú: nhất nhà sang chiềc xe ô tô sau 0à đoàn xe tiềp tục lao đi. 
Tôi hiểu rằng, trong mỗi xe phải có ít nhật năm, sáu người được 0ũ 
trang bằng súng tiểu liên tự động. Sau đó tôi được biêt rằng đây 
không phải là bình lính hay sĩ quan, mà là các cán bộ của tô chức 
Quộc xã ở địa phương đêm qua được điều động ngay trước khi 
đi chuyên hồ sơ lưu trữ. Họ nhận lệnh riêng của ngài Boóc-man — 
bắn thẳng cánh tắt cả những ai, bát kê chức 0ụ gì, đền gần đoàn 
xe trong khoảng hai mươi mét, 

Tôi hiểu rằng cần phải thay đổi chiến thuật. Tôi ra lệnh cho 
một bộ phận của tôi tiền theo con đường song song đền chỗ giao nhau 
giữa đường cái oà đường xe lừa: tên gác đường ở đây bị bắt uà 
thay bào chỗ hắn là người của tôi Người này có nhiệm Đụ hạ 
ba-ri-e xuông chăn đường. Sau khi cắt đôi đoàn xe chở: hồ so' lưu 
trữ — đê làm iệc này, chúng tôi đành phải bắn đạn lùa ào chiềc 
ô tô thứ mười ba, tỉnh từ chiöc đi đầu, — tôi à những người khác 
ở lại tại chỗ. Tiồc rằng chúng tôi phải dùng đền súng đạn: mỗi chiễc 
xe trong đoàn xe chờ hồ sơ lưu trữ đều bắn đền uiên đạn cuôi cùng, 
mặc dù tôi đã đề nghị thương lượng. Mười ba chiớc xe đầu chạy 
đền chỗ đường giao nhau cùng lắc 0ởi tôp xe của chúng tôi, nhưng 
ở đó đã có mười chiếc xe tăng của quân đoàn bộ bình thứ hai mươi 
bồn đứng chờ làm nhiệm tụ bảo uệ đoàn xe của ngài Boóc-man. Người 
của tôi đành phải rút lui, đề khỏi tiềt lộ từng tích, nều nhỡ ra có ai 
bị giêt trong lúc đôi bên bắn nhau. Những chiồc xe bị chúng tôi chặn 
lại đã được đôt cháy, còn tật cà các bao túi nà hòm kẽm đều đã được 
chúng tôi chất lên các xe bọc thép tà chờ' ra sân bay, Tát cả những 
kẻ lái xe bọc thép ra đền sân bay đếu được nhóm xung kích của tôi 
thù tiêu. 

Hai-lz Hít-le! 
Coóc-xê-ni của ngài. 


Nữ điệp viên của Sê-len-béc làm việc ở nhà A-len Đa-lét báo 
tin: có một linh mục — chưa biết rõ tên họ — đền gặp tông chủ» 
được cô ta đỡ đầu», và hai nhà thông thái ây đã nói chuyện với 
nhau. Câu chuyện được ghi lại gần như nguyên văn dưới đây, 

— Thê giới nguyễn rủa Hít-le,— Đa-lét vừa nhồi thuộc 
vào tâu vừa nói, — không chỉ vì các lò thiêu xác Mai-đa-nêch và 
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Au-sơ-vít, Sự xâm lược của Đức đã làm cho nước Nga phát 
triển với quy mô chưa từng thây, dù rằng điều đó có vẻ hệt sức 
trái ngược. Nó đã mờ ra những khả năng tiểm tàng to lớn của 
chê độ xô-việt. Trong lịch sử của mình, kế cả vào thời kỳ cải cách 
dân chủ tuyệt diệu ối nữa, nước Nga cũng chưa bao giờ nhảy vọt 
về phía trước như trong mây năm chiên tranh này. Họ đã khai 
thác những sức mạnh ghê gớm ở vùng -ran và Xi-bi-ri — nhờ 
viện trợ của chúng tôi về máy móc, nguyên liệu chiên lược và 
tài liệu kỹ thuật. 5au khi nhận viện trợ kỹ thuật của chúng tôi, họ 
đã bỏ những cách rập khuôn bảo thủ của họ đi. Hít-le đã đầy nước 
Nga và nước Mỹ đên chỗ ôm hôn nhau. Người Nga sẽ khôi phục 
đât nước bằng việc bồi thường chiên tranh của Đức — Xta-lin 
dự tính nhận của Đức hai mươi tỷ đô-Ía bù vào việc nền công 
nghiệp ở phía tây đầt nước ông ta bị tàn phá, và bằng cách đó họ 
sẽ nhân đôi sức mạnh tiểm lực kinh tê của họ. 

— Các bạn tôi ở Va-ti-căng, — vị linh mục nói, — cho rằng, 
trong mây năm chiên tranh, người Nga đã học được sự linh hoạt 
trong hành động và tư duy. 

— Ngài biết không, — Ða-lét vừa hút thuôc vừa nói, — hiện 
giờ tôi đang đọc lại các nhà văn Nga như Pu-sơ-kin, Xan-tư-côp — 
Sê-đơ-rin, Đót-xtôi-ép-xki.. Tôi tự nguyễn rủa mình là không 
biết tiếng của họ — nền văn học Nga có lẽ là nền văn học kỳ lạ 
nhât: tôi muôn nói đên nền văn học thê kỷ thứ mười chín của họ. 

nửa sau thê kỷ thứ mười chín, các nhà văn ây đã được phép 
nói lên mọi ý kiên của họ. Cần phải nghiên cứu kỹ thời kỳ đó, bởi 
vì bây giờ họ không chỉ nói về quá khứ, mà còn chủ yêu là nói đến 
tương lai... Tôi tự rút ra kết luận cho mình rằng bản tính của 
người Nga là thích ngoảnh lại các mẫu mực lý tưởng trong quá 
khứ hơn là táo bạo xây dựng mẫu mực trong tương lai. Tôi nghĩ 
rằng thể nào họ cũng sẽ trông chờ vào giai câp nông dân của nước 
Nga, vì họ say sưa với ý nghỉ rằng ruộng đât sẽ chữa khỏi mọi căn 
bệnh và hợp nhât tât cả mọi thứ. Nêu điều đó xảy ra, họ sẽ đi đền 
chỗ xung đột với thời đại, một sự xung đột không có lôi thoát, 
Trình độ phát triển kỹ thuật sẽ không cho phép trông chờ vào ruộng 
đât... | 

— Cái đó thú vị đây, — vị lính mục nói. — Nhưng tôi chỉ 
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ngại rằng, trong khi lập luận, ngài đã đặt mình cao hơn họ, chứ 
không phải ở bên cạnh họ... 

— Ngài kêu gọi tôi gia nhập hàng ngũ Đảng cộng sản Nga (b) 
chăng? — Đa-lét mỉm cười, — Họ không kết nạp tôi vào Đảng 
của họ đâu. 

Vì mây lời đầu tiên của Đa-lét mà Him-le không dám gửi 
lên Quốc trưởng bản báo cáo đó. Nhưng ngay ngày hôm ây, hẳn 
ra lệnh tắng cường công tác ở các binh đoàn của người dân tộc: 
Tuôc-kê-xtăng, U-cra-i-na, vùng ven biến Ban-tích. Hắn cũng 
yêu cầu chú ý đên những người tài năng và có học vân hơn cả tại 
các binh đoàn ây đẻ có thể tuyển mộ họ vào làm việc ở cơ quan SÐ 
ngay lúc này, nhưng chủ yêu là để họ làm việc trong tương lai,., 


Ngày hôm sau, Ca-ten-bơ-ru-ne gửi cho trung tướng Cờ-ruy- 
ghe, phó giám độc Sở ghét-xta-pô ở Pra-ha, một bức điện mật, 
yêu cầu chọn người làm nhiệm vụ hủy diệt Pra-ha: không chỉ lây 
các nhân viên trong bộ máy S55 và SÐ, mà còn tìm cả những kẻ 
tay sai đắc lực là người Tiệp cam tâm bán rẻ tổ quỗc của họ nữa... 


Ở đồn biên phòng, Sơ-tiễc-Ht giải quyết nhanh chóng tất 
cả mọi vân đề : viên thượng úy chỉ huy đồn, một tay thợ săn chuyên 
nghiệp, hóa ra là một thanh niên dễ chịu, biết chiều lòng khách. Ban 
đầu, Sơ-tiêc-lít thậm chí ngạc nhiên về thái độ dễ dãi ây — bọn 
lính biên phòng vôn nỗi tiêng là những kẻ ngạo mạn, hệt như bọn 
sinh viên của thê kỷ trước. Nhưng rồi anh hiểu ra lý do của nó; 
dĩ nhiên, được sông ở vùng núi giáp giới với nước Thụy Sĩ trung 
lập, trong một thê giới đặc biệt của băng tuyết, xa hẳn các trận 
ném bom, cảnh tàn phá và đói khát, viên thượng úy chỉ huy khu 
vực này cũng như' tât cả bọn chỉ huy khác ở địa phương phải tìm 
cách lây lòng những người do "Trung ương phái xuông. Bởi thê, 
không một ai căn vặn Sơ-tiêc-lít về các chỉ tiêt, chưa nói gì đên mục 
đích, của việc tô chức cho một người vượt biên giới, Tât nhiên, 
nêu chúng có hỏi, anh cũng chẳng trả lời, song cách cư xử của bọn 
lính biên phòng, thái độ lây lòng khách của chúng, khiên anh rút 
ra một kết luận quan trọng: hiện nay việc vượt biên giới không 
khó như trước nữa. Nêu như anh cần đưa qua biên giới không 
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phải một mình giám mục, mà mây người liền một lúc, dù không 
được phép của câp chỉ huy, thì anh cũng có thể làm được việc 
đó mà chẳng cẩn tôn công sức gì lắm, 

Anh nghĩ, thật là lý tưởng, nêu từ đây gọi điện về Béc Lanh 
cho Sê-len-béc, để nghị y chỉ thị cho một nhân viên tình báo đáng 
tin cậy nào đó đưa vị giám mục đến thẳng đồn này. Nhưng anh 
hiệu rằng mọi cú điện thoại gọi về Béc Lanh đều bị cơ quan của 
Muyn-lơ nghe trộm, và điều đó có nghĩa là đưa toàn bệ chiên 
dịch của Sê-len-béc ra hứng đòn. Một mặt, cái đó có lợi cho Sơ- 
tiêc-lít; nguyên tắc thông thường của anh là: bọn quốc xã đầu số 
càng đầu đá nhau mạnh chừng nào thì càng tôt. Nhưng, mặt khác, 
thât bại của Sê-len-béc trong sứ mệnh mà y đặt lên vai vị giấm 
mục phải trở thành con bài tây của chính anh, Sơ-tiêc-lít, khi anh 
báo cáo chuyện đó với Boóc-man: không phải báo cáo suông, mà 
là có đầy đủ dẫn chứng, ảnh chụp, băng ghi âm, địa chỉ, nơi gặp 
mặt và báo cáo của Sơ-lắc. Chỉ khi nào anh, Sơ-tiêc-lít này, đưa 
ta những bằng chứng có trọng lượng với Boóc-man, anh mới có 
thê bí mật phá vỡ những cuộc đàm phán thật sự, chứ không phải 
đàm phán giả, mà tướng Các-lœ Vôn-phơ phải tiên hành ở 
Thụy Sĩ, 

Sau khi thỏa thuận về vị trí mà anh sẽ dẫn vị giám mục vượt 
qua biên giới — đó là một hẻm núi có mọc nhiều cây lá kim còn 
non, — Sơ-tiêc-lít hỏi lại một lần nữa tên gọi của cái khách sạn 
nhỏ ở bên Thụy Sĩ mà anh có thể nhìn rõ từ đồn bên này. Anh đã 
biêt tên người chủ khách sạn ây là gì và phải chờ bao nhiêu lâu 
mới có chuyên tắc-xi từ thành phô chạy tới. Anh cũng hỏi đẻ biêt 
có khách sạn nào gần nhât ở vùng đồng bằng, — theo câu chuyện 
phù phép thì giám mục là một nhà trượt tuyết đi nghỉ ở vùng núi 
nhưng bị lạc đường. Ông chủ khách sạn, theo để nghị của Sơ-lắc, 
sẽ phải gọi tắc-xi đến để đưa vị giám mục xuống đồng bằng, Từ 
đây sẽ có xe buýt chạy đên Béc-nơ và Duy-tích là hai nơi có nhiều 
bạn bè của Sơ-lắc, Giám mục sẽ phải đi tìm họ mà không báo 
trước cho họ biết, Còn đôi với những người quen biết thì Sơ-lắc 
có thê nói toàn bộ sự thật: Sơ-tiêc-lít đã xin trả lại tự do cho ông 
như thê nào, đã bô trí một tên phá hoại đên nhà ông ra sao, đã đích 
thân tô chức cho ông vượt qua biên giới ở đâu, Giám mục sẽ phải 


201 


nói rằng, người ây, tức là Sơ-tiêc-lít, đang đợi ông gửi về một 
bức ảnh chụp cảnh bờ sông Lô-dan-na. Điều đó có nghĩa: những 
cuộc nói chuyện sơ bộ đã châm dứt, liên lạc đã được chắp nôi, có 
thể đến gặp để nói chuyện nghiêm chỉnh. Ban đầu Sê-len-béc 
phản đôi kê hoạch ây của Sơ-tiêc-lít. 

— Đơn giản quá, —y nói, — mọi chuyện quá dễ dàng. 

— Ông ta không thể xử sự khác được, — Sơ-tiêc-lít đáp, — 
Đôi với ông ta, nói dôi — đó là sự thật tuyệt đôi. Nêu không, 
ông ta sẽ lẫn lộn lung tung và bọn cảnh sát sẽ theo dõi ông ta 
ngay, | 

„„ Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi chỉ tiệt cho việc vượt biên 
giới, Sơ-tiêc-lít nói cho bọn lính biên phòng biết sự trừng phạt mà 
kẻ để lộ bí mật sẽ phải chịu. Anh dặn chúng là nêu có ai hỏi điều gì 
liên quan tới chiên dịch này, chúng chỉ được phép trả lời riêng 
cho ngài Thông chê 5S Him-le mà thôi. Anh cũng dặn là, trước 
khi từ Béc Lanh ra đi, anh sẽ gửi điện cho viên thượng úy với nội 
dung Mẹ đau nặng. Có thuốc gửi về ngay. Han-xoœ›. Điều đó 
có nghĩa là phải bô trí một chiếc xe để sẵn chìa khóa và không có 
tài xê ở ngoài ga xe lửa, Điều đó cũng có nghĩa là, ở chỗ Sơ-tiêc- 
lít sẽ thực hiện công vụ, phải đặt sẵn một bộ dụng cụ trượt tuyệt 
của THụy Sĩ (không phải loại mới tính, mà đã dùng rồi và được 
bôi trơn bằng loại mỡ NÑ, 4 của Thụy Sĩ), một đôi găng tay đan ở 
vùng đồng bằng Thụy Sĩ và một đôi bôt sản xuât ở Béc-nơ, cũng 
thuộc loại đã tàng tàng. 


Sơ-tiêc-lít về đên nhà mình ở Ba-ben-xơ-béc vào lúc mười 
một giờ đêm, Anh mở cửa, định bật công tắc đèn, nhưng nghe 
thầy một giọng nói rât nhỏ và quen thuộc. 

— Không nên bật đèn. 

qKhôn-tôp, — Sơ-tiêc-lít đã nhận ra. — Sao hẳn lại mò đên 
đây? Chắc là có chuyện gì xảy ra và hẳn phải là chuyện hệ trọng 
lắm.., 


Giáo sư Pò-lây-sơ-ne thuê một phòng tại một khách sạn nhỏ 
ở Béc-nơ, Ông tắm rửa rồi xuông phòng ăn và xem tờ thực đơn hồi 
lâu, vẻ không hiệu. Ông đưa mắt từ chữ đkem sfa› sang giá tiền, 
từ món écua› sang giá tiền, ông nghiên cứu tờ giây tâm sáp màu 
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xanh ghi giá tiển các món ăn ây một lúc, rồi, bât ngờ đôi với chính 
mình, ông cười phá lên và nói: 

— Hit-le — tên khôn nạnÍ 

Trong phòng ăn chỉ có một mình ông, ở trong bêp, người đầu 
bếp đang làm gì đó khiên xoong chảo loảng xoảng, không khí 
sực mùi sữa nóng và mùi bánh mì vừa nướng. 

Pờ-lây-sơ-ne nói, lần này to hơn; 

— Hit-le là đông cứtI 

Chắc có người nghe thây tiêng ông nói: một người hầu bàn 
má đỏ trẻ tuôi xuât hiện, nhẹ nhàng bước lại chỗ ông và tươi 
Cười Hói: 

— Xin kính chào ngài... 

— Hít-le là đồ chól — Pò-lây-sơ-ne kêu to.— Đồ chó[ Đồ 
khôn nạnÍ Đồ súc vậtÍ | 

Ông không thê nén mình được nữa — cơn loạn thần kinh 
khủng khiệp đã bắt đầu. Ông vừa cười vừa khóc, miệng nhắc 
đi nhắc lạiÍ 

— Đồ súc vật Đồ khôn nạn! Đồ chó mái 

Lúc đầu, người hầu bàn cô gượng cười vì cho đó là câu nói 
đùa của ông khách trong bộ y phục giáo sư màu xám, nhưng sau 
thây nước mắt ròng ròng trên má ông thì anh ta chạy vội vào bếp, 
chỗ người đầu bếp ló mặt ra: 

— Gọi điện tới nhà thương chăng? — người hầu bàn hỏi, 

— Cậu điên à? — người đầu bếp nói, họ sẽ phái xe cập cứu 
đên đây( Tât cả sẽ lập tức tung tỉn rằng có một người bị ngộ 
độc ở chỗ chúng ta. 

.. Một giờ sau, Pờ-lây-sơ-ne rời khách sạn và đên một nhà trọ 
tư nằm trên bờ hồ. Ông hiểu rằng không nên ở lại khách sạn sau 
cơn loạn thần kính ngu ngộc kia, nhât là ở lại với cái hộ chiêu 
Thụy Điện giả mạo của ông. 

Cơn loạn thần kinh lúc đầu làm ông sợ hãi. Ông đi trên đường 
phó, thỉnh thoảng cứ ngoảnh đầu nhìn lại: ông tưởng đâu có tiêng 
phanh kít vội sau lưng ông, bọn mật thám sẽ lặng lẽ khóa tay ông, 
ân ông lên xe, chở tới một cái hầm nào đó và đánh ông vì ông đã 
dám lăng nhục vị quốc trưởng vĩ đại. Nhưng ông vẫn đi trên phó, 
và chẳng ai đề ý đên ông cả. Đên quán bán báo, ông mua một loạt 
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báo của Anh và của Pháp; ngay ở trang đầu của những tờ báo đã 
đầy những tranh biêm họa đả kích Hít-le và Gơ-rinh. Ông khẽ 
cười và lập tức sợ rằng mình lại lên cơn loạn thần kinh. 

— Trời ơi — đột nhiên ông lên tiếng. — Chẳng lẽ tât cả 
đã lùi vào quá khứ rồi ư? 

Ông theo đường phô vắng vẻ đi tới căn phòng bí mật theo 
địa chỉ mà Sơ-tiêc-lít trao cho ông, Ông ngoảnh lại mây lần, rồi 
đột nhiên quay tròn trong một điệu van-xơ: điều này bât ngờ 
với chính ông (sau đó ông nhận xét rằng, trong ngày đầu tiên 
ông đã có nhiều kiểu xử sự lạ lùng). Ông lầm nhắm hát khẽ một 
điệu van-xơ cổ và say sưa quay tròn, chân đập mũi giày theo một 
cũ và nhảy những bước giông như các diễn viên múa tạp hý hồi 
đầu thê kỳ mà ông còn nhớ... 

Một người đàn ông đẫy đà, cao lớn mở cửa đón ông. 

— Ôt-tô nhờ tôi nói rằng, tôi hôm qua anh ây chờ ông trả 
lời điện thoại, — vị giáo sư nói mật khẩu, 

— Mời ông vào, — người đàn ông nói và Pơ-lây-sơ-ne bước 
vào trong phòng, mặc dù ông không có quyền làm như vậy khi 
chưa thây người kia đáp lại: Lạ quá, tôi hôm qua tôi ở nhà, nhưng 
có thây gì đâu. Chắc anh ây nhầm sô điện thoại rồi,» 

Không khí tự do làm say lòng người đã đùa cợt một cách tai 
hại với giáo sư Pơ-lây-sơ-ne: căn phòng bí mật của người chiên 
sĩ tình báo Liên Xô đã bị sa vào tay bọn phát-xít và bây giò bọn 
chúng đang chờ dthách› ở đây, Vị khách đầu tiên hóa ra lại là 
người liên lạc của Sơ-tiêc-lít; giáo sư Pơ-lây-sơ-ne. 

— Thẻ nào? — người đàn ông cao lớn hỏi giáo sư, khi hai 
bên đã vào hẳn bên trong. — Tình hình ở đẳng ây ra sao? 

— Đây, — Pơ-lây-sơ-ne nỏi và chìa cho hắn một chiệc ông tí 
xíu mà ông ngậm trong miệng. — Trong này có nói hệt mọi điều. 

Cái đó đã cứu ông: bọn Đức không biết mật khâu cũng như 
những người có thê tới đây liên lạc. Bởi vậy, chúng quyết định: 
nều người liên lạc không bước vào phòng vì không nhận được 
câu trả lời đúng — thì phải bắt ngay, đánh thuốc mê rồi bí mật 
đưa về bên Đức, Còn nêu người liên lạc chỉ nói chuyện, thì sẽ 
bỏ trí theo dõi anh ta đề lần ra đầu môi chính. 

Gã đàn ông cao lớn lúa đi sang phòng bên cạnh. Tại đó, hắn 
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trở chiêc ông và trải ra bàn một tờ giầy cuôn thuốc lá. Từng cột 
năm chữ sô hiện lên. Các ký hiệu ây lúc này cũng đang nằm ở 
Trung tâm giải mã tại Béc Lanh, Cô hiệu thính viên người Nga 
nhận lời lầm việc cho bọn Đức trước kia cũng đã dùng chính 
ký hiệu mật mã này đề truyền báo cáo về Trung tâm. 

Gã đàn ông cao lớn chìa tờ giây cho tên giúp việc và nói: 

— Gửi gâp cái này đền sứ quán ta, Nói với anh em ta tô chức 
theo dõi thằng cha ây cần thận. Tôi sẽ giữ chân hắn lại và cô gắng 
nói chuyện với hắn. Thẳng cha này ngây ngô lắm, chắc hắn bị 
đôi phương lợi dụng thôi, Tôi sẽ buộc hẳn phải mở miệng... 


Chương 12 


Kết bê con ổi lại trong phòng và ru cho con ngủ. Vì Sơ-tiễc- 
lít đi vắng — chính anh ây đã nói thể — người ta đưa chị đến 
một căn phòng bí mật của Sở ghét-xta-pô, nơi có trang bị một đài 
vô tuyên tuy nhỏ, nhưng rât mạnh. Kêt nhìn mặt đứa con đang 
ngủ, nghĩ thầm: Mọi thứ trên đời đều cần phải học: từ cách làm 
món trứng gà, đến cách tìm sách trong bản thư mục; toán học lạt 
càng cần phải học hơn. Và chỉ riêng tình mẫu tử là không cần học. 
Không cần phải học cách ru con và nựng con sao cho đứa trẻ ngủ 
ngon và đấy giâc hơn, 

'Làm nhiệm vụ canh gác chị là Bác-ba-ra, một ả cô làm ra vẻ 
hiền lành và biệt suy nghĩ, Ä còn trẻ và rât thích nói chuyện trước 
bữa ăn tôi. Người lính SS tên là Ghen-mút sông ở phòng bến 
cạnh, làm nhiệm vụ nâu ăn cho cả ba người. Chú bé con đã ngủ, 
Bác-ba-ra, Kêt và Ghen-mút ngồi quanh chiếc bàn ăn phù khăn 
trắng để kỷ niệm ngày sinh thứ mười chín của ả Bác-ba-ra, hội 
viên Hội thanh niên Hft-le. Trong bữa ăn long trọng gồm có món 
khoai tây và thịt bò dữm, Bác-ba-ra nói rằng, sau khi nước Đức 
chiên thắng hoàn toàn, phụ nữ sẽ có thể giải ngũ và không tham 
gia sản xuât nữa, mà chỉ ở nhà đề làm công việc của mình, tức là 
bắt đầu xây dựng gia đình Đức đông đúc. 

— Đẻ và nuôi con, đó là nhiệm vụ của phụ nữ, — Bác-ba-ta 
nói, — Tât cả những việc còn lại đều là chuyện hão huyền, Con 
người phải trở nên khỏe mạnh. Không có gì trong sạch hơn bản 


205 


năng thú tính, Tôi chẳng sợ gì tnà không nói đến điều đó một 
cách công khai, 

— Nghĩa là thê nào? — Ghen-mút cau có hỏi. Ghen-mút là 
người mới được điều từ quân thường trực về đây, sau khi bị 
chân thương nặng. — Hôm nay cô ở với tôi, ngày mai cô đi với 
người khác, ngày kía lại ăn nằm với người thứ ba ư? 

— Đó là hành động hèn hạ, — Bác-ba-ra nhắn mặt nói, — 
Gia đình là một cái gì thiêng liêng và chắc chắn. Nhưng tiêu 
như trên giường ngủ với chồng tôi, ông bỗ trong gia đình, chẳng 
lẽ tôi lại không thể tận hưởng khoái cảm đẩy sức mạnh của tình 
yêu hệt như với người thứ hai, người thứ ba hoặc người thứ tư, 
hay sao? Cần phải giải thoát mình khỏi sự ngượng ngùng, Xâu hỗ 
cũng chỉ là chuyện hão huyền. Nêu vợ chồng tôi có thê yêu nhau 
như cả hai chúng tôi đều muôn, thì lầm gì có chuyện phản bội 
nhau. Người vợ đến với người đàn ông khác để tìm kiêm sức lực 
hoặc sự khéo léo... Chắc chị không đồng ý với tôi phải không ? — 
ả quay sang hỏi Kêt, 

— Không đồng ý. 

— Tại sao? 

— Thê thôi... 

— Đó không phải là câu trả lời... 

— Đó là cầu trả lời, 

— Ý muôn gây ân tượng tôt đẹp nhât cũng là mưu mẹo của 
người phụ nữ, Mưu mẹo ây cô xưa như thể giới này vậy. Chị có 
cằm thây rằng anh Ghen-mút hiển lành của chúng ta sẽ thích tôi 
hơn chị hay không? —ả Bác-ba-ra cười phá lên, — Anh ây 
sợ bọn XÍa-vơ lắm, hơn nữa, tôi lại trẻ hơn chị... 

— Tôi căm ghét phụ nữ, — Ghen-mút lâm bẩm, 

— Tại sao? — Bác-ba-ra hỏi và nháy mắt tỉnh nghịch với 
Kêt,— Tại sao anh căm ghét chúng tôi? 

— Phụ nữ còn tôi tệ hơn kể tàn ác. Kẻ tàn ác không lừa dôi 
— bệ mặt thật của hẳn lộ :a ngay, Còn đẳng này lúc đầu cứ ngọt 
như mật ong, làm cho mắt người ta cứ tít lại, nhưng sau đó thì 
túm chặt lây người ta mà xoay, mnà lắc, đã thê lại còn đi ăn nằm 
với người bạn thân nhât của chồng nữa chứ... Nhât là khi chồng 
trình yêu đi, 
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— Bà vợ đã cho ông anh mọc sừng rồi — Bác-ba-ra thậm chí 
vỗ tay hoan hô, 

Két thầm nhận xét rằng ả Bác-ba-ra có. hai cánh tay rât đẹp, 
mềm mại, uyên chuyên, các móng tay hồng hồng được đánh bóng 
cần thận, tuy không dùng thuộc đánh móng tay. 

Ghen-mút nặng nể nhìn Bác-ba-ra không nói gì: Ghen-mút 
lệ thuộc vào á, vì Ghen-rmút chỉ là lính trơn, trong khi ả là hạ sĩ, 

— Xin lỗi, — Kết nói và đứng dậy, — tôi có thể về phòng 
mình được không? 

— Có chuyện gì thê‡? —Bác-ba-ra hồi — Hôm nay địch 
không ném bom, công việc chị cũng chưa phải làm, có thể ngồi chơi 
lâu hơn mọi hôm một chút. 

— Tôi sợ cháu bé thức dậy... Chúng ta nói chuyện to quá... 

— Tại sao nó lại phải thức dậy? Ghen-mút, thẳng bé nằm 
bao nhiêu lâu ở ngoài ban-công? 

— Tôi vẫn để nó nằm ngoài ây một giờ buổi sáng và một 
giờ sau bữa ăn trưa. Gần tôi, trời trở lạnh, cho nên tôi quyết 
định đặt nó trong phòng... Trẻ con bây giờ rât dễ bị cảm lạnh... 

— Có lẽ cô cho phép tôi ngủ với cháu chứ? — Két hỏi, — 
Tôi thương hại ông Ghen-mút, có lẽ cháu bé không để ông ây ngủ 
đẩy giâc... 

— Chú bé hiển lắm, — Ghen-mút nói — Chẳng khóc bao 
ĐIỜuk‹ 

— Không được, — Bác-ba-ta nói. — Người ta cầm chị và 
thằng con chị ngủ chung một phòng. 

— Tôi trôn đi đâu được? — Kêt cô gượng cười, — Ở đây 
cửa ngõ rào khóa chắc chẳn quá còn gì, 

— Trôn khỏi đây thì không được, — Bác-ba-ra nói, — chúng 
tôi có hai người, khóa công lại chắc chắn. Không, tôi rât tiếc rằng 
đó là lệnh của câp trên, Chị thử nói với ông sêp của chị xem... 

— Nhưng ông sếp của tôi là ai? 

— Đại tá Sơ-tiêc-lít, Ông ây dễ tính thôi, ông ây có thể làm 
trái chỉ thị của câp trên, trong trường hợp chị làm việc tôt, Mỗi 
người phụ nữ có động cơ làm việc riêng: người thì vì tiển, kẻ vì 
đàn ông, còn động cơ tôt nhât kích thích chị làm việc là đứa con 
của chị, Có phải thê không? 
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— Đúng thê, — Kết trả lời — Cô nói đúng. 

— Chị muôn hỏi tôi điều gì phải không? — Bác-ba-ra nói 
trong khi cắt một miêng khoai tây nhỏ. 

Kết nhận thây cô ả ăn uông như trong một bữa tiệc chiêu 
đãi ở Bộ Ngoại giao. Động tác của ả hết sức kiểu cách, và mây 
củ khoai tây bị giun đục khoét ở nhiều chỗ mà ả khéo léo cắt xén 
trông cứ như một thứ quả lạ lùng, 

— Cô hãy cho biết, nêu cô ở vào hoàn cảnh như tôi, cô có 
đồng ý cộng tác với đôi phương để cứu sông đứa con hay không? 

Bác-ba-ra không trả lời ngay. Ăn hết củ khoai tây, ä đặt chiêc 
dĩa bằng bạc xuông chiêc khăn ăn hồ bột và lây một tay che miệng, 
còn tay kia dùng một chiêc tăm bằng xương để xÌa rằng. 

— Nói với chị thê nào nhỉ... Này, đên nay chị vẫn chưa đặt 
tên cho thẳng bé.. 

— Tôi sẽ gọi cháu là Vơ-la-đi-mia... 

— Đề nhớ đên ai? Ông bô chị tên là Vơ-la-đi-mia à? Hay 
bô thẳng bé... Tên anh ây là gì nhỉ? 

— Tên ai? 

— Tên chồng chị? 

— -rơ-vin, 

— Tôi biết là Ê-rơ-vin rồi... Nhưng tôi muôn hỏi tên thật ở 
bên Nga của anh ây kía... 

— Tôi chỉ biết nhà tôi là Ê-rơ-vin thôi, 

— Thậm chí anh ây cũng không nói tên thật với chị à? Anh 
ây lây tên là Ê-rơ-vin khi hai người cưới nhau à? 

— Chúng tôi không tô chức lễ cưới... 

— Không đúng, 

— Chúng tôi lây nhau ở đây, — Kết mỉm cười. — Tôi được 
phái đên Béc Lanh cùng với Ê-rơ-vin. Theo tôi, những người 
hoạt động tình báo của nước Đức, cũng như mọi nhà tình báo 
trên thê giới, chỉ biêt nhau qua bí danh, Tên thật của tôi là Ca- 
chi-a, chứ không phải là Kết, cái đó thì chỉ có câp chỉ huy của tôi 
ở Mát-xcơ-va và có lẽ cả những người chỉ huy của chồng tôi ở 
đây, biết được thôi, 

— Về câu hỏi của chị.,— Bác-ba-ra nói sau một phút im 
lặng. — Hình như Vơ-la-đi-mia là tên gọi của Lê-nin... Nêu rơi 
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vào hoàn cảnh như chị, tôi sẽ đặt tên cho con trai là A-đôn-phơ, 
Tôi không rõ mình sẽ xử sự ra sao.. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi 
sẽ xử sự không giông như chị, Thôi được, Có lẽ chị có thê về 
phòng mình được rồi đây. Ngày mai người ta muôn đưa chị tới 
Răng-xơ-đoóc. Việc ây hình như là theo ý kiên của chị — đến 
những nơi Ê-rơ-vin đã đên, để cầp chỉ huy của chị khỏi Ío ngại 
cho sô phận của chị, khi chúng ta bắt đầu làm việc... 

— Vâng, — Kêt trả lời,— đó là ý kiên của tôi. Nêu người 
của tôi thây tôi được tự: do, họ sẽ yên tâm. Tôi nghĩ rằng câp 
chỉ huy của tôi ở đây còn có một đài phát nữa, ông ta có thẻ báo 
tin về Mát-xcơ-va thât bại của tôi, nêu không nhận được ám hiệu 
chứng tỏ tôi đang tự do, thì toàn bộ trò chơi của các vị ở đây sẽ 
dẫn đên con sô không tròn trĩnh.., 

— Ông chủ của chị ờ đây không có đài phát thứ hai đâu, — 
Bác-ba-ra nói. — Và chị hãy cảm ơn Chúa là vụ này do Sơ-tiêc- 
lít phụ trách: trong tô chức của chúng tôi, ông ây nỗi tiêng là 
người có óc tự: do và lô-gích... Nhân tiện hỏi chị: sáng mai, chính 
ông ây đích thân lái xe đưa chị đi khắp thành phô phải không? 
Ông ây có nói với chị chuyện đó không? 

— Tôi không biết ai sẽ đưa tôi đi trong thành phô, — Kêt 
đáp, — Dĩ nhiên, ông dự thầm không nói chuyện đó với tôi. Tôi 
nói răng nên làm như' vậy, còn ai thực hiện thì người ta không 
cho tôi biết... 


Nhưng đêm khuya hôm ây, người đên căn phòng bí mật mà 
Kết đang ở không phải là Sơ-tiêc-lít, mà là Rôn-phơ và hai tên 
giúp việc của hắn, Hắn có vẻ đang vưi vì đã uông tượu, cho nên, 
sau khi đánh thức Kết, hẳn ăn nói rât lịch thiệp và cứ luôn. luôn 
chen mây câu tiếng Pháp vào lời nói của mình, Muyn-lơ bảo 
hắn rằng Can-ten-bơ-ru-ne đã đồng ý đề chính Rôn-phơ làm việc 
với cô hiệu thính viên người Nga trong những ngày Sơ-tiêc-lít 
đi vắng, 

— Sê-len-béc bảo tôi rằng ông ta để nghị Sơ-tiêc-lít đi làm 
nhiệm vụ ở một nơi xa... Tôi cho rằng đó là một biện pháp thông 
minh, vì Rôn-phơ sẽ có phương pháp đôi xử trái ngược với mụ 
hiệu thính viên kia: sau khi qua tay một viên dự thâm dữ tợn, bọn 
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phạm nhân đặc biệt thích gặp người hiển lành. Sơ-tiêc-lít chả là 
tay hiển lành mà, có phải thê không? — Can-ten-bơ-ru-ne nói 
rồi cười theo một kiêu riêng và chìa xì-gà mời Muyn-lơ, 

Muyn-lơ châm lửa và thoáng nghĩ: có nên báo cáo về dâu 
tay trên máy điện thoại tôi mật trong phòng thông tin liên lạc 
đặc biệt, sự trùng hợp giữa nó với dâu tay trên chiêc va-li của 
mụ hiệu thính viên người Nga chăng? Nhưng sau khi cân nhắc 
trong lúc hít hơi thuôc «Ca-rô› rât nặng, Muyn-lơ quyết định 
không nói cho Can-ten-bơ-ru-ne biêt cả chuyện ây, cũng như 
không nói việc y bí mật lây dâu tay của tât cả nhân viên trong 
cơ quan an ninh. Vận để là ở chỗ: y, tức Muyn-lơ này, phải chịu 
trách nhiệm về toàn bộ sô nhân viên SÐ và ghét-xta-pô trong 
cơ quan an ninh quộc xã. Y nghĩ, Can-ten-bơ-ru-ne sẽ lập tức 
nổi giận và đỗ lên đầu y mọi trách nhiệm, nêu y để cho kẻ thù 
ngồi chễm chệ ngay trong ngôi nhà củá mình. Muyn-lơ hài lòng về 
việc Him-le biết chuyện có kẻ nào đó trong cơ quan an nỉnh gọi 
điện thoại cho Boóc-man, mà Can-ten-bơ-ru-ne không biêt; thực 
tê ây cho phép y hành động linh hoạt giỡa hai thê lực, Bởi vậy, 
dí nhiên y không báo cáo với Hiít-le về việc Can-ten-bơ-ru-ne 
nghỉ ngờ Sơ-tiêc-lít; đến lượt mình, Can-ten-bơ-ru-ne cũng 
không hay biết gì về cú điện thoại bí hiểm gọi về bộ tham mưu 
của đảng Quốc xã, một sự kiện bị Him-le coi như một hành động 
phản bội, một sự tô giác. 

— Ngài có muôn tìm hiểu xem Sơ-tiêc-lÍt làm việc với mụ 
hiệu thính viên thê nào không ạ?— Muyn-lơ hỏi. 

— Đề làm gì? — Can-ten-bơ-ru-ne ngạc nhiên. — Ông tìm 
hiệu làm gì? Theo tôi, chính trò chơi vô tuyên là lĩnh vực anh 
ta. khôn khéo nhất, 

Chẳng lẽ ông ta đã quên lời nói của ông ta rối hay sao? — 
Muyn-lơ ngạc nhiên, — Hay là ông ta giữ bí mật với mình. Có 
nên nhắc ông ta nhớ đến việc ây không? Hay làm như thê là vô 
lý? Thật là một cơ quan đáng nguyễn rủa, vì ở đây người ta giở 
thói láu cá ra với nhaul Lễ ra cần đánh lừa đôi phương, thì lại 
đi xỏ mũi nhaul Thật chẳng còn ra làm saol» : 

— Đê cho Rôn-phơ độc lập làm việc với cô nghệ sĩ dương 
cẩm Nga chăng, thưa ngài? 
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Người ta thường gọi nhân viên điện đài là «nghệ sĩ dương 
cầm», còn người chỉ huy nhóm tình báo là «nhạc trưởng», Gần 
đây, trong cảnh rôi loạn, khi hàng vạn người lánh nạn đô về Béc 
Lanh, khi phải bô trí chỗ ăn ở cho các nhân viên mang hồ sơ lưu 
trữ từ Đông Phỏ, A-a-khen, Pa-ri và Bu-ca-rét chạy về đây, người 
ta quên mât các thuật ngữ ây và bắt đầu gọi những người bị 
bắt theo nguồn gôc dân tộc, chứ không theo nghề nghiệp của 
họ nữa. 

Bởi vậy, Can-ten-bơ-ru-ne buôn bã nhắc lại: 

— Với cô nghệ sĩ dương cầm ây À?.. Không, bảo Rôn-phơ nên 
trao đôi với Sơ-tiêc-lít. Mục đích là một, nhưng cách vươn tới 
mục đích có thể khác nhau.. Vẫn chưa thây bọn Nga điện gì 
sang đây à? 

— Hiện thời thì chưa. 

— Kết quả ở phòng giải mã ra sao? 

— Họ đã đi được nửa chặng đường. Mật mã này tính vi lắm, 

— Hãy tác động mạnh đên cô nghệ sĩ dương cầm. Tôi không 
tin là cô ta không biết mật mã của tên chỉ huy ở đây, 

— Sơ-tiêc-lÍt tiên hành công việc với cô ta theo các phương 
pháp riêng của anh ây. 

— Sơ-tiêc-lít đi vắng, cứ để Rôn-phơ tác động đến cô ta. 

— Theo cách của Rôn-phơ ạ? 

Can-ten-bơ-ru-ne định trả lời, nhưng chuông điện thoại 
trên bàn reo vang; từ hầm ngầm của Quôc trưởng, Hít-le mời 
Can-ten-bơ-ru-ne tới họp... 

Can-ten-bơ-ru-ne vẫn nhớ câu chuyện về Sơ-tiêc-lít. Nhưng 
tôi ngày hôm kia, hắn có gặp Boóc-man, và đôi bên trò chuyện 
khá lâu về vân để bảo đảm di chuyên hồ sơ lưu trữ của đẳng, 
Trong lúc trao đồi, Boóc-man có nói: 

— Người của ông phải giữ bí mật tuyệt đôi về phía mình, 
Ông hãy dùng những người đáng tỉn cậy nhât của chúng ta vào 
việc này như Muyn-lo, Sôn-xơ, Sơ-tiêc-lít,., 

Can-ten-bơ-ru-ne biết điều kiện của trò chơi: nêu Boóc-man 
không hỏi gì về một người nào đó, mà lại đích thân nhắc đên tên 
người ây, thì điều đó có nghĩa là Boóc-man đang chú ý đên anh 
ta, Boóc-man cần đến anh ta, 
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— Tiện thể muôn hỏi ông một điều: người của ông đã tim 
thây anh lái xe của tôi chưa? — Boóc-man hỏi, — Tôi đã ra lệnh 
tìm bằng được anh ta. Và phải bảo họ tìm cho ra tìm, tìm cho 
kỳ được, chứ đừng có làm chiêu lệ. 

Can-ten-bơ-ru-ne trả lời rằng hắn không biết gì về anh lái 
xe, nhưng nhât định hẳn sẽ hỏi cho ra và sẽ báo cáo kêt quả lên 
ngay. 

.. Mãi đên lúc này, ngồi trong xe chạy đên chỗ Hít-le, Can- 
en-bơ-ru-ne mới bỗng nhớ đến người lái xe của Boóc-man, 
vì hắn hiểu rằng kẻ đầu tiên mà hắn gặp ở hầm ngắm chắc chẳn 
sẽ là Boóc-man... 


— Xin lỗi, mon petit *, là tôi đã đánh thức cô dậy, — Rôn- 
phơ nói và ngồi xuông cuôi giường Két, Kết kéo tâm chăn nâu lên 
đên cằm, đó là một chiệc chăn tốt, làm bằng lông lạc đà, tuy có bị 
cháy xém ở hai chỗ. — Sức khỏe của cô ra sao? 

— Cảm ơn, 

— Cháu bé thê nào? 

— Cảm ơn, 

— Cô uông chút rượu nhé? 

— Cầm ơn, tôi không được uông... 

— Uông một Íy thì ai cầm, 

— Không. Sẽ ảnh hưởng xâu đên con tôi. 

— Bien **,„ Tôi xin nhiệt liệt hoan hô các bà mẹ của trái đât{ 
Cô có lạnh không? — Và không đợi Kêt trả lời, hắn thò 
tay vào trong chăn, 

Kết quặp chân lại và nói; 

— Tôi xin ông hãy quay ra bàn... 

— Tại sao?. Hai người giúp việc của tôi đang uông rượu 
ở phòng khách: họ mang rượu vang đên cho tiêu thư Bác-ba-fa... 
Họ sẽ không làm phiền... công việc của chúng ta... Tiêu thư Bác- 
ba-ra đáng yêu lắm, phải không cô? La femme aime à être initiée, 
entre deux balsers aux mystères de Íhistorre, de morale et de 


* Tiêng Pháp, có nghĩa: cô em của tôi, 
** Tôt (tiếng Pháp). 
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litérature ”“, Cô nên dịu dàng và tươi cười với tôi, chứ không 
nên nhìn tôi hầm hầm như thê... 

— Nêu ông đi ra ngoài, tôi dậy mặc quần áo, thì tôi với ông 
mới có thể nói chuyện được... 

— Tôi thích nói chuyện với phụ nữ khi họ không mặc quần 
áo kía.. Như thê dễ tiêp xúc hơn, Cô phản đôi tr? 

— Ông phải hiểu rằng chồng tôi vừa mới chêt,. Ông hãy 
đề cho tôi hoàn hồn đã chứ... 

— Ồ... Khi cô hoàn hồn thì tôi đã chui xuông lỗ vì một quả 
bom lạc rồi. Cứ đề cho những kẻ được sông lâu ngồi mà chờ đợi... 
Càng nhiều tuôi, tôi càng xác định rõ rằng tình yêu — đó là apercus 
de morale et do politique ** của tôi, Tôi căm thù việc sử dụng sức 
mạnh; chúng ta hãy làm bạn với nhau một cách giản dị và bí mật... 
Cô đáng yêu lắm, tôi sẽ cô gắng thay thê chồng cô... 

Rôn-phơ kéo chăn về phía hắn, 

— Chúng mình sẽ rât thoải mái, — Rôn-phơ vừa nói vừa cởi 
cúc áo. — Nhưng sướng nhât sẽ là cô. Cô sẽ không chỉ là nhân 
viên điện đài của đôi phương, mà còn là bạn gái của một sĩ quan 
SS nữa, 

— Tôi kêu lên bây giờ, — Kêt nói — Ông ra đi, tôi yêu 
cầu ông... 

— Kêu thì ngôc nghễch quá, Cô đi cãi nhau với tôi trong 
khi sô phận sau này của cô đang nằm trong tay tôi... Nào? 

Kêt nhảy từ trên giường xuông đât, chạy ra cửa và đầm thình 
thình vào cánh cửa. 

— Bác-ba-ral 

Rôn-pho' vội vàng cài cúc áo và nói: 

— Cô điên rồi sao? Lẽ ra cô không nên làm công tác tình 
báo, mà đi làm ờ nhà xí công cộng mới phải, Cô nằm lên giường 
và đắp chăn lên điI Nhanh lênÍ 

Khi Bác-ba-ra má đỏ hây hây, mắt sáng rực chạy đến, theo sau 
là hai sĩ quan trẻ cầm mây côc rượu vang trên tay, Rôn-phơ nói: 


* Phụ nữ thích rằng, giữa hai cái hôn, được đi sâu vào bí mật 
của lịch sử, đạo đức và văn học (tiêng Pháp), 
*#* Các quan điểm đạo đức và chính trị (tiếng Pháp). 
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— Cô Kết đáng yêu của chúng ta Ío không biết chú bé ngủ 
có ngon không? 

— Chú bé ngủ ngon lắm. Cha đỡ đầu của nó là Ghen-mút đã 
hai lần nhắc rằng chúng tôi làm ồn quá. 

— Cảm ơn ngài Rôn-phơ, — Kết đóng vai rât đạt trong hoàn 
cảnh ấy, — ngài đã xử sự như một hiệp sĩ chân chính. 

— Cả cô nữa, — Rôn-phơ hiểu ý Kết, họa theo, — vous vous 
conduisez comrmne un sage*,,, Chúc cô ngủ ngon. Chứng tôi sẽ 
không làm phiên cô nữa, nêu Mát-xcơ-va của cô không tung làn 
sóng liên lạc lên không trung; có chuyện gì thì sĩ quan trực máy 
sẽ đánh thức cô dậy, 

— Tôi hiểu, | 

— Không hiệu sao Mát-xcơ-va im lặng lâu đên thê,. Các 
bạn của cô ở đây quên cô rồi chăng? 

— Quên tôi ? Không đâu. Chẳng qua có thể là vì họ biệt 
rằng tôi bị bắt.. 

— Không, chuyện ây thì họ không thẻ biết được: tôi hi vọng 
rằng cô không nghi ngờ cả đại tá Sơ-tiêc-lít lẫn tôi có liên lạc với 
điện Cò-rem-li chứ? — Rôn-phơ mÌìm cười — Chúng tôi biết 
có chuyện gì xảy ra với cô — bệnh viện cho cô xuât viện ngày hôm 
kia, và cô bê con ra đi không biệt theo hướng nào... Chúc cô ngủ 
ngon và thây những giâc mơ đẹp đẽ.., 


Những tay chân thân cận nhât của Him-le làm việc hai ngày 
đêm liền đẻ lực lọi đông hồ sơ lưu trữ cướp được của Boóc-man 
mà vẫn không tìm ra những tài liệu mà tên thông chê SS muôn 
sẵn tìm trước hết, Không tìm được một tài liệu nào khả dĩ có 
thể soi sáng những con đường mà đảng Quốc xã qua đó chuyên 
tiền sang các nhà băng nước ngoài. Chắc rằng các thứ: giây tờ 
ây đã được di chuyên đi từ trước, hoặc giả Boóc-man dùng trí 
nhớ kỳ lạ của y để ghi lại ký hiệu mật mã ở các nhà băng và tên 
họ các điệp viên tài chính mà y có thể cần đên trong ngày hòa 
bình đầu tiên, hoặc giả — và đây là điều đáng ghét nhât — các 
tài liệu đó lại nằm trong sô mười ba chiếc xe đã vượt khỏi vòng 


* Cô xử sự như một người thông minh (tiêng Pháp), 
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vây của Ôt-tô Coóc-xe-ni và đội quân với đoàn xe tăng đang đứng 
chờ hộ tông, 

Tuy nhiên, trong sô hồ sơ lưu trữ mà đơn vị của Coóc-xê- 
ni vớ được, cũng có những tài liệu đáng chú ý đến mức cao nhất, 
Chẳng hạn, trong đó có báo cáo của Sơ-tiêc-lít— tuy anh không 
ký tên bền dưới, nhưng nó chứng tỏ trong nội bộ cơ 7 quan SÐ đã 
chín tnuổi một sự phần bội, 

Him-le chìa cho Sê-len-béc xem tờ giây Ây và yêu cầu y tiên 
hành điều tra. Sê-len-béc hứa thi hành mệnh lệnh của Thông 
chê, mặc đừ y thừa hiều rằng đó là việc không thê làm được. 
Tuy nhiên, sự hiện diện của tờ giây ây khiến y nghĩ rằng, trong 
hồ sơ lưu trữ của Boóc-man còn những tài liệu quan trọng hơn, 
cho phép y kiểm tra lại một lần nữa các cộng sự viên của y, đề 
biết họ có làm việc cho Boóc-man hay không, và nêu có thì bắt 
đầu từ thời gian nào, về những vân để gì và cụ thê là chồng lại 
ai, Sê-len-béc không sọ việc các cộng sự viên của y làm việc cho 
hai ông chủ cùng một lúc. Người của Boóc-man có thể dùng các 
khâu hiệu ái quôc đẻ tuyên mộ họ. Đôi với Sê-len-béc, điều quan 
trọng là xác định rõ xem Boóc-man đã biết những gì về bí mật cao 
nhât cửa y — về việc y- tìm liễm hòa bình. 

_ Một sô nhân viên của Sê-len-béc được giao làm việc đó, Ngày 
nào y cũng hỏi xém có tỉn gì mới không, nhưng lần nào y cũng chỉ 
được nghe trả lời: «Hiện giờ vẫn chưa có gì đáng chú ý cả», 


— Cấp chỉ huy của ông thể nào? — gã đàn ông cao lớn hỏi, — 
Khỏc chứ? 


— Vâng, — Pờ-lây-sơ-ne mỉm cười, — Tât cả vẫn đâu vào 
đây. 

— Ông dừng cà-phê nhé? 

— Cảm ơn, Rât vui lòng, 

Gã đàn ông bước vào bêp và từ đó hỏi vọng ra: 

— Ông thu xêp chỗ ăn ở tôt chứ? 

— Vâng, tât tốt, 

— Mãi nhà của ông có kín không? 

— Tôi sông ở tầng hai kia mà, — Pờ-lây-sơ-ne trả lời như 
vậy, vì không hiểu tiềng lóng nghề nghiệp. 
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Gã nhân viên ghét-xta-pô cười #Zâäy trong lúc đồ bột cà- 
phê từ trong côi xay ra: hắn đã đoán đúng, người đền gặp hắn 
không phải là một nhà tình báo chuyên nghiệp mà chỉ là người 
tình nguyện giúp việc ai đó thôi — theo lôi nói lóng của các nhà 
tình báo trên toàn thê giới, mái nhà» có nghĩa là nơi Ẩn nâp›, 

(Tuy nhiên, không nên vội vàng, — hắn tự nhủ, — lão già 
đã nằm gọn trong túi mình. Lão sẽ tuôn ra hêt, chỉ cần thận trọng 
hơn chút nữa với hắn thôi... 

— Ở Đức chà có loại cà-phê này đâu, — hắn nói và đây tách 
cà-phê lại gần Pờ-lây-sơ-ne. — Bọn chó má bên ây bắt nhân dân 
uông nước gạo chứ đâu có bán cà-phê Bơ-ra-xin chính công như 
ở đây. 

— Tôi quên cả mùi vị rồi, — Pờ-lây-sơ-ne nhâp một ngụm 
nhỏ và tán thành. — Tôi không được uông loại cà-phê như thê 
này đã mười năm nay. 

— Người Hy Lạp đã dạy tôi cách uông cà-phê đặc với nước 
trắng. Ông có muôn thử xem nó ra sao không? 

Lúc này, tât cả mọi thứ đều làm cho Pờ-lây-sơ-ne vui. Ông đi 
lại nhẹ nhàng, suy nghĩ thoải mái, hít thở cũng nhẹ nhàng thoải 
mái như vậy. Ông cười: 

— Tôi chưa uông cà-phê với nước trằng bao giờ, 

— Thú vị lắm: sự tương phản về nhiệt độ và mùi vị gây cho 
ta một cảm giác đặc biệt và ít ảnh hưởng tới từm hơn, 

— Đúng, — Pờ-lây-sơ-ne nhâp một ngựm nước và nói, — thú 
vị thậtÍ 

— Câp chỉ huy có dặn ông bảo tôi điều gì không? 

— Không. Chỉ có chiêc ông thôi, 

— Lạ quá nhỉ, 

— Sao lại lạ? 

— Tôi tưởng đồng chí ây sẽ dặn tôi khi nào chờ đón đồng 
chí ây đên. 

— Không thây người ây nói gì về chuyện đó cả. 

— Tôi quên không hỏi, có lẽ ông đói bụng rồi chăng? 

— Không, cằm ơn ông, tôi đã ăn sáng khá no rồi, 

— Ông đủ tiền tiêu chứ? 

— Tôi đủ tiển chỉ tiêu trong thời gian đầu, 
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— Nêu ông cần tiền thì cứ ghé lại chỗ tôi. Dĩ nhiên, tôi không 
thể đưa ông nhiều, nhưng để chỉ tiêu những món cần thiệt thì 
bao giờ người ta cũng tìm được ít nhiều... Nhân tiện xin hỏi: ông 
có thây cái đuôi nào không? 

— Cái đuôi ứ? Cái đuôi là cái gì? Là kẻ theo dõi ây à? 

— Vâng, 

— Ông biêt không, tôi chẳng đề ý gì cả? 

— Thể là không khôn ngoan rồi. Đồng chí ây không hướng 
dẫn cho ông hay sao? 

— Di nhiên là có hướng dẫn, nhưng lần đầu tiên đên đây, 
được tự do sau nhiều năm khổ sở, nhất là sau khi đã ở trại tập 
trung ra, tôi cảm thây cứ say người thê nào ây. Cảm ơn ông đã 
nhắc nhở tôi về chuyện cảnh giác, 

— Không bao giờ được quên chuyện đó. Được... Bọn mật 
thám ở đây thật khôn ngoan... Khôn ngoan lắm... Ông cần hỏi 
gì tôi nữa không? 

— Tôi ây à? Không, tôi không cẩn gì cả,.. 

— Ông đưa hộ chiều ra đây cho tôi, 

— Người ây đặn tôi phải luôn luôn giữ hộ chiều ở bên 
mình... 

— Đồng chí ây có bảo ông rằng từ giờ ông sẽ hành động 
theo sự hướng dẫn của tôi không? 

— Không. 

— Kê cũng phải. Điều đó có nói đến trong bức thư mật 
mã mà ông vừa chuyẻn cho tôi, Chứng ta sẽ nghỉ cách tổ chức 
công việc đúng đắn hơn, Bây giờ thì ông... 

— Trở về khách sạn, nằm xuông giường và ngủ một giâc thật 
đẩy mắt... 

— Không... Tôi muôn nói đến... Công việc của ông... 

— Đầu tiên phải ngủ một giâc cho đấy mắt đã, — Pò-lây-sơ~ 
ne nói,— Tôi mơ ước được ngủ một, hai, ba ngày liễển, rồi sau 
tmói bắt đầu nghĩ đên công việc. Toàn bộ bản thảo tôi đếu để 
lại ở Béc Lanh... Nhưng được cái là tôi nhớ gần nhự thuộc lòng 
các bài việt của tôi... 

Gã đàn ông cẩm tâm hộ chiêu Thụy Điện của Pờ-lây-sơ-ne 
và cầu thả ném xuông bàn, 
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— Hai giờ chiều ngày kia ông hãy đên đây mà lây lại hộ chiêu. 
Chúng tôi sẽ tự đi đăng ký ở lãnh sự quán Thụy Điên, Nói đúng 
hơn là chúng tôi sẽ cô gắng đăng ký cho được: bọn Thụy Điền 
tồi tệ lắm, càng ngày chúng nó càng càn đỡ, 

— Ai kia? —Pò-lây-sơ-ne không hiểu, 

Tên nhân viên ghét-xta-pô húng hẳng ho — hắn đã bỏ vai kịch 
đang đóng, và đê bủ lại thiêu sót vừa phạm phải, hắn châm thuôc 
lá, hút một hơi dài, thở khói ra rồi mới trả lời; 

— Bật cứ ai từ bên Đức sang đây đều bị bọn Thụy Điễn coi 
như là điệp viên quôc xã. Bọn họ không cần phân biệt anh là 
một người Đức như thể nào — là nhà yêu nước chiên đâu chồng 
Hít-le, hay là nhân viên ghét-xta-pô thì cũng thê cả thôi, Bởi 
vậy, cần phải hệt sức thận trọng. 

— Người ây không bảo tôi đến đăng ký ở lãnh sự quán Thụy 
Điền... 

— Những điều tôi nói với ông đều có việt trong thư, 

(Chủ của hẳn ở Béc Lanh, — tên nhân viên ghét-xta-pô nghĩ 
bụng, — điểu đó đã rõ, chính hắn chằng nói rằng hẳn đề lại các 
bài việt ở bên ây đây thôi. Nghĩa là bọn ta sẽ tóm được một tên 
ở Béc Lanh... Đó là một thành công lớn, Có điều là không nên 
vội vàng, — hẳn nhắc lạt với bản thân hẳn, — có điều là không 
nên vội vàng), 

— Xin cảm ơn ông, — Đờ-lây-sơ-ne nói và đứng dậy. — Món 
cà-phê này ngon thật, uông với nước trắng lại càng ngon hơn, 

— Ông đã báo tỉn cho đồng chí ây biết rằng ông đã đền nơi 
an toàn chưa, hay là ông muôn để tôi làm việc đó? 

— Ông có thể báo tỉn cho người ây qua các đồng chí của 
mình à? 

(Thằng này là một tên cộng sẳn, — tên nhân viên ghét-xta- 
pô thẩm nhận xét, — Vẻ được món bở rồi 

— Vâng, tôi sẽ làm việc đó qua các đồng chí của tôi, Còn 
ông, về phía mình, cũng phải thông báo cho đồng chí ây biết... 
Và nên làm gâp... 

— Tôi định làm việc đó ngay ngày hôm nay, nhưng không 
thây ở chỗ nào có bán loại tem thư mà tôi cẩn đán lên bưu ảnh để 
gửi đi, 
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— Ngày kia tôi sẽ chuần bị cho ông loại tem cần thiết nêu 
không đâu có bán. Loại tem ây vẽ hình gì? 

— Chinh phục Mông-bô-lăng... Màu xanh. Nhất thiệt phải 
là màu xanh. 

— Được tồi. Ông có mang bưu ảnh đây không? 

— Không. Tôi để ở khách sạn. 

— Dởẻ quá. Không nên để bât cứ cái gì ở khách sạn. Ông là 
người nước ngoài, người ta có thê khám xét đồ đạc của ông. Sao 
ông lại có thê thiêu thận trọng đến thê nhỉ? 

— Không sao, — Pờ-lây-sơ-ne đáp, — đó là loại bưu ảnh bình 
thường, tôi đã mua một chục chiếc như thê ở Béc Lanh. Còn nội 
dung lời văn thì tôi nhớ thuộc lòng, cho nên không có gì thiêu 
sót cả... 

Lúc bắt tay Pờ-lây-sơ-ne ở ngoài cửa, gã đàn ông nói: 

— Cần thận và cần thận, đồng chí ạ. Đồng chí nên nhớ tằng 
sự yên tĩnh ở đây chỉ là bể ngoài đây thôi. 

— Người ây đã dặn tôi, Tôi biệt tồi. 

— Đề để phòng bât trắc, ông hãy đề địa chỉ lại cho tôi. 

— (Viêc-gi-ni-a. Khách sạn (Viêc-gi-ni-an, 

—., đây có bọn Mỹ không? 

— Tại sao? — Pò-lây-sơ-ne hỏi, 

— (Viễc-gi-ni-a) lÀ một từ tiếng Anh.. Bọn Mỹ thường 
dừng chân ở các khách sạn mang tên gọi của chúng... 

— Không có, Theo tôi, ở đây không có người nước ngoài. 

— Chúng tôi sẽ kiểm tra điểu đó. Nêu ông trông thây tôi 
ở khách sạn «Viêc-gi-ni-a, xin ông chớ lại gần chào hỏi tôi, cứ 
coi như chúng ta không quen biết nhau, | 

— Được tồi, 

— Bây giờ thê này nhé.., Nêu ông gặp chuyện gì bât thường, 
ông hãy gọi điện thoại cho tôi. Ông nhớ được chứ? — Và hẳn 
nhắc đi nhắc lại hai lần một sô có sáu chữ sô, 

— Được, — Pờ-lây-sơ-ne đáp, — trÍ nhớ tôi rât tốt. Tiếng 
La tỉnh tèn luyện trí nhớ tôt hơn bât cứ phương pháp nào khác... 

Sau khi bước ra khỏi công chính của tòa nhà, Pò-lây-sơ-ne 
chậm rãi đi qua đường sang vỉa hè bên kia. Ờ phía đôi diện với 
ngôi nhà giáo sư vừa bước ra, một ông già mặc áo gi-le lông thú 
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đang đóng cửa sô cửa hàng bán thú vật của mình lại. Trong các 
lổng kính có nhiều loại chỉm. Pờ-lây-sơ-ne đứng bên tủ kính 
hồi lâu để xem chím. 

— Ngài có muỗn mua gì không ạ? — Ông già hỏi, 

— Không, tôi chỉ muôn xem các loại chỉm của ông thôi, 

— Loại đẹp nhât tôi để bên trong cửa hàng cơ, —ông già 
có vẻ hay chuyện. — Tât cả các cửa hiệu khác đều trưng ra ngoài 
tử kính loại đẹp nhât, Riêng tôi làm ngược lại, tôi cho rằng chỉm 
chóc hoàn toàn không phải là hàng hóa, Chim là chim chứ. Có 
nhiều nhà văn đên cửa hàng tội nghe chữm hót lắm. Một vị còn 
bảo tôi: €Trước khi đi xuông địa ngục của một quyên sách mới, 
giông như Oóc-phê» *, thê nào tôi cũng phải nghe thật lâu loại 
nhạc vĩ đại nhât là tiêng chim hót. Nêu không, tôi không thê 
hát cho thê giới nghe cải bài hát sẽ tìm ra E-vơ-ri-di-ca của tôi...» 

Pờ-lây-sơ-ne lau những giọt nước mắt đột nhiên ứa ra trên 
mắt ông. Rời khỏi tủ kính, giáo sư nói: 

— Cảm ơn Ông,., 

— Ngài bảo sao? — Ông già mặc áo gi-lê lông thú không 
hiểu giáo sư nói gì, bèn hỏi lại, nhưng Pờ-lây-sơ-ne không trả 
lời, Ông vội vã đi về nhà trọ của mình, vì cằm thây một nhu cầu 
bức thiết là phải ngồi vào bàn và bắt tay làm việc luôn... 


— Tại sao lại không nên bật đèn? Anh sợ ai? — Sơ-tiệc- 
lít hỏi: 

— Không phải sợ anh, — Khôn-tôp trả lời, 

— Vậy thì cứ việc ngồi mò... 

— Tôi đã quen ở trong nhà anh rồi, Ở' đây yên tính và tiện 
lợi lắm, 

— Nhật là khi bị oanh tạc. — Sơ-tiêc-lít lầm bảm. — Vùng 
thắt lưng tôi đau muôn chết đi được — không rõ tôi bị ngộ gió 
ở đâu. Bây giò tôi phải vào buồng tắm lây thuộc át-spi-rin uông 

+ Oóc-phê: nhà thơ và đanh ca trong thần thoại cổ Hy Lạp có 
tiêng hát làm rung động không chỉ con người và loại vật, mà ngay 
cả những bòn đá. Theo một trong nhiều thần thoại, thì Oóc-phê đã 
lặn lội xuông Âm phủ tìm vợ mình là E-vơ-ri-đi-ca, nhưng trong lúc 
cô gắng cứu vợ ra, anh đã ngoảnh lại nhìn — điều anh không được phép 
làm, Thê là Oóc-phê vĩnh viễn mật vợ. 
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đã. Mời anh ngồi chơi. Đưa tay đây tôi chỉ chỗ ghê bành cho. 

— Cảm ơn, Tôi đã sờ thây rồi, 

Sơ-tiêc-lít vào buồng tắm và mở tủ thuộc cá nhân của mình, 

— Khéo không vì mò mẫm trong bóng tôi lại nhầm át-spi-rin 
với thuôc xổ mât thôi, — Sơ-tiêc-lít nói — Chúng ta hãy hạ 
rèm che ánh sáng xuông. Loại rèm của nhà tôi kín lắm, Rồi ta sẽ 
đột lò sưởi. Nêu anh sợ người ta chụp ảnh chúng ta, thì anh ngồi 
dịch vào trong góc kia. Ngồi đây thì chả ai nhìn thây anh đâu. 

— Tôi đã thử buông rèm xuông, nhưng rèm nhà anh khóa mở 
theo kiểu riêng thì phải, 

— Không đâu, chẳng qua nó có mây cái vòng móc vào một 
cây gỗ đây thôi. Tôi sẽ bỏ xuông cho mà xem. Nhưng có chuyện gì 
xảy ra, anh bạn già? Ai làm cho anh sợ hãi đên thê? 

— Muyn-lơ. 

— Ông sêp của anh ây à? 

— Đúng thê. 

— Có chuyện gì đã xảy ra trong thòi gian hai ngày tôi đi 
vắng? Thê giới bị lật nhào ư? Thượng đê giáng trần chăng? Ông 
Can-ten-bơ-ru-ne đã cưới một mụ Do Thái chắc? 

— Gần như thê, — Khôn-tôp đáp. 

Sơ-tiêc-lít buông rèm cửa số xuông và toan bật công-tắc điện, 
Nhưng Khôn-tôp nói: 

— Tôi rút cầu chì ra tồi, Rât có thể là người ta đặt máy ghi 
âm ở nhà anh, 

— Ai đặt? 

— Chúng tôi, 

— Đề làm gì? 

— Thì tôi đến đây chính vì việc đó. Anh đã uông át-spi-rin 
chưa? 

— Uông tồi, 

— Anh đốt lò sưởi lên đi và ngồi xuông đây — chúng ta Ít 
thời gian lắm, thê mà những vân đề quan trọng cần phải bàn bạc 
thì lại rât nhiều, 

Sơ-tiêc-lít lây củi khô nhóm lò, Lò sưởi kêu ù ù. Kiểu lò sưởi 
này rât lạ, đầu tiên nó kêu ù ù, rồi khi lửa đã đượm, tiêng ù ù dịu 
đi. 
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— Nào, anh bạn, — Sơ-tiêc-lít ngồi xuông chiếc ghê bành 
gần lò sưởi và hỏi, — Ảnh gặp chuyện gì không hay vậy? 

— Tôi ây à? Tôi chẳng gặp chuyện gì cả. Vân đề là anh sẽ làm 
gì kia? 

— Về nguyên tắc? 

— Cả về nguyên tắc... 

— Về nguyên tắc thì tôi định tắm rửa đi ngủ. Tôi lạnh và 
mệt chêt người đi được, 

— Tôi đên với anh như một người bạn, 

— Thôi đủ tối, — Sơ-tiêc-lÍt nhăn mặt,.—— Làm sao anh cứ 
tung hỏa mù ra như một đứa trẻ con ây thê? Hay anh là Mông-tê 
Cơ-ri-xtô? Anh có muôn uông rượu không? 

— Muôn. 

Sơ-tiêc-lít mang chai cô-nhắc lại, tót rượu ra côc cho Khôn- 
tốp và cho mình, Hai người lặng lẽ uông. 

— Cô-nhắc ngon quái 

— Uông nữa không? — Sơ-tiêc-lÍt hỏi, 

— Sẵn sàng. 

Hai người uông một côc nữa, Khôn-tôp bẻ ngón tay và nói; 

— Anh Sơ-tiêc-lít ạ, suốt tuần vừa qua tôi nghiên cứu hồ 
sơ về anh, 

— Tôi không hiểu... 

— Muyn-lơ sai tôi bí mật điều tra công việc mà anh tiên 
hành với các nhà vật lý, 

— Khôn-tôp, sao anh cứ úp úp mở mở với tôi thê?, Thú thật 
là tôi chả hiểu gì cả, Hoặc là anh giải thích cụ thê về quan hệ giữa 
nhà vật lý bị bắt với tôi, hoặc là anh giảng cho tôi nghe, vì sao anh 
lại bí mật kiểm tra công việc của tôi và Muyn-lơ lại tìm lý đo để 
buộc tội tôi... 

— Tôi không thể giải thích điểu đó với anh. Vì chính tôi 
cũng chả hiểu gì hết. Tôi chỉ biết rằng anh đang bị theo tối riết, 

— Tôi ây à?— Sơ-tiêc-lít ngạc nhiên, — Đó là một trò ngu 
ngôc! Hoặc là các vị chỉ huy của chúng ta bị rôi trí hoàn toàn trong 
tình cảnh hỗn loạn này mật rồi! 

— Sơ-tiêc-lít, chính anh đã dạy tôi phải bình tĩnh kia mà, 

— Anh muôn bảo tôi phải bình tĩnh sau khi nghe những điều 
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anh nói hả? Đúng, tôi đang nội nóng đây. Tôi bị đồn vào tỉnh 
thê buộc phải nỗi nóng! Ngay bây giờ tôi sẽ đến gặp Muyn-lơ... 

— Ông ây đang ngủ. Và anh đừng vội đên chỗ ông ây. Trước 
hêt, hãy nghe tôi nói đã, Tôi sẽ kể cho anh biết tôi đã phát hiện 
được những gì liên quan tới vụ án các nhà vật lý. Những điều 
ây tôi vẫn chưa báo cáo với Muyn-lơ, tôi còn chờ anh vẻ... 

Sơ-tiêc-lít chỉ cần một khoảnh khắc là đủ đẻ bình tĩnh suy nghĩ 
và kiểm tra lại bản thân, xem qua các câu hỏi và trả lời, anh có 
phạm những thiêu sót, thoạt nhìn tât không đáng kể, nhưng 
lại nguy hiểm cho anh, hay không, anh có quan tâm quá mức đên 
một sô chỉ tiệt hay không. 

— Chờ tôi một tí, — anh nói, — bụng tôi quặn lại vì hoảng 
SỢ, 

— Cái gì cơ?— Khôn-tôp ngớ ra chưa hiều, 

— Bệnh của loài gầu, — Sơ-tiêc-lít nhắc lại trong lúc đứng 
dậy, — anh biệt nó là cái bệnh gì không? 

Anh đi vào nhà xí, đóng cửa lại và nghe thây Khôn-tôp nhón 
chân rón rén đi về phía anh, 

(Thằng ngôc, — Sơ-tiêc-lít nghĩ, — hắn có thể làm như vậy 
ư? Phải cho hắn một bài học mới được.» 

— Khôn-tôp ơiÍ — anh gọi và nghe thây tên kia nhón chân 
chạy vội về chỗ ngồi của hắn đề từ đây trả lời anh. 

— Anh gọi gì thê? 

— Anh có thể trả lời ngay chứ không cần chạy loanh quanh 
trong phòng như thê đâu... Anh hãy nói, xem ai ra lệnh theo 
rõi tôi nào? Ïuyn-lơ hay các vị chỉ huy của tôi? 

— Ảnh ra ngoài này, chúng ta sẽ bàn tính mọi khả năng, 

— Tôi ta ngay đây... 

«Hắn xử sự như thê nào? — So-tiêc-lít nghỉ, — Đền gặp 
và bảo rằng bọn ghét-xta-pô đang bí mật theo dõi mình là một 
việc làm nguy, hiềm chết người đôi với hắn. Hắn là một tên quốc 
xã cuồng tín, vậy thì hắn làm sao vậy? Hay là hắn đên thăm dò 
mình theo lệnh của Muyn-lơ? Chưa chắc, Ở đây không có người 
của bọn chúng, cho nên chúng phải hiểu rằng sau chuyện này mình 
hoàn toàn có thê trôn đi, Bây giờ không phải là năm bôn mươi 
ba nữa. Mặt trận gần lắm rồi, Hắn đến đây theo sáng kiên riêng? 
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Hừm... Hẳn làm thê nhằm mục đích gì? Hẳn không đủ thông minh 
để chơi những trò quan trọng, mặc dù hắn rất láu cá. Mình không 
hiểu cái trò ranh ma ngây thơ theo kiều này lắm, nhưng chính cái 
trò ranh ma ngây thơ này lại có thể chiên thắng lô-gích và tư 
tưởng lành mạnh đây. Cho nên, nêu bây giờ mình đóng vai không 
khéo, thì người ta sẽ không tha thứ cho mình. Minh sẽ làm cho 
chiên dịch chủ yêu nhất bị gián đoạn, và mình sợ rằng sẽ không 
có ai tiếp tục chiên dịch ây thay mình...» 

— Anh làm gì trong ây thê, Sơ-tiêc-lít? 

— Tôi chuẩn bị dây thòng lọng. Tôi muôn thắt cô tự tử... 

Ờ' buồng tắm ra, Sơ-tiêc-lít ngồi vào ghê bành. Anh lầy que 
cời lật những thanh củi đã cháy lớp trên xuông và nói: 

— Nào thì anh khua môi múa mép đi, 

— Toàn bộ chuyện này hệt sức nghiêm chỉnh. 

— Thê trên đời này có chuyện gì không nghiêm chỉnh hở 
ông bạn? 

— Tôi đã gọi ba chuyên viên kiểm nghiệm ở cơ quan của 
Su-man tới, 

Su-man là cô vân ở Bộ Quộc phòng về vũ khí mới, Người 
của y nghiên cứu các vân để phá vỡ hạt nhân nguyên tử. 

— lôi cững đã gọi các chuyên viên ở cơ quan ấy tới khỉ 
bên các anh tông giam Run-gơ, 

— Đúng. Chúng tôi đã tông giamn Run-gơ, nhưng tại sao cơ 
quan tình báo của anh lại quan tâm đền ông ta? 

— Anh không hiều vì sao à? 

— Không, tôi không hiểu, 

— Run-gơ từng du học ở Pháp và Mỹ. Chẳng lẽ anh lại không 
đoán biết rằng những sự quen biệt của ông ta ở bên ây còn quan 
trọng hơn bản thân ông ta ở đây tr? Thái độ thiêu táo bạo trong 
việc nhìn nhận triển vọng của vân để đang giêt tât cả chúng ta. 
Chúng ta sợ hãi, không dám cho phép mình mơ tưởng cao xa. Cứ 
loanh quanh luận quân mãi một chỗ. Đó chính là sai lầm chủ yêu 
của chúng ta. 

— Đúng thê, — Khôn-tôp tán thành.— Anh nói đúng. Về 
thái độ táo bạo thì tôi sẽ không tranh luận với anh... Nhưng về 
những chỉ tiêt thì tôi sẵn sàng tranh luận. Run-gơ khẳng định rằng 
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nên tiệp tục nghiên cứu các khả năng thu được pơ-lu-tô-ni từ 
các chất có tính phóng xạ cao, mà đó chính là lý do để các nhà 
phản biện khoa học của ông ta đỗ lỗi cho ông ta. Vậy là chính 
họ đã việt đơn tô giác ông ta, tôi đã bắt họ phải thừa nhận điều 
đó... 

— Tôi không nghỉ ngờ điều đó. 

— Tại sao£ 

— Tại vì cái quan trọng đôi với tôi là làm sáng tỏ vân đẻ: 
có phải Run-gơ giả vờ làm việc hay không, và nêu có thì việc ây 
có lợi cho ai? Cho chúng ta hay cho kẻ thù của chúng ta. 

— Và anh đi đến kết luận rằng, các để nghị của Run-gơ có 
lợi cho kẻ thù của chúng ta phải không? 

— Anh đọc hồ sơ rồi kia mà, 

—Thê nhưng vừa qua người ta từ Luân Đôn lại báo về rằng, 
Run-gơ nói đúngÍ Bọn Mỹ và Anh đã bắt đầu đi theo con đường 
của ông taÍ Ây thê mà ông ta lại phải ngồi trong nhà tù ở cơ quan 
ghét-xta-pô của chúng tai 

— Của các anh chứ, — Sơ-tiêc-lít chữa lại lời hắn. — Khôn- 
tôp ạ, không phải chúng ta, mà là các anh đã bắt giữ ông ta. Không 
phải chúng ta, mà là bên các anh — Muyn-lơ và Can-ten-bơ- 
tu-ne đã khẳng định vụ án; không phải bà nội của tôi, cống không 
phải bà nội của anh, và cũng không phải bà nội của Su-man là 
người Do Thái, mà bà nội của ông ta là dân Do Thái và ông ta 
đã giâu giêm điều đó... 

— Dù ông nội của Run-gơ có là dân Do Thái ba đời đi chăng 
nữa cũng mặc! — Khôn-tôp nôi cáu, — Ông nội của Run-gơ là ai 
thì đã sao, nêu như ông ta phục vụ chúng ta và phục vụ như: một 
kẻ cuồng tín Thê mà anh lại đi tin lời bọn đôn mạtÍ 

— Bọn đôn mạt?{ Các đẳng viên kỳ cựu của phong trào? 
Những người Đức chính công? Những nhà vật lý đã được đích 
thân Quôc trưởng khen thưởng mà là bọn đôn mạt ư? 

— Thôi, thôi.. Được rồi. Tât cả đều chính xác.. Anh nói 
đúng. Cho tôi xin côc cô-nhắc nữa nào... 

— Anh không vứt cầu chì đi đây chứ? 

— Cầu chì ở tay trái anh ây, Sơ-tiêc-lít ạI 

— Tôi hỏi anh chiếc cầu chì điện cơ mà, 
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— Không, tôi đề ở trên bàn, cạnh chiễc gương ây, 

Khôn-tôp uông một mạch hêt cốc rượu cô-nhắc và ngửa đầu 
ra đẳng sau, 

— Dạo này tôi đâm ra uông nhiều tượu quá, — hẳn nói. 

— Tôi muôn biết hồi này ai là người uông ít rượu? 

— Người nào không một xu dính túi, — Khôn-tôp nói đùa. — 
Những kẻ bât hạnh... 

— Điều đó thật nực cười, 

— Đó là điều đáng buôn chứ, — Khôn-tôp phản đôi. — 
Nhưng vân đề không phải ở chỗ ây. Sơ-tiêc-lít này, anh cho rằng 
Can-ten-bơ-ru-ne sẽ quyêt định như thê nào, nêu tôi báo cáo cho 
ông ây biết kêt quả kiểm tra của tôi? 

— "Trước hêt, anh phải báo cáo két quả kiểm tra của anh với 
Muyn-lơ. Ông ây là người đã ra lệnh bắt giữ Run-gơ, 

— Nhưng anh là người chỉ đạo ông ta, chính cái ông Run-gơ 
ây, 

— Tôi chỉ đạo ông ta, đúng theo chỉ thị của câp trên, Tôi 
chỉ là người thi hành mệnh lệnh... 

— Giá như anh thả ông ta ra, thì nửa năm trước đây chúng 
ta đã có thể tiên rât xa trong việc chê tạo vũ khí trừng phạt 
chứ đâu lại giẫm chân tại chỗ như thê này. 

— Anh có thẻ chứng minh điều đó được không? 

— Tôi đã có thể chứng minh được, 

— Và tât cả các nhà vật lý đều đồng ý với anh chứ? 

— Đa sô, Phần lớn những người được tôi gọi đên trao đổi 
đều đồng ý. Do đó, cái chờ đợi anh sẽ là... 

— Chẳng có gì chờ đợi tôi hêt,— Sơ-tiêc-lÍt ngắt lời, — 
Kết quả nghiên cứu khoa học phải được thực tê xác nhận. Vậy 
thì các bằng chứng xác nhận ây đâu? 

— Đang nằm trong túi tôi đây. 

— Đên thê kỉa ứ? 

— Đến thế. Tôi có nhận được một sô tin mới nhât từ Luân 
Đôn gửi về, Đó là bản án tử hình đổi với anh, 

— Anh muôn gì, Khôn-tôp? Tôi chẳng còn hiểu anh định lái 
việc này sang hướng nào nữa, 

— Tôi sẵn sàng nhắc lại một lần nữa rtằng, dù vô tình hay 
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cô ý, anh, chỉnh anh, đã làm giản đoạn việc chế tạo «vũ khỉ trừng 
phạt. Dù vô tình hay cô ý, nhưng anh, chính anh, lẽ ra phải hỏi 
ý kiên hàng trăm nhà vật lý, thì lại chỉ trao đôi với mươi người 
và dựa theo ý kiên của họ — mà những kẻ này chỉ muôn cô lập 
Run-go — đề kêt luận rằng, phương pháp của Run-gơ không có 
triển vọng và chỉ gây tác hại, 

— Nghĩa là, anh bảo tôi đừng tin những người lính chân 
chính của Quôc trưởng, những người được Cây-ten và Gơ-rinh 
tin cậy, mà tôi nên bảo vệ một kẻ ủng hộ phương pháp nghiên cứu 
nguyên tử của Mỹ, phải không?Í Anh khuyên tôi nên làm như thê 
hả? Anh bảo tôi phải tin Run-gơ, kẻ đã bị cơ quan ghét-xta-pô 
bắt giữ — mà ghét-xta-pô thì chẳng vô cớ bắt giữ ai bao giờ — 
và không nên tin những người đã giúp chúng ta vạch trần bộ mặt 
thật của ông ta chứ gì?Í 

— Tât cả lý lẽ của anh xem ra có lô-gích lắm, Sơ-tiẻc-lít ạ, 
Tôi luôn luôn ghen tị với khả năng lập luận hêt sức chính xác 
và hợp lô-gích của anh: anh buộc tội cả Muyn-lơ, người đã ra 
lệnh bắt giữ Run-gơ, lẫn tôi, người bảo vệ dân Do Thái ở đời cháu, 
và như' vậy là anh trở thành nhân vật tiêu biểu cho niềm tin dựa 
trên xương máu của chúng ta, Thôi được, Tât cả đều đúng, anh 
Sơ-tiêc-lít ại Tôi đên đây không phải về việc đó. Tuy Run-gơ 
đang ngồi ở trại tập trung nhờ thái độ quan tâm chu đáo và nhìn 
xa trong tộng của anh — nhưng ông ta vẫn được sông trong một 
biệt thự riêng ở thị trân SS và có điều kiện nghiên cứu vật lý lý 
thuyệt, Anh Sơ-tiêc-lít ạ, bây giờ tôi mới nói với anh điều chủ 
yêu: tôi bị lâm vào một tình thẻ ngu ngộc... Nêu tôi báo cáo kết 
quả kiểm tra với Muyn-lơ, ông ây sẽ hiểu rằng đẫu sao anh cũng 
vẫn có vũ khí chông lại ông ây, dù rằng anh đang bị theo rối riết 
và không phải một mình tôi, mà có mây người đang điều tra công 
việc của anh, Phải, anh nói đúng, chính ông ây đã ra lệnh bắt giam 
Run-gơ. Nêu tôi bảo ông ây rằng các kết quả điều tra chông lại 
anh, thì cái đó sẽ gián tiếp giáng đòn vào cả ông ây nữa, Còn phần 
tôi thì lại có thể bị ăn đòn từ: cả hai phía, dù cho chuyện ây hệt 
sức kỳ cục, Cả Muyn-lơ và anh đều sẽ cho tôi ăn đòn, Về phần 
ông ây, thì là vì các lý lẽ của tôi cần được kiểm tra đi kiểm tra lại 
nhiều lần nữa, còn về phần anh thì... anh đã nói đại khái anh 


1õ* 227 


sẽ đánh tôi như thể nào rồi đây. Một sĩ quan ghét-xta-pô như 
tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Là một sĩ quan tình báo, anh hãy gợi 
ý cho tôi xem nảo... 

Hắn muôn đưa mình đền chỗ ây đây. — Sơ-tiêc-lít đã hiểu. 
— Một hành động phá hoại chăng? Nêu hẳn định ngầm hại mình, 
thì mình lập tức biết rõ cách xử sự. Nhưng nêu hắn mời mình 
vào vòng nhảy? Bọn chúng đang chạy trôn khỏi chiêc tàu đấm 
như một lũ chuột, Không phải ngẫu nhiên mà hắn nói đên quan 
hệ giữa bọn ghét-xta-pô và cơ quan tình báo. Thê là rõ. Trả 
lời lúc này hãy còn sớm, Còn sớm,» 

— Có gì lhhác nhau,— Sơ-tiêc-lít nhún vai, —giữa ghét- 
xta-pô và cơ quan tình báo đâu? Tuy đôi bên mâu thuẫn nhau, 
nhưng nói chung chúng ta cùng làm một việc giông nhau. 

— Đúng, cùng làm một việc, — Khôn-tôp tán thành, — Có 
điều là những người bên cơ quan ghét-xta-pô chúng tôi bị cả 
thê giới coi như một bọn đao phủ, rnột lỗ giết người, còn các 
anh — cơ quan tình báo chính trị — thì nổi tiếng như một loại 
hương phẩm trang sức tỉnh vi. Chê độ nào, nhà nước nào cũng 
cần đên các anh, còn chúng tôi thì chỉ là công cụ của Đề chê thứ 
ba thôi: chúng tôi sẽ cùng tiên lên hoặc cùng biên mât với Đề chê 
này... 

— Anh hỏi tôi nên hành động như thể nào phải không? 

— Vâng, 

— Ảnh định ra sao? 

— Trước tiên tôi muôn biết ý kiên của anh đã, 

— Căn cứ vào việc anh rút bỏ cầu chì và để nghị tôi buông 
rèm xuông... 

— Người để nghị buông rèm là anh chứ? 

— Thê à? Khi thật, tôi cứ tưởng đó là để nghị của anh cơ 
đây... Thôi được, cái chính không phải ở điềm đó... Anh có muôn 
tút khỏi trò chơi hay không nào? 

Tu, địa vị tôi anh sẽ làm như vậy à? 

— Bây giờ tôi chưa thể trả lời ngay, Khôn-tôp ạ, nêu như 
chưa nghe anh trả lời «có› hay «không», 

— Thê nêu như chúng ta tạm cho phép rmình giả thiết một 
điều không thê làm được, — tôi trả lời rằng tcó»? 
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— Nêu chúng ta giả thiết một điểu không thể làm được, 
thì anh nhầm địa chỉ rồi. Khi đó, anh nên hỏi ý kiên các nhà chiêm 
tỉnh học, chứ không nên hỏi tôi, 

— Anh có (cửa số ở biên giới không? 

— Cứ tạm cho là có. 

— Nêu ba người chúng ta chuồn sang các nước trung lập 
thì sao? 

— Ba người? 

— Vâng. Đúng là ba người: Run-gơ, anh và tôi. Chúng ta 
sẽ cứu cho thê giới một nhà vật lý vĩ đại, Ở đây, tôi là người cứu 
ông ây, còn công lao tổ chức việc chạy trồn là của anh. Ý anh thê 
nào? Và anh nên nhớ rằng người bị theo rối riêt là anh, chứ không 
phải tôi, Mà anh thừa hiểu thê nào là bị Muyn-lơ theo rõi rồi đây, 
Sao? Tôi chờ anh trả lời đây. 

— Anh muôn uông cô-nhắc nữa không? 

— Có, 

Sơ-tiêc-lít đứng dậy, rút chiếc mở nút chai ra và chậm tãi 
bước lại bên Khôn-tôp. Tên kia chìa côc ra. Và đúng vào khoảnh 
khắc ây, Sơ-tiêc-lít lây hệt đà giáng cả chai rượu nặng có nhiều 
cạnh xuông đầu Khôn-tôp. Chiệc chai vỡ tan và rượu cô-nhắc mầu 
nâu tràn xuông mặt Khôn-tôp, hòa lẫn với máu của hắn, 

Mình đã hành động đúng, — Sơ-tiêc-lít lập luận, khi anh 
dân ga chiệc xe «Khô-rêch›. — Mình không thể hành động khác 
được, Trong trò chơi ‹fifty — fifty», không nên đặt cọc một nửa 
số vôn, Cho dù hắn có thành tâm đến với mình, thì mình cũng vẫn 
hành động đúng, Mức độ quan trọng của các mục đích trong 
trường hợp này đã chỉ ra cho mình lôi thoát đúng đắn — bằng 
cách vứt bỏ cái nhỏ, mình đã thu được cái lớn hơn: đó là sự tin 
cậy hoàn toàn của Muyn-lo›, 

Khôn-tôp nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh anh, đầu sát cửa xe, 
Hẳn vẫn bất tỉnh nhân sự. Sơ-tiêc-lít đã dùng khóa còng tay hắn 
lại. 


Khôn-tôp nói rằng Muyn-lơ lúc này đã đi ngủ là hẳn nói 
láo. Muyn-lơ không ngủ. Y vừa nhận được từ Trung tâm giải mã 
bản tin về các sự kiện xây ta ở phòng hẹn bí mật của ghét-xta- 
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pô ở Béc-nơ. Mật mã của cô nhân viên điện đài người Nga trùng 
với mật mã của bức thư: được gửi sang Béc-nơ. Muyn-lơ giả thiết 
rằng câp chỉ huy tình báo của Nga ở Béc Lanh đã bắt đầu tìm 
đường dây liên lạc mới, vì cho rằng, các nhân viên điện đài của 
mình đã bị chêt bom, hoặc vì cảm thây có chuyện không hay đã 
xảy ta với họ, Y luôn luôn cô gắng không nghĩ đến những dâu 
tay tai ác In trên bộ điện đài Nga và trên chiêc máy điện thoại 
ở phòng thông tin liên lạc đặc biệt với Boóc-man,. Nhưng càng 
cô quên nó đi, thì nó lại càng ám ảnh và cản trở suy nghĩ của 
y. Sau hai mươi năm làm mật thám, y đã luyện được một thói 
quen đặc biệt; trước hết y dựa vào cảm tính, vào trực giác của 
mình, rồi sau đó mới kiểm tra lại nhận thức cảm tính đầu tiên đó 
của mình bằng cách phân tích tÌ mì sự kiện hoặc nhân vật mà y 
chú ý, Ít khi y phạm sai lầm: cảm giác thính nhậy chưa bao giờ 
lầm hại y, cả khi y còn phục vụ nước Cộng hòa Vây-ma trong việc 
đàn áp các cuộc biểu tình của bọn đảng viên Quôc xã, lẫn khi y 
chuyên sang phục vụ đẳng Quốc xã và bắt các lãnh tụ nước Cộng 
hòa Vây-ma nhột vào trại tập trung, cả khi y thi hành mọi nhiệm 
vụ do Him-Íe giao phó, lẫn khi y bắt đầu ngả sang phía Can-ten- 
bơ-ru-ne, Y hiệu rằng, vị tât Can-ten-bơ-ru-ne đã quên nhiệm vụ 
giám sát Sơ-tiêc-lít mà hẳn giao cho y. Nghĩa là đã có một chuyện 
gì đó xảy ra, và rõ ràng là xảy ra ở câp cao, Nhưng Muyn-lơ không 
biết đó là chuyện gì, xảy ra bao giờ và càng không thể hiêu thâu 
đáo những nguyên nhân thầm kín dẫn đền việc ây, Chính vì vậy, 
y đã sai Khôn-tôp đền đóng kịch ở nhà Sơ-tiêc-lÍt; nêu ngày mai 
Sơ-tiêc-lít tới gặp y kể lại thái độ của Khôn-tôp, thì y có thể yên 
tâm nhét hồ sơ về anh vào tủ sắt, coi như cuộc điều tra đên đây 
châm dứt. Nêu như Sơ-tiêc-lít đồng ý với để nghị của Khôn-tôp, 
thì y có thể đên gặp Can-ten-bơ-ru-ne đẻ báo cáo sự việc, căn cứ 
vào kết quả thăm đò của tên cộng sự viên của y. Và đó sẽ không 
phải là một cái gì hão huyền chứa đầy những công thức vật lý khó 
có ai hiểu nổi, mà là một thực tê hiển nhiên không có và không 
thể có lý do nào phản bác được. 

€Được rồi, — y nghỉ tiệp, — Cứ chờ Khôn-tôp về sẽ tố, Bây. 
giờ đến chuyện cô ả nghệ sĩ dương cầm người Nga. Hiên nhiên là 
sau khi câp chỉ huy của nó bắt đầu tìm cách liên lạc qua Thụy 
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Sĩ, chúng ta đã có thể áp dụng phương pháp của chúng ta, chứ 
không dùng lôi tâm sự thân thiện * của Sơ-tiêc-lít nữa. Làm gì có 
chuyện nó chỉ là công cụ đơn giản trong tay câp chỉ huy của nó. 
Ñó phải biệt ít nhiều. Thực tê là nó chưa trả lời được một câu 
hỏi nào cả. Trong khi ta không có thời gian. Có lẽ nó biêt cả chìa 
khóa đề giải loại mật mã từ Béc-nơ' gửi về. Như thê là, bằng cách 
đôi chiêu cải mà câp chỉ huy giao cho nó ở đây với cái mà câp chỉ 
huy của nó chuyên sang Béc-nơ, chúng ta sẽ thu được nhiều điều, 
Chúng ta sẽ có thể bắt đầu một trò chơi vừa chồng lại phương 
Tây, vừa chồng lại bọn Nga. Bắt đầu trò chơi ây vào lúc này là 
điểu quan trọng, hết sức quan trọng. Đó là khả năng thành công 
cuỗi cùng của chúng ta, 

Y chưa kịp nghĩ hệt ý đó thì cửa mở ra và Sơ-tiêc-lít bước vào, 
Tay anh tứm cô tên Khôn-tôp mặt bê bết máu, Hai tay tên này 
bị xích chéo ra sau lưng bằng một chiếc khóa tay nhỏ mạ cơ-rôm, 

Muyn-lơ nhìn thây bộ mặt lúng túng của Sôn-xơ, tên trợ 
lý của y. ÝY nói: ` 

— Ảnh điên rỗi à, Sơ-tiêc-lÍt... 

— Tôi rât mỉnh mẫn, — Sơ-tiêc-lít đáp và khinh bì đây Khôn- 
tôp ngã giúi xuông ghê bành. — Đây mới là thằng điên, hoặc 
tên phần bội, l 

— Nước! — Khôn-tôp liêm môi, — Cho tôi xin côc nước... 

— Anh hãy đưa côc nước cho Khôn-tôp,— Muyn-lơ nói, 
— Có chuyện gì vậy? Anh giải thích cho tôi nghe xem nào, 

— Trước hệt hãy đề hắn giải thích rõ mọi chuyện, — Sơ- 
tiêc-lÍt nói, — Còn tôi thì tôt nhât là tôi sẽ viết một bản báo cáo 
tÌ mÌ... 

Anh đưa nước cho Khôn-tôp uông, tồi đặt côc lên chiệc khay 
đề bên cạnh bình nước. 

— Anh hãy trở về nhà và hãy việt những gì mà anh cho rằng 
cần phải viết, — Muyn-loœ nói, — Bao giờ anh có thể viêt xong? 

— Nêu việt ngắn thì mười phút là xong, Viết tÌ mÌ thì đên 
mai, 

— Tại sao lại đên ngày mai? 


* Nguyên văn: cứu vớt linh hồn, 
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— Bởi vì hôm nay tôi còn mây việc phải làm gấp cho xong. 
Và lại, thằng cha này cũng chưa hoàn hồn sớm hơn được đâu. 
Ngài cho phép tôi về chứ ạ? 

— Vâng, mời anh về, — Muyn-lơ đáp. 

'Sơ-tiêc-lít bước ra. Muyn-lơ tháo khóa tay cho Khôn-tôp 
trầm ngâm xoa bên má đẫm máu của hẳn, rồi đi lại chỗ chiếc bàn 
trên có để côc nước. Muyn-lơ thận trọng dùng hai ngón tay cầm 
chiếc côc soi ra chỗ sáng. Dâu tay của Sơ-tiéc-lít hiện lên rõ rệt, 
Anh nằm trong sô nhân viên mà người ta chưa kịp lây đâu tay. 
Vì thói quen làm việc đến nơi đên chôn thì đúng hơn là vì nghỉ 
ngờ chính Sơ-tiêc-lít, Muyn-Ílơ gọi Sơn-xơ vào và nói: 

— Hãy đưa đi kiểm tra dâu tay trên chiệc côc này. Nêu 
tôi ngủ rồi thì đừng gọi. Tôi nghĩ, việc này không cầp bách lắm 
đâu. 


Sau khi giao cho Sôn-xơ bản báo cáo ngắn gọn gửi Muyn-lơ, 
Sơ-tiêc-lít vội vã phóng xe đến nhà vị giám mục: ngay bây giờ, 
anh phải lập tức đưa giám mục sang Thụy Sĩ, Ở đó, tât cả đều 
đã chuẩn bị xong, Pờ-lây-sơ-ne không thể không làm tât cả những 
gì anh đã dặn. Giám tnục Sơ-lắc sẽ là một tờ giây quỳ *, Dù ý 
chí và nguyện vọng của ông già thê nào chăng nữa, ông già cũng 
sẽ giúp anh phá vỡ cuộc đàm phán giữa Him-le với những kẻ ở 
phương Tây coi nhân dân Nga, một dân tộc đã giải phóng châu 
Âu, là bọn người châu Á man tợ đang đe dọa nền văn minh thê 
giỚi,., 


Nhưng trái với lời Muyn-lơ, bọn tay chân vẫn đánh thức y 
dậy. Đích thân Sôn-xơ làm việc đó. Dâu tay mà Sơ-tiêc-lít đề 
lại trên côc nước giông hệt dâu tay in trên ông nghe điện thoại 
và đây là điều đáng sợ nhất — trùng với dâu tay tìm thây trên 
chiếc máy thu phát vô tuyên của bọn Nga... 


* Giây quỳ là loại giây nhuộm có thể thay đổi màu sắc. Khi 
gặp a-xÍt, nó biên thành màu đỏ, gặp dung dịch kiểm, nỏ chuyền 
thành màu xanh, Ở” đây, nghĩa bóng là một phương pháp kiểm tra 
đúng dắn. 
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(Gửi riêng Thông chề SS 
Hen-rích Him-le. 
Ch đánh máy một bản. 

Ngài Thông chề yêu quỷ của tôi! 

Tôi đã từ Thụy Sĩ uê đền hành dình của mình. Và tôi muôn 
miêu tả cácsự kiện uừa theo trình tự thời gian từng giờ, 0ừa cô 
găng phân tích một cách khách quan tình hình sắp tói, một tình hình 
có thẻ nói là đã chuyên biền theo hướng rất tôt dưới ánh sáng các 
cuộc thương lượng giữa tôi 0à Đa-lóét, 

Ngày hôm qua, tôi sà Đôn-tnan đã mang theo hai lãnh tụ phong 
trào đân tậc Ý là Pa-ra 0à: U-xơ-mi-a-ni đi sang Thụy Sĩ. Một 
người giúp uiệc của thiều tá tình báo Thụy Sĩ Vai-ben đã thực 
hiện tiệc đưa chúng tôi bí mật 0ượt qua biên giới, Việc uượt biên 
giới được tô chức hềt sức cần thận, nhờ đó chúng tôi đã kịp đáp 
chuyền tàu ổi Duy-rích, Đèn đây, Pa-ra 0à U-xơ-mi-a-ni được 
đưa Đào bệnh viện thực hành Ghi-xơ-lan-den, một trong những 
bệnh uiện sang trọng nhát ở tùng ngoại ô. Sau đó, tôi được biết 
là Đa-lét đã tới thăm họ ngay lập tức. Thì ra, Đa-lét 0à Pa-ra 
tôn quen biềt nhau từ lâu: rõ ràng người NHỹ đang chuẩn bị thành 
phần cho chính phù Ý tương lai theo ý muôn của họ, một chính phủ 
dựa Đào danh tiềng của những người du kích không phải là đảng 
tiên cộng sản mà là các lãnh tụ theo đường lôi quân chủ, những 
nhà dân tộc chủ nghĩa cuồng tín chÌ chông lại IMút-xô-Ïi-ni trong thời 
gian từa qua, khi chúng ta buộc phải tiền quân sang đất V, 

Uýt-man đã tới đón chúng tôi uà đưa đền gặp Đa-lét tại một 
căn phòng bí mặt của ông ta, Chúng tôi đền nơi thì đã thắp ĐÐa-lét 
ngồi chờ ở' đó. Ông ta ít nói, nhưng tỏ ra niềm nở, Đôi bên bắt tay 
nhau Đà cuộc thương lượng bắt đầu. Nói đúng ra thì Đa-lét ngồi 
cạnh cửa số, đôi diện uới phía ánh sáng 0à chỉ im lặng, Hê-uec-nit 
lên tiêềng trước, 

Hê-0ec-nít hỏi tôi: 

— Có phải ngài đã giúp đỡ việc trả lại tự do cho một người 
Ý tên là Rô-ma-nô Gu-ác-đi-nì theo để nghị của Ma-tin-da Ghê¬ 
đê-uin-xœ' phải không? 

Tôi không trả lòi dứt khoát, bởi 0ì tôi không nhớ tên họ người 
ấy là ai Tôi nghĩ có lẽ đây là một hình thức kiểm tra, 
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— Một nhà triềt học Thiên chúa giáo nổi tiềng, — Hê-uec-nit 
nói tiềp, — bắt kỳ một người châu Âu nào biÈ! suy nghĩ cũng đều 
quỷ trọng ông đp. 

Tôi mÌm cười khó hiểu 0ì nhớ đền kinh nghiệm của người diễn 
Diên ĐĨĩ đại của chúng ta là ,Sô-len-béc. 

— Thưa tướng quân,— Ủýt-man hồi tôi, — ngài có hiểu rõ 
rằng nước Đức đã bại trận trong cuộc chiền tranh này hay không? 

Tôi hiểu rằng mây người này bắt tôi phải bước qua đồng lừa 
thiêu người thời Trung cô, một uiệc rõ ràng ngụ ý làm bễ mặt tôi. 
Có thời tôi cũng đã xử' sự như' thề, khi muôn làm cho một nhà chính 
trị nào đó thuộc phe đôi lập uới chề độ trờ thành người của mình. 
Thành người của mình đền mức sau đó giao cho người ấy một chức 
nụ hành chính quan trọng. Kiểm tra bằng cách làm cho ai bế mặt 
túc là một bào đảm chắc chẳn của thái độ trung thực trong tương 
lạt, 

— Có, — tôi trả lời. 

— Ngài có hiểu rằng cơ sở thực t của các cuộc thương lượng 
có thể xảy ra nhất thiệt phải là sự đầu hàng uô điểu kiện 0à chÌ một 
điểu ủy thôi, hay không? 

— Có, —tôi trả lời 0ì hiểu rằng bản thân sự kiện thương 
lượng quan trọng hơn để tài thương lượng, Trong trường hợp 
này, đù một uị tướng ŠŠ uà một đằng 0iên Quộc xã như' tôi có phải 
chịu thiệt thòi như' thề nào, cũng phải đặt mục đích cao nhật là mù 
ra các cuộc thương lượng. 

— Nhưng nều như: ngài 0uẫn còn muôn thay mặt cho thông chê 
%Š Him-le để nói chuyện, — Uýt-man nói tiền, — thì cuộc thương 
lượng giữa chúng ta đền đây chẩm dứt; 0ì mi-xtơ Đa-lét sẽ buộc 
phải cáo lui. 

Tôi nhìn Đa-lét. Tôi không thể nhìn rõ nét mặt ông ta 0ì ánh 
sảng rọi thẳng ào mắt tôi nhưng tôi tháy ông ta gật đầu xác nhận, 
mặc đà ông ta uẫn hoàn toàn ứm lặng như trước. Tôi hiểu rằng thực 
ra đây chỉ là ân đề hình thức, bởi 0ì họ thừa liễu một sĩ quan SS 
cao cấp chỉ có thẻ thay mặt ai tới nói chuyện được thôi, Khi đưa 
ra một uân đề như thê, họ đã tụ' đặt họ ào một tình thề nực cười 
tà thập kém. Dĩ nhiên, tôi có thê trả lời họ rằng, tôi có thê sẵn sàng 
ch nói chuyện uởi mỉ-xtœ Đa-lét, 0à nêu tôi biết rằng ông ta đại 
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diện cho bọn tư bàn độc quyển Do Thái, thì tôi sẽ lập tức ngừng 
mọi hình thức tiềp xúc uới ông ây. Tôi hiểu rằng, họ chờ đợi câu 
trả lòi của tôi Và tôi đã trả lời: 

— Tôi coi Điệc tiềp tục chiền tranh ào lúc này, đặc biệt Đào 
lúc chúng ta đã có thể ngôi chung một bàn — bàn thương lượng 
— là một tội ác chông lại dân tộc Đức 0ĩ đại 0à quộc gia Đức 0ĩ 
đại, tiên đồn của nền ăn mình È châu Âu, Tôi sẵng sàng đặt toàn 
bộ tô chức của tôi — mà lực lượng SS oà cảnh sát là tô chức mạnh 
nhật È Ý — ào dưới quyền chỉ huy cùa phe đồng mỉnh, đã làm 
cho cuộc chiên tranh châm dứt uà để không cho phép thành lập một 
chính phủ cộng sản. 

— Điều đó có nghĩa là lực lượng S.Š của ngài, — cuỗi cùng 
Đa-lét hỏi, — sẽ chiền đâu chồng lại quân đội của thông chề Kót- 
sen-rinh hay không? 

Tôi hiểu răng nhân uật này thích thái độ nghiêm túc trong mọi 
tản để, Mà đó chính là bảo đằm chắc chắn cho cuộc nói chuyện thực 
tÈ uề triển uọng. 

— Tôi cần nhận được sự bảo đâm của ông, — tôi trả lời, — 
đề uê trao đổi 0ới thông chề Két-sen-rinh một cách cụ thể 0à có 
đầy đủ bằng chứng, 

— Dĩ nhiên, — Đa-lét đồng ý với tôi, 

Tôi nói tiềp; 

— Các ông cần hiểu rằng, một khi Két-sen-rinh ra lệnh đầu 
hàng ở nước Ý, nơi dưới quyền chÌ huy của ông ta có hơn một 
triệu rưởi quân, thì lập tức phản ứng dây chuyển sẽ xảy ra È cả 
các mặt trận còn lại — tôi muôn nói đền mặt trận phía Tây uà mặt 
trận Xơ-căng-đi-na-0ơ — È Na Ủy uà Đan Mạch, 

Tôi cũng hiểu rằng trong buôi nói chuyện đầu tiên quan trọng 
này, tôi cần chìa con bài tẩy của mình ra, 

—_ Nữu tôi được các ông bảo đảm rằng chúng ta sẽ tiềp tục thương 
hrọng, thì tôi xin nhận trách nhiệm không cho hày điệt mước V như 
kÈ hoạch đã chuẩn bị theo lệnh của Hit-le. Chúng tôi đã nhận được 
lệnh thù tiêu tật cả các bức tranh trưng bày trong các 0iện bảo 
tàng »à tắt cả các đỉ tích cô đạt, tóm lại là san bằng tát cả những 
gì thuộc bề lịch sử loài người. Mặc dù rất nguy hiểm cho bản thân, 
song tôi cũng đã cứu được 0à cất giâu 0uào chỗ kín các bức tranh ở 
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hai uiện bảo tàng U-phi-xt 0à Pát-tL cùng uới bộ sưu tập các đồng 
tiên của 0ua Vích-to Em-ma-nu-in. 

Rồi tôi đặt lên bàn bản danh sách liệt kê các bức tranh mà tôi 
đã cất giầu, Trong đó có các tên Tìỉ-xi-an, Bô-ti-se-li, En Gơ-rê- 
cô. Máy người HP ngừng trao đôi đề nghiên cứu bản danh sách đó. 

— Các búc tranh này đáng giá bao nhiêu đô-la? — họ hồi tôt, 

— Chúng là loại uôê giá, — tôi trả lời, nhưng nói thêm ; — 
Theo tôi, phải hơn một trằm triệu... 

Hê-uec-nít nói chừng mười phút 0ê các bức tranh càa thời đại 
Phục hưng 0à uề ảnh hưởng của thời đại ấy đôi 0ới sự phát triển 
của kỹ thuật 0à triềt học châu Âu. Sau đó, Đa-lét tham gia câu 
chuyện. Ông ta tham gia câu chuyện một cách bằt ngờ, không mầu 
mè gì cả. Ông ta nói: 

— Tôi sẵn sàng làm việc uới ngài, tướng quân Vôn-phơ g. 
Nhưng ngài phải bảo đảm với tôi rằng, ngài sẽ không tiềp xúc uới 
bắt cứ nước đồng mình nào khác. Đó là điều kiện thú: nhất. Tôi 
hụ Uọng ngài hiểu rằng, ngoài những người có mặt È: đây, sẽ không 
một ai được biềt đền 0iệc thương lượng của chúng ta. 

— Nêu 0uậy thì chúng ta sẽ không thả nào ký kt hòa ước được, 
bởi uì ông không phải là tông thông, còn tôi không phải là thù tướng. 

Đôi bên tm lặng mm cười, 0à tôi hiều rằng như thê là tôi được 
phía bên kia đồng ý đẻ tôi báo tin cho Ngài biềt 0ê cuộc thương lượng 
Đà xin các chỉ thị của Ngài. Tôi gửi Đức thư này theo uiên sĩ quan 
tùy tùng của thông chề Két-xen-rinh. Anh ta hộ uệ cấp chỉ huy của 
mình trên chuyền bay trờ ê Béc Lanh. Anh ta là người đã được 
tôi kiểm tra hệt sức kỹ lưỡng, không chÌ uới tư cách là điệp 0iên 
của tôi mà còn 0uới tu' cách là một nhân uật trung thành 0uởi chúng 
ta 0à có suy nghĩ giông như chúng ta, Ngài sẽ nhớ lại anh ta, bởi 
Đì chính Ngài đã quyềt định lựa chọn anh ta uà phái anh ta đền chỗ 
Két-sen-rinh làm nhiệm oụ thông tín cho chúng ta biềt tắt cả những 
môi quan hệ giữa Két-sen-rinh uới thông chè Gơ-rinh. 

Nêu như' Ngài mời Két-sen-rinh tới trao đổi thì thật là một 
Uiệc làm cực kỳ hữu ích. Lần gặp sau giữa tôi uới phía Mỹ sẽ xảy 
ta trong một ngày gần đây. 

Hai-iœ Hít-le! 
CÁC-LƠ VÔN-PHƠ của Ngàù. 
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Vôn-phơ đã việt đúng sự thật. Buôi thương lượng đã diễn 
ra chính theo tỉnh thần đó hoặc gần đúng theo tính thần đó. Hắn 
chỉ lờ đi một chuyện: trên đường quay về Ý; trong cu-pê tàu 
hỏa, hẳn đã trao đôi rât lâu, mặt đôi mặt với Uýt-man và Vai-ben, 
Ba tên thảo luận về thành phần nội các tương lai của nước Đức, 
Theo chúng, thủ tướng sẽ là Két-sen-rinh, Bộ trưởng ngoại giao 
— phôn Nây-rát, cựu toàn quyền ở Tiệp và Mô-ra-vi-a, Bộ trưởng 
tài chính — An-ma Sa-khơ, đẳng viên danh dự Đảng Quốc xã, 
còn bộ trưởng Nội vụ sẽ là thượng tướng ŠS Các-lơ Vôn-phơ, 
Không có chức vụ nào dành cho Him-le trong chính phủ ây cả, 
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Lúc ây, Sơ-tiêc-lít đang cho chiếc «Khô-réch» của mình phóng 
hêt tôc lực về phía biên giới Thụy Sĩ. Ngồi cạnh anh là vị giám 
mục, mặt tái xanh, trầm lặng. Sơ-tiêc-lÍt mở ra-đi-ô tìm đài phát 
thanh Pháp — Pa-ri đang truyền đi buổi ca nhạc của nữ danh ca 
trẻ tuổi E-đít Pi-áp. Cô ta có giọng hát trầm, nhưng khỏe, còn lời 
ca thì rât giản dị và dễ hiểu, 

— Một sự suy đổi hoàn toàn về đạo đức; — giám mục nói, — 
không phải là tôi phê phán đâu, nhưng tôi nghe cô ta hát và luôn 
luôn nhớ đên Ghen-đen và Bắc. Rõ ràng, trước kia các nhà hoạt 
động nghệ thuật biết tổ ra nghiêm khắc với mình hơn: họ mang 
theo một niểm tin và đặt cho mình những nhiệm vụ cực kỳ khó 
khăn... Họ giông như những ngọn hải đăng... Còn bây giờ? Cứ 
y như tiêng ồn ào ngoài chợ vậy... 

— Cô danh ca này sẽ còn lên giọng nữa, — Sơ-tiêc-lít nhận 
xét. — Ngài hãy tin tôi — người ta sẽ còn nhớ đến cô ta sau 
khi cô ta chết, 

— Ông độ lượng quá đây. 

— Tôi rât yêu Pa-ri.. Thôi, sau chiên tranh chúng ta sẽ nói 
đên chuyện ây, ngài giám mục ạIl Bây giờ xin ngài hãy nhắc lại 
cho tôi nghe một lần trữa tât cả những gì ngài sẽ làm ở Béc-nơ,.. 

— Trí nhó:' của tôi tt lắm. Kinh thánh không chỉ dạy người 
ta làm điều thiện, mà còn đạy cách tô chức trí nhớ chính xác nữa... 
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— Dù sao cũng xin ngài cứ nhắc lại từ đầu đên cuôi một 
lần nữa. 

Giám mục bắt đầu kê với Sơ-tiêc-lít tât cả những điều mà 
anh vừa giải thích, dặn dò ông ba tiêng đồng hồ qua, Trong lúc 
nghe giám mục nói, Sơ-tiêc-lÍt tiếp tục lập luận: Phải, Kêt ở lại 
với chúng nó, Nhưng nêu mình đem Kệt đi, bọn chúng sẽ bắt 
giám mục: rõ ràng bên cơ quan ghét-xta-pô cũng có kẻ theo dõi 
ông ta. Lúc ây, toàn bộ chiên dịch nhất định sẽ thât bại và Him- 
le sẽ có thể bắt tay với bọn đồng minh ở Béc-nơ... Nêu xảy ra 
điều gì ngoài dự kiên, — điều đó có thê xảy ra lắm, tuy rằng không 
nhất thiệt phải như vậy, — Kết sẽ khai về mình đề cứu đứa con. 
Nhưng lúc ây giám mục đã bắt đầu công việc của ông ta, còn Pờ- 
lây-sơ-ne thì phải thực hiện nhiệm vụ do mình giao phó. Trong 
hai người ây, không ai biệt vai trò của họ trong chiên dịch của mình. 
Nhận được tín hiệu của Pờ-lây-sơ-ne, người của ta sẽ theo dõi 
giám mục. Và tât cả sẽ trót lọt, Mình sẽ không để cho Him-le 
liên lạc với Béc-nơ... Bây giờ hắn không thê làm được việc đó, 
Vẻ ‹chiếc cửa sổ» của mình ở biên giới thì Muyn-lơ không hể hay 
biệt, và bọn lính biên phòng sẽ không dám hé răng với người của 
Muyn-lơ, bởi vì mình hành động theo chỉ thị của ngài thông chê 
SS, Do đó, hôm nay giảm mục sẽ đên Thụy Sĩ, Ngày mai ông ây 
đã có thể bắt đầu làm công việc của mình. Phải nói là của chúng 
ta thì đúng hơm, 

— Không phải thê, — Sơ-tiêc-lít dứt khỏi dòng suy nghĩ 
của anh và nói. — Ngài phải hẹn gặp họ ở phòng khách màu hồng, 
chứ không phải ở phòng khách màu xanh. Ngài thây chưa, trí nhớ 
là một chuyện, nhắc lại không bao giờ thừa cả, 

— Tôi có cảm giác là ông hoàn toàn không nghe tôi nói. 

— Tôi nghe ngài hệt sức chăm chú đây chứ. Xin ngài cứ 
tiêp tực... 

Nêu vị giám mục đi thoát và tât cả đều trót lọt, mình sẽ cứu 
Kết ra khỏi chỗ đó, Lúc ây thì có thể chơi va banque được tồi, 
Bọn chúng sẽ khép chặt vòng vây lại Lúc đó ngay đến Boóc- 
man cũng chẳng giúp gì được mình... Có quỷ sứ biệt chúng nó là 
bọn người như thê nào, Mình sẽ đưa Kết đi qua «cửa sô» của mình, 
nêu thây rằng trò chơi sắp kêt thúc, Nêu còn có thê chơi tiêp — 
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chúng không có và không thể có chứng cớ gì để bắt mình, — thì 
mình sẽ phải dùng đên súng đạn để cứu thoát cô ây bằng cách dựa 
vào Sê-len-béc chạy tội cho mình. Minh sẽ đên báo cáo với hắn 
ở nhà riêng của hắn hoặc ở Khô-khen-li-khen, Tại đó, lúc nào 
hắn cũng ở bên cạnh Him-le,. Mình sẽ tính toán thời gian, giải 
tỏa đơn vị bảo vệ căn phòng bí mật, phá tan điện đài, rồi đưa 
Kết trôn đi, Cái chính là phải tính toán thời gian và tôc độ. Cứ 
đề cho chúng nó đi lùng. Chúng chẳng còn mây thời gian để 
mà lùng sục. Cứ nhìn nét mặt hoảng hột của Muyn-lơ khi trông 
thây tên Khôn-tôp xuất hiện với cái sọ giập vỡ, cũng đủ hiểu 
tên kia đã chơi cái trò phá hoại hết sức trẻ con, Tât nhiên, Khôn- 
tôp làm việc theo lệnh của Muyn-lơ, Nhưng hẳn không thê chơi 
một cách khôn khéo, nêu như: hắn không tự đóng kịch với chính 
hắn, nêu vai kịch không phải là ý nghĩ thành thực của hắn. Chẳng 
hiệu hắn sẽ xử trÍ ra sao, nêu mình đồng ý bỏ trôn cùng với hắn 
và Run-gơ,. Có lẽ hắn sẽ cùng vượt biên giới cũng nên. Có thê 
như: vậy lắm, Mình còn nhớ hắn đã nhìn mình và nói như thê nào 
hôm hỏi cung nhà thiên văn học... Mình đã đóng vai chính xác 
với hắn. Minh sẽ viện cớ được phép, một mặt của Sê-len-béc 
và mặt khác, của Boóc-mnan, để bât ngờ ra đi, Ở' đây có cái để 
chơi được rồi, Bây giờ vân để chủ yêu là Kêt, Trưa mai, mình sẽ 
không về nhà mà đến thẳng chỗ Kết. Nhưng không được tồi, 
Không bao giờ được chơi một cách mò mmẫm, Nhất là trong công 
tác của mình. Nêu thưa cuộc thì phải trả một cái giá không phải 
bằng tiền, mà bằng sự nghiệp. Tóm lại là bằng sinh mệnlp, 

— Đúng, — Sơ-tiêc-lít nói, — rât tốt là ngài đã chú ý đền điềm 
ây: phải lên chiếc tắc-xi thứ hai, bỏ qua chiếc thứ nhất, và nhất 
thiết, dù có thê nào, cũng không được leo lên những chiêc xe tình 
cờ chạy qua. Nói chung, tôi hy vọng rằng, những người bạn của 
ngài ở tu viện, mà tôi đã nói tên cho ngài biết, sẽ giúp đỡ ngài, 
Và tôi muôn nhắc lại một lần nữa: tât cả mọi chuyện đều có thể 
xảy ra với ngài, Tât cả mọi chuyện. Nêu ngài tỏ ra thiêu thận trọng, 
dù ở mức thâp nhất, thì ngài chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, ngài 
đã lại có mặt trong hầm giam của Muyn-lơ, Nhưng giả sử điều 
ây có xảy ra, thì ngài nên nhớ rằng, nêu như ngài nhắc đến tên 
tôi, dù chỉ một lần trong cơn mê hoảng, hay giữa lúc bị tra tân, 
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thì điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải chết, và tiêp ngay theo đó là cái 
chêt cửa em gái ngài và của các cháu ngài. Đôi với những người 
cho phép tôi đưa ngài vượt biên giới, thì em gái và các cháu cửa 
ngài đang là gánh nặng * của tôi, Nêu ngài khai tên tôi ra, thì không 
gì có thể cứu những người thân của ngài được nữa. Tôi không dọa 
ngài đâu, mong ngài hãy hiểu tôi cho đúng: đó là một thực tê 
mà chúng ta cần biêt và luôn luôn nhớ đên nó. 

— Tôi hiểu ý ông. 

— Thê thì tôt, Tôi không muôn để ngài hiểu lẩm tôi trong 
chính vân để này... 


Còn một trăm mét nữa thì tới sân ga. Sơ-tiêc-lít bỏ chiếc 
xe của mình lại, Chiệc xe của đồn biên phòng đã chờ anh ở chỗ 
quy ước, Chìa khóa được cắm vào công-tắc đánh lửa, Cửa kính 
xe được bôi bần để không nhìn rõ mặt những người ngồi bên 
trong, Ở' vị trí đã hẹn trong núi, một bộ dụng cụ trượt tuyết và đôi 
giầy đã được chuân bị sẵn. 

— Ngài hãy thay quần áo đi,— Sơ-tiêc-lít nói, 

— Tôi làm ngay đây, —gián mục thì thào, — tay tôi cứ 
rưn bắn lên, tôi phải cô gắng cho tỉnh trí lại đã. 

— Ngài cứ nói năng bình thường, ở đây không ai nghe thây 
chúng ta đâu, 

Trăng trung tuần làm cho tuyêt trong thung lũng trắng như 
bạc, còn trong khe núi thì lại có màu đen điểm lẫn vài ánh trắng 
như tàu băng phiên. Các chỏm tuyết trên các cây thông trông 
như' một con thú dữ đang nhún mình lây đà trước khi nhây, Ãa 
xa, văng vắng tiêng động cơ của nhà máy điện; chỉ thỉnh thoảng 
mới nghe thây tiêng động cơ đó, mỗi khi có làn gió hây hây thôi 
tới, 

— Thôi, chúc ngài lên đường may mắn, — Sơ-tiêc-lít nói, 

— Cầu chúa phù hộ cho ông, — giám mục trả lời và vụng 
về trượt tuyết đi theo hướng Sơ-tiec-lít đã chỉ, Ông bị ngã hai 
lần đúng ở chỗ đường biên giới chạy qua, Sơ-tiêc-lít đứng bên 
cạnh xe mãi đên khi giám mục gọi to hai lần từ trong cánh rừng 





» Nguyên văn: đang đeo trên cô tôi, 
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đen thấm ở phía bên kia khe núi, Từ chỗ đó đên khách sạn chẳng 
còn bao xa. Bây giờ thì trót lọt rồi. Bây giờ chỉ còn phải làm một 
việc cuôi cùng là đưa Kêt đi trồn nữa thôi. 

Sơ-tiêc-lít chuyên sang xe mình, đi được chừng hai mươi 
cây số thì cảm thây mắt đíp lại, Anh nhìn đồng hồ, Suôt hai ngày 
đêm liền anh chưa được ngủ một phút nào, 

Minh sẽ ngủ nửa giờ, — anh tự nhủ. — Nêu không thì khó 
trở về Béc Lanh được,» 

Anh ngủ đúng hai mươi phút. Sau đó, anh chui ta ngoài xe; 
lây tuyết xoa mặt. Anh lây chai cô-nhắc uông một ngụm tồi ngả 
người về phía tay lải và cho xe chạy hết tôc lực, Chiếc «Khô-rêcp 
được lắp thêm động cơ chạy rât khỏe và đều, Kim đồng hồ chỉ 
tôc độ chạy dần dần đên con sô «rso km». Trên đường hoàn toàn 
vắng vẻ. Trời sắp rạng. Đề khỏi buồn ngủ, Sơ-tiêc-lít hát rât to 
mây bài hát Pháp tính nghịch. 


Rôn-phơ đên căn phòng Kêt ở vào lúc tám giờ sáng. Khi đó 
trời còn tôi, 

— Hai-lơ Hít-lel — Bác-ba-ra đang ngồi liền đứng dậy chào, 

Rôn-phơ ngắt lời ả: 

— Cô đề hai người chúng tôi nói chuyện với nhau. 

Nét mặt Bác-ba-ra trước lúc đó đang tươi cười bỗng đanh 
lại, nghiêm trang và ả bước sang phòng khác. Khi ả mở cửa, Kết 
nghe thây tiếng con khóc — chắc là thằng bé vừa ngủ dậy và đang 
đòi ăn, 

— Ông hãy cho phép tôi cho cháu bú, kẻo nó không để chúng 
ta làm việc đâu, — Kết nói, 

— Nó sẽ chờ, 

— Không nên như vậy., Cần phải cho cháu ăn đúng giờ 
giâc... 

— Được, Cô sẽ cho nó bú, sau khi trả lòi câu hỏi của tôi... 

Có tiêng gỗ cửa, | 

— Chúng tôi đang bận! — Rôn-phơ nói to. 

Cửa mở: Ghen-rmút xuât hiện, tay bê cháu bé. 

— Đã đến giờ ăn, — Ghen-mút nói, — thẳng bé đòi bú ghê 
lắm... Sóc 
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— Chờ đây! — Rôn-phơ quát. Đóng cửa lại! 

— Vâng, nhưng... — Ghen-rmút định nói, song Rôn-phơ đã 
đứng dậy đi ra đóng sập cửa lại ngay trước rmmặt người lính thọt, 

— Thẻ đây... Tôi cẩn hỏi cô một việc. Chúng tôi biệt rằng 
cô có biết câp chỉ huy của cô ở đây. 

— Tôi đã giải thích... 

— 'Tôi còn lạ gì lôi giải thích của cô. Tôi đã đọc và nghe qua 
băng ghi âm, Tôi bằng lòng với nó cho đền sáng sớm hôm nay, 
Nhưng từ sáng hôm nay trở đi, nó không làm cho tôi bằng lòng 
nữa. 

— Có chuyện gì xảy ra sáng hôm nay vậy? 

— Có chuyện. Chúng tôi chờ đợi chuyện đó mãi, chúng tôi 
đã biêt tât cả mọi chuyện từ đầu đên cuỗôi... có điều là chúng 
tôi cần đên chứng cớ cụ thê thôi. Và chúng tôi đã thu được các 
chứng cớ ây. Chúng tôi không thê bắt một người, nêu như không 
có chứng cớ hoặc ít ra là hai nhân chứng. Vậy là chúng tôi đã 
có chứng cớ cụ thẻ, 

— Thì ngay từ đầu tôi đã không từ chôi làm việc cho các 
ông kia mà... 

— Đừng có đóng kịch, đừng có vờ vịt.. Không nói đến cô 
đâu! Và cô cũng thừa biệt tôi muôn nói đên ai... 

— Tôi không biết ông muôn nói đên ai. Và tôi rât mong ông 
để tôi cho cháu bé bú... 

— Trước hệt, cô hấy nói cho tôi biệt cô đã gặp câp chỉ huy của 
cô ở đâu và bao giờ, sau đó cô sẽ được cho con bú, 

— Tôi đã giải thích với cái nhà ông bắt giam tôi rằng tôi 
không hề biêt tên tuôi, địa chỉ cũng như chính mặt mũi câp chỉ 
huy ây là ai, 

— Cô nghe đây,— Rôn-phơ nói, — đừng có ngu ngốc như 
vậy. Nhân vật quan trọng nhât đã lộ mặt rồi, 

Hắn rât mỏi mệt, bởi vì tât cả những cộng sự viên thân cận 
của Muyn-lơ đều bị đánh thức dậy từ ba giờ sáng để tô chức 
việc giám sát chặt chẽ chiệc xe của Sơ-tiêc-lít Chúng bao vây 
cả ngôi nhà của anh, cả phòng vô tuyên bí mật, nhưng Sơ-tiêc- 
lít đột nhiên mât hút *, Muyn-lơ câm không được báo tin về việc 
— x Nguyên văn: như chưi xuông nước. 
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truy lùng Sơ-tiêc-lít cho Can-ten-bơ-ru-ne cũng như: Sê-len-béc 
biết. Muyn-lơ quyết định đích thân chơi ván cờ này, Y hiểu rằng 
đây là một ván cờ hết sức phức tạp và chỉ có hai lôi thoát: hoặc 
dẫn tới thành công lớn, hoặc dẫn tới thât bại thẩm hại, V biêt 
rằng chính Boóc-man là ông chủ toàn quyền của những món 
tiền không lỗ gửi ở các nhà băng Thụy Điền, Thụy Sĩ, Bra-xin 
và cả ở Mỹ — qua các nhân vật trung gian, Boóc-man không quên 
người nào phục vụ hắn. Boóc-man không quên trò chơi độc ác, 
Hắn ghỉ lại ngay cả trên khăn lau mỗi tât cả những gì liên quan tới 
Hít-le. Nhưng hẳn không ghi lại tât cÀ những gì liên quan đền 
chính bản thân hắn: hắn nhớ mãi điều đó trong óc hắn. Bởi vậy, 
Muyn-lơ sẽ một mình đánh ván cờ này với Sơ-tiêc-lÍt, người đã 
gọi điện thoại và gặp gỡ với Boóc-man, Đây là ván cờ của riêng 
y, và y không được phép phạm sai lầm. Câu chuyện Sơ-tiêc-lít sẽ 
rât đơn giản và chẳng có gì lý thú, nêu anh ta không gọi điện 
và không đi gặp Boóc-man. Vòng tròn đã khép kín: Sơ-tiêc-lÍt — 
mật mã ở Béc-nơ — cô nhân viên điện đài Nga. Và vòng tròn ây 
dựa trên một cơ sở cực kỳ chắc chắn là Boóc-man. Nghĩa là, hoặc 
bằng cách quật đồ Boóc-man, Muyn-lơ sẽ được quyền ối sâu vào 
mọi bí mật thiêng liêng của hắn để điều tra: y thây ván cò đó 
trở ra triền vọng này, — hoặc néu điểu kiện cho phép, y sẽ trở 
thành một nhân vật cần thiệt đôi với Boóc-man, vì đã vạch trần 
mưu đồ đen tôi của Sơ-tiêc-lít, một kẻ liên lạc với bọn tình báo 
Nga. Cả hai lôi thoát ây đều hoặc là sự may mắn tột bực, hoặc 
là sự suy sụp thảm hại, Bởi thê, y cùng với bọn tay chân thân 
tín nhât thức trắng đêm và làm việc cật lực đề bô trí hệ thông 
cạm bẫy, chuẩn bị cho trận quyêt đâu cuôi cùng. 


— Tôi sẽ không nói thêm nữa đâu, — Kêt đáp. — Tôi sẽ im 
lặng cho đến khi ông để tôi cho con tôi bú, 

Lô-gích của tên đao phủ hoàn toàn trái ngược với lô-gích 
của người mẹ, Giá như Kết không nhắc đền đứa bé, hẳn là chính 
chị đã phải chịu một trận đòn tra tân khủng khiếp. Nhưng bản 
tính tự nhiên của chị đã gợi Rôn-phơ ổi tới một quyết định mà 
hẳn chưa nghỉ ra trên đường tới đây. Hẳn biêt rõ thái độ kiên 
cường của các chiên sĩ tình báo Nga. Hắn biết rằng họ thường 
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chọn cái chêt hơn là sự phản bội, và nêu người ta có tìm cách 
mua chuộc, mời họ tcộng tác», thì họ khôn khéo tiếp tục công 
việc cũ của mình, nhưng bằng những phương pháp tỉnh vi và ranh 
mãnh hơn, 

Lúc này, Rôn-phơ đột nhiên nảy ra một ý: 

— Thê này nhé, chúng ta sẽ không phí thời gian vô ích làm 
øì. Tôi biết cái mà cô biết và cô không nói. Rồi chúng tôi 
sẽ bô trí để cô giáp mặt với câp chỉ huy của cô: vì cảm thây bị 
vỡ lở, hắn đã quyêt định chạy trôn ra nước ngoài, nhưng không 
trót lọt, Hẳn hy vọng vào chiêệc xe của hắn, — Rôn-phơ nhìn 
xoáy vào khuôn mặt tái nhợt củả Kêt, — xe của hắn rât tôt, có 
phải thê không? Nhưng hắn đã lầm: xe của chúng tôi còn tôt 
hơn xe của hắn, Trong tình hình hỗn loạn hiện nay, chúng tôi 
chả buồn chú ý đên cô đâu. Người chúng tôi chú ý đên là hẳn kia, 
Cho nên cô phải khai tât cả mọi chuyện về hắn cho chứng tôi 
biêt. Tât cả mọi chuyện, — Rôn-phơ nhắc lại, — từ đầu đên cuôi, 

— Tôi chẳng có gì đề khai cả, 

Rôn-phơ đứng dậy, đi ra cửa số, mở cánh cửa và co ro vì 
lạnh. 

— Lại một đợt rét nữa, — hắn nói. — Bao giờ mới sang xuân 
không biêt? Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì mùa xuân đên chậm, 

Hắn khép cánh cửa sô vào, bước lại bên Kêt và yêu cầu: 

— Cô đưa tay đây. 

Kêt giơ hai tay ra. Rôn-phơ dùng khóa xích còng tay chị 
lại, 

— Hai chân nữa. 

— Ông muôn làm gì vậy? — Kết hỏi. — Ông nghĩ ra cái trò 
gì thê? 

Hắn dùng khóa xiểng chân chị và gọi to: 

— Chen-mútf Bác-ba-tal 

Không ai trả lời hắn. Hắn mở toang cửa và gọi to: 

— Bác-ba-ral Ghen-mútl 

Hai người kia vội chạy vào phòng vì đã quen với giọng nói 
của Rôn-phơ — lúc này giọng hắn the thé đầy giận dữ, Rôn- 
phơ có đẩy đủ lý do để thét gọi giật giọng như vậy: Muyn-Ílơ 
giao cho hẳn, trong ngày hôm nay, đúng là trong ngày hôm nay, 
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phải bắt cô nhân viên điện đài Nga khai hêt sự thật, đẻ đến lúc 
Sơ-tiêc-lít sa lưới thì con bài tây đã ở trong tay Muyn-lơ rồi, 
— Mang thằng bé con lại đây, — Rôn-phơ ra lệnh, 
Ghen-mút đi bê chấu bé đên, còn Rôn-phơ thì kéo chiếc 
bàn con lại sát cửa số. Trên bàn có một chiếc lọ cắm những bông 
hoa giả. Rồi hắn mở cửa số ra và nói: 

— Không phải bỗng dưng vô cớ tôi nhắc cô nhớ đên đợt rét 
mới đâu. Chỉ cần đặt thằng con của cô nằm trên chiếc bàn này 
đăm, ba phút, trần trưuồng, không bọc tã lót, thì nó sẽ đi đời nhà 
ma, Hoặc thê này, hoặc thê kia, Cô hấy quyêt định đi. 

— Ông sẽ không làm như thêl — Kêt thét lên và giẫy giụa 
trên ghê. — Ông không được làm như thê! Hãy giêt tôi đi! Giết 
đi! Giết tôi đi! Ông không được phép làm như thê! 

— Đúng, tôi rât sợ phải làm như thê! — Rôn-phơ đáp. — 
Đúng, tôi cũng là một con người chứ không phải con vật, và tôi 
cũng do một người mẹ sinh ra! Nhưng nhân danh tât cả những bà 
rmnẹ của Đé chê, tôi sẽ làm việc đó Nhân danh tât cả những đứa 
trẻ của Đề chê bị chết trong các trận ném bom, tôi sẽ làm như 
thê | 

Kết ngã từ trên ghê xuông đât, chị nhoài người tới bên đôi 
ủng của Rôn-phơ và van nài; 

— Ông còn có một trái từ đây chứ? Ông làm gì vậy? Tôi 
không tin rẳng ông sẽ làm như thê! 

— Thằng bé con đâu?! — Rôn-phơ hét, — Đồ con khi Mang 
nó lại đây| 

— Chị là một người mẹ kia mài — Bác-ba-ra nói, — Chị hãy 
tỏ ra khôn ngoan một chút... 

Ghen-mút bê cháu bé vào. Rôn-phơ giằng lây cháu bé trong 
tay Chen-mút, đặt cháu lên bàn và bắt đầu cời tã lót ra. Kêt thét 
lên khủng khiêp — đó không phải là tiếng thét của con người nữa, 

— Nào! — Rôn-phơ gầm lên, — Cô không phải là một người 
mẹ! Cô là một mụ sát nhân ngư ngôc! Nói đtÍ 

Cháu bé kêu lên bằng cái giọng ¡ ¡ trẻ con của cháu, cái miệng 
tí hoa của cháu méo xệch * đi vì hờn dỗi do đã quả giờ ăn một 
lúc rồi mà người ta vẫn chẳng cho cháu được ăn... 

+ Nguyên văn: trở thành vuông góc, 
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(Kính gửi Cha Ca-Äi-se-l, Va-fi-căng, 


Bạn thân mêền! 

Trong những ngày đầu tranh chông bọn quôc xã, Tòa thánh đã 
thê hiện một khí phách hào hùng, Giờ đây, Tòa thánh lại đặc biệt 
quan tâm đền uiệc tìm kiềm mọi khả năng có thê giúp nhân loại hưởng 
một nền hòa bình cần thiết cho hêt thảy mọi người trên trái đất này... 
Tôi hiệu rõ 0à 0ô cùng trần trọng sự quan tâm đó. 

Tôi hiểu rõ tại sao Va-ti-căng lại tình nguyện nhận trách nhiệm 
tô chức sự' tiềp xúc giữa Muyn-lơ, người đại điện cho đô độc Ca- 
na-ri-xơ bắt hạnh oà cho các tướng lĩnh anh dũng khác đã hy sỉnh 
thân mình trong cuộc đâu tranh chông chủ nghĩa dã man cùa bọn 
Hit-le, ớt các đại điện chỉnh thức của nột các Anh, 

Những người đứng sau lưng tiền sĩ triêt học Muyn-lœ có đủ 
những phẩm chất cho phép Bạn dùng ảnh hưởng của mình tác động 
đền nội các Anh trong oiệc tìm kiềm một nền hòa bình hợp lý à 
cao quỷ. Tuy nhiên, sau cúi chềt của các nhà ái quốc ào mùa hè 
năm ngoái, tiệc tìm kiềm hòa bình đã bị đút đoạn một cách đáng ïo 
gạt, 

Tôi cũng hiểu rố những lý do đã khiên Bạn tô thái độ ngờ Đpực 
trước những đề nghị dè dặt mà niên tướng Các-iœ Vôn-phơ đệ 
trình đề Bạn xem xét. Bạn đã trải qua ách xâm lược của bọn quôc 
xã, Bạn đã tận mắt chứng kiền những hành động phí pháp trắng trợn 
do bọn SŠŠ gây ra, thề mà bọn này 0uôn nằm dưới quyền điều khiên 
trực tiếp của kẻ đang tìm kiêm hòa bình là tướng Các-lz Vôn-phơ. 
Bởi oậy, tôi đánh giá lập trường của Bạn mang tỉnh chất chờ đợi 
thì ít, mà phủ nhận thì nhiều: làm sao có thê tin tưởng một người 
mà tay này của hẳn làm điều thiện, còn tay kía toàn làm điều ác. 
Trong mỗi con người — con của Chúa trời — đều có tính chất 
phân nửa, tách đôi như thế, Đó là điều dễ hiểu. Nhưng không thể 
nào bào chữa cho tính chất áy, nều như nó lại hiện diện trong một 
chính khách, một thù lĩnh quốc gia hay một niên tướng đây quyền 
lực, 

Tuy bị Tòa thánh Va-ti-căng từ chôt, song tướng Các-lơ Vôn- 
phơ uẫn đáy mạnh hoạt động của mình. Tại thành phô Bác-nơ này, 
Vôn-phơ đã gặp ngài Đa-lét, đặc phái uiên của tổng thông Ru-dơ- 
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uen đảng kinh. Các tín tức mà chúng tôi nhận được cho phép rút 
ra kêt luận : các cuộc thương lượng giữa Vôn-phơ uà Đa-lét đang 
tiền triển uô cùng mau lẹ, 

Bạn nên hiểu lập trường của tôi; nều một lần nữa tôi lại can 
ngăn ngài 2a-Ìlét đừng tiên tục thương lượng 0uới tướng Vôõn-phơ, 
thì những bạn Mỹ của chúng ta có thê đi đền chỗ hiểu lầm các động 
cơ đã thúc đáy chúng ta hành động; không phải bao giờ các nhà chính 
trị căng hiểu quan điểm chính trị của chúng ta, những bầy tôi của 
Chúa. 

Kả cho ngài Đa-lét biết thái độ xảo quyệt của tướng Vôn-phơ 
uà những tội ác dã man mà bọn quốc xã theo lệnh 0iên tướng đó 
đã gây ra trên đât nước Ý tươi đẹp của chúng ta, rõ ràng là không 
có tác dụng gì. Một là, người có mắt không thẻ không nhìn thấy 
điều đó, hai là, chúng ta, những bẩy tôi của Chúa, không tiện phô 
bày trước hết mọi nỗi đau khô của mình ra. Chúng ta đã biêt cái 
gì sẽ đền 0ớit chúng ta, khi chúng ta lựa chọn con đường cùa mình 
rồi. 

Tôi cảm thây tình trạng hêt sức nặng nê 0à không lôi thoát cho 
đến kÌủ đức giám mục Sơ-lắc đền Béc-nơ, Chắc là Bạn phải 
nhớ con người cao quý luôn luôn đâu tranh cho hòa bình ây, 
người đã nhiều lần đi thăm Thụy Sĩ, Va-t-căng 0à Anh 
quôc trước năm 1933, khi 0uiệc xuất dương từ- Đức ra nước ngoài 
không bị bọn cảnh sát gây khó dễ như sau khi Hít-le lên cầm 
guyễn, 

Đức giám mục Sơ-lắc đên đây — theo lời ông ây — để nghiên 
cứu mọi khả năng thực tề cho phép ký kêt một hòa ước nhanh chóng 
tà công bằng, Như: đúc giám mục nói, những người lo lắng trước 
sựt xích lại gần nhau giữa hai quan điểm 0ễ nên hòa bình trong tương 
lat của hai nhân 0ật hềt sức trái ngược nhau là Các-lœ Vôn-phơ' 
Đà A-len Đa-lét đã cù ông ấy sang đây. 

Đức giám mục thây sứ mệnh của ông ấy là ngăn chặn khả năng 
tiễp tục thương lượng giữa Vôn-phơ' 0à Đa-lét, bởi uì ông ây tỉn chắc 
rằng Vôn-phơ' hoàn toàn không lo tìm kiêm hòa bình, mà chì tìm cách 
bảo uệ chề độ quốc xã bằng một sô nhượng bộ từ phía những kẻ 
hiện nay đang năm quyên hành thực tê È Đức, tức là bọn chỉ huy 
, 
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Đức giám mục cũng thây sứ mệnh của ông ấy là tô chức tiệc 
tiệp xúc giữa những người đã liều mình giúp ông ấy 0ượt biên giới, 
tới các đại điện của phe Đồng mình, Những người, theo lời ông, 
mà ông là đại diện, đang coi uiệc thù tiêu tắt cả những gì từng gắn 
bó — 0à có thê sẽ còn găn bó uới bọn ,S.S nà đảng Quốc xã trong tương 
lai — là nghĩa 0ụ cấp bách của mình. 

Tôi thiềt tha mong Bạn hãy mời đức giám mục Sơ-lắc tới nói 
chuyện một cách thành thực cửi mở hơn. Rõ ràng là ta nên thông 
báo cho ông ây biềt nhiều hơn 0ê tình hình đang diễn ra hiện nay È 
Béc-nơ. 

Cho đền giờ, tôi 0uẫn chưa thê đưa ra những bằng chứng thực 
tê đỏ đúc giám mục tháy rõ sự thành thực cùa chúng ta. Thật khó 
mong chờ ở đức giám mục một buổi trao đổi thực lòng, trong đó 
ông ấy cung cấp cho t†a các tư liệu đầy đù à những người đồng 
tư tưởng uới ông ây ở Đúc đang chờ đợi từ tức do ông ấy báo 
ĐỀ. 

Tôi nghĩ rằng những người đồng tư tưởng uới ông ây ở Đức 
hoàn toàn không có thể lực mạnh mẽ như chúng ta mong muôn. Đức 
giảm mục sSơ-lắc chưa bao giò là một nhà chính trị, ông ấy chỉ là 
một đức cha chân thành của các con chiên của mình. Tuy nhiên, 
khi nhìn 0ề tương lai, tôi thây một lợi ích lớn lao qua uiệc đức giám 
mục, Đà chính đức giám mục, bầy tôi của Chúa, một người trong sạch 
Đà cao quý, đã liêu mình tìm kiềm hòa bình uà không chịu thỏa hiệp 
tới chủ nghĩa quôc xã. 

Rỗ tàng, tâm gương cao quý về lòng đũng cảm của người bẩy 
tôi uà đây tớ của Chúa áy sẽ giúp chúng ta cứu nhân dân Đức khỏi 
chà nghĩa bôn-sê-uích, chỉ mà dân tộc Đức đầy đau khổ cần phải 
lựa chọn tương lai cho mình. Tuy uị Hit-le bắt phải lìa bỏ Tòa 
thánh Va-ti-căng, nhưng rồi đây, bằng cách này hay cách khác; 
nhân dân Đức sẽ quay 0ễ uới Thiên chúa giáo, 0à đức giám mục 
ơ-lắc — hoặc hình ảnh trong sáng của ông —sẽ giúp các linh 
mục của chúng ta sau này đem ánh sáng của mình tới 0ương quôc 
của đêm đen quốc xã. 


Tôi chờ Bạn trả lời trong thời gian gần nhất, 
Giám mục Dô-ren-l của Bạn...» 
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Đa-lét nhận được chỉ thị của Cục trưởng Cục tình báo chiên 
lược Đô-nô-va‡ từ nay, các cuộc thương lượng với Vôn-phơ 
sẽ dùng ký hiệu mật mã chiên dịch €Trò xêp ô chữ», Đề đầy mạnh 
công cuộc thương lượng, thêm hai viên tướng được cử đến Béc- 
nơ là phó tổng tham mưu trưởng quân đội đồng mính ở Ý — 
tướng Ảnh Ay-rI,— và tướng Mỹ Lêm-nít-xe. 

Từ Nê-a-pôn, hai viên tướng mặc giả binh phục lính trơn 
của quân đội Mỹ được đưa tới biên giới Thụy 5ï. Hai kẻ đó phải 
vượt biên giới với giây tờ giả. Theo huyền thoại mà người của 
Đa-lét xếp đặt cho họ, thì họ đi du lịch châu Âu để tìm người 
thân. 

Tướng Lêm-nít-xe trả lời trôi chảy hàng loạt câu hỏi về nước 
Mỹ mà Sở thuê quan Thụy Sĩ đặt ra cho ông ta. Còn viên tướng 
Anh Ay-ri chưa từng đi thăm Mỹ lần nào nên trả lời lúng ta lúng 
túng. Chiên dịch Trò xêp ô chữ» có nguy cơ thât bại ngay từ đầu. 
Thiêu tá Vai-ben có mặt ở biên giới liền chỉ thị cho các nhân viên 
biên phòng của mình cho phép Ay-ri đi qua biên giới, không cẩn 
biết ông ta trả lời các câu hỏi thâm tra của Sở thuê quan ra sao, 

Khi Ay-ri run tây đưa tay lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán, thì 
Vai-ben, lúc ây bận thường phục, bước lại đưa cho ông ta hai 
chiếc vé tàu đi Béc-nơ, Đên đó đã có một chiệc xe đợi sẵn đưa 
Vai-ben và hai viên tướng đền một phô yên tĩnh. Ở' đó người 
ta đã thuê cho họ một căn phòng qua mây nhân vật trung gian, 
A-len Đa-lét đợi họ ở đó. Chính tại đây, suôt hai ngày liền, cả 
ba tên đã họp bàn những nét đại thể về việc tiệp tục thương 
lượng với viên tướng S5 Các-lơœ Vôn-phơ, 

— Chúng ta có ít thời gian, — Đa-lét nói, — mà việc phải 
làm thì lại nhiều. Lập trường của các nước đồng minh phải được 
cân nhắc cần thận và chính xác cả về cái chung lẫn từng điềm 
riêng, 

— Lập trường của hai nước đồng minh Anh - Mỹ, — tướng 
Ay-ri nói, không ra hỏi mà cũng không ra khẳng định. 

— Đồng minh Anh - Mỹ hay đồng minh Mỹ - Anh trong 
trường hợp này chỉ là một thuật ngữ có tính chât hình thức, không. 
thay đổi thực chât vân để, — Đa-lét trả lời. 

Như vậy là, lần đầu tiên trong suôt thời gian chiên tranh, hai 
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chữ Liên Xô đã bị gạt ra khỏi khái niệm đồng minl», Và tại 
Béc-nơ, thuật ngữ «khôi đồng minh Anh - Xô - Mỹ đã bị thay 
bằng thuật ngữ mới: &khôi đồng minh Anh - Mỹ...» 


Ai-xơ-man để nguyên quần áo đên gặp Muyn-lơ, mặc dù rất 
bẩn: đôi ủng bê bét bùn, áo va-rơi ướt sững — y lặn lội khá lâu 
đưới trời mưa ở khu vực Nôi-stát để tìm người em gái của giám 
mục Sơ-lắc. Tại địa chỉ ghỉ trong hồ sơ, y không tìm thây chị 
ta đâu. V đên đồn cảnh sát khu vực, nhưng ở đó cũng không ai 
hay biệt gì về những người tuột thịt thân cận nhât của Sơ-lắc, 

Mây người láng giểng kể với y rằng, vào một đêm cách đây 
ít lâu, họ nghe có tiêng động cơ ô tô. Nhưng người đên là ai, 
đên bằng xe ô tô nào và chuyện gì xảy ra sau đó với bà An-na 
và các con của bà, thì không ai hay biết, 

Bà An-na đã biên đi một cách đầy bí ân, hệt như: vị giám mục. 
Đã hai ngày nay, theo lệnh của Ai-xơ-man, bọn cảnh sát hình sự 
ta sức tìm kiêm hoặc vị giám mục, hoặc người em gái của ông ta 
cùng với rmmây đứa con, song hiện thời chúng vẫn chưa phát hiện 
được dâu vết gì, 

Muyn-lơ mỉm cười tiêp Ai-xơ-man, Nghe xong lời viên trung 
tá, Muyn-lơ không nói gì. Y lầy từ trong tủ sắt ra một chiếc cặp 
và rút từ trong cặp ra một tờ giây, 

— Món này bây giờ ra sao đây? — Muyn-lơ hỏi và chìa tờ 
giầy cho Ai-xơ-man, 

Đó là bản báo cáo của Ài-xơ-man, trong đó y viết rắng y tin 
tưởng hoàn toàn vào đại tá Sơ-tiêc-lít, 

Ai-xơ-man im lặng hồi lâu, rồi y thở dài nặng nể và nói rmột 
câu đáng sợ: 

— Tât cả chúng ta đều đáng phải nguyễn tủa tới ba lần! 

— Ñhư thê mới đúng hơn đây! — Muyn-lơ đồng ý và cât tờ 
giây vào cặp. — Đó là một bài học đích đáng cho anh, anh 
bạn 4. 

— Tôi làm thê nào bây giờ, phải việt bản báo cáo khác gửi 
ngài chăng? ` 

— Không cẩn... 

— Nhưng tôi thây tôi có nghĩa vụ rút lui ý kiên cũ của mình, 
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— Như vậy có tôt hay không đã chứ ? — Muyn-lơ hỏi, — Rút 
lui ý kiên cũ chẳng phải chuyện hay ho đâu. 

— Vậy thì trong trường hợp này tôi phải làm gì? 

— Phải tin tưởng rằng tôi sẽ không để ý đên báo cáo cũ của 
anh. Chỉ cần thê thôi, Và hãy tiêp tục làm việc. Và anh cần biết 
rằng anh sắp phải đi Pra-ha. Từ bên ây, rât có thê đột nhiên anh 
sẽ quay về đây gặp lão giám mục và người bạn trưng thành của 
anh, người đã cùng anh xông pha đưới làn bom đạn ở Xơ-mô-len- 
xcơ, Còn bây giờ thì anh đi đi. Và chớ có thât vọng. Người hoạt 
động phản gián phải biết rằng, hơn ai hết, lúc này không được tin 
bât cứ ai, đôi khi thậm chí không được tia chính bản thân mình. 


(Kính gửi ngài Cục trưởng Cục an nình đề chê 
Thượng tướng sS.Š Can-ten-b0-ru-ne, 
Pra-ha, 
Đánh máy hai bản. 


Thưa ngài thượng tướng kính mền của tôi! 

Sau khi nhận được lệnh của Quôc trường phải biền từng thành 
phô 0à mỗi ngôi nhà thành một pháo đài bát khả xâm phạt, tôi đã 
nghiên cứu lại tình hình Pra-ha, một thành phô phải trở thành 
trung tâm quyềt chiền ớt bọn bôn-sê-Uích như thù đô Viên tà pháo 
đài An-pơ, hoặc là thành phô này sẽ bị san bằng nều cuộc chiền đi 
tới kêt cục thàm hạt, 

Sau khi nhận được chỉ thị cùa Ngài uê 0iệc lựa chọn những 
người sẵn sàng hùy diệt Pra-ha, không những trong sô những người 
A-ri-ăng, mà cả trong sô những người thuộc các dân tộc khác đã 
cùng công tác mây năm 1ới chúng ta trong cuộc đâu tranh chông 
chủ nghĩa bôn-sê-uích, tôi đã chuẩn bị xong một bản danh sách. 
Tôi không muôn kê tên tắt cả những người ây ra đây, sợ rằng những 
điều 0ụn uặt đó sẽ làm Ngài phải bận tâm, lhông tập trung bào những 
Uiệc cực kỳ quan trọng đang chờ các giải pháp khôn khéo của Ngòi, 
Tôi xin gửi đền Ban thư ký của Ngài danh sách bôn trăm hai mươi 
môt người, bao gồm những người thuộc nhiều dân tộc khác nhau. 

Trong tiệc này, tôi đã sử" dụng đại tá quân báo Béc-gơ. Theo 
chỗ tôi được biết thì từ hồi ở Cờ-ra-côp, Béc-gơ đã là người quen 
biết riêng của Ngài trong 0ụ điều tra tên Ca-na-ri-xơ, kẻ thù của chê 
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độ quốc xã, Ông ta đã thực sự giúp đỡ tôi còn 0ì lễ sau đây : ông ta 
có một trợ thủ đặc lực là Gờ-ri-san-tri-côp, một người Nga đã 
được ta tuyên mộ. Cần nói thêm rằng, Gờ-ri-san-tri-côp đã được 
đại tá Sơ-tiêc-lít đánh giá là một người thợ' cắt tóc 0à xoa bóp kỳ 
tài hồi đại tá tới thăm Cờ-ra-côp, Thực ra, anh ta là một cán bộ 
phản gián tương đôi có khả năng uà đã giúp tôi trong 0uiệc lựa chọn 
những người Nga đang phục 0ụ trong tập đoàn quân của tướng 
Via-xöp. | 

Vì tắt cả những người được lựa chọn cho việc chuẩn bị hày 
điệt các di tích lớn nhất của nên uăn hóa Xia-wơ đều phải qua giai 
đoạn thẩm tra đặc biệt của cơ quan ghét-xta-pô, cho nên tôi để nghị 
Ngài chÌ thị cho thượng tướng Muyn-lơ tô chức thẩm tra thêm 
ĐÊ đại tá Béc-gơ' Đà, nều có thê, cả nhân oật Gờ-ri-san-tri-côp người 
Nga nữa. 

Tôi xin phép đề nghị Ngài báo cho tôi biết tắt cả những gì liên 
quan đền công 0iệc của tôi, mặc dù tôi hiểu rằng nhiệm Đụ của tôi 
ở đây không thê nào sánh được 1uới công uiệc uô cùng to lớn mè 
Ngài đang lo liệu nhằm chuẩn bị cho thắng lợi cuôi cùng của chúng 
tq, 

Hai-iœ Hit-lef 
Gờ-ruy-phe của Ngài,» 


Xem xong bức thư ây, Can-ten-bơ-ru-ne phê vào đó; Gửi 
ông Muyn-lơ, Tôi không quen biệt bât cứ đại tá Béc-gơ nào, chứ 
đừng nói đến Gò-ri-san-tri-côp, Ông hãy tô chức việc thầm tra 
và đừng quây tẩy tôi bằng những chỉ tiết như thể này nữa, Can- 
ten-bơ-ru-ne,» 


Vì lúc này Muyn-lơ cẩn có ngay người liên lạc đã mang mật 
nã của câp chỉ huy tình báo Liên Xô ở Béc Lanh sang Béc-nơ; cho 
nên y quyết định phá vỡ kê hoạch của các nhân viên của hẳn đang 
tô chức bao vây địa điểm liên lạc đã vỡ lở của tổ chức tình báo 
Liên Xô. Không phải theo đõi người liên lạc làm gì nữa, cái cần 
có ngay lúc này là bảng chứng kia. Còn chiên dịch cât vó toàn 
bộ hệ thông là việc của Sê-len-béc, kệ cho hắn tô chức công việc 
của hắn, Theo tin từ Béc-nơ báo về, người liên lạc kia là một gã 
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lớ ngớ, một phần tử trí thức tât đễ «khai thác», gã không phải loại 
điệp viên cứng đầu cứng cô, gã sẽ khai ngay kể nào giao mật :nã 
cho hắn, Khi đó, Muyn-lơ sẽ nắm trong tay những bằng chứng 
không thê chôi cãi, khi đó hắn sẽ ung dung trên mình ngựa. 

Thê là mệnh lệnh được gửi sang Béc-nơ: «Ñgừng ngay việc 
theo dõi tên liên lạc. Tổ chức bắt cóc hắn và nhét vào hòm xe 
sứ quán chở về Đức qua biên giới, Giao hẳn cho đích danh thượng 
tướng Muyn-lơ,» 


Trên đường tới căn phòng bí mật theo thời gian đã hẹn, ĐPò- 
lây-sơ-ne ở trong tâm trạng phân chân không khác gì hai hôm 
trước. Giáo sư làm việc rât say sưa. Ông chỉ bước ra khỏi căn 
phòng mình thuê ở khách sạn để ăn uông. Ông sung sướng và hy 
vọng vào ngày tận sô sắp tới của Hít-le. Ông mua tât cả các loại 
báo, và một nhà phân tích, am hiểu lịch sử như ông có thê dễ dàng 
hình dung rõ tương lai. Hồi còn ở bên Đức, ông không dám nghe 
đài Anh mà chỉ cô gắng hiểu sự thật giữa những dòng báo tuyên 
truyền rừm beng của Gơ-ben. Nhìn chung, giáo sư: đã thông thạo 
nghệ thuật đó, Ông đọc các bài báo và bản tin trên tờ @Đhôn-ki-se 
bê-ô-bác-te», ông đưa mắt lướt nhanh các bản tin thẳng trận ồn 
ào, ông vứt bỏ cái vỏ hào nhoáng giả dồi bên ngoài và đánh dâu, 
tât nhiên trong ý nghĩ, trên bản đồ bằng các lá cờ đỏ, cờ sao và cờ 
nâu, Ông chỉ cẩn một chiếc bản đổ ghí tên các thành phô và một 
chiếc thước kẻ là đủ. Ba thành tô ây cho phép Đờ-lây-sơ-ne nhìn 
tõ sự thật. Ở đây, tại Thụy Sĩ, ông tin chắc rằng ông đã suy nghĩ 
đúng đắn từ hồi ở Béc Lanh quê nhà. Ông luôn luôn cho rằng 
thẳng lợi của chủ nghĩa phát xít sẽ là ngày tận sô của nền văn minh 
và rột cuộc sẽ làm cho dân tộc suy đổi, Khi con người trên trái 
đât vừa bắt đầu chia ra hai loại: người nô lệ và bọn thông trị, lập 
tức trong nội bộ dân tộc của bọn thông trị phát sinh mọi thứ bệnh 
hoạn và sâu mọt. Đề quôc La Mã đã diệt vong, chỉ vì nó muôn 
đặt mình lên trên thê giới, — và nó đã sụp đô dưới đòn tần công 
khùng khiệp của các bộ lạc dã man. Đờ-lây-sơ-ne cho rằng, nhìn 
chung, mọi nhà nước cô đại đều phải dẫy chết ngay vào lúc tưởng 
như nó đang ở tột đỉnh vinh quang, chỉ vì nó muôn làm chúa tế 
hoàn cầu, Điều đó xẩy ra, bởi vì sức mạnh thường đi liên với 


253 


sự ngạo tmmạn — sự ngạo mạn biên thành thái độ hám danh, mà ai 
cũng biết rằng không có gì mù quáng và bât lực trong thời kỳ 
đầy thử thách bằng thái độ hám danh hão huyền. Các thủ linh Hy 
Lạp, La Mã, và trước nữa là các thủ lĩnh Ai Cập và Va-vi-lon, vì 
say sưa với thắng lợi, đã không còn coi nhà nước như công cụ 
kết liên những con người có khuynh hướng khác nhau nữa. Chiên 
thắng ở bên ngoài biên cương của tô quôc làm cho các thủ lĩnh 
thời cô say sưa đến mức quên mật sự bât mãn của những người 
nô lệ ở nước họ, quên mât những lời xì xào khó chịu của những 
cận thần không được ban thưởng, quên mât thái độ không bao 
giờ hài lòng về thê giới này của các nhà tư tưởng và các triêt gia, 
những người luôn luôn sông bằng mơ ước về tương lai diệu huyền. 
Việc chiến thắng các kẻ thù hiển diện khiên cho các bậc vương 
giả, vua chúa, pha-ra-ông, bạo chúa, các vị toàn quyển, tưởng 
rằng một khi các nước ngoại bang đã sụp đỗ trước miêng đòn 
trời giáng của họ, thì muôn trừng trị những người dân thuộc 
quốc của họ dám biểu lộ thái độ bât bình cũng chẳng khó khăn gì. 
Khi đó họ quên rằng; trong cái đội quân dĩ nhiên phải trở thành 
lực lượng đàn áp chủ yêu — khi cần thiệt — có anh em, con cháu, 
hoặc những người thân quen của những người mà — với thời 
gian — họ sẽ phải cẩm súng đàn áp. Trong sự bât đồng giữa các 
nhà cẩm quyền với người dân thuộc quốc ây, có những yêu tô 
tiên bộ mà Pò-lây-sơ-ne thầm xác định bằng thuật ngữ «các chât 
men văn minh», Ông hiểu rằng Hít-le đã nghĩ ra một trò thí nghiệm 
độc ác: chiên thắng của Đẻ chế thứ ba trước thê giới phải thể 
hiện bằng các phúc lợi vật chât rõ rệt cho tât cả mọi người Đức, 
không phân biệt địa vị xã hội của mỗi người. Hít-le muôn biên 
tât cả mọi người Đức thành các vị chúa tế hoàn cầu, còn tât cả 
những người còn lại trên trái đât thì phải trở thành dân thuộc 
quốc của người Đức, Nghĩa là hắn muôn loại bỏ khả năng xuât 
hiện các ¿chât men văn minh» — ít ra là trong một tương lai không 
xa. Nêu Hít-le chiên thẳng, người Đức sẽ trở thành một dân tộc 
quân sự hóa hoàn toàn, Hít-le sẽ tước bỏ khí giới của tât cả các 
dân tộc khác, thủ tiêu mọi tô chức nhà nước của họ, và lúc ẩy 
mọi mưu toan dây loạn của các dân tộc bị chỉnh phục sẽ thât bại 
hoàn toàn, vì chỉ có một tô chức dân tộc hùng mạnh hệt như nước 
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Đức mới dám đương đầu với tổ chức quân sự của người Đức 
mà thôi. Chờ đên khi trong tầng lớp dân tộc thông trị chín muỗi 
các xung đột phục hưng› thì còn lâu — hàng năm, vài chục năm, 
và lại, cũng chẳng có gì bảo đảm là nói chung sẽ xảy ra các xung 
đột đó. 

.. Dờ-lây-sơ-ne xem đồng hồ: ông vẫn còn nhiều thời gian. 
Cạnh đây có một quán cà-phê nhỏ: bên trong cửa kính lâm tâm 
các giọt nước mưa, Pò-lây-sơ-ne thây có một đám học trò ngồi ăn 
kem — hẳn là các em được cô giáo dẫn tới đây, 

Minh đang suy nghĩ bằng các phạm trù của Đề chê thứ ba, — 
Pò-lây-sơ-ne chợt hiểu, khi ông nhìn thây người đàn ông ngồi 
đầu bàn; người ây còn trẻ và đang vui cười với đám trẻ. — Chỉ 
có ở bên Đức các nhà giáo mới toàn là phụ nữ, bởi vì mọi người 
đàn ông ở tuôi nhập ngũ đều phải ra trận. Nói chung, dạy phổ 
thông phải là các thấy giáo mới tốt. Như ở xứ Xpác-ta vậy. Phụ 
nữ chỉ có thê làm người an ủi, chứ không làm nhà giáo được. Đào 
tạo thê hệ tương lai phải là đàn ông, điều đó sẽ loại trừ những 
ảo tưởng không cần thiệt ở trẻ em, mà không có gì nhẫn tâm hơn 
sự va chạm giữa các mơ tưởng của trẻ em với thực tại của 1PƯỜI 
lớn. Nói chung, vẫn chưa có ai nhìn thê giới từ góc độ phân chia 
ở mức toàn thê giới của nó... Không phải là phân chia thành 
phương đông và phương tây, không phải phân chia thành người 
nô lệ và bọn thông trị, mà là phân chia thành người lớn và trẻ em, 
Trong sự tách biệt khó phân chia ây chín muổi dần những quá 
trình vi đại. Nhiệm vụ chính của loài người sau khi chiên tranh 
kết thúc là tìm cách tác động đền sự chín muồi ây, đề trẻ em khỏi 
phải lắp lại những sai lắm của người lớn,» 

Ông ghé vào quán cà-phê, ngồi ở một góc và mua một suât 
kem hoa quả. Tốp học sinh cười nói vui vẻ trước mây câu pha 
trò của thầy giáo các em. Người thấy giáo trẻ trò chuyện với các 
em như với những người ngang hàng, không chút cầu kỳ, gò 
ép, mà rât khéo léo và có sức lôi cuôn học sinh đên với rmình; 

Giả dụ Hít-le đên đây, hẳn là các em sẽ ngồi câm lặng bên 
bàn và đưa mắt hầm hầm nhìn thầy giáo, có lẽ cô giáo thì đúng 
hơn, của mình, và ở ngoài phô các em sẽ xếp thành hàng mà đi 
chứ đâu dám tung tăng vui vẩy. Các em sẽ phải chào nhau bằng 
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tiếng kêu ngu xuân «Hai-lơ Hít-le[ Thật là đáng sợ khi phải mong 
tổ quộc mình bại trận, nhưng mình chỉ muôn nước Đức bại 
trận càng nhanh càng tôt,.,) 

Đò-lây-sơ-ne ăn từ từ cho hết món kem. Ông mỉm cười nghe 
giọng nói lao xao của đám học trò nhỏ, Người thầy giáo nói: 

— Chúng ta hãy cảm ơn bác chủ quán tuyệt diệu, người đã 
dành cho thầy trò ta chỗ ngồi âm và món kem lạnh bằng cách hát 
tặng bác ây một bài. Các em có đồng ý không nào? 

— Đồng ý ạl —tôp học sinh hưởng ứng. 

— Chúng ta biêu quyêt nhé! Ai không đồng ý? 

— Em, — một em gái tóc hung, rmặt đầy tàn nhang, có đôi 
mắt xanh rât to, nói. — Em không đồng ý ạ. 

— Tại sao? 

Lúc ây, cánh cửa mở ra và người đàn ông mắt xanh cao lớn, 
chủ nhân căn phòng bí mật, rữ mưa bựi bám trên áo khoác, bước 
vào. Cùng đi với hẳn là một gã vạm vỡ, da ngăm ngăm đen, dáng 
nhanh nhẹn, mắt to, gò rmá cao, rât dễ nhớ. Chút nữa thì Pò-lây- 
sơ-ne đứng bật dậy, nhưng ông nhớ đên lời dặn của người đàn 
ông cao lớn — +tự tôi sẽ nhận ra ông›. Pờ-lây-sơ-ne lại chúi đầu 
vào tờ báo, tai vẫn lắng nghe câu chuyện giữa người thầy giáo với 
tôp học sinh, - 

— Em hãy cho biết vì sao em không đồng ý? — thầy giáo 
hỏi cô bé. — Phải biết bảo vệ quan điểm của mình. Rât có thê 
em nói đúng, còn thầy và các bạn khác nghĩ sai... Em hãy giúp 
đỡ thầy và các bạn hiểu ra... 

— Mẹ em bảo, sau khi ăn kem không nên hát, vì có thể làm 
cho cỗ họng bị đau, — cô bé đáp. 

— Mẹ em nói đúng. Tât nhiên, nêu chúng ta hát to hoặc 
kêu gào ngoài phô thì cô họng sẽ bị đau... Nhưng ở đây... Không, 
thầy nghĩ rằng ta hát ở đây không việc gì cả, Riêng em có thê 
không hát cũng được: thầy và các bạn khác sẽ không giận em đâu. 

Rồi thầy giáo là người đầu tiên cât tiêng hát một bài hát vui 
của xứ Ti-rôn *, Người chủ quán từ sau quầy bước ra vỗ tay hoan 
hô các em, Cả tôp ồn ào rời quán cà-phe và Pờ-lây-sơ-ne trầm 
ngâm nhìn theo các em. 

— * Tirôn một xứ ở nước Áo. 
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Mình đã có lần nhìn thây thằng cha da ngăm ngăm đen này 
ở đâu rồi, — ông sực nhớ. — Loại người có bộ rnặt tầm thường 
như hắn dễ được người ta nhớ lâu lắm, Hình như mình đã ngồi 
ở trại tập trung với hắn chăng? Không... Minh không gặp hắn 
ở đó. Nhưng mình nhớ. Mình nhớ mặt thẳng cha này lắm,» 

Chắc ông nhìn rmặt gã da ngăm ngăm đen chăm chú quá, cho 
nên gã kía nhận thây vậy liển vội vàng mỉm cười; nhưng chính 
nụ cười đó giúp ông nhớ lại rõ rành rành. Thậm chí ông còn nghe 
thây giọng nói của gã: «Bảo lão ta phải việt giây cam đoan đi theo 
Quốc trưởng trong tât cả mọi việc làm! "Trong tât cả mọi việc làm! 
Đẻ sau này lão ta không thê hât hàm về phía chúng ta mà bảo — 
bọn ây có lỗi, còn tôi chỉ đứng ngoài cuộc. Bây giờ không ai được 
phép đứng ngoài cuộcÍ Trung thành hay là chêt — rmột người 
Đức ở trại tập trung ra chỉ được phép lựa chọn như thê thôi.» 
Đây là vào năm thứ hai của cuộc chiên tranh: giáo sư bị gọi đên 
Sở ghét-xta-pô để «trò chuyệm — mỗi năm giáo sư bị gọi đên 
Sở một lần, thường là vào rùa xuân. Thẳng cha da ngắm ngăm đen 
này bước vào phòng làm việc, nơi giáo sư đang nói chuyện với 
một tên ghét-xta-pô mặc sắc phục. Tên ây thường làm nhiệm vụ 
«rò chuyệm theo kiểu đó, Gã đứng nghe một lát rồi hằn học nói 
những lời dễ nhớ như trên, Sau đó, Pò-lây-sơ-ne đên gặp em 
trai ông tên là Gu-gô, — bây giờ đang làm bác sĩ trưởng, và không 
ai ngờ rằng rột năm sau Gu-gô đã chết, «Đó là thủ đoạn quen 
thuộc của chúng nó, — Gu-gô nói, — chúng muôn trói buộc anh 
vào một lũ với chúng›,., 

Pờ-lây-sơ-ne cảm thây tay ông run lên, Ông không biết xử 
trí ra saot có nên bước lại bên người đồng chí cao lớn, chủ nhân 
của căn phòng bí mật, máy anh ta ra một chỗ đẻ báo cho anh ta 
biết, hay là bước ra phô và chờ xem hai người ây có cùng đi với 
nhau không, hay là nên đên ngay chỗ hẹn gặp để báo tin cho 
người còn lại ở đây biết, — hôm kia ông chẳng nghe thây tiêng 
nói của một người thứ hai ở đây đó thôi, — đề đồng chí ây đặt 
tín hiệu báo động lên bậu cửa số. 

(Dừng lại! — đột nhiên Pò-lây-sơ-ne thây bô chửng cả người. 
— Thê hôm kia mình đên đây thì có gì trên bậu cửa sô? Ở' đây 
có bông hoa. Sơ-tiêc-lít đã đặn mình rồi cơ mà. Có bông hoa hay 
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không nhỉ? Không, không thể như vậy được, thê thì tại sao bây 
giờ cái đồng chí kia lại,.. Không, mình lại lên cơn thần kinh mẫt 
rồi, dừng lại! Trước hệt phải tự kiểm chê cho bình tĩnh đã. Dừng 
lại). 

Vẫn không nhìn Pò-lây-sơ-ne, người cao lớn bước ra khỏi 
quán cà-phê cùng với người bạn đồng hành da ngăm ngăm đen của 
hắn. Pờ-lây-sơ-ne để nghị chủ quán tính tiền và chìa cho ông 
ta đồng tiền chẵn cuôi cùng của mình. Chủ quán không có tiền 
lẻ trả lại, nên ông ta chạy sang cửa hàng đổi diện. Khi ông ta 
trả tiền thừa cho Pờ-lây-sơ-ne và tiễn giáo sư ra cửa, thì ngoài 
phô vắng tanh: không thây cả chủ nhân căn phòng bí mật lẫn gã 
da ngăm ngắm đen đâu nữa. 

«Có thể anh ta cũng giông Sơ-tiềc-lít thì sao? — Pờ-lây- 
sơ-ne nghĩ, — Biết đâu anh ta cũng sắm vai kịch như Sơ-tiêc- 
lít để chiên đâu chông bọn quôc xã từ trong nội bộ của chúng? 
Ý nghĩ ầy khiền ông yên tâm, và mặc dù ông đã nhớ lại bộ mặt 
của gã da ngăm ngăm đen cùng giọng nói đáng ghét với kiêu cười 
thâm độc, đột ngột của gã, Pò-lây-sơ-ne phải cô tự nhủ mình 
rằng đây chẳng qua chỉ là do tâm trạng bât thường của ông thôi, 

Ông tiên về phía ngôi nhà có căn phòng bí mật, và quan sát 
cửa số căn phòng đó, ông nhìn thây gã chù nhân cao lớn và gã da 
ngăm ngăm đen. Hai gã đang đứng nói chuyện gì đây với nhau, 
giữa chúng có một bông hoa to — tín hiệu báo động nguy hiểm. 
Người chiên sĩ tình báo Nga cảm thây bị theo dõi đã kịp đặt tín 
hiệu báo động ây lên cửa số, còn bọn ghét-xta-pô thì không hiểu 
bông hoa ây có nghĩa éan toàn» hay «nguy hiểm, Nhưng vì chúng 
tin rằng người chiên sĩ kia không biết anh ta đang bị theo dõi, 
cho nên chúng cứ để nguyên mọi thứ như cũ. Việc hôm kia Pò- 
lây-sơ-ne vì vô ý, không nhìn bông hoa, cứ bước vào phòng, lại 
càng khiến cho chúng tỉn rằng mọi thứ trong căn phòng này vẫn 
đầu vào đó. 

Hai người đứng bên cửa số đã nhìn thây Pơ-lây-sơ-ne, Gã 
cao lớn mỉm cười, gật đầu với ông, Lần đầu tiên Pờ-lây-sơ-ne 
nhìn thây nụ cười trên bộ mặt gã, và nụ cười ây giúp ông hiệu 
rõ tât cả. Ông cũng mỉm cười và bắt đầu đi qua đường; vì ông 
nghĩ rằng, sang đên vỉa hè bên kia, bọn chúng đứng ở trên cao 
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sẽ không trông thây ông và sẽ có thể chạy trôn, Nhưng khi ngoảnh 
lại, ông nhìn thây có hai người đàn ông đi cách ông chừng một 
trăm mét và đang vờ ngó nghiêng các tủ kính bẩy hàng. 

Pò-lây-sơ-ne cảm thây chân ông như muôn khuyu xuông, 

Kêu to lên chăng? Gọi mọi người cứu giúp chăng? Hai tên 
kia sẽ kịp chạy đên trước tiên. Minh biết bọn chúng sẽ làm gì 
mình, Sơ-tiêc-lít đã kế bọn chúng có thể đánh thuôc mê hoặc 
làm cho người khác điên dại như thê nào», 

Vào những lúc nguy hiềm nhât, nêu con người chưa mât khả 
năng đánh nhau, thì sự chú ý trở nên đặc biệt nhậy bén, bộ óc 
làm việc cực kỳ căng thằng. 

Pò-lây-sơ-ne nhìn thây ở cửa chính tòa nhà, nơi hôm kia 
ông đã bước vào, một mảnh trời thâp xanh lơ, | 

‹Ở' đó có sân thoát ra phía sau, — ông chợt hiểu, — Mình 
phải bước vào lỗi cửa chínln, 

Ông bước vào cửa chính với hai đầu gồi run run như muôn 
khuyu xuông, với nụ cười sững lại trên khuôn mặt tái xanh tái 
xám, Cửa mở ta: chúng đang chờ ông ở phía trên, nên sau khi 
chúng ân nút, cánh cửa đã tự động mở ra. 

Pò-lây-sơ-ne khép cửa lại và chạy vội về phía chiêc cửa đôi 
diện dẫn ra sân, Ở' đó còn có một chiêc cửa số nhỏ nữa, Ông 
lây tay đây, nhưng hiểu rằng nó đã bị khóa, Ông lây vai Äy mạnh, 
cửa vẫn đóng im im, 


Trước khi đên cơ quan an ninh quôc xã, Sơ-tiêc-lít cho xe 
xuông vệ đường, rồi ngồi trên một chiếc ghê dài, Đã lâu không 
được sơn lại, nên chiếc ghê nham nhở, sây sát vì mưa gió và 
sương tuyết, Trên đường nhựa, một tôp trẻ em khéo léo lượn 
tránh các ô gà để chơi xe rô-lích, Các em đây xe một cách chăm chú 
và nín lặng, và Sơ-tiêc-Ht để ý thây mặt các em đẫm mồ hôi: 
đó là mồ hôi đói, 

€Trò chơi rô-lích làm cho các em nhỏ ây suy từn mât thôi, 
— anh thầm nghĩ, — nỗi sợ hãi ban đêm giữa các trận ném bom, 
ttò chơi rô-lích ban ngày và cơn đói thường xuyên khiên lúc 
nào các em cũng thèm khát bánh mì, xúc xích và khoai tây, Cái 


I7* 259 


đáng sợ nhât trong cuộc chiên tranh của người lớn là những tâm 
hồn và thê xác què quặt của trẻ em, 

Sơ-tiêc-lít nhắm rmmắt lại, và lập tức anh thây hiện lên rõ rệt 
khuôn mặt Xa-sen-ca. Đặc biệt dễ nhớ là nét mặt của những người 
phụ nữ ta yêu vào giờ phút chia tay hay gặp gỡ. Bao năm tháng 
trôi qua, bao người chêt đi, bao quôộc gia xuât hiện, chính sách 
đổi thay, bạn bè xuât hiện rồi biên mât, nhưng khuôn mặt của 
nàng, khuôn mặt xanh tát và đầy vẻ sợ hãi — bao giờ cũng ở bên 
cạnh anh, hễ anh nhằm mắt vào là lại nhìn thầy. Khuôn mặt ây 
hiện lên từ khoảng trông màu tím nhạt và đập thẳng vào mắt anh, 
và bao giờ anh cũng thây khuôn' mặt ây mang những nét vẻ đúng 
như vào giây phút cuôi cùng trước lúc chia tay, 

Phụ nữ họ cảm xúc mạnh hơn nam giới. Cải lên tiếng trong 
lòng họ không phải là lý trí, như ở cánh nam giới chúng mình, 
mà là một cái gì xa xôi, khó nhận thức, — Sơ-tiêc-lít nghĩ, — 
Hôm ây mình bảo rằng, chỉ một năm sau, hai vợ chồng sẽ gặp 
nhau, nhưng nàng lắc đầu và nhắm mắt lại sờ vuôt mặt mình như 
một người mù», 

— Ãa-sen-ca thân yêu, — Sơ-tiêc-lít thở dài — Trời, ÄXa- 
sen-ca của anhÍ 

qMột mình nàng phải gặp biệt bao khó khăn trong việc nuôi 
đạy bé Ã4a-sa... Bên nước mình làm gì có những chiếc xe rô-lích 
như thể này, còn xe đạp thì là thứ đồ cực hiểm, Chúng ta đã 
vượt thê giới về mặt trí tuệ, còn về xe rô-lích và xe đạp thì còn 
lâu chúng ta mới vượt... Thay thê người cha, xe rô-lÍch và xe 
đạp, bé ÃXa-sa chỉ có Xa-sen-ca và sách vở, và không có thứ gì 
khác nữa...» 

Sơ-tiêc-lít suy nghĩ chẩm chậm, anh thây vừa ngọt ngào, 
vừa đau sót, bởi vì anh chỉ còn được nghỉ đền ÄXa-sen-ca và đên 
bé ZXa-sa vài phút nữa thôi, bởi vì sau đó anh phải đến tòa nhà 
của cơ quan an ninh quôc xã, bước xuông tầng đưới, vào phòng 
khách của Muyn-lơ, Đền lúc ây thì đâu còn thời gian đề nghĩ tới 
cái quý nhất trong cái cuộc sông không thuộc về anh kia, Đên 
đây, anh sẽ phải làm một người chiến sĩ, mà một người chiên sĩ 
sẽ chiên bại, nêu trước khi bước vào trận đánh không gạt bỏ tât 
cả những gì không trực tiệp liên quan tới trận đánh, 
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(Không sao, Ca-chi-a ạ,— anh nghĩ bụng và đứng dậy, — 
tôi với cô sẽ chiến đâu, tôi sẽ cứu thoát cô ra, và tât cả sẽ đều tôt 
đẹp, và cô sẽ tha hồ nuôi dạy cậu con trai của cô,» 

Sơ-tiêc-lít chậm tãi đi lại xe, mỉm cười với tôp trẻ đầm đa 
mồ hôi đang chơi trò đây xe rô-lích và anh hiểu rằng lúc này anh 
đang nghĩ đên Kêt để chuẩn bị bước vào trận đánh, 

(Có điều là không nên lừa đôi bản thân mình, —anh ngồi 
vào tay lái và nghĩ thẩm, — mình quá quả quyết trong việc cứu 
Kết ra. Tín vào thắng lợi là điểu cẩn thiết — nêu không sẽ bị 
thât bại, nhưng cũng không nên ve vuốt mình, vì như thê chỉ dễ 
ăn đòn, 

Anh mở máy. Động cơ nỗ giòn, và theo thói quen, Sơ-tiêc- 
lít nói: 

— Nào, vút lên đi, hối chiếc xe yêu quý. Ta với xe hãy 
đạo chơi phô phường thêm một lần nữa, ngắm nhìn khuôn mặt mọi 
người và hít thở bầu không khí phẳng phât hương mùa xuân, rồi 
sau đó ta hãy về chỗ Muyn-lơ... 


Chương l4 


Khí Muyn-lơ được bọn tay chân báo cáo rằng So-tiêc-lít 
đang đi ngoài hành lang tòa nhà cơ quan an ninh quôc xã đề về 
phòng làm việc của anh, y lúng túng trong khoảnh khắc. Y tin 
rằng anh sẽ bị tóm cô ở một nơi nào đó kia, V không thẻ giải thích 
với bản thân y lý do vì sao, những luôn luôn y lính cảm là y sẽ 
thành công. Kê ra, Muyn-lơ cũng biết sai lầm của mình: y nhớ y 
đã luông cuồng ra sao khi nhìn thây cái đầu bê bêt máu của Khôn- 
tôp. Dĩ nhiên, Sơ-tiêc-lít thừa hiệu rằng y và Khôn-tôp đồng mưu 
với nhau trong kê hoạch đó. Bởi vậy, theo y, Sơ-tiêc-lít hẳn phải 
cao chạy xa bay. Nhưng việc anh ta xuât hiện trong cơ quan an 
ninh đê chê và đang thong thả dạo bước ngoài hành lang, thân 
mật chào hỏi mọi người, khiên cho Muyn-lo lúng túng và thiêu, 
tin tưởng vào thành công của y. 

Suy tính của Sơ-tiêc-lít tât đơn giản: làm cho đổi phương. 
đao động tức là đã thắng lợi một nửa. Anh tín rằng cuộc đâu trí 
với Muyn-lơ sẽ rât phức tạp — Khôn-tôp đã lần mò gần tới những. 
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đầu môi yêu nhât trong chiên dịch mà anh tiên hành với các nhà vật 
lý học. Song việc chuẩn bị thiêu chu đáo và thái độ coi thường 
giới trí thức nói chung của Khôn-tôp đã không cho phép hẳn luận 
tội anh, và những lý lẽ do hẳn đưa ra chỉ nặng về trực giác, không 
kèm theo bằng chứng rõ ràng, có thể bị anh phủ nhận, hoặc ít 
nhât cũng có hai cách giải thích. Sơ-tiêc-lít đã chuẩn bị đỡ đòn 
một cách hệt sức cần thận trong vụ án nhà vật lý học Run-gơ. Anh 
hiều rằng bọn ghét-xta-pô sẽ khai thác nhà vật lý học ây như chúng 
vẫn khai thác tât cả những người bị bắt khác: viên dự thầm không 
thẻ chỉ nghe cách giải thích của nhà vật lý lý thuyết, một người say 
tê cao độ với tư tưởng của mình và vì vậy tà rât ngây ngô trong 
cuộc sông thường ngày. Bởi thế, khi anh thận trọng để cập đên 
nguy cơ nước Mỹ chế tạo được bom nguyên tử, trong lúc nói 
chuyện với Sê-len-béc, tên kia, đúng như dự đoán của anh, đã 
phàn nàn về tình trạng tụt hậu của nước Đức và cho rằng, bọn ác 
nhân ranh ma ở ngoại quôc có thể đang mưu mô gì đây trong 
việc ngăn cản nước Đức quôc xã nhanh chóng giải quyêt vân để 
«vũ khí trừng phạt. Mặc dù Sê-len-béc không nói tên người bị 
bắt là Run-gơ, song Sơ-tiêc-lít vẫn nêu lên giả thuyết rằng chỉ 
dựa vào các nhà vật lý học mới có thể vạch trần mưu mô thâm 
độc của giới trí thức, vì ở đây, trong bộ máy của Muyn-lơ, chỉ 
toàn một bọn đao phủ trắng trợn mà thôi. Sê-len-béc tỏ ra quan 
tâm, hỏi Sơ-tiêc-lít xem anh thông thạo đên mức nào các khuynh 
hướng tới trong vật lý học. Sơ-tiêc-lít cau có trả lời — theo 
thói quen hàng ngày của anh, do đó không hiểu anh nói đùa hay 
nói thật: 

— Vân đề khiên tôi quan tâm nhiều nhất là có thể dùng môn 
hóa lý đề làm chậm lại quá trình ngu dân tới mức nào... Thật 
khó làm việc, vì có quá nhiều những thằng ngóc biêt nói những 
lời chí lý,.. 

— Anh đến phải chêt trong trại tập trung mât thôi, — Sê- 
len-béc mỉm cười, — Mà có lẽ Muyn-lơ cũng sẽ không bỏ tù anh 
đâu, anh biệt quả nhiều, những người như anh có bị chết vì tai 
nạn ô tô cũng sẽ được người ta bắn súng tiễn biệt. 

— Cầm ơn ngài, — Sơ-tiễc-lít đáp, — Nhưng ttước hết tôi 
muôn mang hoa đến viêng mộ ông ta đã. 
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— Muyn-lơ bât tử,. Hắn không thể chết, cũng như nghề 
mật thám không thê chêt trên thê gian này, bởi vì cái chính mà con 
người hướng tới — đó là sự tìm kiêm, Những người đạt được 
điểu đó theo nghĩa cao cả thì đi tìm cái mới trong vật lý học, còn 
bọn quái thai ngu ngốc, kiểu như chúng ta, thì đi lùng người 
trong cái nghề phản gián khôn kiệp. 

— Muyn-lơ sẽ không tha thứ cho ngài về câu nói vừa tồi 
đâu... 

— Tha với chả thứ, —Sê-len-béc nhún vai — Đó chính 
là lời của hắn. Giá như cái thẳng cha xứ: Ba-va-ri-a ây có trình 
độ học vân cao hơn chút nữa, thì tôi không rõ bây giờ hắn đã 
leo đên đâu rồi: ở nhà chúng ta hay È nhà khác nào gần khu vực 
công Bờ-răng-đen-bua. 

— Tại sao ông ta lại không thích ngài đên thê? 

— Vì hai lý do, — Sê-len-béc đáp. Thậm chí y cũng không 
cần suy nghĩ gì cả, rõ ràng là y đã nghĩ nhiều đên vân để đó, — 
Một là, tôi trẻ hơn hẳn hai lần,,. 

— Gần hai lần thôi, — Sơ-tiêc-lít lầm bầm chữa lại cho đúng, 

— Trong trường hợp này, chữ gầm không quan trọng, Thậm 
chí ngược lại, hắn sẵn sàng nói rằng hẳn già hơn tôi gâp ba lần — 
tôi không phải là phụ nữ, còn hẳn không phải là một con gà trông 
ghẹ mái, Còn về điểm thứ hai, thì bât cứ kẻ nào buộc phải xêp 
bút nghiên để kiêm miêng bánh bằng sức lao động của mình cũng 
đều không thích một người gặp may, vừa tôt nghiệp đại học đã 
làm nên sự nghiệp và danh vọng trong vòng ba năm. Trong khi 
đó, hắn phải bỏ cả cuộc đời mới làm được như vậy. Có lẽ còn một 
điềm thứ ba nữa... Điểm này tôi vừa nghĩ đên: anh biêt đây, cuộc 
sông có cái rât lạ là một sô ngưtời này chỉ chuyên suy nghĩ, còn sô 
người khác thì thi hành mệnh lệnh, Bởi thẻ, rõ ràng là Muyn-lơ 
rât ghen tức với tôi, vì tôi rât ít khi phải thi hành. Tôi suy nghĩ là 
chính. Còn hắn thì bao giờ cũng phải thi hành mệnh lệnh, phải bắn 
giết, lùng bắt. Anh biết đây, điểu đó chạm đến lòng tự ái của con 
người. Tôi đã đên gặp hắn mây lần để thu xêp quan hệ đôi bên 
cho ôn thỏa... Không, hắn ghen tức với tôi như một mụ nông dân 
xứ Ba-va-ri-a, vì tôi tranh thủ được cảm tình của ngài Thông. chê 
SS, ngài Hây-đơ-tích quá cô và... 


263 


— Tôi hiểu, — Sơ-tiêc-lít cười khẩy, —tôi hiểu điểu ngài 
chứa nói 1a... | 

— Cái gì anh cũng biêt cả, — Sê-len-béc cũng cười khẩy. — 
Thôi, đề Chúa phán xử hắn. Rôt cuộc, chúng ta đều làm công việc 
chung và đành phải chịu đựng cả những điều mà -tât cả chúng ta 
đều không muôn chịu đựng... Mặt khác, có ai muôn cầm đầu cái 
đoàn xe vệ sinh là cơ quan ghét-xta-pô đâu? Có ai trong sô những 
người biết tự trọng lại chịu nhận việc đó? 

Câu chuyện ây xảy ra cách đây đã một tháng rưỡi: Sơ-tiêc- 
lít không bao giờ nôn nóng. Anh cho rằng kiên nhẫn là mặt trái 
của sự khẩn trương. Tât cả đều do tỳ lệ quyét định, cả nghệ thuật 
lẫn hoạt động tình báo, cả tình yêu lẫn hoạt động chính trị. 

Lần thứ hai Sơ-tiêc-lít để cập đên vụ án Run-gơ là vào một 
buồi tôi long trọng kỷ niệm ngày sinh của «Đức Quốc trưởng?, 
Sau diễn văn của Him-le, đến giờ ca nhạc, rồi tât cả quan khách 
đi sang một phòng lớn, nơi các bàn ăn đã dọn sẵn. Theo thường 
lệ, Him-le uông nước suôi khoáng, còn những kẻ dưới quyền hắn 
thì nôc cô-nhắc, Lúc ây Sơ-tiêc-lít liền nói với Sê-len-béc rằng, 
người của Muyn-lo đã đôi xử thiêu khôn ngoan với Run-gơ, nhà 
vật lý học bị bắt cách đây ba tháng. ¿Tuy chẳng giỏi giang gì, 
nhưng tôi cũng đã tôt nghiệp khoa Toán - Lý, —anh nói, — 
tôi không muôn nhắc đến việc ây, bởi vì chuyện say sưa học hành 
đã làm tôi suýt nữa bị liệt đương, nhưng dầu sao đó cống là sự: 
thật. Hơn nữa, nhà vật lý học ây có nhiều dây liên lạc: ông ta 
từng du học và làm việc ở nước ngoài. Chúng ta khai thác ông ây 
thì lợi hơn, 

Anh tung ra cho Sê-len-béc ý kiên ây rồi bắt đầu kê luôn mây 
truyện tiêu lâm, Sê-len-béc cười ha hả, sau đó hai người đi ra cửa 
số thảo luận một chiên dịch mà Sê-len-béc đã giao cho một nhóm 
nhân viên cộng sự thực hiện, Trong nhóm ây có Sơ-tiéc-lít. Đó 
là một chiên dịch thông tin giả quy mô lớn, nhằm thọc gậy chia rẽ 
các nước đồng minh. Từ hôm ây, Sơ-tiêc-lít đã chú ý đên âm mưu 
chia rế các nước đồng minh phương tây với điện Cò-rem-li của 
Sê-len-béc, một âm mưu được tiên hành khôn khéo, hêt sức thận 
trọng và được bảo đảm an toàn về mọi mặt. Cũng như: mọi khi, 
trong trò chơi đó, Sê-len-béc chĩa mũi nhọn chủ yêu vào điện 
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Cờ-rem-li. Đặc biệt, Sê-len-béc tổ chức việc cưng cấp vũ khí tự 
động của Anh cho các đơn vị quân Đức đóng trên bờ Đại 'Tây 
Dương. Các vũ khí đó do bọn Đức nhờ các nước trung lập mua 
và được chuyên qua đât Pháp một cách lộ liễu, không kèm theo 
các biện pháp bảo vệ mà chúng vẫn áp dụng trong những cuộc 
vận chuyên thuộc loại đó. Theo kê hoạch bô trí cực kỳ khôn khéo, 
sau khi những người du kích cộng sản cướp được một sô súng tự 
động của Anh đề ở trong các kho vũ khí của Đức, Bộ chỉ huy Đức 
ra lệnh dọa sử bắn những kẻ chênh mảng trong việc bảo vệ các 
kho vũ khí. Lệnh ây được in thành nhiều bản, và các điệp viên 
của Sê-len-béc, có nhiệm vụ phá hoại tổ chức du kích, đã tìm 
cách «cung câp› cho các đẳng viên cộng sản của Mô-tít-xơ Tô-rê 
ở trong chiên khu một mật lệnh như vậy, Dựa trên các tài liệu 
ây có thể rút ra kêt luận rằng các nước đồng mình phương Tây 
không tính đên chuyện đỗ bộ lên đất Pháp, hoặc Hà Lan, nếu 
không thì tại sao họ lại bán võ khí cho kẻ thù? Sê-len-béc tán 
thành hoạt động của Sơ-tiếc-lít — chính anh lo mặt tổ chức trong 
chiên dịch, chính anh nêu ra những để nghị hay nhất trong việc 
phôi hợp chiên dịch với hai cơ quan của Gơ-ben và Ríp-ben-tơ- 
rôp. Sê-len-béc không bước ra khỏi phòng làm việc — y ngồi chờ 
tiếng nỗ ở điện Cờ-rem-li, y ngồi chờ sự: đỗ vỡ của khôi liên 
minh Xta-lin, Sóc-sia và Ru-dơ-ven. Sơ-tiêc-lít làm việc cật 
lực, các để nghị của anh được Sê-len-béc nhiệt liệt ủng hộ. Tuy 
nhiên, vẫn không thây chuyện gì xảy ra. Cơ quan an ninh quốc 
xã nát óc suy nghĩ — tại sao như vậy? Sơ-tiêc-lít nêu ra một 
sô giả thuyết. Giả thuyết nào cũng táo bạo và đáng chú ý. Dĩ 
nhiên, trong sô đó không có giả thuyêt duy nhât đúng là Sơ-tiễc- 
lít đã báo tin cho Mát-xcơ-va tât cả những gì anh biệt về chiên 
dịch đó, khi nó vừa mới bắt đầu, anh dặn trước rằng Luân Đôn 
không đời nào bán vũ khí cho bọn quốc xã, và toàn bộ chiên dịch 
ây là một trò chơi ú từm từ đầu đên cuôi, chỉ là một hoạt động 
thông tin giả khôn ngoan, có mục đích rât sâu xa, 

Khi trò chuyện trong ngày lễ sinh nhật Quôc trưởng, Sơ- 
tiêc-lÍt có ý tách khỏi vụ án Run-gơ bằng cách tập trung thảo 
luận về thât bại của chiên dịch chông điện Cò-rem-Ji. Anh biết 
rắng Sê-len-béc, một nhà chỉ huy thông mỉnh và một nhà tình bảo 
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bẩm sinh, đôi khi cho phép mình quên một vài chỉ tiêt nhât định, 
song không bao giờ y bỏ qua những điềm mâu chốt trong khi trò 
chuyện với bât kỳ ai, kể cả với người coi vườn của y: nghề nghiệp 
ảnh hưởng rõ rệt tới hệ thông thê giới quan của con người. Sơ- 
tiêc-lít hiểu sâu sắc tằng Sê-len-béc là một đôi thủ ngang tài, và 
trong những vân đề chiên lược khó lòng qua mắt được y, hay nói 
đúng hơn là không thề qua được mắt y. Nhưng tìm hiều kỹ, anh 
nhận ra một chi tiết lý thú: đôi với những để nghị có giá ttỊ của 
câp dưới, ban đầu Sê-len béc làm như không đề ý đên chứng và 
nói lằng sang chuyện khác. Rồi sau đó, một vài ngày, vài tuần, 
thậm chí vài tháng, sau khi y đã bỗ sung ý kiên của y cho để nghị 
đó — chắc chắn y đã thăm dò thái độ của câp trên, — y mới nêu 
ý kiên đó ra, nhưng bây giờ nó đã là sáng kiền của y, ý đồ của y, 
chiên dịch của y. Đã thê, y lại còn tô vẽ thêm cho ý kiền đó, khôn 
khéo gắn nó với cả một phức hợp những vân đề chung của nhà 
nước quôc xã đến mức không ai có thể nghỉ ngờ cái việc ăn cắp 
thô sơ của y, 

Sơ-tiêc-lít tính toán rât đúng: hai tuần sau, Sê-len-béc bảo 
anh ở lại, khi tât cả các nhân viên đều đã rời phòng làm việc của 
Cục trưởng Cục tình báo chính trị sau buôi họp thảo luận chiên 
dịch. 

— Anh Sơ-tiêc-lít này, — Sê-len-béc nói, — hiển nhiên vẫn 
đề ưu thê kỹ thuật sẽ là yêu tô quyêt định trong lịch sử thê giới, 
nhât là sau khi các nhà khoa học khám phá được bí mật của hạt 
nhân nguyên tử, Tôi nghĩ rằng, các nhà khoa học ở các nước 
phương Tây lẫn phương Đông đều đã hiểu như vậy, nhưng các 
nhà chính trị thì chưa. Chúng ta sẽ chứng kiên sự suy sụp của nghề 
làm chính trị trong ý nghĩa mà chúng ta quen thừa nhận suôt mười 
chín thê kỳ vừa qua. Khoa học sẽ vạch đường đi tới tương lai 
cho chính trị. Hiểu rõ những động cơ trước tiên của các nhà 
hoa học biêt nhìn xa trông rộng về tương lai, thây rõ ai là người 
khích lệ các nhà khoa học đó trong việc tìm tòi — đó là một nhiệm 
vụ không phải của ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, không những 
của ngày hôm nay, mà cái chính là của tương lai. Bởi vậy, anh cần 
phải làm việc với nhà vật lý học bị bắt... Tôi quên mât tên ông ta 
tồi... 
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Sơ-tiêc-lít hiểu rằng đó là y muôn kiểm tra. Sê-len-béc muôn 
xác định xem nhà tình báo lỗi lạc Sơ-tiêc-lít có hiểu vì sao y lại 
nói những điều trên và ai là người đã gợi ý hay không. Sơ-tiêc- 
lít im lặng, cau có nhìn các ngón tay của mình. Anh chịu đựng 
một khoảng ngừng đúng mức rồi giả vờ ngơ ngác nhìn Sê-len-béc. 
Thé là anh được trao nhiệm vụ làm việc với Run-gơ. Thê là anh 
đã thủ tiêu khả năng hiện thực của bọn Đức, — nêu quan điểm 
của Run-gơ thắng lợi, thì chúng đã có thể chế tạo bom nguyên 
tử ngay trong năm 1944. Sau nhiều ngày trao đôi với Run-gơ, 
anh tin rằng chính sô phận đã ngăn không cho nước Đức có được 
thứ vũ khí mới: sau trận Xta-lin-gơ-rát, Hít-le từ chối câp vôn 
cho những công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quốc 
phòng, nêu các nhà khoa học không hứa hẹn với hắn rằng, sau 
ba tháng, hoặc tôi đa là sáu tháng, họ sẽ phải đưa ra những kết 
quả thực sự thực tê. Sự thật là, sau khi các cuộc cãi lộn và đâu đá 
giữa các nhóm chuyên gia nghiên cứu hạt nhân khác nhau làm 
việc ở phòng thí nghiệm Cục binh khí kỹ thuật, ở Học viện Vin- 
hem, ở trường đại học Y khoa và ở Bộ Bưu điện đến tai Him-le, 
hắn tỏ ra rât quan tâm đên vân đề vũ khí nguyên tử và có thành 
lập «Quỹ hợp nhât các công trình nghiên cứu khoa học quân sự», 
Nhưng Gơ-rinh, kẻ phụ trách công tác tìm khoa học cửa nước 
Đức quốc xã, đã yêu cầu chuyên giao cơ quan mà Him-le thành 
lập sang tay Gơ-rinh, Thế là lại xảy ra những trò sĩ diện tẻ tiền, 
Các nhà vật lý học thiên tài của nước Đức bị loại khỏi tầm mắt của 
giới lãnh đạo, hơn nữa, cũng chẳng có vị thủ lĩnh nào của nước 
Đức có trình độ văn hóa đại học, trừ Sơ-pê-e và sSa-khơ,,, 
Sơ-tiêc-lít đã thông báo tât cả những điểu đó về Mát-xcơ-va, 
cộng vào đó, anh đã đóng góp phần mình trong việc khoét sâu 
mâu thuẫn giữa hai phe ủng hộ và chông đôi Run-gơ: tât cả những 
gì có hại cho kẻ thù đều tự nhiên có lợi cho ta... 

Giờ đây, anh phải thắng nốt giai đoạn đâu trí mới: anh phải 
chứng minh được lẽ phải của anh trong vụ án đó, Anh đã chuẩn 
bị sẵn quan điểm cho mình, Lập trường của anh vững vàng lắm. 
Anh phải thắng Muyn-lơ, và nhât định anh sẽ thẳng Muyn-lo, 

.. Anh không đi lên phòng làm việc của mình, Ở phòng chờ 
tiếp của Muyn-lơ, anh nói với Sôn-xơ, tên giúp việc của ÿ: 
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— Này anh bạn, nhờ anh báo cáo với ngài sếp của anh răng 
tôi xin lỗi ngài: tôi hứa về đây lúc chín giờ nhưng lại bị muộn 
tmât mười hai phút... Ngài Muyn-lơ sẽ chỉ thị cho tôi thể nào? 
Ngài sẽ tiệp tôi ngay, hay là tôi có thể về phòng ngả lưng độ nửa 
tiêng ? 

— Để tôi hỏi ngài, — Sôn-xơ trả lời và khuât vào sau cửa... 
Hai phút trôi qua. Hắn bước ra, nói: — Tùy ý ông thôi. Ngài sếp 
sẵn sàng tiếp ông ngay bây giờ, mà cững có thê lùi câu chuyện 
lại đến tôi, 

qMột phương án phức -tạp, — Sơ-tiêc-lít chợt hiểu. — Nó 
muôn biết mình sẽ đi tới đâu. Không nên kéo dài: dầu sao thì 
ván cờ cũng phải châm dứt sau một, hai tiêng đồng hồ, Dù có 
phải gọi các chuyên viên từ Viện xét nghiệm của Su-man đền cũng 
vậy. 

— Anh khuyên tôi thể nào, tôi sẽ làm theo đúng như thê, — 
Sơ-tiêc-lít nói, — Tôi sợ tôi nay ngài sếp đi gặp câp trên thì 
tôi lại phải chờ đên tận sáng mai. Đúng thê không, anh bạn? 

— Đúng, — Sôn-xơ tán thành. 

— Nghĩa là ngay bây giờ? 

Sôn-xơ mở rộng cửa và nói, 

— Xin mời đại tá... 

Trong phòng làm việc của Muyn-lơ hơi tôi; viên thượng 
tướng ngồi trên chiêc ghê bành cạnh một chiêc bàn nhỏ và đang 
nghe đài BBC, Đài đang truyền đi buôi phát thanh «Huân tước 
Hau-Hau› chông nước Đức. Trên đùi y đặt một cặp giây, y chăm 
chú xem xét giây tờ, thỉnh thoảng lại điều chỉnh làn sóng của chiếc 
máy thu thanh để nghe cho rõ. Dáng điệu Muyn-lơ uê oải, cỗ 
áo va-rơi đen trễ ra, khói thuốc lá xám quân quanh dày đặc trong 
phòng hệt như: mây trong hẻm núi, 

— Chào anh, — Muyn-lơ nói — Thú thật là tôi không ngờ 
anh đên sớm như thể này, 

— Thê mà tôi chỉ sợ ngài mắng về tội đến muộn. 

— Tât cả các anh đều sợ bị lão già Muyn-lơ mắng mỏ... Tôi 
đã mắng ai lần nào chưa? Tôi là một lão già hiển lành bị người 
ta tung tin đồn nhằm... Ông sêp điền trai của anh độc ác. hơn 
tôi hàng nghìn lần, Có điều là ông ta học được cách mÌm cười và 
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cách nói tiêng Pháp ở các trường đại học của ông ta. Còn tôi 
thì đến nay cũng vẫn chưa biết, khi ăn táo nên cắt thành nhiều 
miệng hay cứ để nguyên cả quả mà cắn như ở quê tôi, 

VY đứng dậy, cài cỗ áo va-rơi và nói: 

— Đi, 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sơ-tiêc-lít, y cười khẩy: 

— Tôi có một món quà bât ngờ. 

Hai người bước ra khỏi phòng làm việc, Muyn-lơ bảo Sôn-xơ: 

— Có lẽ chúng tôi sẽ quay lại... 

— Nhưng tôi chưa gọi xe ạ... 

— Chúng tôi có đi đâu xa mà phải gọi xe. 

Muyn-lơ nặng nể theo cầu thang dựng đứng tụt xuông tầng 
hằm. Dưới ây có xây một sô xà-lim để nhôt những người tù đặc 
biệt quan trọng. Ở cửa tầng hầm có ba tên SS đứng gác. Người 
chúng cao to, mây khẩu bơ-rao-ninh chúng đeo bên hông trông 
hơi thảm hại và thậm chí có vẻ tức cười. Mây tên khổng lồ này 
cần gì loại súng bơ-rao-ninh nhỉ? Chỉ một quả đầm của chúng 
cũng thừa sức đánh gục một con ngựa. 

Muyn-lơ rút từ túi sau khẩu van-te của y và chìa cho tên lính 
gác, 

Sơ-tiêc-lít nhìn Muyn-lơ dò hỏi. Ý khẽ gật đầu. Sơ-tiêc-lít 
chìa khâu pa-ra-ben-lom của anh ra, tên tính gác đút luôn vào 
túi hắn. Muyn-lơ nhặt quả táo để trên chiêc bàn nhỏ của tộp lính 
gác và nói: 

— Đi thăm mà không mang quà thì bât tiện lắm. Dù cả hai 
chúng ta có ủng hộ lôi tự do yêu đương vô trách nhiệm chăng 
nữa, thì khi đên thăm bạn tù cũ cũng nên mang quà. 

Sơ-tiêc-lít cô bắt mình cười ha hả: anh hiểu vì sao Muyn- 
lơ lại nói như vậy. Có lần người của y cô tìm cách tuyển mộ một 
nhà ngoại giao Nam Mỹ. Chúng chìa cho ông kia mây bức ảnh chụp 
nhà ngoại giao đang ăn nằm với một cô gái tóc vàng do bọn Muyn- 
lơ bô trí, Chúng nói với ông ta: «Hoặc là chúng tôi sẽ gửi mây 
bức ảnh này về cho vợ ông, hoặc là ông hãy giúp đỡ chúng tôi. 
Nhà ngoại giao xem ảnh một lúc lâu rồi hỏi: €Tôi có thể ngủ với 
cô ta một lần nữa được không? Vợ chồng tôi mê những tâm ảnh 
loại này lắm,» Chuyện ây xây ra sau khi Him-le ra lệnh đặc biệt 
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chú ý đến sinh hoạt gia đình của các nhà hoạt động tình báo của 
nước Đức. Hôm ấy, Muyn-lơ làu bàu: “Cần phải tuyên truyền cho 
một thứ tự do yêu đương vô trách nhiệm, khi đó, thì đừng có hòng 
bắt quả tang những hành động ngu ngốc của con người”. Khi người 
ta kể lại trường hợp xảy ra với nhà ngoại giao Pê-ru nói trên, Sơ- 
tiếc-lít chỉ huýt sáo: 

— Theo tôi, cái tay Pê-ru ấy đã chơi trộc:w£ny ác ô ông: ông ta sợ 
vợ một phép, nhưng không thể hiện ra ngöài Jáng t và đã đóng một 
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vai kịch rất đạt. Thế mà các ông lại đi ti:Š`##:ta. Anh có sợ vợ 
không? Dĩ nhiên! Còn tôi thì không — tôi chỉ sợ bản thân tôi thôi, 
bởi vì tôi chẳng có trách nhiệm gì với ai hết. Điều duy nhất không 
tốt là tôi chẳng có ai để mang quà vào nhà tù thăm tôi cả. 

Đến xà-lim số bẩy, Muyn-lơ dừng lại. Y nhìn rất lâu qua lỗ quan 
sát, rồi ra hiệu cho tên linh gác. Tên kia mở chiếc cửa rất nặng ra. 
Muyn-]ơ bước vào xà-]lim trước tiên. Sơ-tiếc-lít theo sau y. Tên lính 
gác đứng ngoài cửa. Xà-lim này không giam ai cả. 

— Nào, nói đi! — Rôn-phơ tiếp tục hét.— Chỉ trên màn ảnh mới 
có những chuyện kỳ diệu và chỉ trên màn ảnh người ta mới đếm 
đến con số bai Tôi sẽ không đếm đến ba. Tôi chỉ việc mở cửa số và 
lột tã lót của con cô ra là xong. Rõ chưa! Cô thực hiện nghĩa vụ của 
cô trước dân tộc cô, tôi củng phải làm nghĩa vụ của tôi trước dân 
tộc tôi chứi 

Kết đột nhiên cảm thấy người chị nhẹ bỗng hẳn đi, cảnh vật 
xung quanh chao đảo và chị ngất đi. 

Rôn-phơ ngồi xuống cạnh mép bàn và nói: 

— Ghen-mút, bế lấy thằng nhóc!... 

Người lính bế chú nhóc định bước ra, nhưng Rôn-phơ ngăn lại: 

— Cứ ở đây đã. Nó sắp tỉnh lại bây giờ, tôi sẽ tiếp tục... Bác-ba- 
ra, xin cô mang nước lại đây. Cho tôi và cho nó. Và nếu có giọt thuốc 
trợ tim nào thì xin cô cho tôi một ít và cốc. 

— Nên giỏ cho nó mấy giọt ạ? 

— Không phải cho nó, mà là cho tôi. 

— Vâng. Mấy giọt ạ? 

— Làm sao tôi biết?! Mười... Ba mươi... 
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Hắn ngồi xuống bên Kết và vỗ vỗ vào má chị. 

— Liệu nó ngất có lâu không? — Rôn-phơ hồi Ghen-mút. 

— Nếu mẹ ngài ngất thì độ bao nhiêu lâu sẽ tỉnh? 

— Hừ, mẹ tôi à... Lũ sâu bọ muốn làm người trong sạch, nhưng 
người ta lại trao cái việc khốn nạn này cho tôi... Đưa diêm đây xem 
nào... 

— Tôi không hút thuốc ạ. 

— Bác -ba-ral Rôn-phơ gọi. — Mang diêm lại đây! Xem này, nó 
tỉnh dậy rồi phải không? Mi mắt nó động đậy... 

— Tôi chẳng hiểu gì về chuyện này cả. 

— Bác-ba-ra!l— Rôn-phơ gọi. — Cô làm gì ở đằng ấy thể?! 

Bác-ba-ra bưng hai cốc nước vào. Rôn-phơ uống hết cốc nước 
xanh xanh, đúng đục. Hắn nhăn mặt nói: 

— Hừ, tởm quái 

Hắn châm thuốc, ngồi xổm xuống bên Kết và lật mí mắt chị lên. 
Đồng tử mắt mở rộng nhìn hẳn. 

— Nó chết rồi ư? — hắn hồi. — Bác-ba-ra thử nhìn xem này... 

Bác-ba-ra xoay đầu Kết: 

— Không. Nó còn thỡ. 

— Cô làm thế nào cho nó tỉnh lại đi. Còn it thời gian lắm... ở 
đằng kia, người ta đang đợi... 

Bác-ba-ra bắt đầu vừa tát vừa day hai má Kết một cách thận 
trọng, vừa phải, để Kết khỏi đau. 

Á hớp một ngụm nước lạnh thật to rồi phun mạnh vào mặt Kết. 
Kết thổ dài rất sâu, mắt chị giật giật mấy lần. Cháu bé vẫn khóc 
ngắn ngặt như lúc trước. 

— Anh dỗ cho nó nín đi xem nào! —- Rôn-phơ đề nghị. — Nghe 
điếc cả tail 

— Nó đòi ăn... 

— Sao anh cứ lặp đi lặp lại câu đó như vẹt ấy thế nhỉ! Anh chớ 
tưởng rằng chỉ một mình anh mới có trái tim! — Bác-ba-ra kêu lên. 

— Thì tôi đã xin phép đi sang phòng khác kia mà... 

Chuông điện thoại reo. Rôn-phơ nhấc ống nghe lên và nói: 

— Rôn-phơ đây. Ai đấy? Vâng, tôi nghe đây. 
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Cháu bé khóc thét lên, tiêng khóc của em xoáy vào tai. Khuôn 
mặt tí hon xanh lại, rni mắt sưng tây, cặp môi trắng bệch, 

— la ngoài klal — Rôn-phơ khoát tay và Chen-mút bước ra. 
Nhưng tiêng khóc của cháu bé từ phòng bên vẫn vẳằng lại. — Vâng, 
— Rôn-phơ đáp: — Vẫn chưa có gì ... Ông tưởng việc đó đơn giản 
lắm sao? Thê ‡ Chúng tôi có thê đôi chỗ cho nhau. Khi nào ông 
ây bắt đầu hỏi cung hắn? Không khai hả? Ái chà, hai người họ 
nói chuyện với nhau như những người bạn cơ à... Vậy thì cứ để 
họ nói chuyện với cô ả này, tôi sẽ xem họ làm ăn ra sao... 

Kệt bừng tỉnh khi Ghen-mút bê cháu bé đi: ngay trong cơn 
ngât khủng khiếp chị vẫn cảm 'thây thì đúng hơn là nghe thây 
đứa con ở bên cạnh chị, trong căn phòng đáng sợ này. Thẳng bé 
đang kêu khóc gần đâu đây, nhưng trong phòng vẫn âm, chứng tỏ 
hắn vẫn chưa mở cửa số. Hắn đang nói điện thoại về chuyện gì 
vậy? Chúng đang hỏi cung ai và ai không chịu khai? «Anh ây› 
không khai rồi. «Hai người nói chuyện với nhau như những 
người bạn. Chẳng lẽ chúng đã bắt được anh Sơ-tiêc-lít thật rồi 
sao? Nêu bây giờ chị khai ta điều chúng chờ đợi, chúng sẽ tra 
tân anh và như thê là anh sẽ bị chị bán tẻ cho kẻ thù. Không 
thể được, Nhưng chuyện khác cũng không thê được: không thê đẻ 
cho đứa.con phải nằm trên chiệc bàn cạnh cửa số — trần truồng, 
với hai cánh tay bé bỏng đỏ hỏn và đôi bàn chân cong cong chưa 
có móng trong khi cơn giá buôt xộc vào phòng, mà con chị thì không 
thê làm gì được đề tự cứu nó, ngoài tiêng khóc thât thanh. Con 
chị sẽ khóc cho đên lúc hệt hơi:và bắt đầu ho... 

qChài Minh chêt đi còn hơn, — Kết buồn rầu nghĩ, — Đó là 
lôi thoát, Cho tât cả mọi người, Cho đứa con, cho Ủy-xơ-tắc và 
cho mình. Đó là lôi thoát đẹp nhât, nhân đạo nhất đôi với mình... 
Trái tỉm của ta ơi, — chị đau lòng thẩm nghĩ, — sao ngươi khỏe 
đên thê? Ngươi hãy vỡ tung ra[ Hoặc hãy dừng lại đi. Không thê 
như thê này mãi được...) 

Rôn-phơ đặt ông nghe xuông và nói: 

— Theo tôi, nó đã tỉnh lại rồi, 

Bác-ba-ra lại ngồi xôổm cạnh Kết và dùng hai ngón tay vành 
mắt chị ra. Kêt nhìn Bác-ba-ra, mí mắt chị động đậy. 

— Vâng, — Bác-ba-ra nói, — nó đã tỉnh lại, 
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— Cho nó uông nước đi. | 

Kêt thử giả vờ là mình còn ngât, nhưng nét mặt chị đã phản 
chị, nó lại trở nên sinh động, không chịu tuân theo ý muôn của 
chị, bởi vì đứa con vẫn đang lhóc ở phòng bên cạnh, 

— Thôi, đủ lắm rồi, — Rôn-phơ nói, — Sự thật rành rành như 
thế mà cô còn định giở cái trò đàn bà vờ vịt ra nữa, Không nước 
non gì đâu, Cô đã dính mối vào chuyện đàn ông, và các trò ảo 
thuật của cô sẽ vô tác dụng. Bác-ba-ra, cô hãy giúp cô ta ngồi 
đậy! Nào? Mở mắt ral 

Kết vẫn không động đậy và không mở mắt. 

(Ước gì mình đừng tỉnh lại vội, —chị nghĩ thẩm. — Sao 
đáng sợ thê này?› 

— Thôi được, — Rôn-phơ nói, — Cứ đề cô ta đó, Bác-ba-ra 
ạ. Tôi biêt là cô ta nghe rõ lời tôi, Bây giờ tôi sẽ gọi Ghen-mút 
mang thằng bé vào và mở cửa số ra, bây giờ cô ta sẽ mở mắt thôi, 
nhưng lúc ây thì đã muộn mất rồi, 

Kết không chịu được nữa, chị khóc òa lên. 

— Thê nào? — Rôn-phơ hỏi — Cô nghĩ kỹ chưa? 

Hắn tự tay đỡ chị dậy, đặt ngồi lên ghê. 

— Cô có chịu nói hay không thì bảo? 

— Tôi cần phải suy nghĩ kỹ đã.., 

— Chúng tôi không còn thì giờ cho cô suy nghĩ, 

— Tôi không biết trả lời thê nào... Chẳng lẽ ông muôn tôi 
bịa chuyện hay sao? 

— Tôi không muôn cô bịa chuyện, Tôi muôn cô khai sự 
thật. 

— Tôi đã nói tât cả những gì tôi biết, 

— Tôi sẽ giúp đỡ cô, — Rôn-phơ nói, — Đẻ cô khỏi cảm thây 
mình là kẻ từ bỏ niềm tin cũ, 

Hắn rút từ trong túi ra tâm ảnh của Sơ-tiêc-lít và chìa cho 
Kết xem mà không để Bác-ba-ra nhìn thây, 

— Thể nào? Rõ chưa? Cô im lặng thì được cái gì? Ta nói 
chuyện với nhau chứ? 

Kêt im lặng. 

— Mày có nói không nào?{ — đột nhiên Rôn-phơ thét lên gay 
gắt và hùng hỗ, Hắn đầm mạnh tay xuông bàn, làm cho chiêc lọ 
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cắm mây bông hoa giả tung lên bẩn bật, — Hay là mày im lặng?! 
Ghen-mútÍ 

Giien-mút bê cháu bé bước vào, Kêt nhoài người về phía con, 
nhưng Rôn-phơ giằng cháu bé khỏi tay Ghen-mút, mở cửa số và 
giật phăng chiêc chăn ủ cháu bé ra, Kêt muôn lao vào người Rôn- 
phơ, những cái xiêng dưới chân làm chị ngã gục. Chị lăn về phía 
hắn và gào lên khủng khiêp; Rôn-phơ cững thét to điều gì. đó. 
Và đột nhiên hai tiếng súng vang lên, 


— Lô-gích lắm, — Muyn-lơ nói sau khi nghe Sơ-tiêc-lít,. — 
Lập trường của anh đôi với nhà vật lý học Run-gơ rât vững vàng. 
Anh hãy coi tôi là đồng minh của anh. 

— Cái đuôi mà ngài cho bám theo chiệc q&Khô-rêch› màu đen 
của nhà ngoại giao Thụy Điện có liên quan đền vụ này phải không? 

— Thê anh cảm thầy có cái đuôi đẳng sau à? Anh cảm thây 
tõ môi nguy hiểm à? 

— Bât kỳ thẳng ngôc nào ở địa vị tôi cũng cảm thây được 
cái đuôi, Còn về môi nguy hiểm, thì mình ở nhà mình sao lại 
có môi nguy hiểm nhì? Nêu như' tôi ở nước ngoài, thì... 

— Anh có đau đầu không đây? 

— Vì công việc? — Sơ-tiêc-lÍt mỉm cười, 

— Vì áp huyệt, — Muyn-lœ trả lời và đưa tay trái lên xoa 
gáy, 

Hắn muôn xem đồng hồ. Hắn chờ đợi điều gì đây, — Sơ-tiêc- 
lít nhận xét. — Hẳn sẽ không giở màn kịch này ra, nêu hắn không 
có con bài chủ chôt dự trữ nào đó. Ai vậy nhì? Vị giám mục ư? 
Pờ-lây-sơ-ne chăng? Hay là Kêt® 

— Tôi khuyên ngài thử tập thở theo phương pháp y-ô-ga 
xem, 

— Tôi không tin phương pháp đó... Nhưng anh thử bày vẽ 
qua cho tôi xem nào. Người ta đã giới thiệu với tôi, nhưng tôi 
không tín, 

— Ngài hãy để tay trái lên gáy. Không, chưa đúng, chỉ đặt 
tiêng ngón tay thôi. Còn tay phải thì đặt dọc sương sọ. Đó, đúng 
rồi. Bây giờ thì ngài đồng thời dùng cả hai tay xoa đầu. Nhưng 
phải nhắm mắt lại, | 
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— Tôi nhắm mắt lại đề anh choằng vào đầu tôi như trường 
hợp Khôn-tôp chứ gì? 

— Nêu ngài bảo tôi phản bội tổ quốc thì tôi sẽ làm như vậy... 
Thưa thượng tướng, ngài xem đồng hồ thận trọng quá đây: 
đồng hồ của ngài chậm mât bầy phút. Chúng ta ngồi ở đây đã 
hơn một tiếng. Tôi thích chơi bài một cách công khai — Ít nhât 
cũng là với người của mình. 

Muyn-lơ cười trừ: 

— Tôi luôn luôn tiệc rằng anh không làm việc ở cơ quan của 
tôi, Ở bên tôi thì tôi đã bề nhiệm anh làm người phó của tôi từ 
lâu tồi. 

— Tôi sẽ không đồng ý. 

— Ảnh không đồng ý cái gì? 

— Tôi không đồng ý làm chức phó của ngài, 

— Vì sao? 

— Ngài hay ghen tị lắm... Cứ y như một người vợ thủy chung 
và yêu chồng vậy. Đó là kiêu ghen tị đáng sợ nhât... Có thể gọi 
là sự ghen tỊ của một kẻ bạo chúa... 

— Nhìn chung thì anh đã hiều tôi rât đúng, Kê ra, cũng có 
thể gọi sự ghen tị ây là sự quan tâm đổi với bè bạn — những đây 
là vân để kỹ thuật chê tạo, chứ không phải vân để nguyên tắc, 

Muyn-lơ lại xem đồng hồ: bây giờ y làm việc đó một cách 
công khai, €Irình độ nghề nghiệp của tay này cự phách thật, — 
Muyn-lơ nhận xét, — Anh ta hiểu tât cả mọi vân để không qua lời 
nói, mà qua cử chỉ và tâm trạng, Cừ thật! Nêu anh ta hoạt động 
chông lại chúng ta, mình sẽ không dám xác định mức độ nguy hại 
mà anh ta gây ra cho chế độ quôc xã. Một diễn viên như anh ta 
đáng giá hàng ngàn tên lính bât hạnh của chúng ta...) 

— Thôi được, — Muyn-lơœ nói, — Chúng ta sẽ chơi bài một 
cách công khai, Bây giờ xin anh bạn đợi tôi một phút... 

V đứng dậy và nhẹ nhàng rmmở cánh cửa thép. Tuy là cả một 
khôi sắt thép nặng nể, song chỉ cần một ngón tay cũng mở được 
cửa một cách dễ dàng. Y đề nghị tên lính gác đang dừng que diêm 
cậy chât bân trong móng tay: 

— Anh hãy gọi điện thoại cho Sôn-xơ hỏi xem có tin tức mới 
chưa? 
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Muyn-lơ tính rẵng trong vòng hai, ba giờ đồng hồ Rôn-phơ 
sẽ bắt cô nhân viên điện đài Nga phải khai hệt sự thật. Chúng sẽ 
đưa cô ta đền đây đôi chât. Đúng sai sẽ rành rành, Y vẫn có chỗ 
rút lui: thầm tra sự kiện là nghĩa vụ của người làm công tác phản 
gián. Kề hoạch hỏi cung Sơ-tiêc-lít cũng đã được y tính toán 
tương đôi chính xác: khí Rôn-phơ khai thác được người phụ nữ 
Nga, Muyn-lơ sẽ chìa con bài tây của y ra, quan sát thái độ của 
Sơ-tiêc-lít, sau đó y sẽ đưa anh giáp mặt với cô «nghệ sĩ dương 
cầm», 

— Bây giờ tôi đang chờ một thông báo, — Muyn-lơ quay vào 
xà-lim và nói, 

Sơ-tiêc-lít nhún vai: 

— Vậy thì ngài dẫn tôi vào đây làm gì? Chúng ta ngồi nói 
chuyện ở phòng làm việc của ngài không được sao? 

— Ơ đây yên tính hơn. INêu tât cả mọi chuyện kết thúc như 
tôi muôn, chúng ta sẽ cùng đi lên trên kia, và tÂt cả mọi người 
sẽ nghĩ rằng tôi với anh cùng nghiên cứu một vụ án trong bộ 
máy của tôi, 

— Và ông sêp của tôi sẽ biết việc này? 

— Ảnh sợ sự ghen tỊ của at — của ông ta hay của tôi? 

— Thê ngài cho tôi là sợ sự ghen tị của ai? 

— Thái độ tân công trực diện của anh khiển tôi rât thích, 

— Tôi không còn lôi thoát nào khác. Hơn nữa, bao giờ tôi 
cũng thích sự rõ ràng. 

— Nự rõ ràng là một trong những hình thức hoàn toàn tnờ 
mịt... Tôi biết anh là một người tỉnh ma, 

Tiên lính gác bước vào báo cáo: 

— Ông Sôn-xơ nói rằng ở đẳng ây không có ai trÄ lời, 

Muyn-lơ ngạc nhiên cẳn môi, sau đó y nghĩ: «Chắc là Rôn- 
phơ đi thằng đên đây mà không báo trước, Đường dây của mình có 
thê đang bận, nên anh ta đi luôn đề tiết kiệm thời gian. Khá lắm. 
Nghĩa là chỉ mười lăm phút nữa Rôn-phơ sẽ chở cô ta đên đây». 

— Được rồi, — Muyn-lơ nhắc lại — Kinh thánh có nói: đã 
đên lúc nhặt đá và đã đên lóc ném đá đi, 

— Hồi đi học, ngài đã nắm lhông vững môn thần học, — Sơ- 
tiêc-lÍt nói — Trong cuôn sách của nhà tiên tri Éch-lê-di-a-xơ 
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có việt; đã đên lúc ném đá đi và đã đên lúc nhặt đá về, đã đên 
lúc ôm hôn và đã đên lúc buông nhau ta. 

Muyn-lơ hỏi: 

— Anh đã nghiên cứu kỹ Kinh thánh với giám mục Sơ-lắc 
của anh đên thê kia à? 

— 'Tôi thường đọc đi đọc lạt Kinh thánh. Muôn chiên thắng 
kẻ thù, phải biết hệ tư tưởng của nó, có phải thê không ạ? 
Đên lúc giao chiến mới học Kinh thánh, thì chỉ có thât bại 
thôi, 

Chẳng lẽ chúng đã bắt được giám mục ở bên kia biên giới 
hay sao? Có thể lắm. Mặc dù trên đường quay về nhà ga, mình 
không gặp một chiêc xe nào cả, Nhưng chúng có thẻ đi trước mình 
và mai phục sẵn, Căn cứ vào thời gian, thì bây giờ chúng sắp 
về tới Béc Lanh. Thê đây. Nghĩa là ngay bây giờ mình phải đòi 
gặp bằng được ông sếp của mình, Chỉ có tân công. Nhất thiết 
không được phòng ngự. Nhưng nêu Muyn-lơ hỏi mình rằng điệp 
viên Cờ-lao-xơ hiện ð' đâu? Bức thư của hắn phải nằm ở trên bàn, 
tại nhà mình. Bằng chứng vô tội rõ ràng quá còn gì nữa, Nhưng 
ai có thể ngờ rằng các sự kiện lại đưa chúng đúng đên chỗ vị 
gián mục? Phải chứng minh vụ Cò-lao-xơ. Thời gian ủng hộ 
mình,» 

Muyn-lơ chậm rãi lôi từ trong túi ngực ra một chiếc phong 
bì màu xanh và nhìn chằm chằm vào mắt Sơ-tiêc-lít, 

qRôt cuộc, mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, — Sơ-tiêc- 
lít tiêp tục lập luận. — Thẳng ngốc, hẳn cứ tưởng sự chậm chạp 
của hắn sẽ làm mình tê liệt và giấy giụa. Mặc kệ hắn. Nhờ sự 
chậm chạp của hắn mà mình có được hai mươi giây để suy nghĩ, 
Vị giám mục có thể cung khai, nhưng điều đó không đáng sợ lắm. 
Cải chính là Pè-lây-sơ-ne đã báo tin cho người của ta biêt về 
sự thât bại của Kêt, về việc Các-lơ Vôn-pho' đã bắt đầu thương 
lượng. Hoặc đang thương lượng, Ảnh em ta sẽ phải tự đảm nhiệm 
tật cả mọi việc còn lại, nêu mình bị sa chân ở đây, — bây giờ 
anh em đẳng mình đã nắm được phương hướng rồi. Muyn-lơ 
không biêt mật mã của mình — ngoài mình ra và câp chỉ huy của 
mình ra, không ai biết cả. Chúng sẽ không moi được mật mã ở 
mình — cái này thì mình tín tưởng chắc chắn,» 
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— Đây, — Muyn-lơ rút ba tâm ảnh điềm chỉ dâu tay từ trong 
túi ra và nói: Cho anh xem món này hay lắm. Dâu tay này, — y 
chìa cho Sơ-tiêc-lít tâm ảnh thứ nhât,— chúng tôi phát hiện 
được trên thành côc nước mà anh đưa cho chàng Khôn-tôp bât 
hạnh, cả tin và ngu ngộc uông. Dâu tay này, — y giơ tâm ảnh thứ 
hai, như người ta rút một quân bài khỏi bộ bài, — chúng tôi tìm 
được... anh thử đoán xem ở đâu... hà? 

— Có thẻ tìm thầy dâu tay của tôi ở Hà Lan, — Sơ-tiêc-lít 
nói, — ở Mla-đơ-rít, Tô-ki-ô, Ang-ca-ra. 

— Ở đâu nữa? 

— 'Tôi có thẻ nhớ lại, nhưng việc đó sẽ tôn ít nhât mười lăm 
tiếng đồng hồ nữa, và chúng ta sẽ không được ăn cả bữa trưa 
lẫn bữa tôi... 

— Không sao. Tôi sẵn sàng nhịn đói, Các nhà y-ô-ga coi 
cái đói là một trong những phương thức hiệu nghiệm nhât và họ 
tiên đoán rằng rồi đây thê giới sẽ chữa bệnh lậu bằng cách bỏ 
đói một tuần lễ, chứ không dùng thuôc xuyn-phi-đin nữa ... Anh 
nhớ lại rồi chứ? 

— Câu chuyện của chúng ta thật là lông bông. Nêu tôi bị 
bắt, và ngài chính thức báo tin ây cho tôi, — tôi sẽ trả lời 
câu hỏi của ngài như một người bị bắt. Nêu tôi không bị bắt, tôi 
sẽ không trả lời ngài đâu. 

— Sẽ không trả lời, — Muyn-lơ nhắc lại lời Sơ-tiêc-lít đúng 
theo ngữ điệu của anh, — Sẽ không trả lời, 

Y liêc đồng hồ: nêu Rôn-phơ bước vào đây, y sẽ bắt đầu từ 
chiếc va-li điện đài, nhưng Rôn-phơ chậm trễ quá, nên y đành 
HÓI 

— Xin anh hãy nhắc lại, càng chính xác càng tốt, giá được 
từng phút thì hay nhất, tât cả những việc anh đã làm sau khi 
anh nói chuyện từ phòng thông tin liên lạc đặc biệt, nơi đã có 
lệnh tuyệt đôi câm tât cả mọi người, 

«Hắn chưa chìa tâm ảnh thứ ba,— Sơ-tiêc-lít nhận xét. — Nghĩa 
là hắn còn dự trữ một cái gì đây. Nghĩa là phải công kích ngay bây 
giờ, đề hắn mât dân thái độ tự: tim, 

— Sau khi tôi ghé vào phòng thông tin liên lạc đặc biệt — 
cần phải đưa bọn sĩ quan liên lạc ra tòa vì sự chênh mảng và 
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hèn nhát của chúng, chúng đã để chìa khóa ở cửa và chạy xuông 
hầm trú ân như một lũ thỏ, — tôi đã gặp ngài Boỏc-mman, Và 
đã nói chuyện hơn hai giờ với ngài đó. Còn đây là chuyện gì thì 
đi nhiên tôi sẽ không trả lời ngài đâu. 

— Anh có thê không trả lời nêu như không... 

— Không có nêu như không› gì hết... 

— Đừng nói hỗn nữa, Sơ-tiêc-lít ạ; đừng nói hỗn nữa,, 
Dầu sao thì tôi cũng trên anh cả về câp bậc lẫn tuôi tác... 

qHẳắn mời mình vào vòng nhảy đây, — Sơ-tiêc-lít nhận xét 
rât nhanh. — Hắn trả lời như thê để cho mình hiểu rằng mình 
không bị bắt. Nêu vậy thì chúng vẫn chưa có bảng chứng, chúng 
vẫn chờ đợi, Chờ đợi bằng chứng cả của mình nữa. Nghĩa là mình 
còn khả năng chiên thắng, 

— Xin ngài thượng tướng tha lỗi, 

— Như thê có phải tôt hơn không. Vậy anh đã nói chuyện 
gì với Boóc-man? Với ngài Bóoc-man... 

— Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi của ngài khi có mặt ngài Boóc- 
man, xin ngài hiểu cho tôi. 

— Giá anh trả lời tôi khi vắng mặt ngài Boóc-man, có lẽ anh 
sẽ không phải trả lời câu hỏi thứ ba... 

Muyn-lơ lại xem đồng hồ một lần nữa. Rôn-phơ phải xuông 
đây ngay bây giờ, Muyn-lơ bao giờ cũng cho rằng y có khả năng 
bắt nhậy thời gian một cách kỳ lạ. 

— Tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi thứ ba của ngài, nêu nó liên 
quan đền riêng tôi, chứ không tới quyền lợi của Đề chê và Quôc 
trường, 

— Nó liên quan đến riêng anh, Cái đâu tay này người của 
tôi tìm thây trên chiếc va-li của cô ả nhân viên điện đài Nga... 
Đây là câu hỏi khó nhât đôi với anh. 

— Tại sao? Câu hỏi này lại rât dễ đôi với tôi: chiếc va-li ây 
tôi đã sờ xem ở phòng làm việc của Rôn-phơ. Ngài gọi ông ta đên 
đây, ông ta sẽ xác nhận cho tôi, 

— Anh ta đã xác nhận rồi, 

— Thê ngài còn hỏi gì nữa? 

— Vân để là ở chỗ các dâu tay của anh còn tìm thây ở đồn 
cảnh sát ghét-xta-pô trước khi anh sờ vào chiệc va-li, 
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— Có khả năng nhầm lẫn chăng? 

— Không đời nào, 

— Có thể là sự ngẫu nhiên? 

— Có thê. Nhưng là một sự ngẫu nhiên đầy sức thuyêt phục. 
Tại sao trong sô hai mươi triệu chiếc va-li nằm ở các gia đình 
Béc Lanh, người ta lại tìm thây dâu tay của anh ở ngay trên chiệc 
va-li chứa điện đài của cô nghệ sĩ dương cầm người Nga? Anh giải 
thích thẻ nào đây? 

— H... ừm, h... ừm ... Giải thích điều đó thật là khó và gần 
như không thê làm được. Và ở địa vị ngài, tôi cũng sẽ không tỉn 
vào lời giải thích của tôi.. Tôi hiều ngài thượng tướng... Tôi 
hiểu ngài... 

— Tôi muôn nghe anh trả lời một cách có bằng chứng, Sơ- 
tiêc-lít ạ, nói thật là tôi rât có cảm tình với anh, 

— Tôi tin lời ngài... 

— Lát nữa, Rôn-phơ sẽ mang cô nghệ sĩ dương cầm người 
Nga đên đây, và cô ây sẽ giúp đế chúng ta hiểu rõ — tôi tin 
như thê — rằng anh đã sò» đến chiếc va-li đựng điện đài ở 
đâu, 

— Người Nga ? — Sơ-tiêc-lít nhún vai. — Cô ả mà tôi đên 
tóm ở bệnh viện ây à? Tôi có thê nhớ bằng mắt tuyệt đôi chính 
xác. Nêu tôi đã gặp cô ta Èờ đâu, tôi sẽ nhớ được thôi. Không, 
cô ta không giúp gì chúng ta được... 

— Cô ây sẽ giúp đỡ chúng ta, — Muyn-lơ phản đôi, — Và 
cái này nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta... — y lại bắt đầu lục lọi 
túi ngực, — đây... 

Rồi y chìa cho Sơ-tiêc-lít bức thư mật mã mà anh gửi Đờ- 
lây-sơ-ne mang sarig Béc-nơ. 

(Thê này thì thât bại rồi, — Sơ-tiếc-lít chợt hiều. — Đồ vỡ 
mật rồi. Anh em đẳng mình sẽ không biết tin, hóa ra mình ngỗc 
nghệch quá. Đờ-lây-sơ-ne hoặc là một thằng hèn, hoặc là một tên 
ngồc nghéch, hoặc là một tên phá hoại ngắm. 


«(Bác Lanh, phô Hoàng từ An-bo'-rệch. 
Gửt đi Pra-ha. 
Cò'-ruy-phe thân mêền ! 


280 


Theo chÈ thị của ngài thượng tướng SS Can-ten-bơ-ru-ne, 
người của tôi đã điều tra uê đại tá Béc-go'.. Rõ ràng ông đã lâm lẫn 
uề uiệc ngài thượng tướng chỉ huy Cục an nỉnh đề chề có quen riêng 
Béc-gơ. Theo đề nghị của tướng Nôi-bút, chúng tôi đã nghiên cứu 
hồ sơ Béc-gơ Đà đã không tìm thấy những chứng cớ trực tiễp cho 
phép buộc tột ông ta có dính dáng tớt Ca-na-ri-xơ, Thê mà không 
có lý do gì đề trao cho ông ta một nhiệm uụ quan trọng tới mức như 
ông đã giao cho ông ta. Nhưng 0ì ông ta đã tham gia chiên dịch, cho 
nên, theo tôi nghĩ, gạt ông ta ra lúc này là không hợp lý, Ngược 
lại, bằng cách giao cho ông ta những nhiệm 0ụ phức tạp nhất, nhưng 
chỉ có tính chất cục Độ uà hoàn toàn không dinh dáng đền các điểm 
nút, tôi để nghị ông tô chức theo dõi Béc-gơ' một cách chặt chẽ nhất, 
Như: ông đã biêt, Ca-na-ri-xơ đang ngồi tù È trại tập trung Phò- 
lô-xăng-bua, 0à chúng ta cần biềt những chỉ tiềt nhỏ nhật uê hoạt 
động phản bội của hẳn ta. Bởi oậy, nều nhứ Béc-gơ có thê lên tiềng 
Uớ1 tử' cách kẻ buộc tội hoặc thậm chí 0uới tư cách người bào chữa, 
thì tôi tin rằng cấp trên sẽ hềt súc biềt ơn ông, Phải nói thật oới 
ông rằng, sau thất bại cùa chiền địch Cờ-ra-côp, 0à thành phô áy rơi 
Đào tay bọn tướng cướp bôn-sê-oÍch mà 0ẫn nguyên 0ẹn, thì tôi tín 
rằng 0iệc giám sát Béc-gơ' sẽ đeœn lại cho ông một thành công lớn uà 
sẽ hoàn toàn phục hồi danh dự: cho ông... Tôi hiểu rõ rằng cương Uị 
phó giám độc Sở ghét-xta-pô Pra-ha hoàn toàn không tương xứng 
Uới kinh nghiệm cũng như năng lực của ông, 

Còn 0ễ phần ông Gò-ri-san-tri-côp, cộng tác niên của cơ quan 
phản gián, người được đại tá ŠSŠ Sơ-tiềc-lít đánh giá là chuyên gia 
hạng nhất trong lĩnh 0ực xoa bóp, thì cứ: đỗ người của tôi thâm tra 
nhân uật đó, Xin ông hiểu cho tôi; điều đó hoàn toàn không có nghĩa 
là tôi thiêu từi cậy ông. 

Tình hình ở' đây, ò' Béc Lanh này, buộc tôi phải quyềt định như 
)ậy. Tôi hy uọng rằng ông sẽ hềt sức giúp đố người cộng sự của 
tôi, người mang lá thụ này tới chỗ ông, Ông biêt anh ta rồi đây — 
đó là Ai-xơ~man, một người tuyệt đôi trung thành uới Quộc trưởng, 
một chuyên gia phản gián thực thụ, một người trí thúc đáng yêu. 
Tôi tin rằng ông 0ới anh ta sẽ làm uiệc ăn ý uới nhau. 


Bắt tay ông 
MUYN-LƠ›). 
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Pò-lây-sơ-ne đây cửa một lần nữa, nhưng nó vẫn khóa chặt, 
Chui ra qua chiệc cửa số nhỏ — chính chiêc cửa số đã khiên ông 
nhìn thây một mảnh trời — thì không được. 

Hơn nỡa, đây không phải như ở trên màn ảnh, — bỗng nhiên 
ông uê oải và hờ hững nghĩ, — một ông già đeo kính lại chui 
qua cửa số và mắc kẹt ở đó... Hai chân thì lằng lằng ở phía trong, 
bọn chúng sẽ tóm lây mình mà lôi trở lại... 

Ông chạy lên tầng trên, nhưng chiệc cửa số có thể để ông 
thoát ra bên ngoài — nó cao hơn mặt đât ba mét, — lại nhìn ra 
một ngõ phô vắng tanh và trên ngõ phô ây đã có hai tên mật thám 
đội mũ đang thong thả dạo bước, Bây giờ chúng không giả bộ ngó 
nghiêng các tủ kính bầy hàng và không làm ra vẻ chưa quen biêt 
nhau nữa. Ông lại chạy lên tầng trên: chiếc cửa số nhìn ra sân 
sau bị một tâm gỗ bịt kín — chắc là cửa kính bị vỡ hoặc có thẻ 
là ở đây người ta đang chuẩn bị sửa chữa, cứ nhìn cái cẩu 
thang cữ kỹ có nhiều chỗ bị bong sơn cũng đủ đoán biết điều 
đó. 

Đáng sợ nhât là cái lúc chúng nó lột quần áo và bắt mình 
há miệng ra cho chứng khám — lúc ây thì mình chỉ còn là con sâu 
cái kiên mà thôi, Ó La Mã ngày xưa, người ta giễt người đơn 
giản lắm — đó là thời cô đại hoàng kim! Còn bọn quôc xã thì 
chỉ muôn cắn xé trước khi móc người ta lên giá treo cổ... Tât 
nhiên, mình sẽ không chịu đựng nỗi các trò tra tân của chúng. 
Dạo trước, ngay trong trận đòn đầu tiên, mình đã tuôn ra hết, 
đã nói tât cả những gì chứng muôn, đã việt tât cả những gì chúng 
yêu cầu. Dạo ây, mình trẻ hơn bây giờ. Bây giờ, nêu chứng nó tra 
tần mình, mình sẽ không chịu đựng nỗi và sẽ phản bội hương hồn 
em trai mình, Phản bội hương hồn người em trai có khác gì trở 
thành một cái xác chết thôi tha. Thê thì tôt hơn hêt là rời bỏ cõi 
đời để khỏi phải phản bộb. 

Ông dừng bước trước cửa một căn phòng có tâm bảng để mây 
chữ: cTiên sĩ luật Phờ-răng Ủn-moœ, 

(Bây giờ mình sẽ bâm chuông căn phòng này, — Đờ-lây-sơ- 
ne chợt nghĩ.— Và mình sẽ bảo ông ta rằng mình bị một cơn 
đau tím đột ngột. Hai bàn tay mình lạnh ngắt, mặt mình có lẽ 
cũng trắng bệch ra rồi. Cứ đề ông tiên sĩ ây gọi bác sĩ tới, Cứ đề 
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cho bọn chúng bắn mình trước mặt mọi người, mình sẽ kịp kêu 
lên vài tiếng gì đó.» 

Pờ-lây-sơ-ne ân nút chuông. Ông nghe rõ tiêng chuông reo 
to bên trong. 

«Nêu ông tiên sĩ hỏi mình sông ở đâu thì sẽ ra sao nhỉ? — 
Pờ-lây-sơ-ne nghĩ. — Thì mình sẽ rơi vào tay bọn cảnh sát Thụy 
Sĩ. Hít-le sắp tới giờ tận sô rồi, lúc ây mình sẽ có thể nói, mình 
là ai và ở đâu đên đây. 

Ông lại bâm chuông một lần nữa, nhưng không có ai trả lời 
ông. 

«Chắc cái tay Ủn-mơ lúc này đang ngồi chén kem và uông 
cà-phê. Ăn kem với quả dâu tây và bánh bích-quy thì tuyệt, — 
Pò-lây-sơ-ne lại nghĩ thầm, tưởng như ý nghĩ đó từ một nơi rât 
xa đột nhiên dồn về. — Và ông ta đang đọc báo, và ông ta chẳng 
buồn chú ý đên mình, 

Ông quay sang cửa phòng khác và bâm chuông. Ở đây, tiếng 
chuông reo khác hẳn. Một giọng trẻ con hỏi: 

— Ai đây? 

Không hiểu sao Pò-lây-sơ-ne lại quỳ xuông và nói rât nhỏ: 

— Mở cửa ra, chấu ơi... 

— Ai đây? — giọng trẻ con hỏi lại, 

—— Mở cửa ra, cháu ơi, — Pờ-lây-sơ-ne nhắc lại to hơn một 
chút, nhưng ông cảm thây tiếng ông vang lên như sâm và có lẽ 
tât cả các phòng ở trên tầng này đều nghe rõ, 

— Nhưng ông là ai? Mẹ cháu bảo rằng chú Mích-ki Mau-xơ 
phải một năm nữa mới đên kia mà, 

— Bác không phải là Mích-kíi Mau-xơ, bác là anh ruột của 
chú ây... Bác mang quà của chú ây lại cho cháu đây.... 

— Bác mang quà gì thê? 

— Mở cửa ra, cháu, — Pờ-lây-sơ-ne đứng dậy, ấp sát trán 
vào cửa mà thì thẩm, — Bác mang cho cháu chiếc mô-tô lên dây 
cót... 

— Anh cháu mới chơi mô-tô lên dây cót, còn cháu thích 
chơi búp-bê cơ... Cháu là con gái mà... 

— Búp-bê bác cũng có. Một con búp-bê to, biết nói, biết 
nhắm mắt cơ nhé, 
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— Tóc nó trắng không hở bác? 

— Trắng lắm! 

— Cháu có con búp-bê tóc trắng tồi.. Cháu thích con tóc 
đen cơ... 

— Con tóc đen bác cũng có, — Pờ-lây-sơ-ne nói và giục: 
— Mở cửa mau lên, cháu! 

Ông nghe rõ tiềng cửa đóng sập lại ở tầng dưới cùng: hai 
tên nọ đã bước vào nhà. Ông nghe rõ tiếng bước chân của chúng, 
sau đó đên giọng nói của cô bé: 

— Mẹ cháu khóa cửa mất rồi, Nhưng mẹ cháu sắp về đây... 

Cô bé còn tiếp tục nói, nhưng Đờ-lây-sơ-ne không nghe rõ 
nữa, bởi vì ông đã chạy lên tầng trên. Ông định bâm chuông cửa 
phòng đôi diện với căn phòng bí mật. Nhưng cửa phòng bí mật đã 
mở ra và gã đàn ông cao lón tóc vàng bước ra hành lang, nói: 

— Đồng chí nhầm sô phòng rồi đây. Trên tầng gác này chỉ 
có chúng tôi và những người ở những phòng mà đồng chí vừa bâm 
chuông là có nhà, còn chủ nhà các phòng khác đều đi vắng cả rồi, 
Bởi vậy, đây là nơi tuyệt đôi an toàn cho đồng chí, 

€Trên bàn việt ở nhà trọ vẫn còn tập bản thảo của mình, Mình 
dừng bút ở giữa trang, giữa lúc mạch văn đang hệt sức đổi dào. 
Giá như mình không đên đây, có lẽ mình đã ngồi việt ở Béc Lanh, 
và sau đó, khi tât cả những chuyện xâu xa châm dứt, mình sẽ tập 
trung các bài đó thành một quyên sách. Bây giờ thì còn ai nhặt 
các tờ bản thảo của mình? Đên nét chữ của mình cũng chẳng ai 
hiểu nữa là.., 

Ông mở toang cửa số và nhảy hai chân ra trước, Ông rnuôn 
kêu to lên cho mọi người nghe rõ và nhìn thây ông, nhưng ông 
không thể kêu được nữa, vì trái tim ông đã bị vỡ tung, khi cơ 
thê ông vừa cảm thầy cái khoảng trồng đột ngột ở phía đưới. 


Chương l5 


Muyn-lơ ngồi trên chiếc ghê, sát cửa ra vào đề lúc nào cũng 
có thể quan sát công việc của các nhân viên kiểm nghiệm và của 
gã thợ ảnh đang chụp lía Ha hai cái xác — Rôn-phơ và Bác-ba-ra 
— nằm trong tư thê quái dị trên nền nhà. 
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— Không thây dâu vêt gì hêt, — một tên trong nhóm công 
vụ nói, 

Muyn-lơ đã cùng với mây tên thám tử tài giỏi nhầt của y đền 
nơi Rôn-phơ bị giết chêt, Ý chọn mây lão già đã từng cùng y tóm 
cỗ bọn đầu trộm đuôi cướp, bắt giữ bọn đẳng viên quôc xã của 
Hít-le, bắt giữ những đảng viên cộng sản của 'Ten-lơ-man trong 
những năm hai mươi. Y chỉ dùng đến mây lão già ây vào những 
trường hợp thật đặc biệt. ÝY không đưa chúng vào làm việc ở cơ 
quan ghét-xta-pô, để chúng khỏi tổ ra ngạo mạn coi thường các 
viên dự thầm ở đó, vì bọn này phải dựa vào sự giúp đỡ của các 
nhân viên liêm nghiệm, các điệp viên và các máy nghe trộm. Muyn- 
lơ vôn khâm phục nhà văn 'Tra-pêch — các thám tử do nhà văn 
ây miều tả hoạt động trôi chảy chỉ nhờ vào kinh nghiệm và cái đầu 
sáng suôt của họ, 

Một vị cô đạo không bao giờ có thê tiên hành cải cách trong 
tôn giáo của mình, — có lần Muyn-lơ nói, — Các nhà cải cách bao 
giờ cũng đên từ bên ngoài, Bởi vậy, đề cho các nhà cải cách tương 
lại không phê truât được tôi, tôi phải giữ mây ông già lão luyện 
làm vôn dự trữ, Các ông già ây và hoạt động thực tê của họ giúp 
tôi thỉnh thoảng tô chức lại công việc, 

— Nói chung không có gì cả tr? — Muyn-lơ hỏi lại — Không 
có dầu vêt gì hay sao? 

— Không có gì hết, — lão già tóc bạc, mặt tnầu đât, trả lời, 
Muyn-lơ quên tên lão ta, nhưng y vẫn chơi thân với lão ta từ 
năm 1926. — Vụ này tương tự vụ giệt người mà anh đã phanh 
phưi ra ở Mluyn-khen, 

— Ở phô E-gông? 

— Đúng, sô nhà chín, theo như tôi còn nhớ... 

— Số nhà tám, Hung thủ đã giệt mây mạng người ở phía số 
nhà chẵn của đường phô, 

— TrÍ nhớ của anh thật có một không hai, 

— Thể cậu không phàn nàn gì về trí nhớ của cậu chắc? 

— Tôi đang uông i-ôt, 

— Còn mình thì uông vôt-ca, 

— Anh là cầp tướng, anh mới có thể uông vôt-ca, Chứ bọn 
tôi đào đâu ra tiền để mua vôt-ca? 
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— Ăn hôi lộ đi có được không, — Muyn-lơ cười khây, 

— Để rồi rơi vào tay bọn đao phủ của anh chứ gì? Thôi, 
thà tôi uông i-ôt còn hơn, 

— Thì cứ việc uông i-ôt;— Muyn-lơ tán thành. Cứ việc 
tự nhiên. Thật thà mà nói, mình rât vui lòng đổi rượu vôt-ca 
của mình lây món i-ôt của cậu. 

— Công việc bận lắm à? 

Muyn-lơ đáp: 

— Hiện thời thì rât bận, Chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn 
việc gì mà làm đâu. Này, thê chủng ta làm gì bây giờ? Chẳng 
lẽ không có dâu vét gì hay sao? 

— Đề cho bọn nhân viên xét nghiệm của anh nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm mây viên đạn đã bắn chêt hai nhân vật 
fiày Xem sao, 

— Nhât định là họ sẽ xem xét thôi, — Muyn-lơ đồng ý. — 
Về chuyện nghiên cứu thì cậu khỏi phải lo... 

Lão già thứ hai bước vào và kéo chiêc ghê lại ngồi cạnh Muyn- 
lơ, 

qMột con quỷ già, — Muyn-lơ nhìn lão già mới vào, nghi 
bụng, — Thẻ mà lại còn nhuộm tóc. Đúng là hắn nhuộm tóc rồi, 

— Thể nào, Hun-te‡ Anh có chuyện gì không? — Muyn-lơ 
hỏi. 

— Có chứ. 

— Này, anh nhuộm tóc bằng thuốc gì thê? 

— Thuôc khơ-na. Tóc tôi chẳng ra đen cũng chẳng ra bạc, 
Mụ In-de nhà tôi lại về bên kía thê giới rồi. Bọn gái trẻ bây giờ 
chỉ thích những thẳng lính trẻ, chứ đâu có mê loại mật thắm già 
như tôi nữa, 

— Lính tráng ra trận hệt còn đâu. 

— Thì còn bọn thương, phê binh. Ở hậu phương bọn này 
tính nghịch lắm... 

— Nhưng chúng nó què cụt cả... 

— Cái món ây thì cần gì đầy đủ chân tay,— Hun-te cười 
phá lên.— Ảnh nghe đây, mụ già ở ngôi nhà đôi diện cách đây 
một tiêng đồng hồ có nhìn thây một cô ả bê con và một tên lính 
vội vã đi từ trong nhà này ra. 
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— Tên lính ăn mặc như thể nào? 

— Còn như thê nào nữa? Nó bận đồ lính... 

— Tôi hiểu rằng nó không mặc quần áo lót. Nó bận bộ đồ 
đen phải không? 

— Tât nhiên là nó bận bộ đồ đen, anh có trang bị áo quần 
màu xanh lá cây cho bọn lính bảo vệ đâu... 

— Hai đứa đi xe gì? 

— Chúng nó lên xe buýt. 

Muyn-lơ đột nhiên nhỏm dậy: 

— Sao lại lên xe buýt?! 

— Thê đây. Chúng nó lên chiếc xe buýt số mười 
bảy. 

— — Xe chạy về hướng nào? 

— Về phía này, — Hun-te chÌ tay về phía tây, 

Muyn-lơ vội vã bước lại bàn, cẩm ông nghe lên, quay số 
và nói! 

— Sôn-xơ| Nhanh lên! Một, cử ngay mây tôp lính đuôi theo 
chiêc xe buýt sô mười bẩy | ` nghệ sĩ dương cẩm và tên lính bảo 
vệ, Sao? Làm sao tôi biêt thằng ây tên là gì! Anh hãy hỏi xem 
tên nó là gì! Hai, tra cứu ngay hồ sơ của nó, xem nó là ai, ở đâu 
điều về, họ hàng nó sông ở chỗ nào. Đưa toàn bộ danh sách lại 
đây cho tôi, ngay lập tứcÍ Nêu thầy nó từng có mặt ở những 
nơi Sơ-tiêc-lít đã đến, anh hãy báo ngay cho tôi biết Sao? Ở 
đâu không quan trọng — ở ngoài mặt trận, ở trong nhà thổ hay ở 
ngoài bờ biển cũng vậy! 

Muyn-lơ lại quay về ngồi xuông chiêc ghê bên cạnh cửa ra 
vào. Bọn nhân viên xét nghiệm và gã thợ ảnh đã ra về. Còn lại 
mình y với hai lão già, và hai tên lính kia ttanh nhat ôn lại chuyện 
cũ. Muyn-lơ ngồi nghe chúng nói, đôi khi nước mắt y ứa ra: hai 
lão già nhớ lại hồi chúng còn trẻ, khi tât cả mọi chuyện đều đơn 
giản và rõ ràng, khi người ta không cần phải theo dõi bạn bè, 
khi đi nằm không cần tông thuộc ngủ và yêu nhau không cẩn 
thuộc kích thích. 

— A-lô, — Muyn-lœ quay sô điện thoại, nói, — phái ngay 
một tôp lính đên vây nhà Sơ-tiêc-lítl.. Bao nhiêu lâu hả? Cần 
bao nhiêu lâu, thì vây bây nhiêu... Cứ bảo tên đầy tớ của hẳn là 
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nửa tiếng nữa Sơ-tiêc-lít sẽ về nhà, Ai à? Cứ bảo là lái xe của 
Sơ-tiêc-lit... 

Mình thua cuộc mật cồổi,— Muyn-lơ lập luận trong lúc 
ngồi nghe hai tên bạn cũ của y nói chuyện, — nhưng mình còn 
có Béc-nơ làm vôn dự trữ. Tât nhiên, đây tình hình phức tạp 
hơn, bọn cảnh sát và lính biên phòng không phải là người của 
mình. Nhưng con bài tây côt yêu nhất đã bị tuột khỏi tay rồi. 
Chúng nó lên ô-tô buýt. Đó là dầu hiệu chứng tỏ rằng đầy không 
phải là một chiền địch được bô trí từ: trước. Nêu là một chiên dịch, 
chúng phải có xe chò sẵn. Không, nghĩ đên chuyện coi đó là một 
chiên dịch thì vô lý quá. Bọn Ñga dĩ nhiên muôn cứu người của 
chúng, nhưng vị tât chúng đã phái mây người lao vào chỗ chêt 
với hy vọng, đúng là hy vọng, giải thoát một ả nhân viên điện 
đài. Dù chúng hiểu rằng đứa bé là gót chân A-hil * của ả, Có lẽ 
vì thê mà chúng liều lĩnh đi nước cờ ây chăng? Mình nói cái gì 
thê nhỉ? Chẳng có sự liều lĩnh nào hêt— con bé leo lên xe buýt... 
Đó là sự ngư ngộc, chứ không phải là sự: liều lĩnh,,,) 

Ÿ lại cẩm lây ông nói; 

— Muyn-lơ đây. Hãy báo cho cảnh sát, ở tât cả các tuyên 
giao thông đường nỗi cũng như đường ngắm, đề ý đền một người 
phụ nữ bê con, Phát Ảnh mụ ta cho cảnh sát và nói với họ rằng 
mụ ta là một tên lưu manh và sát nhân, để họ bắt giữ mự ta lại. 
Nêu họ có nhầm lẫn mà bắt quá nhiều người, thì tôi sẽ tha lỗi 
cho họ, Chỉ côt sao đừng đề mụ ta tầu thoát... 


Sơ-tiêc-lít lại nhìn đồng hồ: Muyn-lơ rời khỏi xà-lim đã 
hơn hai tiêng tôi, 

«Cô bé không khai,— Sơ-tiêc-lít hiêu.— Hay là chúng đưa 
Kêt đi đôi chât với Pờ-lây-so-ne Điều đó không đáng sợ, vì họ 
có biêt gì về nhau đâu. Nhưng hẳn là hắn gặp chuyện gì bât trắc 
tồi. Có chuyện gì đó đã xây ra, mình còn có thời gian trông ở 
giữa và mình phải lợi dụng thời gian trông đó», 

Anh thong thả đi đi lại lại trong xà-lim, cân nhắc mọi cách 
giải quyêt có thể áp dựng, Anh đã điểm lại trong óc tât cả những 
gì liên quan tới chiêc va-li kia, Phải rồi, đúng là anh đã đỡ lây 


“ Tức là chỗ yêu nhất, 
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chiếc va-li ở trong từng, khi Ê-rơ-vin bị trượt chân suýt ngã. 
Chuyện đó xây ra trong đêm trước khi gia đình Kết bị trứng bom. 
Chỉ một lần thôi. 

‹Hượm đã! — Sơ-tiêc-lít tự ngăn mình lại.—— Đúng là trước 
trận ném bom... Sáng hôm sau mình đã đi xe đên phô ây... Ở' đây 
xe cộ ùn lại rât nhiều... Đường bị nghẽn vì các đội cứu hỏa đang 
làm việc. Tại sao mình lại có mặt ở' đó. Mình có mặt ở đó là vì 
con đường mình đi về phía đại lộ Cu-đam bị tắc, Mình sẽ đòi 
Muyn-lơ phải gọi tôp cảnh sát gác đường sáng hôm ây đên đây 
xác nhận. Nghĩa là sở đĩ mình có mặt tại dấy phô Kêt ở là vì cảnh 
sát bắt mình đi vòng, Trong hồ sơ có bức ảnh chụp mây chiêc 
va-Ìi còn nguyên vẹn sau trận bom. MHình đã nói chuyện với tên 
cảnh sát, mình còn nhớ mặt hắn, còn hắn thì hẳn phải nhớ tâm. 
thẻ của mình... Mình đã giúp người ta chuyên mây chiễc va- 
li— tên kia có phủ nhận việc đó cũng không sao. Hẳn sẽ không 
phủ nhận việc đó, mmình sẽ đòi Muyn-lơ đưa tên cảnh sát đến đôi 
chât. Mình sẽ nói rằng mình đã đây hộ một người phụ nữ đang 
khóc chiệc giường trẻ con: chị ta sẽ xác nhận, bởi vì đó lạ việc 
làm có thật, khó mà quên được, 

Sơ-tiếc-lít đâm hai nằm tay vào cửa thình thình, và cửa mở 
a ngay: nó không bị khóa, nhưng có hai tên hộ pháp đứng gác 
bên ngoài. Tên thứ ba lúc ây điệu qua cửa xà-lim của Sơ-tiêc- 
lít một người bị trói giật cánh khuỷu. Mặt người ây bị biên dạng 
hẳn đi, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc Sơ-tiêc-lít cũng đủ nhận 
ra trong mớ đa thịt lùng nhùng ây khuôn mặt tên lái xe riêng của 
Boóc-man, kế đã không chịu làm việc cho cơ quan ghét-xta-pô, 
kẻ đã lái xe cho Boóc-man hôm anh nói chuyện với hắn. 

Sơ-tiêc-lít cảm thây toàn bộ cơ thể anh căng lên. Đừng bỏ 
lỡ thời cơ, 

— Ñày, anh bạn ơi, anh hãy gọi điện ngay cho thượng tướng 
Muyn-lơ, Bảo ông ây rằng tôi đã nhớ rat Tôi đã nhớ ta tât cả! 
Anh hãy mời ông ây xuông gặp tôi ngay lập tức! 

Pờ-lây-so-ne vẫn chưa bị giải về. Một, việc khai thác Kêt 
không ăn thưa gì. Hai, mình chì còn một khả năng thoát khỏi nơi 
này — đó là thời gian, Thời gian và Boóc-man, Nêu mình chậm 
trễ, Muyn-lơ sẽ thẳng.» 
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— Được rồi,— tên lính gác nói, — thưa đại tá, tôi sẽ gọi 
điện lên chỗ ngài thượng tướng ngay. 


Bên công trại trẻ mồ côi nuôi đưỡng những em bé còn đang 
bú, có một người lính cao lớn đang đứng. Người ây đứng trước 
một chiếc cửa số sơn trắng, miệng day day điêu thuộc lá chưa 
châm lửa. Rõ ràng người ây đang nóng ruột, bởi vì chôc chôc lại 
thầy anh ta xem đồng hồ. Khi chiêc cửa số mở ra, anh ta rụt rè 
ngó vào bên trong và nói: 

— Xu lỗi, tôi muôn để nghị chị một điều... 

— Bây giờ chúng tôi không thê châp nhận được để nghị của 
ông, — người phụ nữ có tâm băng buộc tóc mầu trắng trả lời anh 
ta.— Bây giờ đang là lúc cho trẻ ăn, tât cả mọi người đều bận... 

— Vâng, nhưng tôi từ mặt trận về đây chỉ được nửa ngày. 
Tôi phải đi ngay lập tức, 

— Thưa ông, nhưng rât tiệc là bây giờ tât cả các cháu... 

— Chị có thể cho tôi gặp một vị nào đó trong ban phụ trách 
trại được không ạ? | 

— Trại chúng tôi chẳng còn vị phụ trách nào rỗi cả, người 
thì ta trận, người thì đang săn sóc các cháu. Một lần nữa xin ông 
tha lỗi cho tôi,— và người phụ nữ sập cánh cửa xuÔông ngay 
trước mỗi anh lính. 

— 'Thê bao giờ thì các cháu ăn xong, hở chị? 

Người phụ nữ không mở cửa, trả lời: 

— Nửa tiêng nữa, Mời ông nửa tiêng nữa quay lại đây, chúng 
tôi mới có thể giúp ông được... 

Người lính bước +a, sang bên kia đường và đi xuông tầng 
hầm của một ngôi nhà đỗ. Ở đó, Kêt đang ngồi cho con bú trên 
một chiêc hòm bẹp gí. 

— Thê nào, anh? — chị hỏi. 

— Dở quá, — Ghen-mút đáp, — Phải đợi nửa tiêng đồng 
hồ nữa. 

— Chúng ta sẽ đợi, — Kết an ủi anh ta. Chúng ta sẽ đợi... 
Bởi vì bây giờ chẳng sợ gì cả, Làm sao chúng nó biết tôi với anh 
đang ở đâu? 

— Nói chung thì như thê, nhưng phải nhanh nhanh rời khỏi 
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thành phô, kẻo chúng nó tìm ra chúng ta mật, Tôi biệt chúng 
nó lòng người giỏi như thê nào rồi. Hay là chị cứ đi trước? Còn 
tôi, nêu thuận lợi, tôi sẽ đuôi kịp chị sau, có được không? Chúng 
ta hãy thỏa thuận với nhau: chị sẽ đợi tôi ở đầu nào? 

— Không, — Kêt lắc đầu, — không nên thể. Tôi sẽ đợi anh... 
Tôi biệt đi đâu giữa thành phô này được, hở anh... 


Sôn-xơ gọi điện tới phòng thông tin vô túyên — nơi Muyn- 
lœ đang có mặt để báo tin: 

— Sơ-tiêc-lít yêu cầu nói với ngài rằng anh ta đã nhớ ra tât 
cả. 

— Thê hả? — Muyn-lơ sôi nội hẳn lên và đưa tay ta hiệu 
cho hai lão già đừng cười to,— Bao giờ? 

— Vừa xong ạ. 

— Tôt lắm. Bảo anh ta là tôi sẽ về ngay. Không có tin gì mới à‡ 

— Không có tin gì đáng kẻ ạ. 

— Chưa biết thêm gì về tên lính bảo vệ hay sao? 

— Chưa, toàn những điều vụn vặt thôi ạ... 

— Cụ thê là gì? — Muyn-lơ hỏi như một cái máy, hỏi đề mà 
hỏi, và vừa hỏi vừa với tay lây áo bành-tô trên chiệc ghê bên 
cạnh. 
— Thưa ngài, mới biết về vợ convà họ hàng của nó thôi. 

— Sao lại bảo là vụn vặt,— Muyn-lơ giận dữ. — Điều đó 
chẳng vụn vặt chút nào, Hoàn toàn không vụn vặt trong vụ này 
đâu, anh bạn Sôn-xơ ạ. Bây giờ tôi sẽ về và cùng anh phân tích 
điều vụn vặt đó... Đã phái người tới chỗ vợ nó chưa? 

— Vợ nó đã bỏ nó cách đây hai tháng, 

— Sao, cái gì?| - 

— Nó nằm quân y viện vì bị chân thương, thê là vợ nó bỏ 
nó đẻ đi theo một gã lái buôn tới Muyn-khen. 

— Còn con nó? 

— Xin ngài đợi cho một phút, — Sôn-xơ trả lời, tay giỏ hồ 
sơ, — bây giờ tôi sể xem con nó ở đâu... À, đây tồi,, Tôi tìm thây 
tỔi... 

— Anh nói in Ít thôi, Sôn-xơ ạ. Nói ít đi và hãy làm nhiều 
hơn. 
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— Nó có một đứa con bôn tháng. Vợ nó đã gửi con vào trại 
trẻ mồ côi, 

Cô ä người Nga cũng đang cho con bú, — Muyn-lơ sực nhớ. 
— Tên lính cần có một người vú emÍ Thằng cha Rôn-phơ chắc 
đã quá tay với đứa con của cô ảÍ9 

— Tên trại trẻ ây là gì? 

— Không có tên, Chỉ biết ở khu Pan-côp, phô Sin-le, sô 
bầy. Bây giờ đến mẹ của tên lính ây... 

Muyn-lơ không để ý nghe các tư liệu về người mẹ của Ghen- 
mút nữa. Ý quằng ông nói xuông bàn, sự chậm chạp của y biên 
tật, y mặc áo bành-tô và nói: 

— Các cậu ạ, bây giờ có thể sẽ phải bẳn nhau ra trò đây, 
bởi vậy các cậu hãy chuẩn bị súng đạn cho cần thận. Có cậu nào 
biết trại trẻ mồ côi ở khu Pan-côp không? 

— Phô Sin-le, số nhà tám thì phải,—- Tên tóc bạc nói, 

— Cậu lại lẫn lộn rồi, — Muyn-lơ vừa nói vừa bước ra khỏi 
phòng, — Bao giờ cậu cũng lẫn sô lẻ với sô chẵn. Nhà sô bảy, 

— Một phô bình thường thôi,— lão già tóc bạc nói, — ở 
phô ây không có gì đặc biệt. Chơi nhau ở đây tha hồ mà đẹp: 
phô äy yên tĩnh lắm, sẽ chẳng ai làm phiển chúng ta. Còn chuyện 
tôi nhầm lẫn chữ sô thì đúng đây. Từ bé đã thê. Tôi chả bị ôm 
vào hôm ở lớp học bài sô lẻ sô chẵn mà. 

Và lão ta phá lên cười, Muyn-lơ và tên kia cũng cười theo. 
Và cả ba tên lúc này trông như: một bọn thợ săn đã vây kín được 
thột con hươu, 


Không, Ghen-mút Côn-đe không có môi liên hệ gì với Sơ-tiêc- 
lít. Đường đi của họ không gặp nhau ở nơi nào cả. Ghen-mút ra 
trận từ năm ro4o. Anh ta tỉn rằng anh ta đi chiên đâu cho Tổ 
quộc, cho đời sông của mẹ, của ba đứa em trai và một đứa em 
gái của mình. Anh ta tin rằng anh ta đi chiến đâu cho tương lai 
của đât nước, chông bọn Xla-vơ hèn trọn dám cướp đoạt những 
vùng đât mênh mông, trong khi chúng không hể biết cách làm ăn; 
chồng bọn Anh và bọn Pháp đã bị bán rẻ cho bọn thông trị ở bên 
kia đại dương; chông bọn Do Thái áp bức dân lành và đầu cơ 
trục lợi trên nỗi đau khô của người khác, Anh ta tưởng rằng thiên 
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tài của Quốc trưởng, người đã nhận mang gánh nặng ghê gớm là 
đem lại hạnh phúc cho dân tộc Đức, sẽ chói chang muôn thuở. 

Cứ thê cho đền mùa thư năm 1941, khi quân Đức ca vang hành 
khúc diễu binh trên thê giới và không khí chiên thẳng làm cho 
anh ta và các bạn anh ta trong đơn vị xe tăng SS say sưa, mê mân, 
đôi khi giồng những kẻ dạo chơi mà đầu óc chẳng mày may vần 
nghĩ. Nhưng sau một trận đánh ở vùng ngoại vi Miát-xcơ-va, khi 
bắt đầu phải đôi phó với du kích và có lệnh giêt chê: tât cả các con 
tín, Ghen-mút hơi lúng túng. Anh ta vôn là một nông dân, và 
anh ta tôn thờ người mẹ cao hơn mọi thứ đảng tôn thờ khác. 
Người mẹ đã nuôi dậy Ghen-mút cùng mây đứa em của anh ta, 
Sau ngày bô anh ta chết, bà mẹ làm quần quật từ sáng đến đêm và 
không cho phép anh ta bỏ học, ngày nào bệnh tật chưa quật ngã 
được bà, 

Lần đầu tiên khi trung đội của Ghen-mút được lệnh bắn chết 
bón mươi người bị bắt làm con tin ở gần Xơ-mô-len-xcơ — nơi 
một đoàn tàu của quân Đức bị lật đỗ — thì Ghen-mút bắt đầu 
uông rượu: trước mắt anh ta là các cụ già và những người phụ 
nữ bê con, Những người phụ nữ ây ôm chặt con vào lòng, bịt 
mắt con lại và yêu cầu bọn lính hãy giêt chêt họ thật nhanh... 

Sau đó, anh ta nhận thây rẳng các bà mẹ ở nước Nga cũng 
giông các bà mẹ Đức, thường nhường cho con khẩu phần khoai 
tây cuôi cùng của mình và khi họ nhìn con cái họ ăn uông, mặt họ 
đẫm nước mắt, 

Sau lần xử bắn thứ nhât, Ghen-mút không tài nào tỉnh trí 
lại được, Không phải một mình anh ta tồng rượu: nhiều người bạn 
của anh ta lặng lẽ tu rượu cả chai, và không một ai kể chuyện 
tiêu lâm, cũng không một ai chơi ẳc-coóc-đê-ông nữa. Rồi cả bọn 
lại lao vào đánh nhau với những người lính Nga đề cơn giận đữ 
làm cho chúng quên đi cơn ác mộng nọ, 

Khi Ghen-mút về phép, hai mẹ con cô gái láng giếng sang 
chơi hỏi thăm anh ta. Tiên cô gái là Lu-i-da, Trông cô xính xắn, 
ngoan ngoãn và trắng trẻo, Đêm nào Ghen-mút cũng nằm mơ thây 
Lu-i-da, Anh ta mời cô gái đi xem phim, xem xong họ đi chơi 
với nhau cho đên sáng. Ghen-mút nhiều hơn Lu-i-da tới mười 
tuổi, bởi vậy, anh ta rât âu yêm cô gái, Anh ta nghĩ đền lúc cô 
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trở thành một người vợ và người mẹ đảm đang, Ghen-mút luôn 
luôn mơ ước trong nhà anh ta có thật nhiều giày dép của trẻ con ở 
bên cạnh mắc áo: anh ta rât yêu trẻ. Làm sao anh ta lại có thê 
không yêu trẻ, một khi anh ta chiên đầu cho hạnh phúc và tương 
lai của chúng kia chứ? 

Đên lần nghỉ phép năm sau, Lu-i-da trở thành vợ anh ta. 
Khi anh ta ra trận. Lu-i-da buôn nhớ anh ta tới hai tháng. Và 
khi hiểu rằng mình đã có mang, Lu-i-da cảm thây buồn bã và sợ 
hãi, Cô ta bỏ ra thành phô và ngay trong đêm đầu tiên — vì không 
thuê được phòng ở khách sạn, còn nhà người quen của Ghen- 
mút thì đã bị bom phá sập, — cô ta đi ngủ với một tên sĩ quan 
không quân. 

Sau khi đẻ, Lu-i-da mang con đến trại trẻ mồ côi. Thời gian 
ây Ghen-mút đang nằm viện vì bị chân thương nặng. Khi được 
ra viện và trở về nhà, anh ta được mọi người cho biệt là Lu-i- 
đa đã đi theo kẻ khác, Ghen-mút nhớ đên những người phụ nữ 
Nga: có lần bạn anh ta đã đôi năm hộp thịt đề được ngủ với một 
cô giáo Nga ba mươi tuổi — người phụ nữ ây có một đứa con gái 
nhỏ, nhưng chằng còn gì để cho con ăn nữa. Sáng hôm sau, chị 
ta thắt cô tự tử, để lại cho mây người láng giểng đứa con gái, một 
gói quần áo trong có bọc tâm ảnh cha em và năm hộp thịt nọ. Thể 
mà Lu-i-da, một đội viên Hội thanh niên Hít-le, một người Đức 
chính công, chứ không phải một người phụ nữ Xa-vơ mọi rợ, 
lại ném con vào trại trẻ mồ côi như một ả gái điêm mmạt hạng. 

Mỗi tuần Ghen-mút tới trại thăm con một lần, và đôi khi 
người ta cho phép anh ta bê con đi chơi, Anh ta đùa với con, 
hát cho con nghe, và lòng yêu con của anh ta có một vẻ gì điện 
dại và đáng thương. Anh ta đã nhìn thây cô nhân viên điện đài 
Ñga nựng con như thê nào và lúc ây anh ta tự hỏi: €Tât cả chúng 
ta đã làm những trò gì? Sao tât cả chúng ta lại tàn ác đến như 
vậy! Họ cũng là người như chúng ta, cũng yêu thương con cái và 
sẵn sàng chêt vì con như chúng ta kia mài» 

Bởi vậy, khi Ghen-mút nhìn thây cảnh Rôn-phơ hành hạ cháu 
bé, quyết định đã đên với anh ta xuât phát từ tình cảm, chứ không 
phải từ lý trí, Anh ta thây Rôn-phơ và Bác-ba-ra, kẻ đứng nhìn 
cảnh cháu bé hai tuần tuôi sắp bị giêt chêt một cách thản nhiên, 
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giông hệt ả Lu-i-da, kể mà anh coi là tượng trưng cho sự phản 
bội. 


Nửa giờ sau, Ghen-mút quay lại chỗ trại trẻ theo lời hứa 
của người phụ nữ nọ. Anh ta đứng bên chiệc cửa số gỗ sơn trắng 
và mật dần cái cảm giác căng thẳng đáng sợ, xa lạ, cảm giác căng 
thằng đó đã trở thành bản tính thứ hai của anh ta, khi anh ta nhìn 
thây tâm thân đỏ hỏn của đứa bé Nga trong tay Rôn-phơ. Anh ta 
cằm thầy có một cái gì đồ vỡ trong lòng, người anh ta cứ mỗi 
lúc một run thêm vì rét và toàn bộ nửa người bên trải — vôn bị 
chân thương — lạnh hẳn đi và lúc đó anh không cảm thấy cái 
lạnh bền ngoài nữa, 

— Chào chị, — Ghen-mút chào người phụ nữ nhìn ta ngoài 
cửa số. — Cháu Uôc-xu-la Côn-đe... con gái tôi... Người ta đã 
cho phép... 

— Tôi biết rồi Nhưng bây giờ đến lúc cháu phải đi ngủ... 

— Tôi phải ra mặt trận ngay. Tôi sẽ bê cháu đi chơi một 
lát, và cháu sẽ ngủ trên tay tôi... Đên giờ thay tã, tôi sẽ trả cháu 
lại cho các chị... 

— Thưa ông, tôi sợ bác sĩ không cho phép... 

— Tôi phải ra trận ngay, — Ghen-mút nhắc lại, — chị không 
thể câm tôi được nhìn thây cháu. 

— Vâng... Tôi hiêu... Tôi sẽ cô gắng. Xin ông đợi cho một 
phút. 

Ghen-mút phải đợi không phải một, mà là mười phút, và cả 
người anh ta run lên bần bật, răng đánh cẩm cập. 

Cửa số mở, và người ta chìa ra cho anh ta một cái bọc trắng, 
Khuôn mặt đứa con gái được che bằng một miêng vải trắng 
tỉnh, 

— Ông muôn đi ra phô phải không? 

— Chị bảo sao? — Ghen-mút không hiểu. 

Lời nói bây giờ vọng đến tai anh ta như từ một nơi tât xa, 
qua một chiêc cửa khép chặt. Anh ta thường cảm thây như thê 
từ sau khi bị thương, mỗi lần xúc động mạnh. Anh ta từng bị 
ngất ở ngoài phô mây bận, khi nhìn thầy những bệnh viện và 
trại trẻ bị bom phá sập. 
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— Nêu ông muôn cho cháu ra chơi ngoài phô, chúng tôi sẽ 
đưa xe nôi :cho ông. 

— Đẻ làm gì? 

— Đẻ khỏi phải bê cháu, 

— Không, cám ơn chị, tôi chỉ thích được ấm cháu thôi, 

— 'Tôt nhất là ông nên bê cháu vào chơi trong vườn hoa của 
trại chúng tôi — ở đây yên tỉnh lắm và nêu có báo động máy bay, 
ông có thê nhanh chóng xuông hầm trú ân, 

— Được tồi. Tôi chỉ ngó xem chiêc xe buýt đã đên đón tôi 
chưa, rồi tôi sẽ đi vào nhà... 

— Vào nhà nào? 

— Vào vườn hoa, xin lỗi, vào vườn hoa... 

— Ông không quá mệt mỏi đây chứ? 

— Không, Nhưng sao chị hỏi thê? 

— Trông mặt ông tái hẳn đi... 

— Không, không sao, — Ghen-mút nói và bước ra đường. 

Anh ta bước xuông lòng đường và nghe thây tiêng phanh 
rít ngay sau lưng mình. Một chiêc xe quân sự' đỗ lại cách Ghen- 
mút hai bước và người lái xe thò đầu ra cửa, quát: 

— Mù hả? Không nhìn thây xe đang phóng hay sao lÍ 

GHen-mút ôm chặt đứa con gái vào ngực, lầm bẩm gì đó rồi 
chạy về phía tầng hầm. Kêt đang đứng bên cửa đợi anh ta. Đứa 
con của chị đang nằm trên chiêc hòm. Thằng bé đang ngủ, thỉnh 
thoảng lại cựa quậy trong mơ. 

Ghen-mmút trao đứa con gái cho Kết và nói; 

— Bây giờ chị bê hộ cháu một lát, để tôi chạy ra bên xe. Đứng 
ở đây có thể nhìn rõ lúc nào có chuyên xe buýt từ chỗ đường 
vòng hiện ra, Lúc đó, tôi chạy về đón chị ra vẫn kịp. 

Anh ta nhìn Kết trân trọng đỡ lây đứa con gái của anh ta, 
thê là nước mắt anh ta lại ứa ra. Anh ta bèn chạy ra đường. 

— Tôt nhât là chúng ta cùng đi với nhau, — Kết nói, — tốt 
nhât là tôi cùng đi với anh. 

— Không sao, tôi quay về ngay thôi, — Ghen-mút dừng lại 
nói, — Dấu sao thì chúng nó cũng đã có ảnh của chị, còn tôi trước 
khi bị thương trông khác bây giờ nhiều lắm. Chị chờ một lát, tôi 
sẽ quay VỀ ngay. 
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Ghen-mút khập khiếng đi vội ra bên xe. Đường phô vắng tanh 
vắng ngắt, 

qMay mà trại trẻ chưa tản cứ, không thì mình mât đứa con, 
Sau này làm sao còn tìm được nó. Nêu có chêt bom thì tôt nhất 
là cùng chêt với nhau. Người phụ nữ ây có thể nuôi con cho mình 
được — người ta vẫn cho hai đứa trẻ sinh đôi cùng bú đây thôi,,, 
Vì việc cứu hai mẹ con chị ta, thượng đê sẽ tha thứ tât cả cho 
mình. Hay ít ra là tha thứ cho cái ngày bắn người ở gần Xơ-mô- 
len-xcơœ, 

Trời bắt đầu mưa phùn nên đã lạnh lại càng lạnh thêm. Nhưng 
Ghen-mút nghĩ rằng, dầu sao thì mưa xuân cũng chứng tỏ trời sắp 
âm lên. 

«Chỉ cốt sao mây bà phụ nữ ở trại trẻ rmnồ côi không nhìn thây 
mình và chị ta lên xe buýt. Ta sẽ đi đên thảo cẩm viên, rồi sẽ lên 
tàu ở đó, Hoặc sẽ đi bộ lẫn với những người chạy loạn. Trà trộn 
vào đám người ây không phải là chuyện khó. Và chị ta sẽ cho con 
mình bú trên đường từ đây đến Muyn-khen. Đến đó, mẹ mình 
sẽ Ío liệu giúp. Ờ' đây có thê thuê một người vú em. Tuy rằng nhât 
định chúng sẽ lùng bắt mình... Không thê đên chỗ mẹ mình được... 
Nguy hiểm lắm. Chỉ nên rời bẻ thành phô này thôi. Chì cần ra 
đên thảo nguyên và lánh vào rừng, tât cả sẽ thay đổi. Mà cũng có 
thê đi lên phía bắc, tới vùng bờ biên. Đên chỗ Han-xo; rột cuộc, 
ai có thể ngờ rằng, mình lại đền chơi nhà một người chiên hữu?® 

Ghen-mút kéo sựp chiệc mũ lông xuông che tai. Anh ta đã 
thây hệt rét, Nửa người bên trái âm dần lên, 

qMưa thê này lại hóa hay, — anh ta nghỉ, — cứ phải có một 
cái gì đó xảy ra. Khi người ta chờ đợi mà mọi vật xung quanh 
đều im lặng thì khô lắm, thần kinh sẽ hệt sức căng thằng. Nêu 
lúc ây trời mưa hay tuyêt rơi, người ta sẽ bớt cô đơn,» 

Mưa vẫn rơi như cũ, nhưng mây đen đột nhiên tan dần, rồi 
cao tít trên đầu hé ra một khoảng trời xanh và một góc mặt trời 
mầu trắng. 

qMùa xuân đây rồi, — Ghen-mút nghĩ, — Chẳng bao lâu nữa 
CỎ fion sẽ mọc...) 

Anh ta nhìn thây ở chỗ đường vòng ló ra cái đầu xe buýt. 
Anh ta đã định quay người chạy về ngôi nhà để, nơi Kêt đang đợi, 
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nhưng thây có hai chiêc xe đen vọt lên trước chiệc xe buýt và 
phóng thẳng về phía trại trẻ, bât châp mọi luật lệ giao thông, 
Ghen-mút lại cảm thây chân anh ta bủn rửn và nửa người bên 
trái lạnh hẳn đi, — đây là hai chiếc xe của bọn ghét-xta-pô. Ý muôn 
đầu tiên của anh ta là bỏ chạy, nhưng anh ta hiểu rằng, chúng 
sẽ nghi ngờ người chạy, sẽ lập tức tóm gọn chị phụ nữ Nga với 
con gái của anh ta và điệu về chỗ chúng; anh ta còn kịp nghĩ rằng, 
tôt nhât là anh ta đứng nguyên tại chỗ và khi hai chiệc xe chạy 
qua, thì anh sẽ lần đi theo một ngõ hẻm», Người ta sẽ bảo chúng 
rằng, mình vừa đón con ra, chúng sẽ đi tìm khu vực xung quanh 
và sẽ tìm thây chị phụ nữ Ngà ở trong tầng hầm. Nhưng chị ây 
sẽ không nói rằng, đó là con gái của mình, Lúc trước, chị ây có 
chịu khai gì với chúng nó đâu». 

Anh ta chưa hiểu rõ điều gì sẽ xây ra sau đó với đứa con gái 
của anh ta. Anh ta sợ rằng, bây giờ anh sẽ lại bị sôc mà ngât đi. 
Rồi chúng nó sẽ bắt được con gái anh ta, sẽ cởi bộ quần áo của nó 
ra và đặt bên cạnh cửa số đẻ ngỏ, khi mùa xuân chỉ vừa mới bắt đầu 
và còn ít lâu nữa trời mới âm... «Nêu mình... thì chị phụ nữ Ñga 
ây sẽ nghe tiếng và sẽ hiểu tât cả. Chị ây không thể quên ơn. Chị 
ây không bao giờ quên.., 

Ghen-mút bước xuông lòng đường, chĩa khẩu pa-ra-ben-lom 
ra, bắn liền mây phát vào kính chắn gió của chiệc xe thứ nhât. 
Và ý nghĩ cuôi cùng của anh ta sau khi nghe một loạt súng tiểu 
liên và trước khi cảm thây cái đau cuôi cùng trong đời mình, là: 
Mình quên chưa nói tên con gái cho chị ây biết...» 

Và ý nghĩ đó làm cho anh ta đau khổ trong một khoảnh khắc 
trước khi anh ta chết, 


— Không, thưa ông, mới chỉ cách đây mười phút chứ không 
hơn, — người nữ y tá đã trao con gái Ghen-mút cho anh ta, nói, 

— Thê đứa con gái đâu? — lão già tóc bạc cau có hỏi, cô 
không nhìn cái xác thằng bạn nhuộm tóc của lão ta. Tên kia nằm 
trên sàn nhà, ngay cạnh cửa và người ta thây rõ hẳn đã già như 
thê nào: rõ ràng là lần hẳn nhuộm tóc cuỏi cùng cách đây đã lầu, 
nên bộ tóc của hẳn có hai màu: màu trắng È chân tóc và màu 
nâu sáng ở phần còn lại, 
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— Tôi cho rằng, hai người ây đã lên xe đi khỏi đây, — người 
phụ nữ thứ hai nói, — tôi thây có một chiếc ô tô đỗ lại bên anh ta. 

— Sao, đứa bé tự leo lên xe được à? 

— Không, — người phụ nữ trả lời nghiêm trang, — nó chưa 
thẻ tự mình leo lên xe được, Bởi vì nó còn đang bú... 

Muyn-lơ nói; 

— Các anh hãy xem xét toàn bộ khu vực này cần thận, bây 
giờ tôi phải về cơ quan, Chiêc xe thứ hai đã lên đường; nó sắp 
chạy đên đây... Nhưng làm sao đứa con gái lại lên ô tô được nhỉ? 
—y quay ra cửa và hỏi, — Đó là loại xe gì? 

— Xe to, 

— Xe vận tải à? 

— Không. Xe hơi, Màu xanh lá cây... 

— Chắc chị không nhớ sô xeŸ 

— Tôi không đẻ ý, 

— Chuyện này có điều gì không bình thường, — Muyn-lơ nói 
và mở cửa. — Các anh hãy tìm kiêm trong các nhà quanh đây 
xem... Lạ thậtÍ 

— Xung quanh toàn là những ngôi nhà đỗ nát, 

— Thì tìm trong cái đông đồ nát ây, — y nói, — nói chưng, 
toàn bộ vụ này ngớ ngần và trái khoáy đên mức chằng còn biết 
đằng nào mà lần. Chúng ta không thẻ hiểu lô-gích của một kẻ 
không chuyên nghiệp. 

— Có thể hắn là một nhà chuyên nghiệp khôn ngoan thì saoŸ 
_— lão già tóc bạc vừa châm thuộc vừa nói, 

— Một nhà chuyên nghiệp sẽ không mò đến trại trẻ, — Muyn- 
lơ nói và bước ra, Vừa rồi, khi y gọi điện về chỗ Sôn-xơ, tên kia 
có báo tỉn cho y biết rằng, căn phòng bí mật ở Béc-nơ đã lộ tây và 
người của y ở đó đã bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ; bởi vì người liên 
lạc Nga mang bức thư mật mã sang đó đã nhảy qua cửa số tự tử, 


Sau khi gửi về Béc Lanh cho Sơ-tiêc-lít một tâm bưu ảnh 
chụp cảnh bờ sông Lô-dan-na theo đúng lời đặn dò, giám mục 
Sơ-lắc quay về nhà: ông đang sông ở khu vực nhà thờ Thánh La- 
vơ-ren-ti, Khi kê ra những nơi có thể trú chân, Sơ-tiêc-lít đã nói 
với ông răng bọn ghét-xta-pô sẽ không mò đền chỗ này. Căn phòng 
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ông đang ở rộng vừa phải, trần nhà cao, hình vòm cuôn. Chỉ có 
cái trần nhà hình vòm cuôn màu trắng, quá trắng, ây là thứ duy 
nhât mang tính chât tu viện trong căn phòng này. Các thứ đồ gỗ 
ở đây đều sang trọng và đều được bọc bằng loại vải màu đỏ tươi, 

Người ta giải thích với Sơ-lắc rằng, căn phòng này dành cho 
những người ngoại quôc vì lý do nào đó không thể hay không 
muôn trú chân ở các khách sạn. Những người tiệp chuyện vị 
giám mục nhân mạnh rằng, những người ngoại quốc ây đến đây 
với sứ mệnh tìm kiêm hòa bình, nhằm cứu nhân dân châu Âu khỏi 
cảnh chém giết lẫn nhau. 

Sơ-lắc ngồi bên cửa số ngắm thành phô một hồi lâu: ở đây 
không phải ngụy trang che ánh sảng, các tủ kính bày hàng và 
cửa ra vào các rạp chiêu bóng được trang trí bằng các loại đèn 
đủ màu sắc, Sơ-lắc nhìn mọi người không chán mắt; vì đã bao 
năm ông lhông được thây nhiều khuôn mặt trẻ trung đên thê, 
Bởi vậy, trong thời gian cuôi cùng ở Đức, ông có cảm tưởng thê 
giới già cỗi hẳn đi, 

Có tiếng gõ cửa. 

— Mời vào. 

— Ngài có dùng cà-phê không ạ?—— người đẩy tớ già hỏi, 

— Cám ơn ông, tôi không dùng, 

— Lúc nào ngài muôn dùng cà-phê, trà hay nước trắng, xin 
ngài cú gọi tôi. 

— Cám ơn. 

— Tôi xin phép cáo lui. Chúc đức giám mục ngủ ngon... 

— Chúc ông ngủ ngon. Tôi muôn hỏi ông: ở đây có thuộc 
luy-mi-nan hay brôm không? Tôi không tài nào ngủ được... 

— Tôi xin đi hỏi và quay lại ngay. 

Sau câu chuyện hôm nay giữa ông với cựu thủ tướng Đức Bơ- 
ruy-ninh, người mà giám mục biết rõ trong những năm hai mươi, 
giám mục cảm thây rằng, không dùng thuôc thì ông không thể ngủ 
được. Ông không thể ngồi ngay vào bàn để ghi lại các ân tượng 
trong ngày. Các ân tượng bât ngờ và đáng sợ tới mức, trước 
tiên, giám mục phải cô trân tỉnh đề đánh giá lại tât cả những 
điều ông đã nghe từ miệng Bơ-ruy-ninh, sau đó mới dám việt 
chúng ra giây. 
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Bắt đầu cuộc nói chuyện, — giám mục bắt đầu viêt một cách 
chậm rãi, sau mỗi từ lại dừng bút, — cựu thủ tướng Bơ-ruy-ninh 
quan tâm đền sô phận của những người mà tôi và ông ta cùng 
quen biết, ông ta tỏ thái độ khâm phục lòng dống cảm của người 
đã giúp tôi chạy ra nước ngoài mà không đặt bât cứ điều kiện 
trước và sau gì về sự mạo hiểm đó, ông ta hỏi cặn kẽ về những 
người mà tôi đã gặp ở nhà từ và ở trại tập trung, Khi tôi lái câu 
chuyện sang vân để mà chúng ta quan tâm, Bơ-ruy-ninh nói: 
Những người không có mặt bao giờ cũng hêt quyền lực. Nhà 
trắng hay Oai-tơ-hôn không còn chú ý đến tôi nữa, bởi vì họ 
là những chính khách thực tế, có thê lực, còn tôi chỉ là một cựu 
chính khách đã mât ảnh hưởng thực tê, Tôi với họ bât đồng 
ý liên với nhau, và hiển nhiên là họ coi tôi như một người hoạt 
động không chưyên nghiệp: không ai quên nghề nghiệp nhanh 
bằng một nhà chính trị đã mật chính quyểm. Khi tôi hỏi: €Trong 
trường hợp ây, có thể coi ai là nhân vật chính trị quan trọng ở 
Đức sau khi Him-le thủ tiêu các đại biểu ưu tứ của phe đôi lập ?®› 
Bơ-ruy-ninh trả lời: «Him-le. Khi tôi bác bỏ lời ông ta và nói 
rằng, ý kiên khẳng định vừa rồi chỉ thê hiện thái độ tự ái, sự mệt 
mỏi, thái độ hoài nghỉ và sự xa rời tô quôc, Bơ-ruy-ninh bèn mời 
tôi xem một tài liệu. Hơn thê nữa, sau đó ông ta còn cho phép 
tôi ghi lại một sô đoạn. Lúc đầu, tôi kính ngạc về nội dung cửa 
tài liệu ây, tuy nhiên, sau đó tôi nêu lên giả thuyết rằng, đây có 
thê là tài liệu giả của bọn quôc xã. Bơ-ruy-ninh trả lời rằng, ông 
ta sẽ vưi lòng đồng ý với tôi, giá như ông ta không tin rằng, đó là 
tài liệu thật. Tôi hỏi, theo ý ông ta, có thể coi bọn đại điện cho 
phía Đức trong cuộc đàm phán có thầm quyền tới mức nào, Bơ- 
ruy-ninh đáp rằng, một câu trả lời quả quyết nhiều hay ít sẽ mang 
tính chât thông tin giả ờ mức nhât định, bởi vì trong điều kiện 
chuyên chính của Hít-le, người quyêt định chỉ có thể là Quốc 
trưởng hoặc một trong những trợ thủ thân cận nhầt của Quộc 
trưởng dám lật đỗ Hít-le đề giành toàn bộ quyền lực về tay mình. 
Bơ-ruy-ninh cho rằng, người đó trước hệt có thê là thông chế 
Gơ-rinh hoặc Boóc-man. Ông ta nói rằng, ông ta không tin vào 
khả năng đưa Him-le lên địa vị thứ nhât, «Một vài giới có thê 
lực ở phương Tây muôn dùng Him-le, nhưng chắc chắn dư luận 
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xã hội rộng rãi không bao giờ tán thành việc lực lượng dân chủ 
ngồi bàn đàm phán với Him-le, kẻ tượng trưng cho tội ác của 
đảng Quôc xã. Và mặc dù chính Him-le là nhân vật có thê lực nhât 
ở nước Đức hiện nay, song rât khó nghĩ rằng, có khả năng thực 
tế tiên hành đàm phản với y›. Tôi hỏi, các ý định tìm kiêm giải 
pháp hòa bình với nước Đức của phe đồng mính nghiêm túc 
tới mức nào, thì Bơ-ruy-ninh trả lời rằng, ông ta không thê thông 
báo cho tôi biết những cuộc đàm phán Ây đang diễn ra ở đâu và 
với ai, bởi vì hiện nay hoặc là chúng đã lên tới thời điềm cao nhât, 
hoặc là sắp đên thời điểm đó. Tôi hỏi, ông ta có những tư liệu 
chính xác đền mức nào ? Bơ-ruy-ninh trả lời rằng, một chính khách 
lưu vong thường được nghe những tin đồn đã có sự thầm tra 
kỹ. Khi tôi bảo ông ta rằng, những người bạn của tôi ở bên Đức 
giao cho tôi nhiệm vụ tìm hiểu khả năng đàm phán nghiêm túc 
với phe đồng minh đề châm dứt cảnh đồ máu và đem lại một nền 
hòa bình mong muôn cho loài người, Bơ-ruy-ninh hỏi những 
người ây là ai. Không nhận được câu trả lời cụ thê cửa tôi, Ông ta 
liền để nghị tôi nghe lại một lần nữa băng ghi âm câu chuyện giữa 
một người Mỹ với một người Đức đẻ, trong những tìm kiêm 
giải pháp hòa bình sau này của tôi, tôi chuẩn bị tỉnh thần nghe 
những quan điểm khác nhau. Dưới đây tôi xin dẫn ra băng ghỉ 
âm buổi nói chuyện đó... 


Sớm hôm ây, từ nhóm nghiên cứu hồ sơ lưu trữ cướp được 
của Boóc-man, người ta gọi điện tới cho S5ê-len-béc. 

— Có hiện tượng đáng chú ý. Nêu ngài thiêu tướng tới đây, 
chúng tôi sẽ giới thiệu với ngài một vài tài liệu quan trọng, 

— Tôi sẽ đến ngay bây giờ, — Sê-len-béc đáp lại gọn lỏn, 

VY đền nơi, không cởi áo khoác, tiên ngay lại bàn và cầm lây 
mây tờ giây. 

Đưa mắt lướt qua mây tờ giây đó, y rướn mày ngạc nhiên, 
y cởi áo khoác vắt lên thành ghê, ngồi xuông và co chân trái lên. 
Mây tài liệu này quả là rât đáng chú ý. Tài liệu thứ nhât việt như 
Sau: 

(đền ngày X sẽ tiên hành cách ly Can-ten-bơ-ru-ne, Pô-li, 
Sê-len-béc, Muyn-loœ›, Tên Muyn-lơ được gạch đi bằng chì đỏ, 
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và Sê-len-béc đánh một dâu hỏi to tướng vào tâm bìa các-tông 
nhỏ — y thường bỏ túi hoặc để trên bàn mình một sô tâm bìa 
như: thê, đề khi cần sẽ đánh dâu những điểm đáng chú ý vào đó. 
Tài liệu không có chữ ký và không để người nhận ây viết tiếp: 
(Cần nhớ tằng, việc cách ly các nhân vật lãnh đạo của cơ quan 
ghét-xta-pô và SÐ kê trên là một hành động đặc biệt đề đánh lạc 
hướng chú ý. Việc tìm kiêm những nhân vật lãnh đạo từng chịu 
trách nhiệm về các vân để cụ thê sẽ làm hao tổn tâm sức của 
những ai có lợi trong việc tìm kiêm đó, xét về quan điểm tác chiên 
cũng như về ý đồ chiên lược, 

Tiệp đó, trong tài liệu có liệt kê một danh sách bao gồm 176 
người. 

(Các sĩ quan ghét-xta-pô và SĐÐ ây có thể làm sáng tỏ những 
vân để mâu chốt trong chính sách đôi ngoại của Đê chê không phải 
thông qua các luận điểm cơ bản mà là thông qua các chi tiêt thứ 
yêu. Hiển nhiên là mỗi sĩ quan nói trên không biết rằng, mình 
là một bức tranh chắp hình vô nghĩa về mặt giá trị cá nhân, nhưng 
lại vô giá trong việc lựa chọn mọi bức tranh chắp hình khác, Do 
đó, các sĩ quan ây có thê phục vự cho những kẻ thù của Đề chế 
muôn lên án các lý tưởng của đảng Quôc xã bằng cách vạch trần 
hoạt động thực tê của đảng. Trên quan điểm đó, các chiên dịch 
của mỗi sĩ quan kê trên khi gộp lại sẽ tạo thành một bức tranh bât 
lợi cho Đề chê. Tiệc rằng, trong trường hợp này không thê phân 
định ranh giới rõ rệt giữa kỷ cương của đẳng với hoạt động thực 
tê của lực lượng ŠS, bởi vì, tât cả các sĩ quan ây đều là các chiên 
sĩ kỳ cựu của phong trào, họ đã gia nhập đảng Quộc xã trong thời 
kỳ từ 1oa7 đến 1o2s. Bởi vậy, việc cách ly những người ây cũng 
là việc làm hợp lý và hợp pháp.» 

Rõ rồi, — Sê-len-béc chợt hiểu, — Cái thằng cha thử lĩnh 
của đảng rào đón màu mè khéo chưa. Bọn mình thì cứ gọt thẳng 
là «thủ tiêu». Lão ta dùng hai chữ «cách ly». Nghĩa là mình sẽ 
bị thủ tiêu, còn Muyn-lơ thì được giữ lại, Kê ra, chính mình 
cũng chờ đợi ngày đó, thật nực cười nêu hy vọng vào cách đôi 
xử khác, Đảng chủ ý là họ vẫn đề Can-ten-bơ-ru-ne lại trong 
danh sách. Tuy rằng cũng dễ hiệu điều sau đây: Muyn-lơ bao giờ 
cũng nâp trong bóng tôi, chỉ có giới hoạt động chuyên nghiệp 
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mới biêt hắn, còn Can-ten-bơ-tu-ne thì đang đung đưa trên bộ 
đèn chùm, bây giờ cả thê giới biệt tiếng ông ta. Lòng tự ái giết. 
chêt ông ta — mình luôn luôn nghĩ như vậy, Còn cái giêt chêt mình 
là mình cứ thích làm một người cần thiết cho Đé chế. Và mình 
đã có thể làm người cần thiết cho Đề chê thật, bởi vì mình biệt. 
tố các bí mật ở trong nước và ở ngoài nước. Cái sự ngược đời. 
của nhà nước chúng ta là ở chỗ: anh càng muôn làm người cần 
thiệt cho nhà nước bao nhiêu, anh càng mạo hiểm bây nhiêu; 
những người như mình không có quyền mang theo xuông mộ 
những bí mật quộc gia đã trở thành các bí mật cá nhân. Giữa cuộc 
sông và cái chêt, tự nhiên sẽ có một khe hở thời gian, khi mình có 
thể nói những bí mật ây với người khác. Những người như mình 
cẩn phải bị loại ra khỏi cuộc sông một cách nhanh chóng và bât 
ngờ... Như với Hầy-đơ-rích vậy...» 

Sê-len-béc chăm chú xem họ tên những người bị đưa vào danh 
sách cần «cách ly», ÝY tìm thây rât nhiều cộng sự viên của mình, 
Đứng Èờ sô tá2 là đại tá SS Sơ-tiêc-lít, 


Việc Muyn-lơ được gạt ra khỏi danh sách, còn Sơ-tiêc-lít 
phải nằm lại trong đó, chứng tỏ sự vội vàng và hỗn loạn khủng 
khiêp bao trùm thời gian đi chuyên hỗ sơ lưu trữ của đẳng Quốc 
xã, Boóc-man đã chỉ thị phải điều chỉnh lại bản danh sách hai 
ngày trước khi di chuyên, song rõ tàng là vì vội vã mà người ta 
đã bỏ quên cái tên Sơ-tiêc-lít, hoặc có thê là người ta chỉ kịp 
xem một hai trang đầu của bản danh sách, nơi ghi tên những nhân 
vật nổi tiêng nhât, Cái đó đã cứu Sơ-tiêc-lít không phải khỏi 
bị người của Boóc-man tiên hành «cách Íy» sau này, mà khỏi bị 
người của Sê-len-béc «thủ tiêu: người của Sê-len-béc làm việc 
ây cừ hơn và nhanh hơn vì đó chính là nghề của chúng... 

— Có chuyện gì vậy, thưa ngài? — Sơ-tiêc-lít hỏi, khi Muyn- 
lờ quay xuông xà-lim.— Không hiểu sao tôi cứ lo lo,., 

— Thê là đúng, — Muyn-lơ tản thành, — Tôi cũng thây lo 
lo như anh, 

— Tôi nhớ lại tồi, — Sơ-tiec-lÍt nói, 

— Cụ thể là gì? 

— VÌ sao trên chiệc va-li của mụ đàn bà Nga lại có dâu tay 
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của tôi... Mụ ta đâu rồi? Tôi cứ tưởng ngài sẽ đưa mụ ta đền... 
đội chât với tôi kia đầy... 

_— Mụ ây đang nằm ở nhà thương. Người ta sắp đưa mụ ây đến, 

— Có chuyện gì xảy ra với mụ ta thê? 

— Với mụ ây thì không có chuyện gì cả.. Chẳng qua là vì, 
uôn mụ ây khai, mà Rôn-phơ đã quá tay với đứa bé, 

qÑói láo, — Sơ-tiêc-lít nghĩ, — Nêu Kết khai, hắn đã chẳng 
giam mình vào đây. Hắn mới loanh quanh gần sự thật thôb, 

— Được rồi, tạm thời không việc gì phải vội vàng... 

— Tại sao lại €ạm thờ, Nói chung là không lầm gì phải 
vội vàng chứ? 

— Tạm thời không làm gì phải vội vàng, — Sơ-tiêc-lít nhắc 
lại,— Nêu quả thực ngài quan tâm đên cái dâu tay rắc rồi trên 
chiêc va-li, thì tôi đã nhớ ra rồi. Việc ây làm cho tôi bạc thêm mây 
sợi tóc, nhưng sự thật bao giờ cững chiên thẳng — đó là niềm 
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tin của tôi, 

— Một sự trùng hợp đáng mừng về niềm tin giữa anh và tÔI, 
Anh hãy kể đối, 

— Ngài phải cho gọi tât cả tôp cảnh sát canh gác khu vực 
phô Bai-ô-rê-te đên đây. Tôi phải dừng xe ở khu vực Ây và người 
ta không cho phép tôi đi qua, ngay cả khi tôi đã chìa tâm thẻ SĐÐ, 
Lúc ây, tôi liên đi vòng qua phô Kê-pê-ni-cơ, Ở đó người ta 
cũng ngăn tôi lại, thê là tồi bị nghẽn. Tôi xuông xe xem có chuyện 
gì xảy ra và cảnh sát không cho phép tôi đi đên trạm điện thoại tự 
động để gọi về chỗ Sê-len-béc. Trong đám cảnh sát Ây có hai 
người — một còn trẻ, nhưng ôm yêu, chắc là mắc bệnh lao phôi, 
còn người thứ hai, tôi không nhớ lắm, vì mặt anh ta bị dính bụi 
tro đen nhẻm. Tôi chìa tâm thẻ SĐÐ cho họ và đi đến chỗ gọi điện 
thoại. Ở' đây có một người phụ nữ bê con, tôi đã mang giúp chị 
ta chiếc xe nôi ra khỏi chỗ ngôi nhà đỗ. Sau đó tôi bê mây chiệc 
va-li ta xa khu vực đang cháy. Xin ngài hãy nhớ lại bức ảnh đẻ ở 
trong hồ sơ chụp chiêc va-li tìm thây sau trận bom. Một, Đôi 
chiều việc tìm ra chiêc va-li ây với địa chỉ mà mụ đàn bà Nga đã 
sông, — hai, Cho gọi đên đây tôp cảnh sát đã nhìn thây tôi bê va- 
li giúp mây người bât hạnh, — ba. Nêu chỉ một trong sô các bằng 
chứng mà tôi vừa nêu ra sai sự thật, xin ngài cho tôi khâu súng và 
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một viên đạn — tôi không còn lôi thoát nào khác, không còn bằng 
chứng vô tội nào khác. 

— Hừm, — Muyn-lơ cười. — Ứ; thì ta hãy thử xem. Tât cả có 
vẻ lô-gích lắm, Đầu tiên ta hãy nghe những người Đức của chúng 
ta nói, sau đó sẽ nói chuyện với cô gái Nga của anh. 

— Với cô gái Nga của chúng ta chứ, — Sơ-tiêc-lít cũng mỉm 
cười, — hay ngài định coi tôi là gián điệp Nga thì bảo? 

— Thôi, thôi mà, — Muyn-lơ đáp, —anh đừng có tóm lây 
câu nói lỡ lòi của tôi* nữa... 

Y bước ra đề gọi điện cho viên giám độc trường đào tạo cảnh 
sắt — trưng tá SS, tiên sĩ Khen-vi-gơ sông ở hẻm Sác-lô, phô Sơ- 
lôt, ngay trong khu vực của trường... Còn Sơ-tiêc-lít lại tiếp tục 
phân tích tình huông; «Nêu chúng nó hành hạ bé gái — anh muôn 
ám chỉ đứa con trai của Kết — chúng có thể hành hạ đứa bé 
lắm, và Kêt sẽ không chịu đựng nổi, nhưng hẳn là có sự gì đã 
xây ra; chúng đã chẳng chở Kêt đên bệnh viện, mà sẽ đưa thẳng 
đến đây, nêu sự việc diễn biên theo đúng ý đồ của chúng... Nhưng 
ngay cả khi Kêt khai rằng, cô ây có biết mình, thì cô ây cống không 
biết bẩt cứ sự việc cụ thể nào cả: cô ây không nhìn thây xe mình, 
không biết tên thật của mình, còn việc mình nằm ở trong lực 
lượng SS thì khó gì mà cô Ây không biết, một khí cô ây đã có mặt 
trong phòng làm việc của mình. Không biêt chuyện ây thì mới là 
điều tức cười, Mình sông ở đâu? Cô ây biệt. Nhưng mình có 
thê nói với cô ây điều đó lắm chứ, Cô ây biệt địa chỉ, nhưng chưa 
lần nào đên nhà mình. Nghĩa là lúc ây mình sẽ tung con bài Boóc- 
man ra. Nêu Pờ-lây-sơ-ne đã ở trong tay chúng — chúng cũng 
chẳng chịu chờ đợi đâu — trong trường hợp này chậm trễ là 
ngu ngộc, là mât quyền chủ động...» 

— Người ta cho anh ăn chưa? — Muyn-lơ hỏi, khi quay lại, 
— Có lễ ta ăn chút gì chăng| 

— Vâng, đền giờ rồi đây, — Sơ-tiêc-lít đồng ý. 

— Tôi đã yêu cầu người ta mang thức ăn xuông cho chúng 
ta, 

— Cám ơn. Ngài đã cho gọi cảnh sát đên chưa? 


w Nguyên văn: đừng có tóm lây lưỡi tôi, 
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— Gọi tôi. 

— Trông ngài mệt mỏi lắm... 

— Ôi dào,— Muyn-lơ phủi HAY: — Còn sông là tôt rồi. Mà 
lúc nấy anh bảo (tạm thời là có ân ý gì?.. Anh thử nói tôi nghe 
xem nào... 

— Tôi sẽ nói ngay sau khi đôi chứng, — Sơ-tiêc-lít trả lời, 
— Bây giờ nói thì không có ý nghĩa gì, Nêu người ta không xác 
nhận rằng, tôi nói đúng, thì hai chữ (tạm thời còn có giá trị gì 
nita. 

Cửa mở và tên lính gác bưng vào một cái khay phủ một chiếc 
khăn ăn mầu trắng. Trên khay có đĩa thịt hầm, bánh mì, bơ và 
hai quả trứng trên hai kệ xanh. 

— Ở trong cái nơi vừa là nhà tù vừa là nơi trú Ân chắc chắn. 
như thê này, tôi sẵn sàng ngủ một giâc suôt ngày nọ sang ngày 
kia. Thậm chí, ngồi ở đây, đên tiêng bom cũng không nghe thây. 

— Sẽ còn có thời gian để ngủ... 

— Cảm ơn,..— Sơ-tiêc-lÍt cười to. 

— Có sao đâu? — Muyn-lơ cười, — Tôi nói thật đây... Tôi 
rât thích phong thái ung dung cửa anh. Tôi đã nói chuyện với 
mây người của mình ở đây, họ cứ líu cả lưỡi lại. Anh muôn uông 
tượu không? 

— Cám ơn ngài, không ạ, 

— Anh không nghiện tượu à? 

— Tôi sợ tằng, ngài đã biêt đên cả loại cô-nhắc mà tôi yêu 
thích. 

— Anh đừng có đặt mình ngang với Sớc-sin. Về ông ta, tôi 
chÌ biết được rằng, ông ta thích cô-nhắc của bọn Nga hơn cả. 
Được... Anh không thích thì thôi, tôi cứ uông. Tôi cằm thây mệt 
mỗi thật rồi. 


Nghe tiêng súng, Kêt hiểu ngay rằng, điều đáng sợ nhất đã 
xảy ra. Chị chạy ra cửa ngó, Chị nhìn thây hai chiếc xe đen và 
thây Ghen-mút đang lảo đảo ngã xuông vỉa hè, Chị chạy vội trở 
vào: con trai chị đang nằm giấy mạnh trên mặt hòm, Cháu gái mà 
chị đang bê trên tay thì ít cựa quậy hơn — cháu chép miệng trong 
giâc mơ, Kêt đặt cháu gái xuông bên đứa con trai. Động tác của 
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chị trở nên vội vã, hai tay tun lên, và chị tự nhủ mình: €Thôi, 
khẽ chứ: nào[Í “Tại sao lại khẽ chứ»? — chị nghĩ khi chạy sâu vào 
phía trong tầng hầm. — Mình có kêu thét gì đâu›,.. 

.. Cô bé ây bước đi, hai tay giơ ra phía trước, trong bóng 
tôi như bưng lây mắt, chân vâp vào gạch đá và các dầm sắt. Đây 
là cảnh đánh trận giả hồi Két còn nhỏ ở nhà. Bọn con trai rủ cô 
cùng chơi, vì Ca-chi-a — tức Kêt — nổi tiêng là một cô bé táo 
bạo. Lúc đầu, Ca-chi-a được giao làm nhiệm vụ cứu thương, 
nhưng sau đó cậu bé Tan-ca Tu-te ở ngõ sô 6, người chuyên môn 
giữ cương vị chỉ huy bên quận Đỏ, rât thích cô nên phong cho 
cô chức y tá, rồi lại ra lệnh cho mọi người gọi cô là bác sĩ quân 
y bậc ba. Ban tham mưu của quân Đỏ được bô trí trong tầng 
hầm của một ngôi nhà ở phô Xơ-pa-xô-na-líp. Một lần, đèn điện 
trong tầng hầm bị tắt, Mà tầng hầm thì rộng và ngoằn ngoèo uôn 
khúc. Tham mưu trưởng khóc òa lên vì sợ hãi, Tên cậu ta là I-go, 
Tan-ca 'Tu-te tuyên cậu ta vào đội chỉ vì cậu ta rât giỏi, đÔĐể người 
ta khỏi gọi bọn mình là bọn vô chính phủ, — Tan-ca giải thích 
quyết định của mình, — đội chúng ta cần có một học sinh gương 
mẫu. Hơn nữa, tớ cử cậu ây làm tham mưu trưởng, tức là một 
chức vị chẳng có ý nghĩa gì trong trò chơi của chúng ta. Cậu ây 
sẽ ngồi trong tầng hầm việt mệnh lệnh do tớ thảo ra, Bên quân 
Trắng mới cần một sĩ quan tham mưu, chứ quân Đỏ chúng ta 
chÌ coi trọng một người — đó là chính ủy», Lúc I-go khóc, tầng 
hầm trở nên yên ắng lạ thường, và Ca-chi-a cảm thây 'Tan-ca 
lũng túng, cô cảm thây thê, vì nghe rõ tiêng cậu ta khịt mũi. Trong 
khi đó, tiếng khóc của I-go mỗi lúc một thảm thiết hơn, rồi tiệp 
đó lại thêm một sĩ quan tham mưu nữa sụt sịt, (Thôi, khẽ chứ 
nào Í,,— Tan-ca lúc ây quát lên, — Rồi tôi sẽ đưa các đồng chí thoát 
khỏi đây. Bây giờ ai ngồi yên chỗ Ây đã, không được chạy tán 
loạnÍ› Mười phút sau, cậu ta quay lại, khi đèn điện đã bật sáng, 
Người cậu ta đầy bựi bậm, mũi bị dập, chảy cà máu. #Fắt đèn đi, 
— Tan-ca nói.— Chúng ta sẽ tập lần ra ngoài phô trong bóng 
tôi, như thê chúng ta sẽ biệt cách hành động khi chiên tranh thật 
xảy ra», Khi chiên tranh thật xảy ra, — tham mưu trưởng I-gọ 
nói, — chúng ta sẽ đánh nhau ngoài phô, chứ không phải trong 
các hầm nhà», Cậu ¡m đi, Cậu bị cách chức, — Tan-ca trả lời, 
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_— Khóc lóc ở ngoài mặt trận tức là phản bội dân tộc! Cậu hiểu 
chưa? Cậu là một thẳng hèn, đúng là một thằng hènJ Nói rồi 
Tan-ca leo lên chiệc bàn cũ được khiêng từ nhà đến đây và tháo 
bóng điện ra. Cậu ta dẫn tât cả lũ trẻ từ trong tầng hầm tôi om ra 
bên ngoài, và lúc ây Ca-chi-a lần đầu tiên đã hôn Tan-ca một 
cái. | 

¿Cậu ta dẫn bọn mình lần tường mà đi, — Kết nghĩ, — cậu ta 
luôn luôn đưa tay lần tường. Nhưng trong tay cậu ta có diêm. 
Không. Cậu ta không có điêm. Cậu ta đào đâu ra diêm cơ chứ? 
Hồi ây cậu ta mới lên chín, đã biết hút thuộc lá đâu», 

Kêt ngoái lại: chị không nhìn thây chiêc hòm bẹp, nơi chị 
đặt hai đứa trẻ nữa. Đẳng trước mặt vẫn là bóng tôi dày đặc. 
Chị sợ bị lạc đường, không tìm được lôi quay trở lại chỗ chiệc 
hòm, và con trai chị sẽ khóc thẻt lên vì có lẽ nó đã đái ướt hệt 
tã lót, nó sẽ đánh thức cả cháu gái kia dạy, lập tức tiêng khóc của 
cả hai đứa sẽ vọng ra tận ngoài đường. Chị phát khóc vì cảm giác 
bât lực, vì cảm thây mình xa lạ, và không làm được việc gì cần 
thiết trong thê giới này, Chị quay đầu đi ngược lại, người luôn 
luôn áp sát vào tường, Vì vội vàng, nên khi vâp chân vào một 
đoạn ông nào đó, chị bị mât thăng bằng, Hai tay chới với về phía 
trước, mắt nhằm lại, chị ngã vật xuông, Trong khoảnh khắc, chị 
thây mắt mình nỗ đom đóm, tổi chị ngât đi vì cảm giác đau nhói 
trên đầu, 

.. Kêt không nhớ chị nằm dưới đât bao nhiêu lâu: một phút 
hay một giờ? Mở mắt ra, chị kinh ngạc khi nghe thây một tiêng 
tì rào lạ lùng. Tai trái của chị áp lên một tâm sắt có gờ, lạnh thư 
băng, và nó phát ra một âm thanh lạ lùng như cái âm thanh mà 
Kết từng nghe thây ở trong khe núi, nơi có một dòng suôi xanh 
trong lâp lánh chảy mạnh. Kêt nghĩ rằng, có lẽ đầu chị bị thương 
nên chị mới có cảm giác như thê chăng, Chị ngâng mặt lên, tiếng 
rì rào biên mật, Đúng hơn là nó khác đi, Kết định đứng dậy và 
chị bỗng hiểu rắng, lhi ngã, đầu chị đã đập xuông chiêc nắp đậy 
một khoang công ngắm. Chị đưa hai tay sờ tâm sắt có gờ và tin 
rằng, mình nghĩ đúng, Ê-rơ-vin có nói với chị về hệ thông công 
ngầm rộng lớn của Béc Lanh, Kêt nâng chiêc nắp lên, nó không 
suy suyễn, Chị đưa tay sờ xung quanh chiêc nắp và chạm phải một 
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thanh sắt có lẽ đã gỉ. Chị đút thanh sắt vào cạnh chiêc nắp và 
nâng nó sang một bên. Tiêng động bị chiếc nắp sắt che kín lúc 
trước nghe xa xôi là thê, bây giờ từ dưới lòng đât sâu giội lên 
ng Ục... 

... Hôm ây, họ cùng nhau dạo chơi trong khe núi xanh xanh.., 
bọn họ gồm có Ghê-ra Xơ-mê-tan-kin, Mi-sa Vê-li-côp-xki, 
Ê-rơ-vin và Kết, Dạo đó, họ vẫn còn luôn miệng hát bài: Bền 
kia đại dương có một xứ sở diệu huyềm, 

Lúc đầu, ở trong khe núi rât nóng và sực mùi lá kim: rừng 
ở đây toàn một loại cây lá kim màu xanh. Mọi người rât khát nước, 
vì vừa phải leo một cái dôc dựng đứng, đầy đá cuội to và nhọn, 
Nước không có và mọi người lây làm ngạc nhiên tại sao lại không 
có nước. Ra khỏi khe núi này, họ sẽ leo lên một núi tuyệt cao, 
nghĩa là phải có một dòng nước chảy trong khe núi này, Nhưng ở 
đây không thây nước, chỉ có gió rì rào trên các ngọn cây thông, 
và tiêng rì rào ây càng tăng thêm cảnh im vắng... Sau đó lớp đá 
cuội tmmât màu trắng vì được sưởi ánh mặt trời, nó sạm đen dần và 
mười phút sau thì mội người nhìn thây một con sưôi nhỏ róc rách 
trong khe đá và họ nghe rõ tiêng nước chảy mạnh xa xa. Rồi họ đi 
đền chỗ dòng sưôi chảy ào ào, và họ cảm thây mát lạnh dưới chân. 
Tiệp đó. họ nhìn thây tuyết, và khi họ leo lên núi tuyết, thì vạn 
vật xung quanh lại trở nên yên tỉnh, bởi vì dòng nước do tuyệt 
tan ta đang chảy ngầm ở bên dưới. Họ cứ đi mãi, leo lên mãi mỗi 
lúc một lắng sâu vào sự im ắng của núi tuyết, và một cằm giác 
chiên thắng cao cả, lạ lùng xâm chiêm lòng họ giữa cảnh núi tuyệt 
vời vợi, không một bóng người.., 


Tên mật thám tóc bạc bâm đèn pin, và tia sáng lóa mắt của 
nó rọi vào tầng hầm, 

— Các cậu nghe đây, cát tay sĩ quan SS bị bắn chết ở đằng 
ây bằng một tay súng hay bằng cả hai tay súng, — lão ta hỏi mây 
tên đL cùng, 

Một tên trả lời: 

— Tôi đã gọi điện tới phòng xét nghiệm. Vẫn chưa có kết 
quả, 

— Thê mà người ta bảo mọi việc ở cơ quan ghét-xta-pô chỉ 
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nháy mắt là xong, Rặt một lẽ khoác lác, Các cậu nhìn xem. Mắt 
tớ kém lắm tồi, không tõ ở đây có dâu vêt gì không? 

— Ít bựi quá... Giá như bây giờ là mùa hè, thì... 

— Giá bây giờ là mùa hè, và giá như chúng ta có một con chó 
săn thật giỏi, và giá như con chó sẵn đó được ngửi chiêc găng tay 
của mụ đàn bà chạy trôn ây, thì nó sẽ lần ra dầu vêt ngay lập tức... 
Này, mâu thuôc hút dở kia của ai thẻ? 

— Cũ rồi. Trông như một mảnh đá, 

— Cậu sờ thử xem nào. Bởi vì rõ ràng là, trong nghề của chúng 
ta, cái gì cũng cứ phải sờ tận tay... May mà Hun-te sông độc thân, 
chứ nêu tớ có mệnh hệ nào, thì không hiểu các cậu sẽ báo tỉn cho 
Ma-ri-a nhà tớ ta sao đây? 

Thêm một tên mật thám nữa bước vào ngó nghiêng lhắp tầng 
hầm xem có lôi nào thoát ra ngoài hay không. 

— Thê nào? — lão già tóc bạc hỏi, 

— Ở đăng kia có hai lôi ra, nhưng chúng bị bịt kín tồi, 

— Bịt bằng gì? 

— Bằng gạch đá. 

— Có nhiều bụi không? 

— Không, ở đẳng ây cũng như ở đây, toàn một thứ đá vỡ vụn, 
lây đâu ra bụt ở trên mặt? 

— Nghĩa là không có dâu vệt gì? 

— Dâu vét gì trên mặt lớp đá vụn... 

— Chúng ta hãy đi xem lại một lần nữa cho chu đáo, Lữ quỷ 
sứ ây khôn ngoan lắm, 

Cả mây tên cùng đi với nhau, vừa đi vừa nói chuyện nho nhỏ, 
thỉnh thoảng lại bâầm đèn pin soi vào những góc hiểm hóc, tôi 
tăm, ngôn ngang gạch đá và dẳm sắt của tẳng hầm. Lão già tóc 
bạc dừng bước, tút thuộc lá từ trong túi ta, 

— Chờ tớ châm điêu thuộc cái đã, — lão ta nói, 

Lão ta đang đứng ngay trên chiếc nắp sắt có gờ, 


Kết nghe rõ tiềng chân bọn mật thám ở phía trên đầu mình, 
Chị nghe thây cả tiếng chúng nói chuyện với nhau. Chị không 
phân biệt được từng tiêng, bởi vì ở sâu bên đưới chân chị, nước 
chảy ùng ục, Chị đứng trên hai cái móc treo, hai tay ôm hai đứa 
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bé, lúc nào cũng chỉ cô giữ thăng bằng để khỏi ngã xuông đám 
nước bần thỉu đang chảy ùng ục ở bên dưới, Khi nghe thây tiêng 
nói ngay trên đầu mình, chị quyết định: œÑêu chúng mở nắp ra, 
mình sẽ bước xuông bên dưới. Đó là lôi thoát tôt nhât cho tât cả 
mọi người, Chị cảm thây chú bé con đang cựa quậy: nó sắp khóc 
đến nơi mật. Chị không thê đưng đưa nó trên tay cho nó khỏi khóc, 
vì như thê chị sẽ bị mât thăng bằng ngay. 


— Khi quá, — lão già tóc bạc nói.— Diêm bị âm hết rồi! 

— Tôi có bật lửa đây, 

— Cám ơn, chiêc bật lửa của tớ bị vướng viên đá lửa ở chỗ 
bánh xe mà tớ không tài nào nậy ra được, mắt tớ kém rồi. 

— Nên đưa thợ họ chữa cho. 

— Tớ tìm mãi khắp Béc Lanh mà không thây người thợ nào? 
— lão già tóc bạc trả bật lửa cho tên kia, nói,— Họ ra trận hết 
cả rồi. 

— Đưa tôi chữa giúp cho vậy. 

— Cám ơn anh bạn... quý hóa quái 

— "Ta đi tiềp chứ? 

— Nhật định rồi. Ta nên xem xét đên cùng, để sau này lương 
tâm khỏi cắn rứt. 

Và cả bọn ổi tiệp. 


Chú bé bắt đầu khóc, Lúc đầu chú chỉ ọ ọe khe khẽ, nhưng 
Kêt tưởng như chú bé hét to đến mức khắp bôn phía xung quanh 
người ta đều nghe thây. Chị cúi xuông phía con thật khéo léo 
để khỏi mât thăng bằng và khế mâp máy môi hát một bài rư con. 
Nhưng chú bé mỗi lúc một khóc to hơn, | 

— Nín đi conÍl — Kết thì thầm, — nín đi, con ơi.., 

@Ñó đòi bú đây mà, — Kêt hiệêu.— Và nó sẽ còn khóc cho 
đên khi mình cho nó bứ mới thôi, Nhưng làm thể nào cho nó bú 
được bây giờ? 

May mà cháu gái vẫn ngủ yên như cũ. Ờ' phía dưới, sâu trong 
bóng tôi, nước vẫn chảy ùng ực, 

Bao giờ chúng mới cút khỏi tầng hầm? — Kêt nghỉ. — Trời 
ơi, có ai giúp tôi với không?» 


đ12 


Chương l6 


Muyn-lơ, Sôn-xơ và Sơ-tiêc-lít ngồi trong phòng làm việc 
đã bỏ không của viên dự thâm Khôn-tôp, trên ba chiêc ghê kê cạnh 
tường. Trung tướng Ai-xơ-man mở cửa và dẫn một tên cảnh sát 
mặc sắc phục bước vào, 

— Hai-lơ Hít-lel — tên cảnh sát chào to khi nhìn thây bộ 
sắc phục câp tướng của Muyn-lơ, 

Muyn-lơ không đáp lại, chỉ khẽ nhềch mép cười. Đề tiên 
hành thực nghiệm nhận mặt, bây giờ chưa thể mời các cộng sự 
viên khác trong cơ quan ghét-xta-pô tới, đề chúng khỏi nghỉ ngờ 
Sơ-tiêc-lít quá sớm.. Bởi vậy, y giao việc đôi chứng, hay nói đúng 
hơn việc nhận mặt này, cho ba người đã biết rõ diễn biên sự việc, 
phụ trách. 

— Anh có biết ai trong sô ba người ngồi ở đây không? — Ai- 
xơ-man hỏi tên cảnh sát, 

— Không ạ,— tên cảnh sát trả lời, sợ hãi liễc nhìn chiếc 
dải đeo đẩy cuông huân chương và dâu thập hiệp sĩ trên ngực 
áo Muyn-lơ, 

— Anh chưa gặp ai trong sô ba người này à? 

— Theo như tôi nhớ, thì tôi chưa gặp ai cả. 

— Có thê anh chÌ gặp thoáng qua, trong lúc địch ném bom, 
khi anh đang đứng gác ở khu nhà đồ, chẳng hạn. 

— Có tât nhiều người bận sắc phục đi xe đến xem khu nhà đồ, 
Bởi vậy, tôi không thẻ nhớ cụ thể được 4; — tên cảnh sát trả 
lời, 

— Cảm ơn anh, — Ài-xơ-man nói. — Anh mòi hộ người thứ 
hai vào đây, 

Khi tên cảnh sát bước ra, Sơ-tiêc-lít nói: 

— Làm theo kiểu này, thì họ chỉ có thể nhận ra ngài thông 
chê của chúng ta được thôi. Bộ sắc phục của ngài làm cho họ mât 
vía, 

— Không sao, — Muyn-lo đáp. — Chẳng lẽ tôi cỏi quần áo 
ta À£ 

— Vậy thì ít nhât cũng phải gợi cho họ nhớ lại một địa điểm 
cụ thể, — Sơ-tiêc-lít để nghị — Nêu không, họ khó mà nhớ 
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lại được, bởi lẽ họ phải đứng gác ngoài phô mười tiêng đồng hồ 
một ngày, họ thây mặt người nào cũng giông nhau cả thôi. 

— Thôi được,— Muyn-lơœ đồng ý, —anh hãy giúp họ... 
Anh không nhớ tay cảnh sát vừa rồi chứ? 

— Không, tay cảnh sát vừa rồi thì tôi chưa gặp. Tôi sẽ nhớ 
những người tôi đã gặp. 

Tên cảnh sát thứ hai cũng không nhận được ai. Mãi đên tên 
thứ bảy mới là tên cảnh sát tuy trẻ nhưng có vẻ mặt ôm yêu, 
xanh xao nhự bị bệnh lao phổi, 

qÑêu Muyn-lơ có lợi trong việc đánh gục mình hay nêu như 
hắn có bằng chứng trực tiêp, cụ thê — qua Kết và Pờ-lây-sơ-ne, 
— thì hẳn đã đôi xử khác với mình, Hẳn đang lưỡng lự. Hẳn đang 
tìm kiêm. Hẳn không có kê hoạch định trước — thê là lại thêm 
một khả năng thắng lợi nghiêng về phía mình. 

— Anh có nhìn thây ai trong sô ba người này không ? — Ai-xơ- 
tmman hỏi, 

— Không, tôi nghĩ là không ạ... 

— Anh có đứng gác ở phô Kê-pê-ni-cơ không? 

— Â, có, có, — tên cảnh sát vui mừng, — ông này đã chìa tâm 
thẻ của mình cho tôi xem. Tôi đã đề cho ông ây đi lại chỗ đám cháy. 

-— Ông ây để nghị anh để ông ta đi lại chỗ đó à? 

— Không ạ... Ông ây đi xe qua, mà tôi thì không cho xe nào 
chạy qua cả... ông ây chìa tâm thẻ của mình ra... Và ông Ây đã đi 
bộ lại bên đám chảy... Nhưng sao kỉa ạ? — tên cảnh sát bỗng 
hoảng hôt,.— Hay là ông ây không có quyền làm như vậy ạ?.. 
Tôi biết rằng, đã có lệnh để cho người của cơ quan SĐÐ và ghét- 
xta-pô được phép đền tât cả mọi nơi, 

— Ông ta có quyền, — Muyn-lơ đứng dậy, nói, — Ông ta 
không phải là kẻ thù, đừng có nghĩ như thê... Tât cả chúng ta đều 
làm chung một việc, Vậy ông ây làm gì ở đó, đi tìm một sản phụ 
trong đám cháy à? 

— Không ạ... Người sản phụ đã được chở đi từ hồi đêm, còn 
ông ây sáng hôm sau mới tới, 

— Ông ta đi tìm đồ đạc của người phụ nữ không may ây... 
Và anh đã giúp ông ta? 

— Không ạ; — tên cảnh sát nhăn trán, — tôi nhớ là ở đó ông 
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ây có đây chiếc xe nôi giúp một người đàn bà nào đây... Không 
phải tôi giúp ông ây, tôi chỉ đứng bên cạnh thôi... 

— Người đàn bà ây có đứng cạnh mây chiệc va-li không? 

— Ai cơ ạ? Chiệc xe nôi phải không ạ? 

— Không! Người đàn bà cơ, 

— Chuyện ây thì tôi không nhớ kỹ. Theo tôi, ở đó có mây 
chiêc va-li thật, nhưng tôi không để ý đên, tôi nhớ kỹ chiệc xe 
nôi, bởi vì nó bị vứt chỏng chơ, và ông này đã gâp lại đề mang 
sang vỉa hè bên kia đường. 

— Để làm gì?— Muyn-lơ hỏi, 

— Ở bên ây an toàn hơn, vả lại lính cứu hỏa đứng đầy ở phía 
bên này, Họ đang kéo các ông cao-su dẫn nước, Chúng có thẻ làm 
gấy chiếc xe nôi, lúc ây cháu bé sẽ không có gì để năm; sau đó 
người đàn bà đem chiêc xe nôi vào trong hầm trú ân cho con 
bà ta ngủ — tôi nhìn thây rõ ràng... 

— Cám ơn,— Muyn-lơ nói.— Anh đã giúp chúng tôi rât 
nhiều. Anh có thê ra về.., ị 

Khí tên cảnh sát đi khỏi, Muyn-lơ bảo Ai-xơ-man: 

— Cho những người còn lại vẻ, 

— Còn một người đứng tuổi nữa cơ, — Sơ-tiêc-lÍt nói, — 
Anh ta cũng sẽ xác nhận cho tôi, 

— Thôi, thê là đủ rồi, — Muyn-lơ cau mặt.— Đủ tồi, 

— Tại sao lại không mời những người đứng ở góc phô, chỗ 
tôi phải lái xe đi vòng? 

— Chúng tôi đã xác minh điều đó, — Muyn-lơ nói, — Sôn- 
xơ, người ta đã xác nhận với anh đúng như thê phải không? 

— Thưa ngài thượng tướng, đúng như thê ạ. Ông Khen-vích, 
người hôm ây ra lệnh bô trÍ các tôp cảnh sát và liên lạc với cơ 
quan phụ trách giao thông, đã gửi các tài liệu xác nhận tới, 

— Cám ơn, — Muyn-lơ nói, — tât cả các anh có thê về nghỉ. 

Sôn-xơ và Ai-xơ-man đi ra cửa. Sơ-tiêc-lít theo ngay sau họ, 

— Anh So-tiêc-lÍt ở lại gặp tôi một lát nữa, — Muyn-lo 
ngăn anh, 

Đợi lúc Ai-xo-man và Sôn-xơ đi khỏi, Muyn-lơ châm thưôc. 
và đi lại bàn, ÝY ngồi xuông mép bàn — tât cả các nhân viên trong 
cơ quan ghét-xta-pô đều bắt chước kiêu ngồi đó của y — và hỏi: 
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— Được, các chỉ tiết như thê là khớp với nhau và tôi rât tỉn 
vào các chỉ tiệt, Bây giờ anh hãy trả lời tôi một câu hỏi này nữa: 
giám mục Sơ-lắc hiện nay ở đâu, hở anh bạn Sơ-tiêc-lít thân mêền? 

Sơ-tiêc-lít vờ làm bộ ngạc nhiên. Anh quay ngoặt về phía 
Muyn-lơ và nói: 

— Lễ ra ngài nên bắt đầu từ câu hỏi đói 

— Tôi biêt rõ hơn anh là nên bắt đầu từ câu hỏi nào, Sơ- 
tiếc-lít ạ. Tôi hiểu rằng, anh rât Ío lắng, song anh cũng đừng 
quên sự lịch thiệp... 

— Thưa ngài thượng tướng, tôi sẽ cho phép mình nói chuyện 
thằng thắn với ngài, _ 

— Cho phép mình à? Thê còn tôi thì sao? 

— Thưa ngài thượng tướng, tôi hiểu rằng, nội dung tât cả các 
buôi nói chuyện điện thoại của Boóc-man đều nằm trên bàn của 
ngài thông chê SS Him-le sau khi Sê-len-béc đã xem qua. Tôi hiểu 
tằng, ngài không thê không thi hành mệnh lệnh của ngài thông chê, 
Ngay cả khi các mệnh lệnh ây xuât phát từ gợi ý của ông bạn ngài 
và ông sếp của tôi, Tôi muôn tỉn rằng, người lái xe của Boóc-man 
bị bên cơ quan ghét-xta-pô bắt giữ theo mệnh lệnh trực tiệp từ 
trên đưa xuông. Tôi tin rằng, người ta đã ra lệnh cho ngài bắt giữ 
tay lái xe đó. 

Muyn-lơ uê oải nhìn vào mắt Sơ-tiêc-lít và cảm thây cả người 
y căng lên, — y chờ đợi tât cả, trừ một việc này, 

— Tại sao anh lại cho rằng...— định nói, nhưng Sơ-tiêc- 
lít liền ngắt lời y, 

— Ngài thượng tướng, người ta đã ra lệnh cho ngài tô giác 
tôi bằng mọi biện pháp, qua mọi con người, trong mọi quan hệ — 
đề tôi không thê tiếp tục gặp ngài Boóc-man, Tôi đã thây ngài 
bô trí công việc ngày hôm nay như thê nào, — ngài vẫn có đây đủ 
đức tính như mọi khi, nhưng hôm nay ngài không có hứng làm 
việc, bởi vì ngài đã hiểu ai có lợi và ai không có lợi trong việc 
châm dứt các cuộc gặp gỡ giữa tôi với Boóc-man. Tại sao thì tôi 
chỉ có thể nói điều đó với ngài, sau khi tôi đi gặp ngài Boóc-man 
về, Bây giờ tôi không còn thời gian nữa. Ngài Boóc-man hẹn gặp 
tôi vào lúc năm giờ chiều. Tôi nghĩ tằng, ngài sẽ chẳng được lợi 
gì nêu thử tiêu tôi, 
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— Ảnh sẽ gặp Boóc-man ở đâu? 

— Cạnh viện bảo tàng Tự nhiên học. 

— ÃI sẽ lái xe? Tên tài xế thứ hai àÀ? 

— Không. Chúng tôi biệt rằng, hắn đã bị Sê-len-béc mưa 
chuộc qua cơ quan ghét-xta-pô. 

— Chúng tôi là những ai? 

— Chúng tôi là những người yêu nước Đức và Quốc trưởng, 

— Anh sẽ đi gặp Boóc-man bằng xe của tôi, — Muyn-lơ nói, 
— điều đó sẽ bảo đảm an toàn cho anh. 

— Cám ơn ngài, 

— Anh hãy nhét máy ghi âm vào trong cặp đề ghi lại toàn bộ 
buôi trao đôi với Boóc-man và anh nhở đẻ cập đên sô phận cùa 
tên lái xe với ông ây. Anh nói đúng: người ta đã buộc tôi phải 
bắt giữ hắn và áp dụng kiêu hỏi cưng thứ ba đề hắn phải sợ. Sau 
đó anh hãy quay về đây, và chúng ta sẽ cùng nghe băng ghi âm với 
nhau. Xe của tôi sẽ đợi anh ở cạnh viện bảo tàng. 

— Nhưng thê là không khôn ngoan, — Sơ-tiêc-lít trả lời, Anh 
đã nhanh chóng cân nhắc trong óc mọi diễn biên tình thê có thể 
xảy ta.— Tôi sông ở trong rừng. Chìa khóa phòng của tôi đây. 
Ngài hãy đi xe đên đó. Lần trước, Boóc-man đã tiễn chân tôi về 
tận nhà bằng xe của ông ta, Giá tên lái xe thú nhận điều đó, tôi 
tin rằng, ngài đã không hành hạ tôi suốt bảy tiêng đồng hồ vừa 
qua. 

— Nhưng cũng có thẻ tôi buộc phải thi hành một mệnh lệnh 
mà theo đó mọi đau khổ của anh châm dứt từ bảy tiêng đồng hồ 
trước đây rồi, — Muyn-lơ nói, 

— Nêu điều đó xảy ra, thưa ngài thượng tướng, thì ngài sẽ 
phải đơn thương độc mã chông chọi với rât nhiều kẻ thù ngay ở 
đây, trong tòa nhà này, và tôi không tin rằng, ngài sẽ là người 
chiên thắng. 

Ra đến gần cửa, Sơ-tiêc-lít mới hỏi: 

— Nhân tiện, xin nói rằng, trong kê hoạch này của tôi, tôi 
rât cần mụ nhân viên điện đài người Nga. Tại sao ngài không chở 
cô ta đên đây? Và tại sao lại có cái trò ảo thuật trơ trến với cái 
thứ mật mã gửi từ Béc-nơ về như vậy? 

— Tât cả không ngây ngô như: anh tưởng đâu. Chúng ta sẽ trao 
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đổi cảm tưởng kỹ hơn ở nhà anh tại Ba-ben-xơ-béc, sau khi anh 
nói chuyện với Boóc-man trở về, 

— Hai-lơ Hít-lef — Sơ-tiêc-lít chào to. 

— Thôi, đủ rồi — Muyn-lơ nói, — tai tôi ù cả lên đây này... 

— Tôi không hiêu...— đường như vâp phải một vật gì, Sơ- 
tiêc-lít dừng bước, tay không rời quả đầm cửa bằng đồng được 
gắn chặt vào tâm gỗ đen, 

— Thôi xin anh. Tât cả các anh đều thừa hiểu cả rồi. Quôc 
trường không còn khả năng quyêt định việc gì nữa, cho nên đừng 
lẫn lộn quyền lợi của nước Đức.với cá nhân A-đôn-phơ Hiít-le, 

— Ngài hiệu rõ rằng.., 

— Vâng, vâng, vâng! Tôi hiểu rõ Ở đây không có máy nghe 
trộm, và sẽ không ai tin anh, nêu anh nói lại lời lẽ của tôi, vả lại 
anh cũng chả dám nói lại với bât cứ ai. Nhưng nêu anh không 
chơi một ván bài tính vi hơn ván bài mà anh trói buộc tôi phải 
chơi, thì anh nên hiểu rằng, Hít-le đã đưa nước Đức tới thằm 
họa. Và tôi không thây có cách nào thoát khỏi tình thê hiện nay 
cả, Anh hiệu chưa? Không có cách nào hết. Anh hãy ngồi xuông 
đây đã nào? Còn những hai mươi phút nữa, mà anh chỉ cần năm 
phút là đên chỗ hẹn, nhiều lắm thì cũng chỉ bảy phút thôi, Sao, anh 
tưởng Boóc-man có kê hoạch cứu vẩn tình thê à? Một kê hoạch 
khác với kê hoạch của ngài thông chê Him-le? Anh hãy suy nghĩ 
kỹ thêm về điều đóÍ Người của Him-le ờ ngoại quôc bị theo rối 
riết, ông ta chỉ đòi hỏi họ làm việc mà không bảo vệ họ, Nhưng 
chưa có một nhân vật nào trong các học viện Đức - Mỹ, Đức - 
Anh và Đức - Bra-xin bị bắt cả. Him-le không thê biên mât trong 
thê giới này. Còn Boóc-man thì có thê. Đó là điều anh nên nghĩ 
đến. Và anh hãy bảo Boóc-man — anh cô nghĩ cách nói thê nào 
cho thật khéo léo — rằng ông ây sẽ không làm nổi việc lớn, nêu 
không sử dụng các nhà tình báo chuyên nghiệp, một khi tât cả 
sắp sửa đên chỗ đỗ vỡ hoàn toàn. Phần lớn sô tiền Him-le gửi ờ 
các nhà băng nước ngoài đều bị phe đồng minh nắm được. Còn 
tiền bạc của Boóc-man nhiều gâp hàng trăm lần của Hừm-le, nhưng 
có ai biết đâu, Bằng cách giúp Boóc-man đánh gục các kẻ thù của 
ông ây, tương lai anh sẽ được bảo đảm, Sơ-tiêc-lít ạ. Vàng bạc 
của Hữm-le chỉ là thứ đồ chơi nhỏ mọn, làm bình phong che đỡ 
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cho vàng bạc của Boóc-man. Hít-le thừa hiệu rằng, vàng bạc của 
Him-le là thứ không cần kiêm tra, vì nó chỉ phục vụ những mục 
đích chiến thuật trước mắt, còn vàng bạc của đảng Quốc xã, vàng 
bạc của Boóc-man, đây mới là thứ không phải để chỉ cho những 
tên điệp viên chây rận và bọn lái xe cửa các vị tai to mặt lớn — 
bọn này đã bị mua chuộc, chỉ chuyên đi chở gái cho họ theo lệnh 
của Sê-len-béc, — mà là đề nuôi dưỡng hàng trăm ngàn người có 
trí tuệ. Cùng với thời gian, rồi những người ây sẽ hiểu rằng, trên 
thê giới không có con đường nào khác, ngoài con đường của chủ 
nghĩa quốc xã. Vàng của đảng là chiêc cầu dẫn tới tương lai, là 
lời kêu gọt con cái chúng ta, cái thê hệ bây giờ mới được một 
tháng, một tuôi, ba tuổi, Những đứa bây giờ mười tuổi không cần 
đên chúng ta, không cần đến tư tưởng của chúng ta, Chúng sẽ 
không tha thứ cho chúng ta về sự đói khát và cảnh bom đạn. Nhưng 
còn những đứa bây giờ chưa biệt gì, sau này sẽ nói về chúng ta 
như một huyền thoại. Cần phải nuôi dưỡng huyền thoại ây. Cần 
phải tạo ra những con người biêt kê câu chuyện huyền thoại ây, 
những người nhắc lại lời lẽ của chúng ta theo một kiểu khác, phù 
hợp với không khí của nhân loại hai chục năm sau. Chỉ cẩn ở 
nơi nào đó người ta thay chữ «Dơ-đtát-xơ-vui-che * bằng chữ 
‹Hai-lơ› đề chào một nhân vật nào đó, thì anh nên hiểu rằng, ở 
đây người ta đang chờ đợi chúng ta, và chúng ta sẽ bắt đầu sự 
phục sinh vĩ đại của mình từ nơi âyÍ Đên năm 1o6s anh sẽ bao 
nhiêu tuôi? Gần bảy mươi à? Anh là một người thật hạnh phúc, 
anh sẽ sông đên ngày đó và sẽ chơi nột ván cờ, Bảy mươi tuôi là 
tuôi hoàng kim của các nhà chính trị. Còn tôi lúc ây đã suýt soát 
tám mươi rồi,.. Bởi vậy, tôi quan tâm đên mười năm sắp tới, và 
nêu như anh có muôn gây dựng cơ nghiệp, thì anh đừng ngại tôi, 
ngược lại, anh hãy nhớ đến tôi với ý nghĩ rằng Muyn-lơ là một 
lão già mệt mỏi, nhưng tượng trưng cho ghét-xta-pô, Lão ta 
không bòn mót tiền của trong lúc giữ chiệc ghé này. Lão ta muôn 
sông nôt quãng đời còn lại một cách bình yên trong một trang 
trại nhỏ bé nào đó có bê bơi màu xanh, bởi vậy bây giờ tôi sẵn 
sảng tham gia một hoạt động tích cực... Và dĩ nhiên, anh không 


* Lời chào của người Nga. 
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nên nói điều này với Boóc-man, nhưng anh hãy nhớ rằng: để 
có thê rời Béc Lanh đến một trang trại nhỏ ở xứ nhiệt đới, không 
nên vội vàng, Nhiều con chó ghẻ của Quôc trưởng sắp bỏ chạy 
khỏi đây, và chúng sẽ bị sa lưới... Còn đền khi đại bác Nga đã gầm 
rít trong thành phô Béc Lanh và quân lính đang chiên đầu giành 
giật từng ngôi nhà, thì lúc ây ta có thể yên tâm rời bỏ nơi này 
ra đi, không cần khép cửa lại sau lưng... Ra đi và mang theo bí 
mật kho vàng của đẳng mà chỉ có Boóc-man với Quốc trường được 
biêt. Khi Quốc trưởng mật đi, ta cần phải trở thành người tôi 
cần thiệt đôi với Boóc-man. Lúc ây, ông ta sẽ trở thành Mông-tơ 
Cờ-ri-xtô của thê kỳ hai mươi, Nghĩa là lúc này đang diễn ra 
cuộc đua tranh về lòng kiên nhẫn, anh Sơ-tiêc-lít ạ, mà nguyên 
nhân thật sự của nó chỉ có một, có một thôi... Đó là bản chât 
đơn giản và đẹp đế của con người... còn bây giờ thì anh đi đi. 
Sôn-xơ sẽ trao máy ghi âm cho anh ở cạnh xe... Thê nào? Anh bảo 
sao? 'Tôi không tin việc anh sẽ nói rằng, anh tin tưởng ở thắng 
lợi của Hít-le,. Thôi, anh đừng trả lời tôi nữa. Khi ngồi trên xe, 
mong anh hãy suy nghĩ về những điều tôi vừa nói và hãy nhớ 
tôi đã mời anh cộng tác với tôi như thể nào: trong vòng năm 
phút và hông màu mè gì cả. Về Sê-len-béc thì chúng ta sẽ nói 
chuyện tôi nay, khi đã rỗi rãi. Nhưng anh phải nói với Boóc-man 
rằng, thiêu sự giúp đỡ trực tiệp của tôi thì anH: và ông ây không 
làm nôi việc gì ở Thụy Sĩ đâu. 

— Trong trường hợp đó, — Sơ-tiêc-lít chậm rãi trả lời, — 
người ông ây sẽ cần đến là ngài, chứ không phải tôi, Tôi sẽ trở 
thành người thửa... 

— Boóc-man hiểu rằng, thiêu anh thì một mình tôi sẽ không 
làm nên sự: nghiệp gì. Tôi có Ít người của mình nằm trong cơ quan 
của ông sếp của anh lắm. 

Sơ-tiêc-lít đi rồi, Muyn-lơ còn ngồi một mình khá lâu trong 
phòng làm việc của Khôn-tôp. Y ngồi, đầu cúi gục xuông ngực, 
lưng còng lại, hai tay buông thõng. Sau đó, y nặng nề đứng dậy 
và đi về phòng mình, Qua chỗ Sôn-xơ, y hỏi: 

— Thê nào? : 

— Thưa ngài, đã lùng sục khắp khu vực quanh trại trẻ, nhưng 
không sao tÌm ra mụ ta... 
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— Những người bô trí ở nhà Sơ-tiêc-lít có báo tỉn gì về 
không ? 

— Không thây ai gọi điện thoại, không thây ai về cả... 

— Cứ đẻ họ ngồi chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào xe 
của Boóc-man chạy gần đên Ba-ben-xơ-béc, thì anh báo cho họ rút 
lui. Bảo họ khi ngồi trong phòng đừng có hút thuốc lá và gạt tàn 
xuông thảm. Và lệnh cho tât cả các bên xe bắt giữ tât cả những 
người phụ nữ trẻ có bê con nhỏ đang bú đưa về đồn cảnh sát, Đã 
có ảnh mụ ta chư4? 

— Thưa ngài, đã phân phát rồi ạÍ 

Muyn-lơ gật đầu, đi về phòng mình, mở tủ sắt lây ra một 
chai rượu trắng cât tại vùng quê Ba-va-ri-a và đưa cả chai lên 
tu hai ngụm thật to. 


Kêt cảm thây hai chân chị tê dại hẳn đi. Cháu gái đã thức 
dậy, và bây giờ cả hai đứa cùng thi nhau khóc. Chị đã hiều rằng, 
đứng ở phía trên không thể nghe thây tiêng khóc được: chị nhớ 
rằng, tiếng nước chảy mạnh là thê mà mãi đên khi chị ngã xuông 
chiêc nắp sắt này mới nghe thây được. Nhưng nỗi hoảng sợ khiên 
chị không dám đây chiếc nắp ra đề bò lên. Chị hình dung tỉ mì 
mình sẽ lây đầu đội chiệc nắp sắt ra sao, đặt hai đứa bé lên như 
thê nào, chị sẽ duỗi thẳng tay nghỉ ngơi một phút trước khi leo 
lên, chị kéo dài thời gian thêm từng phút bằng cách bắt mình 
phải đêm từ một đên sáu mươi. Khi cảm thây mình bắt đầu vội 
vàng đêm cho nhanh, Kêt liền dừng lại và đêm từ đầu. Hồi học 
năm thứ nhât Đại học Tổng hợp, chị có tham gia một buổi thảo 
luận đặc biệt: «Cách điều tra nơi xảy ra sự việc, Chị còn nhớ các 
vị dự thâm ở Pê-tơ-rôp-ca đã hướng dẫn bài học thực hành và 
dạy mọi người chú ý đên từng chi tiết nhỏ như thê nào, Chắc vì 
lý do đó mà trước khi chui xuông đây và kéo chiêc nắp đậy lại 
bằng tay trái, vì tay phải ấm con, chị đã khôn ngoan rải một vộc 
đá vụn lên trên chiếc nắp, 

qMình đứng thê này bao nhiêu lâu rồi nhì? — Kêt nghĩ, — 
Một giờ? Không, lâu hơn. Hay là chóng hơn? Mình không còn 
biệt ra sao nữa, mình phải mờ nắp chưi lên thôi, nêu chúng nó 
còn bao vây ở đây, mình sẽ bước xuông phía dưới, thê là xong›, 
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Bỗng nhiên chị nhìn thây rõ như trong ảnh — căn phòng, vũng 
máu chảy từ cô Rôn-phơ ra, những ngón tay của hắn chậm chạp dò 
dẫm như cô sờ soạng tâm ván lát, và bên cạnh mây ngón tay đang 
chuyên động chậm rãi kỳ quặc ây là cái bao súng màu đen... Lúc 
đó chị chằng còn bụng dạ nào nghỉ đên cái bao súng màu đen ây, 
chị chỉ nghĩ đến đứa con đang nằm khóc trên bàn gần chiếc cửa 
sỐ mở toang, 

qMình cần gì đến khầu súng nhì? Nêu bước xuông dưới kía 
thì tât cả sẽ châm dứt rât nhanh thôi, — Kêt nghĩ, — Bây giờ 
chẳng cần đên súng›, | 

Chị tì đầu trên chiệc nắp sắt đầy mạnh, nhưng nó không động 
đậy, Kêt bám chân thật chắc và lại đây lần nữa. 

(Chúng nó đã đứng ở bên trên, — chị nghĩ, — cho nên mới 
khó mở đên thê» Không sợ, cái nắp sắt này đã cũ và gì rồi, mình 
sẽ đội lên được, nêu nó không chuyên, mình sẽ giải phóng tay 
trái, cho nó nghỉ một lát, dùng tay phải bê cả hai đứa và lây tay 
trái mở nắp. Tât nhiên mình sẽ mở được. Có lẽ bây giờ mình 
nên chuyên cháu gái sang bên tay phải, Dĩ nhiên mình sẽ không 
đánh rơi nó xuông dưới kia, làm sao mình có thể đánh rơi được, 
Để phòng bât trắc, mình sẽ dùng răng cắn chỗ buộc tã — đề phòng 
thê thôi. Tay trái sẽ được nghì›. 

Chị thận trọng chuyên cháu gái đang khóc sang nửa ngực bên 
phải và định giơ tay trái lên, nhưng chị hiểu rằng, không thể làm 
như vậy được: tay chị cứng đờ và không chịu nghe lời chị, 

Không sao, — Kêt tự nhủ. — Điều đó chẳng có gì đáng sợ, 
Bây giờ tay mình như đang bị trăm nghìn mỗi kim châm vào, 
nhưng sau nó sẽ âm dần lên và chịu nghe lời mình. Tay phải sẽ 
giữ chắc hai đứa bẻ: cũng nhẹ thôi, Chỉ mong cháu gái đừng giấy 
gia mạnh, Nó nặng hơn con giai mình. Nhiều tháng hơn và nặng 
hơn,.,) 

Kêt bắt đầu thận trọng nắm tay lại và xòe tay ta. Chị nhớ 
đên ông lão láng giêng của gia đình chị ở nhà nghÌ ngoại ô. Người 
cao, gầy, cặp mắt xanh sáng lên lạ lùng, ông già bước sang hàng 
hiển nhà chị và khính bỉ nhìn gia đình chị ăn bánh mì với bơ,, 
(Thật là điên rổ, — ông già nói, — Ăn giò và phó-mát thì chẳng 
khác gì uông thuộc độc, Đó chỉ là những chất thải độc hại của cơ 
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thê! Còn bánh mì? Đó là chât mát-títÍ Chỉ nên ăn thịt nâu bằng 
sương gỗ! Ăn ớt{ Bắp cải Củ cải vàng! Như thê sẽ sông đền muôn 
đời! Tôi có thể sông một triệu năm! Đúng, đúng thê, tôi biết anh 
chị cho tôi là tay nói khoácÍ Không đâu, chẳng qua là tôi cho 
phép mình suy nghĩ táo bạo hơn các thầy thuốc bảo thủ cửa chúng 
ta đây thôi! Không có bệnh tật Chữa bệnh viêm loét hay bệnh 
lao là chưyện nực cườiÍ Phải chữa chạy tê bào kial Cơ sở tạo nên 
tưổi thanh xuân vĩnh viễn là chê độ ăn uông, tập thở và liệu pháp 
tâm thầnÍ Anh chị hãy nuôi dưỡng tê bào, nền tẳng của sự sông, 
một cách thông minh, hãy sáng suôt cung câp dưỡng khí cho nó, 
và hãy nâng đỡ nó bằng tập luyện, anh chị hãy biên nó thành đồng 
mình của mình trong lúc trò chuyện với nó và với hàng tỉ tê bào 
còn lại quyêt định thực thể anh chị. Anh chị nên hiệu rằng, mỗi 
người chúng ta không phải là một con người yêu ớt sông dưới 
quyền lực của những hoàn cảnh và trường hợp ngẫu nhiên, mà 
là lãnh tụ của một quôc gia bao gồm hàng triệu tê bào, một quốc 
gia thông thái nhât trong sô tât cả những quôc gia tồn tại dưới 
ánh mặt trời, trong sô tât cả các hệ thông Thiên hài Trong sô 
tât cả các Thiên hàI Cuôi cùng, anh chị nên hiệu rằng, anh chị 
là ail Hãy mở mắt ra mà nhìn chính mình! Hãy học cách tôn trọng 
bản thân và đừng sợ gì hệt. Mọi nỗi sợ hãi trên thê giới này đều 
phóng đại và tức cười, nêu ta hiểu được sứ mệnh của con người 
là làm một con ngườiÍ) 

Kết thử cô gắng nói chuyện với các ngón tay của mình, Nhưng 
hai đứa trẻ khóc mỗi lúc một to, và chị hiểu rằng, mình chẳng 
còn thời giờ đâu mà trò chuyện với đạo quân tê bào của mình nữa. 
Chị giơ cánh tay trái lúc này vẫn còn tê dại, vô tri, vô giác lên 
đẻ lay chiêc nắp sắt, Nó đã hơi xê dịch. Kết dùng đầu trợ lực, 
thê là chiêc nắp nhích hẳn sang một bên. Chẳng bưồn nhìn xem có 
ai đứng trong tầng hầm hay không, Két đặt hai đứa trẻ lên mặt 
đât, leo lên và nằm ngay xuông bên cạnh; người chị rã tòi và tâm 
trí không còn quan tâm đến bât cứ điều gì nữa, sự truy nã đã đây 
chị tới giới hạn cưuôi cùng ngăn cách con người và loài vật... 


— Cái chêt chỉ khác sự sông ở hai nhân tô: khôi lượng và 
sự vận động, Người sông thì ở trong một nơi trú ngụ khép kín lớn 
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hơn hẳn chiệc quan tài. Cái nơi trú ngụ ây gọi là ngôi nhà, là 
tổ âm gia đình, là bệnh viện dành cho những người bị rôi loạn thần 
kinh, là nhà thô, là nghị viện. Thỉnh thoảng có thể tạm biệt hoặc 
ngược lại, đên thăm cái nơi đó. Toàn bộ sự khác nhau là ở đây, 
— người tiệp chuyện giám mục Sơ-lắc nói. Đó là một người Ý 
cao và gầy, hiển nhiên đã già nhưng vẫn tỏ ra mình còn trẻ. — Tôi 
không sợ, nêu mình trở thành một kẻ vô liêm sỉ. Tôi mời ngài đi 
tới một sự thành thật mà sự thành thật đó phải mang tính chất 
vô liêm sỉ, Sự thành thật chính là thực thể tôi thượng, khôn 
ngoan và có chủ đích của thái độ vô liêm sỉ, Hoặc ngược lại, tôi 
chưa bao giờ suy nghĩ đên các hình thức diễn đạt vì tin vào các 
xung động cảm giác, 

— Tôi rât đau lòng khi nghe ông, — giám mục nói, — bởi vì 
giờ đây, từng phút một, ở nước Đức những người phụ nữ đói khát 
và những trẻ em vô tội đang bị chết vì bom đạn. Có thê đi tới 
những kêt luận phi lô-gích trong thời bình, còn giữa những ngày 
chiên tranh ác liệt điều đó thật là tàn nhẫn. 

— Tôi lại không thể đồng ý với ngài được rồi: mỗi ngày hòa 
bình đều bao trùm không khí chiên tranh, và ngược lại — những 
giờ phút đáng sợ của chiên tranh chứng tỏ những ngày hòa bình 
đang tiên đên gần. Chúng ta sông trong một pa-ra-bôn bí ẳn, 
Nguyên nhân thực sự của lịch sử là tính không nhận thức được 
của các dạng hình học, và thậm chí ngay cả cái nghề giả dôi là công 
tác ngoại giao cũng lôi cuôn tôi bằng cái đẹp của những mô hình 
toán học mỹ miều của nó, nêu ta nhìn nó từ một khoảng cách nhất 
định! 

— Tôi thật khó nói chuyện công việc nghiêm túc với ông, — 
giám mục nói, — mà tranh cãi về các vân đẻ thì không có thời gian. 
Những vị hứa hẹn giúp đỡ tôi đều dặn rằng, ông có khả năng giới 
thiệu tôi với những người đang quyết định sô phận hàng triệu 
người ở Đức. Nêu chúng ta có thể đem lại nền hòa bình cao quý 
sớm hơn, dù chỉ một ngày, chúng ta cũng sẽ được tha thứ nhiều 
điểu trong tương lai. 

— Xin ngài cứ nói. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của ngài, 

— Không cẩn ông phải trả lời mọi câu hỏi. Tôi sẽ không 
tin ông nữa, nêu ông đồng ý trả lời mọi câu hỏi, 
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— Ngài khôn khéo lắm! 

— Tôi không phải là nhà ngoại giao. Tôi đên đây vì được 
giao phó... 

— Vâng, vâng, tôi hiểu... Người ta đã thông báo với tôi ít 
nhiều về ngài. Câu hỏi thứ nhât: ngài đại diện cho ai? 

— Xin lỗi, nhưng trước hệt tôi phải được nghe ông trả lời 
đã: ông là ai? Tôi sẽ nói đên những người còn ở trong tay Hít- 
le, Cái chết đang đe dọa họ và cả những người thân của họ. Chẳng 
có gì đe dọa ông, vì ông đang ở một nước trung lập. 

— Ngài tưởng rằng ở một nước trung lập không có các nhân 
viên của ghét-xta-pô hoạt động chăng? Nhưng đó là chuyện riêng, 
không liên quan gì tới cuộc trao đổi giữa chúng ta. Tôi không 
phải là người Mỹ và cũng không phải là người Anh... 

— Tôi biết điểu đó qua giọng nói tiêng Anh của ông. Hẳn 
ông là người Ý? 

— Vâng. Tôi sinh ra ở Ý. Nhưng tôi là công đân Hoa Kỳ, 
và bởi thê ngài có thể nói chuyện với tôi một cách hoàn toàn 
thành thật, nêu như: ngài tin lời những vị đã giúp chúng ta gặp 
nhau, 

Giám mục nhớ lại băng ghi âm một buổi trò chuyện mà Bơ-ruy- 
ninh cho ông nghe. Bởi vậy, ông nói: 

— Những người bạn của tôi ở tô quôc cho rằng, và tôi hoàn 
toàn đồng ý với quan điểm của họ, việc đầu hàng của tât cả các 
đơn vị quân đội Đức và việc tiêu diệt toàn bộ lực lượng 5S trong 
thời gian gần nhât sẽ cứu sông hàng triệu sinh mệnh. Các bạn tôi 
muôn biết rằng, chúng tôi cần phải tiếp xúc với ai trong sô các 
đại diện của phe đồng minh? 

— Ngài muôn nói đến sự đầu hàng cùng một lúc của tât cả các 
đạo quân Đề chê ở phía tây, phía đông, phía nam và phía bắc? 

— Ông định để nghị một phương án khác hay saoŸ 

— Câu chuyện giữa chúng ta có sắc thái lạ lùng: phía tha 
thiệt được thương lượng là người Đức, chứ không phải chúng 
tôi, bởi vậy, người đặt điều kiện là chúng tôi, có đúng thê không, 
thưa ngài? Để các bạn tôi có thể tiên hành trao đổi với ngài về 
những vân để cụ thể, chúng tôi cần biết— như: cô nhân đã dạy 
chúng ta;y— aif bao giờ? bao nhiêu? với sự giúp đỡ của alf 
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Nêu không, chúng tôi có thể coi ngài chẳng qua chỉ là một điệp 
viên ghét-xta-pô đã bị kẻ khác mưa chuộc, hoặc là một người đã 
mât những bảo đảm cần thiết, hoặc là một nhân vật đã bị một kẻ 
khác lợi dụng làm thông tin giả, 

— 'Tôi không phải là nhà chính trị. Có thể, ông nói đúng... 
Nhưng tôi mong ông tỉn vào lòng thành thực của tôi. Tôi không 
biết hết tât cả những nhân vật đứng sau nhóm người đã cử tôi 
sang đây, nhưng tôi biệt rằng, người đại diện cho nhóm đó là nhân 
vật có đủ ảnh hưởng, 

— Đó là trò chơi mèo vờn chuộtÍ "Trong hoạt động chính trị, 
tât cả phải sáng tỏ ngay từ đầu, Chỉ có những người đọc tin tức 
thời sự trên báo mới tưởng rằng, các nhà chính trị ranh ma, khôn 
ngoan giâu giêm điểm chủ yêu và lừa dôi nhau. Các nhà chính trị 
mà cả với nhau, bởi vì không có gì bí mật đôi với họ. Họ cân 
nhắc giá cả từng thứ, Khi họ không biêt mà cả, họ sẽ bị các chiên 
hữu lật đỗ họ, nêu họ đại điện cho một nhà nước tổng lực, hoặc 
sẽ bị thât bại trong cuộc tuyển cử sau, nêu họ đại diện cho chê độ 
dân chủ nghị viện. Tôi khuyên ngài hãy nói với các bạn của ngài 
rằng, chúng tôi sẽ không nói chuyện với họ, khi chưa biệt họ đại 
diện cho ai, chưa biết cương lĩnh, mà trước hét là cương lĩnh tư 
tưởng, của họ cùng những kế hoạch mà họ định thực hiện ở Đức 
nêu họ nhận được viện trợ của chúng tôi. 

— Cương lĩnh tư tưởng đã rõ ràng: nó dựa trên quan điểm 
chông chê độ quôc xã. 

— Đó là câp độ đầu tiên của hệ tư tưởng. Nhưng các bạn của 
ngài nhìn nhận tương lai của nước Đức ra sao? Nước Đức sẽ đi 
theo hướng nào? Các ngài định đưa ra khâu hiệu gì cho người 
Đức? Nêu ngài không thể trả lời thay cho các bạn của ngài, thì tôi 
muôn biết quan điểm của ngài ra sao? 

— Quan điềm của tôi sẽ mang tính chât chủ quan, — giám mục 
trả lời, — Kẻ ra, nêu ông lo sọ khuynh hướng cộng sản, thì ông 
lầm. Nhưng tôi cho rằng, thật là quái dị nêu định giữ lại — dù 
dưới hình.thức biên dạng — bộ máy đàn áp nhân dân Đức đang 
tồn tại ở Đức hiện giờ, 

— Xin hỏi: ai sẽ có thê giữ nhân dân Đức trong khuôn khô 
trật tự, nêu Hít-le bị lật đỗ? Các nhà tôn giáo w? Những người 
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bị giam giữ trong các trại tập trung chăng? Hay là những người 
đang cẩm đầu các đơn vị cảnh sát và mật thám đã quyết định tuyệt 
giao với chế độ Hít-le? | 

— Lực lượng cảnh sát và mật thắm ở Đức nằm trong tay thông 
chề SS Him-le.., 

— Tôi có nghe nói như thể... 

— Nghĩa là phải làm sao duy trì quyển lực của bọn S5, bọn 
người mà các ông cho rằng, có khả năng giữ nhân dân Đức trong 
khuôn khổ trật tự để họ khỏi trẻ thành một dân tộc vô chính phủ, 
có phải thể hay không? 

— Nhưng ai đề nghị như thê mới được chứ? Theo tôi, vân đề 
ây chưa hề được thỏa thuận ở bât cứ đâu, — gã người Ý nói, chằm 
chằm nhìn giám mục và lần đầu tiên trong suôt buổi nói chuyện, 
lần này gã không cười, 

Giám mục đâm hoảng; vì ông hiểu rằng, ông đã lỡ lời, Cái 
thằng cha Ý khôn ngoan này sẽ bám chặt lây câu nói vừa rồi để 
khai thắc ở ông tât cả những điều gì ông được biêt qua băng ghi 
âm về các cuộc thương lượng giữa bọn Mỹ với lực lượng SS mà 
Bơ-ruy-ninh đã cho ông nghe, Giám mục hiểu rằng, ông không 
biết nói đôi: nét mặt ông bao giờ cũng biêu lộ mọi ý nghĩ của ông, 

Nhân vật người Ý — một trong những cộng sự viên, làm việc 
tại văn phòng của Đa-lét ây — sau khi trở về nhà, đã suy nghỉ 
tât lâu trước khi ngồi vào bàn viêt bản báo cáo về buỗi gặp gỡ 
vừa rồi, 

Hoặc ông ta là một con sô không tròn trính, — gã nghĩ, — 
chẳng đại diện cho ai È Đức, hoặc ông ta là một tình báo viên 
lão luyện. Ông ta không biết mà cả, nhưng ông ta không nói gì 
với tôi. Thậm chí có lẽ ông ta biết rõ ý định của chúng ta hơn là 
mình biết rõ khả năng của bạn bè ông ta, Nhưng câu nói cuôi cùng 
của ông ta chứng tỏ rằng, họ đã biết ít nhiều về việc chúng ta 
thương lượng với Các-lơ Vôn-phoơ, 


Kệt không có tiển để đi tàu điện ngắm. Thê mà chị lại phải 
đi đên một nơi nào đó có chỗ sưởi âm đề có thể cho hai đứa bé 
bú và thay tã lót cho chúng. Nêu không, chúng sẽ chết vì đã ở 
nhiều giờ ngoài trời lạnh, 
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qÑêu vậy thì thà chết ngay từ sáng hoặc từ lúc đứng dưới 
chiếc nắp sắt còn hơm, — Kết nghĩ thâm, ý nghĩ đến với chị 
dường như từ một nơi tât xa. 

Khái niệm nguy hiểm đã trở nên nhàm đôi với chị: chị bước 
ta khỏi tầng hầm và đi thẳng tới bên xe buýt mà không buồn nhìn 
trước ngó sau. Chị không hiểu rõ là mình sẽ đi đâu, làm sao lây 
được vé, đặt hai đứa trẻ — dù chỉ một phút — ở chỗ nào. Chị nói 
với người bán vé rằng, chị không có tiền, vì toàn bộ tiển nong 
đã bị chôn vùi trong ngôi nhà trúng bom. Người bán vé lẫm bầm 
điểu gì đó rồi khuyên chị nên đền trạm đón tiêp những người 
chạy loạn. Kết ngồi xuông cạnh cửa số và cảm thây cơn buồn 
ngủ không sao cưỡng lại được, vì ở đây không đên nỗi lạnh cóng 
như ở ngoài trời, «Mình không nên ngủ, — chị tự nhủ, — mình 
không có quyển ngủ. 

Và ngay lập tức chị thiêp đi. 

Kết cảm thây người ta xô đây chị và nắm hai vai chị mà lắc 
như thê nào, song chị không thể mở mắt ra được. Chị thây âm áp, 
dễ chịu quá, và tiêng trẻ khóc cũng như vọng lại từ xa. 

_ Chị mơ một giâc mơ với những màu sắc lạ lùng, từ trong tiểm 
thức chị thây lúng túng trước tính đa cảm vô vị của những giâc 
mơ ây — kìa, chị cùng với cậu con trai đi trên một tâm thẳm xanh, 
dày và êm dịu đề bước vào một ngôi nhà nào đó, con trai chị đã 
biêt đi, tay nó cẩm một con búp-bê mặc váy trắng, áo đỏ. Ra đón 
mẹ con chị có Ê-rơ-vin, mẹ chị và ông lão láng giểng, người đã 
hứa hẹn sẽ sông một triệu năm,., 

— Dậy, dậy, chị ơil— Có ai đó lay chị rât mạnh, khiến thái 
dương chị chạm vào kính cửa số lạnh buôt, — Dậy, dậy đi! 

Kêt mở mắt ra. Người bắn vé và một viên cảnh sát đứng bên 
chị trong chiêc xe buýt tranh tôi tranh sáng. 

— Cái gì? — Kết ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, hỏi nhỏ, — 
Cái gì thê? 

— Báo động, — người bán vé trả lời, giọng cũng rât thâp. — 
Ta đi thôi... 

— ti đâu? 

— Xuông hầm trú ân, — viên cảnh sát nói. — Chị đưa cháu 
chúng tôi bê giúp cho, 
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— Không, — Kết ôm chặt hai đứa trẻ hơn và nói. — Tôi tự: bề 
được. 

Người bán vé nhún vai, nhưng không nói gì thêm. Viên cảnh 
sát đỡ tay dìu chị ra hầm trú ân. ỜỞ đây âm áp và tôi mò mò, Đâu 
đó có tiêng khóc trẻ em, Kết lánh vào một góc — hai cậu bé đứng 
dậy khỏi ghê nhường chỗ cho chị. 

— Cám ơn các cậu. 

Chị đặt hat đứa bé bên cạnh mình và nói với cô gái trong 
Hội thanh niên Hít-le làm nhiệm vụ trực nhật dưới hầm trú ân: 

— Nhà tôi bị trúng bom, bây giờ đên một cái tã tôi cũng 
chẳng còn. Cô hãy giúp tôiÍ Tôi không biết làm thê nào bây giờ... 

Cô gái gật đầu và đi sâu vào trong một góc tôi, chỗ ngỗi của 
chị em phụ nữ có con mọn: chắc đây là nơi an toàn nhất. Lát 
sau, cô gái quay lại với mây chiêc tã, 

— Đây có bồn chiệc, — cô gái nói, — đủ cho chị dùng một 
ngày đầu. Tôi khuyên chị sáng mai, nên đến Trạm cứu giúp nạn 
nhâm gần nhât — chỉ cần có giây chứng nhận của đồn cảnh sát 
gần nơi chị ở và thẻ căn cước của chị là được. 

— Vâng, đĩ nhiên, cám ơn cô, — Kết trả lời và bắt đầu thay 
tã lót cho hai đứa trẻ, — Cô ơi, ở đây có nước Íhông ? Có nước và 
bếp lò không? Tôi muôn giặt mây chiêc tã trớt này đi, như thê 
tôi sẽ có tám chiếc, đủ dùng cho cả ngày mai... 

— Nước lạnh thì có, còn xà-phòng thì tôi nghĩ rằng, người 
ta sẽ câp cho chị. Lát nữa chị lại gặp tôi, tôi sẽ lo liệu giúp chị. 

— Cám ơn cô nhiều lắm. 

— Đó là nhiệm vụ của tôi. 


Khi hai đứa bé được bú no đã thiếp đi, Kêt cũng dựa lưng 
vào tường và quyẻt định ngủ một giậc, dù chỉ nửa tiêng đồng hồ, 
(Bây giờ mình chả nghĩ được gì nữa, — chị tự nhủ, — người mình 
nóng hầm hập, có lế mình bị cảm lạnh lúc đứng dưới chiêc nắp. 
sắt. Hai đứa nhỏ sẽ không thể cảm lạnh được, bởi vì chúng đã 
được ủ âm và lúc này chân tay chúng rât âm, Mình phải ngủ một 
chút, sau đó sẽ nghĩ cách đôi phó tiêp», 

Và những giâc mơ lằng nhằng lại kéo đền với chị. Những mầu 
sắc khác nhau: xanh, trắng, đỏ, đen, thay đổi xoành xoạch làm 
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mắt chị nhức nhôỏi. Chị chăm chú theo dõi sự thay đổi màu sắc 
cực nhanh ây. «Có lẽ đồng tử mắt của mình đang chạy qua chạy 
lại, — bỗng Kêt hiểu ra, — điều đó rõ rệt như đại tá Xu-dơ-đan- 
xếp từng nói ở trường đào tạo, Và chị sợ hãi đứng bật dậy. Tât 
cả mọi người đang ngủ gà ngủ gật, tiêng bom nỗ xa xa, tiêng cao 
xạ xen lẫn tiếng bom vọng lại như qua một tâm chăn bông. 

_ qMinh phải đến nhà anh Sơ-tiêc-líb, — Kêt tự nhủ và ngạc 
nhiên về việc lúc này chị lại suy nghĩ một cách bình tỉnh, rõ ràng 
và hợp lô-gích như thê. «Không được, — một người nào đó 
phản đôi trong con người chị, — cô không được đên nhà anh ây. 
Chúng nó chẳng tra hỏi cô về anh ây đây thôi, «Vâng, nhưng bây 
giờ tôi biêt chui rúc vào đâu? Có lẽ tôi nên tự mình dẫn xác đến 
cơ quan ghét-xta-pô vậy. Tôi còn biết làm việc gì ở Béc Lanh, 
nêu không tìm được anh ây», «Cô sẽ làm hại anh ây và hại mình. 
Cô sẽ giết cả mình lẫn anh ây›. 

Kết lại thiếp đi và chị ngủ thêm nửa tiêng đồng hồ nữa. Khi 
mở mắt ra, chị cảm thây trong người dễ chịu hơn. Chị sờ trán: 
trán nóng tực. «Dĩ nhiên, mình bị cằm lạnh rồi. Người nóng 
thê này kia mà, Vì thê mình mới mơ thây những cơn ác mộng. 
Nhưng điều đó không đáng sợ, Chả ai chết vì cảm lạnh đâu 
mà lo,» " 

Bỗng nhiên mặc dù Kệt đã quên rằng, chị đang nghĩ về Sơ- 
tiêc-lít, trước mắt chị hiện lên chữ sô 42.75.41. 

— Chú ơi, — Kết lây khuỳu tay hích khể người thanh niên 
đang ngồi ngủ gật bên cạnh chị, — ở gần đây có chỗ nào gọi điện 
thoại được không ? 

— Cái gì thêŸÍ — người thanh niên hoảng hôt choàng dậy, 
hỏi. 

. — Khẽ chứ, khẽ chứ, — Kết nói để anh ta yên tâm, — Tôi 
hỏi: gần đây có chỗ gọi điện thoại không? 

_ Chắc cô gái hội viên Hội thanh niên Hít-le đã nghe thầy tiêng 
hai người, Cô ta bước lại bên Kết và hỏi: 

— Chị có cần tôi giúp gì không? 

— Không, không, — Kết trả lời — Cám ơn cô. Không có 
việc gì cả, 

Lúc ây, còi báo an rúc lên, 
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— Chị ây hỏi có thể gọi điện thoại ở chỗ nào # — người thanh 
niên nói, 

— Ở øa tàu điện ngầm, — cô gái đáp. — Gần đây thôi, Chị 
muôn gọi điện thoại cho người quen hay bà con họ hàng à? 

— Vâng. 

— Tôi có thê trông hai cháu nhỏ đê chị đi gọi điện. 

— Nhưng tôi chẳng có xu nào để trả tiền gọi điện. 

— Tôi xin giúp chị, Đây, chị cầm lây. 

— Cám ơn cô... Có phải đi xa không? 

— Hai phút thôi. 

— Nêu các cháu khóc... 

— Tôi sẽ bê chúng nó, — cô gái mỉm cười, — chị đừng Ío, 

Kêt bước ra khỏi hầm trú Ân. Đường tàu điện ngầm ở ngay 
bên cạnh. Mây vững nước cạnh trạm điện thoại tự động lâp lánh 
lớp băng trên mặt. Trăng tròn và xanh như màu xanh của sắc cầu 
vồng. 

— Điện thoại tự động không làm việc, — viên cảnh sát nói, — 
Ñó đã bị sóng nỗ làm hỏng. 

ˆ — Thê tôi có thê gọi điện thoại ờ đầu được? 

— Phải đên ga sau... Sao, bà cần gọi lắm à? 

— Vâng, cần lắm. 

— Đi theo tôi, 

Viên cảnh sát dẫn Kêt đi xuông một ngôi nhà bỏ trông dưới 
ga tàu điện ngầm, mở cửa trạm cảnh sát, bật đèn và hât hàm về 
phía chiếc máy điện thoại đê trên bàn, 

— Bà gọi đi, có điều là nhanh lên. 

Kêt đi vòng lại bàn, ngồi xuông chiệc ghê cao dành cho phụ 
nữ và quay sô 42.7z.4I. Đó là sô điện thoại của Sơ-tiêc-lít, Màải 
nghe những tiêng chuông dài ngắn xen nhau, chị không nhìn thây 
ngay bức ảnh rât to của mình đặt dưới tâm kính, cạnh bảng danh 
bạ điện thoại in ồp-xét, Viên cảnh sát đứng sau lưng chị và chậm 
tãi hút thuộc. 


Muyn-lơ ngồi trong chiêc ghê bành yêu thích của Sơ-tiêc-lít 
cạnh bếp lò, và hỏi: 
— Đoạn nói về tên lái xe đâu? 
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— Không đủ băng đẻ ghi lại, Tôi không thê nói với Boóc-man: 
(Xin ngài chờ một chút để tôi thay băng, thưa ngài Boóc-manl› 
Tôi có nói với ông ta rằng, tôi xác định chắc chẳn rằng, dường như 
ngài, chính ngài, đã hêt sức cô gắng cứu sông gã lái xe. 

— Boóc-man trả lời ra saoŸ 

— Ông ta nói rằng, chắc hẳn gã lái xe đã khai hêt sau khi 
bị tra tân trong các hầm ngẩm và ông ta không thể tin cậy vào 
gã được nữa. Ông ta không đề ý đền vần để này lắm. Nghĩa là ngài 
có thê rảnh tay, ngài thượng tướng ạ. Để phòng bất trắc, ngài 
hãy giữ gã lái xe ở chỗ mình và cho gã ăn uông tử tế, Rồi sau 
sẽ rõ, 

— Anh cho rằng, người ta sẽ không quan tâm đên hẳn nữa 
à? 

— Ai không quan tâm? 

— Boóc-man. 

— Quan tâm gì nữa? Gã lái xe đã bị khai thác. Nhưng đề để 
phòng bât trắc, tôi thì tôi sẽ giữ gã lại, Còn mụ đàn bà Ñga đâu 
rồi ? Chúng ta rât cần đên mụ lúc này. Thưa ngài, việc hỏi cung mụ 
ta đến đâu rồi? Đã đưa mụ ta ra khỏi bệnh viện chưa ạ# 

— Chúng ta cần đên mụ làm gì? Mu sẽ phải làm cái việc thông 
tín mật mã của mụ, nhưng... 

— Đúng thê, — Sơ-tiêc-lít tán thành. — Đúng là như vậy. 
TNhưng ngài thử nghĩ xem, chúng ta có thể đề mụ ta liên hệ với 
ông Vôn-phơ ở bên Thụy Sĩ được không? 

— Không tưởng. 

— Có thê là như vậy. Chẳng qua tôi cho phép mình mơ tưởng 
một chút. 

— Hơn nữa, nói chung mụ ta... 

— Ngài bảo sao? 

— Không sao, — Muyn-loœ ngăn mình lại — tôi muôn phân 
tích để nghị của anh đó thôi. Tôi đã đưa mụ ta đên một nơi khác 
'đề Rôn-phơ khai thác mụ. Tôi nghĩ rằng, bây giờ anh không cần 
dùng mụ ta nữa. 

— Rôn-phơ đã quá tay phải không? 

— Phải... Hơi quá tay... 

— Và vì thê mà anh ta đã bị bắn chêt? — Sơ-tiêc-lít hỏi nhỏ, 


332 


Anh đã biêt điểu đó, khi anh đi dọc hành lang của cơ quan ghét- 
xta-pô đề ra xe tới chỗ hẹn với Boóc-man, 

— Đó là việc của tôi, Sơ-tiêc-lít ạ, Chúng ta hãy thỏa thuận 
với nhau: những gì anh cần biệt ở tôi, thì tôi sẽ cho anh biết, 
Tôi không ưa người khác nhòm trộm vào phòng tôi qua lỗ khóa. 

— Từ phía nào? — Sơ-tiêc-lít gay gắt hỏi. — Tôi không thích 
người ta tưởng tôi là thằng ngốc trong kiểu chơi bài pơ-rê-phơ- 
răng cũ của người Ba Lan, Tôi là tay chơi cừ khôi, chứ không 
phải là thẳng ngốc. 

— Bao giờ cũng thê à? — Muyn-lơ mỉm cười, 

— Gần như thê, 

— Thôi được. Chúng ta sẽ đề cập chuyện đó sau. Bây giờ tôi 
với anh hãy nghe lại đoạn vừa tồi... 

Muyn-lơ ân nút máy ghi âm, cho chạy đoạn Boóc-man đang nói, 
và để nghị: 

— Anh cÍo chạy ngược lại độ hai chục mét nữa. 

— Xong. Tôi đi pha cà-phê nhé? 

— Anh pha ởi, 

— Ngài dùng cô-nhắc? 

— Tôi không thích cô-nhắc, Kẻ ra có lần tôi được uông ở chỗ 
Can-ten-bơ-ru-ne một loại cô-nhắc không đền nối tồi. Nhưng nói 
chung tôi thích vôt-ca hơn. Cô-nhắc có chât thuộc da, không 
lợi cho thành mạch máu. Còn vôt-ca chỉ sưởi âm cho cơ thể thôi, 
nhât là loại rượu trắng chính công của nông dân, 

— Ngài có muôn ghi lạt lời nói không? 

— Không cần, Tôi nhớ được. Đoạn này hâp dẫn lắm... 

@Boóc-man, Đa-lét có biệt rằng, Vôn-phơ đại diện cho Him-le 
không ? 

Sơ-tiêc-lít, Tôi thiệt tưởng hẳn biết, 

Boóc-man, €Thiết tưởng» trong trường hợp này không phải 
là một cầu trả lời, Nêu tôi nhận được bằng chứng chính xác rằng, 
Đa-lét coi Vôn-phơ là một kẻ đại diện của Him-le, thì có thể thực 
sự nói đên sự tan vỡ sắp tới của phe đồng minh. Nêu họ đồng ý 
thương lượng với thông chê S5S thì tôi cẩn có băng ghi âm các buôi 
trao đổi giữa đôi bên, Nêu sau đó chuyển băng ghi âm sang chỗ 
Gơ-ben và công bô trên đài phát thanh, thì tôi không biết các 
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sự kiện sẽ phát triển ra sao tại điện Còờ-rem-li, Luân-đôn và Nhà 
trắng. 

Sơ-tiễc-lít Còn ở đây? Ở Béc Lanh? 

Boóc-man. Đó là chuyện tât nhiên, Hiện giờ tôi không quan 
tâm đên điểm ây. Nói đúng hơn, tôi không chỉ quan tâm đền điểm 
ây. Anh có thể kiêm được băng ghi âm đó không? 

Sơ-tiêc-lít: Trước hệt, phải nhận được lời khẳng định của 
Vôn-phơ rằng, hắn thương lượng dưới danh nghĩa đặc phái viên 
của Him-le. 

Boóc-man. Tại sao anh lại nghĩ răng, hẳn không chịu khẳng 
định như thê với Đa-lét? 

Sơ-tiêc-lít. Tôi không biết, Tôi chỉ nêu lên một giả thuyết. 
Bộ máy tuyên truyền của kẻ thù xem thường thông chê SS, coi ông 
ta như một con rắn độc... Chắc rằng, họ sẽ cô tránh không nêu câu 
hỏi Vôn-phơ đại diện cho ai, Điềm quan tâm chủ yêu của họ là 
Vôn-phơ mạnh đên mức nào và đại diện cho ai về mặt quân 
SỰ, | 

Boóc-man. Tôi cần để mọi người biệt rằng, Vôn-phơ đại diện 
cho ai từ chính miệng hẳn... Từ chính miệng Vôn-phơ... Hay là, 
Ít ra từ miệng anh... 

Sơ-tiêc-lít. Điều đó có ý nghĩa gì? 

Boóc-man: Có ý nghĩa rất to lớn, Sơ-tiêc-lít ạ.. Anh hãy tin 
tôi, điều đó có ý nghĩa rât to lớn... 

Sơ-tiêc-lít, Đề tiên hành chiên dịch, tôi cẩn hiểu tư tưởng 
xuât phát của nó, Có thể bỏ qua điều đó, nêu như tôi làm việc 
với cả một nhóm, khi mỗi người đem đến cho nhóm trưởng các tài 
liệu của mình và từ đám tài liệu phong phú đó rút ra được một 
bức tranh đúng đắn. Khi đó, tôi sẽ không cần phải nắm được nhiệm 
vụ tông quát, mà chỉ lo thi hành nhiệm vụ của mình, nắm vững đầu 
môi cửa mình. Tiệc rằng, chúng ta không có khả năng đó,.. 

Boóc-man: Anh nghĩ thê nào, Xta-lin có vưi mừng hay không, 
khi người ta cho ông ta biêt rằng, các nước đồng mỉnh phương 
Tây tiên hành đàm phán không phải với ai khác, mà với chính 
lãnh tự SS Him-le? Không phải với một nhóm tướng lĩnh muôn 
đầu hàng, không phải với tên mạt hạ Ríp-ben-tơ-rôp, một kẻ 
đã hoàn toàn đồi bại và mât tỉnh thần, mà là với một kẻ có thê biên 
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nước Đức thành bức tường thép ngăn chặn chủ nghĩa bôn-sê- 
vích... 

Sơ-tiêc-lít. Tôi nghĩ rằng, Xta-lin sẽ không mừng rỡ khí 
biệt tin đó... 

Boóc-man. Xta-lin sẽ không tín nêu người báo tin đó cho 
ông ta là tôi. Nhưng nêu người báo tin cho ông ta là một kẻ thừ 
của chê độ quôc xã thì sao? VỊ giám mục của anh chẳng hạn? Hoặc 
là một người nào đây... 

Sơ-tiêc-lít. Rõ ràng phải hỏi ý kiên ông Muyn-lơ trong việc 
lựa chọn người đưa tín: ông ây có thể lựa chọn và tô chức cho một 
người đáng giá chạy sang phía bên kía, 

Boóc-man. Muyn-lơ cô gắng trợ giúp tôi quá mức, 

Sơ-tiêc-lít. Theo chỗ tôi biết, tình thê của ông ây rầt phức 
tạp: ông ây không thẻ chơi va banque như: tôi, vì ông ây là một 
nhân vật được quá nhiều người biết. Sau nữa, ông ây trực thuộc 
dưới quyền Him-le. Nêu hiểu tình thê phức tạp đó, tôi nghĩ rằng, 
ngài sẽ đồng ý rằng: ngoài Muyn-lơ ra, không ai có thể làm nỗi 
nhiệm vụ này trong trường hợp ông ây cảm thây được ngài ủng hộ. 

Boóc-man, Đúng, đúng... Chuyện ây ta sẽ nói sau, Đó là chi 
tiết, Bây giờ ta nói đến điểu chủ yêu: nhiệm vụ của anh không 
phải là phá hoại, mà là giúp đỡ các cuộc thương lượng. Nhiệm vụ 
của anh không phải là che mờ, mà phải làm sáng tỏ môi liên quan 
giữa bọn âm mưu phản nghịch ở Béc-nơ với Him-le. Làm sáng 
tỏ tới mức có thể vạch mặt Him-le trước mắt Quốc trưởng, Đa- 
lét trước mắt Xta-lin và Vôn-phơ trước mắt Him-le. 

Sơ-tiêc-lít. Thưa ngài, nêu tôi cẩn một sự giúp đỡ thực tê, 
tôi có thê tiếp xúc với ai được? 

Boóc-man. Anh hãy thi hành mọi mệnh lệnh của Sê-len-béc, 
Đó là bảo đảm của thẳng lợi, Đừng bỏ qua sứ quán, điều đó sẽ 
khiên họ tức giận: tham tán về công tác đẳng sẽ biệt anh... 

Sơ-tiêc-lít: Tôi hiểu. Nhưng có thể tôi cẩn được giúp đỡ 
để chông lại Sê-len-béc? Chỉ một người có thể giúp tôi trong 
việc đó là ông Muyn-lơ, Tôi có thể dựa vào ông ây tới mức độ 
nào ? 

Boóc-man. Tôi không tin những người quá ư trung thành cho 
lắm... Tôi thích những tay ít nói..,., 
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Đúng lúc ây, chuông điện thoại reo vang. Sơ-tiêc-lít thây 
Muyn-lơ giật mình. 

— Xin lỗi ngài thượng tướng, —anh nói, —có lẽ đó 
lề» | 

— Vâng, vâng... mời anh cứ tự nhiên. 

Sơ-tiêc-lít nhắc ông nói lên: 

— Sơ-tiêc-lít đây... 

Bỗng trong ông nói anh nghe thây giọng Kết... 

— Em đây, — chị nói.— Em... 

— Vâng ạl — Sơ-tiêc-lít trả lời, — Tôi sẽ đên ngay, thưa 
ngài chủ tịch đảng, Tôi sẽ đợi ngài ở đâu ạ? 

— Em đây mà, — Kêt nhắc lại. 

— Đên chỗ ây bằng cách nào thì tốt nhât? — Sơ-tiêc-Hít lại 
nói để giúp đỡ Kêt, vừa nói anh vừa chỉ ngón tay về phía máy 
ghi Âm, nghĩa là anh đang trao đôi với Boóc-man, 

— Em ở bên tàu điện ngẩm... Em đang đứng trong trạm cảnh 
sát... 

— Sao ạ? 

— Em ghé vào đây để gọi điện tới chỗ anh... 

— Ở chỗ nào ạ? 

Anh nghe rtõ địa chỉ Kêt vừa nói, rồi một lần nữa anh nhắc 
lại: «vâng, thưa ngài chủ tịch đẳng». Và đặt ông nói xuông. Không 
còn thời gian đề suy nghĩ nữa. Nêu chúng vẫn tiêp tục nghe trộm 
điện thoại của anh, thì phải đền gần sáng mai Muyn-lơ mới biết 
được nội dung câu chuyện này, Lúc ây, ta sẽ biết cách đôi phó 
tiếp. Cái chính là phải cứu Kết, Anh đã biết nhiều điểu, Có thê 
nghĩ nôt sau này. Bây giờ phải cứu Kêt đã, 


Chị thận trọng đặt ông nghe xuống và cẩm chiêc mũ be-rê 
của mình lên, Chiệc mũ ây đã được chị che lên chỗ đặt bức ảnh 
của chị, viên cảnh sát vẫn không nhìn chị như cũ. Chị bước ra 
cửa như một người mât hồn, chị sợ tiêng quát sẽ vang lên sau 
lưng. Nhưng bọn ghét-xta-pô chỉ báo cho bọn cảnh sát biệt rằng, 
cần bắt giữ một người phụ nữ, một là, phải còn trẻ, chừng hai 
mươi lăm luỗi, và hai là phải bê con nhỏ trên tay. Đẳng này là 
một mụ già tóc bạc, tuôi ngoài bôn mươi và có thây bê con trên 
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tay đâu, còn chuyện cặp mắt giông như trong ảnh, thì trên đời 
này thiêu gì người có cặp mắt như thể? 

— Có lễ ngài đợi tôi một lúc chăng, thưa ngài thượng tướng ? 

— Đề Sôn-xơ sẽ chạy đền báo cáo với Him-le rằng, tôi bỏ đi 
đâu không rõ hơn ba tiêng đồng hồ liền à? Tại sao lại có cú điện 
thoại vừa rồi? Anh có nói với tôi rằng, ông ây sẽ gọi điện cho 
anh đâu... 

— Ngài nghe thây đây — ông ây yêu cầu tôi đên gấp... 

— Lúc nào gặp ông ây xong, anh hãy về thẳng chỗ tôi nhé, 
Tôi sẽ ngủ đêm tại phòng làm việc. 

— Ngài cho rằng, Sôn-xơ trực tiệp phục vụ thông chê hay sao ? 

— Tôi sợ rằng, hắn đã bắt đầu làm việc đó, Hắn ngôc lắm, bao 
giờ tôi cũng dùng những tên thư ký ngu ngôc và chăm chỉ. Nhưng 
thì ra chúng chỉ phục vụ tôt trong những ngày chiên thẳng thôi, 
chứ khi sắp đền lúc đồ vỡ, thì chúng bắt đầu cuông quýt sợ hãi, 
chỉ cô tìm cách cứu lây mình... Đồ ngôc, hắn tưởng rằng, tôi muôn 
chết như một người anh hùng... còn ngài thông chê thì đẹp mặt 
quá: ông ta giữ bí mật các cuộc thương lượng hòa bình của ông 
ta cù đên nỗi, ngay thẳng cha Sôn-xơ của tôi cũng biết tỏng cả 
rồi... Sôn-xơ vắng mặt, một thằng nhóc đang trực nhật, anh ta 
đã cuồng tín lại còn làm thơ nữa kía chứ... 


Chương l7 


Nửa giờ sau Sơ-tiêc-lít đưa Kết ra xe. Thêm nửa giờ nữa anh 
cho xe chạy loanh quanh trong thành phô để xem có chiêc đuôi nào 
bám theo hay không, Kêt vừa khóc vừa kê lại tât cả những gì đã 
xây ta với chị từ sáng sớm đên giờ. Nghe chị kê, anh cô đoán xem 
việc giải thoát chị một cách lạ lùng có phải nằm trong kê hoạch 
quỷ quyệt của Muyn-lơ không, hay đây là trường hợp ngẫu nhiên, 
thường chỉ xảy ra một lần trong đời, mà người tình báo viên nào 
cũng biết, 

Anh đi loanh quanh trong thành phỏ, rồi cho xe chạy ra những 
con đường vòng quanh Béc Lanh, Trong xe Âm áp, Kết ngồi 
bên cạnh, hai đứa trẻ thì ngủ trên đùi chị, Sơ-tiêc-lít tiêp tực 
lập luận: Nêu khi Muyn-lơ biêt nội dung câu chuyện điện thoại 
giữa mình với Kết, chứ không phải với Boóc-man, mà mình 
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bị bắt, thì toàn bộ kê hoạch lớn sẽ đồ vỡ, Lúc ây mình sẽ không 
còn khả năng đập tan trò đàm phán của Him-le tại Béc-nơ›, 

Sơ-tiêc-lít phanh xe cạnh biển chỉ đường: từ đây đên Ru- 
bi-ne-ca-nan chỉ ba cây sô, Từ đây có thẻ qua Pôt-xđam trở về 
Ba-ben-xơ-béc, 

(Không được, — Sơ-tiêc-lít quyết định, — Căn cứ vào việc 
mây chiếc bát ở dưới bếp bị đôi chỗ, thì ngày hôm nay bọn tay 
chân của Muyn-lơ đã ngồi rình ở nhà mình. Có trời biêt để làm 
gì, có thể là đề «bảo đảm an toàn cho mình» mà Muyn-lơ sẽ ra 
lệnh cho chúng quay lại ngồi ở đó, nhât là sau câu PHHYNH điện 
thoại bât ngờ ây, 

— Này cô bé,— anh phanh xe gâp và nói, — ngồi sắt ra phía 
sau kial 

— Có chuyện gì thể, anh? 

— Không có chuyện gì đâu. Tât cả vẫn yên ôn, cô bé ạ. Bây 
giờ mọi chuyện đều hoàn toàn yên ôn. Bây giờ tôi với cô là người 
chiên thắng rồi, Không đúng à? Cô hãy che cửa số bằng tâm rèm 
xanh và ngủ đi, Tôi sẽ đê nguyên lò sưởi cho cô, Tôi sẽ khóa cửa 
xe lại; ngồi trong xe của tôi thì không kẻ nào dám động đến cô 
đâu. 

— Chúng ta sẽ đi đền đâu? 

— Gần thôi, — Sơ-tiêc-lít nói, — không xa lắm. Cô cứ yên 
tâm mà ngủ. Cô phải ngủ đấy giâc — ngày mai sẽ có nhiều việc 
phải lo đây... 

— Nhiều việc phải lo là việc gì ạ?— Kêt sửa tư thê ngồi 
cho thoải mái hơn trên ghê sau, hỏi, 

— Việc vui cả thôi,— Sơ-tiêc-lít trả lời và nghĩ bụng: «Sẽ 
gay go lắm đây. Cô ây bị sôc, Đó không phải là lỗi của cô ây». 

Anh dừng xe cách biệt thự của Van-te Sê-len-béc ba nhà. 

(Chỉ mong sao hắn có mặt ở nhà, — Sơ-tiêc-lít nhắc đi nhắc lại 
như một lời cầu nguyện, — chỉ mong sao hẳn không đên nhà 
Him-le ở Nâu-ên, hoặc đên nhà bác sĩ Ghép-hác-tơ ở Khô-khen- 
li-khen, chỉ mong sao hắn có mặt ở nhà», 

Sê-len-béc có nhà. 

— Thưa ngài thiêu tướng, — Sơ-tiêc-lít nói luôn, không cởi 
áo lhhoác, Anh ngôi xuông mép chiêc ghê đôi diện với Sê-len-béc, 
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Sê-len-béc mặc chiếc áo Âm, chân đi giày vải không có tât, Sơ- 
tiêc-lít để ý thây lớp da ở chỗ mắt cá chân của y rât mịn. — Muyn- 
lơ đã biệt ít nhiều về sứ mệnh của Vôn-phơ ở Thụy Sĩ, 

— Anh điên à, — Sê-len-béc nói, — không thể có chuyện đó... 

— Thê thì tại sao tôi lại biêt đã nào? 

Sê-len-béc khép vạt áo, trân tĩnh lại và hỏi: 

— Thê tại sao anh lại biêt điều đó? 

— Tôi biệt điều đó bởi vì Muyn-lơ để nghị tôi cộng tác với 
ông ta. 

— Tại sao Muyn-lơ lại để nghị chính anh công tác với hắn 
ta? 

— Chắc người của ông ta đã bám được lão giám mục; đó là cái 
cứu thoát chúng ta, cho nên tôi phải đi sang Béc-nơ. Tôi sẽ chỉ 
đạo lão giám mục, còn ngài thì sau khi nhận được tín hiệu của 
tôi từ bên ây gửi về sẽ phải lột mặt nạ Vôn-phơ. 

Sơ-tiêc-lít bao giờ cũng vươn tới thực chât vân đề. Sê-len- 
béc thì có thể chỉ nghe thoáng qua cũng hiểu. 

— Anh hãy sang Béc-nơ ngay đi... 

— Nhưng tôi nên dùng hộ chiêu? Hay vượt qua (cửa số»? 

— Không được. Cơ quan phản gián Thụy Sĩ sẽ tóm cổ anh, 
chúng muôn phục vụ bọn Mỹ vào lúc trò đánh nhau sắp kêt thúc... 
Không, anh hãy đền chỗ làm việc của tôi đề lây các thứ giây tờ cho 
chắc chắn, Tôi sẽ gọi điện cho họ. 

— Không nên thê. Ngài hãy viêt mây chữ cho tôi. 

— Anh có bút không đây? 

— Ngài dùng bút của mình thì tôt hơn, 

Sê-len-béc lây tay lau mặt và cô nặn ra tiêng cười, V nói: 

— Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, thê đây, 

„ Khi Sơ-tiêc-lít đi khỏi, Sê-len-béc lập tức gọi xe và bảo tên 
tài Xế; 

— Đên nhà an dưỡng của bác sĩ Ghép-hác-tơ† 

Trụ sở Ban tham mưu của Him-le đặt tại đó, 


Sơ-tiêc-lít phóng xe về phía biên giới, Trong túi anh có hai 
tâm hộ chiêu để tên anh và «vợ» anh, phu nhân In-gơ-rít phôn 
Kiêc-sơ-tanh, 
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Khi chiềc ba-ri-e chắn đường biên giới đã lùi về phía sau, 
anh quay lại phía Kết và nói: 

— Cô bé ơil Thê là bây giờ mọi tai họa đã châm 
dứt rồi. 

Ở đây, trên đất Thụy Sĩ này, bầu trời sáng rực VÀ cao xa, 
Ở mây chục mét sau lưng anh, bầu trời cũng sâu thăm thằm, cũng 
thây vẳng trăng vàng ệnh được ánh sáng ban mai rửa sạch như thé, 
cũng có những cánh chim sơn ca trên bầu trời xanh nhạt như thê 
và nó đẹp như thê, nhưng đó là bầu trời của nước Đức, nơi từng 
phút có thẻ xuât hiện những chiệc máy bay trắng toát, hệt sức 
đẹp đế của các nước đồng minh, và từng giây chúng có thê nhả ra 
hàng chừm bom, và những chừm bom gieo chêt chóc ây trong 
khoảnh khắc đầu tiên trông trắng như nhôm dưới ánh mặt trời và 
những người ngồi nín thở trên mặt đât nhìn thây chúng cứ tưởng 
như chúng rơi thẳng xuông đầu mình, chúng chỉ biên đi khi từng 
khôi đât lầy bùn mùa xuân đen ngòm tung lên, che lâp tầm nhìn 
của cặp mắt con người — lúc ây tuy còn sông, nhưng con người 
đã bât lực và kiệt quệ... 

Sơ-tiêc-lít phóng xe đên Béc-nơ. Khi qua một thị trân nhỏ, 
anh dừng xe một lát bên cột đèn hiệu: phía trước, một tốp trẻ 
em đang vượt sang bên kia đường, các em vừa đi vừa ăn bánh mì 
cặp giò. Kết khóc nâc lên. 

— Gì thê, Kết? — Sơ-tiêc-lít hỏi. 

— Không, — chị đáp, — chỉ vì em được thây cảnh hòa bình, 
còn anh ây không bao giờ được thây nữa... 

— Nhưng đôi với cháu bé thì từ nay mọi tai họa đã châm dút, 

—Sơ-tiêc-lít nhắc lại câu nói lúc nấy,—và đôi với cháu gái 
kia cũng vậy... 
- — Anh muôn tiói với Kết một điều gì thật dịu dàng và âu yêm, 
anh không biết diễn tả bằng lời cái tình cảm đang dào dạt trong 
lòng anh. Đã bao nhiêu lần anh khe khẽ thì thẳm một mình mây 
tiêng thật dịu dàng, tha thiết với Xa-sen-ca yêu quý... Lời lẽ 
yêu thương không được nói ra, chỉ thẩm nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần, nhât định phải thôt lên thành một tiêng thơ hoặc đọng lại 
trong đáy lòng như một sức nặng buộc ta phải luôn luôn nghĩ 
đền, 
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— Chỉ nên nghĩ đên tương lai,— Sơ-tiêc-lít nói và lập tức 
hiểu rằng, anh đã nói một câu hêt sức vụng về, không cần thiết, 

— Không có quá khứ thì chẳng có tương lai, — Kết trả lời 
anh và lau nước mắt, — xin lỗi anh... Em biết tằng, an ủi một 
người đàn bà đang khóc là một việc làm khó chịu... 

.. Đa khi gặp giám mục Sơ-lắc và được ông giao cho các tài 
liệu về cuộc thương lượng giữa Ða-lét với tướng Các-lơ Vôn-phơ; 
Sơ-tiêc-lít nghĩ rằng, anh đã sai lầm nghiêm trọng khi anh bảo Kêt 
rằng, bây giờ mọi tai họa đã châm dứt rồi, Chưa có tai họa nào 
châm dứt cả. Ngược lại, anh hiểu rằng, tât cà mọi chuyện có lẽ 
bây giờ mới bắt đầu... 


(Ữ-xơ-tắác gửi Trung tâm, 


Kèm tới các tài liệu oê cuộc trao đổi giữa Đa-lét uà Vôn-phơ', 
tôi thấy cần phát biểu máy suy nghĩ dưới đây: 

1. Tôi thiết nghĩ Đa-lét không thông báo đầy đà cho chính phủ 
của ông ta uễ các cuộc thương lượng với lực lượng SS, Chắc chẳn 
ông ta nói ới chính phù của mình rằng, ông ta đang thương lượng 
)ới các qphần từ chồng đôi Hít-le. Vôn-phơ không thuộc uào loại 
đó, 

2. Ru-dơ-en nhiều lần tuyên bô rằng, mục đích của Mỹ, cũng 
như của tắt cả các nước tham gia khôi đồng mình chồng Hit-le, 
là sự đầu hàng 0ô điều kiện của nước Đức. Tuy nhiên, Đa-lét lại 
nói đền sự thỏa hiệp, thậm chí đền uiệc đuy trì một số chê định của 
chủ nghĩa Hit-le, 

3. Mọi khôi liên mình đều đòi hỏi các phía tham gia phải thành 
thật đôi uới nhau, Chỉ thoáng nghĩ rằng, Đa-lát đang thăm dò bọn 
Đức qua 0iệc tiền hành thương lượng như trên, tôi đã buộc phải 
bác bỏ lập luận của mình, bởi vì, bắt củ: nhà tình báo nào cũng sẽ 
thấy rõ môi lợi của bọn Đức tà thất bại của Đa-lét, 

4. Tôi căng từng nghĩ tăng, tên tình báo Đa-lét đã bắt đầu hoạt 
đậng phá hoại ngầm đổi uới bọn Đức. Nhưng báo chí Thụy Sĩ công 
khai gọi ông ta là đặc phái tiên của tông thông Iu-dơ-uen. Một 
người đại diện cho tổng thông Ru-dơ-uen có thể tổ chức phá hoại 
ngầm hap không? 

Kết luận: hoặc giả một sô giới phương Tây bắt đầu trò chơi 
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hai mặt, hoặc giả Đa-lét đang phản bội quyển lợi Hoa Kỳ, một 
thành uiên cùa khôi đồng mình chồng Hiít-le. 

Đề nghị: cần phải báo ngay cho các nước đồng mình biệt rằng, 
phía chúng ta đã biềt các cuộc thương lượng đang diễn ra tại Thụy 
Sĩ. Tôi hy Đọng rằng trong thời gian sắp tớt, tôi sẽ có thể gửi uê 
qua đường đây liên lạc bừa được chấp nỗi — mọi chỉ tiềt về các 
buôi trò chuyện giữa Vôn-phơ tới Đa-lét, Cần nói thêm rằng, tôi 
không coi đó là những buổi trò chuyện uề phương điện ngoại giao. 
Tôi muôn gọi đó là những cuộc đàm phán riêng rẽ. Tôi đã phá cái 
lệ cùa tôi là không bao giờ dưa ra các lời đề nghị — chỉ vì tình hình 
biên chuyên hêt sức mau lẹ tà cần có những biện pháp cắp bách, 
cho phép cứu khôi liên mình chồng Hit-le khỏi bị phá hoại, một 
sự phá hoại rôt cuộc có thê xảy ra từ cả hai phía. 

y-xơ-túc», 


Sơ-tiêc-lít đến nhà trọ (Viếc-gi-ni-aw, nơi dừng chân của 
giáo sư Pò-lây-sơ-ne, Giáo sư có viết về điều đó trong tâm bưu 
thiếp — «thuộc lá Viêc-gi-ni-a ở đây ngon lắm». Anh và giáo sư 
đã thỏa thuận với nhau rằng, giáo sư sẽ, bằng cách này hay cách 
khác, gắn tât cả những cái gì liên quan tới chỗ ở với tên gọi các 
loại thuốc lá, Ví dụ, nêu giáo sư dừng chân ở khách sạn «Gò- 
răng ô-tem, thì ông sẽ việt cho Sơ-tiêc-lít như sau: @Ñgay ở «Gờ- 
răng ô-ten tôi cũng không sao tìm được loại thuôc lá mà ông 
đang cần: tât cả các loại thuộc đều từ nơi khác đưa đên đây, chứ 
không phải loại qAm-pho-ra› chính công?, 

Nhà trọ «Viêc-gi-ni-a» — Sơ-tiêc-lít có thể dễ dàng biết vị 
trí nơi đó — vắng vẻ, vì hầu hệt các khách trọ đều đã đi lên vùng 
núi. Mùa trượt tuyêt đã hệt. Ánh mặt trời trong mây tuần vừa qua 
làm cho người ta rám nắng theo một kiêu đặc biệt: đỏ như đồng 
đỏ và được giữ lâu, bởi vậy tât cả những ai ít nhiều có khả năng 
đều lên vùng núi: ở đây tuyết vẫn chưa tan, 

— Tôi có thê chuyên cho vị giáo sư Thụy Điện — tôi quên mât 
tên ông ta,— mây quyên sách được không? — Sơ-tiec-lít hỏi 
người quản trị, 

— Vị giáo sư Thụy Điển không còn nữa, Ông ây nhảy qua cửa 
số xuông đường nên bị chết rồi. 
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— Chêt bao giờ? 

— Sáng ngày thứ ba sau hôm đến đây. Ngài biết không, lúc 
ông ây bước ra vui vẻ là thê, mà rồi không thây quay lại nữa. 

— Tiệc quái Thê nhưng ông bạn của tôi là một nhà bác học 
có để nghị tôi chuyển cho giáo sư mây quyên sách và xin lại những 
quyền giáo sư mượn từ trước... 

— Xin ngài hãy gọi điện tới sở cảnh sát... Họ đã đến đây 
lây đi mọi đồ đạc của ông ây, Họ sẽ trả lại tât cả mọi thứ cho ngài, 
nêu ngài chứng minh rằng, trong sô hành lý có sách của ngài. 

— Cám ơn ông, — Sơ-tiêc-lít đáp, — tôi sẽ làm như vậy. 

Anh bảo lái xe chạy qua phô có căn phòng bí mật, Trên cửa 
số có một bông hoa lớn—tín hiệu báo động, — Sơ-tiêc-lít đã 
hiểu ra tât cả, €Thê mà mình tưởng ông ây là một thằng hèn, — 
anh nhớ lại, — Giáo sư: Pờ-lây-sơ-ne là một người đáng thương, 
tôt bụng và có sức mạnh... Xin giáo sư hãy tha lỗi cho tôi), 

Bỗng nhiên, anh tưởng tượng cái cảnh vị giáo sư gày gò, yêu 
đuôi đang lặng lẽ nhày vọt qua cửa số, Anh nghĩ: hẳn là ông già 
đã cảm thây một nỗi khủng khiêp ghê gớm, vào giây phút cuôi cùng 
của đời mình, khi ông dám quyêt định tự vẫn ở đây, giữa lúc ông 
đã thoát khỏi nước Đức và được hưởng tự do... Tât nhiên, bọn 
ghét-xta-pô bám riêt ông già, Hoặc chính là bọn chúng đã bô trí 
buộc ông phải tự: vẫn, vì hiểu rằng, ông sẽ ím lặng... 

— Cho tôi đên trung tâm thành phô, — Sơ-tiêc-lít để nghị 
người chủ xe tắc-xi.— Nêu đên chỗ nào có thê thuê một chiếc xe 
trong vài ngày thì càng tôt.., 


Tại khách sạn, khi Kêt và hai đứa trẻ vừa đi ngủ, Sơ-tiệc- 
lít liền uông hai viên cô-phê-in liều lượng cao — mây ngày nay 
hầu như anh không được chợp mắt một phút nào, — rồi anh gọi 
điện thoại cho giám mục Sơ-lắc và ra xe đi gặp ông lần thứ hai, 

Giám mục hỏi: 

— Sáng nay tôi không dám hỏi chuyện ông về cô em gái và 
các cháu của tôi, Bây giờ thì tôi xin phép được biết về họ. 

— Ngài có nhớ nét chữ của cô em gái chứ? 

— Di nhiên, 

Sơ-tiêc-lít chìa cho ông một chiếc phong bì màu xanh. Sơ- 
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lắc đọc bức thư ngắn gọn: «Anh yêu quý, cắm ơn sự quan tâm đặc 
biệt chu đáo đã dành cho mây mẹ con em. Hiện nay mây mẹ con em 
đang sông ở một vùng túi, rât xa các cuộc ném bom đáng sợ, Em 
sông trong một gia đình nông dân, các cháu giúp chủ nhà chăn bò, 
mẹ con em được ăn uông đầy đủ và cảm thây hết sức an toàn. Cầu 
Chúa xua tan mọi tai họa đã giáng xuông đầu anh. Em An-na của 
an, 

— Tôi bị tai họa gì vậy? — giám mục hỏi. — Cô ây muôn nói 
đền chuyện nào thê? 

— Tôi phải nói với chị ây rằng, ngài đã bị bắt... Tôi gặp 
chị ây không phải với tư cách Sơ-tiêc-lít, mà như một con chiên 
của ngài, Địa chỉ của chị ây đây — khi nào chiên tranh kêt thúc, 
ngài sẽ tìm thây họ. Còn đây là mây bức ảnh có thê khiên ngài 
tin tôi hoàn toàn. 

Sơ-tiêc-lít chìa cho giám mục mây bức ảnh cận cảnh. Anh chụp 
ở trong núi, nhưng vì trời tt ám nên hình ảnh không được rõ lắm, 
Giám mục ngắm nghía hồi lâu, sau đó ông nói: 

— Dù không có mây bức ảnh này, tôi cũng vẫn tin ông... 
Sao ông gầy hẳn đi thê? 

— Có trời biêt| Tôi hơi mệt, Thê nào, có tín gì mới không, 
ngài? 

— Có nhiều tin mới, nhưng tôi không tài nào phân tích nỗi. 
Hoặc là tôi mât niềm tin vào toàn bộ thê giới này, hoặc là phải 
trở thành một kẻ vô liêm sỉ. Người Mỹ đã bắt đầu thương lượng 
với lực lượng S5. Người Mỹ tin vào Him-le, 

— Tài liệu đâu? 

— Cái gì kia ạ? 

— Ngài có những tài liệu nào xác nhận điểu đó? Ngài lây 
được các tài liệu ây từ tay ai? Nêu không có tài liệu, nêu ngài 
chỉ nghe lời đồn đại, thì chúng ta có thê là vật hy sinh của một 
sự đôi trá được bô trí một cách khôn khéo. 

— Than ôi, tôi rât muôn tin rằng, người Mỹ không thương 
lượng với bọn tay chân của Hỉm-le, — giám mục trả lời,— Nhưng 
ông đã đọc những gì tôi đã đưa ông sáng nay rồi đây... Và bây giờ 
thì đây...— Giám mục chìa cho Sơ-tiêc-lít mây tờ giây mỏng việt 
bằng nét chữ tròn trĩnh, hơi nghiêng về bên trái, dày chỉ chít, 
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(Vôn-phơ, Chào các vị! 

Nhiều giọng đáp lại. Chào ngài. Chúc ngài một buổi sáng tôt 
lành. 

Đa-lét. Các bạn đồng nghiệp của tôi đã đên đây đề điều khiển 
cuộc hội đàm. 

Vôn-phơ. 'Tôi rât vui mừng thây cuộc thương lượng của chúng 
ta tiên triển ở câp độ đại diện cao như thê này. 

Hê-vec-nít. Rât khó dịch thành ngữ ‹câp độ đại diện; sang 
tiếng Anh... 

Vôn-phơ (cười). Chẳng hạn, tôi có thể biết được rằng, ông 
Hê-vec-nít sắm vai thông dịch trong cuộc gặp gỡ này... 

Đa-lét, Tôi có thể nói rằng: việc một quan chức cao câp của 
lực lượng SS bắt đầu thương lượng với đôi phương mà không 
đưa ra bât cứ yêu cầu riêng tư nào đã gây cho tôi và các bạn tôi 
một ân tượng tôt đẹp nhất, 

Vôn-phơ. Yêu cầu riêng tí của tôi là hòa bình cho người 
Đức. 

Giọng người lạ. Hay lắm! Đó là câu trả lời của một người 
lính chân chính. 

Đa-lét. Có chuyện gì mới xảy ra trong thời gian vừa qua hay 
không? 

Vôn-phơ. Két-xen-rinh bị gọi về Tổng hành dinh cửa Quốc 
trường, Đó là tin đáng buồn nhât, 

Đa-lét. Ngài nghĩ răng... 

Vôn-phơ. Tôi không chờ đợi bât cứ điều gì tôt đẹp qua việc 
một người nào đó bị triệu hồi câp tôc về Tổng hành dinh của 
Quốc trưởng. 

Đa-lét, Nhưng theo tỉn của chúng tôi, thì Kẻt-xen-rinh được 
gọi về Béc Lanh là để nhận chức vụ mới: tư lệnh mặt trận phía 
Tây, 

Vôn-phơ. Tôi cũng nghe nói như thê, nhưng hiện thời chưa 
có bằng chứng xác nhận. 

Đa-lét, Vâng, Sẽ có bằng chứng xác nhận. Chỉ một, hai ngày 
nữa thôi. 

Vôn-phơ, 'Trong trường hợp đó, có lẽ ông sẽ nói cho tôi biệt 
người thay thê Két-xen-rinh là ai? 
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ÐĐa-lét, Vâng, tôi có thể nói tên người ây. Đó là thượng tướng 
Vít-tinh-hộp. 

Vôn-phơ, Tôi biệt người ây. 

Đa-lét: Ÿ kiền của ngài về ông ta? 

Vôn-phơ, Đó là một người biệt thừa hành mệnh lệnh, 

Đa-lét, Theo tôi, có thê nói như vậy về tuyệt đại đa sô tướng 
lĩnh của Đề chê thứ? ba. 

Vôn-phơ. Kê cả Bêch và Rôm-men? 

Đa-lét. Đó là những nhà ái quôc chân chính của nước Đức, 

Vôn-phơ, Phải nói rằng, trước đây tôi chưa có sự tiêp xúc 
trực tiệp và đáng tin cậy với thượng tướng3 Víttinh-hôp, 

Đa-lét. Thê Két-xen-rinh có quen biêt ông ta hay không? 

Vôn-phơ, Là phó tư lệnh không quân của Gơ-rinh, thông chê 
Két-xen-rinh đã trực tiệp tiệp xúc với hầu hêt các tướng lĩnh 
có câp bậc ngang với thượng tướng Vít-tinh-hôp. 

Đa-lét: Ngài sẽ có ý kiên như thê nào, nêu chúng tôi để nghị 
ngài đên gặp Két-xen-rinh và để nghị ông ây đầu hàng ở mặt 
trận phía Tây, sau khi ông ây được Vít-tinh-hôp đồng ý sẽ cùng 
đầu hàng ờ Ý? 

Vôn-phơ. Đó là một biện pháp liểu lĩnh, 

Đa-lét, Chẳng phải tât cả chúng ta đều đang liều lĩnh đây 
sao? 

Giọng người lạ. Ít ra, việc ngài tiễệp xúc với Két-xen-rinh 
ở mặt trận phía 'Tây cũng sẽ giúp chúng ta nắm được tình hình một 
cách rð ràng và cụ thẻ: liệu ông ta có chịu đầu hàng ở mặt trận 
phía Tây hay không,., 

Vôn-phơ. Căn cứ vào việc Két-xen-rinh đồng ý đầu hàng ở Ý, 
có thể nghĩ rằng, ông ta sẽ không thay đổi ý định đó ở Xơ-tơ-rát- 
xơ-bua, 
._ Đa-lét, Bao giờ ngài có thể đền gặp ông ta ở mặt trận phía 
Tây? 
Kặ. Vôn-phơ, Can-ten-bơ-ru-ne có gọi tôi về Béc Lanh, nhưng tôi 
hoãn lại, vì chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đây... 
_— Đa-lét, Nghĩa là ngài có thể bay đên Béc Lanh ngay sau khi 
trở về Y? 

Vôn-phơ, Vâng. Về nguyên tắc có thể như vậy. Nhưng.., 
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Đa-lét, Tôi hiểu ý ngài. Có lẽ quả là ngài phải liều lĩnh hơn 
tât cả chúng tôi. Song tôi không thây có lôi thoát nào khác trong 
tình hình hiện nay. 

Giọng người lạ. Có lôi thoát chứ, 

Hê-vec-nit. Ngài là người có sáng kiên tổ chức cuộc thương 
lượng, nhưng hiển nhiên là ngài được sự ủng hộ nhât định tại 
Béc Lanh, Điều đó cho phép ngài tìm ra lý do để đên thăm Két- 
xen-rinh, 

Đa-lét. Nêu ngài quan tâm trước hết tới sô phận của nước 
Đức, thì trong trường hợp này, ở mức độ nhât định, nó đang nằm 
trong tay ngài. 

Vôn-phơ. 'Tât nhiên, lý lẽ đó không thể khiên tôi hờ hững. 

Đa-lét, Có thể cho rằng, ngài nhât định đên thắm Két-xen-rinh 
ởờ mặt trận phía Tây? 

Vôn-phơ, Vâng, 

Đa-lét. Và ngài thây có thể thuyết phục Két-xen-rinh đầu 
hàng ? 

Vôn-phơ. Tôi tin như vậy. 

Đa-lét, Và thượng tướng Vít-tinh-hôp sẽ theo gương ông ta? 

Vôn-phơ, Tôi sẽ quay về Ý, 

Hê-vec-nít. Và nêu Vit-tinh-hốp lưỡng lự, thì ngài có thể 
tác động đên các sự kiện ở đây? 

Vôn-phơ. Vâng, dĩ nhiên, nêu như các ông cần gặp tướng Vít- 
tỉnh-hôp ở đây hoặc ở Ý, 

Đa-lét. Nêu ngài thây làm như thê là hợp lý, thì chúng tôi 
sẽ sẵn sàng tiếp xúc với Vít-tinh-hôp. Khi nào ngài có thể từ 
chỗ Két-xen-rinh trở về? 

Vôn-phơ. Nêu tât cả đều trôi chảy, một tuần nữa tôi sẽ quay 
về và mang đên cho các ông, cũng như cho Vít-tinh-hôp, ngày 
tháng đầu hàng chính xác của toàn bộ quân đội Đức ở mặt trận 
phía Tây. lập đoàn quân của chúng tôi tại Ý cũng sẽ đầu .. 
đúng vào giờ ây. 

Hê-vec-nít. Xin ngài cho biết có bao nhiêu người bị T 
giữ trong các trại tập trung? 

Vôn-phơ. Tại các trại tập trung của Đề chê ở Ý hiện có vài 
chục nghìn người, 
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Đa-lét, Điều gì sẽ xây ra với họ trong thời gian sắp tới? 

Vôn-phơ. Đã có lệnh thủ tiêu họ. 

Hê-vec-nít, Mệnh lệnh ây có thẻ được thi hành trong lúc ngài 
đi vắng hay không? 

Vôn-phơ. Có thể lắm. 

Đa-lét, Có thê thi hành biện pháp gì đó để ngăn cản việc thi 
hành mệnh lệnh ây chứ? 

Vôn-phơ. Đại tá Đô-nen-ni ở lại chỉ huy thay tôi. Tôi tín ông 
ta như tin chính mình. Với tư cách một người đứng đắn, xin hứa 
với các ông rằng, mệnh lệnh ây sẽ không được thi hành. 

Hê-vec-nít. Xin mời các vị đi ra ngoài thểm. Tôi thây bàn 
tiệc đã bày xong. Tiệp tục nói chuyện ở ngoài ây sẽ thú vị hơn, 
ở đây nóng quá...) 


Đêm ây Kết đưa hai đứa bé đi Pa-ri. Chị mang theo thư mật 
mã của Sơ-tiêc-lít, Nhà ga vắng vẻ và yên tĩnh. Kết đã chia tay 
với Sơ-tiêc-lít ở trong khách sạn: anh không dám đưa tiễn chị, 
vì sợ những cặp mắt theo dõi của bọn ghét-xta-pô. Chị nhìn sân 
ga vắng tanh. Mưa rơi, Đầu máy xì hơi nước như buồn ngủ. Mặt 
đường nhựa ướt át phản chiêu ánh đèn điện loang loáng, ngoằn 
ngoèo, trông như những cái vòng hạt cườm của người Ân Độ. Kết 
khóc như mưa, bởi vì lúc này, khi những ngày căng thằng khủng 
khiếp đã trôi qua hoàn toàn, trước mắt chị lúc nào cũng hiện 
lên hình ảnh Ê-rơ-vin, Chị như nhìn thây anh đang ngồi trong 
góc nhà, cạnh chiêc dương cầm, bên một đông máy thu thanh quay 
đĩa mà anh rât thích sửa chữa vào những lúc anh không bận liên 
lạc điện đài với Mát-xcơ-va... 


Sơ-tiêc-lít không đừng được: anh đã đi ra ga. Anh muôn nhìn 
dù chỉ từ phía xa đoàn tàu chuyên bánh, đưa Kt đi tới một đât 
nước hoa lệ — tới nước Pháp, nơi chị sẽ được an toàn tuyệt đôi 
với hai đứa trẻ của mình, rồi đường dây liên lạc đáng tỉn cậy 
sẽ từ đó nôi tới đây và có lẽ anh cũng sẽ có thê đi sang bên ấy. 

Sơ-tiêc-lÍt bước vào một quán cà-phê nhỏ trong khu vực nhà 
ga. Anh ngồi cạnh chiêc cửa số lớn; từ đây có thể nhìn rõ toàn 
-bộ đoàn tàu, 
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— Xin chào ngài, — cô hầu bàn béo mập mỉm cười chào anh 

— Cho tôi món kem sữa và một côc cà-phê nhé. 

— Cà-phê sữa ạ? 

— không, tôi thích cà-phê đen thôi, 

Cô hầu bàn mang cho anh món kem sữa xôp và một côc cà-phê. 

— Cô ơi,— Sơ-tiêc-lít mỉm cười như người có lỗi, nói, — 
Tôi không ăn món kem sữa xôp đâu. Từ bé tôi đã không ưa món 
này. Cô cho tôi loại kem sữa thông thường, độ lưng côc thôi, 

Cô hầu bàn đáp: 

— Ổ, xin ngài tha lỗi... 

Cô ta mở bảng giá và giở nhanh mây tờ, 

— Của hàng em có tám loại kem sữa, có loại xốp, có loại 
ăn với mứt quả, pho-mát, chứ không có loại thông thường, Xin 
ông bỏ quá cho em. Em sẽ để nghị bác đầu bếp làm hầu ông món 
kem sữa như ông thích.,. Ñgười dân ở đây không ăn món kem sữa 
thông thường, nhưng em sẽ cô gắng chiều lòng ông... 

Họ không ăn món kem sữa thông thường, — Sơ-tiêc-lít nghĩ 
bụng. — Trong khi ở nước ta, mọi người chỉ mơ trớc được ăn một 
mẫu bánh mì thông thường. ‹Ở nước tay hình như Sơ-tiễc-lít 
muôn nghĩ đền cả nước Nga lẫn nước Đức. Ở cả hai nước ẩy, 
người ta cũng đói như nhau, Còn đây là nước trung lập. Tám loại 
kem sữa, và người ta thích xài loại kem sữa xôp, Làm một nước 
trung lập dễ chịu quá chỉ? Dễ chịu đôi với con người và đôi với 
quốc gia... Nhưng năm tháng trôi qua và rât có thể trong khi ngươi 
giữ thái độ trung lập và chén món kem sữa xốp, thì ngươi đã bỏ 
qua những điều côt yêu, Không, thật đáng sợ nêu ngươi luôn luôn 
giữ thái độ trung lập. Hừ, trung với chả lập! Nêu như chúng tôi 
không đánh gục Hít-le ở Xta-lin-gơ-rát, hẳn sẽ xâm chiêm cả 
Thụy Sĩ — lúc ây thì còn khôi kem sữa với chê độ trung lập của 
ngươi), 

— Thưa ngài, món kem sữa của ngài đây, Nó sẽ đắt hơn một 
chút, bởi vì không phải là món ghi trong bảng giá. 

Sơ-tiêc-lít bỗng cười to, 

— Được rồi, — anh nói, — Điều đó không quan trọng, Cám ơn 
cô, 

Đoàn tàu từ từ chuyên bánh, Anh nhìn khắp các cửa số, nhưng 
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không thây mặt Kết đâu: có lẽ chị đã lánh vào bên trong cu-pê 
với hai đứa bé của chị và ngồi ở đó cho tới lúc gặp được người 
của mình... 

Sơ-tiêc-lít đưa mắt tiễn đoàn tàu chạy đi và đứng dậy khỏi 
bàn. Anh chỉ uông cà-phê, còn món kem sữa thê là anh vẫn chưa 
đụng đến, 


Đồng chí Mô-lô-tôp cho gọi viên đại sứ Anh, ngài Ác-tri-ban 
Kê-rơ, tới điện Cò-rem-li vào lúc tám giò tôi, Mô-lô-tôp không 
mời đại sử Mỹ Ha-ri-man, vì đồng chí biết rằng, Kê-rơ là một tay 
tình báo lõi đời và có thể nói chuyện với gã mà không phải nghe 
cái giọng mang mầu sắc tình cằm thừa thãi khiên đồng chí khó chịu 
của Ha-ri-man, 

Dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp lại ba lần cái đầu lọc của 
điêu thuôc «Ca-dơ-bêch, Mô-lô-tôp mới châm lửa: đồng chí 
nỗi tiếng là một người nghiện thuộc rât nặng, tuy cũng giông như 
Xta-lin, đồng chí không bao giờ hít những hơi thuốc dài. 

Đồng chí cô tỏ thái độ lạnh lùng với Kê-rơ và cặp mắt đen 
sắc sảo của đồng chí ánh lên rầu rĩ và cảnh giác dưới chiêc kính 
kẹp mỗi. 

Buổi nói chuyện diễn ra ngắn ngủi: sau khi xem bản thông 
điệp do đồng chí Páp-lôp, phiên dịch của Bộ trường Mô-lô-tôp, 
trao cho gã, Kê-rơ nói rằng, gã sẽ thông báo ngay cho Chính phủ 
Anh biết nội dung thông điệp đó. 


(Cùng uới việc xác nhận rằng, tôi đã nhận được thư' của Ngài 
nói uề cuộc thương lượng ở Béc-nơ' giữa viên tướng Đức Vôn¬ 
phơ tới các sĩ quan trong bộ tham mưu cùa thông chẽ A-lồch-xăng- 
đe, tôi cần phải nói rằng, chính phò Liên Xô thấy đây không phải 
là sự hiểu lầm, mà là một cái gì còn tệ hại hơn. 

Viên tướng Đức Vôn-phơ cùng đám sĩ quan tùy tùng của hẳn 
đã tới Béc-nơ' đẻ thương lượng với các đại điện của Bộ chỉ huy 
Anh - Mỹ 0ê sự đầu hàng của quân đội Đúc tại miễn Bắc Ý. Khi 
chính phù Liên Xô tuyên bô vê sự' cần thiêt phải có đại diện của Bộ 
chỉ huy Liên Xô tham gia cuộc thương lượng đó, chính phà Liên 
Xô đã bị khước từ, 
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Như sập là, tại Béc-nơ, trong khoảng thời gian hai tuần, sau 
lựng Chính phù Liên Xô, người phải mang gánh nặng chủ yêu của 
cuộc chiền tranh chông nước Đức phát-xÍt, đã diễn ra cuộc thương 
lượng giữa một bên là các đạt diện của Bộ chỉ huy quân sự Đức 
tới một bên là các đại diện của Bộ chỉ huy quân sự Anh à Mỹ. 
Chính phủ Liên Xô coi đó là việc làm tuyệt đôi không thê chấp nhận 
được. 

V. MÔ-LÔ*xTÔP›. 


Phân ứng của Boóc-man khi nghe Sơ-tiêc-lít báo cáo về các 
chi tiết trong cuộc hội đàm giữa Vôn-phơ và Đa-lét thật là bât 
ngờ: y lây làm mừng rỡ. Thậm chí chính y cũng ngạc nhiên về 
phản ứng đó của mình: Béc Lanh đang bị quân Anh ném bom 
liên tục, đại bác Ñga đã nỗ ẩm ầm ở Phò-răng-phua, mọi trật tự 
của Đéê chê đều hỗn loạn, thê mà y lại vui mừng như được trả 
thù, Vôn có đầu óc phân tích, y thừa hiểu rằng, niềm vui của y 
giông như niềm vui của những người phụ nữ luông tuôi hay ghen 
tL 

«(Cứ đẻ mình biết tât cả về mình, biết sự thật tàn nhẫn nhât, 
—y nghĩ thầm, — như thê sẽ dễ phòng ngự và tân công hơn, vì 
mình đã biêt những chỗ yêu cửa mình». 

Boóc-man tin vào liệu pháp tâm thần. Hầu như chưa bao giờ 
y chịu ưông thuôc, Y cởi gần như tât cả quân áo ra, buộc mình 
phải lẳng vào trạng thái trầm tĩnh và dồn toàn bộ sức mạnh ý chí 
vào bộ phận đau ôm của cơ thê. Y có thê chữa khỏi bệnh viêm họng 
trong một ngày, dù bị cảm sốt, y vẫn không phải nằm xuông 
giường. Ý biết cách chữa khỏi bệnh ghen tị, #ua tan nỗi buồn 
phiển trong lòng — không ai biêt rằng, từ hồi trẻ y đã bị những 
cơn bệnh tưởng khủng khiêp. Bây giờ y cũng biệt cách chạy chữa 
khỏi cái niềm vưi không xứng đáng vừa bùng lên tha thiệt kia. 

Y dập tắt ý định cẩm ông nghe lên gọi điện tới chỗ Him-le. 
Y hình dung cảnh viên thông chế SS sẽ lúng túng hoảng sợ ra sao, 

qÑhưng trong cơn hoảng sợ của hắn, — Boóc-man ngăn mình 
lại, — nhât định hẳn sẽ chạy đên chỗ Sê-len-béc. Khó mà tưởng 
tượng thằng cha trí thức khôn kiếp kia có thể nghĩ ra những 
trò Øì,,„ 
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— Boỏc-man đây, — tên chủ tịch đảng Quốc xã nói vào ông 
nghe, — chào ông Can-ten-bơ-ru-ne. Tôi để nghị ông đền gặp 
tôi ngay bây giờ, 

(Đúng, — Boóc-man nghĩ tiêp,— cần phải hành động thận 
trọng, thông qua Can-ten-bơ-ru-ne, Và ngay với Can-ten-bơ-ru- 
ne, mình cống sẽ không nói gì cả, Mình sẽ chỉ yêu cầu ông ta một 
lần nữa gọi Vôn-phơ về Béc Lanh, Mình sẽ bảo Can-ten-bơ-ru-ne 
tăng, theo tài liệu của mình, Vôn-phơ đã phản bội sự nghiệp của 
thông chê SS. Mình sẽ yêu cầu ông ta đừng nói gì với ông bạn 
Him-le của mình, đẻ khỏi đầu độc ông bạn một cách vô ích. Nhưng 
mình sẽ ra lệnh cho ông ta bắt giữ Vôn-phơ và bắt hẳn cung khai 
toàn bộ sự thật. Nêu bọn họ đã biết làm việc đó với người ngoài, 
thì cứ để bọn họ làm việc đó với chính người của họ xem sao, 
Khi Vôn-phơ đã cung khai và lời lẽ của y được ghi vào biên bản 
hỏi cung và được Can-ten-bơ-ru-ne đích thân đệ lên bàn của 
mình, thì mình sẽ đưa cho Quộc trưởng xem, và Him-Íe sẽ đi 
đời nhà ma, Lúc ây, bên cạnh Hít-le chỉ còn một mình mình, 
Gơ-ben là thằng cha mắc bệnh tâm thần, không đáng kê, hơn nữa, 
hắn không biết những điều gì mình biết. Hắn có nhiều tư tưởng 
lớn, nhưng lại không có tiền. Còn mình thì vừa có tư tưởng của 
họ, vừa có tiền của đảng. Minh sẽ không lắp lại những sai lầm 
của họ — và mình sẽ là người chiên thắng, Còn bao giờ thắng lợi 
thì không phải là điều quan trọng: cuộc tranh giành tự nó đã là 
hạnh phúc, và thẳng lợi là kêt cục của cuộc tranh giành, 

Cũng như tât cả những kẻ điều khiển bộ máy nhà nước phục 
vụ› Hít-le nhiều năm, Boóc-man, trong các lập luận nói chung rất 
chính xác của mình, chỉ phạm một sai lầm: y cho rằng, có thê làm 
được tât cả mọi việc, y biêt cách làm tât cả mọi việc và y hiệu tât 
cả mọi việc nhiều hơn là các chiên hữu của y, Vì cho mình là nhà 
tô chức tư tưởng của đảng Quốc xã, Boóc-man đã coi thường mọi 
chi tiệt và những nét riêng, tóm lại là coi thường tât cả những 
gì hợp thành khái niệm 4trình độ nghề nghiệp chuyên sâu», 

Tât cả đếu sợ y và đều phải tính đền y — cả Ríp-ben-tơ-rôp, 
Gơ-rinh lẫn Him-le. Nhưng các quan chức tép riu ở Bộ Ngoại 
giao, bộ Hàng không hoặc bọn nhân viên phản gián thì lại chê 
giểu các chỉ thị của viên chủ tịch đẳng. Chỉ có bọn họ mới biêt 
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tât cả những động cơ thúc đây * các bộ máy của mình hoạt động, 
bọn họ mới là người chuẩn bị mọi chiền dịch: trong công tác 
ngoại giao cũng như trong hoạt động tình báo, trong lĩnh vực 
công nghiệp cũng như trong quân đội. Loại nhân vật không chuyên 
nghiệp, cái gì cũng biệt như Boóc-man, chỉ khiên bọn họ ngầm 
phản đôi lúc đầu và khinh thường một cách châm chước 
vỀ sau, 

Chính trình độ không chuyên nghiệp ây đã dẫn Boóc-man tới 
thâ: bại. Can-ten-bơ-ru-ne dĩ nhiên không nói gì với Him-le: 
tên chủ tịch đảng đã chỉ thị như vậy. Hắn ra lệnh một lần nữa 
cho Các-lơ Vôn-phơ phải lập tức từ Ý trở về. Trong bộ máy 
khổng lồ của cơ quan an ninh Đề chẻ, có việc gì lại có thể lọt qua 
tai mắt của hai kẻ cạnh tranh đầy uy lực là Muyn-lơ và Sê-len-béc. 
Tên nhân viên điện đài trong hành dinh của Can-ten-bơ-ru-ne, kẻ 
đã bị người của Sê-len-béc tuyển mộ làm việc cho chúng, đã báo 
cho ông chủ bí mật của mình — cho Sê-len-béc — được biết bức 
điện tuyệt mật gửi sang Ý: €Theo dõi chặt chẽ chuyên bay của 
Vôn-phơ về Béc Lanlu. Sê-len-béc lập tức hiểu rằng, đó là hiệu 
lệnh báo động! Tiệp đó, công việc đơn giản hơn: không cần khó 
nhọc gì lắm, cơ quan tình báo cũng biệt được ngày giờ chính xác 
mà Vôn-phơ sẽ về đên sân bay. Tại sân bay 'Tem-pen-hôp có hai xe 
đỗ: một chiệc xe bọc thép với ba tên ác ôn trong đội bảo vệ nhà 
tù ngầm dưới đât của cơ quan ghét-xta-pô ngồi bên trong, còn 
trong xe kia là thiêu tướng SS Van-te Sê-len-béc, Cục trưởng 
Cục tình báo chính trị, Cùng tiên lại cầu thang máy bay có ba tên 
cai ngục chuyên nghiệp bận quần áo đen, mặt mày xâu xí và một 
nhà trí thức điền trai, thắng bộ sắc phục câp tướng lộng lẫy được 
dành riêng cho trường hợp này — nhà trí thức ây là Sê-len-béc. 
Vôn-phơ từ trên cầu thang máy bay «Đoóc-ni-e bước xuông 
và những ngón tay khỏe mạnh của Sê-len-béc — chứ không phải 
chiêc khóa tay — bóp chặt hai bàn tay lạnh giá của Vôn-phơ. 

Ba tên cai ngực không dám bắt Vôn-pho': chúng chỉ đám theo 
dõi chiếc xe của Sê-len-béc. Thiêu tướng SS đưa thượng tướng 
Vôn-phơ về nhà riêng của thượng tướng Phê-ga-lai, đặc phái 


w Nguyên văn: các đai dẫn động, 
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viên của Him-le tại tông hành dinh của Quốc trưởng, Việc Him- 
le đã ngồi chờ ở đầy không làm cho Boóc-man chùi tay. Cái làm 
cho y chùn tay là chuyện khác kia: Phê-ga-lai là kẻ lây chị gái của 
E-va Bơ-ra-un * và, do đó, là người ruột thịt gần gũi của Hít-le. 
Quộc trưởng thậm chí vẫn gọi Phê-ga-lai là «agười anh em đồng 
hao đáng yêu của tôi trong lúc uỗng trà, 


Sau khi mở ra-đi-ô cho kêu hệt cỡ, Him-le thét mắng Vôn-phơ: 

— Ông đã làm hỏng toàn bộ chiên dịch và đưa tôi ra hứng 
đòn, ông hiểu chưa? Tại sao Boóc-man và Can-ten-bơ-rui-ne lại 
biết được các cuộc thương lượng của chúng ta? Làm thê nào mà 
lũ chó săn của thằng Muyn-lơ đê tiện lại có thê đánh hơi được 
việc đó?| 

Nê-len-béc chờ đên lúc Him-le thét mắng xong, mới thản 
nhiên nói nhỏ: 

— Thưa Thông chê, chắc ngài còn nhớ rằng, mọi chỉ tiêt của 
chiên dịch này đều do tôi chuẩn bị, có phải thê không ạ? Chiên 
dịch che đỡ của tôi vẫn đâu vào đây, Tôi đã chuẩn bị cho Vôn-phơ 
câu chuyện huyền thoại, làm như chúng ta gài ông ây vào nhóm 
âm mưu phản loạn đang thực sự tìm kiêm con đường hòa bình 
riêng rẽ ở Đéc-nơ. Bây giờ, chúng ta sẽ thỏa thuận nốt những chỉ 
tiềt còn lại, Và ngay ở đây, tôi sẽ đọc cho ông Vôn-phơ viêt rhột 
bản báo cáo về cuộc thương lượng với bọn Mỹ do cơ qưan tình 
báo SS chứng ta phát hiện được. Báo cáo ây sẽ để gửi cho 
Ngài. 

Sê-len-béc có thể bô trí một tai nạn máy bay với Vôn-phơ, 
Nhưng y không rõ Can-ten-bơ-ru-ne đã biệt những gì, có lẽ hẳn 
mới chỉ nắm được những nét đại thể nhât, nêu không, hắn đã bắt 
giữ Vôn-phơ ngay ở Ý rồi, — nêu vậy thì tai nạn máy bay sẽ không 
còn hợp lý nữa: thông qua Can-ten-bơ-ru-ne, Boóc-man sẽ có thẻ 
sử. dụng những tài liệu tô giác Him-le, tuy là những tài liệu rât 
'chưng chung, 


* E-va Bơ-ra-un là vợ Hit-le. 
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Các tin tức về cuộc đàm phán giữa Sơ-lắc với các nước đồng 
minh phương Tây do Sơ-tiêc-lít thu lượm được ở Béc-nơ gửi 
về và câu chuyện thương lượng do anh bịa ra kèm theo tên tuổi 
rât nhiều người đã cho phép Sê-len-béc báo cáo về một âm mưu 
khiên Hít-le lo ngại, 

Và nêu như Các-lơ Vôn-phơ, «người lính trung thành của 
Quôc trưởng, người đã được lực lượng 5S và Him-le đào tạo, 
không có quá nhiều sáng kiên thương lượng trong khi thực hiện 
nhiệm vụ của câp chỉ huy, mà chính ông ta đã báo cáo với thông 
chê SS về thương lượng đó, thì không rõ rồi các sự kiện sau đó 
sẽ thay đổi như thê nào. 


Boóc-man hiệu rằng, y đã thua cuộc, khi Him-le cùng với Sê- 
len-béc và Vôn-phơ bước ra khỏi hầm ngầm của Quốc trưởng, 
Trong lúc bắt tay Vôn-phơ và «bày tỏ lòng biết ơn chân thành 
nhât về sự trung thành và dững cảm» của hẳn, Boóc-man nghĩ 
bụng: «Có nên gọi Sơ-tiêc-lít đến đây đôi chứng với tên đê tiện 
mặt búng ra sữa này, cái tên đã bán rẻ Quôc trưởng ở Béc-nơ, 
hay không?› Y vẫn nghĩ tiêp chuyện đó, sau khi Him-le đã dẫn 
mây tên tay chân của hắn bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, vì đã chiên 
thắng y, chiên thắng Boóc-man. 

Y chưa thể đi đến một quyết định rõ ràng. Và lúc đó y nhé 
đên Muyn-lơ, 

đúng rồi,— y nghĩ, — mình phải gọi người ây đến, Không 
nên hy vọng vào các biện pháp nửa vời, Hoặc là thê này, hoặc là 
thê kia. Mình cẩn có một người của mình ở cương vị cao hơn 
Sơ-tiêc-lít. Người của mình phải Èờ cương vị lãnh đạo cao cập, 
Nêu không, mình khó có thê đánh gục Him-le, Với Muyn-lơ, 
mình sẽ bàn đên tât cả các khả năng, và mình cũng sẽ bàn với 
ông ta về Sơ-tiêc-lít. Dầu sao mình cũng còn có khả năng chiên 
thắng: đó là các tài liệu của Sơ-tiêc-lít, Chúng sẽ vang lên tại tòa 
án của đẳng xét xử Vôn-phơ9, 

— Boóc-man đây, — y nói thâp giọng với nhân viên trực điện 
thoại.— Hãy gọi Muyn-lơ đến gặp tôi, 
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CÔNG HÀM RIÊNG VÀ TÔI MẬT 
CỦA THỦ TƯỚNG SỚC-SIN GỬI NGUYÊN SOÁI 
XTA-LIN 


r, Tổng thông có chuyên cho tôi những bức thư Ngài gửi 
cho 'Tổng thông để trao đổi về cuộc đàm phán ở 'Thụy Sĩ giữa một 
sĩ quan Anh và một sĩ quan Mỹ trong Bộ chỉ huy của Thông chê 
A-lêch-xăng-đe với viên tướng Đức Vôn-phơ, về khả năng đầu 
hàng của quân đội dưới quyển Két-xen-rinh, tại miền Bắc nước 
Ý, Bởi vậy, tôi thây nên gửi công hàm cho ngài trình bày rõ ràng 
những sự việc liên quan tới hành động của Chính phủ Hoa Kỳ. 
Khi chúng tôi vừa được biệt về cuộc đàm phán đó, ngày 12 tháng 
ba, chúng tôi đã lập tức báo tin cho Chính phủ Liên Xô biết, hơn 
nữa, chúng tôi và Chính phủ Hoa Kỳ đã thành thật thông báo cho 
Ngài rõ tât cả những gì đã xảy ra. Toàn bộ sự việc ờ Thụy Sĩ, 
mà người ta đã nhắc đền hoặc để cập tới theo một khía cạnh nào 
đó, chỉ tựu trung ở chỗ kiềm tra mức độ quyền lực của tên đặc 
phải viên đại diện cho phía Đức và cô gắng tổ chức cuộc gặp mặt 
giữa viên toàn quyền của Két-xen-tinh với thông chê A-lêch-xăng- 
đe tại hành dinh của ông ta hoặc tại một nơi nào đó thuận lợi ở 
miễn Bắc nước Ý, Tại Thụy Sĩ không hể có bât cứ cuộc thương 
lượng nào, ngay cả việc thương lượng về sự đầu hàng của quân 
đội dưới quyền Két-xen-rinh, Hơn nữa, các ý đồ chính trị của 
việc thương lượng hoàn toàn không mang tính chất nhục nhã 
như người ta nghĩ và không có mưu đồ chính trị - quân sự như 
lời khẳng định của Ngài trong bức điện gửi Tổng thông. 

: 2, Các đại diện của Ngài sẽ được mời ngay tới dự cuộc gặp 
mặt mà chúng tôi muôn tô chức ở Ý, Nêu cuộc gặp mặt đó được 
tổ chức và nêu các đại diện của Ngài tới dự, hẳn là họ sẽ nghe rõ 
từng lời phát biểu, 

3. Chúng tôi cho rằng, Thông chê A-lêch-xăng-đe có toàn 
quyền tiệp nhận tại mặt trận của mình ở Ý sự đầu hàng của đội 
quân Đức, bao gồm 2s sư: đoàn và thảo luận các vân để đầu hàng 
với những viên đại diện của phía Đức có toàn quyền thỏa thuận 
về các điều kiện đầu hàng. Hơn nữa, chúng tôi đã dự liên sẽ mời 
các vị đại diện của Ngài tới tham dự các cuộc thương lượng thuần 
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túy quân sự đó tại hành dinh của A-lêch-xăng-đe, nêu các cuộc 
thương lượng đó được tổ chức, Song thực tê là mọi sự tiếp xúc 
ở Thụy Sĩ đều chưa dẫn tới kết quả gì, Các sĩ quan của chúng tôi 
đã từ Thụy Sĩ trở về, vì không đạt được két quả trong việc tô chức 
cuộc gặp mặt với các đại diện của Két-xen-rinh tại Ý, Về toàn bộ 
tình hình đó, chính phỏ Liên Xô đã được lần lượt thông báo đây 
đủ qua thông chê A-lêch-xăng-đe hoặc A. Cơ-lác Kê-rơ, cũng như 
qua các giới hữu quan của Hoa Kỳ. Tôi nhắc lại rằng, chúng tôi 
chưa hề tiên hành, thậm chí chưa hề bắt đầu, bât cứ cuộc đàm 
phán chính thức hoặc không chính thức nào tại Thụy Sĩ. 

4. Tuy nhiên, có thể toàn bộ để nghị đàm phán mà tướng Đức 
Vôn-phơ đưa ra chỉ là một trong nhiều mưu toan mà kẻ thù sử 
dụng nhằm gieo rắc sự nghi ngờ giữa các nước đồng minh. Thông 
chế A-lềch-xăng-đe đã đặc biệt nhân mạnh điều đó trong bức 
điện để ngày 11 tháng ba như sau: 

€Tôi xin lưu ý rằng, việc hai nhân vật chỉ huy lại là người 
của lực lượng SS và Him-le, khiên cho tôi hệt sức nghỉ ngờ», Bản 
sao bức điện ây đã được gửi tới đại sứ Anh tại Mát-xcơ-va, ngày 
12 tháng ba, đề chuyên cho Chính phủ Liên Xô. Nêu bọn Đức định 
gieo rắc sự thiêu tỉn cậy giữa chúng ta, thì chúng đã đạt được 
tục đích của chúng trong một thời gian. 

s, A, Cơ-lác Kê-rơ đã được ngài I-đen giao nhiệm vụ giải 
thích toàn bộ sự việc cho ngài Mô-lô-tôp rõ, Trong thư trả lời 
mà ngài Mô-lô-tôp gửi cho ông ta, có câu «Chính phù Liên Xô thây 
đây không phải là sự hiểu lầm, mà là một cái gì còn tệ hại hơm. 
Bức thư ây cũng biểu lộ sự không vừa lòng về việc «tại Béc-nơ 
trong khoảng thời gian hai tuần, sau lưng Chính phủ Liên Xô, 
người phải mang gánh nặng chủ yêu của cuộc chiên tranh chông 
nước Đức phát xít, đã diễn ra cuộc thương lượng giữa một bên là 
các đại diện của Bộ chỉ huy quân sự Đức với một bên là các đại 
diện của Bộ chỉ huy quân sự Anh và Mỹ». Vì lợi ích của quan hệ 
Anh - Xô, Chính phủ nước tôi đã quyêt định không trả lời sự buộc 
tội vô căn cứ và hàm ý lăng nhực đó, mà quyết định coi thường 
nó, Đó là lý do khiên trong thông điệp gửi Tông thông, Ngài gọi 
là «sự: im lặng của người Anh». Chứng tôi cho rằng, im lặng sẽ tốt 
hơn là trả lời một bức thư như bức thư mà ngài Mô-lô-tôp đã gửi. 
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Nhưng Ngài có thê tia rằng, chúng tôi rât ngạc nhiên về bức thư 
đó và thây bị xúc phạm trước lời buộc tội vô căn cứ của ngài 
Mô-lô-tôp. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới 
những chỉ thị của chúng tôi cho thông chê A-lêch-xăng-đe là phải 
thông tin đầy đủ cho Ngài rõ. 

6, Cũng sẽ không đúng, nêu cho rằng, sáng kiên trong việc 
này hoàn toàn xuât phát từ phía Chính phủ Anh, như Ngài tuyên 
bô với Tổng thông. Thực ra, chính một cơ quan Hoa Kỳ đã báo 
tin cho thông chê A-lêch-xăng-đce biệt rằng, viên tướng Đức Vôn- 
phơ muôn tiên hành cuộc thương lượng tại Thụy Sĩ, 

7, Giữa cuộc thương lượng tại Béc-nơ, hay ở bât cứ nơi 
nào khác, và thât bại hoàn toàn của quân đội Đức È mặt trận phía 
Tây không liên quan gì với nhau. Thực tê là quân đội Đức vẫn 
chiên đâu rât hùng hỗ và từ đầu cuộc tân công tháng hai của 
chúng tôi đên hết ngày 28 tháng ba đã làm cho quân đội chúng 
tôi và quân đội Hoa Kỳ tốn thât trên 87 ngàn người, Tuy nhiên, 
trước lực lượng lục quân trội hơn hẳn của chúng tôi về số lượng, 
thê nhưng lại bị đè bẹp trước ưu thê của lực lượng không quân 
Anh - Mỹ, chỉ trong tháng ba không quân Anh - Mỹ đã ném xuông 
đât Đức hơn aoo ngàn tân bom, — quân đội Đức Èờ mặt trận phía 
Tây đã bị đánh cho tan tác, Việc trước mắt chúng có lực lượng lục 
quân trội hơn về sô lượng ở mặt trận phía Tây là do quân đội 
Liên Xô đã giáng những đòn mạnh mẽ. 

8, Còn về những lời buộc tội mà Ngài nêu lền trong thông 
điệp gửi Tông thông mà những lời buộc tội đó bôi nhọ cả Chính 
phủ Anh nữa, thì tôi và các đồng sự của tôi hoàn toàn nhât trí 
với câu cuỏi cùng trong thư trả lời của Tổng thông), 


_ THƯ RIÊNG VÀ MẬT CỦA CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỜNG I. V. XTA-LIN GỬI NGÀI 
TÔNG THÔNG Ph. RU-DƠ-VEN, 


r. Trong thông điệp của tôi... vân để không phải là lòng thành 
thật hay sự tin cậy. Tôi không bao giờ nghỉ ngờ lòng thành thật 
và mức độ đáng tin cậy của Ngài, cũng như lòng thành thật và 
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mức độ đáng tin cậy của ngài Sớc-sin. Vân để tôi muôn để cập 
đên là: trong quá trình trao đổi thư từ giữa chúng ta, đã lộ ra 
những quan điềm khác nhau về việc một nước đồng minh có thê 
cho phép mình làm những gì đôi với nước đồng mỉnh kia và không 
được phép làm những gì. Người Nga chúng tôi nghĩ rằng, trong 
tình hình hiện nay trên các mặt trận, khi quân thù đứng trước sự 
tât yêu phải đầu hàng, bât kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa đại diện của 
một nước đồng minh với bọn Đức đề bàn về vần đề đầu hàng cũng 
phải bảo đảm có sự tham gia của đại diện nước đồng mỉnh kia 
trong cuộc gặp gỡ ây. Trong mọi trường hợp, đó là điều tôi cần 
thiêt, nêu nước đồng minh đó muôn được tham gia cuộc gặp gỡ 
như thê. Thê nhưng, phía Mỹ và phía Anh lại nghĩ khác: họ cho 
rằng, quan điềm của người Nga không đúng. Xuât phát từ đó, 
họ đã không châp nhận quyền tham gia của người Nga trong cuộc 
đàm phán với bọn Đức ở Thụy Sĩ. Tôi đã việt cho Ngài và thây 
sẽ không thừa, nêu nhắc lại rằng, gặp trường hợp tương tự, người 
Nga sẽ không bao giờ bác bỏ quyền tham gia cửa người Mỹ và 
người Anh trong một cuộc đàm phán như thê. Tôi vẫn tiếp 
tục coi qưan điềm của người Nga là quan điềm duy nhât 
đúng, bởi vì, nó loại trừ mọi khả năng dẫn tới sự nghỉ ngờ lẫn 
nhau và không cho phép kẻ thù gieo tắc sự nghỉ ngờ giữa 
chúng ta. 

2. Khó mà tán thành ý kiên cho rằng, sở dĩ quân Đức ở mặt 
trận phía Tây chông cự yêu ớt chỉ là vì chúng đã bị đánh tan. 
Bọn Đức có 147 sư đoàn È mặt trận phía Đông, Chúng có thể rút 
bớt 15 - 2o sử đoàn từ mặt trận phía Đông mà không thiệt hại gì 
tới chiên cục và ném sang phía Tây giúp các đơn vị của mình, 
Song bọn Đức không làm như vậy. Chúng vẫn tiệp tục điên cuồng 
chông trả quân đội Nga để bảo vệ cái nhà ga Dem-li-a-nít-xa Ít 
ai biệt đên ở Tiệp Khắc, một vị trí cẩn thiệt đôi với chúng không 
hơn gì thứ thuốc đắp đôi với người chết, thê nhưng chúng lại 
tút bỏ không hể kháng cự khỏi những thành phô quan trọng ở 
trung tâm nước Đức như Ô-xơ-na-bơ-rúc, Man-gây-mơ, Cát-xen, 
Chắc Ngài phải đồng ý với tôi rằng, hành động đó của bọn Đức 
là hiện tượng không chỉ lạ lùng và khó hiểu. 

3. Còn về những người đưa tin của tôi, thì tôi xín khẳng 


359 


định với Ngài rằng, họ là những người hệt sức trung thực và khiềm 
tôn, họ thi hành nhiệm vụ của họ một cách nghiêm túc và không 
có ý định làm nhục bất cứ ai. Những người ầy đã được chúng tôi 
kiểm tra nhiều lần qua thực tê,.,» 


Sơ-tiêc-lít nhận được lệnh của Sê-len-béc phải về Đức ngay: 
anh cần phải báo cáo riêng với Quốc trưởng về công tác mà anh đã 
tiên hành nhằm phá vỡ «các cuộc thương lượng bội phản của những 
tên phản bội kiểu Sơ-lắc» ở Béc-nơ, 

Sơ-tiêc-lít chưa thê về Béc Lanh ngay, bởi vì anh đang từng 
ngày chờ đợi người liên lạc do Trung tâm phái đền, anh không thê 
tiếp tục hoạt động, nêu không có đường đây liên lạc đáng tin 
cậy. Anh mưa các tờ báo của Liên Xô và ngạc nhiên thây ở nhà 
thọi người cứ tưởng rằng, với nước Đức thê là tât cả tai họa đã 
châm dứt và sẽ không có điều gì bât ngờ được nữa, 

Nhưng anh, hơn ai hết, nhật là sau khi đt sâu vào bí mật của 
các cuộc thương lượng giữa bọn quốc xã với phương TÂy và 
năm được tiềm lực quân sự và công nghiệp của nước Đức, càng 
ngày anh càng lo ngại những sự' bât ngờ. Anh không biết các bức 
điện mật mã mà anh gửi Kêt chuyên đi đã tới Trung tâm, tới Hội 
đồng Quộc phòng Nhà nước hay chưa. 5". | 

Anh hiểu rằng, nêu Him-le biệt rõ vai trò của anh trong việc 
phá vỡ các cuộc thương lượng, nêu Boóc-man biết được 
trò chơi hai mặt của anh, nêu bọn chúng chỉ cần biết một phần 
nghìn sự thật về anh — thì cuộc sông của anh sẽ tính bằng giờ 
phút... 

Anh hiểu rằng, với việc trở lại Béc Lanh, anh sẽ chưi đầu 
vào thòng lọng, Quay về đó một mình để nhận lây cái chêt một 
cách đơn giàn thì thật là vô nghĩa. Sơ-tiêc-lít đã biệt cách từ bên 
ngoài phân tích cuộc sông của anh như xét đoán một phạm trù 
nào đó tồn tại biệt lập đôi với anh, Việc quay lại Béc Lanh sẽ có 
ý nghĩa, nêu anh bắt được liên lạc chắc chắn với Mát-xcơ-va, — 
anh cần đên đường dây liên lạc nhanh chóng và đáng tin cậy 
với Mát-xcơ-va biệt chừng nào! Nêu không, anh có thê từ bỏ cuộc 
chơi được rồi: anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lương 
tâm anh trong sạch, Anh đã hệt sức mệt mỏi, nhưng đó không 
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phải là điều quan trọng. Cái chỉnh là anh đã hoàn thành nhiệm 
vụ của mình, 

Họ gặp nhau trong một tiệm khiêu vũ chỉ mở cửa ban đêm, 
như đã quy định từ trước, Một cô gái tính quái vừa thi đỗ khoa 
Toán trường Đại học Tổng hợp cứ bám riêt lây Sơ-tiêc-lít không 
chịu rời anh nửa bước. Cô ta đấy đà, đẹp một cách trơ trến và 
say tượu bí tỉ, Cô ta luôn miệng thì thẩm bên tai anh: Ñgười 
ta cứ bảo các nhà toán học chúng em là bọn người khô khan† Lão 
toét{ Chúng em là những nhà phát mỉnh cả trong lĩnh vực yêu 
đương! Trong tình yêu, em là một Anh - xtanhÍ Em vừa tương 
đôi vừa tuyệt đôi! Em thích anh lắm, chàng trai tóc bạc của em ạl 

Sơ-tiêc-lít không tài nào gỡ khỏi cô ta được. Anh đã nhận 
ra người liên lạc qua chiêc tâu, cái cặp và chiễc ví của người đó, 
anh phải bắt liên lạc, nhưng cô ả sinh viên khoa Toán cứ bám 
¡êt lây anh, tà anh thì không muôn gây chuyện ẩm ï, nhât là vào 
lúc này. 

— Em hãy ra ngoài xe của anh và chờ anh ở đó, Anh-xtanh 
yêu quý, — Sơ-tiêc-lÍt nói. — Anh sẽ ra ngay bây giờ. 

le Thật không anh? 


— Thật, thật! 
Anh thể điÍ 
—Xin thẻ... — Sơ-tiêc-lít cười.—- Anh sẽ ra ngay... thật 


đây! Em ra trước đi và hãy vẽ một cặp công thức trong ca-bin 
cho anh xem. 

Đồng chí liên lạc nói với anh rằng, Trung tâm không thê nài 
ép anh trở về bên Đức vì hiểu rằng, trong tình hình hiện nay, 
việc đó rât phức tạp và nguy hiệêm. Tuy nhiên, nêu Ủy-xơ-tác cảm 
thây còn sức lực thì Trung tâm dĩ nhiên mong anh trở về Béc 
Lanh. Trung tâm để cho đồng chí Uy-xơ-tác được quyển quyết 
định hoàn toàn vân để đó, đồng thời báo tin rằng, Bộ chỉ huy đã 
để nghị Hội đồng Quốc phòng Nhà nước và Chủ tịch đoàn Xô 
việt tôi cao tặng anh danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì công lao 
phát hiện chiên dịch tTrò xêp ô chữ», Nêu đồng chí Ủy-xơ-tắc 
thây có thể quay về bên Đức, thì anh sẽ nhận được liên lạc: hai 
chiên sĩ điện đài — ở Pôt-xđam và Vét-đỉnh — sẽ chuyển sang 
hoạt động dưới sự: chỉ huy của anh. 
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Động cơ chiệc «Khô-rêch› nỗ rât giòn và đều. Chiếc cột số 
đen-xanh bên đường ô-tô chỉ rằng từ đây đến Béc Lanh còn 247 
ki-lô-mét nữa. Giữa những đám mây bay thập rách nát lộ ra những 
mắng trời màu xanh. Tuyết đã tan hét, khắp nơi đâu đâu cũng thây 
các lá sồi mầu nâu thẫm, Không khí trong rừng yên tỉnh, nặng 
nể và nồng mùi ầm tốc, 

qMười bảy khoảnh khắc mùa xuân, — đài phát thanh đang 
truyền đi bài hát của Ma-ri-ca Rôc-cơ, — sẽ đọng lại trong trái 
tim anh. Em tin rằng, xung quanh chúng ta mãi mmãi sẽ là tiêng 
nhạc, lời ca, và cây cỗ sẽ quay tròn trong điệu vũ uyên chuyền, 
chỉ có con hải âu bị cơn sóng lừng chộp lây là sẽ chìm xuông 
và anh sẽ không thể giúp gì được nó...) 

Sơ-tiêc-lít phanh xe lại đột ngột. Trên đường không một 
bóng xe cộ hay người qua lại. Anh để xe ngay trên mặt đường 
chứ: không lái sang vệ đường. Anh vào rừng thông và ngồi xuông 
đât. Những mầm lá xanh tươi đầu tiên đang nhú ra dè đặt. Sơ- 
tiếc-lít cần thận lây hai tay xoa mặt đât. Anh ngồi thật lâu trên 
lớp đât và lây tay xoa đất. Anh biêt mình sẽ gặp những khó khăn 
gì khi đồng ý quay lại Béc Lanh, Bởi vậy, anh có quyền ngồi thật 
lâu trên lớp đât xuân lành lạnh và đưa tay ve vuôt nó... 
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Trong thời gian vừa qua và sắp tới 
Nhà xuât bản Tiền bộ đã và sẽ xuât 
bản các quyền sách sau đây: 


Kêtbabaev B, HẠT NƯỚC—HẠT 
VÀNG, Tiểu thuyết, 


Berđw Kerbabaev (18g4— 1974) là 
người sáng lập ra nền văn học xô viêt hiện 
đại của nước cộng hòa 'Turcmênia. Ông 
đã sông nhiều năm với một cuộc sông 
thật xứng đáng. Trong một nửa thê kỳ 
hoạt động sáng tác, Berđdư Kerbabaev 
đã xây dựng thành công một loạt những 
tác phầm nôi tiềng, gồm những thể loại 
tât khác nhau, Tiểu thuyết «Hạt nước — 
hạt vàng» — tác phẩm lớn cuôi cùng của 
nhà sáng tạo lão thành ra nền văn học 
Turcmênia,— đã dành để miêu tả công. 
trình xây dựng kênh đào qua sa mạc 
Caracum, 

Về con đường sáng tạo của Berđư 
Kerbabaev đã được nhà văn nổi tiếng 
của Ubơbekixtăng giới thiệu trong lời 
nói đầu của cuôn tiêu thuyệt này, 


Međveđev Ð, CHUYỆN XÂY RA Ớ 
NGOẠI Ô THÀNH PHỎ RÔVNÔ. 
Tiêu thuyết, 


Đmitrt Medvedev (i88 — ro54), Anh 
hùng Liên Xô, ngay từ những tháng đầu 
của cuộc Chiên tranh ái quộc vĩ đại của 
nhân dân Liên Xô chông lại bọn phát-xít 
Đức, đã là một trong những người tô 
chức ra phong trào du kích trong lòng 
địch. Đề kê lại cho độc giả những sự 
kiện trong cuộc sông chiên đâu của một 
đội du kích đang hoạt động ở miễn rừng 
núi phía Tây nước cộng hòa Ucratlna, 
Đmttrti Medđveđev tuân theo một cách 
nghiệm ngặt không hề thêm thắt những 
sự việc thê hiện những hành động vô 
cùng dũng cảm, táo bạo và bât ngò của 
những người du kích. Cuôn sách đã được 
tái bản nhiều lần và đã được dịch ra nhiều 
thứ tiêng. 


Bogomôlôp V, THÁNG TÁM NĂM 
BỎN TƯ... Tiểu thuyết. 


Tiêu thuyết phản gián của Vilađưứnir 
Bogomôlôp (sinh năm 1o26) việt về 
những diễn biên của cuộc Chiên tranh 
ái quôc vĩ đại, về chủ nghĩa yêu nước, về 
ý chí sắt đá và tỉnh thần dũng cảm của 
những con người xô viết, những con 
người đã không tiếc cả tính mệnh của 
tình trong cuộc chiên đâu bảo vệ tỏ quốc, 
. Xetgây Xmirnôp, nhà văn nỗi tiềng của 
Liên Xô, người được giải thưởng 
LÊNIN, đã việt về cuôn tiểu thuyết đó 
như sau; Công tác phản gián, bọn điệp 
viên, công việc lùng sục. Phải chăng 
đây là một cuôn sách phiêu lưu, một 
truyện trính thám? Đúng, với cái nghĩa 
đó thì truyện Đubrôvxkb của Puskin 
là một truyện phiêu lưu, còn (Tội lỗi 
và trừng phạt) của Đoxtoevxid là một 
truyện trinh thám, Tiểu thuyết của 
Bogomôlôp là một tác phẩm văn học với 
cách hiểu rộng nhất của từ ngữ này... 
Với tiểu thuyết này, Vlađimir Bogomôlôp 
đã được xêp vào hàng những nhà văn 
khá nhầt của chúng tan, 


I-u-li-au ÄXêmi-ô-nộp (sinh nắrn 
ro2ar) là một trong các nhà văn Xô 
việt nổi tiêng, chuyên viết về thể 
loại trính thám. Sau khi tôt nghiệp 
khoa Đông phương học ở “Trường 
đại học tông hợp Mát-xcơ-va, ông 
làm phóng viên lưu động cho nhiều 
tạp chí thanh niên, về sau làm đặc 
phái viên báo ¿Sự thập, Ông đã 
đi hấu khắp các nước trên thê giới, - 
đã đặt chân đên Bắc và Nam cực, 
đã việt bài từ Việt Nam và Cu-ba) 
Mỹ và Nhật. Lúc nào cũng thây ông 
sửa soạn lên đường, vội vã, đi công 
tác đây đó, vậy mà khả năng việt 
văn của ông vẫn sung sức lạ thường. 
1-u-li-an Xê-mi-ô-nôp là tác giả tám 
tiểu thuyêt dài Ông đã việt kịch 
bản cho năm bộ phím và hàng loạt 
phim truyền hình nhiều tập nỗi tiềng 
cả ở Liên Xô lẫn nước ngoài. 

Đặc biệt, độc giả rát thích tiểu 
thuyêt Mười bảy khoảnh khắc mùa 
xuân của ông, Đây là tác phẩm tư 
liệu về một nhân viên tình báo Liên 
“KÔ hoạt động ở nước Đức phát 
xít Mlắc-xmm Mắc-xi-mô-vích I-xa- 
ép; đó cũng chính là đại tá ŠŠ phôn 
Sơ-tiêc-lit, phục vụ tại cơ quan an 
ninh quốc xã thuộc Đê chê thú: ba,,, 
_— Trả lời vô sô câu hỏi của bạn đọc, 
Txu-lian Xê-mi-ô-nôp việt: «Có thê 
nào cho rằng I-xa-ép là một nhân vật 
tưởng tượng? Nhật quyết không, 
Hình tượng nhân vật này được đúc 
.#Út từ những con người chính trực 
hiện nay mà tôi rmuôn bày tỏ lòng biệt 
ơn vi họ đang trải qua một cuộc sông 
tuyệt vời, trung thực và dũng cảm, 





